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M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

 

 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST60 CñA Tæ CHøC Së H÷U 

TRÝ TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG 

Bè §¥N, GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký NH·N HIÖU Vμ C¸C NH·N HIÖU §¦îC 

B¶O Hé T¹I VIÖT NAM THEO THO¶ ¦íC MADRID 

 

(111) Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu (tr−êng hîp ®−îc b¶o hé trªn c¬ së Tho¶ −íc 

Madrid th× lμ sè ®¨ng b¹ quèc tÕ) 

(116) Sè ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(141) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc 

(151) Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hoÆc ngμy ®¨ng b¹ theo Tho¶ −íc Madrid 

(156) Ngμy gia h¹n ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(176) Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid ®−îc gia h¹n 

(171) Thêi h¹n hiÖu lùc 

(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu 

(210) Sè ®¬n 

(220) Ngμy nép ®¬n 

(230) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(300) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(441) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(450) Ngày c«ng bố Giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu/Số c«ng b¸o 

(510) Danh môc s¶n phÈm hoÆc dÞch vô 

(511) Ph©n lo¹i quèc tÕ s¶n phÈm vμ dÞch vô 

(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 

(540) MÉu nh·n hiÖu 

(551) ChØ dÉn vÒ hiÖu lùc cña nh·n hiÖu: nh·n hiÖu tËp thÓ 

(591) MÇu s¾c b¶o hé 

(731) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(732) Tªn, ®Þa chØ cña chñ nh·n hiÖu 

(740) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(822) N−íc xuÊt xø, ngμy nép ®¬n, sè ®¬n 

(831) Ngμy më réng l·nh thæ, n−íc ®−îc chØ ®Þnh më réng l·nh thæ theo Tho¶ −íc Madrid 
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PhÇn i 
 

§¬n yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 
 
 

(210) 4-2021-45628 (220) 22/11/2021 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Cam đậm, xanh lá cây, xanh nước biển 
đậm, vàng cam, xanh nước biển nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OCOPSHOP 
(VN) 
Số 15 đường Cổ Linh, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén bát; kem đánh răng; nước làm thơm, mềm 

vải; nước tẩy rửa đa dụng.  
 
Nhóm 29: Thịt lợn; sữa bột; sữa chua. 
 
Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; ca cao; gia vị; cà phê; gạo. 
 
Nhóm 31: Cá còn sống; ngô; động vật sống; rau tươi; quả dừa; quả tươi. 
 
Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống tăng lực; nước ngọt; đồ uống không cồn; nước sinh 
tố. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia, các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

(210) 4-2022-00085 (220) 04/01/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAVI FARM (VN) 
Số 85 thôn Tân Thành, xã Ea Yông, 
huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); socola (sôcôla); ca cao; mật ong.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè (trà), socola (sôcôla), ca cao, mật ong, hạt macca, hạt hạnh 
nhân đã qua chế biến, hạt điều đã qua chế biến, đông trùng hạ thảo.  
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(210) 4-2022-00174 (220) 04/01/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.17.5; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẾ KỶ SỐ (VN) 
81 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 08: Bộ dụng cụ ăn bằng tre. 
 
Nhóm 20: Mây đan dùng để trang trí nội thất. 
 
Nhóm 21: Ống hút tre; cốc uống nước bằng tre; dụng cụ nhà bếp bằng tre. 
 

(210) 4-2022-03230 (220) 26/01/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21 

(591) Trắng, xanh đen, đen. 
 

 (731) HUỲNH TRƯƠNG NGỌC TRÂM (VN) 
275 Mai Đăng Chơn, phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay xinh tố, quạt điện, bếp từ, bếp ga, 
bình đun nước, ấm chén, bát đĩa. 
 

(210) 4-2022-03265 (220) 26/01/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng, vàng. 
 

 (731) THỊNH ĐỨC QUÝ (VN) 
Số 7 dãy M, tổ 2 khu đấu giá Kiến Hưng, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; yến mạch làm thực phẩm cho con người; trà; bột 
trà sữa (có thành phần chính là trà); hạt chân trâu (làm từ bột, dùng trong món trà sữa hoặc 
các món chè ngọt). 
 

(210) 4-2022-06951 (220) 12/05/2020 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH MASAN BREWERY 
(VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, 
số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2022-06957 (220) 04/09/2020 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.4; 23.3.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MASAN BREWERY 
(VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, 
số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2022-06959 (220) 23/10/2020 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.4; 22.3.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MASAN BREWERY 
(VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, 
số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2022-08502 (220) 16/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.15; 5.9.21; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, xám than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘC F&B (VN) 
Số 27 đường Bông Sao, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm thời.  
 

(210) 4-2022-08503 (220) 16/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 2.3.30; 18.3.2 

(591) Xanh, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘC F&B (VN) 
Số 27 đường Bông Sao, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm thời.  
 

(210) 4-2022-08564 (220) 16/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MYSTEN LABS, INC. (US) 

Suite 200, 379 University Avenue, Palo 
Alto, California 94301, United States 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; đồng hồ thông minh; đồ trang sức thông minh; kính đeo mắt; 
kính râm; kính thực tế ảo; tai nghe; tai nghe choàng đầu; tai nghe choàng đầu để chơi trò 
chơi; thiết bị ngoại vi máy vi tính để chơi trò chơi cụ thể là đĩa chơi trò chơi máy tính; hộp 
đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu và 
thiết bị chơi trò chơi; biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang (LED); biển báo/tín hiệu bằng 
đèn neon; blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin có thể sử dụng 
và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và có thể tiếp cận công khai); tiền mã 
hóa; ví cứng tiền mã hóa; tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin 
âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay 
thế), tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không 
thể thay thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm 
nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay 
thế); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa 
phương tiện kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính; phần mềm; phần mềm blockchain (chuỗi khối); 
phần mềm sổ cái phân tán; phần mềm tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, 
phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số; phần mềm để sử dụng với tiền ảo; phần mềm để 
đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, 
tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để phân phối, kinh 
doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ 
mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập 
mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập trung; phần mềm 
để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập 
trung; phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ 
chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự 
quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ 
chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài 
chính; phần mềm sổ cái phân tán sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; phần mềm để 
chuyển vốn quỹ điện tử; phần mềm sử dụng như ví tiền mã hóa; phần mềm sử dụng như ví 
điện tử; phần mềm để tạo và quản lý ví điện tử; phần mềm cho các giao dịch thanh toán và 
trao đổi tiền kỹ thuật số; phần mềm để quản lý và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới 
tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), 
bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm 
xử lý giao dịch điện tử; phần mềm trò chơi; phần mềm thực tế ảo; phần mềm để tạo NFT; 
phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch trên một blockchain (chuỗi khối); phần mềm 
phát triển trò chơi; các công cụ phát triển phần mềm trò chơi; phần mềm trò chơi blockchain; 
phần mềm để đào tiền ảo; phần mềm để canh tác (farming) tiền ảo; phần mềm để sắp xếp và 
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thực hiện đấu giá; phần mềm để bỏ phiếu biểu quyết; phần mềm mạng xã hội; các công cụ 
phát triển phần mềm; phần mềm để tạo, quản lý, và tương tác với cộng đồng trực tuyến; phần 
mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần mềm chia sẻ tệp tin; 
phần mềm thông tin liên lạc; phần mềm để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; phần mềm để tạo, 
chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến 
(blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ 
phiếu, gắn/nhúng vào, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện 
hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; phần mềm để xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và văn bản; phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, 
tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm để truyền 
phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm 
hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu 
và các tác phẩm điện tử; phần mềm thương mại điện tử; phần mềm thương mại điện tử cho 
phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và 
thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; phần mềm xử lý các giao dịch điện tử; phần mềm tổ 
chức, tìm kiếm và quản lý sự kiện; phần mềm để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông 
tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng; phần 
mềm sử dụng trong kinh doanh tài chính; phần mềm sử dụng trong giao dịch tài chính; phần 
mềm cung cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; phần mềm duy trì sổ cái cho 
các giao dịch tài chính; phần mềm quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; phần mềm mã hóa và cho phép truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông 
qua internet; phần mềm để chuyển đổi tiền tệ. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bức tượng đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; mô hình 
nhân vật; bóng; bóng rổ; thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi]; bài lá; các vật dụng cầm tay 
dùng để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô; thiết 
bị chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi di động; máy chơi trò chơi giải trí; máy chơi trò chơi; 
thiết bị điều khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và vidêô; cần điều khiển trò chơi máy vi 
tính; cần điều khiển trò chơi viđêô; chuột để chơi trò chơi; bàn phím để chơi trò chơi; ván 
trượt; mặt/miếng ván trượt; thẻ để chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi máy tính để chơi trò chơi cụ 
thể là bàn phím để chơi trò chơi máy tính, tay cầm chơi game đê chơi trò chơi máy tính. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: phần cứng máy tính, đồng hồ thông minh, đồ trang 
sức thông minh, kính đeo mắt, kính râm, kính thực tế ảo, tai nghe, tai nghe choàng đầu, tai 
nghe choàng đầu để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy vi tính để chơi trò chơi cụ thể là đĩa 
chơi trò chơi máy tính, hộp đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai 
nghe, tai nghe choàng đầu và thiết bị chơi trò chơi, biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang 
(LED), biển báo/tín hiệu bằng đèn neon, blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số 
có chứa thông tin có thể sử dụng và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và 
có thể tiếp cận công khai), tiền mã hóa, ví cứng tiền mã hóa, tệp tin đa phương tiện NFT 
(thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm nhạc NFT (thẻ/token không thế thay thế), tệp tin 
hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay 
thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token 
không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được 
xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay thế), xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được, hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa phương tiện kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính, 
phần mềm, phần mềm blockchain (chuỗi khối), phần mềm sổ cái phân tán, phần mềm tiền mã 
hóa, phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số, phần 
mềm để sử dụng với tiền ảo, phần mềm để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ 
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thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, 
bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm để xem và cung cấp 
truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mà hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo, phần mềm để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các 
tài sản kỷ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế 
(NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, 
phần mềm tài chính phi tập trung, phần mềm để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh, 
phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, 
và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, 
phần mềm để quản lý và quản trị các tố chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, phần mềm 
để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, 
phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính, phần mềm sổ cái phân tán sử dụng 
trong xử lý các giao dịch tài chính, phần mềm để chuyến vốn/quỹ điện tử, phần mềm sử dụng 
như ví tiền mã hóa, phần mềm sử dụng như ví điện tử, phần mềm để tạo và quản lý ví điện 
tử, phần mềm cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật số, phần mềm để quản lý 
và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ 
tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền 
mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm xử lý giao dịch điện tử, phần mềm trò chơi, 
phần mềm thực tế ảo, phần mềm để tạo NFT, phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch 
trên một blockchain (chuỗi khối), phần mềm phát triển trò chơi, các công cụ phát triển phần 
mềm trò chơi, phần mềm trò chơi blockchain, phần mềm để đào tiền ảo, phần mềm để canh 
tác (farming) tiền ảo, phần mềm để sắp xếp và thực hiện đấu giá, phần mềm để bỏ phiếu/biếu 
quyết, phần mềm mạng xã hội, các công cụ phát triển phần mềm, phân mềm để tạo, quản lý, 
và tương tác với cộng đồng trực tuyến, phần mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong 
cộng đồng ảo, phần mềm chia sẻ tệp tin, phần mềm thông tin liên lạc, phần mềm để gửi và 
nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và nội dung nghe nhìn thông qua mạng 
internet và thông tin liên lạc, phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, 
đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, 
thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn/nhúng vào, truyền phát, và chia sẻ 
hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy 
tính và mạng thông tin liên lạc, phần mềm để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và văn 
bản, phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu 
trữ dữ liệu và thông tin, phần mềm để truyền phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, 
tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm 
nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác phẩm điện tử, phần mềm 
thương mại điện tử, phần mềm thương mại điện tử cho phép người dùng thực hiện giao dịch 
kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và thông tin liên lạc máy tính toàn cầu, phần 
mềm xử lý các giao dịch điện tử, phần mềm tổ chức, tìm kiếm và quản lý sự kiện, phần mềm 
để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân 
tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng, phần mềm sử dụng trong kinh doanh tài chính, phần 
mềm sử dụng trong giao dịch tài chính, phần mềm cung cấp xác thực cho các bên trong giao 
dịch tài chính, phần mềm duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính, phần mềm quản lý bảo 
mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua mạng máy tính, phần mềm mã hóa và cho phép 
truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet, phần mềm để chuyển đổi tiền tệ, 
đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi, bức tượng đồ chơi, đồ chơi bằng nhung, mô hình nhân vật, 
bóng, bóng rổ, bài lá, thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi), các vật dụng cầm tay dùng để chơi 
trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô, thiết bị chơi trò 
chơi, thiết bị chơi trò chơi di động, máy chơi trò chơi giải trí, máy chơi trò chơi, thiết bị điều 
khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và viđêô, cần điều khiển trò chơi máy vi tính, cần 
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điều khiển trò chơi viđêô, chuột để chơi trò chơi, bàn phím để chơi trò chơi, ván trượt, 
mặt/miếng ván trượt, thẻ để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy tính để chơi trò chơi cụ thể là 
bàn phím để chơi trò chơi máy tính, tay cầm chơi game để chơi trò chơi máy tính; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị (marketing); nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng bá; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 
mạng máy tính và thông tin liên lạc; cung cấp tiện nghi trực tuyến cụ thể là sàn giao dịch trực 
tuyến để kết nối người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã 
hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã 
hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng thẻ/token không thể thay thế (nft); 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến để cho thuê, mượn, và kinh doanh tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch ảo cho 
các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế 
(nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung 
cấp sàn giao dịch ảo cho người mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng 
thẻ/token không thể thay thế (nft); cung cấp sàn giao dịch ảo để cho thuê, mượn, và kinh 
doanh nft (thẻ/token không thể thay thế); thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán các dịch 
vụ và sản phẩm của bên thứ ba thông qua mạng máy tính và thông tin liên lạc; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ; dịch vụ đấu giá; dịch vụ 
bỏ phiếu/biểu quyết; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính 
và thông tin liên lạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ trao đổi tài 
chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền mã hóa; dịch vụ tiền kỹ thuật số; dịch vụ tiền điện tử; 
dịch vụ tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền mã hóa; dịch vụ kinh doanh tiền mã hóa; dịch vụ xử lý 
thanh toán tiền mã hóa; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; 
dịch vụ kinh doanh tiền tệ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cho vay; tạo và phát hành tài sản 
kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phân phối, kinh 
doanh, cho vay, trao đổi, lưu trữ và truyền tải tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ 
tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền 
mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính 
trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo; dịch vụ tài chính, cụ thể, quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự báo tài chính, 
quản lý danh mục tài chính và phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính cung cấp bằng 
các phương tiện điện tử; dịch vụ môi giới; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý đầu tư; 
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ xác thực thanh toán dựa trên blockchain 
(chuỗi khối). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất và phân phối phim, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, truyền hình và các chương trình web, sản xuất và sản xuất hậu kỳ nội dung giải trí đa 
phương tiện; cung cấp các bộ phim không tải xuống được, chương trình truyền hình, trình 
chiếu truyền thông qua internet (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện thông 
qua internet; sản xuất âm thanh, viđêô và bản ghi đa phương tiện; cung cấp trò chơi điện tử, 
trò chơi máy vi tính và trò chơi vidêô trực tuyến; dịch vụ vui chơi giải trí thực tế ảo; dịch vụ 
trò chơi thực tế ảo; dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp giải trí tương 
tác, trò chơi, nội dung và trải nghiệm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp; dịch 
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vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp 
trực tuyến; cung cấp các viđêô thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp cho mục 
đích giải trí; dịch vụ sản xuất và xuất bản giải trí đa phương tiện; tổ chức triển lãm, sự kiện 
và hội thảo cho mục đích giải trí và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải 
xuống được; cung cấp hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số 
không tải xuống được; cung cấp đồ họa máy tính không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như là dịch vụ (PaaS); dịch 
vụ điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phát 
triển trò chơi máy tính, điện tử và viđêô; tổ chức, quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự 
động hóa) phi tập trung (DAOs); ghi lại, quản lý và theo dõi lợi ích sở hữu trong các tổ chức 
tự quản (tự động hóa) phi tập trung (DAOs); thiết kế và phát triển ứng dụng phi tập trung; 
xây dựng và thực hiện các hợp đồng thông minh; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế đồ họa 
máy tính không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; cung cấp phần mềm sổ cái phân tán 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm mã hóa không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để sử dụng với tiền kỹ thuật số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng 
với tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật 
số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ 
sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được cho tài chính phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để 
ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) 
phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và quản trị các tổ chức tự 
quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tham dự và 
bỏ phiếu biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; cung cấp phần 
mềm sổ cái phân tán không tải xuống được sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được để luân chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm không tải 
xuống được sử dụng như ví tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng 
như ví điện tử; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo và quản lý ví điện tử; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật 
số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và xác nhận phê duyệt giao dịch 
liên quan tới tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo; cung cấp phần mềm xử lý giao dịch điện tử không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm trò chơi không tải xuống được; cung cấp phần mềm thực tế ảo không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo NFT; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để quản lý và xác thực các giao dịch trên blockchain (chuỗi khối); cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để phát triển trò chơi; các công cụ phát triển phân mềm trò chơi không 
tải xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để đào tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải 
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xuống được để canh tác (farming) tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sắp 
xếp và thực hiện đấu giá; cung cấp phần mềm không tải xuống được để bỏ phiếu biểu quyết; 
cung cấp phần mềm mạng xã hội không tải xuống được; cung cấp các công cụ phát triển 
phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, quản lý, 
và tương tác với cộng đồng trực tuyến; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, 
quản lý và truy cập vào các nhóm trong cộng đồng ảo; cung cấp phần mềm chia sẻ tệp tin 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm thông tin liên lạc không tải xuống được; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh 
và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn 
thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc 
về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn vào/nhúng, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách 
khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng 
thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm không tải xuống được để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm 
thanh, viđêô, và văn bản; cung cấp phần mềm không tải xuống được để thu thập, quản lý, 
chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để truyền phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, thể hiện, tương 
tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, 
tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác phẩm điện tử; cung cấp phần mềm 
thương mại điện tử không tải xuống được; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải 
xuống được cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng 
lưới internet và thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xử lý các giao dịch điện tử; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tổ chức, 
tìm kiếm và quản lý sự kiện; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo các tài khoản 
và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới 
thanh toán ngang hàng; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong kinh doanh 
tài chính; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong giao dịch tài chính; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; cung cấp phần mềm không tải xuống được để mã hóa và cho phép truyền tải 
bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet; cung cấp phần mềm không tải xuống được 
để chuyển đổi tiền tệ. 
 

(210) 4-2022-08565 (220) 16/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MYSTEN LABS, INC. (US) 

Suite 200, 379 University Avenue, Palo 
Alto, California 94301, United States 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; đồng hồ thông minh; đồ trang sức thông minh; kính đeo mắt; 
kính râm; kính thực tế ảo; tai nghe; tai nghe choàng đầu; tai nghe choàng đầu để chơi trò 
chơi; thiết bị ngoại vi máy vi tính để chơi trò chơi cụ thể là đĩa chơi trò chơi máy tính; hộp 
đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu và 
thiết bị chơi trò chơi; biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang (LED); biển báo/tín hiệu bằng 
đèn neon; blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin có thể sử dụng 
và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và có thể tiếp cận công khai); tiền mã 
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hóa; ví cứng tiền mã hóa; tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin 
âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay 
thế), tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không 
thể thay thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm 
nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay 
thế); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa 
phương tiện kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính; phần mềm; phần mềm blockchain (chuỗi khối); 
phần mềm sổ cái phân tán; phần mềm tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, 
phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số; phần mềm để sử dụng với tiền ảo; phần mềm để 
đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, 
tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để phân phối, kinh 
doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ 
mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập 
mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập trung; phần mềm 
để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập 
trung; phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ 
chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự 
quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ 
chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài 
chính; phần mềm sổ cái phân tán sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; phần mềm để 
chuyển vốn quỹ điện tử; phần mềm sử dụng như ví tiền mã hóa; phần mềm sử dụng như ví 
điện tử; phần mềm để tạo và quản lý ví điện tử; phần mềm cho các giao dịch thanh toán và 
trao đổi tiền kỹ thuật số; phần mềm để quản lý và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới 
tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), 
bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm 
xử lý giao dịch điện tử; phần mềm trò chơi; phần mềm thực tế ảo; phần mềm để tạo NFT; 
phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch trên một blockchain (chuỗi khối); phần mềm 
phát triển trò chơi; các công cụ phát triển phần mềm trò chơi; phần mềm trò chơi blockchain; 
phần mềm để đào tiền ảo; phần mềm để canh tác (farming) tiền ảo; phần mềm để sắp xếp và 
thực hiện đấu giá; phần mềm để bỏ phiếu biểu quyết; phần mềm mạng xã hội; các công cụ 
phát triển phần mềm; phần mềm để tạo, quản lý, và tương tác với cộng đồng trực tuyến; phần 
mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần mềm chia sẻ tệp tin; 
phần mềm thông tin liên lạc; phần mềm để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; phần mềm để tạo, 
chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến 
(blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ 
phiếu, gắn/nhúng vào, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện 
hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; phần mềm để xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và văn bản; phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, 
tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm để truyền 
phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm 
hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu 
và các tác phẩm điện tử; phần mềm thương mại điện tử; phần mềm thương mại điện tử cho 
phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và 
thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; phần mềm xử lý các giao dịch điện tử; phần mềm tổ 
chức, tìm kiếm và quản lý sự kiện; phần mềm để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông 
tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng; phần 
mềm sử dụng trong kinh doanh tài chính; phần mềm sử dụng trong giao dịch tài chính; phần 
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mềm cung cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; phần mềm duy trì sổ cái cho 
các giao dịch tài chính; phần mềm quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; phần mềm mã hóa và cho phép truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông 
qua internet; phần mềm để chuyển đổi tiền tệ. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bức tượng đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; mô hình 
nhân vật; bóng; bóng rổ; thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi]; bài lá; các vật dụng cầm tay 
dùng để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô; thiết 
bị chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi di động; máy chơi trò chơi giải trí; máy chơi trò chơi; 
thiết bị điều khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và vidêô; cần điều khiển trò chơi máy vi 
tính; cần điều khiển trò chơi viđêô; chuột để chơi trò chơi; bàn phím để chơi trò chơi; ván 
trượt; mặt/miếng ván trượt; thẻ để chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi máy tính để chơi trò chơi cụ 
thể là bàn phím để chơi trò chơi máy tính, tay cầm chơi game để chơi trò chơi máy tính. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: phần cứng máy tính, đồng hồ thông minh, đồ trang 
sức thông minh, kính đeo mắt, kính râm, kính thực tế ảo, tai nghe, tai nghe choàng đầu, tai 
nghe choàng đầu để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy vi tính để chơi trò chơi cụ thể là đĩa 
chơi trò chơi máy tính, hộp đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai 
nghe, tai nghe choàng đầu và thiết bị chơi trò chơi, biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang 
(LED), biển báo/tín hiệu bằng đèn neon, blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số 
có chứa thông tin có thể sử dụng và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và 
có thể tiếp cận công khai), tiền mã hóa, ví cứng tiền mã hóa, tệp tin đa phương tiện NFT 
(thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin 
hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay 
thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token 
không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được 
xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay thế), xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được, hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa phương tiện kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính, 
phần mềm, phần mềm blockchain (chuỗi khối), phần mềm sổ cái phân tán, phần mềm tiền mã 
hóa, phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số, phần 
mềm để sử dụng với tiền ảo, phần mềm để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ 
thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, 
bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm để xem và cung cấp 
truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mà hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo, phần mềm để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các 
tài sản kỷ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế 
(NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, 
phần mềm tài chính phi tập trung, phần mềm để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh, 
phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, 
và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, 
phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, phần mềm 
để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, 
phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính, phần mềm sổ cái phân tán sử dụng 
trong xử lý các giao dịch tài chính, phần mềm để chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm sử dụng 
như ví tiền mã hóa, phần mềm sử dụng như ví điện tử, phần mềm để tạo và quản lý ví điện 
tử, phần mềm cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật số, phần mềm để quản lý 
và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ 
tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền 
mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm xử lý giao dịch điện tử, phần mềm trò chơi, 
phần mềm thực tế ảo, phần mềm để tạo NFT, phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch 
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trên một blockchain (chuỗi khối), phần mềm phát triển trò chơi, các công cụ phát triển phần 
mềm trò chơi, phần mềm trò chơi blockchain, phần mềm để đào tiền ảo, phần mềm để canh 
tác (farming) tiền ảo, phần mềm để sắp xếp và thực hiện đấu giá, phần mềm để bỏ phiếu/biếu 
quyết, phần mềm mạng xã hội, các công cụ phát triển phần mềm, phân mềm để tạo, quản lý, 
và tương tác với cộng đồng trực tuyến, phần mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong 
cộng đồng ảo, phần mềm chia sẻ tệp tin, phần mềm thông tin liên lạc, phần mềm để gửi và 
nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và nội dung nghe nhìn thông qua mạng 
internet và thông tin liên lạc, phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, 
đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, 
thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn/nhúng vào, truyền phát, và chia sẻ 
hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy 
tính và mạng thông tin liên lạc, phần mềm để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và văn 
bản, phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu 
trữ dữ liệu và thông tin, phần mềm để truyền phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, 
tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm 
nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác phẩm điện tử, phần mềm 
thương mại điện tử, phần mềm thương mại điện tử cho phép người dùng thực hiện giao dịch 
kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và thông tin liên lạc máy tính toàn cầu, phần 
mềm xử lý các giao dịch điện tử, phần mềm tổ chức, tìm kiếm và quản lý sự kiện, phần mềm 
để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân 
tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng, phần mềm sử dụng trong kinh doanh tài chính, phần 
mềm sử dụng trong giao dịch tài chính, phần mềm cung cấp xác thực cho các bên trong giao 
dịch tài chính, phần mềm duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính, phần mềm quản lý bảo 
mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua mạng máy tính, phần mềm mã hóa và cho phép 
truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet, phần mềm để chuyển đổi tiền tệ, 
đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi, bức tượng đồ chơi, đồ chơi bằng nhung, mô hình nhân vật, 
bóng, bóng rổ, bài lá, thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi), các vật dụng cầm tay dùng để chơi 
trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô, thiết bị chơi trò 
chơi, thiết bị chơi trò chơi di động, máy chơi trò chơi giải trí, máy chơi trò chơi, thiết bị điều 
khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và viđêô, cần điều khiển trò chơi máy vi tính, cần 
điều khiển trò chơi viđêô, chuột để chơi trò chơi, bàn phím để chơi trò chơi, ván trượt, 
mặt/miếng ván trượt, thẻ để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy tính để chơi trò chơi cụ thể là 
bàn phím để chơi trò chơi máy tính, tay cầm chơi game để chơi trò chơi máy tính; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị (marketing); nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng bá; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 
mạng máy tính và thông tin liên lạc; cung cấp tiện nghi trực tuyến cụ thể là sàn giao dịch trực 
tuyến để kết nối người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã 
hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã 
hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng thẻ/token không thể thay thế (nft); 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến để cho thuê, mượn, và kinh doanh tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch ảo cho 
các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế 
(nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung 
cấp sàn giao dịch ảo cho người mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng 
thẻ/token không thể thay thế (nft); cung cấp sàn giao dịch ảo để cho thuê, mượn, và kinh 
doanh nft (thẻ/token không thể thay thế); thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán các dịch 
vụ và sản phẩm của bên thứ ba thông qua mạng máy tính và thông tin liên lạc; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ; dịch vụ đấu giá; dịch vụ 
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bỏ phiếu/biểu quyết; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính 
và thông tin liên lạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ trao đổi tài 
chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền mã hóa; dịch vụ tiền kỹ thuật số; dịch vụ tiền điện tử; 
dịch vụ tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền mã hóa; dịch vụ kinh doanh tiền mã hóa; dịch vụ xử lý 
thanh toán tiền mã hóa; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; 
dịch vụ kinh doanh tiền tệ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cho vay; tạo và phát hành tài sản 
kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phân phối, kinh 
doanh, cho vay, trao đổi, lưu trữ và truyền tải tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ 
tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền 
mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính 
trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo; dịch vụ tài chính, cụ thể, quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự báo tài chính, 
quản lý danh mục tài chính và phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính cung cấp bằng 
các phương tiện điện tử; dịch vụ môi giới; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý đầu tư; 
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ xác thực thanh toán dựa trên blockchain 
(chuỗi khối). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất và phân phối phim, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, truyền hình và các chương trình web, sản xuất và sản xuất hậu kỳ nội dung giải trí đa 
phương tiện; cung cấp các bộ phim không tải xuống được, chương trình truyền hình, trình 
chiếu truyền thông qua internet (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện thông 
qua internet; sản xuất âm thanh, viđêô và bản ghi đa phương tiện; cung cấp trò chơi điện tử, 
trò chơi máy vi tính và trò chơi vidêô trực tuyến; dịch vụ vui chơi giải trí thực tế ảo; dịch vụ 
trò chơi thực tế ảo; dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp giải trí tương 
tác, trò chơi, nội dung và trải nghiệm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp 
trực tuyến; cung cấp các viđêô thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp cho mục 
đích giải trí; dịch vụ sản xuất và xuất bản giải trí đa phương tiện; tổ chức triển lãm, sự kiện 
và hội thảo cho mục đích giải trí và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải 
xuống được; cung cấp hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số 
không tải xuống được; cung cấp đồ họa máy tính không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như là dịch vụ (PaaS); dịch 
vụ điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phát 
triển trò chơi máy tính, điện tử và viđêô; tổ chức, quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự 
động hóa) phi tập trung (DAOs); ghi lại, quản lý và theo dõi lợi ích sở hữu trong các tổ chức 
tự quản (tự động hóa) phi tập trung (DAOs); thiết kế và phát triển ứng dụng phi tập trung; 
xây dựng và thực hiện các hợp đồng thông minh; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế đồ họa 
máy tính không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; cung cấp phần mềm sổ cái phân tán 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm mã hóa không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để sử dụng với tiền kỹ thuật số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng 
với tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật 
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số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ 
sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được cho tài chính phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để 
ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) 
phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và quản trị các tổ chức tự 
quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tham dự và 
bỏ phiếu biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; cung cấp phần 
mềm sổ cái phân tán không tải xuống được sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được để luân chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm không tải 
xuống được sử dụng như ví tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng 
như ví điện tử; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo và quản lý ví điện tử; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật 
số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và xác nhận phê duyệt giao dịch 
liên quan tới tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo; cung cấp phần mềm xử lý giao dịch điện tử không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm trò chơi không tải xuống được; cung cấp phần mềm thực tế ảo không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo NFT; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để quản lý và xác thực các giao dịch trên blockchain (chuỗi khối); cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để phát triển trò chơi; các công cụ phát triển phân mềm trò chơi không 
tải xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để đào tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được để canh tác (farming) tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sắp 
xếp và thực hiện đấu giá; cung cấp phần mềm không tải xuống được để bỏ phiếu biểu quyết; 
cung cấp phần mềm mạng xã hội không tải xuống được; cung cấp các công cụ phát triển 
phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, quản lý, 
và tương tác với cộng đồng trực tuyến; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, 
quản lý và truy cập vào các nhóm trong cộng đồng ảo; cung cấp phần mềm chia sẻ tệp tin 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm thông tin liên lạc không tải xuống được; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh 
và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn 
thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc 
về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn vào/nhúng, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách 
khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng 
thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm không tải xuống được để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm 
thanh, viđêô, và văn bản; cung cấp phần mềm không tải xuống được để thu thập, quản lý, 
chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để truyền phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, thể hiện, tương 
tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, 
tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác phẩm điện tử; cung cấp phần mềm 
thương mại điện tử không tải xuống được; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải 
xuống được cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng 
lưới internet và thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xử lý các giao dịch điện tử; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tổ chức, 
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tìm kiếm và quản lý sự kiện; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo các tài khoản 
và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới 
thanh toán ngang hàng; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong kinh doanh 
tài chính; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong giao dịch tài chính; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; cung cấp phần mềm không tải xuống được để mã hóa và cho phép truyền tải 
bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet; cung cấp phần mềm không tải xuống được 
để chuyển đổi tiền tệ. 
 

(210) 4-2022-08567 (220) 16/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) APE FOUNDATION (KY) 

Whitehall Chambers, 2nd Floor 
Whitehall House, 238 North Church 
Street, PO Box 31489, KY1-1206, 
George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; đồng hồ thông minh; đồ trang sức thông minh; kính đeo mắt; 
kính râm; kính thực tế ảo; tai nghe; tai nghe choàng đầu; tai nghe choàng đầu để chơi trò 
chơi; thiết bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là tai nghe choàng đầu để chơi trò chơi máy tính; 
hộp đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu 
và thiết bị chơi trò chơi; biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang (led); biển báo/tín hiệu bằng 
đèn neon; blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin có thể sử dụng 
và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và có thể tiếp cận công khai); tiền mã 
hóa; ví cứng tiền mã hóa; tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin 
âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay 
thế); tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không 
thể thay thế); tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế); các tệp tin hình ảnh, âm 
nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay 
thế); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa 
phương tiện kỹ thuật số; đồ họa máy vi tính; phần mềm; phần mềm blockchain (chuỗi khối); 
phần mềm sổ cái phân tán; phần mềm tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa; 
phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số; phần mềm để sử dụng với tiền ảo; phần mềm để 
đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, 
tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để phân phối, kinh 
doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ 
mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập 
mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập trung; phần mềm 
để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập 
trung; phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ 
chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự 
quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

22 
 

chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài 
chính; phần mềm sổ cái phân tán sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; phần mềm để 
chuyển vốn quỹ điện tử, phần mềm sử dụng như ví tiền mã hóa; phần mềm sử dụng như ví 
điện tử; phần mềm để tạo và quản lý ví điện tử; phần mềm cho các giao dịch thanh toán và 
trao đổi tiền kỹ thuật số; phần mềm để quản lý và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới 
tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế.(NFT), 
bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm 
xử lý giao dịch điện tử; phần mềm trò chơi; phần mềm thực tế ảo; phần mềm để tạo NFT; 
phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch trên một blockchain (chuỗi khối); phần mềm 
phát triển trò chơi; các công cụ phát triển phần mềm trò chơi; phần mềm trò chơi blockchain; 
phần mềm để đào tiền ảo; phần mềm để canh tác (farming) tiền ảo; phần mềm để sắp xếp và 
thực hiện đấu giá; phần mềm để bỏ phiếu biểu quyết; phần mềm mạng xã hội; các công cụ 
phát triển phần mềm; phần mềm để tạo, quản lý, và tương tác với cộng đồng trực tuyến; phần 
mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần mềm chia sẻ tệp tin; 
phần mềm thông tin liên lạc; phần mềm để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; phần mềm để tạo, 
chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến 
(blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ 
phiếu, gắn/nhúng vào, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện 
hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; phần mềm để xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và văn bản; phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, 
tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm để truyền 
phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm 
hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu 
và các tác phẩm điện tử; phần mềm thương mại điện tử; phần mềm thương mại điện tử cho 
phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và 
thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; phần mềm xử lý các giao dịch điện tử; phần mềm tổ 
chức, tìm kiếm và quản lý sự kiện; phần mềm để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông 
tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng; phần 
mềm sử dụng trong kinh doanh tài chính; phần mềm sử dụng trong giao dịch tài chính; phần 
mềm cung cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; phần mềm duy trì sổ cái cho 
các giao dịch tài chính; phần mềm quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; phần mềm mã hóa và cho phép truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông 
qua internet; phần mềm để chuyển đổi tiền tệ. 
 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ giả trang sức; đồng hồ; dây đeo chìa khóa; vòng đeo chìa khóa. 
 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in, sách; tạp chí; tranh ảnh; áp phích quảng cáo; văn phòng 
phẩm; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi. 
 
Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; ba lô; hành lý [vali hoặc túi xách]; ví. 
 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; đồ đội đầu; áo vét; áo nịt len; quần; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo 
len dài tay; áo nỉ cổ tròn dài tay; giày; khăn quàng; giày thể thao; tất ngắn cổ. 
 
Nhóm 27: Thảm dày trải sàn; tấm thảm; chiếu/thảm. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bức tượng đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; mô hình 
nhân vật; bóng; bóng rổ; thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi]; bài lá; các vật dụng cầm tay 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

23 
 

dùng để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô; thiết 
bị chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi di động; máy chơi trò chơi giải trí; máy chơi trò chơi; 
thiết bị điều khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và viđêô; cần điều khiển trò chơi máy vi 
tính; cần điều khiển trò chơi viđêô; chuột để chơi trò chơi; bàn phím để chơi trò chơi; ván 
trượt; mặt/miếng ván trượt; thẻ để chơi trò chơi. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống tăng lực; đồ uống không cồn; nước ngọt. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu vang; rượu; rượu mạnh; rượu mùi/rượu hương; đồ uống hỗn 
hợp [có cồn]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: phần cứng máy tính, đồng hồ thông minh, đồ trang 
sức thông minh, kính đeo mắt, kính râm, kính thực tế ảo, tai nghe, tai nghe choàng đầu, tai 
nghe choàng đầu để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy vi tính, hộp đựng chuyên dụng cho 
máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu và thiết bị chơi trò chơi, 
biển báo/tín hiệu băng đi-ôt phát quang (LED), biển báo/tín hiệu bằng đèn neon, phần cứng 
và phần mềm máy tính dùng cho công nghệ blockchain (chuỗi khối), tiền mã hóa, ví cứng 
tiền mã hóa, tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm nhạc NFT 
(thẻ/token không thể thay thế), tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin 
video NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không thể thay 
thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm 
thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay thế), xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa phương tiện 
kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính, phần mềm, phần mềm blockchain (chuỗi khối), phần mềm sổ 
cái phân tán, phần mềm tiền mã hóa, phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, phần mềm để sử 
dụng với tiền kỹ thuật số, phần mềm để sử dụng với tiền ảo, phần mềm để đúc, tạo ra, và phát 
hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế 
(NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, 
phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mà hóa, 
thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, 
tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, 
nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, 
tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm tài chính phi tập trung, phần mềm để tạo và thực hiện 
các hợp đồng thông minh, phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, phần mềm để 
ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự 
động hóa) phi tập trung, phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) 
phi tập trung, phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự 
động hóa) phi tập trung, phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính, phần mềm 
sổ cái phân tán sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính, phần mềm để chuyển vốn/quỹ 
điện tử, phần mềm sử dụng như ví tiền mã hóa, phần mềm sử dụng như ví điện tử, phần mềm 
để tạo và quản lý ví điện tử, phần mềm cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật 
số, phần mềm để quản lý và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới tiền kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm xử lý giao dịch 
điện tử, phần mềm trò chơi, phần mềm thực tế ảo, phần mềm để tạo NFT, phần mềm để quản 
lý và xác thực các giao dịch trên một blockchain (chuỗi khối), phần mềm phát triển trò chơi, 
các công cụ phát triển phần mềm trò chơi, phần mềm trò chơi blockchain, phần mềm để đào 
tiền ảo, phần mềm để canh tác (farming) tiền ảo, phần mềm để sắp xếp và thực hiện đấu giá, 
phần mềm đề bỏ phiếu/biếu quyết, phần mềm mạng xã hội, các công cụ phát triển phần mềm, 
phần mềm để tạo, quản lý, và tương tác với cộng đồng trực tuyến, phần mềm để tạo, quản lý 
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và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo, phần mềm chia sẻ tệp tin, phần mềm thông tin liên 
lạc, phần mềm để gứi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và nội dung nghe 
nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc, phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực 
tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn/nhúng 
vào, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin 
điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc, phần mềm để xử lý hình ảnh, đồ 
họa, âm thanh, viđêô, và văn bản, phần mềm để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, tổ chức, thay 
đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin, phần mềm để truyền phát, chia sẻ, 
tiếp nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác 
phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác 
phẩm điện tử, phần mềm thương mại điện tử, phần mềm thương mại điện tử cho phép người 
dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng lưới internet và thông tin liên 
lạc máy tính toàn cầu, phần mềm xử lý các giao dịch điện tử, phần mềm tổ chức, tìm kiếm và 
quản lý sự kiện, phần mềm để tạo các tài khoản và duy trì và quản lý thông tin về các giao 
dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng, phần mềm sử dụng 
trong kinh doanh tài chính, phần mềm sử dụng trong giao dịch tài chính, phần mềm cung cấp 
xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính, phần mềm duy trì sổ cái cho các giao dịch tài 
chính, phần mềm quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua mạng máy tính, 
phần mềm mã hóa và cho phép truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet, 
phần mềm để chuyển đổi tiền tệ, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồng hồ, dây đeo chìa khóa, 
vòng đeo chìa khóa, xuất bản phẩm dạng in, sách, tạp chí, tranh ảnh, áp phích quảng cáo, văn 
phòng phẩm, thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi, bao/túi/bị/xắc, ba lô, hành lý [vali hoặc 
túi xách], ví, chăn, tấm trải phủ giường, quần áo, mũ, đồ đội đầu, áo vét, áo nịt len, quần, áo 
sơ mi, áo thun ngan tay, áo len dài tay, áo nỉ cổ tròn dài tay, giày, khăn quàng, giày thể thao, 
tất ngắn cổ, thảm dày trải sàn, tấm thảm, chiếu/thảm, đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi, bức 
tượng đồ chơi, đồ chơi bằng nhung, mô hình nhân vật, bóng, bóng rổ, bài lá, thẻ sưu tập dùng 
để chơi trò chơi, các vật dụng cầm tay dùng để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò 
chơi tương tác, và trò chơi viđêô, thiết bị chơi trò chơi, thiết bị chơi trò chơi di động, máy 
chơi trò chơi giải trí, máy chơi trò chơi, thiết bị điều khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính 
và video, cần điều khiển trò chơi máy vi tính, cần điều khiển trò chơi viđêô, chuột để chơi trò 
chơi, bàn phím để chơi trò chơi, ván trượt, mặt/miếng ván trượt, thẻ để chơi trò chơi, thẻ để 
chơi trò chơi, bia, đồ uống tăng lực, đồ uống không cồn, nước ngọt, đồ uống có cồn, rượu 
vang, rượu, đồ uống có chứa rượu, rượu mạnh, đồ uống hỗn hợp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị (marketing); nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng bá; dịch vụ tư vấn kinh doanh; 
thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính và 
thông tin liên lạc; cung cấp tiện nghi trực tuyến, cụ thể là sàn giao dịch trực tuyến để kết nối 
người mua với người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, 
tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng thẻ/token không thể thay thế (nft); cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến để cho thuê, mượn, và kinh doanh tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã 
hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã 
hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch ảo cho các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao 
dịch ảo cho người mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng thẻ/token không 
thể thay thế (nft); cung cấp sàn giao dịch ảo để cho thuê, mượn, và kinh doanh nft (thẻ/token 
không thể thay thế); thúc đẩy/thuận lợi hóa việc trao đổi và bán các dịch vụ và sản phẩm của 
bên thứ ba thông qua mạng máy tính và thông tin liên lạc; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
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cho người bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ; dịch vụ đấu giá; dịch vụ bỏ phiếu/biểu quyết; 
quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và thông tin liên lạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ trao đổi tài 
chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền mã hóa; dịch vụ tiền kỹ thuật số; dịch vụ tiền điện tử; 
dịch vụ tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền mã hóa; dịch vụ kinh doanh tiền mã hóa; dịch vụ xử lý 
thanh toán tiền mã hóa; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; 
dịch vụ kinh doanh tiền tệ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cho vay; tạo và phát hành tài sản 
kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phân phối, kinh 
doanh, cho vay, trao đổi, lưu trữ và truyền tải tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ 
tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền 
mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính 
trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và 
tiền ảo; dịch vụ tài chính, cụ thể, quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự báo tài chính, 
quản lý danh mục tài chính và phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính cung cấp bằng 
các phương tiện điện tử; dịch vụ môi giới; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý đầu tư; 
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ xác thực thanh toán dựa trên blockchain 
(chuỗi khối). 
 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát sóng truyền thanh, 
truyền hình; dịch vụ nhắn tin điện tử; phát trực tuyến các nội dung âm thanh, viđêô và 
phương tiện kỹ thuật số trên internet, phát trực tuyến các trò chơi điện tử và viđêô; cung cấp 
các phòng trò chuyện trên internet; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền tải các tin 
nhắn giữa người dùng máy tính; truyền dữ liệu; truyền phát các thông tin và hình ảnh với sự 
hỗ trợ của máy tính; cung cấp các diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người dùng để chia sẻ 
và phát trực tuyến thông tin, âm thanh, viđêô, tin tức thời gian thực, nội dung và thông tin 
giải trí; cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào hình ảnh, văn bản, âm thanh, viđêô, trò 
chơi, nội dung đa phương tiện, bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, và thẻ/token không 
thể thay thế (NFT); truyền tải điện tử dữ liệu và nội dung thực tế ảo và thực tế tăng cường; 
cấp quyền truy cập vào cộng đồng trực tuyến để mua, bán, kinh doanh, và thảo luận và trao 
đổi các thông tin về tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token 
không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ 
thuật số và tiền ảo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất và phân phối phim, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, truyền hình và các chương trình web, sản xuất và sản xuất hậu kỳ nội dung giải trí đa 
phương tiện; cung cấp các bộ phim không tải xuống được, chương trình truyền hình, trình 
chiếu truyền thông qua internet (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện thông 
qua internet; sản xuất âm thanh, viđêô và bản ghi đa phương tiện; cung cấp trò chơi điện tử, 
trò chơi máy vi tính và trò chơi vidêô trực tuyến; dịch vụ vui chơi giải trí thực tế ảo; dịch vụ 
trò chơi thực tế ảo; dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp giải trí tương 
tác, trò chơi, nội dung và trải nghiệm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp 
trực tuyến; cung cấp các viđêô thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp cho mục 
đích giải trí; dịch vụ sản xuất và xuất bản giải trí đa phương tiện; tổ chức triển lãm, sự kiện 
và hội thảo cho mục đích giải trí và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải 
xuống được; cung cấp hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số 
không tải xuống được. 
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Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như là dịch vụ (PaaS); dịch 
vụ điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phát 
triển trò chơi máy tính, điện tử và viđêô; tổ chức, quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự 
động hóa) phi tập trung (DAOs); ghi lại, quản lý và theo dõi lợi ích sở hữu trong các tổ chức 
tự quản (tự động hóa) phi tập trung (DAOs); thiết kế và phát triển ứng dụng phi tập trung; 
xây dựng và thực hiện các hợp đồng thông minh; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế đồ họa 
máy tính không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; cung cấp phần mềm sổ cái phân tán 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm mã hóa không tải xuống được; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để sử dụng với tiền kỹ thuật số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng 
với tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật 
số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ 
sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được cho tài chính phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; phần mềm không tải xuống được để ghi lại, 
quản lý, theo dõi, và chuyển lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập 
trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản 
(tự động hóa) phi tập trung; phần mềm không tải xuống được để tham dự và bỏ phiếu biểu 
quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; cung cấp phần mềm sổ cái phân 
tán không tải xuống được sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để luân chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm không tải xuống được sử 
dụng như ví tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng như ví điện tử; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo và quản lý ví điện tử; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật số; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để quản lý và xác nhận phê duyệt giao dịch liên quan tới 
tiền kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), 
bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp 
phần mềm xử lý giao dịch điện tử không tải xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi không 
tải xuống được; cung cấp phần mềm thực tế ảo không tải xuống được; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để tạo NFT; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và 
xác thực các giao dịch trên blockchain (chuỗi khối); cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để phát triển trò chơi; cung cấp các công cụ phát triển phần mềm trò chơi không tải 
xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được để đào tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được để canh tác (farming) tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sắp 
xếp và thực hiện đấu giá; cung cấp phần mềm không tải xuống được để bỏ phiếu biểu quyết; 
cung cấp phần mềm mạng xã hội không tải xuống được; cung cấp các công cụ phát triển 
phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, quản lý, 
và tương tác với cộng đồng trực tuyến; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo, 
quản lý và truy cập vào các nhóm trong cộng đồng ảo; cung cấp phần mềm chia sẻ tệp tin 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm thông tin liên lạc không tải xuống được; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để gửi và nhận tin nhắn điện tử, đồ họa, hình ảnh, âm thanh 
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và nội dung nghe nhìn thông qua mạng internet và thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm 
không tải xuống được để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn 
thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), phát trực tuyến, liên kết, chú thích, thể hiện cảm xúc 
về, bình luận, biểu quyết/bỏ phiếu, gắn vào/nhúng, truyền phát, và chia sẻ hoặc bằng cách 
khác cung cấp các phương tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng 
thông tin liên lạc; cung cấp phần mềm không tải xuống được để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm 
thanh, viđêô, và văn bản; cung cấp phần mềm không tải xuống được để thu thập, quản lý, 
chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền phát, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được để truyền phát, chia sẻ, tiếp nhận, tải xuống, thể hiện, tương 
tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, 
tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và các tác phẩm điện tử; cung cấp phần mềm 
thương mại điện tử không tải xuống được; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải 
xuống được cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng 
lưới internet và thông tin liên lạc máy tính toàn cầu; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được để xử lý các giao dịch điện tử; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tổ chức, 
tìm kiếm và quản lý sự kiện, cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo các tài khoản 
và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên sổ cái phân tán và mạng lưới 
thanh toán ngang hàng; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong kinh doanh 
tài chính; cung cấp phần mềm không tải xuống được sử dụng trong giao dịch tài chính; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cấp xác thực cho các bên trong giao dịch tài chính; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính; cung cấp 
phần mềm không tải xuống được quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua 
mạng máy tính; cung cấp phần mềm không tải xuống được để mã hóa và cho phép truyền tải 
bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet; cung cấp phần mềm không tải xuống được 
để chuyển đổi tiền tệ; dịch vụ bảo mật dữ liệu và thông tin; tạo lập và duy trì cộng đồng trực 
tuyến để mua, bán, kinh doanh, và thảo luận và trao đôi các thông tin về tài sản kỹ thuật số, 
thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ 
thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực thông tin định danh 
người dùng; dịch vụ xác thực định danh. 
 

 

(210) 4-2022-09665 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
26.2.7 

(591) Xanh lá, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI 
NEWWAY (VN) 
Số 31 ngõ 76, phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng đề giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân 
thể. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; dầu gội dầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa 
thuốc; chất khử mùi, trừ loại dùng cho người và động vật. 
 
Nhóm 35: Thương mại điện tử bao gồm mua bán trực tuyến, quản lý quá trình đặt hàng, cung 
cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng, cụ thể là: sản phẩm hàng gia dụng, đồ điện 
gia dụng (đồ gia dụng nhà bếp: bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi 
sóng, bình đun, máy hút mùi, máy rửa chén, xoong, nồi, đồ gia dụng chăm sóc sức khỏe: ghế 
massage, máy khí dung, cân sức khỏe, máy đo huyết áp, xe đạp tập thể dục, máy hút bụi và 
thiết bị làm sạch, quạt, quạt điều hòa, máy nóng lạnh, máy lọc không khí, robot hút bụi, đèn 
bàn, đèn pin, thiết bị giặt ủi, thiết bị làm đẹp: máy sấy tóc, máy tạo kiểu tóc, máy cạo râu, 
máy rửa mặt, thiết bị chăm sóc cá nhân, dụng cụ sửa chữa: máy khoan, máy cắt, máy mài, 
kìm, búa, cờ lê - mỏ lết, thiết bị điện nước: máy bơm nước, máy rửa xe, ổn áp, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị tỏa nhiệt), dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh, thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi: màn hình, USB, thẻ nhớ, loa, bàn phím, chuột 
máy tính, tai nghe, ổ đĩa CD, webcam, máy scan, micro, máy in, máy chiếu, máy fax, thiết bị 
nghe nhìn, hàng điện máy: máy xay sinh tố, máy lọc nước, nồi chiên không dầu, máy 
massage mặt, máy xông hơi mặt, máy chạy bộ, máy wax lông, máy hút mụn, máy tẩy tế bào 
chết, thiết bị di dộng và các phụ kiện của chúng, thiết bị vệ sinh, dụng cụ âm nhạc, văn phòng 
phẩm, đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy, đồ trang trí nội thất, đồ lưu niệm, đồ nội thất dùng 
trong gia đình và văn phòng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện thời 
trang, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản, hàng lâm sản, dụng cụ nhà bếp, chăn 
ga gối đệm, thảm các loại, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể 
thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, thiết bị cầm tay: thiết bị/dụng cụ điện cầm 
tay bao gồm máy bào, máy cưa, máy phay, súng bắn đinh, máy vặn ốc, máy khuấy sơn, máy 
chà nhám, máy đánh bóng, máy đục bê tông, sách báo, tạp chí, ấn phẩm, vật liệu xây dựng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, đồ gốm sứ 
thuỷ tinh, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, 
thiết bị làm lạnh, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh, két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng 
tự động, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ; quảng cáo trực tuyến; giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán hàng; cung cấp và cho thuê không gian quảng 
cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh. 
 

(210) 4-2022-13247 (220) 15/04/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.20; 5.7.21; 25.1.5; 
25.1.9; 25.1.10; 26.1.2 

(591) Nâu, xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH RƯỢU QUÁCH 
ĐẶC SẢN TRÀ VINH (VN) 
Ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2022-15331 (220) 28/04/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GAEA GLOBAL 
(VN) 
Tầng 2, 42 Mê Linh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc để uống; đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống.  
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ 
sở cà phê.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2022-15333 (220) 28/04/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GAEA GLOBAL 

(VN) 
Tầng 2, 42 Mê Linh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc để uống; đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống.  
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ 
sở cà phê.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2022-17291 (220) 12/05/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GLOBE-TROTTER GROUP LIMITED 

(GB) 
The Factory, Bingley Road, Hoddesdon, 
Hertfordshire, EN11 0NX, United 
Kingdom 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 18: Túi; hành lý, cụ thể là: cặp và túi; vali; vali [hành lý]; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ 
da]; hành lý du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali da; vali xách tay; cặp công sở; túi hồ sơ; 
ba lô; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay; túi lớn để mang quần áo và đồ dùng khác; 
thẻ hành lý bằng da thuộc; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ [thẻ ghi 
chú]; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi đeo hông; dây đai cho hành lý; tay nắm của 
vali; dây đeo vai bằng da thuộc; đai vai bằng da thuộc; túi nhỏ bằng da; khung túi xách; 
khung cho ví đựng tiền; ô; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang 
điểm và vệ sinh cá nhân rỗng. 
 

(210) 4-2022-17602 (220) 13/05/2022 

(300) 97327693 23/05/2022 US 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CRANE CO. (US) 

100 First Stamford Place Stamford, 
Connecticut United States 06902 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 07: Máy gói tiền xu. 
 
Nhóm 09: Các thiết bị bảo mật điện tử để tích hợp ít nhất một phần vào và/hoặc để gắn trên 
các tài liệu bảo mật, cụ thể là tiền giấy, tiền tệ, hộ chiếu, thị thực, giấy xác nhận sở hữu tài 
sản, giấy phép, đăng ký, séc, lệnh chuyển tiền, tài liệu gốc, giấy chứng nhận quyền hạn, vé sự 
kiện, giấy chứng nhận quà tặng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và bao bì; máy/thiết bị điện tử và cơ 
khí, đặc biệt để đọc, đếm, kiểm tra, phân loại, giải quyết và làm vô hiệu tiền giấy, tiền tệ, hộ 
chiếu, thị thực, giấy xác nhận sở hữu tài sản, giấy phép, đăng ký, séc, lệnh chuyển tiền, tài 
liệu gốc, giấy chứng nhận quyền hạn, vé sự kiện, giấy chứng nhận quà tặng, thẻ tín dụng/thẻ 
ghi nợ và bao bì; cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy bán hàng tự động, máy tính tiền, ki-
ốt bán hàng tự động, máy đánh bạc, máy rút tiền tự động, máy tính và thu tiền giữ xe và máy 
đổi tiền xu; máy phân loại tiền tệ; máy đếm tiền tệ; máy đếm và xử lý tiền tệ dựa trên máy 
tính; máy nhận dạng tiền tệ; máy kiểm tra xác nhận tiền tệ; máy đổi tiền; máy tính tiền; máy 
rút tiền mặt; máy giao dịch tiền tệ; máy cân tiền; máy đục lỗ hoặc máy hủy séc; máy ký hậu 
và chứng thực séc; máy vận hành hóa đơn và tiền xu và máy đổi và trả lại tiền; thiết bị điện 
tử để chấp nhận, xác thực, đếm, phân loại, nhận dạng, xác minh, xác thực, định lượng, thử 
nghiệm, phân phối và loại bỏ tiền tệ, tiền giấy, tiền xu, chứng chỉ tiền giấy, séc, vé, mã thông 
báo, phiếu và chứng từ giảm giá; phần cứng máy tính và phần mềm có thể tải xuống để thu 
thập dữ liệu từ xa từ máy đếm tiền tệ, máy phân loại tiền tệ, máy xác nhận tiền tệ, máy bán 
hàng tự động, hệ thống thanh toán không cần giám sát, máy vận hành bằng tiền xu, máy đánh 
bạc, máy đánh bạc tại casino và máy đổi và trả lại tiền; phần mềm máy tính được sử dụng để 
kiểm soát hàng tồn kho, giao hàng, lập kế hoạch, quản lý các khoản phải thu, lập hóa đơn, 
báo cáo tài khoản, quản lý tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và quản lý các báo cáo và phân 
tích trong ngành giao hàng và bán hàng tự động; phần mềm máy tính để sử dụng với thiết bị 
xử lý tiền dùng để đếm, xác minh mệnh giá tiền, xác thực tiền tệ và thiết bị cấu hình để thực 
hiện các chức năng đó; phần mềm máy tính để thực hiện kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị xử 
lý tiền; phần mềm máy tính để tích hợp, giám sát và phân tích các thiết bị ngoại vi được sử 
dụng với thiết bị xử lý tiền; thiết bị điện tử bao gồm phần mềm máy tính, được sử dụng để 
đọc và ghi dữ liệu chứa trong đầu đọc xác nhận của tiền kỹ thuật số và thẻ chip điện tử; đầu 
đọc thẻ chip; đầu đọc thẻ được mã hóa từ tính; đầu đọc thẻ cho thẻ tín dụng; thông tin xác 
thực nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến (rfid), cụ thể là thẻ và nhãn gắn, và đầu đọc để 
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nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến; đầu đọc rfid; thẻ rfid; thiết bị viễn kế; thiết bị đầu 
cuối thanh toán điện tử. 
 

(210) 4-2022-17827 (220) 16/05/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.4 
 

 (731) DAPPS PLATFORM INC. (US) 
2810 N Church St. PMB 96630, 
Wilmington, DE 19802, United States of 
America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm và chương trình máy tính được sử dụng trong lĩnh vực thương mại điện 
tử; phần mềm và chương trình máy tính để xử lý các thanh toán điện tử cho và từ người khác; 
thiết bị để xử lý thanh toán điện tử; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; chương trình máy 
tính được sử dụng cho hệ thống máy tính tiền điện tử; phần mềm xác thực; ứng dụng phần 
mềm có thể tải về; gói phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; hệ 
thống thông tin quản lý tài chính được vi tính hóa; thiết bị và dụng cụ xử lý dữ liệu; màn hình 
hiển thị của máy; thiết bị đầu cuối dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính có thể 
tải xuống để quản lý các giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency) sử dụng công nghệ chuỗi 
khối (blockchain); ví điện tử tải xuống được; ví tiền điện tử (cryptocurrency), có thể tải về; 
thiết bị chuyển đổi tiền cầm tay; thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tiền mặt và thẻ nhận dạng cá 
nhân; thẻ chip và thẻ thông minh; máy rút tiền; máy chuyển tiền điện tử; máy xác minh thẻ 
tín dụng và thẻ ghi nợ; xuất bản phẩm điện tử; ứng dụng điện thoại di động, có thể tải về; 
thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị quét võng mạc để nhận dạng an toàn cho các cá nhân; 
thiết bị quét, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị chuyển đổi tiền điện tử; thẻ an toàn (thiết 
bị mã hóa); khóa bằng mật mã tải xuống được dùng để nhận và tiêu tài sản mã hóa; bộ mã 
hóa kỹ thuật số tự đồng bộ hóa; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi sẵn hoặc có thể 
tải về; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [PDAs]; thẻ từ được mã hóa; tệp tin dữ liệu, hình 
ảhh và âm thanh được xác thực như thẻ không thể thay thế được.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh cho các công ty công nghiệp hoặc thương mại sử dụng 
tiền điện tử (cryptocurrency); dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; tiếp 
thị (marketing) truyền thông xã hội; tiếp thị (marketing) liên kết; phổ biến các tài liệu quảng 
cáo,marketing và quảng bá; dịch vụ tiếp thị (marketing) kinh doanh; dàn xếp giao dịch 
thương mại, cho người khác, bao gồm cả cơ cấu tổ chức thương mại điện tử; dịch vụ chợ 
thương mại trực tuyến, cụ thể là cung cấp một chợ thương mại cho người mua và người bán 
tài sản tiền kỹ thuật số; duy trì sổ ghi tài sản cho người khác (dịch vụ kế toán); quảng cáo 
công cụ tài chính và quảng cáo dịch vụ tài chính liên quan đến giao dịch tiền điện tử 
(cryptocurrency); dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ đặt hàng và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến được vi tính hóa sử dụng tài sản kỹ thuật số; phân tích dữ liệu 
kinh doanh; thu thập dữ liệu; phân tích số liệu thống kê và dữ liệu nghiên cứu thị trường; xác 
minh và xử lý dữ liệu được vi tính hóa; quản lý và xử lý dữ liệu; đấu thầu hợp đồng cho 
người khác; cung cấp thông tin kinh doanh, thông qua internet, mạng cáp hoặc các hình thức 
truyền dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu kinh doanh; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ 
liệu máy tính; hệ thống hoá dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý dữ liệu được tự động 
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hóa; nghiên cứu thị trường; quản lý, tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình khách 
hàng thân thiết; đẩy mạnh bán hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết cho người 
khác; thúc đẩy việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách sắp xếp để các nhà tài 
trợ liên kết hàng hóa và dịch vụ của họ với các chương trình trao thưởng cùng hoạt động và 
cuộc thi thể thao; dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hóa; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi 
ích của người khác, đa dạng chủng loại hàng hóa (không bao gồm việc vận chuyển chúng), 
tạo thuận lợi cho khách hàng có thể xem và mua các hàng hóa đó từ một trang web mua bán 
hàng hóa tổng hợp trên mạng truyền thông toàn cầu bằng tiền mã hóa hoặc các dạng tài sản 
kỹ thuật số có liên quan; dịch vụ tư vấn kinh doanh đối với chuyển đổi kỹ thuật số; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ thu thập thông tin thị trường; tiếp thị (marketing) mục tiêu.  
 
Nhóm 36: Đại lý tín dụng; môi giới; môi giới tiền tệ; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; giao dịch tiền 
tệ thời gian thực trực tuyến; mua và bán tiền; môi giới hối đoái; dịch vụ giao dịch hợp đồng 
tương lai; đầu tư vốn; thanh toán bù trừ tài chính và phòng thanh toán bù trừ tài chính; ký gửi 
các đồ vật quý giá; dịch vụ chuyển quỹ điện tử; dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính liên quan 
đến tiền điện tử (cryptocurrency); tư vấn tài chính liên quan đến tiền điện tử 
(cryptocurrency); giao dịch tài chính đối với tài sản mã hóa; dịch vụ văn phòng tín dụng; dịch 
vụ thanh toán ví điện tử; phát hành thẻ có giá; xử lý giao dịch tài chính; dịch vụ xử lý thanh 
toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; quản lý tiền mặt, cụ thể là 
dịch vụ chuyển quỹ điện tử có tính chất tương đương tiền điện tử; dịch vụ ký gửi an toàn; 
môi giới chứng khoán; dịch vụ cho vay; giám sát quỹ; giám sát đầu tư; nghiên cứu đầu tư; 
nghiên cứu kinh tế và tài chính; dịch vụ môi giới hải quan về tài chính; lập mô hình tài chính; 
giao dịch và thu đổi tiền điện tử (cryptocurrency); mua, bán và thu đổi tiền tệ mậu dịch; dịch 
vụ đổi tiền kỹ thuật số; giao dịch chứng khoán; phát hành thẻ kỹ thuật số có giá; dịch vụ đổi 
tiền ảo; dịch vụ giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency); quản lý tài sản tiền điện tử 
(cryptocurrency); dịch vụ đầu tư tiền điện tử (cryptocurrency); dịch vụ đổi tiền điện tử 
(cryptocurrency); dịch vụ bảo quản tiền điện tử (cryptocurrency) và thẻ mã hóa có tính chất 
duy trì quyền sở hữu tài sản tiền điện tử (cryptocurrency) cho mục đích giao dịch và quản lý 
tài chính; quản lý tài sản và danh mục vốn đầu tư; đặt cọc tiền điện tử (cryptocurrency); bảo 
lãnh phát hành chứng khoán; quản lý tài sản tiền điện tử (cryptocurrency); định giá tài sản; 
môi giới bảo hiểm sử dụng tài sản mã hóa; dịch vụ cầm đồ với tiền điện tử (cryptocurrency) 
và/hoặc tài sản kỹ thuật số; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia của người khác 
thông qua việc sử dụng một thẻ thành viên; dịch vụ bảo lãnh tài chính sử dụng tài sản mã 
hóa. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành sự kiện thể thao; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tiến hành các sự kiện giải trí; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; khóa học hàm thụ về tài sản kỹ thuật số và các vấn đề liên quan; dịch vụ thể thao điện 
tử; dịch vụ chứng nhận giáo dục, cụ thể là cung cấp đào tạo và khảo thí giáo dục; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục về tài sản kỹ thuật số; dịch vụ trò chơi được 
cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính sử dụng tiền mã hóa; tổ chức trò chơi xổ số bằng đổi 
tiền điện tử (crytocurrency); sắp xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị 
chuyên đề; dịch vụ đại lý vé [giải trí]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; sản xuất 
podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; xuất bản văn bản, không bao gồm 
những bài quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nền tảng [paas] dành cho tiền điện tử (cryptocurrencỵ); cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [saas] dành cho tiền điện tử (cryptocurrency); đào tiền điện tử 
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(cryptocurrency); khóa tiền điện tử (cryptocurrency) vào hệ thống chuỗi khối; cung cấp việc 
sử dụng phần mềm không tải xuống được trực tuyến để dùng trong giao dịch và cất giữ tiền 
điện tử (cryptocurrency); dịch vụ mật mã hóa dữ liệu; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy vi tính cho tiền điện tử (cryptocurrency); lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, ứng dụng và 
thông tin trên máy vi tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ thông tin kinh doanh trên máy vi 
tính; khai thác dữ liệu; dịch vụ bảo mật dữ liệu [tường lửa]; thiết kế và phát triển hệ thống 
hiển thị, lối vào, lối ra, xử lý và lưu trữ dữ liệu; nghiên cứu liên quan đến xử lý dữ liệu; dịch 
vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật; giám sát điện tử các giao dịch và hoạt động của thiết bị để phát 
hiện gian lận qua internet; phân tích mối đe dọa bảo mật máy tính để bảo vệ dữ liệu; dịch vụ 
phân tích dữ liệu kỹ thuật; điện toán đám mây; dịch vụ bảo mật máy tính để bảo vệ chống lại 
việc truy cập mạng bất hợp pháp; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ 
mã hóa dữ liệu; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi đánh cắp 
danh tính qua internet; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi 
phạm dữ liệu; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các ứng dụng 
phần mềm không thể tải xuống mà có thể truy cập qua một trang web; cung cấp phần mềm 
không thể tải xuống trực tuyến; lưu trữ cổng web; dịch vụ xác minh chữ ký điện tử và kỹ 
thuật số [dịch vụ mật mã hóa điện tử]; lập trình phần mềm cho nền tảng thương mại điện tử; 
dịch vụ xác thực đối với bảo mật máy tính; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ 
chuỗi khối (blockchain); cung cấp dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng 
nhập một lần đối với ứng dụng phần mềm trực tuyến; tạo lập một môi trường ảo. 
 

(210) 4-2022-18694 (220) 20/05/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THIÊN 
THÀNH TÂM (VN) 
Số 518 đường Nguyễn Văn Thành, khu 8, 
phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa composit.  

 

(210) 4-2022-20781 (220) 01/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NORA ACADEMY 
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà DAG, số 87A Hàm Nghi, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ sao chụp; tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức vả quản 

lý kinh doanh.  
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; giảng dạy; gia sư; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ 
giải trí; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

(210) 4-2022-20894 (220) 02/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, cam đất, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
FBV (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điều hòa không khí; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; dịch vụ nề; xây dựng bến cảng, bến tàu; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 
lạnh; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; tư vấn xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường 
xây dựng.  
 

(210) 4-2022-21438 (220) 06/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC (VN) 
B1606, chung cư Phú Gia, ấp 1, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ đồng mỹ nghệ dùng để trang trí, tác phẩm nghệ thuật bằng đồng 
(tượng trang trí, độc bình, phù điêu, bình điêu khắc), đồ trang trí bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh (tượng trang trí, cốc, bát, đĩa, lọ hoa), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tượng gỗ, 
đồ gỗ mỹ thuật, tranh và khung tranh gỗ, đồ trang sức, đá bán quý, đá quý.  
 

(210) 4-2022-21439 (220) 06/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Nâu, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC (VN) 
B1606, chung cư Phú Gia, ấp 1, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ đồng mỹ nghệ dùng để trang trí, tác phẩm nghệ thuật bằng đồng 

(tượng trang trí, độc bình, phù điêu, bình điêu khắc), đồ trang trí bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
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thủy tinh (tượng trang trí, cốc, bát, đĩa, lọ hoa), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tượng gỗ, 
đồ gỗ mỹ thuật, tranh và khung tranh gỗ, đồ trang sức, đá bán quý, đá quý.  
 

(210) 4-2022-21440 (220) 06/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 25.7.25 

(591) Nâu, tím, xanh da trời, vàng, cam, hồng, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC (VN) 
B1606, chung cư Phú Gia, ấp 1, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ đồng mỹ nghệ dùng để trang trí, tác phẩm nghệ thuật bằng đồng 

(tượng trang trí, độc bình, phù điêu, bình điêu khắc), đồ trang trí bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh (tượng trang trí, cốc, bát, đĩa, lọ hoa), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tượng gỗ, 
đồ gỗ mỹ thuật, tranh và khung tranh gỗ, đồ trang sức, đá bán quý, đá quý.  
 

(210) 4-2022-21518 (220) 06/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.6; 26.4.7; 
26.5.1 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP THÔNG MINH (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; marketing; dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [văn phòng]; dịch vụ sắp xếp lịch 
hẹn [văn phòng]; cho thuê thiết bị văn phòng trong không gian làm việc chung.  
 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê 
văn phòng làm không gian làm việc chung.  
 

(210) 4-2022-22013 (220) 09/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA 
ĐÌNH (VN) 
Tầng 5, tầng 8, tầng 9 tòa nhà HTP 
Building, số 434 đường Trần Khát Chân, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; ứng dụng phần mềm di động, có thể tải xuống được.  
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn phòng); hoạt động thương mại 
điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các vật phẩm ảo; dịch vụ mua bán: linh kiện bán dẫn 
(điện tử), sản phẩm an toàn thông tin mạng (sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 
mạng, sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng, sản phẩm chống tấn công xâm nhập); dịch 
vụ đăng ký quà tặng; cho thuê không gian quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 38: Livestream; dịch vụ cung cấp hoạt động của các điểm truy cập internet; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; phát sóng trực tiếp qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; đại lý dịch vụ 
viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và giá trị gia tăng trên mạng viễn 
thông di động, mạng internet. 
 
Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video 
trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được; 
cung cấp tiện nghi giải trí; sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch vụ giải trí; 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các video livestream trực tuyến thông qua dịch vụ video theo 
yêu cầu có nội dung về: các trận đấu game, các giải đấu thể thao điện tử được tổ chức ở các 
cấp độ cộng đồng, trường học, hội nhóm game, các giải đấu được tổ chức cấp quốc gia 
(Seagame, đại hội thể dục thể thao toàn quốc) và các hoạt động giải trí như ca hát, nhảy múa, 
trình diễn thời trang, buổi nói chuyện phù hợp với quy định pháp luật; dàn dựng buổi biểu 
diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; cung cấp tiện nghi 
giải trí, cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp thứ hạng của người dùng cho mục đích giải trí 
hoặc văn hóa; cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí; giới 
thiệu phim trình chiếu. 
 
Nhóm 42: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ tư vấn công nghệ 
thông tin; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; sản xuất phần mềm 
máy vi tính; thiết lập mạng xã hội; dịch vụ lập trình máy vi tính; dịch vụ thiết lập trang thông 
tin điện tử tổng hợp. 
 
Nhóm 45: Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2022-23211 (220) 16/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
S COFFEE (VN) 
Số 18-LK20, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ vật liệu này như: giấy in nhiệt, giấy in hóa đơn, giấy in mã 

vạch, giấy in tem kệ an ninh.  
 

(210) 4-2022-23311 (220) 16/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ADVANCED NEW TECHNOLOGIES 

CO., LTD. (KY) 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 
Road, George Town, Grand Cayman 
KY1-9008, Cayman Islands 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, máy vi tính và thiết bị xử 
lý dữ liệu; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp 
qua internet; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống 
được cho phép người dùng tạo và quản lý đặt trước vé/chỗ ngồi/chỗ ở; phần mềm máy tính, 
ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được cho phép người dùng lướt tìm, 
đặt và mua hàng hóa và dịch vụ; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng 
dụng tải xuống được cho phép thực hiện các giải pháp cung cấp, truyền thông, quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, trao thưởng và đổi thưởng, 
chương trình hội viên, phiếu mua hàng (voucher) điện tử, ví điện tử, phiếu giảm giá (coupon) 
điện tử, tiếp thị điện tử trực tiếp, quản lý quan hệ khách hàng, chiến dịch tiếp thị, cơ sở dữ 
liệu khách hàng, quản lý giao dịch, thư nhắc hoặc các thông báo khác; phần mềm máy tính, 
ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được để đặt dịch vụ liên quan đến mua 
sắm trực tuyến hoặc thương mại điện tử; phần mềm giáo dục; phần mềm tải xuống được cho 
phép người dùng thực hiện và quản lý quá trình kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn 
cầu bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu, bán hàng, tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng, đặt chỗ 
trước, cung cấp giảm giá cho khách hàng, theo dõi khách hàng và quản lý hội viên và quản lý 
hàng tồn kho; phần mềm tải xuống được, cụ thể là phần mềm cho các giao dịch tại điểm bán 
hàng; công cụ phát triển phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính tải 
xuống được cho việc mua sắm và đặt chỗ trực tuyến, theo dõi vận chuyển và sử dụng như ví 
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điện tử; phần mềm máy tính tải xuống được cho phép doanh nghiệp kết nối và hoạt động 
kinh doanh với khách hàng, và bảo mật lưu lượng truy cập của khách hàng và người dùng; 
phần mềm máy tính tải xuống được để quản lý thông tin liên lạc của khách hàng và bên thứ 
ba, để nắm bắt, ghi, tổ chức, theo dõi và quản lý các giao dịch kinh doanh, để quản lý các 
tương tác với khách hàng và bên thứ ba, và để tích hợp tiếp thị; phần mềm giao diện lập trình 
ứng dụng (api) tải xuống được cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phần 
mềm; phần mềm giáo dục tải xuống được chứa bài giảng về thương mại điện tử, phát triển và 
quản lý kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế trang web, và dịch vụ khách 
hàng; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) tải xuống được cho phép tích hợp và 
chuyển đổi các tiêu chuẩn phát triển và tiêu chuẩn hoạt động khác nhau thành một giao diện 
thống nhất; phần mềm máy tính dưới dạng ứng dụng cho thiết bị di động và máy vi tính; ứng 
dụng phần mềm cho thiết bị di động; phần mềm xử lý thanh toán điện tử cho và từ người 
khác; phần mềm máy tính và ứng dụng phần mềm được sử dụng liên quan đến dịch vụ tài 
chính, giao dịch tài chính, thương mại tử, thanh toán điện tử, trao đổi ngoại tệ, dịch vụ môi 
giới và kinh doanh và dịch vụ cố vấn đầu tư; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính và ứng 
dụng phần mềm máy tính (tải xuống được); phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp 
tin; phần mềm truyền thông dùng để trao đổi bằng điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh 
và đồ họa qua mạng lưới máy vi tính, di động, không dây và viễn thông; phần mềm máy tính 
dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính tải xuống 
được hỗ trợ truyền điện tử thông tin, dữ liệu, tài liệu, giọng nói và hình ảnh qua internet; 
phần mềm máy tính tải xuống được cho phép người dùng tham gia các lớp học và cuộc họp 
trên web, với quyền truy cập dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt web; phần mềm máy tính tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển từ 
xa máy vi tính và hệ thống máy vi tính; phần phềm điện toán đám mây, có thể tải xuống 
được; phần mềm trên cơ sở đám mây, có thể tải xuống được; phần mềm máy tính dùng để 
theo dõi và đánh giá hành vi khách hàng và cá nhân liên quan đến quyết định mua hàng; ứng 
dụng phần mềm máy tính được sử dụng liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và 
bù đắp các bon; xuất bản phẩm điện tử (tải xuống được từ internet hoặc mạng máy tính hoặc 
cơ sở dữ liệu máy tính); xuất bản phẩm điện tử ở dạng tạp chí, bài báo, tài liệu quảng cáo, tờ 
rơi, bảng thông số kỹ thuật, tài liệu cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực kinh 
doanh, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, điện toán đám mây, viễn thông, mạng 
internet, đào tạo kinh doanh và thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng, tiếp thị và quản lý 
tài chính [có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay nhỏ gọn; 
máy vi tính xách tay; máy vi tính mang đi được; máy vi tính cầm tay; thiết bị trợ giúp cá 
nhân kỹ thuật số [pda]; máy nghe nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; 
máy ảnh kỹ thuật số; pin và thiết bị sạc pin; trạm làm việc (trong mạng máy tính); máy chủ; 
phần cứng mạng máy tính viễn thông; bộ điều hợp thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và 
thiết bị trung tâm hub của mạng máy tính; thiết bị và thẻ truyền thông [thẻ được mã hóa] và 
mô đem có dây hoặc không dây; giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay và túi đựng 
chuyên dụng cho máy vi tính; thiết bị dập lửa; phần cứng và phần mềm hệ thống máy vi tính; 
hệ thống định vị ô tô; đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ internet); thiết 
bị viễn thông; tấm lót chuột; thiết bị cầm tay điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; 
trò chơi, ảnh, ảnh động, phim và nhạc, có thể tải xuống được; hệ thống báo động; máy quay 
an ninh; bộ phát thanh và truyền hình di động; thiết bị truyền hình; máy ảnh; máy quay hình; 
tai nghe; tai nghe trong; loa; thiết bị định vị toàn cầu; phần mềm và chương trình máy tính, 
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điện tử và trò chơi video (bao gồm phần mềm tải xuống được từ internet); màn hình tinh thể 
lỏng cho thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top 
box); thiết bị điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và kính râm; kính 
mắt 3d; biển hiệu, điện tử; thẻ tín dụng ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền, thẻ trả tiền mua 
hàng, thẻ điện thoại, thẻ định danh, từ tính hoặc được mã hóa; thẻ trả trước, thẻ ngân hàng, 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền và thẻ định danh, từ tính hoặc được mã hóa; máy rút tiền 
tự động [atm]; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; 
thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính 
bảng; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; thẻ nhớ cho máy trò chơi video; máy vi tính có thể 
đeo, điện thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi 
hoạt động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số; máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số, tất cả nhằm hỗ trợ các giao 
dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử và cho phép khách hàng truy cập thông tin tài 
khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch kinh doanh ngân hàng; máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số tất cả đều có thể truy cập và 
mạng lưới truyền thông không dây, mạng viễn thông vào mạng internet; ứng dụng di động tải 
xuống được sử dụng cho máy vi tính có thể đeo, điện thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn 
hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, 
thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện 
tử kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng máy tính được sử dụng cho máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị liên lạc, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy 
nghe nhạc cầm tay và thiết bị truyền thông điện tử kỹ thuật số. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; tổ 
chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương trình khuyến 
mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua internet; sản xuất chương trình quảng cáo phát trên tivi 
và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; thăm dò dư luận; xử lý 
dữ liệu [chức năng văn phòng]; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo cho người khác; quản lý dữ liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các sự 
kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình học, và hội nghị chuyên đề qua các trang 
điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin 
điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực 
hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các sự kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình 
học, và hội nghị chuyên đề qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát 
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hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh 
liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
mạng cục bộ; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị và 
xác định rõ tình trạng và hoàn thiện các chào hàng và đơn đặt hàng, ký kết các hợp đồng và 
thực hiện các giao dịch kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
mạng cục bộ; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp danh 
mục trang web của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng 
hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc 
tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và mạng cục bộ; 
dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp cụ thể là liên quan đến quản lý nhân sự, quản lý kinh 
doanh và quản lý hành chính cho các công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các mặt bằng kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng 
cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử 
trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính [chức năng văn 
phòng]; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho 
các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá 
trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng 
cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực 
tuyến internet; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các cửa hàng trực tuyến; tối ưu hóa các trang 
web trực tuyến cho bên thứ ba; vận hành và cung cấp các chợ trực tuyến và chợ trên cơ sở 
ứng dụng phần mềm cho người bán và người mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ; trưng bày hàng 
hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ chất để 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chất làm mềm vải 
[dùng để giặt], chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng], vải nhám, giấy đánh bóng, vải sợi thuỷ tinh [vải nhám, vải ráp], giấy sợi 
thủy tinh, sáp đánh bóng sàn, sáp đánh giày, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, 
nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm để giặt khô, khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi, chế phẩm để 
tẩy màu, chế phẩm tẩy nước sơn móng, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, chất lỏng làm 
sạch kính chắn gió, chế phẩm làm thơm không khí, hương, nhang, xà phòng có chứa thuốc, 
chiết xuất từ hoa [nước hoa], gel mát xa không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống 
nắng, chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm], son môi, hộp son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng 
để dưỡng da, chất phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon gọn cơ thể, chất dính dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm tẩy trang, dầu gội đầu, dầu gội 
khô, dầu gội cho thú cưng, nước thơm xức tóc, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm 
dùng khi cạo râu, kem đánh răng, gel làm trắng răng, nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm dược và thú y, vắc xin, thuốc mỡ trị 
rộp nắng, cháy nắng, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, chế phẩm khử trùng, dung dịch 
dùng cho kính áp tròng, miếng lót của quần lót [vệ sinh], thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi chân, 
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thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, men cho mục đích dược 
phẩm, đường cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa, thức ăn cho em bé, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin, 
thuốc viên làm làn da rám nắng, thuốc viên làm thon gọn cơ thể, thuốc hút không chứa chất 
thuốc lá dùng cho mục đích y tế, băng, vật liệu để băng bó, vải dùng trong phẫu thuật [khăn], 
mô cấy dùng trong phẫu thuật [mô sống], vật liệu chặn răng, vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa, nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, chế phẩm diệt trừ sâu bọ, thuốc 
diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc trừ rệp dùng cho chó, điện thoại, điện thoại di 
động cầm tay, phụ kiện điện thoại, đồ điện tử, cụ thể là máy thu thanh, máy quay, thiết bị hỗ 
trợ cá nhân kỹ thuật số (pda), máy nghe nhạc mp3, thiết bị điện thử cầm tay và mang đi được 
dùng để ghi, sắp xếp, truyền, thao tác và xem tập tin âm thanh, điện thoại di động, thiết bị 
liên lạc điện tử có thể mang đi được, máy ảnh, máy đọc đĩa compắc, máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình và máy ghi hình, thiết bị viễn thông, phần cứng và phần mềm 
máy vi tính, pin, thiết bị sạc pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, ảnh và hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và 
thú y, dụng cụ sản khoa, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu bằng khí nóng, 
chăn điện cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế, thiết bị thử 
máu, máy trợ thính cho người điếc, dụng cụ bảo vệ thính giác, thiết bị xoa bóp, gối hơi dùng 
cho mục đích y tế, đệm hơi cho mục đích y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, 
bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho 
mục đích cấp cứu, ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, chân tay, mắt và răng giả, vật 
dụng chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, băng hỗ trợ cho việc băng bó, mô cấy [vật liệu 
nhân tạo], bình sữa cho trẻ em bú, vật dụng để cạo lưỡi, máy chụp tia x [cho mục đích y tế], 
kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, vật liệu in, văn phòng phẩm, thẻ mã hóa từ tính hoặc 
không mang từ tính, đồ đạc, khung ảnh, dụng cụ nhà bếp và gia đình, đồ thủy tinh, đồ sứ và 
đất nung, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây buộc giày và đồ thêu trang trí, khuy 
áo, ruy băng, kim ghim và kim, hoa giả, tấm thảm, thảm dầy trải sàn, đồ chơi điện tử và trò 
chơi, hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, véc ni và 
sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, dầu nhờn, nhiên liệu, nến, chế phẩm dược phẩm, 
thú y và vệ sinh, vật dụng nhỏ làm bằng sắt hoặc các vật dụng nhỏ làm từ kim loại cứng, thiết 
bị điện dùng cho nhà bếp, thiết bị điện dùng cho mục đích vệ sinh gia đình, thiết bị điện cho 
mục đích vệ sinh cá nhân và công cụ máy, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, 
máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, đạn, pháo hoa, đồ 
dùng bằng bạc, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, thẻ, sách, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp in sẵn, thông báo định kỳ in sẵn, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, tứng đựng đồ mang theo bằng giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo làm từ giấy hoặc 
bìa cứng, bưu thiếp, thiệp chức mừng, đồ chứa đựng bằng giấy để đóng gói, hộp bìa cứng, túi 
và bao bố bằng giấy, nhãn dán (văn phòng phẩm), khăn giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy, 
mẫu và tượng nhỏ làm từ giấy, túi giấy dùng cho tiệc tùng, giấy, bìa cứng, giấy gói, thẻ bằng 
giấy, hộp bằng giấy, văn phòng phẩm, bức ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu 
đóng gói, cao su và chất dẻo dùng cho sản xuất, vật liệu đóng gói và cách điện, cách nhiệt, da 
và vật liệu giả da và quần áo da, thắt lưng bằng da, túi xách bằng da, tẩm phủ bằng da cho đồ 
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điện tử, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, đồ đựng bằng da, túi, hành lý, ô (dù), 
gương soi, dây thừng, dây căng, lưới, lều, tơ và chỉ dùng trong ngành dệt, mắc áo, tấm lót 
đĩa, vật dụng của thợ may, khăn trải bàn và phủ giường, vật dụng thể thao và đồ chơi, thức ăn 
và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu chín, mứt nhão 
và nước xốt trái cây, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu và mỡ ăn được, cà phê, chè, ca 
cao, đường, gạo, bột, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và trái cây tươi, bia, nước khoáng, 
nước ép trái cây và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, hoa, giỏ hoa, bát và 
chậu để trồng hoa và cây, vật liệu trang trí bằng hoa, thuốc lá, diêm và vật dụng cho người 
hút thuốc; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác; dịch 
vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt 
hàng [cho người khác]; dịch vụ bán buôn và bán lẻ, dịch vụ bản lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa 
hàng trong các trung tâm thương mại, dịch vụ siêu thị bán lẻ tất cả đều liên quan đến chất để 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chất làm mềm vải 
[dùng để giặt], chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng], vải nhám, giấy đánh bóng, vải sợi thuỷ tinh [vải nhám, vải ráp], giấy sợi 
thủy tinh, sáp đánh bóng sàn, sáp đánhgiày, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, 
nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm để giặt khô, khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi, chế phẩm để 
tẩy màu, chế phẩm tẩy nước sơn móng, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, chất lỏng làm 
sạch kính chắn gió, chế phẩm làm thơm không khí, hương, nhang, xà phòng, xà phòng chứa 
thuốc, nước hoa, chiết xuất từ hoa [nước hoa], tinh dầu, gel mát xa không dùng cho mục đích 
y tế, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm], mỹ phẩm, son môi, hộp son 
môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng da, chất phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm 
thon gọn cơ thể, chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm 
tẩy trang, dầu gội đầu, dầu gội khô, dầu gội cho thú cưng, nước thơm xức tóc, nước thơm 
dùng sau khi cạo râu, chế phẩm dùng khi cạo râu, kem đánh răng, gel làm trắng răng, nước 
súc miệng, không dùng cho mục đích y tế, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, chất chống đổ mồ 
hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm dược 
và thú y, vắc xin, thuốc mỡ trị rộp nắng, cháy nắng, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, chế 
phẩm khử trùng, dung dịch dùng cho kính áp tròng, miếng lót của quần lót [vệ sinh], thuốc 
chữa bệnh đổ mồ hôi chân, thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú 
y, men cho mục đích dược phẩm, đường cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong 
chúa, thức ăn cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chế phẩm vitamin, thuốc viên làm làn da rám nắng, thuốc viên làm thon gọn cơ thể, 
thuốc hút không chứa chất thuốc lá dùng cho mục đích y tế, băng, vật liệu để băng bó, vải 
dùng trong phẫu thuật [khăn], mô cấy dùng trong phẫu thuật [mô sống], vật liệu chặn răng, 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, chế 
phẩm diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc trừ rệp dùng cho 
chó, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị 
ghi, nhận, truyền và/ hoặc tái tạo dữ liệu, ảnh, hình ảnh và/ hoặc âm thanh, vật mang dữ liệu 
từ tính, đĩa ghi, cơ chế cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị 
xử lý dữ liệu, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy tính xách tay nhỏ gọn, máy vi 
tính xách tay, máy vi tính mang đi được, máy vi tính cầm tay, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

43 
 

thuật số [pda], dụng cụ và thiết bị định vị toàn cầu (gps), trạm làm việc (mạng máy tính), máy 
chủ, phần cứng mạng lưới máy tính và viễn thông, bộ điều hợp thiết bị chuyển mạch, bộ định 
tuyến và thiết bị trung tâm hub của mạng máy tính, thiết bị và thẻ truyền thông và mô đem có 
dây hoặc không dây, giá đỡ máy tính xách tay và túi đựng máy vi tính, phần cứng và phần 
mềm hệ thống máy vi tính, phần mềm máy vi tính, chương trình máy vi tính, phần mềm máy 
vi tính (bao gồm phần mềm tải xuống được từ internet), phần mềm xử lý thanh toán điện tử 
cho và từ người khác, phần mềm xác thực, phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng 
internet, xuất bản phẩm điện tử (tải xuống được từ internet và mạng lưới máy tính hoặc cơ sở 
dữ liệu máy tính), phần mềm máy tính tải xuống được để hỗ trợ việc truyền thông tin, dữ 
liệu, tài liệu, giọng nói và hình ảnh qua internet, phần mềm máy tính tải xuống được cho 
phép người dùng tham gia các lớp học và cuộc họp trên web, với quyền truy cập dữ liệu, tài 
liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt web, phần mềm máy tính tải 
xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển từ xa máy vi tính và hệ thống máy vi tính, 
xuất bản phẩm điện tử ở dạng tạp chí, bài báo, tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực viễn thông, 
mạng internet, đào tạo, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị, hệ thống báo động, thiết bị dập lửa, 
máy quay an ninh, máy ảnh, máy quay hình, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
máy thu thanh, máy quay, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (pda), máy nghe nhạc mp3, thiết 
bị điện thử cầm tay và mang đi được dùng để ghi, sắp xếp, truyền, thao tác và xem tập tin âm 
thanh, điện thoại di động, thiết bị liên lạc điện tử có thể mang đi được, máy ảnh, máy đọc đĩa 
compắc, máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình và máy ghi hình, sản phẩm 
viễn thông, máy nghe nhạc cá nhân, đĩa compắc, nhạc kỹ thuật số (tải xuống được từ 
internet), thiết bị viễn thông, tấm lót chuột, trờ chơi, ảnh, hình động, phim và nhạc, tất cả đều 
tải xuống được, bộ phát thanh và truyền hình di động, thiết bị truyền hình, tai nghe, ống nghe, 
loa, phần mềm và chương trình máy tính, điện tử và trò chơi video (bao gồm phần mềm tải 
xuống được từ internet), thiết bị trò chơi và giải trí điện tử, trò chơi và đồ chơi điện tử, màn 
hình tinh thể lỏng cho thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top box), thiết bị điều khiển từ xa, chương trình lưu trữ dữ liệu, kính đeo mắt và 
kính râm, biển hiệu, máy rút tiền tự động, máy đếm tiền, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, 
nha khoa và thú y, dụng cụ sản khoa, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu 
bằng khí nóng, chăn điện cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y 
tế, thiết bị thử máu, máy trợ thính cho người điếc, dụng cụ bảo vệ thính giác, thiết bị xoa bóp, 
gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm hơi cho mục đích y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho 
mục đích y tế, bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, vật dụng 
cấp nhiệt cho mục đích cấp cứu, ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, chân tay, mắt và 
răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, băng hỗ trợ cho việc băng bó, mô 
cấy [vật liệu nhân tạo], bình sữa cho trẻ em bú, vật dụng để cạo lưỡi, máy chụp tia x [cho 
mục đích y tế], báo, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, nhật báo, thẻ, sách, sách mỏng, áp 
phích quảng cáo, danh thiếp in sẵn, thông báo định kỳ in sẵn, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, 
tứng đựng đồ mang theo bằng giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo làm từ giấy hoặc bìa cứng, 
bưu thiếp, thiệp chức mừng, đồ chứa đựng bằng giấy để đóng gói, hộp bìa cứng, túi và bao 
bố bằng giấy, nhãn dán (văn phòng phẩm), thẻ, khăn giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy, mẫu 
và tượng nhỏ làm từ giấy, túi giấy dùng cho tiệc tùng, giấy, bìa cứng, giấy gói, thẻ bằng giấy, 
hộp bằng giấy, văn phòng phẩm, vật liệu in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, 
thẻ, bức ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, cao su và chất dẻo dùng cho sản xuất, vật 
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liệu đóng gói và cách điện, cách nhiệt, chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ, vật liệu để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiêt bị), 
vật liệu bằng chất dẻo để đóng gói, chữ in, bản in đúc, túi đựng bằng chất dẻo, danh bạ điện 
thoại, fax, thư điện tử và trang web được in sẵn, vật liệu quảng cáo và tiếp thị, sản phẩm 
quảng cáo dạng in, sách hướng dẫn sử dụng, thiết bị điện dùng cho nhà bếp, dao cạo chạy 
điện, bàn chải đánh răng chạy điện, pin, thiết bị sạc pin, thẻ mã hóa mang hoặc không mang 
từ tính, đồ đạc, khung ảnh, dụng cụ nhà bếp và gia đình, đồ thủy tinh, đồ sứ và đất nung, hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, véc ni và sơn mài, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, dầu nhờn, nhiên liệu, nến, chế phẩm dược phẩm, thú y 
và vệ sinh, vật dụng nhỏ làm bằng sắt hoặc các vật dụng nhỏ làm từ kim loại cứng, thiết bị 
điện dùng cho nhà bếp, thiết bị điện dùng cho mục đích vệ sinh gia đình, thiết bị điện cho 
mục đích vệ sinh cá nhân và công cụ máy, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật và y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, đạn, pháo hoa, đồ dùng bằng bạc, đồng 
hồ và dụng cụ đo thời gian, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, tẩm phủ bằng da cho đồ điện 
tử, quần áo da, túi xách bằng da, thắt lưng bằng da, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví 
tiền, đồ đựng bằng da, túi, hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây căng, lưới, lều, tơ và chỉ 
dùng trong ngành dệt, mắc áo, tấm lót đĩa, vật dụng của thợ may, khăn trải bàn và phủ 
giường, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây buộc giày và đồ thêu trang trí, khuy áo, 
ruy băng, kim ghim và kim, hoa giả, tấm thảm, thảm dầy trải sàn, vật dụng thể thao và đồ 
chơi, thức ăn và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu 
chín, mứt nhão và nước xốt trái cây, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu và mỡ ăn được, 
cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và trái cây tươi, bia, 
nước khoáng, nước ép trái cây và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, hoa tươi, 
hoa khô, thuốc lá, diêm và vật dụng cho người hút thuốc, đồng thời cho phép khách hàng 
thuận tiện xem và mua những hàng hóa này từ một trang web trên internet hàng hóa nói 
chung và trong một cửa hàng bán buôn, cung cấp danh mục hàng hóa nói chung qua thư đặt 
hàng hoặc bằng phương tiện viễn thông và từ các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ thư ký; dịch vụ 
quản lý tài khoản kinh doanh trực tuyến cho người khác trong lĩnh vực thương mại điện tử; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp dịch vụ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên 
quan đến thương mại điện tử và vận hành cửa hàng và trang web trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh liên quan đến liên quan đến giám sát, tối ưu hóa, sửa chữa và khắc phục sự cố 
máy chủ; cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản kinh doanh trực tuyến cho người khác trong lĩnh 
vực lưu trữ trên web và tích hợp cửa hàng trực tuyến với các nền tảng và ứng dụng phần 
mềm khác; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách hàng cho người khác có bản chất là 
cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về lưu trữ trên máy chủ, kết nối và tích hợp 
các trang web và ứng dụng thương mại điện tử; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách 
hàng cho người khác có bản chất là cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về cấu 
hình, cập nhật, giám sát, tối ưu, sửa chữa và khắc phục sự cố máy chủ và các phần cứng máy 
tính khác; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách hàng cho người khác có bản chất là 
cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về lưu trữ dữ liệu được quản lý, sao lưu và 
khôi phục các trang web và ứng dụng thương mại điện tử; dịch vụ kinh doanh liên quan đến 
quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ 
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chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản 
lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ gới thiệu doanh nghiệp 
và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ đại lý thông quan xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu); dịch vụ đại lý thông quan xuất nhập khẩu (thông quan hải quan); đại lý đặt mua 
báo dài hạn; sao chụp tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho 
thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình 
tài trợ; dịch vụ kế toán tổng hợp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ 
chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê 
kệ, giá bán hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công 
cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả 
tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật và 
duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án 
xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; thúc đẩy bán hàng hóa dịch vụ 
thông qua tài trợ cho các sự kiện thể thao; dịch vụ thu mua [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ thông tin tiêu dùng và giao dịch thương mại; dịch vụ thu thập dữ liệu điểm bán hàng 
trên máy vi tính; thúc đẩy việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách tặng điểm 
thưởng cho việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc sử dụng ứng dụng phần mềm tài chính di động; 
phát triển và điều phối các dự án tình nguyện cho các tổ chức từ thiện; thông tin khuyến mại 
và dịch vụ tư vấn được cung cấp cho các thành viên, người theo dõi và người dùng của các 
chương trình khách hàng thân thiết và chương trình tặng thưởng; thông tin khuyến mại dưới 
dạng chương trình thưởng cho việc mua hàng hóa và dịch vụ nhất định, bao gồm việc cung 
cấp các lợi ích liên quan đến lựa chọn mua hàng và lối sống có ý thức về môi trường; quản lý 
kinh doanh đội tàu vận tải; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch 
vụ kể trên. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tài 
chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá đơn và 
thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển quỹ; 
chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản thanh toán 
cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và xử lý hoá 
đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; thuê và cho thuê bất động 
sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính bất động sản, đầu tư bất 
động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới nhà ở; dịch vụ 
thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin 
tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền 
(voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch 
vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung 
cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng 
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internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ 
phiếu và chứng khoán, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng 
và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài khoản tiết kiệm và dịch vụ đầu tư; 
dịch vụ thanh toán tài chính; xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; 
dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua 
sắm điện tử; dịch vụ nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành 
thẻ có giá trị được tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; 
dịch vụ thông tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và gas; định giá đồ cổ; định giá các 
tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; dịch vụ cung cấp 
thông tin về thanh toán thuế (dịch vụ tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ 
thiện; thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy 
phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; sắp xếp tài chính cho các 
dự án xây dựng; dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher); cung cấp dịch vụ chuyển tiền 
điện tử; dịch vụ trao đổi tiền, phát hành tiền mặt, cung cấp thẻ trả trước và phiếu có giá, dịch 
vụ chuyển tiền; các dịch vụ kể trên được cung cấp bằng phương tiện điện tử; dịch vụ tư vấn, 
cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến chuyển tiền điện tử; dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ; 
dịch vụ trao đổi tiền ngoại tệ; kinh doanh tiền tệ; giao dịch tiền tệ; môi giới tiền tệ; giao dịch 
tài chính thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu blockchain; cung cấp dịch vụ gây quỹ từ thiện 
liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; môi giới tín chỉ các-bon cho mục 
đích giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; tài trợ tài chính cho các chương trình giảm 
thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; gây quỹ và đầu tư cho các dự án giảm phát thải; đầu tư 
cho các dự án và chương trình giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; đầu tư quỹ giảm 
phát thải; cung cấp các khoản vay; cung cấp các khoản vay tạm thời; dịch vụ tư vấn, cố vấn 
và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền thông tin liên lạc qua nền tảng internet, phần mềm máy 
tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng, và các cổng thông tin; truyền tin nhắn qua 
máy vi tính; truyền (tải lên, đăng hoặc hiển thị) dữ liệu và thông tin qua diễn đàn trực tuyến; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền thông tin liên lạc; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ truyền thông tin liên lạc tại điểm bán hàng; cung 
cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến để chuyển người dùng trang web đến ứng dụng điện 
thoại, phần mềm ứng dụng và trang web; dịch vụ nhắn tin điện tử. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển 
phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); cung cấp nền 
tảng chuỗi khối (blockchain) như một dịch vụ (baas); dịch vụ mã hóa, giải mã và xác nhận 
thông tin, tin nhắn và dữ liệu; cung cấp dịch vụ xác nhận người dùng bằng cách sử dụng sinh 
trắc học, nhận dạng khuôn mặt, xác nhận in dấu vân tay, nhận dạng giọng nói và các loại 
công nghệ xác thực phần cứng và phần mềm khác để cung cấp dịch vụ tài chính, giao dịch 
thương mại điện tử, quyên góp, theo dõi sản phẩm được cấp phép và tham gia của người hâm 
mộ; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ khôi phục, bảo vệ và bảo mật công nghệ thông tin; phân 
tích mối đe dọa đến bảo mật máy tính để bảo vệ dữ liệu; cung cấp dịch vụ bảo mật cho mạng 
máy tính, truy cập máy tính và giao dịch trên máy vi tính; chứng nhận dữ liệu (kiểm soát chất 
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lượng) qua blockchain (chuỗi khối); xác thực dữ liệu qua blockchain (chuỗi khối); tất cả các 
dịch vụ nói trên (tính từ dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính) để 
sử dụng cùng với hệ thống thanh toán; dịch vụ máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, 
dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể 
là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 
nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư 
tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua video và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương 
tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy 
tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký 
tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã 
hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng 
mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến 
việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính 
có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát 
nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim 
kỹ thuật số; lập trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập 
chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; 
dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng 
máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; 
cung cấp thông tin kỹ thuật theo lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện 
thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; 
tạo cửa hàng trực tuyến cho người khác có bản chất là dịch vụ dựa trên trang web cho phép 
người dùng tạo cửa hàng thương mại điện tử được lưu trữ trên máy chủ để bán hàng hóa và 
dịch vụ của họ trực tuyến và thông qua ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng; cung 
cấp nền tảng cho phép người dùng tạo cửa hàng trực tuyến và cho phép người dùng quản lý 
kinh doanh, nội dụng và hàng hóa tồn kho trên cửa hàng trực tuyến của họ; cung cấp phần 
mềm tải xuống được cho phép người dùng kết nối và hoạt động kinh doanh thông qua ứng 
dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng và bảo mật lưu lượng truy cập của khách hàng và 
người dùng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để sử dụng trong thương mại điện tử 
cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn 
cầu bao gồm ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (saas) để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, bán hàng, tiếp nhận và xử lý các đơn đặt 
hàng, đặt chỗ trước, cung cấp giảm giá cho khách hàng, theo dõi khách hàng và quản lý hội 
viên và quản lý hàng tồn kho; cung cấp nền tảng trực tuyến hoặc phần mềm điện thoại và 
phần mềm ứng dụng cấp quyền truy cập tới phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống 
được để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh doanh và dịch vụ cửa hàng bán lẻ; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là cung cấp phần mềm cho công cụ phát triển 
phần mềm máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm máy tính không tải 
xuống được và công cụ phát triển phần mềm máy tính không tải xuống được; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời đối với phần mềm máy tính không tải xuống được để quản lý thông tin liên 
lạc của khách hàng và bên thứ ba, để nắm bắt, ghi, tổ chức, theo dõi và quản lý các giao dịch 
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kinh doanh, để quản lý các tương tác với khách hàng và bên thứ ba, và để tích hợp tiếp thị; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để sử dụng trong thương mại điện tử, cụ thể là 
cung cấp phần mềm cho phép người dùng thực hiện quản lý kinh doanh thông qua mạng máy 
tính toàn cầu bao gồm ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng, bao gồm tự động hóa 
định giá sản phẩm, theo dõi hiệu suất bán hàng, thực hiện đơn hàng, theo dõi vận chuyển đơn 
hàng, quản lý cơ sở dữ liệu, theo dõi bán hàng và khách hàng cũng như tùy chỉnh và quản lý 
hàng tồn kho; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
sử dụng trong quản lý thông tin liên lạc, thông tin và các mối quan hệ kinh doanh; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được để quản lý 
quan hệ khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm giáo dục không tải xuống được chứa bài giảng về thương mại điện tử, phát triển và 
quản lý kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế trang web, và dịch vụ khách 
hàng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được dùng cho giao dịch 
tại điểm bán (pos), theo dõi hiệu suất bán hàng, quản lý khách hàng, đơn đặt hàng và hàng 
tồn kho; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng cấp phần mềm và phần mềm ứng dụng cho 
người dùng lướt tìm, đặt và mua hàng hóa và dịch vụ; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng 
cấp phần mềm và phần mềm ứng dụng cho việc cung cấp, truyền thông, quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, trao thưởng và đổi thưởng, chương trình hội 
viên, phiếu mua hàng (voucher) điện tử, ví điện tử, phiếu giảm giá (coupon) điện tử, tiếp thị 
điện tử trực tiếp, quản lý quan hệ khách hàng, chiến dịch tiếp thị, cơ sở dữ liệu khách hàng, 
quản lý giao dịch, thư nhắc hoặc các thông báo khác; dịch vụ máy tính liên quan đến tùy 
chỉnh và tích hợp phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm tùy chỉnh đối 
với cơ sở dữ liệu máy tính và trang web; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ 
thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin máy tính; dịch vụ thông 
tin mạng máy tính cụ thể là cung cấp thông tin công nghệ liên quan đến máy tính và mạng 
trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại điện tử; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an 
toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ 
đảm bảo chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và chuẩn 
bị báo cáo giao dịch kinh doanh; dịch vụ an ninh máy tính để điều khiển truy cập đến máy 
tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng 
lưới máy tính; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan 
đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web 
toàn cầu, trên internet và truyền dữ liệu và thông tin an toàn; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và 
trên internet, dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận 
trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin 
về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện 
toán đám mây; dịch vụ cung cấp ứng dụng cloud hosting (một ứng dụng từ công nghệ điện 
hóa đám mây có chức năng cung cấp cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp như server ảo, host 
data, network); dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm dựa trên đám mây và phần 
mềm điện toán đám mây không thể tải xuống; lưu trữ dữ liệu dạng điện tử; cung cấp hệ thống 
máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; cho thuê phần mềm 
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giải trí; nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; cung 
cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit 
và bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin công nghệ về bảo vệ môi trường và sáng kiến xanh; 
dịch vụ giám sát, đánh giá và kiểm tra môi trường; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ và bảo 
tồn môi trường; nghiên cứu và cung cấp thông tin khoa học về việc biến đổi khí hậu; dịch vụ 
tư vấn về khoa học và công nghiệp liên quan đến nhiên liệu, nhiên liệu và khí thải các-bon 
đioxit và các vấn đề môi trường; dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến giới thiệu các 
khóa học hành động để giảm lượng khí thải các-bon đioxit một cách hiệu quả về chi phí; dịch 
vụ khoa học và công nghệ liên quan đến quản lý các chương trình giảm thiểu lượng phát thải 
các-bon đioxit; dịch vụ bảo vệ, quản lý và nghiên cứu môi trường; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
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 (731) ADVANCED NEW TECHNOLOGIES 
CO., LTD. (KY) 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 
Road, George Town, Grand Cayman 
KY1-9008, Cayman Islands 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, máy vi tính và thiết bị xử 
lý dữ liệu; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp 
qua internet; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống 
được cho phép người dùng tạo và quản lý đặt trước vé/chỗ ngồi/chỗ ở; phần mềm máy tính, 
ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được cho phép người dùng lướt tìm, 
đặt và mua hàng hóa và dịch vụ; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng 
dụng tải xuống được cho phép thực hiện các giải pháp cung cấp, truyền thông, quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, trao thưởng và đổi thưởng, 
chương trình hội viên, phiếu mua hàng (voucher) điện tử, ví điện tử, phiếu giảm giá (coupon) 
điện tử, tiếp thị điện tử trực tiếp, quản lý quan hệ khách hàng, chiến dịch tiếp thị, cơ sở dữ 
liệu khách hàng, quản lý giao dịch, thư nhắc hoặc các thông báo khác; phần mềm máy tính, 
ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được để đặt dịch vụ liên quan đến mua 
sắm trực tuyến hoặc thương mại điện tử; phần mềm giáo dục; phần mềm tải xuống được cho 
phép người dùng thực hiện và quản lý quá trình kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn 
cầu bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu, bán hàng, tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng, đặt chỗ 
trước, cung cấp giảm giá cho khách hàng, theo dõi khách hàng và quản lý hội viên và quản lý 
hàng tồn kho; phần mềm tải xuống được, cụ thể là phần mềm cho các giao dịch tại điểm bán 
hàng; công cụ phát triển phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính tải 
xuống được cho việc mua sắm và đặt chỗ trực tuyến, theo dõi vận chuyển và sử dụng như ví 
điện tử; phần mềm máy tính tải xuống được cho phép doanh nghiệp kết nối và hoạt động 
kinh doanh với khách hàng, và bảo mật lưu lượng truy cập của khách hàng và người dùng; 
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phần mềm máy tính tải xuống được để quản lý thông tin liên lạc của khách hàng và bên thứ 
ba, để nắm bắt, ghi, tổ chức, theo dõi và quản lý các giao dịch kinh doanh, để quản lý các 
tương tác với khách hàng và bên thứ ba, và để tích hợp tiếp thị; phần mềm giao diện lập trình 
ứng dụng (api) tải xuống được cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phần 
mềm; phần mềm giáo dục tải xuống được chứa bài giảng về thương mại điện tử, phát triển và 
quản lý kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế trang web, và dịch vụ khách 
hàng; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) tải xuống được cho phép tích hợp và 
chuyển đổi các tiêu chuẩn phát triển và tiêu chuẩn hoạt động khác nhau thành một giao diện 
thống nhất; phần mềm máy tính dưới dạng ứng dụng cho thiết bị di động và máy vi tính; ứng 
dụng phần mềm cho thiết bị di động; phần mềm xử lý thanh toán điện tử cho và từ người 
khác; phần mềm máy tính và ứng dụng phần mềm được sử dụng liên quan đến dịch vụ tài 
chính, giao dịch tài chính, thương mại tử, thanh toán điện tử, trao đổi ngoại tệ, dịch vụ môi 
giới và kinh doanh và dịch vụ cố vấn đầu tư; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính và ứng 
dụng phần mềm máy tính (tải xuống được); phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp 
tin; phần mềm truyền thông dùng để trao đổi bằng điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh 
và đồ họa qua mạng lưới máy vi tính, di động, không dây và viễn thông; phần mềm máy tính 
dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính tải xuống 
được hỗ trợ truyền điện tử thông tin, dữ liệu, tài liệu, giọng nói và hình ảnh qua internet; 
phần mềm máy tính tải xuống được cho phép người dùng tham gia các lớp học và cuộc họp 
trên web, với quyền truy cập dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt web; phần mềm máy tính tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển từ 
xa máy vi tính và hệ thống máy vi tính; phần phềm điện toán đám mây, có thể tải xuống 
được; phần mềm trên cơ sở đám mây, có thể tải xuống được; phần mềm máy tính dùng để 
theo dõi và đánh giá hành vi khách hàng và cá nhân liên quan đến quyết định mua hàng; ứng 
dụng phần mềm máy tính được sử dụng liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và 
bù đắp các bon; xuất bản phẩm điện tử (tải xuống được từ internet hoặc mạng máy tính hoặc 
cơ sở dữ liệu máy tính); xuất bản phẩm điện tử ở dạng tạp chí, bài báo, tài liệu quảng cáo, tờ 
rơi, bảng thông số kỹ thuật, tài liệu cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực kinh 
doanh, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, điện toán đám mây, viễn thông, mạng 
internet, đào tạo kinh doanh và thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng, tiếp thị và quản lý 
tài chính [có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay nhỏ gọn; 
máy vi tính xách tay; máy vi tính mang đi được; máy vi tính cầm tay; thiết bị trợ giúp cá 
nhân kỹ thuật số [pda]; máy nghe nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; 
máy ảnh kỹ thuật số; pin và thiết bị sạc pin; trạm làm việc (trong mạng máy tính); máy chủ; 
phần cứng mạng máy tính viễn thông; bộ điều hợp thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và 
thiết bị trung tâm hub của mạng máy tính; thiết bị và thẻ truyền thông [thẻ được mã hóa] và 
mô đem có dây hoặc không dây; giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay và túi đựng 
chuyên dụng cho máy vi tính; thiết bị dập lửa; phần cứng và phần mềm hệ thống máy vi tính; 
hệ thống định vị ô tô; đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ internet); thiết 
bị viễn thông; tấm lót chuột; thiết bị cầm tay điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; 
trò chơi, ảnh, ảnh động, phim và nhạc, có thể tải xuống được; hệ thống báo động; máy quay 
an ninh; bộ phát thanh và truyền hình di động; thiết bị truyền hình; máy ảnh; máy quay hình; 
tai nghe; tai nghe trong; loa; thiết bị định vị toàn cầu; phần mềm và chương trình máy tính, 
điện tử và trò chơi video (bao gồm phần mềm tải xuống được từ internet); màn hình tinh thể 
lỏng cho thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top 
box); thiết bị điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và kính râm; kính 
mắt 3d; biển hiệu, điện tử; thẻ tín dụng ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền, thẻ trả tiền mua 
hàng, thẻ điện thoại, thẻ định danh, từ tính hoặc được mã hóa; thẻ trả trước, thẻ ngân hàng, 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền và thẻ định danh, từ tính hoặc được mã hóa; máy rút tiền 
tự động [atm]; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; 
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thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính 
bảng; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; thẻ nhớ cho máy trò chơi video; máy vi tính có thể 
đeo, điện thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi 
hoạt động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số; máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số, tất cả nhằm hỗ trợ các giao 
dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử và cho phép khách hàng truy cập thông tin tài 
khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch kinh doanh ngân hàng; máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện tử kỹ thuật số tất cả đều có thể truy cập và 
mạng lưới truyền thông không dây, mạng viễn thông vào mạng internet; ứng dụng di động tải 
xuống được sử dụng cho máy vi tính có thể đeo, điện thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn 
hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt động, thiết bị âm thanh, thiết bị truyền thông, 
thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy nghe nhạc cầm tay và truyền thông điện 
tử kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng máy tính được sử dụng cho máy vi tính có thể đeo, điện 
thoại thông minh, thiết bị giám sát, màn hình, phần cứng máy tính, thiết bị theo dõi hoạt 
động, thiết bị âm thanh, thiết bị liên lạc, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy 
nghe nhạc cầm tay và thiết bị truyền thông điện tử kỹ thuật số. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; tổ 
chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương trình khuyến 
mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua internet; sản xuất chương trình quảng cáo phát trên tivi 
và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; thăm dò dư luận; xử lý 
dữ liệu [chức năng văn phòng]; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo cho người khác; quản lý dữ liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các sự 
kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình học, và hội nghị chuyên đề qua các trang 
điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin 
điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực 
hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các sự kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình 
học, và hội nghị chuyên đề qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát 
hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh 
liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
mạng cục bộ; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị và 
xác định rõ tình trạng và hoàn thiện các chào hàng và đơn đặt hàng, ký kết các hợp đồng và 
thực hiện các giao dịch kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
mạng cục bộ; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp danh 
mục trang web của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng 
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hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc 
tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và mạng cục bộ; 
dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp cụ thể là liên quan đến quản lý nhân sự, quản lý kinh 
doanh và quản lý hành chính cho các công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các mặt bằng kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng 
cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử 
trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính [chức năng văn 
phòng]; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho 
các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá 
trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng 
cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực 
tuyến internet; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các cửa hàng trực tuyến; tối ưu hóa các trang 
web trực tuyến cho bên thứ ba; vận hành và cung cấp các chợ trực tuyến và chợ trên cơ sở 
ứng dụng phần mềm cho người bán và người mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ; trưng bày hàng 
hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ chất để 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chất làm mềm vải 
[dùng để giặt], chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng], vải nhám, giấy đánh bóng, vải sợi thủy tinh [vải nhám, vải ráp], giấy sợi 
thủy tinh, sáp đánh bóng sàn, sáp đánh giày, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, 
nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm để giặt khô, khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi, chế phẩm để 
tẩy màu, chế phẩm tẩy nước sơn móng, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, chất lỏng làm 
sạch kính chắn gió, chế phẩm làm thơm không khí, hương, nhang, xà phòng có chứa thuốc, 
chiết xuất từ hoa [nước hoa], gel mát xa không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống 
nắng, chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm], son môi, hộp son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng 
để dưỡng da, chất phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon gọn cơ thể, chất dính dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm tẩy trang, dầu gội đầu, dầu gội 
khô, dầu gội cho thú cưng, nước thơm xức tóc, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm 
dùng khi cạo râu, kem đánh răng, gel làm trắng răng, nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm dược và thú y, vắc xin, thuốc mỡ trị 
rộp nắng, cháy nắng, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, chế phẩm khử trùng, dung dịch 
dùng cho kính áp tròng, miếng lót của quần lót [vệ sinh], thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi chân, 
thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, men cho mục đích dược 
phẩm, đường cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa, thức ăn cho em bé, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin, 
thuốc viên làm làn da rám nắng, thuốc viên làm thon gọn cơ thể, thuốc hút không chứa chất 
thuốc lá dùng cho mục đích y tế, băng, vật liệu để băng bó, vải dùng trong phẫu thuật [khăn], 
mô cấy dùng trong phẫu thuật [mô sống], vật liệu chặn răng, vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa, nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, chế phẩm diệt trừ sâu bọ, thuốc 
diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc trừ rệp dùng cho chó, điện thoại, điện thoại di 
động cầm tay, phụ kiện điện thoại, đồ điện tử, cụ thể là máy thu thanh, máy quay, thiết bị hỗ 
trợ cá nhân kỹ thuật số (pda), máy nghe nhạc mp3, thiết bị điện thử cầm tay và mang đi được 
dùng để ghi, sắp xếp, truyền, thao tác và xem tập tin âm thanh, điện thoại di động, thiết bị 
liên lạc điện tử có thể mang đi được, máy ảnh, máy đọc đĩa compắc, máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình và máy ghi hình, thiết bị viễn thông, phần cứng và phần mềm 
máy vi tính, pin, thiết bị sạc pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, ảnh và hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và 
thú y, dụng cụ sản khoa, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu bằng khí nóng, 
chăn điện cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế, thiết bị thử 
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máu, máy trợ thính cho người điếc, dụng cụ bảo vệ thính giác, thiết bị xoa bóp, gối hơi dùng 
cho mục đích y tế, đệm hơi cho mục đích y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, 
bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho 
mục đích cấp cứu, ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, chân tay, mắt và răng giả, vật 
dụng chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, băng hỗ trợ cho việc băng bó, mô cấy [vật liệu 
nhân tạo], bình sữa cho trẻ em bú, vật dụng để cạo lưỡi, máy chụp tia x [cho mục đích y tế], 
kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, vật liệu in, văn phòng phẩm, thẻ mã hóa từ tính hoặc 
không mang từ tính, đồ đạc, khung ảnh, dụng cụ nhà bếp và gia đình, đồ thủy tinh, đồ sứ và 
đất nung, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây buộc giày và đồ thêu trang trí, khuy 
áo, ruy băng, kim ghim và kim, hoa giả, tấm thảm, thảm dầy trải sàn, đồ chơi điện tử và trò 
chơi, hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, véc ni và 
sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, dầu nhờn, nhiên liệu, nến, chế phẩm dược phẩm, 
thú y và vệ sinh, vật dụng nhỏ làm bằng sắt hoặc các vật dụng nhỏ làm từ kim loại cứng, thiết 
bị điện dùng cho nhà bếp, thiết bị điện dùng cho mục đích vệ sinh gia đình, thiết bị điện cho 
mục đích vệ sinh cá nhân và công cụ máy, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, 
máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, đạn, pháo hoa, đồ 
dùng bằng bạc, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, thẻ, sách, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp in sẵn, thông báo định kỳ in sẵn, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, tứng đựng đồ mang theo bằng giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo làm từ giấy hoặc 
bìa cứng, bưu thiếp, thiệp chức mừng, đồ chứa đựng bằng giấy để đóng gói, hộp bìa cứng, túi 
và bao bố bằng giấy, nhãn dán (văn phòng phẩm), khăn giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy, 
mẫu và tượng nhỏ làm từ giấy, túi giấy dùng cho tiệc tùng, giấy, bìa cứng, giấy gói, thẻ bằng 
giấy, hộp bằng giấy, văn phòng phẩm, bức ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu 
đóng gói, cao su và chất dẻo dùng cho sản xuất, vật liệu đóng gói và cách điện, cách nhiệt, da 
và vật liệu giả da và quần áo da, thắt lưng bằng da, túi xách bằng da, tẩm phủ bằng da cho đồ 
điện tử, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, đồ đựng bằng da, túi, hành lý, ô (dù), 
gương soi, dây thừng, dây căng, lưới, lều, tơ và chỉ dùng trong ngành dệt, mắc áo, tấm lót 
đĩa, vật dụng của thợ may, khăn trải bàn và phủ giường, vật dụng thể thao và đồ chơi, thức ăn 
và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu chín, mứt nhão 
và nước xốt trái cây, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu và mỡ ăn được, cà phê, chè, ca 
cao, đường, gạo, bột, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và trái cây tươi, bia, nước khoáng, 
nước ép trái cây và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, hoa, giỏ hoa, bát và 
chậu để trồng hoa và cây, vật liệu trang trí bằng hoa, thuốc lá, diêm và vật dụng cho người 
hút thuốc; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác; dịch 
vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt 
hàng [cho người khác]; dịch vụ bán buôn và bán lẻ, dịch vụ bản lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa 
hàng trong các trung tâm thương mại, dịch vụ siêu thị bán lẻ tất cả đều liên quan đến chất để 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chất làm mềm vải 
[dùng để giặt], chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng], vải nhám, giấy đánh bóng, vải sợi thuỷ tinh [vải nhám, vải ráp], giấy sợi 
thủy tinh, sáp đánh bóng sàn, sáp đánhgiày, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, 
nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm để giặt khô, khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi, chế phẩm để 
tẩy màu, chế phẩm tẩy nước sơn móng, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, chất lỏng làm 
sạch kính chắn gió, chế phẩm làm thơm không khí, hương, nhang, xà phòng, xà phòng chứa 
thuốc, nước hoa, chiết xuất từ hoa [nước hoa], tinh dầu, gel mát xa không dùng cho mục đích 
y tế, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm], mỹ phẩm, son môi, hộp son 
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môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng da, chất phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm 
thon gọn cơ thể, chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm 
tẩy trang, dầu gội đầu, dầu gội khô, dầu gội cho thú cưng, nước thơm xức tóc, nước thơm 
dùng sau khi cạo râu, chế phẩm dùng khi cạo râu, kem đánh răng, gel làm trắng răng, nước 
súc miệng, không dùng cho mục đích y tế, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, chất chống đổ mồ 
hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm dược 
và thú y, vắc xin, thuốc mỡ trị rộp nắng, cháy nắng, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, chế 
phẩm khử trùng, dung dịch dùng cho kính áp tròng, miếng lót của quần lót [vệ sinh], thuốc 
chữa bệnh đổ mồ hôi chân, thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú 
y, men cho mục đích dược phẩm, đường cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong 
chúa, thức ăn cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chế phẩm vitamin, thuốc viên làm làn da rám nắng, thuốc viên làm thon gọn cơ thể, 
thuốc hút không chứa chất thuốc lá dùng cho mục đích y tế, băng, vật liệu để băng bó, vải 
dùng trong phẫu thuật [khăn], mô cấy dùng trong phẫu thuật [mô sống], vật liệu chặn răng, 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, chế 
phẩm diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc trừ rệp dùng cho 
chó, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị 
ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi, cơ chế cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử 
lý dữ liệu, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy tính xách tay nhỏ gọn, máy vi tính 
xách tay, máy vi tính mang đi được, máy vi tính cầm tay, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số 
[pda], dụng cụ và thiết bị định vị toàn cầu (gps), trạm làm việc (mạng máy tính), máy chủ, 
phần cứng mạng lưới máy tính và viễn thông, bộ điều hợp thiết bị chuyển mạch, bộ định 
tuyến và thiết bị trung tâm hub của mạng máy tính, thiết bị và thẻ truyền thông và mô đem có 
dây hoặc không dây, giá đỡ máy tính xách tay và túi đựng máy vi tính, phần cứng và phần 
mềm hệ thống máy vi tính, phần mềm máy vi tính, chương trình máy vi tính, phần mềm máy 
vi tính (bao gồm phần mềm tải xuống được từ internet), phần mềm xử lý thanh toán điện tử 
cho và từ người khác, phần mềm xác thực, phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng 
internet, xuất bản phẩm điện tử (tải xuống được từ internet và mạng lưới máy tính hoặc cơ sở 
dữ liệu máy tính), phần mềm máy tính tải xuống được để hỗ trợ việc truyền thông tin, dữ 
liệu, tài liệu, giọng nói và hình ảnh qua internet, phần mềm máy tính tải xuống được cho 
phép người dùng tham gia các lớp học và cuộc họp trên web, với quyền truy cập dữ liệu, tài 
liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt web, phần mềm máy tính tải 
xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển từ xa máy vi tính và hệ thống máy vi tính, 
xuất bản phẩm điện tử ở dạng tạp chí, bài báo, tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực viễn thông, 
mạng internet, đào tạo, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị, hệ thống báo động, thiết bị dập lửa, 
máy quay an ninh, máy ảnh, máy quay hình, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
máy thu thanh, máy quay, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (pda), máy nghe nhạc mp3, thiết 
bị điện thử cầm tay và mang đi được dùng để ghi, sắp xếp, truyền, thao tác và xem tập tin âm 
thanh, điện thoại di động, thiết bị liên lạc điện tử có thể mang đi được, máy ảnh, máy đọc đĩa 
compắc, máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình và máy ghi hình, sản phẩm 
viễn thông, máy nghe nhạc cá nhân, đĩa compắc, nhạc kỹ thuật số (tải xuống được từ 
internet), thiết bị viễn thông, tấm lót chuột, trờ chơi, ảnh, hình động, phim và nhạc, tất cả đều 
tải xuống được, bộ phát thanh và truyền hình di động, thiết bị truyền hình, tai nghe, ống nghe, 
loa, phần mềm và chương trình máy tính, điện tử và trò chơi video (bao gồm phần mềm tải 
xuống được từ internet), thiết bị trò chơi và giải trí điện tử, trò chơi và đồ chơi điện tử, màn 
hình tinh thể lỏng cho thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
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hình (set-top box), thiết bị điều khiển từ xa, chương trình lưu trữ dữ liệu, kính đeo mắt và 
kính râm, biển hiệu, máy rút tiền tự động, máy đếm tiền, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, 
nha khoa và thú y, dụng cụ sản khoa, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu 
bằng khí nóng, chăn điện cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y 
tế, thiết bị thử máu, máy trợ thính cho người điếc, dụng cụ bảo vệ thính giác, thiết bị xoa bóp, 
gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm hơi cho mục đích y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho 
mục đích y tế, bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, vật dụng 
cấp nhiệt cho mục đích cấp cứu, ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, chân tay, mắt và 
răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, băng hỗ trợ cho việc băng bó, mô 
cấy [vật liệu nhân tạo], bình sữa cho trẻ em bú, vật dụng để cạo lưỡi, máy chụp tia x [cho 
mục đích y tế], báo, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, nhật báo, thẻ, sách, sách mỏng, áp 
phích quảng cáo, danh thiếp in sẵn, thông báo định kỳ in sẵn, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, 
tứng đựng đồ mang theo bằng giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo làm từ giấy hoặc bìa cứng, 
bưu thiếp, thiệp chức mừng, đồ chứa đựng bằng giấy để đóng gói, hộp bìa cứng, túi và bao 
bố bằng giấy, nhãn dán (văn phòng phẩm), thẻ, khăn giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy, mẫu 
và tượng nhỏ làm từ giấy, túi giấy dùng cho tiệc tùng, giấy, bìa cứng, giấy gói, thẻ bằng giấy, 
hộp bằng giấy, văn phòng phẩm, vật liệu in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, 
thẻ, bức ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, cao su và chất dẻo dùng cho sản xuất, vật 
liệu đóng gói và cách điện, cách nhiệt, chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ, vật liệu để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiêt bị), 
vật liệu bằng chất dẻo để đóng gói, chữ in, bản in đúc, túi đựng bằng chất dẻo, danh bạ điện 
thoại, fax, thư điện tử và trang web được in sẵn, vật liệu quảng cáo và tiếp thị, sản phẩm 
quảng cáo dạng in, sách hướng dẫn sử dụng, thiết bị điện dùng cho nhà bếp, dao cạo chạy 
điện, bàn chải đánh răng chạy điện, pin, thiết bị sạc pin, thẻ mã hóa mang hoặc không mang 
từ tính, đồ đạc, khung ảnh, dụng cụ nhà bếp và gia đình, đồ thủy tinh, đồ sứ và đất nung, hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, véc ni và sơn mài, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, dầu nhờn, nhiên liệu, nến, chế phẩm dược phẩm, thú y 
và vệ sinh, vật dụng nhỏ làm bằng sắt hoặc các vật dụng nhỏ làm từ kim loại cứng, thiết bị 
điện dùng cho nhà bếp, thiết bị điện dùng cho mục đích vệ sinh gia đình, thiết bị điện cho 
mục đích vệ sinh cá nhân và công cụ máy, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật và y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, đạn, pháo hoa, đồ dùng bằng bạc, đồng 
hồ và dụng cụ đo thời gian, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, tẩm phủ bằng da cho đồ điện 
tử, quần áo da, túi xách bằng da, thắt lưng bằng da, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví 
tiền, đồ đựng bằng da, túi, hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây căng, lưới, lều, tơ và chỉ 
dùng trong ngành dệt, mắc áo, tấm lót đĩa, vật dụng của thợ may, khăn trải bàn và phủ 
giường, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây buộc giày và đồ thêu trang trí, khuy áo, 
ruy băng, kim ghim và kim, hoa giả, tấm thảm, thảm dầy trải sàn, vật dụng thể thao và đồ 
chơi, thức ăn và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu 
chín, mứt nhão và nước xốt trái cây, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu và mỡ ăn được, 
cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và trái cây tươi, bia, 
nước khoáng, nước ép trái cây và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, hoa tươi, 
hoa khô, thuốc lá, diêm và vật dụng cho người hút thuốc, đồng thời cho phép khách hàng 
thuận tiện xem và mua những hàng hóa này từ một trang web trên internet hàng hóa nói 
chung và trong một cửa hàng bán buôn, cung cấp danh mục hàng hóa nói chung qua thư đặt 
hàng hoặc bằng phương tiện viễn thông và từ các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ thư ký; dịch vụ 
quản lý tài khoản kinh doanh trực tuyến cho người khác trong lĩnh vực thương mại điện tử; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp dịch vụ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên 
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quan đến thương mại điện tử và vận hành cửa hàng và trang web trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh liên quan đến liên quan đến giám sát, tối ưu hóa, sửa chữa và khắc phục sự cố 
máy chủ; cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản kinh doanh trực tuyến cho người khác trong lĩnh 
vực lưu trữ trên web và tích hợp cửa hàng trực tuyến với các nền tảng và ứng dụng phần 
mềm khác; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách hàng cho người khác có bản chất là 
cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về lưu trữ trên máy chủ, kết nối và tích hợp 
các trang web và ứng dụng thương mại điện tử; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách 
hàng cho người khác có bản chất là cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về cấu 
hình, cập nhật, giám sát, tối ưu, sửa chữa và khắc phục sự cố máy chủ và các phần cứng máy 
tính khác; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ khách hàng cho người khác có bản chất là 
cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong lĩnh vực về lưu trữ dữ liệu được quản lý, sao lưu và 
khôi phục các trang web và ứng dụng thương mại điện tử; dịch vụ kinh doanh liên quan đến 
quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ 
chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản 
lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ gới thiệu doanh nghiệp 
và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ đại lý thông quan xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu); dịch vụ đại lý thông quan xuất nhập khẩu (thông quan hải quan); đại lý đặt mua 
báo dài hạn; sao chụp tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho 
thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình 
tài trợ; dịch vụ kế toán tổng hợp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ 
chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê 
kệ, giá bán hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công 
cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả 
tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật và 
duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án 
xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; thúc đẩy bán hàng hóa dịch vụ 
thông qua tài trợ cho các sự kiện thể thao; dịch vụ thu mua [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ thông tin tiêu dùng và giao dịch thương mại; dịch vụ thu thập dữ liệu điểm bán hàng 
trên máy vi tính; thúc đẩy việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách tặng điểm 
thưởng cho việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc sử dụng ứng dụng phần mềm tài chính di động; 
phát triển và điều phối các dự án tình nguyện cho các tổ chức từ thiện; thông tin khuyến mại 
và dịch vụ tư vấn được cung cấp cho các thành viên, người theo dõi và người dùng của các 
chương trình khách hàng thân thiết và chương trình tặng thưởng; thông tin khuyến mại dưới 
dạng chương trình thưởng cho việc mua hàng hóa và dịch vụ nhất định, bao gồm việc cung 
cấp các lợi ích liên quan đến lựa chọn mua hàng và lối sống có ý thức về môi trường; quản lý 
kinh doanh đội tàu vận tải; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch 
vụ kể trên. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tài 
chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá đơn và 
thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển quỹ; 
chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản thanh toán 
cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và xử lý hoá 
đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; thuê và cho thuê bất động 
sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính bất động sản, đầu tư bất 
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động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới nhà ở; dịch vụ 
thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin 
tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền 
(voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch 
vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung 
cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng 
internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ 
phiếu và chứng khoán, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng 
và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài khoản tiết kiệm và dịch vụ đầu tư; 
dịch vụ thanh toán tài chính; xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; 
dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua 
sắm điện tử; dịch vụ nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành 
thẻ có giá trị được tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; 
dịch vụ thông tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và gas; định giá đồ cổ; định giá các 
tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; dịch vụ cung cấp 
thông tin về thanh toán thuế (dịch vụ tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ 
thiện; thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy 
phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; sắp xếp tài chính cho các 
dự án xây dựng; dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher); cung cấp dịch vụ chuyển tiền 
điện tử; dịch vụ trao đổi tiền, phát hành tiền mặt, cung cấp thẻ trả trước và phiếu có giá, dịch 
vụ chuyển tiền; các dịch vụ kể trên được cung cấp bằng phương tiện điện tử; dịch vụ tư vấn, 
cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến chuyển tiền điện tử; dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ; 
dịch vụ trao đổi tiền ngoại tệ; kinh doanh tiền tệ; giao dịch tiền tệ; môi giới tiền tệ; giao dịch 
tài chính thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu blockchain; cung cấp dịch vụ gây quỹ từ thiện 
liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; môi giới tín chỉ các-bon cho mục 
đích giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; tài trợ tài chính cho các chương trình giảm 
thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; gây quỹ và đầu tư cho các dự án giảm phát thải; đầu tư 
cho các dự án và chương trình giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; đầu tư quỹ giảm 
phát thải; cung cấp các khoản vay; cung cấp các khoản vay tạm thời; dịch vụ tư vấn, cố vấn 
và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền thông tin liên lạc qua nền tảng internet, phần mềm máy 
tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng, và các cổng thông tin; truyền tin nhắn qua 
máy vi tính; truyền (tải lên, đăng hoặc hiển thị) dữ liệu và thông tin qua diễn đàn trực tuyến; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền thông tin liên lạc; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ truyền thông tin liên lạc tại điểm bán hàng; cung 
cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến để chuyển người dùng trang web đến ứng dụng điện 
thoại, phần mềm ứng dụng và trang web; dịch vụ nhắn tin điện tử. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển 
phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); cung cấp nền 
tảng chuỗi khối (blockchain) như một dịch vụ (baas); dịch vụ mã hóa, giải mã và xác nhận 
thông tin, tin nhắn và dữ liệu; cung cấp dịch vụ xác nhận người dùng bằng cách sử dụng sinh 
trắc học, nhận dạng khuôn mặt, xác nhận in dấu vân tay, nhận dạng giọng nói và các loại 
công nghệ xác thực phần cứng và phần mềm khác để cung cấp dịch vụ tài chính, giao dịch 
thương mại điện tử, quyên góp, theo dõi sản phẩm được cấp phép và tham gia của người hâm 
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mộ; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ khôi phục, bảo vệ và bảo mật công nghệ thông tin; phân 
tích mối đe dọa đến bảo mật máy tính để bảo vệ dữ liệu; cung cấp dịch vụ bảo mật cho mạng 
máy tính, truy cập máy tính và giao dịch trên máy vi tính; chứng nhận dữ liệu (kiểm soát chất 
lượng) qua blockchain (chuỗi khối); xác thực dữ liệu qua blockchain (chuỗi khối); tất cả các 
dịch vụ nói trên (tính từ dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính) để 
sử dụng cùng với hệ thống thanh toán; dịch vụ máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, 
dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể 
là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 
nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư 
tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua video và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương 
tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy 
tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký 
tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã 
hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng 
mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến 
việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính 
có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát 
nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim 
kỹ thuật số; lập trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập 
chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; 
dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng 
máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; 
cung cấp thông tin kỹ thuật theo lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện 
thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; 
tạo cửa hàng trực tuyến cho người khác có bản chất là dịch vụ dựa trên trang web cho phép 
người dùng tạo cửa hàng thương mại điện tử được lưu trữ trên máy chủ để bán hàng hóa và 
dịch vụ của họ trực tuyến và thông qua ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng; cung 
cấp nền tảng cho phép người dùng tạo cửa hàng trực tuyến và cho phép người dùng quản lý 
kinh doanh, nội dụng và hàng hóa tồn kho trên cửa hàng trực tuyến của họ; cung cấp phần 
mềm tải xuống được cho phép người dùng kết nối và hoạt động kinh doanh thông qua ứng 
dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng và bảo mật lưu lượng truy cập của khách hàng và 
người dùng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để sử dụng trong thương mại điện tử 
cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn 
cầu bao gồm ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (saas) để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, bán hàng, tiếp nhận và xử lý các đơn đặt 
hàng, đặt chỗ trước, cung cấp giảm giá cho khách hàng, theo dõi khách hàng và quản lý hội 
viên và quản lý hàng tồn kho; cung cấp nền tảng trực tuyến hoặc phần mềm điện thoại và 
phần mềm ứng dụng cấp quyền truy cập tới phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống 
được để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh doanh và dịch vụ cửa hàng bán lẻ; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là cung cấp phần mềm cho công cụ phát triển 
phần mềm máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm máy tính không tải 
xuống được và công cụ phát triển phần mềm máy tính không tải xuống được; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời đối với phần mềm máy tính không tải xuống được để quản lý thông tin liên 
lạc của khách hàng và bên thứ ba, để nắm bắt, ghi, tổ chức, theo dõi và quản lý các giao dịch 
kinh doanh, để quản lý các tương tác với khách hàng và bên thứ ba, và để tích hợp tiếp thị; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để sử dụng trong thương mại điện tử, cụ thể là 
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cung cấp phần mềm cho phép người dùng thực hiện quản lý kinh doanh thông qua mạng máy 
tính toàn cầu bao gồm ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng, bao gồm tự động hóa 
định giá sản phẩm, theo dõi hiệu suất bán hàng, thực hiện đơn hàng, theo dõi vận chuyển đơn 
hàng, quản lý cơ sở dữ liệu, theo dõi bán hàng và khách hàng cũng như tùy chỉnh và quản lý 
hàng tồn kho; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
sử dụng trong quản lý thông tin liên lạc, thông tin và các mối quan hệ kinh doanh; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được để quản lý 
quan hệ khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm giáo dục không tải xuống được chứa bài giảng về thương mại điện tử, phát triển và 
quản lý kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế trang web, và dịch vụ khách 
hàng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được dùng cho giao dịch 
tại điểm bán (pos), theo dõi hiệu suất bán hàng, quản lý khách hàng, đơn đặt hàng và hàng 
tồn kho; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng cấp phần mềm và phần mềm ứng dụng cho 
người dùng lướt tìm, đặt và mua hàng hóa và dịch vụ; thiết kế, phát triển, cập nhật và nâng 
cấp phần mềm và phần mềm ứng dụng cho việc cung cấp, truyền thông, quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, trao thưởng và đổi thưởng, chương trình hội 
viên, phiếu mua hàng (voucher) điện tử, ví điện tử, phiếu giảm giá (coupon) điện tử, tiếp thị 
điện tử trực tiếp, quản lý quan hệ khách hàng, chiến dịch tiếp thị, cơ sở dữ liệu khách hàng, 
quản lý giao dịch, thư nhắc hoặc các thông báo khác; dịch vụ máy tính liên quan đến tùy 
chỉnh và tích hợp phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm tùy chỉnh đối 
với cơ sở dữ liệu máy tính và trang web; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ 
thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin máy tính; dịch vụ thông 
tin mạng máy tính cụ thể là cung cấp thông tin công nghệ liên quan đến máy tính và mạng 
trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại điện tử; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an 
toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ 
đảm bảo chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và chuẩn 
bị báo cáo giao dịch kinh doanh; dịch vụ an ninh máy tính để điều khiển truy cập đến máy 
tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng 
lưới máy tính; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan 
đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web 
toàn cầu, trên internet và truyền dữ liệu và thông tin an toàn; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và 
trên internet, dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận 
trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin 
về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện 
toán đám mây; dịch vụ cung cấp ứng dụng cloud hosting (một ứng dụng từ công nghệ điện 
hóa đám mây có chức năng cung cấp cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp như server ảo, host 
data, network); dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm dựa trên đám mây và phần 
mềm điện toán đám mây không thể tải xuống; lưu trữ dữ liệu dạng điện tử; cung cấp hệ thống 
máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; cho thuê phần mềm 
giải trí; nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; cung 
cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit 
và bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin công nghệ về bảo vệ môi trường và sáng kiến xanh; 
dịch vụ giám sát, đánh giá và kiểm tra môi trường; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ và bảo 
tồn môi trường; nghiên cứu và cung cấp thông tin khoa học về việc biến đổi khí hậu; dịch vụ 
tư vấn về khoa học và công nghiệp liên quan đến nhiên liệu, nhiên liệu và khí thải các-bon 
đioxit và các vấn đề môi trường; dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến giới thiệu các 
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khóa học hành động để giảm lượng khí thải các-bon đioxit một cách hiệu quả về chi phí; dịch 
vụ khoa học và công nghệ liên quan đến quản lý các chương trình giảm thiểu lượng phát thải 
các-bon đioxit; dịch vụ bảo vệ, quản lý và nghiên cứu môi trường; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
 

(210) 4-2022-23506 (220) 17/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
YẾN SÀO SAO YẾN (VN) 
178 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thú 

y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; nước yến sào cho trẻ 
em (thực phẩm cho trẻ em).  
 
Nhóm 29: Tổ yến; tổ yến tinh chế (đã nhặt lông). 
 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước yến sào (đồ uống).  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: tổ yến, nước yến sào, cà phê, nông sản.  
 

(210) 4-2022-24939 (220) 27/06/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.14; 11.1.4; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng nhạt. 
 

 (731) VÕ LƯƠNG ÂN (VN) 
Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh 

[do nhà hàng thực hiện]; nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn tráng miệng [do nhà hàng thực 
hiện]. 
 

(210) 4-2022-26436 (220) 05/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.23; 25.12.1; 26.15.15 

(591) Be, nâu đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH UKIYO S-P-A (VN) 
165 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

61 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe), thiết bị làm đẹp; quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; tổ chức hội chợ thương 
mại cho mục đích bán hàng. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chăm 
sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); tư vấn sức khỏe và sắc đẹp.  
 

(210) 4-2022-28488 (220) 18/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ SMOM VIỆT NAM (VN) 
Số 100 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Yến chưng; yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế. 
 

(210) 4-2022-29740 (220) 26/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.23; 1.17.11; 24.17.15; 
24.17.21; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) TRẦN DUY NHẤT (VN) 
Tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, 
thành phố Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để phục vụ cho các nhu 
cầu thiết yếu của cá nhân, tư vấn tâm linh, tư vấn chiêm tinh học.  
 

(210) 4-2022-30453 (220) 29/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI KINGGROUP (VN) 
Số nhà 8 CTT 2, khu đô thị Kiến Hưng 
Luxury, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề thẩm mỹ; học viện dạy nghề phun xăm trên chân mày, môi, mí 
mắt, nhũ hoa; đào tạo thực hành; tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về thẩm mỹ, 
làm đẹp; tổ chức các chương trình hội nghị hội thảo về làm đẹp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ phun xăm 
có sử dụng tia plasma có tác dụng nâng cơ trẻ hóa da; dịch vụ phun môi; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp. 
 

(210) 4-2022-30454 (220) 29/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.13; 4.5.15 

(591) Cam, xanh nước biển đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
SCOMMERCE (VN) 
405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 

vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; bao gói 
hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-30457 (220) 29/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
SCOMMERCE (VN) 
405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 
vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; bao gói 
hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-30458 (220) 29/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.9; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Cam, xanh coban. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
SCOMMERCE (VN) 
405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

63 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 
vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; bao gói 
hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-30497 (220) 29/07/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 
 

 (731) BÙI HOÀNG NAM (VN) 
Thôn 2, xã Hương Lạc, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Mua bán, phấn phối, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2022-31305 (220) 03/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.20 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 86COLORS (VN) 
Nhà B1-7, KĐT 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ 
Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; đồng phục.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh; quảng cáo; xuất nhập khẩu; trưng bày các sản phẩm 
liên quan đến may mặc. 
 

(210) 4-2022-32354 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.3.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN VIỆT (VN) 
Thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); 
sơn lót; sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ. 
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(210) 4-2022-32424 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.5.1; 26.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
DỊCH VỤ GIA PHÁT (VN) 
Số 112 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Lăp đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy 

tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị ngoại vi của máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
máy in.  
 

(210) 4-2022-32659 (220) 11/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VẬN 
TẢI NAM VIỆT (VN) 
Số 27 ngõ 33/15A phố Cát Linh, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; vận tải hành khách đường bộ khác, chi tiết: Kinh doanh 

vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và kinh doanh tuyến cố định, kinh doanh vận 
chuyển khách du lịch; điều hành tua du lịch, chi tiết: lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; vận tải 
hàng hóa bằng đưòng bộ, chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 
 

(210) 4-2022-33770 (220) 18/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.23; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Cam, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DIKA 
HAPPY (VN) 
621 ấp Định Hòa A, xã Định Môn, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng ẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem làm trắng da; kem 
dưỡng da; mặt nạ làm đẹp; nước xức tóc. 
 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt quả ướt; dầu thực vật; hạt sấy khô ăn liền; hạt quả trứng gà (lêkima) đã qua chế 
biến; trái cây sấy khô, sấy dẻo; trái cây, rau củ đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; đường; gạo; bột quả trứng gà (lêkima); bột tạo màu từ 
rau, củ, quả tự nhiên (gia vị); chất thay thế đường; cà phê; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
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cốc; bột sôcôla; mì ăn liền; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn (kem lạnh); mật ong; nước mật 
đường; kem lạnh; gia vị. 
 
Nhóm 31: Hạt quả trứng gà (lêkima) [hạt giống]; cây trứng gà (lêkima) [cây giống]; quả 
trứng gà (lêkima) tươi; hạt ngũ cốc thô và chưa xử lý; quả tươi và rau tươi; hạt (hạt giống); 
cây trồng và hoa tự nhiên; thực phẩm, thức ăn cho động vật; mạch nha (dùng làm thức ăn cho 
động vật). 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (thuộc về đồ uống); xi-rô và các chế phẩm 
không có cồn khác để làm đồ uống; nước uống tinh khiết; đồ uống không chứa cồn thuộc 
nhóm này; bia; đồ uống được ép từ trái cây (không chứa cồn); xi rô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 33: Rượu từ hoa, quả; rượu lêkima; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh 
(đồ uống); chiết xuất alcolic hoặc tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu); rượu trái cây các loại.  
 

(210) 4-2022-34423 (220) 22/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.11.1; 8.7.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI NAM 
OKINAWA (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 29: Rong nho muối, rong nho tách nước đã qua chế biến. 
 
Nhóm 31: Rong nho tươi.  
 

(210) 4-2022-35162 (220) 25/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.2; 26.5.1; 26.7.25 
 

 (731) ZIGBANG CO., LTD. (KR) 
4th floor, 64, Yeoksam-ro 17-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm để kiểm soát các hệ thống môi trường, hệ thống truy cập và hệ thống an 
ninh của tòa nhà; các ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống cho mạng gia đình 
(phần mềm); mạng truyền dữ liệu; phần mềm xử lý dữ liệu; phần mềm truyền thông tin dữ 
liệu; khóa cửa kỹ thuật số; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; phần mềm bảo mật; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng trong việc triển khai internet vạn vật (iot); thiết bị giám 
sát từ xa; thiết bị và dụng cụ điều khiển từ xa; khóa cửa điện tử; thiết bị khóa cửa có dây hoặc 
không dây (dùng điện) để kiểm soát ra vào; trung tâm thông tin liên lạc; thiết bị mạng gia 
đình; máy chủ cho hệ thống mạng gia đình; thiết bị hiển thị gắn tường cho mạng gia đình; hệ 
thống an ninh điện tử cho mạng gia đình; máy chủ cho nhà thông minh; hệ thống điều khiển 
điện tử cho nhà thông minh. 
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Nhóm 38: Truyền thông tin cho mục đích gia đình; truyền tín hiệu khẩn cấp; cung cấp quyền 
truy cập theo yêu cầu vào các chương trình máy tính trên mạng dữ liệu; cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng trên internet liên quan tới 
truyền thông di động cho người sử dụng; nhắn tin bằng vô tuyến; cung cấp và cho thuê các cơ 
sở vật chất/thiết bị và phương tiện viễn thông; dịch vụ viễn thông (để triển khai internet vạn 
vật (iot) sử dụng các chương trình trí tuệ nhân tạo); cho thuê máy và thiết bị viễn thông cho 
mạng gia đình. 
 
Nhóm 42: Cung cấp paas (nền tảng như một dịch vụ) với nền tảng phần mềm máy tính để 
điều khiển từ xa hệ thống giám sát nhà cửa hoặc môi trường và hệ thống hvac (hệ thống sưởi 
ấm, thông gió và điều hoà không khí) và hệ thống quản lý năng lượng và hệ thống cảnh báo 
trộm cắp/gián đoạn/an ninh và/hoặc hệ thống báo cháy/hệ thống chiếu sáng/hệ thống khóa 
cửa/máy quay video; giám sát từ xa các hệ thống của tòa nhà, cụ thể là hệ thống máy tính; 
phát triển phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phát triển phần mềm cho các hoạt động an 
ninh mạng; cung cấp thông tin về internet vạn vật (iot) và về giao diện lập trình ứng dụng 
(api) và thông tin công nghệ trong lĩnh vực phần mềm như một dịch vụ (saas) và nền tảng 
như một dịch vụ (paas); dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(saas); cung cấp nền tảng như một dịch vụ (paas); dịch vụ giám sát hệ thống máy tính bằng 
cách truy cập từ xa; dịch vụ lập trình máy tính để theo dõi vị trí đồng thời liên lạc và tương 
tác không dây với các thiết bị hoặc để giám sát thiết bị; dịch vụ truy cập từ xa và dịch vụ điều 
khiển từ xa thiết bị điều hòa không khí sử dụng mạng có dây và không dây; dịch vụ truy cập 
từ xa và dịch vụ điều khiển từ xa thiết bị sưởi và điều hòa không khí sử dụng mạng có dây và 
không dây; dịch vụ truy cập từ xa và dịch vụ điều khiển từ xa thiết bị an ninh sử dụng mạng 
có dây và không dây; dịch vụ truy cập từ xa và dịch vụ điều khiển từ xa thiết bị chiếu sáng 
bằng điện sử dụng mạng có dây và không dây; dịch vụ truy cập từ xa và dịch vụ điều khiển từ 
xa thiết bị điện tử (trừ máy tính) sử dụng mạng có dây và không dây; dịch vụ truy cập từ xa 
và dịch vụ điều khiển từ xa máy tính sử dụng mạng liên lạc có dây/không dây; tạo lập các 
chương trình điều khiển, giám sát cho các mô-đun điều khiển vận hành điện và mô-đun 
truyền động; lập trình máy tính; và thiết kế phần mềm; dịch vụ điện toán đám mây; cài 
đặt/bảo trì và sửa chữa phần mềm cho nhà thông minh và phần mềm bảo mật cho gia đình; 
thiết kế và phát triển phần mềm để tích hợp các sản phẩm và hệ thống của nhà thông minh và 
sản phẩm và hệ thống bảo mật cho gia đình; thiết kế và phát triển hệ thống nhà thông minh và 
hệ thống bảo mật cho gia đình. 
 

(210) 4-2022-36093 (220) 31/08/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.20; 3.7.24; 4.5.1; 5.3.20; 
5.7.1; 5.7.6 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GOLDEN 
NUTRIENT SEEDS (VN) 
197/42/52/5 đường Thạnh Lộc 15, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 29: Tổ yến đã thành phẩm; các loại hạt dinh dưỡng đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Ca cao; chế phẩm ngũ cốc. 
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ uống tăng lực; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn.  
 

(210) 4-2022-36392 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN NERO (VN) 
Lô MC2, KCN Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu; sơn chống cháy; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; sơn phủ. 
 

(210) 4-2022-36397 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 7.15.8; 25.1.25; 26.4.3 

(591) Nâu đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HẢI 
SẢN HƯƠNG KIỀU (VN) 
Số 18 phố Hàng Thùng, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2022-37038 (220) 08/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.1.11; 26.3.23; 26.4.4; 
26.4.7 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHỰA CỬU LONG 
(VN) 
Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 19: Ống nhựa cứng; van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc bằng chất dẻo; vật 

liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: ống nước bằng nhựa, vòi, van nối, bồn chứa, bể chứa, dụng cụ chứa 
đựng bằng nhựa, vật liệu xây dựng phi kim loại; phân phối: ống nước bằng nhựa, vòi, van 
nối, bồn chứa, bể chứa, dụng cụ chứa đựng bằng nhựa, vậy liệu xây dựng phi kim loại; xuất 
nhập khẩu: ống nước, vòi, van nối, bồn chứa, bể chứa, dụng cụ chứa đựng bằng nhựa, vật liệu 
xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2022-39374 (220) 22/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.18; 25.3.3 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
572/32/4A Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn [không còn sống]; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa; pho 
mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2022-39851 (220) 23/09/2022 

(300) 97/359,765 12/04/2022 US 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, xanh sẫm. 
 

 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam - 
Chi nhánh Hà Nội (ROUSE LEGAL 
VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đã ghi; đĩa compắc, đĩa dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; thiết bị xử lý dữ liệu, 
phần mềm máy tính; phần mềm máy vi tính để truy cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm kiếm, 
điều khiển, sắp xếp, thuê, và lưu trữ âm thanh, dữ liệu, video, trò chơi, và các tệp tin đa 
phương tiện, phần mềm máy vi tính để truy cập nội dung truyền thông số theo thuê bao; phần 
mềm máy vi tính dùng để chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, lưu trữ và sắp xếp dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, video và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm máy vi tính để tạo và cấp 
quyền truy cập người dùng cho các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa các tệp thông tin và dữ 
liệu; phần mềm công cụ tìm kiếm; phần mềm máy vi tính để truy cập thông tin trực tuyến; 
phần mềm máy vi tính dùng dể phân phối quảng cáo cho người khác; phần mềm máy vi tính 
để thuê và mua phim, chương trình TV, viđeo, nhạc, và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm 
máy vi tính dùng để chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các giao dịch mua bán; phần 
mềm máy vi tính để lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy vi tính để nhận diện giọng nói và 
hình ảnh; phần mềm máy vi tính cho nhà tự dộng; phần mềm trình duyệt internet; ứng dụng 
di động có thể tải xuống được cho phép người dùng truy cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm, 
điều khiển, sắp xếp, thuê, và lưu trữ tệp âm nhạc, âm thanh, video, trò chơi, nghe nhìn và đa 
phương tiện; phần mềm máy vi tính để thu thập, sắp xếp, chỉnh sửa, đánh dấu, và lưu trữ dữ 
liệu và thông tin; phần mềm máy vi tính cho mua sắm trực tuyến; phần mềm máy vi tính để 
quản lý thông tin; chương trình máy vi tính để truy cập, duyệt, và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần mềm máy vi tính để thiết lập cấu hình, vận 
hành và điều khiển các thiết bị, máy vi tính, và thiết bị ngoại vi máy vi tính, và thiết bị phát 
âm thanh và video; phần mềm máy vi tính để tạo các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa thông 
tin; phần mềm trò chơi máy vi tính; phần mềm máy vi tính tạo đề xuất riêng dựa theo sở thích 
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của người dùng; phần mềm máy vi tính để cung cấp thông tin người dùng với các đánh giá, 
và đề xuất liên quan tới nội dung giải trí; phần mềm ghi sẵn và có thề tải xuống được để cho 
phép giao tiếp và tương tác giữa các điện thoại, thiết bị di động, TV, máy chơi trò chơi video, 
máy phát phương tiện truyền thông, máy vi tính, trung tâm phương tiện truyền thông kỹ thuật 
số, các thiết bị trong mạng lưới internet vạn vật (IoT), và các thiết bị nghe nhìn; phần mềm 
ghi sẵn và có thể tải xuống được để truyền phát âm thanh, video, hình ảnh, đa phương tiện và 
thông tin dữ liệu tới nhiều thiết bị mạng lưới, cụ thể là, máy vi tính cá nhân, máy tính xách 
tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDAS), thiết bị 
internet vạn vật (IoT), máy chơi trò chơi video, máy phát phương tiện truyền thông, và thiết 
bị nghe nhìn; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được để truyền và hiển thị hình ảnh và 
âm thanh; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được cho phép người xem chương trình giải 
trí nghe nhìn và đa phương tiện truy cập giải trí tương tác; phần mềm truyền thông không dây 
có thể tải xuống được và ghi sẵn; phần mềm truyền thông không dây có thể tải xuống được 
hoặc ghi sẵn để truyền giọng nói, âm thanh, viđeo và dữ liệu; podcasts và webcasts [nội dung 
âm thanh, hình ảnh, hoặc chương trình đa phương tiện] có thể tải xuống được chứa tin tức và 
bình luận trong lĩnh vực phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, tác phẩm âm thanh, 
sách, sân khấu, tác phẩm văn học, sự kiện thể thao, hoạt động giải trí, hoạt động thư giãn, giải 
đấu, nghệ thuật, vũ đạo, nhạc kịch, triển lãm, hướng dẫn thể thao, câu lạc bộ, radio, hài kịch, 
chính kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, bảo tàng, công viên, sự kiện văn hóa, 
buổi hòa nhạc, phát hành/xuất bản, phim hoạt hình, thời sự, và thời trang; các bản ghi nghe 
nhìn chứa chương trình giải trí; tệp âm nhạc có thể tải xuống được; nội dung nghe nhìn và đa 
phương tiện có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ 
đề; phim điện ảnh và chương trình truyền hình có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và 
phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ đề, và các bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống dược 
về truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ đề; phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số, cụ thể là, đã video kỹ thuật số ghi sẵn, đĩa đa năng kỹ thuật số, và máy phát video kỹ 
thuật số; bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống được, đĩa DVD, và đĩa kỹ thuật số có độ 
nét cao chứa truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề; các tệp âm thanh, tệp đa 
phương tiện, tệp dữ liệu, tài liệu viết, tài liệu âm thanh, tài liệu viđeo có thể tải xuống được 
chứa nội đung viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề; sách, tạp chí, tạp chí xuất bản 
định kỳ, bản tin, báo, nhật báo và các xuất bản phẩm điện tử khác có thể tải xuống được; 
phim hoạt hình, đĩa than, đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; vật ghi âm thanh; băng 
ghi hình; hộp đựng băng trò chơi video; băng viđeo; thiết bị phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; thiết bị điện tử cầm tay và di động để lưu trữ, 
điều khiển, ghi, và xét duyệt hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu, và các linh kiện và bộ 
phận điện tử và cơ của chúng; máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị phát video và âm thanh, sổ 
tay cá nhân điện tử, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân, và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu và 
các linh kiện và bộ phận cơ và điện tử của chúng; thiết bị ngoại vi máy vi tính; linh kiện máy 
vi tính, màn hình, thiết bị hiển thị, dây diện, dây cáp điện, máy in được sử dụng với máy vi 
tính hoặc thiết bị di động, ổ đĩa, bộ điều hợp điện, card điều hợp (adapter cards), đầu nối cáp, 
đầu nối có phích cắm (plug- in connectors), đầu nối nguồn điện, thiết bị có khe mở rộng để 
kết nối tới các thiết bị ngoại vi được sử dụng với máy vi tính hoặc thiết bị di động, và trình 
điều khiển [phần mềm máy tính]; thiết bị nạp/sạc pin hoặc ắc quy, bộ pin hoặc bộ ắc quy; thẻ 
nhớ và máy đọc thẻ nhớ; tai nghe trùm qua đầu và tai nghe nhét vào tai, loa, micrô, và bộ tai 
nghe có micrô; bao, bọc, và giá đỡ các thiết bị điện tử và máy tính đi động và cầm tay; điều 
khiển từ xa cho máy vi tính và các thiết bị điện tử cầm tay và di động; điều khiển từ xa cho ti 
vi và các thiết bị truyền phát phương tiện truyền thông kỹ thuật số, phần cứng máy vi tính; 
chíp/vi mạch máy vi tính; pin hoặc ắc quy; thiết bị cầm tay để điều khiển các thiết bị phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số, loa, thiết bị khuếch tán âm thanh, hệ thống nghe nhạc âm thanh 
nổi (stereo), và hệ thống giải trí; thẻ quà tặng được mã hóa từ tính; loa; linh kiện và phụ kiện 
âm thanh; điện thoại; điện thoại di động; bộ khuếch đại âm thanh và thiết bị thu âm; thiết bị 
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và dụng cụ tạo hiệu ứng âm thanh dùng với nhạc cụ; thiết bị tạo âm thanh điện tử dùng với 
nhạc cụ; linh kiện điện tử dùng với nhạc cụ; thiết bị điện tử theo dõi sức khỏe và trạng thái 
khỏe mạnh của cơ thể; thiết bị âm thanh điện tử; loa, thiết bị điện thoại, và máy vi tính để sử 
dụng trong phương tiện cơ giới; thiết bị ghi giọng nói và nhận diện giọng nói; thiết bị truyền 
thông mạng; thiết bị và dụng cụ truyền thông điện tử; máy ảnh; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim bao chuyên dụng được sản xuất đặc biệt cho các 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị định tâm cho chụp ảnh; lăng kính chụp cận cảnh; màn 
hình trình chiếu; thiết bị chiếu hình; hệ thống âm thanh nổi (stereo), hệ thống rạp hát gia 
đình, và hệ thống giải trí gia đình; thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị nghe nhìn; thiết bị 
liên lạc; điện thoại thông minh; điện thoại cầm tay; thiết bị điện thoại; điện thoại hình; thiết bị 
bộ nhớ máy vi tính; bộ vi xử lý; mô đem; kính mắt 3D; đai, băng tay, dây buộc và kẹp cho 
các thiết bị điện tử cầm tay và di động để ghi, sắp xếp, điều khiển, và xét duyệt tệp tin dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và video; túi và bao chuyên dụng hoặc được định hình để chứa đựng 
máy phát nhạc và/hoặc video kỹ thuật số, máy vi tính xách tay, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá 
nhân, sổ tay điện tử và máy ghi chú điện tử; hướng dẫn sử dụng cho người dùng dưới dạng có 
thể đọc được bằng điện tử, có thể-đọc được bằng máy hoặc có thể đọc được bằng máy vi tính, 
để sử dụng và được bán thành một bộ với các sản phẩm trên; tất cả các ứng dụng và chương 
trình và phần mềm máy vi tính kể trên đều được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử, cụ thể là, truyền thông tin 
thông qua mạng thông tin liên lạc điện tử; địch vụ truyền điện tử dữ liệu, âm thanh, video và 
tập tin âm thanh/video; dịch vụ truyền thông băng thông rộng không dây; dịch vụ phát thanh 
truyền hình; dịch vụ truyền thông qua video, cụ thể là, phát sóng, truyền phát trực tuyến, và 
truyền video, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, đa phương tiện trên internet hoặc các mạng 
truyền thông khác; truyền phát trực tuyến dữ liệu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập của nhiều người dùng vào mạng máy tính để 
truyền điện tử các loại dữ liệu, thông tin liên lạc, tài liệu và thông tin cá nhân và thông tin 
chuyên môn; cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu máy tính tương tác có tính năng 
tự động cập nhật danh bạ địa chỉ, bảng kế hoạch cá nhân, nhắc ngày tháng, bảng kế hoạch du 
lịch và các liên kết nhóm chuyên nghiệp và cựu sinh viên, thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ viễn thông cung cấp cho người sử dụng máy tính khả năng truyền, lưu trữ, nhận, 
tải xuống, phát trực tuyến, phát sóng, hiển thị, định dạng, chuyển và chia sẻ nội dung, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, ảnh, video, dữ 
liệu, tệp tin, tài liệu, hình ảnh và các tác phẩm điện tử khác thông qua một trang web; cung 
cấp liên kết trực tuyến tới các sự kiện hiện tại và các tài liệu tham khảo liên quan đến phim 
điện ảnh, ảnh động, phim tài liệu, phim, chương trình truyền hình, đồ họa, hoạt hình và 
thuyết trình đa phương tiện, video và dvd và các tác phẩm nghe nhìn khác; dịch vụ truyền tải 
podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; 
dịch vụ truyền truyền hình giao thức internet (iptv), truyền điện tử các tập tin âm thanh và 
video đã được phát trực tuyến và tải xuống được thông qua mạng máy tính và mạng truyền 
thông khác; truyền điện tử và phát trực tuyến nội dung đa phương tiện kỹ thuật số cho người 
khác thông qua mạng máy tính toàn cầu và cục bộ; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền và 
phát trực tuyến âm thanh, dữ liệu, hình ảnh, phim, chương trình truyền hình, chương trình âm 
thanh và nghe nhìn và nội dung đa phương tiện kỹ thuật số khác thông qua mạng viễn thông, 
mạng truyền thông không dây, và internet; phát trực tuyến âm thanh, viđeo và các tài liệu 
nghe nhìn trên internet, mạng truyền thông và mạng viễn thông không dây; phát trực tuyến 
dữ liệu; phát trực tuyến âm nhạc, phim, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi 
trên internet; dịch vụ phát sóng âm thanh và video; phát sóng phim điện ảnh và chương trình 
nghe nhìn; dịch vụ phát sóng âm thanh và video dựa trên thuê bao qua internet; dịch vụ phát 
sóng và cung cấp quyền truy cập viễn thông để xem phim, chương trình truyền hình, chương 
trình âm thanh và nghe nhìn và nội dung và thông tin đa phương tiện kỹ thuật số khác, được 
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cung cấp thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ phát thanh truyên hình qua internet; 
dịch vụ phát thanh qua internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền các chương trình được 
phát trên internet [webcast]; truyền tập tin kỹ thuật số; truyền nội dung kỹ thuật số thông qua 
mạng máy tính, internet, kênh thuê bao kỹ thuật số (dsl), mạng cáp quang, tải xuống kỹ thuật 
số, phát trực tuyến kỹ thuật số, viđeo theo yêu cầu, video gần theo yêu cầu, truyền hình, 
truyền hình không dây miễn phí, truyền hình trả tiền, vệ tinh, cáp, điện thoại hoặc điện thoại 
di động; truyền điện tử các tập ảnh kỹ thuật số giữa những người dùng internet; cung cấp 
quyền truy cập vào thư mục trực tuyến, cơ sở dữ liệu, trang web, trang nhật ký, âm nhạc, 
chương trình video và các tài liệu tham khảo; truyền tin tức; chuyển tin nhắn qua hình thức 
truyền điện tử; truyền điện tử thư và tin nhắn; dịch vụ podcasting [dịch vụ tạo bản ghi kỹ 
thuật số của các chương trình phát sóng để người dùng có thể tải xuống từ internet]; cung cấp 
phòng trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội, cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin 
nhắn giữa những người dùng máy tính và truyền ảnh, viđeo, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh; 
dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cung cấp bảng thông báo điện tử trực tuyến để truyền tin nhắn 
giữa những người sử dụng máy tính liên quan đến giải trí; cung cấp dịch vụ kết nối viễn 
thông cho việc truyền hình ảnh, âm thanh, tác phẩm hình ảnh, nghe nhìn và đa phương tiện 
giữa điện thoại đi động, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay, thiết bị kỹ thuật số 
cầm tay, máy tính bảng, hoặc máy tính; truyền hướng dẫn truyền hình và phim điện ảnh; 
thông tin liên lạc giữa các máy tính; cung cấp thời gian truy cập vào các tài liệu đa phương 
tiện trên internet; cung cấp kết nối viễn thông với cơ sở dữ liệu máy tính; truyền dữ liệu bằng 
thiết bị nghe nhìn được điều khiển bằng thiết bị xử lý dữ liệu hoặc máy tính, dịch vụ định 
tuyến và kết nối viễn thông; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền 
thiệp chúc mừng trực tuyến; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê mođems; cho thuê thiết 
bị viễn thông. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; tổ chức hoạt động thể thao và văn 
hóa; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các tập tin âm thanh, video và đa phương tiện trực 
tuyến không tải xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp nội dung âm thanh, video và 
nghe nhìn trực tuyến không tải xuống được có bản chất là bản ghi âm thanh, video và đa 
phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp việc sử dụng tạm thời các tập tin âm thanh, 
video và đa phương tiện trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ cung cấp các tệp âm 
thanh, video và nội dung đa phương tiện và các tác phẩm nghe nhìn khác dưới dạng nội dung 
giải trí kỹ thuật số không tải xuống được cho dịch vụ tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến bằng 
máy vi tính; tạo lập và phát triển ý tưởng cho các chương trình giải trí và giáo dục [trừ mục 
đích quảng cáo]; cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục thông qua các hoạt động, tải lên, tải 
xuống, thu thập, đăng tải, trình bày, chỉnh sửa, chơi, phát trực tuyến, xem, xem trước, hiển 
thị, gắn thẻ, viết blog, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản, tái tạo hoặc cung cấp phương 
tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, 
trò chơi, nội dung tạo bởi người dùng, nội dung âm thanh và thông tin qua internet hoặc máy 
tính và mạng truyền thông khác; cung cấp cơ sở dữ liệu giải trí trực tuyến có thể tìm kiếm 
được có chứa âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền hình, biểu diễn đa phương tiện 
trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực giải trí, tập tin âm thanh có chứa âm nhạc, 
truyện tranh và các ấn phẩm có bản chất giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí về phương tiện 
điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội 
dung tạo bởi người dùng, nội dung âm thanh và thông tin liên quan thông qua cổng chia sẻ 
video cho mục đích giải trí và giáo dục trên mạng máy tính và truyền thông; cung cấp phim 
điện ảnh và phim không tải xuống được thông qua trang web video theo yêu cầu; cung cấp 
video không tải xuống được trong lĩnh vực phim điện ảnh, chương trình truyền hình trong 
nhiều chủ đề thông qua một trang web; cung cấp tin tức thời sự và thông tin trong lĩnh vực 
giải trí liên quan đến cuộc thi, các bài thuyết trình và ấn phẩm video, âm thanh và văn xuôi, 
tất cả trong lĩnh vực giải trí; cung cấp các đánh giá trực tuyến về chương trình truyền hình và 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

72 
 

phim; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp thông tin về giải trí, phim 
và chương trình truyền hình qua mạng xã hội; cung cấp chương trình truyền hình và các tác 
phẩm nghe nhìn khác không tải xuống được thông qua dịch vụ cung cấp video theo yêu cầu; 
giải trí truyền hình; giải trí truyền hình, cụ thể là, chương trình truyền hình đang diễn ra về 
văn hóa đại chúng, chương trình truyền hình, phim và truyện về người nổi tiếng về nhiều chủ 
đề; dịch vụ ghi âm thanh và video; dịch vụ xuất bản âm thanh, video và đa phương tiện kỹ 
thuật số; cung cấp chương trình âm nhạc và âm thanh ghi sẵn trực tuyến không tải xuống 
được có chứa các câu chuyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề khác nhau; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là, các buổi biểu diễn âm thanh và hình ảnh trực tiếp, các chương trình ca 
nhạc, tạp kỹ, tin tức, kịch và hài kịch; xếp hạng và đánh giá nội dung chương trình giải trí; 
thông tin giải trí; cung cấp tin tức, thông tin và bình luận trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; tạp 
chí trực tuyến, cụ thể là, nhật ký (blog) có chứa thông tin về giải trí; sắp xếp cuộc thi; dịch vụ 
rút thăm trúng thưởng [trừ mục đích quảng cáo]; tổ chức rút thăm trúng thưởng trực tuyến 
[trừ mục đích quảng cáo] và các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí] trực tuyến cho người khác; 
xuất bản sách, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tác phẩm văn học, tác phẩm hình ảnh, tác 
phẩm âm thanh và tác phẩm nghe nhìn; dịch vụ sản xuất âm nhạc; dịch vụ xuất bản âm nhạc; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, dữ liệu về nhạc sĩ, nghệ sĩ và các ban nhạc thông qua các đoạn 
phim video không tải xuống được; cung cấp tài nguyên tương tác không tải xuống được để 
tìm kiếm, lựa chọn, quản lý và xem nội dung nghe nhìn dưới dạng bản ghi âm thanh, video 
và đa phương tiện; cung cấp bản tin trực tuyến trong lĩnh vực truyền hình, phim, và video qua 
thư điện tử; dịch vụ dịch thuật và phiên dịch; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; xuất bản văn bản, không bao gồm văn bản quảng cáo; dịch vụ soạn thảo văn 
bản, không bao gồm văn bản quảng cáo; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ giới thiệu phim; 
sắp xếp và tổ chức buổi hòa nhạc; dịch vụ vui chơi, giải trí; cho thuê thiết bị chơi trò chơi; 
sắp xếp và tổ chức trò chơi; dịch vụ karaoke; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện; dịch vụ 
hãng phim; dịch vụ sáng tác âm nhạc; tổ chức các buổi biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất 
chương trình phát thanh; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; sản 
xuất video podcast [tập tin hình ảnh có thể tải về]; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua 
podcasts [tập tin âm thanh và hình ảnh có thể tải về] và chương trình âm thanh; cung cấp dịch 
vụ giải trí thông qua một trang web; cung cấp dịch vụ giải trí qua một ứng dụng có thể tải 
xuống được; cho thuê bản ghi âm thanh, video và đa phương tiện; dịch vụ ghi phụ đề cho 
phim, sách; trình diễn sân khấu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các buổi 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ phòng ghi âm; chỉnh sửa băng video; 
ghi băng video; thông tin giáo dục; dịch vụ giảng dạy, giáo dục, dịch vụ hướng dẫn; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là, sản xuất và phân phối chương trình truyền hình và các tác phẩm nghe nhìn 
khác có bình luận, câu chuyện, tin tức, phỏng vấn, chương trình truyền hình, phim, âm nhạc 
và văn hóa đại chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là, buổi biểu diễn hình ảnh và âm thanh, chương 
trình âm nhạc, tạp kỹ, kịch và hài kịch được phát trực tiếp; sản xuất phim giải trí, không phải 
phim quảng cáo; sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất và cho thuê các 
bản ghi âm thanh - hình ảnh, cụ thể là, phim điện ảnh, chương trình truyền hình, video, video 
âm nhạc, và âm nhạc trong lĩnh vực tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video 
âm nhạc; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, cụ thể là, sách, tạp chí, 
báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, nhật báo, sách hướng dẫn và bản ghi video về nhiều 
chủ đề, cụ thể là, rạp hát, phim, chương trình truyền hình, thể thao, hướng dẫn thể thao, hoạt 
động giải trí, hoạt động thư giãn, giải đấu, nghệ thuật, khiêu vũ, nhạc kịch, triển lãm nghệ 
thuật, triển lãm khoa học, triển lãm giải trí, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ 
xã hội, radio, hài kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, bảo tàng, công viên, sự 
kiện văn hóa, buổi hòa nhạc, xuất bản, hoạt hình, thời sự, chương trình thời trang, lịch sử, 
ngôn ngữ, nghệ thuật tự do, toán học, kinh doanh, khoa học, công nghệ, sở thích, văn hóa, thể 
thao, nghệ thuật, tâm lý học và triết học; sản xuất chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2022-39855 (220) 23/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 18.1.5; 18.1.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) ĐÀO DUY HÀ (VN) 
Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 
 

(210) 4-2022-39870 (220) 23/09/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.11; 15.7.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá nhạt, xanh lá đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ GIA PHÁT 
(VN) 
Số 25/1, ấp Thuận An, xã Sông Thao, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán quả bưởi tươi. 
 

(210) 4-2022-41235 (220) 03/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHU FASHION (VN) 

33/1D Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; túi xách thời trang; túi vải thời trang; ô dù; vali; ví đựng tiền. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ may đo quần áo thời trang; dịch vụ gia công giày 
da, túi xách, bóp ví. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, biễu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang [cho mục đích giải 
trí]; tổ chức các cuộc thi giải trí và biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; dịch vụ sản xuất các 
chương trình giải trí, truyền hình (trừ phim quảng cáo).  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 
 

(210) 4-2022-41282 (220) 04/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SEALMAX (VN) 
586 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2022-41969 (220) 09/10/2020 

(641) 4-2020-41763 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HELIXMITH CO., LTD (KR) 

21, Magokjungang 8-ro 7-gil, Gangseo-
gu, Seoul, 07794, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có lợi cho sức khỏe (không phải thực phẩm chức năng) trên 
cơ sở chiết xuất trái cây đã chế biến; bột hoa quả sấy khô cho thực phẩm; thực phẩm làm chủ 
yếu từ trái cây; thực phẩm bổ sung có lợi cho sức khỏe (không phải thực phẩm chức năng) 
chủ yếu trên cơ sở chiết xuất rau củ đã được bảo quản; rau củ quả đã chế biến; sản phẩm sữa; 
trái cây đã được bảo quản; rau củ đã được bảo quản. 

 

(210) 4-2022-42097 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ 
PHẨM NEWWAY (VN) 
Số 31, ngõ 76, phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ 
sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chất khử 
mùi cho người và động vật; chế phẩm làm thơm phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân, trừ loại dùng cho trang điểm; 
dầu gội đầu; xà phòng; sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; tã lót dùng cho 
em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn 
thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe. 
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(210) 4-2022-42104 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ 
PHẨM NEWWAY (VN) 
Số 31, ngõ 76, phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ 
sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chất khử 
mùi cho người và động vật; chế phẩm làm thơm phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân, trừ loại dùng cho trang điểm; 
dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; tã lót dùng cho 
em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn 
thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe. 
 
Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc; trà xanh; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc 
trà. 
 

 

(210) 4-2022-42197 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 16.1.6 

(591) Trắng, xanh lam, xanh dương, xanh than. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TRANG (VN) 
Số 5b ngõ 5 Nguyễn Khang, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Túi chuyên dụng đựng điện thoại, máy tính chống nước; túi chuyên dụng đựng 
phụ kiện chuyên dụng như máy tính, điện thoại, máy ảnh, tai nghe; phụ kiện điện thoại; phụ 
kiện máy tính; đầu đọc thẻ usb.  
 

(210) 4-2022-42198 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.2; 26.5.1 

(591) Trắng sữa, xanh da trời. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG NGHIÊM (VN) 
Nhà số 5 ngõ Đường Chùa, thôn An 
Khoái, xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

76 
 

(511) Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay, túi nhỏ (pouch bag); túi xách to bản (tote bag); túi đeo vai, 
dây đeo cho túi xách tay.  
 

(210) 4-2022-42566 (220) 11/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LOTTE HEALTHCARE CO., LTD. 

(KR) 
300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Hộp bao gồm có các ống thủy tinh hoặc nhựa y tế vô trùng dùng để chứa đựng các 
dạng bào chế dược phẩm; thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị truyền và tiêm để kiểm soát thuốc; 
thiết bị phân chia thuốc dạng viên tự động; thiết bị và dụng cụ y tế; hộp phân phối thuốc cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2022-42732 (220) 12/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
BIẾN THẾ HBT VIỆT NAM (VN) 
Lô CN 03-08, khu công nghiệp Ninh 
Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy biến thế (điện). 

 
Nhóm 35: Thương mại (hoạt động văn phòng). 
 

(210) 4-2022-43164 (220) 14/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.2; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COUPLE TX (VN) 
Lô III-25, đường số 1, nhóm CN III, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2022-43195 (220) 14/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) ĐỖ DIỆU THANH (VN) 
A3.10.1 chung cư An Tiến, đường Lê 
Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối sỉ lẻ xuất nhập khẩu các loại hàng hóa bao gồm: 

mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, máy móc điện tử cụ thể là: máy lọc không khí, máy lọc 
nước, tinh dầu, nến thơm; dịch vụ quảng cáo.  
 

(210) 4-2022-43282 (220) 13/11/2019 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 
HOLDING (EG) 
Travco Center, 26th July Corridor, Sheik 
Zayed, Giza, Egypt 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và con người; dịch vụ tổ chức đoàn du lịch; dịch vụ đại lý 
du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch trên biển, du ngoạn và hướng dẫn du 
lịch và tìm hiểu văn hoá ở đó; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức và môi giới du lịch 
nghỉ dưỡng kết hợp với đi công tác; cho thuê xe ô tô và các phương tiện vận chuyển khác; đặt 
chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển và du lịch; tư vấn liên 
quan đến du lịch; đóng gói và lưu trữ hàng hóa.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nói trên; (tất cả các dịch vụ nói trên cũng thông qua các phương 
tiện điện tử trong đó có internet).  
 

(210) 4-2022-43283 (220) 13/11/2019 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, tím 
 

 (731) TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 
HOLDING (EG) 
Travco Center, 26th July Corridor, Sheik 
Zayed, Giza, Egypt 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và con người, dịch vụ tổ chức đoàn du lịch; dịch vụ đại lý 
du lịch, tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch trên biển, du ngoạn và hướng dẫn du 
lịch và tìm hiểu văn hoá ở đó; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức và môi giới du lịch 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

78 
 

nghỉ dưỡng kết hợp với đi công tác; cho thuê xe ô tô và các phương tiện vận chuyển khác; đặt 
chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển và du lịch; tư vấn liên 
quan đến du lịch; đóng gói và lưu trữ hàng hóa.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nói trên; (tất cả các dịch vụ nói trên cũng thông qua các phương 
tiện điện tử trong đó có internet).  
 

(210) 4-2022-43412 (220) 17/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 24.15.2 

(591) Tím, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN JUNK&CO VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 15, tòa nhà Sao Mai Building, số 19 
Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP 
(TRUSTIP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Thùng đựng rác tái chế bằng kim loại. 
 
Nhóm 12: Xe đẩy bằng tay; xe đẩy hàng có lồng chắn; xe đẩy hai bánh.  
 
Nhóm 16: Giấy; các sản phẩm tái chế từ giấy, cụ thể là hộp bút bằng giấy, lót cốc, tranh treo 
tường từ giấy báo, khay đựng giấy tờ được tái chế từ giấy, phong bì, giấy làm dây treo trang 
trí, khay công văn, hộp đựng bằng giấy, tranh để bàn.  
 
Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; thùng tái chế, không 
bằng kim loại; thùng lớn không bằng kim loại để đựng chất thải, trừ loại dùng cho y tế; 
khung ảnh; giá sách bằng giấy; kệ giấy bằng bìa cứng.  
 
Nhóm 21: Thùng rác đóng mở tự động; thùng rác; thùng chứa rác; thùng chứa cách nhiệt.  
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm tái chế làm từ giấy cụ thể là hộp bút bằng 
giấy, lót cốc, tranh treo tường từ giấy báo, giá sách bằng giấy, khay đựng giấy tờ được tái chế 
từ giấy, khung ảnh, phong bì, giấy làm dây treo trang trí, khay công văn, hộp đựng bằng giấy, 
tranh để bàn, kệ giấy bằng bìa cứng; tư vấn kinh doanh.  
 
Nhóm 39: Thu gom các sản phẩm có thể tái chế [vận tải].  
 
Nhóm 40: Tái chế rác thải; xử lý rác thải [chuyển hóa].  
 
Nhóm 41: Hoạt động đào tạo liên quan đến tái chế và xử lý chất thải. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tái chế và xử lý rác thải.  
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(210) 4-2022-44000 (220) 19/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.20; 26.1.2; 
26.1.18; 26.11.3 

(591) Trắng, nâu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LONG HOÀNG 
(VN) 
391A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 

(210) 4-2022-44001 (220) 20/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, cam, xanh lá cây, xanh nước 
biển. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LONG HOÀNG 
(VN) 
391A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo sơ cấp, đào tạo trung cấp; dịch vụ giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  

 

(210) 4-2022-44366 (220) 18/09/2019 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN IMMOTOR 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
A901, Building1, Phase2, Gaoxinqi 
Industrial Park, No. 6 Longchang Road, 
Xingdong Community, Xin'an Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 
Prov., China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; cho thuê xe cộ; hậu cần vận tải; vận tải hàng không; dịch vụ 
chia sẻ xe hơi; kho hàng hóa; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; 
dịch vụ chia sẻ xe đạp. 
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(210) 4-2022-44367 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ CANH (VN) 
53 phố Phùng Hưng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; thủy 
tinh tráng men, không dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2022-44667 (220) 24/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.15; 8.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NĂM NGHĨA (VN) 
Ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, 
huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 29: Chả lụa. 

(210) 4-2022-44929 (220) 26/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU 
KHÍ G4S (VN) 
10 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu diezel; Ethenol (nhiên liệu); xăng; nhiên liệu; dầu công 

nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu mazut; dầu động cơ; xăng dầu; khí hóa rắn (nhiên liệu); nhiên 
liệu xylen; mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; dầu mỏ, dạng thô 
hoặc tinh chế; khí dầu mỏ; cồn đã metyl hóa; dầu gazoin; khí đốt, khí nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; chai lọ [đồ chứa] bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí 
lỏng; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; đồ chứa đựng bằng kim 
loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; đồ chứa đựng bằng kim loại cho nhiên liệu lỏng; bể 
chứa/thùng chứa bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
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Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, khí đốt, than củi, than đá, than cốc, dầu nhiên liệu, dầu điezel, 
khí than, dầu hỏa, dầu nhờn, dầu mỏ, bồn chứa bằng kim loại, thùng phuy bằng kim loại, 
thùng thép dùng để đựng xăng dầu, bể chứa xăng dầu bằng kim loại, hình gas bằng kim loại, 
van ga bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại để dẫn gas, đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas, 
bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại, đồ chứa bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc 
khí lỏng, thiết bị kiểm tra khí gas, thiết bị đo xăng. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê xe; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ 
giao hàng; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-45670 (220) 31/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 18.3.2; 18.3.23; 
26.1.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 
MỸ PHƯỚC THÀNH (VN) 
Ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch; mua 
bán bia và rượu; mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán bao bì đóng gói thực 
phẩm. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ khu du lịch sinh thái (dịch vụ du 
lịch); vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng các phương tiện đường bộ, đường 
thủy và cáp treo; cho thuê xe cộ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ vui chơi giải 
trí trong khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái và làng du lịch; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; câu lạc bộ sức khỏe; phòng tập thể dục; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như vũ trường, 
tennis, leo núi, lướt dù trên biển, ca nô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt 
nước; dịch vụ trại săn bắn, bãi tắm và bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; tổ chức chương 
trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; chiếu phim điện ảnh và phim video; dịch vụ nhà 
hát và biểu diễn; câu lạc bộ giải trí bao gồm trung tâm trò chơi điện tử, casino; cho thuê 
phòng hoà nhạc và nhà hát, trường quay, phòng chiếu phim, phòng karaoke; dịch vụ cắm trại 
ngày nghỉ [giải trí]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch 
vụ nhà nghỉ; cho thuê chỗ ở tạm thời; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ căng tin; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cho thuê 
bàn ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê hội trường, hội nghị, phòng cưới. 
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(210) 4-2022-45675 (220) 31/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.1; 7.11.5; 26.2.7; 26.3.2; 26.7.25 

(591) Cam đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỆ 
SINH THÁI SỐ HAHAHO (VN) 
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các 
phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2022-45676 (220) 31/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỆ 
SINH THÁI SỐ HAHAHO (VN) 
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các 

phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu; máy tính tiền, 
máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2022-45744 (220) 31/10/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên cơ sở sữa qua đường uống, không dùng cho 
mục đích y tế; thịt, cá, gia cầm và thịt thú săn (tất cả không còn sống); chiết xuất của thịt; rau 
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quả và trái cây được bảo quản, đông lạnh, làm khô và chế biến; thạch cho thực phẩm, mứt 
nhão, mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và chất béo ăn được. 
 

(210) 4-2022-46039 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.16; 6.19.16; 7.1.1; 7.1.5; 7.1.9; 
7.1.11; 7.1.12; 7.1.25; 7.11.1; 7.11.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
HƯƠNG THỦY (VN) 
Số 749 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy 
Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 06: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường. 
 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây; hàng thủ 
công mỹ nghệ bằng tre; hàng thủ công mỹ nghệ bằng lá; hàng thủ công mỹ nghệ bằng nứa; 
nón (mũ) được làm bằng cói (chuyên dụng cho mục đích trang trí). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) hàng thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường, hàng 
thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, hàng thủ công mỹ nghệ bằng 
tre, hàng thủ công mỹ nghệ bằng lá, hàng thủ công mỹ nghệ bằng nứa, nón (mũ) được làm 
bằng cói (chuyên dụng cho mục đích trang trí); quảng cáo; tổ chức các sự kiện nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại. 
 
Nhóm 39: Du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái; du lịch trải nghiệm (bao gồm dịch vụ tổ chức 
tour du lịch tham quan làng nghề truyền thống). 
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; tổ chức sự kiện về văn 
hóa, giáo dục, giải trí, nghệ thuật, thể thao; dịch vụ hướng dẫn trải nghiệm làm bánh; dịch vụ 
hướng dẫn trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ homestay. 
 

(210) 4-2022-46637 (220) 04/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Đỏ, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HEBEI ĐẠI DƯƠNG (VN) 
301 đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

84 
 

(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
thông tin về sửa chữa; sơn nội thất và ngoại thất. 
 

(210) 4-2022-46768 (220) 04/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FIT FOODS LTD. (CA) 

1589 Kebet Way, Port Coquitlam, British 
Columbia, Canada, V3C 6L5 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho sức khỏe và sự khỏe mạnh nói chung; chất bổ sung 
dinh dưỡng cho sức khỏe và sự khỏe mạnh nói chung; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở protein 
là chất bổ sung ăn kiêng và hoặc phụ gia thực phẩm dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung 
dinh dưỡng; thanh năng lượng bổ sung dinh dưỡng [chất bổ sung dinh dưỡng]; thanh năng 
lượng thực phẩm là thanh năng lượng bổ sung dinh dưỡng [chất bổ sung dinh dưỡng]; thanh 
thay thế bữa ăn cho mục đích giảm cân [chất bổ sung ăn kiêng]; thanh thay thế bữa ăn và 
thực phẩm ăn nhanh giàu chất dinh dưỡng cho mục đích giảm cân [chất bổ sung ăn kiêng]; 
thanh thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở protein là chất bổ sung protein được tạo thành hình và 
đóng gói dưới dạng thanh [chất bổ sung dinh dưỡng]; đồ uống có chứa chất bổ sung dinh 
dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng để xây dựng khối cơ thể [chất bổ sung dinh dưỡng và hoặc 
chất bổ sung ăn kiêng]; đồ uống có chứa chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng 
cho sức khỏe và sự khỏe mạnh nói chung [chất bổ sung dinh dưỡng và hoặc chất bổ sung ăn 
kiêng]; đồ uống có chứa chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng để cải thiện hiệu 
suất thể thao và phục hồi [chất bổ sung dinh dưỡng và hoặc chất bổ sung ăn kiêng]; chế phẩm 
dinh dưỡng dạng lỏng và dạng bột là chất bổ sung dinh dưỡng dạng bột cho vận động viên, 
để xây dựng khối cơ thể và cho sức khỏe và sự khỏe mạnh nói chung [chất bổ sung dinh 
dưỡng]; đồ uống bổ sung dinh dưỡng pha sẵn cho các mục đích kiểm soát cân nặng, xây 
dựng cơ nạc và hỗ trợ phục hồi khi tập luyện; đồ uống thay thế bữa ăn cho mục đích y tế; hỗn 
hợp đồ uống thay thế bữa ăn có chất bổ sung ăn kiêng [chất bổ sung ăn kiêng]; đồ uống bổ 
sung protein pha sẵn [chất bổ sung ăn kiêng từ protein]; đồ uống thay thế bữa ăn tăng cường 
protein cho các mục đích y tế. 
 
Nhóm 25: Quần áo ngủ dành cho người lớn; quần nỉ người lớn; áo bóng đá Mỹ; bít tất ngắn 
cổ đến mắt cá chân; bít tất ngắn cổ chống đổ mồ hôi; giày đi nước; trang phục thể thao phù 
hợp mặc như trang phục hàng ngày; trang phục cho vận động viên; quần áo cho vận động 
viên; đồ đi chân cho vận động viên; quần dài cho vận động viên; áo phông thể thao; giày cho 
vận động viên; quần soóc/quần đùi thể thao; quần áo bó thể thao; áo thể thao; bộ đồ thể thao; 
quần áo cho em bé; túi chuyên dụng để đựng giày đế mềm; khăn rằn [khăn quàng cổ]; mũ và 
mũ lưỡi trai để chơi bóng chày; áo nịt len để thi đấu bóng chày; giày bóng rổ; giày đế mềm 
cho bóng rổ; áo choàng mặc sau khi tắm; dép đi tắm; quần áo bãi biển; đồ đi chân đi biển; mũ 
đi biển; dép đi biển; giày đi ở bãi biển; mũ trùm đầu nhỏ; thắt lưng (trang phục); mũ nồi/mũ 
bê rê; găng tay để đi xe đạp [trang phục]; quần jean xanh; quần đùi đi biển; quần soóc đi 
biển; giày cao cổ/giày ống thể thao; quần đùi ống rộng; áo mặc khi đi cắm trại; giày vải bạt; 
quần ống bó lửng của phụ nữ; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; quần áo thường ngày và quần áo 
dùng trong thể thao; đồ đi chân thường ngày và đồ đi chân cho người chơi thể thao; quần áo 
mặc thường ngày, trang phục thể thao, quần áo đi biển, trang phục tập thể dục; quần áo trẻ 
em; quần áo thể thao; áo choàng ngoài; quần nhiều túi phong cách quân đội; dải băng buộc 
đầu để đi xe đạp [trang phục]; áo nịt len để đi xe đạp; đồ đi chân thể dục; quần áo tập thể dục; 
mặt nạ là trang phục; găng tay hở ngón; áo sơ mi bằng vải fla-nen; áo khoác lông cừu; áo len 
chui đầu bằng lông cừu; dép tông; đệm lót cho đồ đi chân; ghệt; mũ lưỡi trai để đánh gôn; áo 
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để đánh gôn; giày cao cổ/giày ống để tập thể dục; quần soóc/quần đùi để tập thể dục; bộ quần 
áo để tập thể dục; trang phục để tập thể dục; dải băng buộc đầu [trang phục]; dải băng thấm 
mồ hôi buộc đầu [trang phục]; áo khoác có mũ; áo chui đầu có mũ; áo thấm mồ hôi có mũ; áo 
nỉ có mũ; áo có mũ trùm đầu; áo hoodie; miếng đệm gót cho đồ đi chân; áo khoác và bít tất 
ngắn cổ; quần dài chạy bộ; giày chạy bộ; bộ quần áo chạy bộ; áo dệt kim; thắt lưng da; áo 
khoác da; áo gilê/áo chẽn không tay da; quần ống bó; tất/vớ bao bắp chân bằng len; quần áo 
mặc khi đi chơi, giải trí; áo sơ mi dài tay; quần áo mặc trong nhà; áo mưa; áo 3 lỗ tập thể dục; 
ghệt cổ; khăn choàng cổ dạng ống; mũ giải trí; áo vét khoác ngoài; quần dài; áo thun có cổ; 
áo pông-sô; mũ lưỡi trai quảng cáo; áo thun/áo phông ngắn tay quảng cáo; giày chạy; quần 
soóc/quần đùi để chạy; giày đi biển và dép; quần áo định hình [quần áo mặc bên trong, quần 
áo lót]; giày (trang phục); áo sơ mi ngắn tay; áo thun/áo phông cộc tay; quần soóc/quần đùi; 
mũ chỏm; áo nịt len không tay; áo chui đầu không tay; mũ mềm, vành rộng bẻ cong xuống; 
giày đế mềm; bít tất và trang phục dệt kim; mũ để chơi bóng mềm; áo ngực thể thao; mũ và 
mũ lưỡi trai thể thao; trang phục cho các môn thể thao; đồ đi chân thể thao; áo nịt len thể 
thao; quần dài thể thao; áo sơ mi thể thao; giày thể thao; bít tất thể thao; đồ mặc cho các môn 
thể thao; quần dài co giãn; quần áo chống nắng; tấm che nắng (đồ đội đầu); băng thấm mồ 
hôi; áo vét thấm mồ hôi; quần thấm mồ hôi; áo dài thấm mồ hôi; bộ quần áo thấm mồ hôi; áo 
thấm mồ hôi; quần áo lót thấm mồ hôi; đồ bơi; áo thun/áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo nịt len 
mặc khi thi đấu; quần áo bó (trang phục); mũ vải không vành của phụ nữ; áo vét ấm rộng 
(cho vận động viên mặc trước và sau khi tập luyện); quần dài ấm rộng (cho vận động viên 
mặc trước và sau khi tập luyện); quần và áo ấm rộng (cho vận động viên mặc trước và sau 
khi tập luyện); giày tập luyện; quần áo cho cuộc thi thể thao ba môn phối hợp; quần áo mặc 
bên trong; quần áo trong; mũ lưỡi trai có tấm che nắng; tấm che nắng để sử dụng trong thể 
thao; giày đi bộ; bộ quần áo thể thao để khởi động; quần tập yoga; giày tập yoga; áo tập 
yoga; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 29: Thanh năng lượng thực phẩm trên cơ sở đậu nành; thanh thay thế bữa ăn trên cơ sở 
trái cây; thanh thay thế bữa ăn và thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây giàu dinh dưỡng; đồ 
uống sữa chua thay thế bữa ăn; đồ uống sữa chua thay thế bữa ăn tăng cường protein. 
 
Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống thể thao giàu protein; đồ uống trái cây thay thế bữa ăn, 
không có cồn và không dùng cho mục đích y tế; hỗn hợp đồ uống thay thế bữa ăn có hương 
vị trái cây dạng bột, không dùng cho mục đích y tế, không có cồn không phải là đồ uống làm 
từ sữa và chất thay thế sữa, không phải là đồ uống có cà phê, cacao, sô-cô-la hoặc trà; chất cô 
đặc dùng để làm đồ uống tăng lực; chất cô đặc dùng để pha chế đồ uống năng lượng không 
cồn và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để làm đồ uống tăng lực; đồ uống trái 
cây thay thế bữa ăn tăng cường protein, không cồn và không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2022-46977 (220) 07/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.17.11 
 

 (731) TRẦN THỊ THU HUYỀN (VN) 
Tổ dân phố số 2, thôn Phú Mỹ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: ngũ cốc, bột, bánh, cà phê, chè, ca cao, 
mật ong, các sản phẩm từ mật ong, các sản phẩm rau củ nông nghiệp, thực phẩm chế biến, 
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thủy hải sản, sản phẩm làm vườn, sản phẩm lâm nghiệp, sản phẩm trồng rừng, các loại hạt 
dạng hạt chưa qua xử lý, hoặc đã chế biến, các loại dược liệu, cây giống, động vật sống, nước 
trái cây lên men, đồ uống có cồn, rượu bia, các đồ thủ công mỹ nghệ từ các vật liệu. 
 

(210) 4-2022-46984 (220) 07/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ THU HUYỀN (VN) 
Tổ dân phố số 2, thôn Phú Mỹ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: ngũ cốc, bột, bánh, cà phê, chè, ca cao, 
mật ong, các sản phẩm từ mật ong, các sản phẩm rau củ nông nghiệp, thực phẩm chế biến, 
thủy hải sản, sản phẩm làm vườn, sản phẩm lâm nghiệp, sản phẩm trồng rừng, các loại hạt 
dạng hạt chưa qua xử lý, hoặc đã chế biến, các loại dược liệu, cây giống, động vật sống, nước 
trái cây lên men, đồ uống có cồn, rượu bia, các đồ thủ công mỹ nghệ từ các vật liệu. 
 

(210) 4-2022-46986 (220) 07/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ THU HUYỀN (VN) 

Tổ dân phố số 2, thôn Phú Mỹ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: ngũ cốc, bột, bánh, cà phê, chè, ca cao, 
mật ong, các sản phẩm từ mật ong, các sản phẩm rau củ nông nghiệp, thực phẩm chế biến, 
thủy hải sản, sản phẩm làm vườn, sản phẩm lâm nghiệp, sản phẩm trồng rừng, các loại hạt 
dạng hạt chưa qua xử lý, hoặc đã chế biến, các loại dược liệu, cây giống, động vật sống, nước 
trái cây lên men, đồ uống có cồn, rượu bia, các đồ thủ công mỹ nghệ từ các vật liệu. 
 

(210) 4-2022-47610 (220) 10/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4 

(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG (VN) 
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; tạp chí; dụng cụ để viết; vật liệu dùng để viết; lịch. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp); cặp để tài liệu; cặp xách; vali. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng (quần áo). 
 
Nhóm 28: Đồ chơi (nhằm mục đích giáo dục cho học sinh); dụng cụ rèn luyện hình thể (đồ 
thể thao giáo dục thể chất cho học sinh); thiết bị tập thể thao (đồ thể thao giáo dục thể chất 
cho học sinh); nhân vật đồ chơi; mô hình đồ chơi (nhằm mục đích giáo dục cho học sinh); trò 
chơi (nhằm mục đích giáo dục cho học sinh). 
 
Nhóm 35: Mua bán (bán buôn và bán lẻ): sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa (kể cả 
băng, đĩa trắng), đồ lưu niệm, dụng cụ thể thao, quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng, túi 
xách, ba lô, ví (bóp), cặp để tài liệu, cặp xách, vali, đồ chơi (nhằm mục đích giáo dục cho học 
sinh), dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập thể thao, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, trò 
chơi; dịch vụ tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu (văn phòng phẩm, sách, tạp chí, dụng cụ thể thao, quần áo, giày dép); dịch vụ tư vấn 
quản trị chiến lược và phát triển doanh nghiệp; dịch vụ ươm mầm, hỗ trợ khởi nghiệp (cụ thể 
là tư vấn kinh doanh; lập kế hoạch thương mại hóa và chiến lược marketing cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp); quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; 
cho thuê sân bãi thể thao; trại huấn luyện thể thao; dịch vụ sáng tác nhạc; tổ chức các chương 
trình liên quan đến giáo dục, bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giải trí; dịch vụ 
thư viện cho thuê; dịch vụ in ấn xuất bản tạp chí, sách báo; tổ chức và điều hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục; vui chơi giải trí. 
 
Nhóm 42: Lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính. 

 

(210) 4-2022-48107 (220) 14/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.3.23; 26.11.8; 
26.11.12 

(591) Cam. 
 

 (731) CƠ SỞ TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG 
HẠ THẢO MT - THACO PHÚ YÊN 
(VN) 
Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp 
Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu 
để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, 
mạch nha. 
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(210) 4-2022-48461 (220) 16/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NHỰA BÌNH THUẬN (VN) 
Số 973-975-977 đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; 

hóa chất dùng cho công nghiệp; keo dán giấy dùng trong công nghiệp; phụ gia trượt/chống 
dính dùng trong gia công ngành nhựa. 
 

Nhóm 17: Bán thành phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất; nhựa nhân tạo, bán 
thành phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm], mica thô hoặc bán 
thành phẩm; nhựa pec-ca. 
 

(210) 4-2022-48618 (220) 16/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG THOA (VN) 
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ 
marketing; dịch vụ truyền thông [quảng cáo] qua mạng internet.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ diễn viên [giải trí]; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, 
video (trừ phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; giải trí trên mạng xã hội.  

(210) 4-2022-48636 (220) 16/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) YE ZHOU (CN) 
Room 701, No.5 Yongxin Century, 
Xingeng Road, Xuhui District, Shanghai, 
China 

 (740) Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ BROSS và 
cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; lớp gỗ dán bề mặt; gỗ để làm 
đường gờ, chỉ; gỗ dán; xilolit (bột magiê oxit) dùng cho xây dựng; tấm giấy bồi [làm từ bột 
gỗ] dùng cho xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; tấm gỗ lát; ván ốp chân 
tường, không bằng kim loại; gỗ bán thành phẩm; gỗ xẻ. 
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Nhóm 20: Tủ đựng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng quần áo; quầy hàng [dạng 
bàn]; giá [đồ đạc]; chạn đựng thức ăn; tủ trưng bày [đồ đạc]; tủ đựng quần áo; tủ gắn bồn 
rửa/tủ lavabo [đồ đạc]; tủ nhiều ngăn. 
 

(210) 4-2022-49469 (220) 22/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MI SAM (VN) 
109/7 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa bột. 
 

(210) 4-2022-49670 (220) 23/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHINSEGAE INC. (KR) 

63, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua hình thức vận hành trung tâm mua sắm 
trực tuyến; trung tâm mua sắm qua internet cho các loại sản phẩm, cụ thể là: các sản phẩm 
hóa học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa 
cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực 
phẩm, chất để thuộc da, chất để tẩy các chất dính, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất 
bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) 
và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ 
sơ sinh, băng dính dùng cho mục đích y tế, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và 
hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển 
được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để 
dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két 
sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và dầu 
máy, các hộ phận ghép nối và truyền động, nông cụ không thao tác thủ công, máy ấp trứng, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự 
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động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, 
máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thý y, chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu 
khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý 
và các hợp kim của chúng, các hàng hóa làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, 
các tông và hàng hóa làm bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật 
liệu bằng chất dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, 
mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này, bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản 
phẩm bằng các vật liệu kể trên, da dộng vật, da thuộc, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng 
và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển 
được, đài kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh, sản 
phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ 
phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, 
đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây 
thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm 
(lót) và nhồi, vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn 
và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải 
sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, 
đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bao 
quản, phơi khô hoặc nấu chín, thạch, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, 
men, bột nở, muối, mù tạc, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và 
hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống, đồ uống có cồn, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ phân phối trong 
lĩnh vực các sản phẩm không phải thực phẩm, cụ thể là: các sản phẩm hóa học dùng cho công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại 
nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để 
tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, 
chất để tẩy các chất dính, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, 
nến, bấc dùng để thắp sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, băng dính dùng 
cho mục đích y tế, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, 
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vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim 
và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm 
kim loại thường, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và dầu máy, các hộ phận 
ghép nối và truyền động, nông cụ không thao tác thủ công, máy ấp trứng, công cụ và dụng cụ 
cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng 
cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ 
liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thý y, 
chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để 
chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí 
cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
các hàng hóa làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, đồ trang sức, đồ kim hoàn, 
đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hóa làm 
bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán 
dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy 
chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm 
làm từ các loại vật liệu này, bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để 
bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể 
trên, da dộng vật, da thuộc, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và 
yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, 
hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim 
loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, 
sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp núc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải 
bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, vật liệu sợi dệt 
dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel, 
hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các 
loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống, đồ uống có cồn, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi đại siêu thị, cụ thể là: các sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp, khoa 
học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo 
dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và 
hàn kim loại, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất để tẩy 
các chất dính, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng 
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để thắp sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, băng dính dùng cho mục đích y 
tế, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động 
vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho 
đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật 
dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại 
thường, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và dầu máy, các hộ phận ghép nối và 
truyền động, nông cụ không thao tác thủ công, máy ấp trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng 
cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ 
liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thý y, 
chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để 
chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí 
cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
các hàng hóa làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, đồ trang sức, đồ kim hoàn, 
đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hóa làm 
bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán 
dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy 
chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm 
làm từ các loại vật liệu này, bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để 
bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể 
trên, da dộng vật, da thuộc, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và 
yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, 
hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim 
loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, 
sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp núc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải 
bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, vật liệu sợi dệt 
dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel, 
thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bao quản, phơi khô hoặc nấu 
chín, thạch, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà 
phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, 
dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
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vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn, thuốc lá, 
vật dụng cho người hút thuốc, diêm; vận hành trung tâm mua sắm trực tuyến, cụ thể là điều 
hành kinh doanh trung tâm mua sắm trực tuyến; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ thương mại hóa sản phẩm; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; bán hàng hóa cho người khác; 
xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ thu thập hàng hóa, vì lợi ích của người khác, các 
loại hàng hóa khác nhau (không bao gồm việc vận chuyển các hàng hóa đó) để tạo điệu kiện 
cho khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa này. 
 

(210) 4-2022-50019 (220) 25/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW 
LIFESTYLE INCUBATION (VN) 
35/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán 

quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 
 
Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách, va li, rương, hòm, túi du lịch, địu trẻ em, cặp sách; thẻ 
hành lý hay nhãn hành lý; ví đựng danh thiếp và ví bỏ túi; hộp và cặp bằng da hoặc bìa giả 
da. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu dành cho người. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang 
hoàng cây thông Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng (cho người khác); cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 
marketing. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các phòng thu âm, thu hình; dịch vụ 
khai thác mỏ, khoan dầu và khí. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2022-50276 (220) 25/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Xanh dương, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT (VN) 
Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31ha, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Tàu cá; phương tiện giao thông đường thủy; phương tiện tự động dưới nước để 
thăm dò đáy biển; thiết bị hạ thủy cho tàu thuyền; ô tô; xe máy. 
 
Nhóm 17: Phụ kiện ống nhựa (tê, cút, đầu nối, chếch hàn); khớp nối ống. 
 
Nhóm 19: Ống nhựa cứng hdpe; phụ kiện ống nhựa cứng (măng xông, đầu bít, đai khởi thủy, 
nút bịt ren). 
 
Nhóm 22: Lồng nuôi tôm; lồng nuôi thủy sản; phao nổi, không bằng kim loại dùng cho lồng 
nuôi thủy sản; thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi thủy sản, không bằng kim loại; phụ kiện 
cho lồng nuôi thủy hải sản (không bằng kim loại); lưới. 
 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; thảm chống trượt; thảm chùi chân ở 
cửa; thảm tập thể dục dụng cụ. 
 
Nhóm 29: Thủy hải sản đã bảo quản; cá (không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá; thực 
phẩm trên cơ sở thủy hải sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, đại lý ký gửi và giới 
thiệu các sản phẩm: tàu cá, phương tiện giao thông đường thủy, phụ kiện ống nhựa (tê, cút, 
đầu nối, chếch hàn), ống nhựa cứng hdpe, phụ kiện ống nhựa cứng (măng xông, đầu bít, đai 
khởi thủy, nút bịt ren), lồng nuôi tôm, lồng nuôi thủy sản, phao nổi (không bằng kim loại 
dùng cho lồng nuôi thủy sản), thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi thủy sản (không bằng 
kim loại), phụ kiện cho lồng nuôi thủy hải sản (không bằng kim loại), tấm phủ sàn, thủy hải 
sản đã bảo quản, cá (không còn sống), thực phẩm trên cơ sở cá, thực phẩm trên cơ sở thủy hải 
sản. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch 
vụ môi giới chứng khoán; đầu tư vốn; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học; dịch vụ công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; 
dịch vụ thiết kế liên quan đến khoa học và công nghệ; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin 
dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); phát triển nền tảng máy vi 
tính. 
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(210) 4-2022-50471 (220) 21/12/2020 

(641) 4-2020-53439 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) QUÁCH CỬU LONG (VN) 
392 Võ Văn Ngân, khu phố 3, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-50480 (220) 28/11/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KOTA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; trà giảm cân dùng cho mục đích y tế; cà phê 
giảm cân dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng; sữa bột cho trẻ em. 
 

(210) 4-2022-50481 (220) 28/11/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KOTA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà giảm cân không dùng cho mục đích y tế; cà phê giảm cân không dùng cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2022-50630 (220) 29/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 8.5.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 
dương thẫm, vàng, nâu, đỏ, cam, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ 
(VN) 
Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Tỏi phi có thành phần gồm: tỏi 80%, dầu đậu nành 20% được phí sẵn đựng trong 

hũ nhựa hoặc bao PE dùng làm gia vị cho các món chiên, xào, canh, xúp hoặc trộn với salad, 
tẩm ướp gia vị. 
 

(210) 4-2022-50632 (220) 29/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 8.7.5; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 
dương thẫm, vàng, nâu, đỏ, cam, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ 
(VN) 
Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Hành phi có thành phần gồm: hành tím 80%, dầu đậu nành 20% được phi sẵn 

đựng trong hũ nhựa hoặc bao PE dùng làm gia vị khi ăn bánh ướt, mì xào, hủ tiếu, các món 
súp, trộn salad. 
 

(210) 4-2022-50634 (220) 29/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 5.3.15; 5.5.20; 7.1.24; 8.7.5; 
25.1.25; 25.7.25; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ 
(VN) 
Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị kho chay. 
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(210) 4-2022-50636 (220) 29/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 5.3.20; 8.7.5; 25.7.25; 26.1.2; 
26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 
dương thẫm, vàng, nâu, đỏ, cam, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ 
(VN) 
Lô C 42B/I đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Chả giò có thành phần gồm: bánh tráng 8 lá, bún tàu 25g, gia vị muối - đường - 

tiêu:12g, nước chấm làm từ nước, đường, mắm, tỏi, ớt: 50g, người dùng thêm thịt, tôm băm 
nhuyễn để cuốn thành gói chả giò và chiên chả giò đến khi thành màu vàng và sử dụng. 
 

(210) 4-2022-50640 (220) 29/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Trắng, vàng, vàng đồng, xanh dương 
thẫm, nâu, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ 
(VN) 
Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Trà. 
 

(210) 4-2022-50974 (220) 30/11/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.1 

(591) Đen, đỏ, cam, vàng, tráng, xanh lá cây, 
nâu. 

 

 (731) TRẦN NGUYỄN NHƯ MAI (VN) 
37/62, tổ 47, Kp4, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ hamburger; nước sốt; đồ gia vị; cơm trộn rau củ và thịt bò (món cơm 
bibimbap); cà phê; bánh mì kẹp xúc xích (hot dog). 
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(210) 4-2022-51002 (220) 01/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy dùng cho trẻ em; tã giấy dùng cho người già. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, làm mát, nấu nướng; hệ thống điều 
hoà không khí; đèn điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; vòi; vòi hoa sen; bồn rửa; bệ 
xí vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bếp từ; bếp điện; bếp ga. 
 
Nhóm 14: Kim cương; đồng hồ; đồ trang sức. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc. 
 
Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 20: Gương soi; gương cầm tay dùng cho trang điểm. 
 

Nhóm 21: Lược; hộp đựng lược; bàn chải; bàn chải đánh răng, dùng điện; đầu bàn chải đánh 
răng dùng điện; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm; vòng và giá 
treo khăn tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; kinh doanh: mua bán đồ trang trí nội, ngoại thất nhà 
cửa; mua bán: máy bàn, xách tay, màn hình máy tính, linh kiện máy tính; mua bán: thiết bị 
điện tử, điện gia dụng (gồm thiết bị nhà bếp, thiết bị chiếu sáng). 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm (giải 
trí); sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nghỉ dưỡng (resort). 
 

(210) 4-2022-51014 (220) 01/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, cam, đỏ, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XLK SÔNG ĐÀ (VN) 
965/118 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy ra vỏ xe mô tô và ô tô, súng xiết bulong, súng vặn 
ốc, máy khoan bàn, máy nén khí, dụng cụ cơ khí. 
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(210) 4-2022-51074 (220) 01/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, xanh 
tím than, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 3C 
CÔNG NGHIỆP (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường 
Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 35: Buôn bán máy móc và thiết bị, phụ tùng thay thể ngành cơ khí, điện; đại lý mua, 
đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa liên quan đến thiết bị điện, điện tử, các sản phẩm cơ khí 
như: khung, tủ điện, bảng điện, phế liệu; buôn bán thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo hành và bảo trì các thiết bị điện, điện tử và cơ khí; lắp đặt các máy 
móc, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất. 
 
Nhóm 40: Gia công kim loại tấm; lắp ráp các thiết bị điện, điện tử và cơ khí. 
 

(210) 4-2022-51083 (220) 01/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.15.11; 24.15.21; 26.4.3; 
26.4.9; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PKV 
GROUP (VN) 
Số 88 lô TT2, khu X5, đường Nguyễn 
Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; sữa tắm; nước hoa; nước giặt. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ [đồ đạc]; đồ đạc bằng gỗ cụ thể là giường, tủ, bàn ghế, kệ; gương (kính 
tráng bạc); đồ đạc nội thất bằng kim loại thuộc nhóm này; bộ đồ đạc của giường không bằng 
kim loại; thùng chứa không bằng kim loại cũng không bằng vật liệu xây. 
 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 
Nhóm 24: Vải; hàng dệt. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt (phụ kiện quần áo); tất; khăn quàng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ siêu thị mua bán các mặt hàng: đồ điện 
gia dụng (nồi cơm điện, bình đun nước siêu tốc, máy sấy tóc, máy đánh trứng, máy xay cà 
phê, máy xay thịt, đèn điện, ổ điện); đồ gia dụng bằng nhựa, gốm sứ, thủy tinh, inox, dao, 
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chảo, phin cà phê, kẹp gắp thức ăn, dụng cụ mở nắp chai/hộp, xoong, nồi, dụng cụ cọ/rửa vệ 
sinh, cốc, ly, chén, bình nước, rổ, vỉ nướng, chổi quét nhà, chày cối, mâm, đũa, thìa, muôi, 
bát dĩa, thớt, bàn chải, cặp lồng, dĩa, hộp đựng, lọ đựng, giỏ đựng, dụng cụ kẹp ép tỏi, khay 
đựng, bàn nạo, chậu, thau, muỗng, cây lau nhà, ống hút, ống đũa, gạt tàn, thùng rác, dụng cụ 
bổ/cắt rau củ quả, kéo, kẹp gắp đá, dụng cụ đánh trứng, bộ ấm chén, âu cơm, khuôn làm đá 
ăn, dụng cụ gọt vỏ, thùng/xô, phễu nhựa, lồng bàn, bình giữ nhiệt, dụng cụ làm kem, làn 
nhựa, giá kệ để bát đĩa); hàng điện tử và điện lạnh (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, 
loa, máy chụp hình, máy vi tính, máy truyền hình, máy lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy giặt, tủ 
lạnh); hàng hóa mỹ phẩm (chất tẩy rửa, chất nhuộm màu, mỹ phẩm, giấy vệ sinh, bỉm, kem 
đánh răng, nước súc miệng, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, nước hoa, khăn ướt bằng giấy); hàng 
thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt, đồ đi chân); lương thực, thực phẩm, gia vị 
(tương ớt, nước mắm, mỳ chính, dầu ăn, bánh mì, gạo, ngũ cốc, rau, củ, quả, thịt, cá, hải sản, 
thực phẩm đóng hộp), đồ uống không cồn, nước khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc 
nước ép hoa quả, kem, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực phẩm và chất ăn kiêng; hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 
sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa); văn phòng phẩm (bút, vở, cặp sách, balô, keo dán, bìa 
sách, băng đĩa nhạc, mực viết, ghim cài, túi đựng); đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, 
búp bê, miếng ghép hình); hàng lưu niệm (hoa khô, khung ảnh, gấu bông, móc khóa); phân 
tích giá cả thị trường; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ ủy thác thương mại, xuất nhập 
khẩu hàng hoá. 
 
Nhóm 36: Bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài 
chính. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng công trình. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; cho thuê kho bãi; bốc xếp hàng hoá; vận tải hàng hoá và hành 
khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 
tư vấn kiến trúc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú. 
 

(210) 4-2022-51148 (220) 01/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.1.1; 26.4.3; 
26.4.9 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ BIỂN (VN) 
Thôn Hào Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Tinh bột sen; bột chế biến từ củ sen; trà củ sen; đồ uống trên cơ sở trà sen; bún củ 
sen. 
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(210) 4-2022-51360 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) THE MACALLAN DISTILLERS 

LIMITED (GB) 
Macallan Distillery, Craigellachie, 
Aberlour, Banffshire AB38 9RX, United 
Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và video; bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống; vật mang 
dữ liệu ghi sẵn; phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống cho các thiết bị liên lạc di 
động; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động; xuất bản phẩm điện tử. 
 
Nhóm 32: Bia và bia ale (bia thủ công lên men nổi trong điều kiện nhiệt độ ấm); đồ uống làm 
từ hoặc có chứa bia hoặc bia ale; đồ uống mạch nha; đồ uống trên cơ sở bia mạch nha; đồ 
uống trên cơ sở mạch nha ủ; đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga và nước khoáng [đồ 
uống]; nước ngọt; nước trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác không có 
cồn dùng để sản xuất đồ uống; đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ uống được pha trộn sẵn. 
 
Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; dụng cụ cắt đầu xì gà; xì gà; đót xì gà; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; diêm; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc 
lá; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình tặng thưởng khách hàng thân thiết; dịch vụ quản lý 
quan hệ khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, đẩy mạnh bán 
hàng và/hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; sắp xếp và tiến hành các sự kiện đẩy 
mạnh bán hàng; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức, sắp xếp và dàn dựng các buổi tiệc, lễ hội và sự kiện âm 
nhạc; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho huấn luyện giáo dục, âm nhạc, vở kịch, buổi biểu 
diễn hoặc chiếu phim; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ tổ chức nếm thử rượu uýt 
ki và rượu mạnh [giải trí]; dịch vụ giáo dục và giải trí, tất cả liên quan đến sản xuất, chế tạo, 
bán và tiêu thụ rượu uýt ki; tổ chức và điều khiển các hội thảo, thao diễn và lớp học liên quan 
đến pha chế đồ uống và rượu hỗn hợp; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; tổ chức và điều 
khiển hội nghị và hội thảo; tổ chức các khóa học về hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ khoản 
đãi khách hàng doanh nghiệp (giải trí); cung cấp dịch vụ câu lạc bộ giải trí; xuất bản văn bản 
và bản tin; tổ chức và điều khiển các buổi nói chuyện, buổi nếm thử sản phẩm, hội nghị và 
triển lãm; xuất bản các ghi chú nếm thử sản phẩm và các danh sách đóng chai; xuất bản tập 
sách, áp phích quảng cáo, tạp chí và tài liệu; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục, 
giải trí và văn hóa; tổ chức các cuộc thi và trao tặng giải thưởng; cung cấp các khóa học về 
hướng dẫn khách du lịch; cung cấp các tiện nghi văn hóa; trình chiếu các buổi biểu diễn trực 
tiếp; xuất bản sách; cung cấp các tiện nghi cho bảo tàng, buổi trình diễn và triển lãm; sản xuất 
phim tài liệu; sản xuất bản ghi âm thanh và video; cung cấp phim ảnh và phim tài liệu không 
tải xuống được; chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, giáo dục và hướng dẫn thông qua 
phương tiện hoặc liên quan đến phát thanh và/hoặc truyền hình; sản xuất và trình chiếu các 
chương trình phát sóng; sản xuất các sự kiện và buổi biểu diễn trực tiếp, bản ghi âm thanh và 
video, phim ảnh và giải trí tương tác; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2022-51661 (220) 05/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.1; 26.1.1 

(591) Nâu cam, vàng da nhạt. 
 

 (731) ĐỖ THỊ THANH HOA (VN) 
Số 11 ngõ 58 Trần Bình, tổ 24, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú, cụ thể 

là, cung cấp nơi lưu trú tạm thời (kèm đồ ăn và thức uống); quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2022-51702 (220) 05/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 8.7.5; 25.5.25; 25.7.25; 26.1.6; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây, vàng đồng, hồng, hồng nhạt, ghi 
xám, đen, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ KỲ NHƯ (VN) 
Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

  

(511) Nhóm 29: Chả cá thát lát tươi; rau củ quả đã sơ chế, chế biến và bảo quản; thủy hải sản sơ 
chế, chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh phồng cá thát lát; trà mãng cầu (chè được làm từ lá hay quả mãng cầu xiêm); 
trà khổ qua (chè được làm từ quả mướp đắng). 
 
Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản; mua bán hàng nông sản, 
trái cây, rau củ quả. 
 

(210) 4-2022-51721 (220) 05/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.2; 25.3.3 

(591) Tím, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUX (VN) 
212 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán bar. 
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(210) 4-2022-51873 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ 
ĐIỆN MEKONG (VN) 
313 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp; sửa chữa công trình xây 

dựng và công nghiệp; lắp đặt công trình xây dựng và công nghiệp; thi công hệ thống điện, 
điều hòa không khí, cấp thoát nước của các công trình công nghiệp và dân dụng. 
 

(210) 4-2022-51896 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước sinh tố; 
nước ép rau (đồ uống); đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 

(210) 4-2022-51897 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước sinh tố; 
nước ép rau [đồ uống]; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 

(210) 4-2022-51898 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 
 

(210) 4-2022-51899 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước sinh tố; 
nước ép rau (đồ uống); đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 

(210) 4-2022-52069 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.24; 4.5.14; 9.7.19 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU MINH AN FOOD (VN) 
Số 20 Ngõ chợ, thôn Mùi, xã Bích Hòa, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt đông khô; thịt muối; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; 
xúc xích. 
 
Nhóm 30: Cơm ăn liền; cơm nắm; cơm cuốn rong biển; rong biển/tảo biển [gia vị]. 
 
Nhóm 31: Rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người. 
 

(210) 4-2022-52083 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA MỸ 
PHẨM THIÊN LỘC THÀNH (VN) 
379B đường TTH21, tổ 18, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm và chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để xả vải, chế phẩm 

dùng để rửa bát đĩa, chế phẩm dùng để lau sàn nhà. 
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(210) 4-2022-52148 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SKY UK LIMITED (GB) 

Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 
5QD, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị giải trí, cụ thể là: thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử 
lý dữ liệu nội dung âm thanh, hình ảnh và/hoặc âm thanh kết hợp hình ảnh; thiết bị thu nhận 
và giải mã tín hiệu truyền hình; thiết bị ghi video cá nhân [pvr]; thiết bị truyền phát 
(streaming) nội dung âm thanh, nội dung hình ảnh và/hoặc nội dung nghe nhìn; loa; loa dạng 
thanh (sound bar); micrô; máy ảnh [chụp ảnh] (cameras); thiết bị mạng cục bộ không dây; 
thiết bị dùng để kết nối tivi; thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị thu nhận và giải mã tín hiệu 
truyền hình, tivi, thiết bị ghi video cá nhân [pvr] và/hoặc thiết bị truyền phát nội dung âm 
thanh, nội dung hình ảnh và/hoặc nội dung nghe nhìn; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho loa 
dạng thanh (sound bar); thiết bị điện tử cảm biến ánh sáng; chuông cửa điện; thiết bị cảm 
biến điện tử và/hoặc theo dõi chuyển động, máy ảnh, máy chiếu và micrô để phát hiện và 
nhận dạng chuyển động, cử chỉ, khuôn mặt và giọng nói; phần cứng kích hoạt bằng giọng nói 
để duyệt, truyền phát (streaming), xem, ghi,lưu trữ và/hoặc sắp xếp nội dung âm thanh, hình 
ảnh và hoặc nghe nhìn; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; tivi; 
thiết bị thu hình (television apparatus); thiết bị điều khiển nhà tự động để điều khiển hệ thống 
nhà tự động, an ninh nhà và hệ thống giám sát nhà; tất cả các sản phẩm trên không liên quan 
đến phần mềm hay phần cứng hay thiết bị phần cứng máy tính có thể đeo được trên đầu trong 
lĩnh vực thực tế tăng cường (augmented reality). 
 

(210) 4-2022-52177 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS 
VIỆT NAM (VN) 
60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc khí. 
 

(210) 4-2022-52178 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS 
WATER (VN) 
60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước. 
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(210) 4-2022-52777 (220) 12/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12; 15.7.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG FOOD 
(VN) 
Tổ 4, thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mì sợi và mì ống; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh quy; bánh nướng; bánh tráng; sô cô la; 
đường; mật ong; nước mật đường; muối, gia vị; thảo mộc đã bảo quản; dấm; nước xốt và các 
loại gia vị khác. 
 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý; rau; củ và quả tươi; thảo mộc tươi; 
cây và hoa tự nhiên; củ; cây con và hạt giống để trồng. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước ga; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: các sản phẩm bánh kẹo và đồ uống không có 
cồn. 
 

(210) 4-2022-52794 (220) 12/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.11.7 

(591) Xanh dưong, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ (VN) 
3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Đại diện thương mại; bán đấu giá; dịch vụ trung gian thương mại. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; định giá 
bất động sản; đầu tư vốn để tạo lập bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2022-53077 (220) 13/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở HÀ NỘI 
(VN) 
Tầng 9, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 
số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; danh thiếp; 
xuất bản phẩm dạng in; con dấu [đóng dấu]; văn phòng phẩm; vé. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; tổ chức triển lãm thương mại cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; cung cấp tiện nghi giải trí. 
 

(210) 4-2022-53313 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 6.1.2; 7.1.24; 7.3.15; 7.5.10 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ ĐỒ GỖ GIA ĐÌNH ON 
(VN) 
Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng gỗ: cốc, bát, đĩa, thìa (dụng cụ nhà bếp), đũa, ống hút. 
 

(210) 4-2022-53359 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELITE GOLD LTD (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy cứng; bánh quy; bánh ngọt; bánh mỳ; bột nhồi; bánh quy giòn; bánh quy 
làm từ lúa mì; bánh kem xốp; bánh quy xốp; bánh xốp cuộn tròn; bánh kem xốp cuộn tròn 
[bánh quy cứng]; bánh quy tròn; bánh quy bơ; bánh quy cuộn tròn; bánh quy kem; bánh quy 
kem giòn; bánh bích quy hình kiểu bánh mì nhỏ; bánh bích quy hương vị dừa; bánh quy có 
lợi cho tiêu hóa, không dùng cho mục đích y tế; bánh kem xốp hương vị sô cô la; bột nhão 
hương vị sô cô la; bánh quy nhân kem và sô cô la; bánh quy nhân mứt; bánh kẹo; ngũ cốc ăn 
liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2022-53360 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELITE GOLD LTD (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê và trà; cà phê uống liền; cà phê hòa tan; cà phê 
chưa rang; cà phê đã chế biến; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; kẹo; 
kẹo hương vị cà phê; bánh quy cứng; bánh quy; bánh ngọt; bánh mì; bột nhão; bánh quy 
giòn; bánh quy làm từ bột mì; bánh xốp; bánh quy xốp; bánh xốp cuộn tròn; bánh kem xốp 
cuộn tròn [bánh quy cứng]; bánh quy tròn; bánh quy bơ; bánh quy cuộn tròn; bánh quy kem; 
bánh quy kem giòn; bánh bích quy hình kiểu bánh mì nhỏ; bánh bích quy hương vị dừa; bánh 
quy có lợi cho tiêu hóa, không dùng cho mục đích y tế; bánh kem xốp hương vị sô cô la; sô 
cô la; sô cô la dạng tuýp; bột nhão sô cô la; bánh quy nhân kem và sô cô la; bánh quy nhân 
mứt; bánh xốp cuộn tròn vị sô cô la; bánh quế; bánh bích quy que xốp phủ kem sô cô là; bánh 
bích quy giòn cuộn tròn phủ sô cô la; bánh kẹo; ngũ cốc ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2022-53398 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.7; 3.2.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KAWAII PET (VN) 
Kho số 5, khu kho tôn cuối ngõ 9 Phạm 
Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy khử khí cho nước ăn; máy xay sinh tố; máy hút chân không dùng điện. 
 
Nhóm 11: Nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi hầm dùng điện; máy sấy không khí. 
 
Nhóm 21: Nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; rổ/giỏ dùng cho mục đích gia 
dụng; nồi hấp thực phẩm, không chạy điện. 
 

(210) 4-2022-53481 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) LẠI THỊ PHƯƠNG LIÊN (VN) 
Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
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(511) Nhóm 03: Tinh dầu; dầu tẩy trang (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2022-53483 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12 

(591) Da cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CY 
FINANCE (VN) 
Số 45A, ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; nghiên cứu tài chính; bảo 

đảm tài chính; cung cấp thông tin tài chính. 
 

(210) 4-2022-53485 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.22; 6.19.9; 25.1.6; 
26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng, 
đen, nâu. 

 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC 
TRANG I (VN) 
Số 582 Trần Phú, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè). 
 

(210) 4-2022-53487 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN 
(VN) 
Tòa nhà VCN TOWER, số 02 đường Tố 
Hữu, khu đô thị VCN, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 16: Danh mục (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích quảng cáo, 

khuyến mại]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa 
nhằm mục đích bán hàng. 
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Nhóm 36: Quản lý và kinh doanh bất động sản (cụ thể: đầu tư phát triển tòa nhà chung cư, 
mua bán căn hộ chung cư, cho thuê căn hộ chung cư); môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản (cụ thể là: dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư). 
 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng; giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng. 
 

(210) 4-2022-53488 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN 
(VN) 
Tòa nhà VCN TOWER, số 02 đường Tố 
Hữu, khu đô thị VCN, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 16: Danh mục (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích quảng cáo, 

khuyến mại]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa 
nhằm mục đích bán hàng. 
 
Nhóm 36: Quản lý và kinh doanh bất động sản (cụ thể: đầu tư phát triển tòa nhà chung cư, 
mua bán căn hộ chung cư, cho thuê căn hộ chung cư); môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản (cụ thể là: dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư). 

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng; giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng. 
 

(210) 4-2022-53490 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE XANH (VN) 
22/4 Lê Thận, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chưng đóng 
hộp; tổ yến tinh chế; yến chưng đường phèn. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2022-53491 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ HLC GROUP (VN) 
Số 11 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2022-53492 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ HLC GROUP (VN) 
Số 11 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2022-53493 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.5.16; 5.5.21 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) HOÀNG THỊ LÊ NA (VN) 
Thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

  

(511) Nhóm 44: Châm cứu; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; liệu pháp giác hơi; chăm 
sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2022-53494 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THING TO DO (VN) 
Tầng 3, tòa nhà TSA, 169/1 Võ Thị Sáu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế logo; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao 
bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 

(210) 4-2022-53495 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.22; 5.7.25; 5.9.24; 9.7.1; 11.3.7 

(591) Vàng, xanh lá. đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MHP HEALTH 
CARE (VN) 
Tầng 1, 22 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê: dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện: 
dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2022-53496 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xám bạc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÂN LÊ (VN) 
366 Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đội đầu; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]. 

 

(210) 4-2022-53498 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.1; 7.1.24; 26.11.8 
 

 (731) LIMITED LIABILITY COMPANY 
"HOREKAPRO" (RU) 
Russia, 121170, Moscow, Kutuzovsky 
Prospekt, House 36, Building 3, Floor 3, 
Room II, Apartment 2, 3 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ thái rau củ; dao kéo; dao; dụng cụ cắt bánh 
pizza, không dùng điện; dụng cụ mở đồ hộp, không dùng điện. 
 
Nhóm 21: Chảo để rán; bình cách điện; dụng cụ nhà bếp; xoong hầm thịt; vạc để nấu; ấm; bộ 
đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ đựng đồ gia vị; khuôn [dụng cụ nhà bếp]. 
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(210) 4-2022-53499 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.4; 24.9.1; 26.3.1; 
26.3.3; 26.3.5; 26.11.9 

(591) Vàng, vàng đồng, vàng nâu, trắng. 
 

 (731) ĐÀO QUANG VỊNH (VN) 
Tổ 6, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán kính đeo mắt, tròng kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay. 
 

(210) 4-2022-53601 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.1.1; 5.7.1; 5.7.6; 6.1.2; 6.19.5; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
lá cây, nâu đậm, nâu nhạt, vàng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN MINH 
TRÍ (VN) 
Thôn 5, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Hạt đã chế biến thành thức ăn cho con người, không phải là gia vị hoặc hương 

liệu: hạt óc chó vàng, hạt óc chó đỏ, hạt hạnh nhân, hạt bí xanh, hạt điều, nho vàng, nho đen. 
 
Nhóm 30: Cà phê đã qua chế biến; mật ong; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt mắc ca, các loại hạt đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2022-53606 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.4.2; 3.4.13; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
EVER PHAR (VN) 
Số 11 ngách 21 ngõ 111 Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN & 
CỘNG SỰ (HUNG SON & 
PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; sữa bột dinh dưỡng. 
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(210) 4-2022-53616 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.7.3; 5.11.15; 7.1.6; 7.5.2; 
25.1.15; 26.1.6 

(591) Trắng sữa, vàng đồng, nâu nhạt, đỏ đun, 
đỏ hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ (VN) 
Số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp [in được]; văn phòng phẩm và đồ dùng văn 

phòng, trừ đồ đạc; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung. 
 
Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; men, bột nở. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống] và nước ga; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2022-53617 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 5.7.3; 25.1.6; 25.1.15; 
26.1.2; 26.5.1 

(591) Trắng sữa, vàng đồng, nâu nhạt, đỏ đun. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ (VN) 
Số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp [in được]; văn phòng phẩm và đồ dùng văn 

phòng, trừ đồ đạc; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung. 
 
Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; men, bột nở. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống] và nước ga; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2022-53650 (220) 16/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DEMAN (VN) 
Số 8, dãy H, ngõ 80, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; dầu gội; mặt nạ; dung dịch vệ sinh. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy rửa mặt; thiết bị mát - xa 
da; mặt nạ đèn led để trị liệu. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng trang điểm và dụng cụ mỹ phẩm như: bông thoa phấn; cọ trang điểm; đồ 
dùng tẩy trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm. 
 

(210) 4-2022-53792 (220) 16/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.4.1; 3.4.4; 24.17.15; 24.17.21; 
26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BALANCE 
FINANCE & INVESTMENT (VN) 
Tầng 11, 138-142 Hai Bà Trưng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; sản phẩm từ thịt (pate, xúc xích, thịt hộp). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ chăn nuôi. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, lợn, bò, gà, dê, chim);  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

116 
 

(210) 4-2022-53793 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.4.1; 3.4.13; 24.17.15; 
24.17.21; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BALANCE 
FINANCE & INVESTMENT (VN) 
Tầng 11, 138-142 Hai Bà Trưng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; sản phẩm từ thịt (pate, xúc xích, thịt hộp). 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ chăn nuôi. 
 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, lợn, bò, gà, dê, chim). 
 

(210) 4-2022-53873 (220) 19/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YAME VN (VN) 
68 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; va li và túi du lịch; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; ví 

bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dãy nịt) [trang phục]; cà ra vát; 
áo mưa. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, vớ (tất), mũ (nón); bán 
buôn vải, hàng may sẵn; xuất nhập khẩu hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-53880 (220) 19/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.3.3; 26.5.1 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN SANG (VN) 
900 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Thương mại (mua bán), xuất nhập khẩu: các loại máy may, máy vắt sổ, máy cuốn 
biên, máy thêu, máy viền, máy khuy nút bọ, motor, kéo cắt vải, phụ tùng các máy nêu trên và 
các máy hỗ trợ trong ngành may từ gia đình đến công nghiệp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

117 
 

Nhóm 40: Gia công, sản xuất: các loại máy may, máy vắt sổ, máy cuốn biên, máy thêu, máy 
viền, máy khuy nút bọ, motor, kéo cắt vải, phụ tùng các máy nêu trên và các máy hỗ trợ trong 
ngành may từ gia đình đến công nghiệp. 
 

(210) 4-2022-54047 (220) 19/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.7; 11.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH OANH ỐC 10.000 
(VN) 
Đường Phú Riềng Đỏ, KP Tân Tiến, 
phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; tiệm ăn. 

 

(210) 4-2022-54339 (220) 21/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.17.17; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HILA GROUP (VN) 
226/16 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tua du lịch; mua bán và xuất nhập khẩu 
cụ thể: thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật (heo, bò, gà), thực phẩm tươi có nguồn 
gốc thực vật (rau, củ, quả, ngũ cốc), thực phẩm đã được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh 
(cụ thể gồm: thực phẩm làm từ cá, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trái cây), đồ dùng cho gia 
đình (cụ thể gồm: bình giữ nhiệt, quạt cầm tay, kệ đựng đồ, đồng hồ, ly, ấm tách trà, bình 
hoa, kệ sách, máy xông tinh dầu, đèn bàn, đèn pin, máy nghe nhạc, chén bát đĩa sứ), sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ trợ sức khỏe, mỹ phẩm, máy làm đẹp cơ thể, máy hút 
mụn, máy rửa mặt, mỹ phẩm chăm sóc da mặt, nước hoa, đồ trang sức, phụ kiện trang sức 
(cụ thể gồm: vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện cho tóc (cụ thể gồm: 
băng đô, kẹp, dây buộc tóc, lô tóc, lược), quà tặng lưu niệm, đồ chơi trẻ em, đồ uống không 
cồn, đồ uống có cồn, tinh dầu, sáp thơm, đồ trang trí nhà cửa (cụ thể gồm: tượng, chuông gió, 
đồng hồ treo tường, đồng hồ cát, đồng hồ quả lắc, khung ảnh, tranh, đồ thủ công mỹ nghệ, 
đèn ngủ, đèn chùm, đèn bàn, bình hoa, mô hình xe, mô hình nhà, mô hình thuyền, ống heo, 
kỷ niệm chương, cầu pha lê, đá lưu niệm, vòng bắt giấc mơ, hộp nhạc, đèn cầy, đèn gió bấc, 
cây cảnh). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; hoạt động của các 
đại lý bán vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ và tổ chức tua du lịch; đại lý kinh doanh chuyến du 
lịch. 
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Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng; dịch vụ giải trí; tổ chức các khóa giáo dục và đào tạo cho trẻ tự kỷ, trẻ 
chậm phát triển trí tuệ. 
 

Nhóm 44: Tư vấn, tham vấn tâm lý; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; chẩn đoán, can thiệp và 
trị liệu tâm lý; điều trị rối loạn tâm lý, tâm thần và các vấn đề về tâm lý; trắc nghiệm tâm lý 
(nhằm mục đích chẩn đoán và trị liệu tâm lý); tư vấn cá nhân (tư vấn tâm lý). 
 

(210) 4-2022-54368 (220) 21/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 6.3.14; 6.3.20 

(591) Xanh dương, xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG 
HERBALS (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Viên nang bột gấc; viên nang dầu gấc. 
 
Nhóm 29: Thịt gấc đông lạnh; dầu gấc; trái cây đóng hộp; rau quả đã sấy khô; màng gấc sấy 
khô; gấc tươi xay nhuyễn. 
 
Nhóm 30: Bột gấc (gia vị); trà gấc, trà gừng; trà gừng chanh xả; bột gấc chiết xuất (gia vị). 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép gấc (đồ uống); nước ép chanh dây cô đặc (đồ 
uống); nước ép cà chua (đồ uống); nước ép gấc cô đặc (đồ uống). 
 

(210) 4-2022-54369 (220) 21/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG 
HERBALS (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Viên nang bột gấc; viên nang dầu gấc; viên hoàn gấc; cốm gấc; tất cả dùng cho 
mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Màng gấc sấy khô; thịt gấc đông lạnh; dầu gấc; rau quả đã sấy khô; gấc tươi xay 
nhuyễn. 
 

Nhóm 30: Tinh bột gấc; bột gấc (gia vị); trà gấc; trà gừng; trà gừng chanh xả. 
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Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép gấc (đồ uống); nước ép chanh dây cô đặc (đồ 
uống); nước ép gấc cô đặc (đồ uống). 
 

(210) 4-2022-54500 (220) 21/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.3.1 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN THÀNH (VN) 
10 Ngõ Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán đồ ăn thái. 
 

(210) 4-2022-54529 (220) 21/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SCJ TV SHOPPING 
(VN) 
38 đường Huỳnh Lan Khanh, phường 02, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh quảng cáo truyền hình; kinh doanh các hoạt động liên quan đến live 

stream (quảng cáo, bán hàng trên ứng dụng di động, website công ty); mua bán phim. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh cho thuê phim trường; cho thuê đội ngũ sản xuất chương trình, 
người dẫn chương trình; kinh doanh thực hiện dịch vụ hậu kỳ và cho thuê dịch vụ hậu kỳ; 
kinh doanh sản xuất chương trình. 
 

(210) 4-2022-54761 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.13 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TIMICO (VN) 
Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, thị trấn 
Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, các tông và bao bì làm từ giấy, các tông; ấn phẩm. 
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(210) 4-2022-54766 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 6.1.2; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Nâu, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) BÙI HUY HOÀNG (VN) 
Số 4 đường Ngô Sỹ Liên, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện; pin lưu trữ điện; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện;bộ 
kiểm soát điện; bộ lưu điện; công tắc thông minh;ổ cắm thông minh; bộ điều khiển nhà thông 
minh; thiết bị cảm biến mở cửa thông minh; thiết bị cảm biến phát hiện chuyển động thông 
minh; khóa cửa thông minh; camera năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn đường; đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời; đèn đường 
điện 220V; đèn pha điện; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời; đèn pha năng 
lượng mặt trời; đèn đường năng lượng mặt trời; hệ thống và thiết bị chiếu sáng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: pin mặt trời, bộ 
đổi điện, bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm soát điện, bộ lưu điện, bình nước 
nóng chạy bằng năng lượng mặt trời, camera an ninh, khóa cửa thông minh, bộ điều khiển 
nhà thông minh, thiết bị cảm biến mở cửa thông minh, thiết bị cảm biến phát hiện chuyển 
động thông minh, thiết bị cảm biến gas thông minh, thiết bị cảm biến khói thông minh, thiết 
bị cảm biến mực nước thông minh, chuông cửa thông minh, thiết bị cảm biến nhiệt độ, thiết 
bị cảm biến độ ẩm thông minh, ắc quy, điện, pin mangan, pin lithium, pin lưu điện, bóng đèn 
điện, bóng đèn tiết kiệm điện, đèn đường, đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, công 
tắc thông minh, ổ cắm thông minh, đèn thông minh, đui đèn thông minh, đèn đường điện 
220V, đèn pha điện. 
 

(210) 4-2022-54797 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 26.1.1; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Trắng, vàng, đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỤC HỒI NGHỀ 
ĐÚC ĐỒNG THỦ CÔNG TRUYỀN 
THỐNG LÀNG TRÀ ĐÔNG (VN) 
Thôn 6, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

  
(511) Nhóm 06: Trống đồng [tác phẩm nghệ thuật dùng để trang trí, trưng bày];chuông đồng; 

tượng đồng; tranh đồng; đồ thờ cúng bằng đồng. 
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(210) 4-2022-54872 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23; 4.1.3; 4.2.20 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM HUỲNH BẢO TRÂN (VN) 
Số 12/2A đường số 8, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; tinh dầu; phấn trang điểm; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2022-55052 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế 
 

(210) 4-2022-55053 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế 
 

(210) 4-2022-55054 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 

(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế 
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(210) 4-2022-55055 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 

(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế 
 

(210) 4-2022-55056 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 
đích y tế 
 

(210) 4-2022-55057 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA 

(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế 
 

(210) 4-2022-55084 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 8.7.11 

(591) Hồng, xanh ngọc 
 

 (731) LỮ THANH VY (VN) 
166/5 Nhật Tảo, phường 08, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở 

sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh ngọt. 
 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 
ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây; nước sinh tố. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2022-55106 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA TRÍ TÂM (VN) 
Số 98 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

(210) 4-2022-55109 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.8; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT NÔNG SẢN HỒNG PHÁT (VN) 
Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

  
(511) Nhóm 29: Hạt mắc ca; hạt điều; hạt óc chó; hạt hạnh nhân; hạt dẻ; hạt sachi; tất cả đã qua chế 

biến. 
 
Nhóm 30: Các loại bánh, kẹo được làm từ ngũ cốc; mật ong; cà phê; ca cao; trà mãng cầu; 
muối hạt mắc ca [gia vị]. 
 

(210) 4-2022-55138 (220) 26/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.7.3; 6.1.2; 7.15.22; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh, nâu, trắng, đỏ, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI BÌNH QUÂN (VN) 
Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy trộn khuấy; máy nông nghiệp; máy băm thức ăn cho động vật; máy nghiền; 
máy xay; máy ép; máy tách vỏ hạt ngũ cốc; máy xay sát; máy bột khô. máy nghiền thức ăn 
cho gia súc. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: máy trộn khuấy, máy nông nghiệp, máy băm thức ăn cho động 
vật, máy nghiền, máy xay, máy ép, máy tách vỏ hạt ngũ cốc, máy nổ bỏng, máy xay sát, máy 
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bột khô, máy nghiền thức ăn cho gia súc, máy đóng gạch, máy đùn ép thức ăn chăn nuôi, máy 
làm mỳ, mô tơ (không dùng cho xe cộ mặt đất), máy băm nghiền đa năng, máy đưa nguyên 
liệu, động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất). 
 

(210) 4-2022-55155 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK TM FHF (VN) 
74A Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được (dùng cho ô tô, xe máy, xe có động cơ 

khác). 
 
Nhóm 12: Phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô 
tô. 
 

(210) 4-2022-55163 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.14; 2.9.15; 5.7.3; 6.1.2; 
6.19.9; 26.1.2 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
THỤY HƯNG (VN) 
Thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy 
Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 

 

(210) 4-2022-55171 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.20; 5.9.6; 5.13.1; 5.13.4; 
26.1.2; 26.1.18 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
THỤY AN (VN) 
Thôn An Cố Nam, xã An Tân, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 29: Hành tỏi khô. 
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(210) 4-2022-55173 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.14; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
TUYỀN KÝ (VN) 
189 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt lợn khô; thịt nai khô; thịt gia cầm khô; mực khô; cá khô. 

 

(210) 4-2022-55290 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 26.1.1; 
26.11.7 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ HẢI YẾN (VN) 
Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Giò (từ thịt đã qua chế biến); thịt heo sấy khô; chả; chả cốm; nem cuốn (chả giò); 
nem thịt (không phải nem cuốn); bóng bì lợn khô; ruốc (chà bông); thịt giăm bông; patê; 
mắm tép chưng thịt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý thực phẩm chế biến: giò (từ thịt đã qua chế 
biến), thịt heo sấy khô, chả, chả cốm, nem cuốn (chả giò), nem thịt (không phải nem cuốn), 
bóng bì lợn khô, ruốc (chà bông), thịt giăm bông, patê, mắm tép chưng thịt. 
 

(210) 4-2022-55396 (220) 28/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT (VN) 
Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 12: Ô tô. 

(210) 4-2022-55397 (220) 28/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT (VN) 
Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 12: Ô tô. 
 

(210) 4-2022-55398 (220) 28/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đò. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT (VN) 
Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 12: Ô tô. 
 

(210) 4-2022-55399 (220) 28/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT (VN) 
Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 12: Ô tô. 
 

(210) 4-2022-55515 (220) 28/12/2022 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
SOWITECH (VN) 
Số 28, phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ CÔNG NGHỆ TUỆ PHONG (TUE 
PHONG IP&TECH CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thang máng cáp. 
 
Nhóm 11: Cửa gió (là bộ phận của hệ thống điều hòa không khí); van gió (là bộ phận của hệ 
thống điều hòa không khí); ống gió (là bộ phận của hệ thống điều hòa không khí, bộ phận của 
hệ thống thông gió hút khói có tính năng chống cháy). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, quảng cáo các sản phẩm như: thang máng 
cáp, ống gió, cửa gió, van gió 
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(210) 4-2022-55754 (220) 29/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ CÔNG CAO (VN) 

122/48 TX22 KP5, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi 
 
Nhóm 11: Máy hút bụi; máy hút ẩm. 
 

(210) 4-2022-55910 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIỂN HIỆU ĐẸP 
(VN) 
Số 5 hẻm 136/88/7 đường Cầu Diễn, 
TDP Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Biển quảng cáo bằng kim loại; bảng hiệu bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Biển quảng cáo đèn led; biển quảng cáo điện tử; biển quảng cáo Neon Sign. 
 
Nhóm 16: Áp phích quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; biển hiệu bằng giấy 
hoặc bìa cứng. 
 

(210) 4-2022-55923 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT (VN) 
Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31ha, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Tầu cá; phương tiện giao thông đường thủy; phương tiện tự động dưới nước để 
thăm dò đáy biển; thiết bị hạ thuỷ cho tàu thuyền; ô tô; xe máy. 
 
Nhóm 17: Phụ kiện ống nhựa (tê, cút, đầu nối, chếch hàn, măng xông, đầu bít, khớp nối ống). 
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Nhóm 19: Ống nhựa cứng hdpe; phụ kiện ống nhựa cứng (đai khởi thủy, nút bịt ren). 
 
Nhóm 22: Lồng nuôi tôm; lồng nuôi thủy sản; phao nổi (không bằng kim loại dùng cho lồng 
nuôi thủy sản); thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi thủy sản(không bằng kim loại); phụ 
kiện cho lồng nuôi thủy hải sản (không bằng kim loại); lưới. 
 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; thảm chống trượt; thảm chùi chân ở 
cửa; thảm tập thể dục dụng cụ. 
 
Nhóm 29: Thủy hải sản đã bảo quản; cá (không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá; thực 
phẩm trên cơ sở thủy hải sản. 
 
Nhóm 31: Thủy hải sản (còn sống); hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; rau cỏ tươi; quả tươi; 
động vật sống; thực phẩm cho động vật. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, đại lý ký gửi và giới 
thiệu các sản phẩm: tầu cá, phương tiện giao thông đường thủy, phụ kiện ống nhựa (tê, cút, 
đầu nối, chếch hàn), ống nhựa cứng hdpe, phụ kiện ống nhựa cứng (măng xông, đầu bít, đai 
khởi thủy, nút bịt ren), lồng nuôi tôm, lồng nuôi thủy sản, phao nổi (không bằng kim loại 
dùng cho lồng nuôi thủy sản), thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi thủy sản (không bằng 
kim loại), phụ kiện cho lồng nuôi thủy hải sản (không bằng kim loại), tấm phủ sàn, thủy hải 
sản đã bảo quản, cá (không còn sống), thực phẩm trên cơ sở cá, thực phẩm trên cơ sở thủy hải 
sản. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch 
vụ môi giới chứng khoán; đầu tư vốn; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch; môi giới vận tải; cho thuê xe; kho 
hàng hoá. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ câu 
lạc bộ sức khỏe; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công 
nghệ thông tin); phát triển nền tảng máy vi tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống cho nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà nghỉ cho người hưu trí. 
 

(210) 4-2022-55953 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.1.12; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TMDV HỒNG 
PHÁT KHANG (VN) 
57 Tôn Thất Tùng, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2022-55963 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CÔNG 

NGHỆ INNO (VIỆT NAM) (VN) 
DP57 Biệt thự Dragon Parc 1, Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 07: Robot (máy móc) (robot vận chuyển, robot phun khử trùng, robot lễ tân). 
 
Nhóm 09: Máy chiếu đa năng; màn hình led; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế); phần mềm giảng dạy & quản trị lớp học thông minh; chương trình máy tính; 
thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; người máy dùng trong giảng dạy; thiết bị giảng dạy 
trực tuyến; màn hình điện tử hiển thị chữ số; máy chiếu video; ti vi thông minh cho giáo dục; 
bộ cảm biến phục vụ an ninh cho thư viện; bảng tương tác điện tử; bàn tương tác thông minh 
(bàn có chức năng hiến thị thông tin, kết hợp với máy tính và điều khiển tương tác trực tiếp 
trên mặt bàn cảm ứng); máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu (usb); bộ thu phát sóng wifi; thiết bị ghi hình; camera; tai nghe; thiết bị và máy âm 
thanh; phần mềm quản lý thông minh (cho việc quản lý chìa khóa, thư viện tự động); thiết bị 
cổng an ninh giám sát ra vào thông minh; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị 
kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị sạc pin. 
 
Nhóm 20: Các loại bàn, ghế, tủ, kệ bằng gỗ trang bị cho trường học. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy chiếu đa năng, màn hình led, màn hình mô phỏng, 
thiết bị mô phỏng y học (thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào 
tạo, không dùng trong mục đích y tế), phần mềm giảng dạy & quản trị lớp học thông minh, 
chương trình máy tính, thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, người máy dùng trong giảng 
dạy, thiết bị giảng dạy trực tuyến, người máy dùng trong giảng dạy, màn hình điện tử hiển thị 
chữ số, máy chiếu video, ti vi thông minh cho giáo dục, bộ cảm biến phục vụ an ninh cho thư 
viện, bảng tương tác điện tử, bàn tương tác thông minh, máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị 
điều khiển từ xa, thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb), bộ thu phát sóng wifi, thiết bị ghi hình, 
camera, tai nghe, thiết bị và máy âm thanh, phần mềm quản lý thông minh (cho việc quản lý 
chìa khóa, thư viện tự động, thiết bị cổng an ninh giám sát ra vào thông minh, công cụ giám 
sát [chương trình máy tính], thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế, robot 
(máy móc) (robot vận chuyển, robot phun khử trùng, robot lễ tân), các loại bàn, ghế, tủ, kệ 
bằng gỗ trang bị cho trường học, thiết bị sạc pin; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý hồ sơ và tài liệu bằng máy vi 
tính. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt các tiện ích thông minh (các tiện ích điện tử, cảm biến, có thể điều khiển 
từ xa như: cổng an ninh, chíp/thẻ RFID phát sóng vô tuyến cho tài liệu, máy chiếu, màn hình, 
người máy, tinh vi, bộ cảm biến, bàn tương tác thông minh (bàn có chức năng hiển thị thông 
tin, kết hợp với máy tính và điều khiển tương tác trực tiếp trên mặt bàn cảm ứng), bảng tương 
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tác điện tử, máy tính, thiết bị điều khiên từ xa, bộ thu phát sóng wifi, thiết bị ghi hình, 
camera, thiết bị kiểm tra, giám sát) cho lớp học, thư viện, công trình xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng, trường học; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng máy tính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ thư viện đa phương tiện; cung cấp các tiện 
nghi cho bảo tàng, trường học, thư viện; cho thuê thiết bị mô phỏng để đào tạo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất lớp học thông minh; thiết kế tổng thể thư viện (thiết kế nội, ngoại 
thất thư viện); thiết kế hệ thống máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 

(210) 4-2022-55965 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM 
THIÊN NHIÊN ANH THƯ (VN) 
124 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2022-55999 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch bất động sản 
thực hiện trên nền dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối ngân hàng; dịch vụ đại 
lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất 
động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công 
trình viễn thông, thông tin liên lạc; lắp đặt các tiện ích trong công trình xây dựng; lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; cho thuê thiết bị 
xây dựng; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ kiến trúc; 
thiết kế công nghiệp; nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình; lập quy hoạch 
công trình xây dựng, đô thị; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 
và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch 
vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2022-56021 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 18.2.1; 26.2.7; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBUSINESS 
SOLUTIONS (VN) 
Tầng 7, trung tâm thương mại Giga Mali, 
240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp; dịch vụ quản lý kinh doanh bãi 

đỗ xe; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà (bất động sản). 
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ vệ sinh các công trình công nghiệp và dân dụng; 
làm sạch bên trong tòa nhà; làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch vụ làm 
sạch các sản phẩm dệt và lông thú; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; lắp 
đặt hệ thống nhà thông minh. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
 

(210) 4-2022-56025 (220) 30/12/2022 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ VĂN TÂM (VN) 

33 Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM 
(GIA PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem 
dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ. 
 
Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; cung cấp các kênh viễn thông mua 
hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực tuyến; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ máy vi 
tính; truyền video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện 
có như voip (điện thoại internet); cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; cung cấp nội dung của các kênh truyền hình trực tuyến 
thông qua internet và các phương tiện điện tử khác; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia 
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sẻ video trên nền tảng inernet vì mục đích giải trí, giáo dục; sản xuất phim video, trừ phim 
quảng cáo; dịch vụ tổ chức các sự kiện (nghệ thuật, giải trí); dịch vụ cung cấp các thông tin 
giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, 
twitter, instagram, fanpage, tiktok, blog). 
 

(210) 4-2023-00273 (220) 04/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT 
NAM (VN) 
Số 30, ngách 322/158 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); tinh dầu; nước hoa; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, đồ trang điểm, tinh dầu, nước hoa, chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; câu lạc bộ nhằm mục đích 
giải trí hoặc giáo dục; tổ chức sự kiện nhằm các mục đích giải trí hoặc giáo dục; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-00296 (220) 04/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 25.7.21; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá, xanh dương, đen 
trắng. 

 

 (731) LÊ QUỐC CƯỜNG (VN) 
Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình 

  

(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng và nước ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống; nước ngọt; đồ uống không 
chứa cồn làm từ trái cây sấy khô. 
 

(210) 4-2023-00815 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng nhạt, vàng đồng, xanh lục. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SÂM CÚC PHƯƠNG 
BOCHI (VN) 
Thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
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(511) Nhóm 29: Bột sâm [dùng làm thực phẩm]. 
 

(210) 4-2023-00830 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.22; 24.1.1; 24.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICHFIELD VIỆT 
NAM (VN) 
VP604 tầng 6, ST.Moritz Building, 1014 
Phạm Văn Đồng, phường Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành Phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 

 

(210) 4-2023-00831 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICHFIELD VIỆT 
NAM (VN) 
VP604 tầng 6, ST.Moritz Building, 1014 
Phạm Văn Đồng, phường Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 

 

(210) 4-2023-00832 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICHFIELD VIỆT 
NAM (VN) 
VP604 tầng 6, ST.Moritz Building, 1014 
Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
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(210) 4-2023-00903 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.3.3; 26.4.7 

(591) Xanh tím than, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
EUROSKY GROUP (VN) 
TT03B1 Hoàng Thành Villas, KĐT Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh 
dưỡng (dùng cho y tế). 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế gia đình bao gồm: máy đo huyết áp; máy đo tiểu đường; máy đo mỡ 
máu; máy tăm nước (thiết bị làm sạch răng miệng dùng cho nha khoa). 
 
Nhóm 11: Đồ gia dụng dùng điện bao gồm: nồi cơm điện; bếp điện từ; đèn chiếu sáng; điều 
hòa không khí; tủ lạnh. 
 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe đạp thường; xe máy thường. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng (dùng điện). 
 
Nhóm 30: Mật ong; cà phê; chè (trà); gia vị; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước hoa quả đóng chai (đồ uống không có cồn); đồ uống từ nước ép trái cây 
không có cồn; đồ uống không có cồn. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thuốc chữa bệnh và thực phẩm 
chức năng, thiết bị y tế gia đình (máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy đo mỡ máu), máy 
tăm nước (thiết bị làm sạch răng miệng dùng cho nha khoa), bàn chải đánh răng (dùng điện), 
đồ gia dụng dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện từ, đèn chiếu sáng, điều hòa không khí, tủ 
lạnh), xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp thường, xe máy thường, bia, nước hoa quả đóng chai 
(đồ uống không có cồn), đồ uống từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống không có cồn, 
mật ong, cà phê, các gia vị phục vụ cho chế biến món ăn như sốt, tương, bơ, bánh kẹo, ngũ 
cốc; mua bán dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 43: Chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; khách sạn; quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; spa làm đẹp; tư vấn và chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; hoạt động thú y 
(trợ giúp về thú y). 
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(210) 4-2023-00913 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 5.3.20; 5.13.4; 24.1.1; 24.9.1; 
26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SỰ KIỆN 
SÀI GÒN (VN) 
1310 Phạm Văn Đồng, phường Linh 
Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; bóp; ví. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón); thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-00922 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN (VN) 

B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giải rượu. 
 

(210) 4-2023-00925 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ NEWLIFE GROUP (VN) 
170 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2023-00939 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TOOLX (VN) 
73 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Trang phục y tế để mặc, cụ thể là quần y tế, áo y tế, mũ y tế và áo khoác y tế. 
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Nhóm 25: Áo khoác phòng thí nghiệm [trang phục], trang phục, áo mưa, bít tất, mũ, quần áo 
lót. 

(210) 4-2023-00940 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TOOLX (VN) 

73 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Trang phục y tế để mặc, cụ thể là quần y tế, áo y tế, mũ y tế và áo khoác y tế. 
 
Nhóm 25: Áo khoác phòng thí nghiệm [trang phục], trang phục, áo mưa, bít tất, mũ, quần áo 
lót. 
 

(210) 4-2023-00941 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00942 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00943 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00944 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00945 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00946 (220) 10/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 
Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2023-00947 (220) 10/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 

DƯỢC VIETLIFE (VN) 

Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

(210) 4-2023-00948 (220) 10/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH G.O.D TÂMAN (VN) 

Căn 1905 Block B, chung cư Sadora, số 2 

đường 13 An Lợi Đông, phường Thủ 

Thiêm, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm; thảo dược; thực phẩm cho em 

bé; trà thảo dược; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-00956 (220) 10/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

HAPPY VISA NHA TRANG (VN) 

47A Phương Sài, phường Phương Sơn, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa: thông tin 

giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục dành cho các 

trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ. 
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(210) 4-2023-01006 (220) 11/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.7 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 
ĐỊNH PHÁT (VN) 
558/17 quốc lộ 22, ấp Trung Chánh 2, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Gạo; bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và các gia vị); cơm cháy ruốc (cơm sấy chà 
bông). 
 
Nhóm 35: Mua bán: gạo, bánh tráng trộn, cơm cháy ruốc. 
 

(210) 4-2023-01024 (220) 11/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐỖ MAI AN (VN) 
Số nhà 468 Châu Phong, phường Gia 
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-01033 (220) 11/01/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Đen, ghi, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH BÌNH (VN) 
CH1402A, khu CCPHMandarin Garden, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: cà phê; trà; trà sữa trân châu; kem [đá lạnh]; ca cao; bánh ngọt. 
 
Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ đồ uống giải khát; dịch vụ cà phê; chuỗi cửa hàng phục vụ trà 
sữa trân châu; cửa hàng cà phê. 
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(210) 4-2023-01368 (220) 13/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM PHÁT 
ĐẠT (VN) 
A6/8 Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị thực phẩm bao gồm: nước ướp thịt, sa tế nấu lẩu, nước ướp gà vịt, nước xốt 

chấm thịt nướng, nước xốt ướp ngũ vị, bột chiên tôm, nước ướp cá thịt, nước xốt chấm hải 
sản. 
 

(210) 4-2023-01395 (220) 13/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV MUA BÁN VÀ 
CUNG CẤP DỊCH VỤ WINA (VN) 
92 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 
Nhóm 26: Đăng ten, dải và đồ để thêu trang trí, ruy băng và nơ dùng để may vá; khuy, ghim 
móc và khuyết, kẹp và kim khâu; hoa nhân tạo; đồ trang trí cho tóc; tóc giả. 
 

(210) 4-2023-01425 (220) 13/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VINLEGEND (VN) 
56-58 Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM 
(GIA PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; thực phẩm bổ sung cho trẻ em (thực phẩm 
chức năng); thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-01483 (220) 13/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.5; 3.13.24; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, trắng đục. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TIẾN (VN) 
Thôn 9, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong; sữa ong; nhụy hoa nghệ tây ngâm mật ong; nghệ ngâm mật ong. 
 

(210) 4-2023-01640 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) LÊ VIỆT ANH (VN) 
Thôn Làng Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; máy thu hình; máy tăng âm; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; ống nói; bộ trộn 
âm. 
 

(210) 4-2023-01911 (220) 18/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.17.11; 15.7.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TAM LONG 
(VN) 
Lô diện tích 2704 m2, thôn Kìm, xã Vũ 
Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 07: Bơm chân không; robot công nghiệp; máy xếp dỡ tự động; máy thổi để nén, hút và 

vận chuyển khí; máy đúc; máy nghiền đập. 
 

(210) 4-2023-01941 (220) 18/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐIỆN NƯỚC 
TUẤN THÀNH (VN) 
Số 369B ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
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(511) Nhóm 19: Linh kiện ống nước bằng nhựa cứng: van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo. 
 
Nhóm 20: Các loại van cấp thoát nước bằng nhựa. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân phối ống nước bằng nhựa cứng, ống nước bằng nhựa mềm, linh 
kiện ống nước bằng nhựa cứng, linh kiện ống nước bằng nhựa mềm, tấm nhựa keo dán công 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-02020 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A. (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa, kem [sản phẩm sữa], bơ, pho mát và các chế phẩm thực phẩm khác có cơ sở 
là sữa; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa chua; sữa đậu nành (sản phẩm thay 
thế sữa); chế phẩm trên cơ sở đậu nành được sử dụng làm sản phẩm thay thế sữa; chế phẩm 
protein cụ thể là protein trên cơ sở đậu nành được sử dụng làm chất độn thịt; bột protein dùng 
làm phụ gia thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế và cho ngành công nghiệp thực 
phẩm); kem béo thực vật dùng với trà và/hoặc cà phê (sản phẩm thay thế kem); kem béo thực 
vật (bột kem không sữa); các sản phẩm thực phẩm và đồ uống trên cơ sở sữa dùng cho mục 
đích ăn kiêng và/hoặc tăng cường dinh dưỡng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để 
làm đồ uống trên cơ sở bơ sữa; hạt, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chiết xuất từ cà phê; chế phẩm và đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê đá; 
sản phẩm thay thế cà phê; chiết xuất từ sản phẩm thay thế cà phê; chế phẩm và đồ uống trên 
cơ sở chất thay thế cà phê; rễ rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); trà; chiết xuất từ trà; chế 
phẩm và đồ uống trên cơ sở trà; trà đá; ca cao và chế phẩm, đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô 
la; các sản phẩm sô cô la; chế phẩm và đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống làm từ ngũ cốc; 
chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; mạch nha làm thực phẩm cho con người; chế phẩm trên 
cơ sở mạch nha [thực phẩm]; bánh kẹo; sản phẩm bánh; bánh quy; bánh ngọt; bánh quy dạng 
tròn; bánh xốp; kem; nước đá thực phẩm; kem que; kem trái cây [kem lạnh]; bánh kẹo đông 
lạnh; bánh ngọt đông lạnh; đá mềm thực phẩm; sữa chua đông lạnh; hỗn hợp và chất kết dính 
để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm và/hoặc kem que và/hoặc kem trái cây [kem 
lạnh] và/hoặc bánh kẹo đông lạnh và/hoặc bánh ngọt đông lạnh và/hoặc đá mềm thực phẩm 
và/hoặc sữa chua đông lạnh; ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm 
từ yến mạch và các loại quả, hạt khô (muesli); mảnh ngô dẹt mỏng; ngũ cốc dạng thanh; ngũ 
cốc ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem lạnh, kẹo, 
không bao gồm hoa quả) trên cơ sở kem và trên cơ sở sữa. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị hoa quả và đồ uống trên cơ sở hoa quả (không cồn); nước ép 
hoa quả và nước ép rau củ [đồ uống]; nước quả cô đặc (không cồn); nước chanh; nước sô đa 
và các loại nước uống không chứa cồn khác; đồ uống làm từ mạch nha, không cồn, không 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); đồ uống kiêng và/hoặc đồ uống tăng cường dinh dưỡng không cồn, không dùng 
cho mục đích y tế; đồ uống không cồn trên cơ sở các thành phần thực vật; nước sinh tố; nước 
sinh tố và đồ uống lắc trên cơ sở trái cây, rau củ, sữa và/hoặc các loại hạt; đồ uống có nguồn 
gốc thực vật, không cồn; đồ uống không cồn làm từ hạt, không phải là sản phẩm thay thế sữa; 
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đồ uống trên cơ sở đạm thực vật, không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
làm đông sữa chua; các chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống dùng trong thể thao 
giàu protein. 
 

(210) 4-2023-02027 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH JEP JAPAN (VN) 

Số 135 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY NAM VIỆT VÀ LIÊN 
DANH (VIPCO) (VIPCO) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện nhà tắm [phụ kiện bồn tắm]; vòi; van khóa 
[van điều chỉnh nước cho vòi]; bồn tắm; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn rửa 
tay; thiết bị tắm hơi. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, trừ xoong, nồi, chảo, dao, kéo; dụng cụ nhà 
bếp; chậu hoa, lọ hoa, bình hoa; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
khay dùng cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-02101 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DAIICHI SANKYO HEALTHCARE 
CO., LTD. (JP) 
3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 
103-8234, Japan 

 (740) Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể; xà phòng và chất tẩy rửa (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); tinh dầu làm trắng da; kem làm trắng 
da; sữa dưỡng da; kem dùng để làm trắng da; các sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; kem làm sạch [mỹ 
phẩm]; chế phẩm làm sạch da; dầu gội đầu; tinh dầu; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp da 
mặt; son môi; dầu tắm; chế phẩm đánh răng; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; nước hoa; hương 
thơm tổng hợp [hương liệu]; hương liệu [tinh dầu]; kem dưỡng da tay. 
 

(210) 4-2023-02102 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DAIICHI SANKYO HEALTHCARE 
CO., LTD. (JP) 
3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 
103-8234, Japan 

 (740) Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể; xà phòng và chất tẩy rửa (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); tinh dầu làm trắng da; kem làm trắng 
da; sữa dưỡng da; kem dùng để làm trắng da; các sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; kem làm sạch [mỹ 
phẩm]; chế phẩm làm sạch da; dầu gội đầu; tinh dầu; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp da 
mặt; son môi; dầu tắm; chế phẩm đánh răng; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; nước hoa; hương 
thơm tổng hợp [hương liệu]; hương liệu [tinh dầu]; kem dưỡng da tay. 
 

(210) 4-2023-02168 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DQH VN (VN) 
94/24/04 đường 39, phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở, chế 
phẩm tẩy trang, nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế, dung dịch cọ rửa, chế phẩm 
dược, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho 
việc sử dụng trong y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chế phẩm hoá học 
dùng cho mục đích y tế, chất tẩy dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng 
làm đẹp, thảo dược, chế phẩm vitamin, khăn giấy ướt, khăn giấy, khẩu trang y tế, bao cao su, 
nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, chế phẩm đánh răng, bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, 
dầu gội đầu và dầu xả tóc, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tăm, chế phẩm chống 
nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho người, gel và 
nước xịt dùng cho tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, gel xoa bóp không 
dùng cho y tế, nước uống đóng chai và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống có gaz, thiết 
bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ nha khoa, khẩu trang 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục 
đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02425 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ 
L.A (VN) 
Lô G3 - 4 - 5, đường số 3, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HŨ’U TRÍ TUỆ 
A&Z (A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu bôi trơn cho động cơ; dầu bôi trơn cho xe 
máy; dầu cho xích. 
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Nhóm 07: Ống xả 
 
Nhóm 09: Công tắc điện; bình ắc quy, thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh điện; dây 
cáp điện; mũ bảo hiểm. 
 
Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; đèn phản quang cho xe 
cộ; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; chóa đèn (chụp đèn); chụp đèn. 
 
Nhóm 12: Xe máy; xe chạy bằng điện; phụ tùng xe: gác ba ga, gương chiếu hậu, ốc trang trí 
cho xe cộ; chắn bùn, mâm (vành) bánh xe; thân xe cộ; chân chống xe; yên xe; ổ trục cho 
bánh xe; phanh xe; lót phanh xe, hộp đựng bảng số. 
 
Nhóm 35: Cửa hàng mua bán xe: cửa hàng buôn bán phụ tùng xe; mua bán: dầu nhớt, dầu, 
mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, dầu bôi trơn cho động cơ, dầu bôi trơn cho xe máy, dầu cho xích, 
công tắc điện, bình ắc quy, thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh điện, dây cáp diện, mũ 
bảo hiểm, đèn cho xe cộ, bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận cùa đèn], đèn phản quang cho xe 
cộ, chóa đèn (chụp đèn), chụp đèn, xe máy, xe chạy bằng điện, ống xả, gác ba ga. gương 
chiếu hậu, ốc trang trí cho xe cộ, chăn bùn, mâm (vành) bánh xe, thân xe cộ, chân chống xe, 
yên xe, ổ trục cho bánh xe, phanh xe, lót phanh xe, hộp đựng bảng số. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và báo dưỡng xe ô tô, xe máy; dịch vụ rửa xe; dịch vụ tra dầu 
mở cho xe; dịch vụ làm sạch xe; dịch vụ trạm sửa chữa cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-02426 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ 
L.A (VN) 
Lô G3 - 4 - 5, đường số 3, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
A&Z (A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu bôi trơn cho động cơ; dầu bôi trơn cho xe 
máy; dầu cho xích. 
 

Nhóm 07: Ống xả 
 

Nhóm 09: Công tắc điện; bình ắc quy, thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh điện; dây 
cáp điện; mũ bảo. 
 

Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; đèn phản quang cho xe 
cộ; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; chóa đèn (chụp đèn); chụp đèn. 
 
Nhóm 12: Xe máy; xe chạy bằng điện; phụ tùng xe: gác ba ga, gương chiếu hậu, ốc trang trí 
cho xe cộ; chắn bùn, mâm (vành) bánh xe; thân xe cộ; chân chống xe; yên xe; ổ trục cho 
bánh xe; phanh xe; lót phanh xe, hộp đựng bảng số. 
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Nhóm 35: Cửa hàng mua bán xe: cửa hàng buôn bán phụ tùng xe; mua bán: dầu nhớt, dầu, 
mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, dầu bôi trơn cho động cơ, dầu bôi trơn cho xe máy, dầu cho xích, 
công tắc điện, bình ắc quy, thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh điện, dây cáp diện, mũ 
bảo hiểm, đèn cho xe cộ, bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận cùa đèn], đèn phản quang cho xe 
cộ, chóa đèn (chụp đèn), chụp đèn, xe máy, xe chạy bằng điện, ống xả, gác ba ga. gương 
chiếu hậu, ốc trang trí cho xe cộ, chăn bùn, mâm (vành) bánh xe, thân xe cộ, chân chống xe, 
yên xe, ổ trục cho bánh xe, phanh xe, lót phanh xe, hộp đựng bảng số. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe máy; dịch vụ rửa xe; dịch vụ tra dầu 
mỡ cho xe; dịch vụ làm sạch xe; dịch vụ trạm sửa chữa cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-02508 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LGL (VN) 
7B đường số 34, phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn led các loại; bóng đèn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, 
đèn trang trí, đèn led. 

(210) 4-2023-02555 (220) 02/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCM POLYMERS SDN BHD (MY) 

Tingkat 5, Menara KLK, No. 1 Jalan PJU 
7/6, Mutiara Damansara, 47810, Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Lớp phủ polyme không phải là sơn; hợp chất dùng làm chất chống trượt, cụ thể là, 
hợp chất phủ acrylic có tác dụng chống trơn trượt khi đeo/mang gang tay [chất phụ gia hóa 
học sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo/polyme]; hợp chất polymer dùng 
trong công nghiệp. 

(210) 4-2023-02559 (220) 02/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 03: Trầm hương, bột trầm hương, tinh dầu trầm hương, nụ trầm hương. 

 

Nhóm 31: Cây trồng dùng làm thảo dược. 

 

Nhóm 35: Mua bán: trầm hương, bột trầm hương, tinh dầu trầm hương, nụ trầm hương, phụ 

kiện đốt trầm hương. 

 

Nhóm 37: Khai thác cây hương liệu, trầm hương. 

 

Nhóm 44: Trồng cây hương liệu, trầm hương. 

 

(210) 4-2023-02597 (220) 02/02/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Da cam, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

LÂM HIỀN GIA LAI (VN) 

Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến chưng sẵn; yến thô; súp yến; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến 

huyết khô làm sạch. 

 

Nhóm 33: Rượu chưng cất; rượu ngâm (không nhằm mục đích y tế mục đích y tế); rượu; 

rượu cần; rượu gạo. 

 

(210) 4-2023-02635 (220) 02/02/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Đỏ, cam, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG 

(VN) 

Số 968 Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: bình gas, bếp gas. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

148 
 

(210) 4-2023-02649 (220) 03/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Xanh lam, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ORIENTAL 
THĂNG LONG (VN) 
Số 6 ngách 59/68, ngõ 59 Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn đầu tư bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng. 
 

(210) 4-2023-02690 (220) 03/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ 

PHẨM VÀ THỜI TRANG 
INTERCONTINENTAL (VN) 
Số nhà 30, tổ dân phố 17, đoạn quản lý 
đường bộ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm vệ sinh thân thể; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để chăm sóc móng. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng tẩy trang; dụng cụ trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc móng, đồ dùng tẩy 
trang, dụng cụ trang điểm, hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03347 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LEIYANG SHENJIANG 

MANUFACTURING CO., LTD. (CN) 
Floor 1-4, Building D7, Innovation and 
Entrepreneurship Park, Baiyangdu 
Village, Sanjia Street Office, Leiyang 
City, Hengyang City, Hunan Province, 
China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 
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(511) Nhóm 18: Vật liệu giả da; cặp học sinh; ba lô; ví da kẹp tiền; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; vali [hành lý]; ô; gậy chống khi đi bộ; quần áo cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-03976 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) XIAO RUNZONG (CN) 
2 Yucai Road, Rucheng Town, Ruyuan 
Yao Autonomous County, Shaoguan 
City, Guangdong Province, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM 
(GIA PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Máy uốn tóc kỹ thuật số bằng nhiệt; máy uốn tóc kỹ thuật số bằng điện; máy sấy 
tóc; máy hấp tóc. 
 

(210) 4-2023-04620 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.7.9; 26.1.2; 26.7.5; 26.7.25; 
26.13.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NILOLAC VIỆT NAM (VN) 
Số 374 đường phố Huyện, thị trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ, siêu thị, kinh doanh thương mại, quảng cáo, phân phối; xuất nhập 
khẩu: sữa bột, sữa các loại, sữa chua, váng sữa, sản phẩm thay thế sữa, bơ, thực phẩm cho em 
bé, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), tã lót trẻ em. 
 

(210) 4-2023-04638 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHEN JIEMING (CN) 

Chaoshenlu 1hao, Lutou Gongyequ, 
Rongdong Rongcheng, Jieyang, 
GuangDong, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xay nghiền hạt; máy xay sinh tố. 
 
Nhóm 08: Máy uốn tóc [dụng cụ cầm tay]. 
 
Nhóm 09: Cân điện tử. 
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Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy phun sương chạy bằng điện 
 
Nhóm 21: Thùng rác thông minh (thùng rác đóng mở tự động). 
 

(210) 4-2023-04751 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, xanh lơ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM 
VIỆT QUỐC TẾ (VN) 
Số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; 
chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

(210) 4-2023-04765 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (US) 
3308 Towerwood Drive, Farmers Branch, 
TX 75234-2317, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; bật lửa [dùng cho người hút thuốc]; bình sinh hơi dùng cho hút 
thuốc lá điện tử; thiết bị điện tử dùng cho mục đích làm nóng chất lỏng và gel để giải phóng 
sol khí có chứa nicotin để hít; chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; ống/hộp chứa dung dịch 
lỏng (cartridges) cho thuốc lá điện tử; nicotin dạng túi dùng qua đường miệng, dùng như chất 
thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04770 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 26.4.1; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
KINH DOANH VIỆT NAM (VN) 
Phòng 317, tầng 3, tòa nhà Trần Gia, 81A 
Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh (đánh giá công việc thương mại); nghiên cứu kinh 
doanh; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin kinh 
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doanh; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; biên tập số liệu thống 
kê; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu thị trường; điều tra thương mại. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp và tiến hành hội nghị); xuất bản sách; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo (tổ chức và điều hành hội thảo); dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử (tạo ra tài liệu xuất bản điện tử); xuất bản văn bản, không bao gồm những 
bài quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-04778 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lục, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOA SEN GROUP 
(VN) 
Số nhà 11A, khu Galaxy 3, số 69 phố Tố 
Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy thấm; khăn lau 
mặt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại hàng hóa như: khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh, khăn 
giấy dùng để tẩy trang, giấy thấm, giấy nến, khăn giấy ướt, khăn lau mặt bằng giấy, khăn tay 
bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy. 
 

(210) 4-2023-04784 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh, nâu, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ VĂN GRP 
(VN) 
Thôn Trại Gần, xã Song Phương, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả đã bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; thịt; cá (không còn sống); nước 
mắm; sữa tươi. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; thảo mộc tươi; cá (còn sống); trái cây tươi; cây giống; động vật 
sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nghiệp thông 
qua hệ thống siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ như: thịt, cá, động vật sống, rau củ quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau củ quả tươi, hạt giống, trái cây tươi, cây giống, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè (trà), ca cao, nước xốt, gia vị, mì ăn 
liền, cháo ăn liền, miến ăn liền, bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, mật ong, nước tinh 
khiết, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, bánh mì, muối, dấm ăn, mật ong, 
nước uống có ga và không ga. 
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(210) 4-2023-04785 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, nâu, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ VĂN GRP 
(VN) 
Thôn Trại Gần, xã Song Phương, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả đã bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; thịt; cá (không còn sống); nước 
mắm; sữa tươi. 
 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi; thảo mộc tươi; cá (còn sống); trái cây tươi; cây giống; động vật 
sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nghiệp thông 
qua hệ thống siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ như: thịt, cá, động vật sống, rau củ quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau củ quả tươi, hạt giống, trái cây tươi, cây giống, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè (trà), ca cao, nước xốt, gia vị, mì ăn 
liền, cháo ăn liền, miến ăn liền, bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, mật ong, nước tinh 
khiết, nước mắm, nước tương, dấu an, gia vị, tương ớt, bánh mì, muối, dấm ăn, mật ong, 
nước uống có ga và không ga. 
 

(210) 4-2023-04813 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 8.1.10; 
8.1.22; 25.7.22; 26.4.18; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, nâu đậm, nâu, trắng, 
vàng, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PH NEW STAR 
(VN) 
Số 19 ngách 68/53/16 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ IP NGỌC ANH (IP NGOC 
ANH TRADE AND SERVICE 
COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy; bánh sữa nhỏ; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng. 
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(210) 4-2023-04844 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.1.14; 24.15.7; 26.3.4; 
26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) SENGI SOLAR IMPORTACAO E 
EXPORTACAO INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA (BR) 
Av. Aracy tanaka biazetto, no. 6508/ 
brcao 03, cascavel - pr, 85816-455 brazil 

 (740) Công ty TNHH LÊ & LÊ (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện; pin mặt trời; dây cáp điện; hộp pin [ắc quy]; hộp đấu nối [điện]; pin 
quang điện (pin quang vontaic); bộ chuyển đổi điện; bộ đảo điện; tấm pin mặt trời dùng để 
sản xuất điện; máy biến áp [điện]; pin để thu năng lượng điện từ nguồn phóng xạ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng điện; thiết bị và hệ thống chiếu sáng; tấm sưởi nóng; bộ 
thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; tấm thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]. 
 

Nhóm 35: Mua bán (dưới bất kỳ hình thức nào) thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, ngắt, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện năng; mua bán (dưới bất kỳ hình thức nào) vật 
dụng chiếu sáng; mua bán (dưới bất kỳ hình thức nào) máy công cụ; trung gian thương mại 
trong mua và bán năng lượng và điện năng; cung cấp thông tin kinh doanh qua trang web; đại 
diện thương mại về thiết bị điện, điện tử và nhiệt. 
 

(210) 4-2023-05147 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 24.15.21; 24.17.8; 
26.7.5; 26.15.15 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
DỊCH VỤ BẢO QUANG MINH (VN) 
Khu 8, xã Ngọc Quan, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

(210) 4-2023-05313 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
2/F, Building B, Beisi Intelligence Park, 
No. 2008, Xuegang Road, Gangtou 
Community, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn 
phím máy vi tính; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; bút điện tử [thiết bị hiển thị hình 
ảnh]; đầu đọc thẻ điện tử; màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy vi tính; đồng hồ 
thông minh; kính đeo mắt thông minh; bút cảm ứng điện dung cho thiết bị điện tử có màn 
hình cảm ứng; thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng giao diện usb; bút cảm ứng dùng cho máy vi 
tính; bộ tản nhiệt dùng trong bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; cổng song song 
dùng cho máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị nhận diện khuôn mặt; đồng hồ ghi giờ 
[thiết bị ghi thời gian]; cân; dụng cụ đo; bảng hiệu sử dụng công nghệ số; giá kẹp chuyên 
dụng cho điện thoại cầm tay sử dụng trong ô tô; giá đỡ chuyên dụng cho máy tính bảng; giá 
đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động và điện thoại thông minh; chân đứng chuyên dụng để 
đỡ micro; trung tâm điều khiển nhà tự động; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại thông 
minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc chuyên dụng để bảo vệ 
điện thoại thông minh; thiết bị định vị toàn cầu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; 
camera hành trình; gậy tự chụp ảnh chuyên dụng cho điện thoại di động; bộ thu phát sóng; vỏ 
hộp loa; tai nghe; miếng đệm tai cho tai nghe; micrô; máy nghe nhạc cầm tay; giao diện âm 
thanh; rô bốt giám sát an ninh; dây đeo chuyên dụng cho điện thoại di động; camera số; bộ 
chuyển đổi âm thanh số; máy ảnh [chụp ảnh]; đèn dạng vòng hỗ trợ tự chụp ảnh dùng cho 
điện thoại thông minh; đèn nháy cho điện thoại thông minh; máy chiếu hình ảnh loại nhỏ; 
thiết bị phóng to màn hình điện thoại thông minh; thiết bị đo lường; dụng cụ kiểm tra nồng 
độ cồn; thiết bị và dụng cụ quang học; cáp dữ liệu; cáp âm thanh; cáp usb; bộ nắn điện; ổ 
cắm điện; bảng cắm điện; phích cắm chuyển đổi điện; bộ cấp điện áp ổn định; bộ đảo điện; 
bộ chuyển đổi điện không dây cho máy vi tính; nhiệt kế hồng ngoại, không dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều khiển nhà từ xa; bộ cấp điện áp thấp; thiết bị 
dập lửa; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; hệ thống phòng trộm, chạy điện; 
kính mắt 3D; pin điện; bộ cấp điện di động [pin có thể sạc lại]; trạm nạp điện cho xe cộ chạy 
điện; thiết bị sạc cho pin điện; cột sạc điện cho ô tô điện; bộ chuyển đổi tín hiệu truyền hình 
cáp; màn hình viđêô. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; quản lý thương mại việc li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hỗ trợ điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm và sự 
kiện cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 
hàng; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi 
tính; tối ưu hóa lưu lượng truy cập trang web; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
máy vi tính; cho thuê máy bán hàng tự động; cho thuê kệ, giá bán hàng; kiểm toán tài chính; 
biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lập chỉ mục trang web 
cho mục đích thương mại hay quảng cáo; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; 
tư vấn quản lý nhân sự; bán lẻ chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 
 

(210) 4-2023-05676 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỆM 
RẠNG ĐÔNG (VN) 
7/11 ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nệm; gối; đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]. 
 
Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ nệm; 
rèm cửa ra vào; áo gối. 
 

(210) 4-2023-05677 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 4.5.3 

(591) Xanh than, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA HAPPY 
(VN) 
437 Man Thiện, tổ 4, khu phố 5, phường 
Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chỉnh hình răng. 

 

(210) 4-2023-05679 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.1.2; 4.1.3; 4.2.20 

(591) Xanh mint, xanh ngọc bích, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 
TƯ SANCORP (VN) 
96/9A Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Binh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động (cung cấp người giúp việc, tạp vụ). 

 

(210) 4-2023-05680 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.16; 26.4.9; 26.4.18 
 

 (731) TẠP CHÍ DOANH NHÂN SÀI GÒN 
(VN) 
Lầu 6, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Chữ để in; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản dạng in. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

156 
 

(210) 4-2023-05681 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.3 
 

 (731) TẠP CHÍ DOANH NHÂN SÀI GÒN 
(VN) 
Lầu 6, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Chữ để in; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản dạng in. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-05682 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.3 
 

 (731) TẠP CHÍ DOANH NHÂN SÀI GÒN 
(VN) 
Lầu 6, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Chữ để in; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản dạng in. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-05683 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI (VN) 
248 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên 

biệt, (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng).  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 
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(210) 4-2023-05684 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN HƯƠNG NHA 
TRANG (VN) 
425 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế; yến sào (tổ chim yến); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; 

thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): yến sào đã qua sơ chế, yến sào (tổ chim yến), yến sào tinh 
chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn). 
 

(210) 4-2023-05685 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH  DOANH LÊ VĂN HAI (VN) 

Số nhà 28, tổ 30, khu 3, phường Cao 
Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Chả mực; chả cá; chả tôm; thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đã được sấy 

khô. 
 

(210) 4-2023-05686 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 8.5.3; 8.7.5; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ, xanh lá, xanh 
lam, xanh dương, hồng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN THANH (VN) 
Khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh 
Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 29: Thịt đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng như: giò, chả, xúc xích, thịt ướp, 
thịt muối xông khói, thịt giăm bông. 
 

(210) 4-2023-05687 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) KHƯƠNG QUẾ ANH (VN) 
Thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 
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(511) Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; chế phẩm (nước) xả vải; chế 
phẩm để rửa bát đĩa; chế phẩm làm bóng sàn nhà và nền nhà. 
 

(210) 4-2023-05689 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.18 

(591) Nâu. 
 

 (731) BÙI THỊ NGỌC HÀ (VN) 
Chcc số 2501 - B1 Kph Mandarin Garden 
(khu B), phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; phòng khám da liễu; phòng khám đa khoa; 

dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; phun xăm thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-05691 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) SHENZHEN XINQINGCHUN 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD. (CN) 
Room 701, 7 Floor, Dongle Building, No. 
2019 Shennan East Road, Nanhu Street, 
Luohu District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Máy làm nóng đồ uống, dùng điện; thiết bị điện phân nước cho mục đích gia dụng; 
thiết bị làm sạch nước; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống và thiết 
bị làm mềm nước; hệ thống cung cấp nước; chai [đóng kín] chứa nước khoáng nóng để 
chườm; thiết bị khử trùng; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc nước uống. 
 

(210) 4-2023-05692 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BXB ELECTRONICS CO., LTD. (TW) 

6 F.-1, No. 288-5, Xinya Rd., Qianzhen 
Dist., Kaohsiung City 806604, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại hội nghị; camera hội nghị; phần mềm hội thảo trực tuyến [có thể tải 
xuống được]; thiết bị âm thanh dùng cho hội nghị; bộ điều khiển giao tiếp [máy tính nhỏ để 
quản lý thông tin liên lạc]; bộ điều khiển đồ họa video; bộ điều khiển màn hình video; máy 
móc và thiết bị phát sóng, cụ thể là ăng ten, bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; bộ khuếch 
đại công suất âm thanh; thiết bị chuyển mạch mạng máy tính; micro; thiết bị truyền phát nội 
dung truyền thông số; bộ xử lý tín hiệu dành cho loa âm thanh; loa; bộ điều khiển công suất 
điện; máy quay phim đa chức năng; thiết bị điều khiển từ xa cho camera. 
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(210) 4-2023-05694 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.4.4 

(591) Xanh đậm, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEDOOR 
VINA (VN) 
360/72 đường Tân Hoà Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cửa gỗ, cửa chống cháy, cửa nhựa, cửa kim loại. 
 

(210) 4-2023-05695 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.15; 5.5.19; 25.5.25; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, hồng, vàng, 
xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 
ORCHIDS (VN) 
50 Lê Thánh Tôn, phường Bốn Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm bóng lá cây.  
 

(210) 4-2023-05696 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.7; 5.1.16; 6.1.2 

(591) Vàng, trắng, nâu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COFFEE NGUYÊN 
ĐĂNG (VN) 
103A thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2023-05697 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ 
TRUYỀN THÔNG 1980 BOOKS 
 (VN) 
Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, xuất khẩu và nhập khẩu các loại sách, báo, tạp chí; dịch vụ hành 
chính tổng hợp; dịch vụ sao chụp tài liệu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn các loại ấn phẩm: sách, báo, tạp chí. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản các loại ấn phẩm: sách, báo, tạp chí; dịch vụ sản xuất phim (trừ 
phim quảng cáo); dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 
 

(210) 4-2023-05698 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xám xanh, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT 
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà H&N số 329 đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây và chăm sóc cây. 

(210) 4-2023-05699 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.9 

(591) Da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OMEGA BROS 
(VN) 
122/8 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 37: Dịch vụ thi công và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ bảo hành 
hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

(210) 4-2023-05702 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.15; 3.7.24 

(591) Vàng cam, vàng cam đậm, xanh da trời, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH 
(VN) 
33-35 đường số D4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ chơi, trò chơi; cửa hàng bán: đồ chơi, trò chơi, balô, túi 
đeo, bóp viết, bình nước, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, thiết bị trường học (bàn học, 
bảng, phấn, bút). 
 

(210) 4-2023-05703 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.3.14; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI ĐỒ LÓT 
(VN) 
08 Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 
Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; mũ nón. 

(210) 4-2023-05760 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.14; 26.1.1; 26.1.1  

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG HIẾU (VN) 
7 ngách 42 ngõ chùa Hưng Ký, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; bánh mì; bánh ngọt; bánh quy; bánh trung thu. 
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(210) 4-2023-05761 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG HIẾU. (VN) 
7 ngách 42 ngõ chùa Hưng Ký, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ lót; giày dép. 
 
Nhóm 35: Mua bán: túi ví, khăn quàng cổ, thắt lưng, khuyên tai, vòng cổ, đồng hồ; quần áo, 
đồ lót, giày dép, mũ nón, kính. 
 

(210) 4-2023-05850 (220) 27/02/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO 
DỤC SÔNG VIỆT (VN) 
Ô 111- lô A- khu đô thị Đại Kim - Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Bàn thí nghiệm dùng trong giảng dạy; thiết bị giảng dạy; máy chiếu; thiết bị đầu 

cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị âm thanh trợ giảng; thiết bị dùng cho thí 
nghiệm vật lý học; thiết bị dùng cho thí nghiệm hoá học; dụng cụ phòng thí nghiệm. 
 
Nhóm 16: Dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy (không phải là thiết bị); đồ 
dùng dạy học; bảng từ chống loá dùng cho giảng dạy; giáo cụ phục vụ giáo dục mầm non; 
giáo cụ phục vụ cho giáo dục mầm non theo phương pháp dạy trẻ (montessori).  
 
Nhóm 20: Thiết bị nội thất dùng trong trường học và dùng trong phòng thí nghiệm (như bàn, 
ghế, tủ, giường, giá, kệ); đồ nội thất dùng trong gia đình (như bàn ghế, giường tủ, giá kệ); đồ 
nội thất dùng trong văn phòng (như bàn ghế, tủ, vách ngăn); đồ nội thất bằng kim loại; bàn 
ghế học sinh; bàn ghế giáo viên; thiết bị nội thất dùng trong bệnh viện (bàn, ghế, tủ, giường, 
giá, kệ).  
 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời); đồ chơi sáng 
tạo (đồ chơi trẻ em); đồ chơi học liệu (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lắp ghép mô hình; cầu trượt 
[đồ chơi của trẻ em]; xích đu; đu quay; mâm quay [đồ chơi của trẻ em]; bập bênh [đồ chơi 
của trẻ em]; thú nhún [đồ chơi của trẻ em]; thang leo [đồ chơi của trẻ em]; nhà bóng [đồ chơi 
trẻ em]; dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời (xà đơn, xà kép, đạp chân, tập lưng bụng, đi bộ 
lắc tay). 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bàn thí nghiệm dùng trong giảng dạy, thiết bị giảng dạy, 
máy chiếu, thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác, thiết bị âm thanh trợ giảng, thiết 
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bị dùng cho thí nghiệm vật lý học, thiết bị dùng cho thí nghiệm hoá học, dụng cụ phòng thí 
nghiệm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy (không phải là thiết bị), đồ dùng 
dạy học, bảng từ chống loá dùng cho giảng dạy, giáo cụ phục vụ giáo dục mầm non, giáo cụ 
phục vụ cho giáo dục mầm non theo phương pháp dạy trẻ (montessori); mua bán các sản 
phẩm: thiết bị nội thất dùng trong trường học và dùng trong phòng thí nghiệm (như bàn, ghế, 
tủ, giường, giá, kệ), đồ nội thất dùng trong gia đình (như bàn ghế, giường tủ, giá kệ), đồ nội 
thất dùng trong văn phòng (như bàn ghế, tủ, vách ngăn), đồ nội thất bằng kim loại, bàn ghế 
học sinh, bàn ghế giáo viên, thiết bị nội thất dùng trong bệnh viện (bàn, ghế, tủ, giường, giá, 
kệ); mua bán các sản phẩm: đồ chơi trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài 
trời), đồ chơi sáng tạo (đồ chơi trẻ em), đồ chơi học liệu (đồ chơi trẻ em), đồ chơi lắp ghép 
mô hình, câu trượt [đồ chơi của trẻ em], xích đu, đu quay, mâm quay [đồ chơi của trẻ em], 
bập bênh [đồ chơi của trẻ em], thú nhún [đồ chơi của trẻ em], thang leo [đồ chơi của trẻ em], 
nhà bóng [đồ chơi trẻ em], dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời (xà đơn, xà kép, đạp chân, tập 
lung bụng, đi bộ lắc tay). 
 

(210) 4-2023-06310 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.2.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OQR (VN) 
Số 101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; phấn trang điểm; đồ trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; kem làm 
trắng da; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước hoa; nước cân bằng da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm vitamin. 
 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, website bán hàng các 
sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả 
tóc, nước hoa, nước thơm, nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng chất, chất bổ sung 
dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ các sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ 
trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, nước thơm, nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng 
chất, chất bổ sung dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; quảng cáo; marketing; 
trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông.  
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(210) 4-2023-06311 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH OQR (VN) 

Số 101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; phấn trang điểm; đồ trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; kem làm 
trắng da; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước hoa; nước cân bằng da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm vitamin.  
 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ và bán hàng trên sàn thưong mại điện tử, website bán hàng các 
sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả 
tóc, nước hoa, nước thơm, nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng chất, chất bổ sung 
dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ các sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ 
trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, nước thơm, nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng 
chất, chất bổ sung dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; quảng cáo; marketing; 
trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông.  
 

(210) 4-2023-06658 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 26.4.1; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
KINH DOANH VIỆT NAM (VN) 
Phòng 317, tầng 3, tòa nhà Trần Gia, 81A 
Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh (đánh giá công việc thương mại); nghiên cứu kinh 
doanh; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin kinh 
doanh; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; biên tập số liệu thống 
kê; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu thị trường; điều tra thương mại. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp và tiến hành hội nghị); xuất bản sách; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo (tổ chức và điều hành hội thảo); dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử (tạo ra tài liệu xuất bản điện tử); xuất bản văn bản, không bao gồm những 
bài quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-06677 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.4.18; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN CƠ KHÍ 
NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ 
MÁY NHÔM XINGFA (VN) 
Ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp Châu Á (ASIA SERVICE IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp 
kim nhôm.  
 

(210) 4-2023-06720 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.2 

(591) Xanh lá mạ, đỏ, vàng cam, vàng, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TRẦM 
LỘNG (VN) 
Xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Cá [không còn sống], gồm các sản phẩm: cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, cá mè, cá rô 
phi. 
 

Nhóm 31: Cá [còn sống], gồm các sản phẩm: cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, cá mè, cá rô phi. 
 

Nhóm 35: Mua bán cá tươi sống. 
 

(210) 4-2023-06951 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu sáng, nâu đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AINI (VN) 
Số 9/29/225 Ngô Gia Tự, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh buôn bán: thú cưng, thức ăn cho thú cưng, quần áo cho thú 
cưng, cát cho nhà vệ sinh của vật nuôi trong nhà, phụ kiện cho thú cưng (dây dắt, vòng cổ, 
chuông đeo cổ, yếm, khớp mỏ, thẻ tên thú cưng), chuồng cho thú cưng.  
 

(210) 4-2023-07077 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TIKTOK LTD. (KY) 

PO Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus 
Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman KY1-1205, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình; màn hình vidêô; điện thoại hình; màn hiển thị video có thể 
đeo; phần mềm mạng xã hội trực tuyến, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm đa phương 
tiện, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm giải trí tương tác, đã được ghi hoặc có thể tải 
về; phần mềm, đã được ghi hoặc có thể tải về, cho cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ ảnh, 
chia sẻ phương tiện điện tử và truyền tin nhắn và truyền thông được mã hóa hoặc bảo mật; 
phần mềm, đã được ghi hoặc có thể tải về, để truyền phát nội dung âm thanh, hình ảnh và đa 
phương tiện qua internet và các mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm và ứng dụng, đã 
được ghi hoặc có thể tải về, cho thiết bị di động; phần mềm ứng dụng, đã được ghi hoặc có 
thể tải về, cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính, đã được ghi hoặc có thể tải về, để 
sử dụng trong việc truyền phát nội dung nghe nhìn; phần mềm ứng dụng, đã được ghi hoặc 
có thể tải về, để truyền phát hình ảnh, âm nhạc, vidêô; phần mềm máy tính, đã được ghi hoặc 
có thể tải về. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc thông qua mạng riêng ảo [vpn]; dịch vụ truyền dữ liệu và viễn 
thông; giao phát điện tử hình ảnh và ảnh chụp qua mạng máy tính toàn cầu; truyền phát điện 
tử các tập tin ảnh kỹ thuật số giữa những người sử dụng internet; truyền thông tin qua mạng 
truyền thông điện tử; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ chia sẻ ngang hàng, cụ thể là, truyền điện 
tử các tập tin ảnh và video kỹ thuật số giữa những người sử dụng internet; cung cấp truy cập 
đến một cổng chia sẻ video; dịch vụ gửi tin nhắn ngắn [SMS]; dịch vụ viễn thông, cụ thể là 
truyền phát điện tử dữ liệu, hình ảnh, video và tin nhắn kỹ thuật số qua mạng máy tính toàn 
cầu và mạng truyền thông; chuyển dữ liệu qua các dịch vụ trực tuyến; Truyền phát thông tin 
qua internet; truyền tin nhắn văn bản qua điện thoại di động và thiết bị di động; truyền dữ 
liệu video; truyền, phát sóng và tiếp nhận các âm thanh, video, ảnh tĩnh và động, văn bản và 
dữ liệu; dịch vụ truyền phát video trực tiếp. 
 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được) qua thiết bị di 
động; dịch vụ chế bản (tạo ra xuất bản phẩm) đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, 
chuyên san, báo, bản tin, bản hướng dẫn, bản đồ, đồ họa, ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất 
bản phẩm điện tử; xuất bản điện tử thông tin về các chủ đề trực tuyến; thông tin vui chơi và 
giải trí qua internet trực tuyến; cung cấp nội dung do người dùng tạo ra, cụ thể là cung cấp 
nội dung (hình ảnh, văn bản, video và âm thanh) trực tuyến và không tải xuống được, được 
đăng lên bởi người dùng, không dùng cho mục đích quảng cáo; giải trí tương tác sử dụng trên 
điện thoại di động; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ giải trí được cung cấp qua mạng viễn 
thông toàn cầu; dịch vụ giải trí nghe nhìn và âm nhạc; dịch vụ giải trí âm thanh; dịch vụ giải 
trí trực tuyến; dịch vụ giảng dạy và giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giáo dục và giải trí. 
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Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); dịch vụ điện toán đám mây; phát 
triển và thiết kế phần mềm; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển 
chương trình máy tính; lưu trữ một nền tảng tương tác để tải lên, đăng lên, thể hiện, hiển thị, 
gắn thẻ, chia sẻ và truyền tải tin nhắn, bình luận, nội dung đa phương tiện, ảnh, tranh ảnh, 
hình ảnh, văn bản, thông tin và các nội dung khác do người dùng tạo ra; lưu trữ nội dung kỹ 
thuật số trên internet; dịch vụ máy chủ lưu trữ trang web trực tuyến cho người khác để chia sẻ 
nội dung trực tuyến; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm ứng dụng web và di động 
không thể tải xuống cho cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ ảnh, chia sẻ phương tiện điện tử 
và truyền tin nhắn và phương tiện được mã hóa hoặc bảo mật; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS].  
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; giới thiệu và kết nối mạng xã hội dựa trên mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu về các thông tin trong lĩnh vực 
mạng xã hội và giới thiệu xã hội; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có thể truy cập bằng các 
ứng dụng di động có thể tải về. 
 

(210) 4-2023-07078 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 25.7.3; 25.7.4; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm, xanh da 
trời nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, xanh ngọc. 

 

 (731) TIKTOK LTD. (KY) 
PO Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus 
Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman KY1-1205, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình; màn hình vidêô; điện thoại hình; màn hiển thị video có thể 
đeo; phần mềm mạng xã hội trực tuyến, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm đa phương 
tiện, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm giải trí tương tác, đã được ghi hoặc có thể tải 
về; phần mềm, đã được ghi hoặc có thể tải về, cho cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ ảnh, 
chia sẻ phương tiện điện tử và truyền tin nhắn và truyền thông được mã hóa hoặc bảo mật; 
phần mềm, đã được ghi hoặc có thể tải về, để truyền phát nội dung âm thanh, hình ảnh và đa 
phương tiện qua internet và các mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm và ứng dụng, đã 
được ghi hoặc có thể tải về, cho thiết bị di động; phần mềm ứng dụng, đã được ghi hoặc có 
thể tải về, cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính, đã được ghi hoặc có thể tải về, để 
sử dụng trong việc truyền phát nội dung nghe nhìn; phần mềm ứng dụng, đã được ghi hoặc 
có thể tải về, để truyền phát hình ảnh, âm nhạc, vidêô; phần mềm máy tính, đã được ghi hoặc 
có thể tải về. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc thông qua mạng riêng ảo [vpn]; dịch vụ truyền dữ liệu và viễn 
thông; giao phát điện tử hình ảnh và ảnh chụp qua mạng máy tính toàn cầu; truyền phát điện 
tử các tập tin ảnh kỹ thuật số giữa những người sử dụng internet; truyền thông tin qua mạng 
truyền thông điện tử; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ chia sẻ ngang hàng, cụ thể là, truyền điện 
tử các tập tin ảnh và video kỹ thuật số giữa những người sử dụng internet; cung cấp truy cập 
đến một cổng chia sẻ video; dịch vụ gửi tin nhắn ngắn [sms]; dịch vụ viễn thông, cụ thể là 
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truyền phát điện tử dữ liệu, hình ảnh, video và tin nhắn kỹ thuật số qua mạng máy tính toàn 
cầu và mạng truyền thông; chuyển dữ liệu qua các dịch vụ trực tuyến; truyền phát thông tin 
qua internet; truyền tin nhắn văn bản qua điện thoại di động và thiết bị di động; truyền dữ 
liệu video; truyền, phát sóng và tiếp nhận các âm thanh, video, ảnh tĩnh và động, văn bản và 
dữ liệu; dịch vụ truyền phát video trực tiếp. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được) qua thiết bị di 
động; dịch vụ chế bản (tạo ra xuất bản phẩm) đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, 
chuyên san, báo, bản tin, bản hướng dẫn, bản đồ, đồ họa, ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất 
bản phẩm điện tử; xuất bản điện tử thông tin về các chủ đề trực tuyến; thông tin vui chơi và 
giải trí qua internet trực tuyến; cung cấp nội dung do người dùng tạo ra, cụ thể là cung cấp 
nội dung (hình ảnh, văn bản, video và âm thanh) trực tuyến và không tải xuống được, được 
đăng lên bởi người dùng, không dùng cho mục đích quảng cáo; giải trí tương tác sử dụng trên 
điện thoại di động; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ giải trí được cung cấp qua mạng viễn 
thông toàn cầu; dịch vụ giải trí nghe nhìn và âm nhạc; dịch vụ giải trí âm thanh; dịch vụ giải 
trí trực tuyến; dịch vụ giảng dạy và giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giáo dục và giải trí. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); dịch vụ điện toán đám mây; phát 
triển và thiết kế phần mềm; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển 
chương trình máy tính; lưu trữ một nền tảng tương tác để tải lên, đăng lên, thể hiện, hiển thị, 
gắn thẻ, chia sẻ và truyền tải tin nhắn, bình luận, nội dung đa phương tiện, ảnh, tranh ảnh, 
hình ảnh, văn bản, thông tin và các nội dung khác do người dùng tạo ra; lưu trữ nội dung kỹ 
thuật số trên internet; dịch vụ máy chủ lưu trữ trang web trực tuyến cho người khác để chia sẻ 
nội dung trực tuyến; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm ứng dụng web và di động 
không thể tải xuống cho cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ ảnh, chia sẻ phương tiện điện tử 
và truyền tin nhắn và phương tiện được mã hóa hoặc bảo mật; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; giới thiệu và kết nối mạng xã hội dựa trên mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu về các thông tin trong lĩnh vực 
mạng xã hội và giới thiệu xã hội; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có thể truy cập bằng các 
ứng dụng di động có thể tải về. 
 

(210) 4-2023-07093 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆN CHUYỂN 
GIAO CN THẨM MỸ QUỐC TẾ AHA 
KOREA.GĐT (VN) 
B2-15 Quán Thánh, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và đặc 
trị cho da (không chứa thuốc); kem mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da và đặc trị cho da, kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo làm đẹp spa (thẩm mỹ); đào tạo nghề liên quan đến thẩm mỹ; 
hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo); tổ chức những khóa học về trang điểm, thẩm mỹ, 
làm đẹp; tổ chức các chương trình, sự kiện về đào tạo thẩm mỹ, làm đẹp. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ 
công nghệ Hàn Quốc; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa. 
 

(210) 4-2023-07163 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG 

& CO. KG  (DE) 
IndustriestraBe 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Vòng bi đẩy lăn kim; vòng bi lăn đẩy tự chỉnh; vòng bi cầu rãnh sâu; vòng bi cầu 
đẩy tiếp xúc góc; vòng bi đẩy lãn hình trụ; thiết bị giới hạn lục, các bộ phận của chúng, đĩa và 
lò xo đĩa là các bộ phận máy móc; mối nối xoay; vòng bi có mặt cắt mỏng; máy đột dập; đầu 
xoay; vòng bi trượt cầu; bộ dẫn hướng trượt; vòng bi trượt; bộ ly hợp quá tốc kiểu ống lót có 
và không có giá đỡ trục; thanh dẫn hướng; vòng bi côn; bánh xích căng dạng chuỗi; vòng bi 
đẩy và xuyên tâm kết hợp; thiết bị truyền lực cho máy móc, cụ thể là bộ ly hợp; bộ dẫn 
hướng bi tuần hoàn; đĩa ly hợp, bộ nhả khớp, cơ cấu nhả khớp và dẫn động, hộp số; vòng bi 
và các bộ phận lắp ráp cho máy dệt; bộ dẫn hướng con lăn bánh xích; và cơ cấu dẫn động, 
hộp số dẫn động; bộ dẫn hướng vòng bi cầu tuyến tính; mô-đun tuyến tính; bảng hỗ trợ tuyến 
tính; vòng bi lăn kim; vòng bi cầu tự chỉnh; vòng bi lăn tự chỉnh; vòng bi lăn tự chỉnh, tách 
rời; trục lăn đai căng; vòng bi cầu rãnh sâu và tiếp xúc góc; bộ truyền động vít- đai ốc con 
lăn; bộ dẫn hướng con lăn tuần hoàn; bộ phận vòng bi chèn và khối đỡ; vòng bi trục chính; 
con lăn bánh xích kiểu chữ u (yoke-type) và kiểu dạng khuy (stud-type); vòng bi tang trống; 
vòng bi tiếp xúc bốn điểm; các bộ phận và phụ kiện vòng bi lăn được xếp trong nhóm này; 
trục; phụ kiện dùng cho bộ dẫn hướng tuyến tính; vòng bi lăn hình trụ; vòng bi đũa, có thể 
điều chỉnh góc; tất cả hàng hóa nêu trên được xếp trong nhóm này; ống xả; máy bơm nhiên 
liệu; bộ phận động cơ; bộ lọc dầu, không khí và nhiên liệu; ròng rọc dây đai, ròng rọc căng 
dây đai, con lăn căng; van một chiều; cần đẩy van; bộ chế hòa khí; máy bơm nước; thiết bị ở 
xưởng, cụ thể là công cụ hạng nặng; hệ thống đánh lửa cho động cơ đốt trong, chủ yếu bao 
gồm cuộn dây đánh lửa, hệ thống đánh lửa điện, chụp cắm đầu cáp; đầu xi lanh cho động cơ.  
 
Nhóm 09: Bộ phận hiển thị và điều kiện bằng điện; bộ phận hiển thị và điều khiển bảng tín 
hiệu; pin của máy điều nhiệt xe ô tô; máy điều nhiệt xe ô tô; pin; bộ chia điện, cảm biến; điều 
khiển cảm biến; công tắc cảm biến; bộ cảm biến chạy điện; cảm biến có tính chất dẫn điện; 
bộ cảm biến điện tử; bộ cảm biến va chạm; bộ cảm biến sốc; bộ cảm biến độ rung; bộ cảm 
biến chuyển động; bộ cảm biến vị trí; bộ cảm biến chạm; phần mềm cảm quan; bộ cảm biến 
la-de; bộ cảm biến kỹ thuật sổ; bộ cảm biến nam châm; bộ cảm biến nhiệt[máy điều nhiệt]; 
bộ cảm biến đo lường chạy điện; bộ cảm biến cho động cơ; bộ cảm biến tốc độ quang học; bộ 
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cảm biến mức dầu; bộ cảm biến điện quang; thiết bị cảm biến kỹ thuật số; bộ cảm biến dùng 
cho thiết bị đo lường; bộ cảm biến điều khiển điện tử cho động cơ mô tơ; bộ cảm biến, máy 
phát hiện và dụng cụ giám sát; bộ cảm biến dùng trong điều khiển động cơ mô tơ; bộ cảm 
biến dùng trong điều khiển động cơ. 
 
Nhóm 12: Bộ phận hiển thị và điều khiển [bộ phận nội thất của phương tiện giao thông 
đường bộ]; bộ phận hiển thị và điều khiển bảng tín hiệu [bộ phận nội thất của phương tiện 
giao thông đường bộ]; chạc ly hợp; hộp số tự động cho phưong tiện giao thông đường bộ; và 
các bộ phận riêng lẻ của chúng, cụ thể là các dải phanh và đĩa phanh; đèn nháy cho phương 
tiện giao thông đường bộ; phanh cho xe cộ; bộ phận phanh và lót phanh; bộ phận bịt kín của 
động cơ; thiết bị giới hạn lực, là bộ phận của các hàng hóa này, đĩa và lò xo đĩa là các phụ 
tùng của ô tô; hộp số điện tử cho phương tiện giao thông đường bộ, thanh chống treo cho 
phương tiện giao thông đường bộ; vành xe; thiết bị nâng cửa sổ; trục dẫn động và trục truyền 
động cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ điều khiển ly hợp thủy lực cho các phương 
tiện giao thông đường bộ và các bộ phận của chúng, cụ thể là các đường ống, ống dẫn, xi 
lanh chính và phụ, ổ trục nhả khớp; đĩa ly hợp, bộ nhả khớp, cỡ cấu nhả khớp và dẫn động, 
hộp số; bộ phận ly hợp; bộ phận định pha trục cam; ổ trục dẫn hướng hoặc dẫn ly hợp; bộ 
phận ổ trục bánh xe; hệ thống gạt nước ở kính chắn gió, chủ yếu bao gồm động cơ gạt nước, 
bộ phận liên kết cần gạt nước ở kính chắn gió và lưỡi gạt nước; cần gạt nước ở kính chắn gió; 
bộ phận giảm rung được xếp trong nhóm này; bánh đà; van điều khiển được xếp trong nhóm 
này; bộ phận giảm xóc cho xe cộ; hệ thống cục chớp khẩn cấp, chủ yếu bao gồm rơle và công 
tắc. 
 
Nhóm 16: Hộp các tông đóng gói; giấy bao gói; vật liệu bao gói; băng dùng để bao gói cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính dùng cho mục đích bao gói; màng mỏng bằng 
chất dẻo dùng cho mục đích bao gói; hộp bao gói [bằng giấy]; hộp bìa cứng dùng cho mục 
đích bao gói; màng mỏng bao gói làm bằng chất dẻo; hộp bao gói làm bằng bìa cứng; vật liệu 
bao gói làm bằng giấy; vật liệu bao gói làm bằng bìa cứng; hộp bìa cứng dùng để bao gói 
trong thương mại; vật liệu bao gói bằng bìa cứng [giấy bìa]; vật liệu bao gói bằng giấy in; 
hộp bao gói bằng bìa cứng có thể gấp lại; hộp bao gói bằng giấy dùng cho mục đích thương 
mại; túi bao gói bằng giấy hoặc nhựa, dải viền để gói hàng, túi nhỏ để gói hàng.  

 

(210) 4-2023-07241 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.7.1; 5.7.27; 24.13.1; 24.17.5; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh, cam đậm. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (VN) 
16/5/6 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà. 
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(210) 4-2023-07270 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.2; 3.4.24; 25.5.25; 26.4.4 
 

 (731) HÀ VĂN NAM (VN) 
Thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán nướng; quán lẩu. 
 

(210) 4-2023-07275 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) NUTRIVITALITY LIMITED (GB) 
Lucinda House, 8b Little Oak Drive, 
Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR, 
England 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng cho người và động vật; đồ uống ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung ăn kiêng; chế phẩm vitamin tổng hợp và chế 
phẩm dược thực phẩm (chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng trong y tế); chất bổ sung dinh 
dưỡng thay thế bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-07276 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.7; 25.7.25; 25.12.1; 
26.1.1 

 

 (731) NUTRIVITALITY LIMITED (GB) 
Lucinda House, 8b Little Oak Drive, 
Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR, 
England 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng cho người và động vật; đồ uống ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung ăn kiêng; chế phẩm vitamin tổng hợp và chế 
phẩm dược thực phẩm (chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng trong y tế); chất bổ sung dinh 
dưỡng thay thế bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-07277 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.7; 25.7.25; 25.12.1; 
26.1.1 

 

 (731) NUTRIVITALITY LIMITED (GB) 
Lucinda House, 8b Little Oak Drive, 
Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR, 
England 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng cho người và động vật; đồ uống ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung ăn kiêng; chế phẩm vitamin tổng hợp và chế 
phẩm dược thực phẩm (chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng trong y tế); chất bổ sung dinh 
dưỡng thay thế bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-07674 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xanh lam, xanh lam nhạt, 
cam, cam nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ 
NỘI (VN) 
Làng công nghệ số 3 và số 4, Khu phần 
mềm, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 
29 Đại Lộ Thăng Long, xã Tân Xã, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 
có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; thiết kế phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-07675 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ 
NỘI (VN) 
Làng công nghệ số 3 và số 4, Khu phần 
mềm, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 
29 Đại Lộ Thăng Long, xã Tân Xã, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 
có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về.  
 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; thiết kế phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-08407 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) XUHONG ZHENG (CN) 

No.1,3rd Lane, East District of Dazhai, 
Xiashan Street, Chaonan District, 
Shantou  city, Guangdong 
Province,China. 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần đùi; khăn quàng cổ; trang phục dệt kim: 
giày; mũ: quần áo lót. 
 

(210) 4-2023-08410 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) ZHENGZHOU JIEXINGLI CLEANING 
PRODUCTS CO., LTD. (CN) 
No.12, Building 1, Zhongwu Science 
Park, No.56 Duqin Street, Mazhai Town, 
Erqi, Zhengzhou, Henan, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế 
phẩm giặt; mỹ phẩm; hương thơm để thắp; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

(210) 4-2023-08411 (220) 13/03/2023 

(300) UK00003834773 30/09/2022 GB 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LI-HUNG LIN 

 (TW) 
2F., No.27, Ln. 151, Kangle St., Neihu 
Dist., Taipei City, 114 Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 12: Ghế ngồi trong xe ô tô cho vật nuôi trong nhà; tấm chắn bảo vệ được lắp trên xe cộ 
dùng cho chó; ghế ngồi trong xe ô tô để nâng vật nuôi trong nhà lên cao; đệm ngồi chuyên 
dụng cho xe cộ dùng cho vật nuôi trong nhà; rào chắn cho vật nuôi trong nhà dùng cho xe cộ; 
xe đẩy dùng cho vật nuôi trong nhà; ghế ngồi an toàn cho vật nuôi trong nhà, dùng cho xe cộ; 
đai bảo hiểm dùng cho ghế ngồi trong xe cộ. 
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(210) 4-2023-08413 (220) 13/03/2023 

(300) UK00003834787 30/09/2022 GB 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LI-HUNG LIN (TW) 

2F., No. 27, Ln. 151, Kangle St, Neihu 
Dist, Taipei City, 114 Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 20: Giường cho vật nuôi trong nhà; đệm lót chuồng cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; 
cũi cho vật nuôi trong nhà; hộp làm ổ cho vật nuôi trong nhà; đệm cho vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-08416 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.20; 7.1.11; 7.1.24; 
26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HOA NHÀ (VN) 
43 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

(210) 4-2023-08446 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.23; 26.5.1; 26.13.1 

(591) Xanh dương, đen, xám, xanh đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI PHAN HƯNG (VN) 
154 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chất phụ gia tăng cường độ cứng cho bê 
tông, phụ gia chống mài mòn, chống bụi cho bê-tông, phụ gia hoàn thiện bê-tông, phụ gia 
đánh bóng bê-tông, phụ gia chống thấm cho bê- tông, phụ gia chống rêu mốc, phụ gia chống 
muối cho bê-tông, phụ gia bảo vệ bề mặt bê-tông. 
 

(210) 4-2023-08463 (220) 14/03/2023 

(300) 97/606,816 26/09/2022 US 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNING INCORPORATED (US) 

One Riverfront Plaza, Corning, New 
York 14831, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511) Nhóm 21: Thủy tinh bán thành phẩm dùng trong công nghiệp, phòng thí nghiệm, y tế và kỹ 
thuật hóa học; thủy tinh thô để dùng trong công nghiệp, phòng thí nghiệm, y tế và kỹ thuật 
hóa học; bình thủy tinh đựng thuốc rỗng; thủy tinh bán thành phẩm, cụ thể là thỏi, ống, thanh, 
đĩa, tấm và vòng thủy tinh, tất cả đều được dùng trong công nghiệp nói chung. 
 

(210) 4-2023-08464 (220) 14/03/2023 

(300) TT/M/0001/059711 01/02/2023 TT 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) OPENAI OPCO, LLC (US) 

575 Florida Street, San Francisco, 
California, 94110, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được đế 
sử dụng mô hình ngôn ngữ; chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải 
xuống được để sản xuất nhân tạo văn bản và lời nói của con người; chương trình máy tính tải 
xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được để xử lý, tạo, hiếu và phân tích ngôn ngữ 
tự nhiên; chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được cho 
phần mềm xử lý ngôn ngữ và lời nói dựa trên học máy; chương trình máy tính tải xuống được 
và phần mềm máy tính tải xuống được để dịch văn bản hoặc lời nói từ ngôn ngữ này sang 
ngôn ngữ khác; chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được 
đế chia sẻ tập dữ liệu cho mục đích học máy, phân tích dự đoán và xây dựng mô hình ngôn 
ngữ; chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được để chuyển 
đổi các tệp dữ liệu âm thanh thành văn bản; chương trình máy tính tải xuống được và phần 
mềm máy tính tải xuống được để nhận dạng giọng nói và lời nói; chương trình máy tính tải 
xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được để tạo và lập văn bản; chương trình máy 
tính tải xuống được và phần mềm máy tính tải xuống được để phát triển, chạy và phân tích 
các thuật toán có khả năng học để phân tích, phân loại và thực hiện các hoạt động/công việc 
khi được nạp/cung cấp dữ liệu; chương trình máy tính tải xuống được và phần mềm máy tính 
tải xuống được để phát triển và triển khai mạng thần kinh nhân tạo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SaaS), cụ thể là cung cấp phần mềm không 
tải xuống được trực tuyến để sử dụng các mô hình ngôn ngữ; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được trực tuyến để sản xuất nhân tạo văn bản và lời nói của con người; cung cấp phần 
mềm không tải xuống được trực tuyến để xử lý, tạo, hiểu và phân tích ngôn ngữ tự nhiên; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến cho phần mềm xử lý ngôn ngữ và lời 
nói dựa trên học máy; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến để dịch văn bản 
hoặc lời nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được 
trực tuyến để chia sẻ tập dữ liệu cho mục đích học máy, phân tích dự đoán và xây dựng mô 
hình ngôn ngữ; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyển để chuyển đổi các tệp 
dữ liệu âm thanh thành văn bản; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến cho 
phần mềm nhận dạng giọng nói và lời nói; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực 
tuyến để tạo và lập văn bản; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến để phát 
triển, chạy và phân tích các thuật toán có khả năng học để phân tích, phân loại và thực hiện 
các hoạt động/công việc khi được nạp/cung cấp dữ liệu; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được trực tuyến để phát triển và triển khai mạng thần kinh nhân tạo; nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng có phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API); dịch vụ nghiên cứu và phát triển 
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu, thiết kể và phát triền chương trình và phần mềm 
máy tính. 
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(210) 4-2023-08474 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HUYỀN (VN) 

Căn hộ chung cư số 512 tòa S2.02 - 
U35.1 (F1-CH03-2) dự án khu đô thị mới 
Tây Mỗ, Đại Mỗ - Vinhomes Park - 
Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Dụng cụ dùng cho ngành khoa học và phòng thí nghiệm.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dụng cụ dùng cho ngành khoa học và phòng thí nghiệm. 
 

(210) 4-2023-08703 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CNTUS CO., LTD. (KR) 

24 (Songjeong-dong), 
Noksansaneopjung-ro 192beon-gil, 
Gangseo-gu, Busan 46753 Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi chân không; thiết bị làm sạch sử 
dụng hơi nước; máy lau nhà bằng hơi nước; bộ lọc cho máy hút bụi chân không; rô bốt hút 
bụi chân không. 
 
Nhóm 09: Mặt nạ ngăn bụi kết hợp lọc không khí; mặt nạ phòng độc dùng để lọc không khí, 
không dùng cho mục đích y tế; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, không dùng cho mục đích y 
tế; mặt nạ bảo hộ, không dùng cho mục đích y tế; tấm chắn để bảo vệ mặt dùng cho người lao 
động; mặt nạ hô hấp, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Mặt nạ bảo hộ dùng cho mục đích y tế; mặt nạ phòng độc để lọc không khí dùng 
cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; bộ lọc cho mặt nạ hô hấp dùng cho 
mục đích ytế; mặt nạ trị liệu cho vùng mặt; nút bịt lỗ tai để bảo vệ chống ồn khi ngủ. 
 
Nhóm 11: Thiết bị khử trùng không khí; bộ lọc để khử trùng không khí; thiết bị làm sạch 
không khí; bộ lọc không khí cho thiết bị lọc không khí; bộ lọc cho thiết bị điều hòa không khí 
dùng cho xe ô tô; bộ lọc nước uống; bộ lọc cho thiết bị lọc nước; vòi hoa sen; bộ lọc nước 
cho vòi hoa sen. 
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(210) 4-2023-08737 (220) 15/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lam, trắng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
(VINAMILK) (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; chất thay thế sữa; sữa chua; pho mát; sản phẩm sữa; đồ uống có sữa trong đó 
sữa là chủ yếu. 
 

(210) 4-2023-08775 (220) 15/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KINH ĐÔ 
(VN) 
332 Tâm Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thúy sản; men vi sinh (dùng trong ngành 
thủy sản); chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học dùng để 
xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, men vi sinh (dùng 
trong ngành thủy sản), chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá, chế phẩm sinh 
học dùng để xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản. 
 

(210) 4-2023-08814 (220) 15/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.7.3 

(591) Hồng, đen, nâu, vàng cam. 
 

 (731) DƯƠNG THỊ MAI LY (VN) 
466/14 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; váy áo; dép; giày. 
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(210) 4-2023-08944 (220) 15/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THẾ DƯƠNG (VN) 

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ 
Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Hủ tiếu; bánh phở; bún; bánh hỏi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hủ tiếu, bánh phở, bún, bánh hỏi. 
 

(210) 4-2023-08974 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 1.15.15; 5.3.15; 7.1.24; 7.3.2; 
7.3.11; 26.11.8 

(591) Hồng, vàng, trắng, xanh, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN SÁP (VN) 
Tòa S2.02, khu đô thị Vinhome Ocean 
Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm; dịch vụ nhượng quyền thương mại (tư vấn kinh doanh 

liên quan đến nhượng quyền thương mại); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề chăm sóc da và làm đẹp.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-09100 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC STORE (VN) 
161E đường 3/2, khu phố 5, thị trấn 
Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; phụ kiện thời trang 
(thắt lưng). 
 
Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: quần áo thời trang, giày dép thời trang, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, phụ kiện thời trang (thắt lưng). 
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(210) 4-2023-09101 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 24.15.7; 25.1.6; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN PHÁT (VN) 
Số 84, ngõ 1, đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy ăn. 

 

(210) 4-2023-09102 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) JIANKANG WU (CN) 
No. 342, Shangyang Wu, Hengcheng 
Village, Nanshi Street, Dongyang City, 
Zhejiang Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; nồi nấu, không dùng điện; chảo rán 
(không dùng điện); đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; nồi áp suất, không dùng điện; bát; 
đĩa. 
 

(210) 4-2023-09103 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.7.16; 3.7.2 4 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MINH KHẢI 
LOGISTIC (VN) 
Số 60 Trương Công Giai, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ logistic (hậu cần vận tải); dịch vụ chuyển phát nhanh hàng 
hóa và thư tín; vận tải đường biển; vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2023-09104 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1 
 

 (731) JIANKANG WU (CN) 
No. 342, Shangyang Wu, Hengcheng 
Village, Nanshi Street, Dongyang City, 
Zhejiang Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; nồi áp suất, không dùng điện; bình thủy 
tinh (đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp); bát; đĩa; bình cách nhiệt. 
 

(210) 4-2023-09105 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

UBI (VN) 
Số 03 nhà M1, khu tập thể đại học Mỏ 
Địa chất, khu B, tổ dân phố số 4, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-09106 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt [thực phẩm chức năng]; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; 
chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
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(210) 4-2023-09107 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 

Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt [thực phẩm chức năng]; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; 

chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 

uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 

được). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 

 

(210) 4-2023-09109 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ASTELLAS PHARMA INC. (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku, Tokyo 103-8411, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị ung thư. 

 

(210) 4-2023-09110 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ASTELLAS PHARMA INC. (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku, Tokyo 103-8411, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị ung thư. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

182 
 

(210) 4-2023-09111 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.7.20; 26.3.1; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh than, cam, 
vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ 
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
IGC (VN) 
Số 1 ngách 69/8 phố Do Nha, tổ dân phố 
số 3, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang 
hoàng cây Noel (ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-09112 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN MINH TÀI (VN) 

90/3B khu phố 7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

(210) 4-2023-09114 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 26.11.8; 26.15.15 
 

 (731) DƯƠNG MỸ MY (VN) 
170/8C Tân Hoà Đông, phường 14, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bình ắc quy. 
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(210) 4-2023-09115 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DRAGON RICH PROFITS LIMITED 

(CN) 
Flat/Rm A, 17/F., Chiap King Industrial 
Building, 114 King Fuk Street, San Po 
Kong, Kowloon, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo; bánh sôcôla hạnh nhân; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; bánh kẹo; kem 
lạnh; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-09116 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 21.1.17; 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
 

 (731) CJ CORPORATION (KR) 
12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chăm sóc da dạng lỏng; chế phẩm làm 
dày và giữ nếp cho lông mi mắt (mát-ca-ra); son môi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ 
dạng miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng móng tay chân cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng tóc dạng lỏng; lông mi giả; tăm bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; xà phòng làm đẹp; bộ chế phẩm gội và xả dưỡng tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc; nước hoa; chế phẩm cạo râu; chế phẩm giặt là; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm 
mềm vải dùng để giặt là; chế phẩm đánh răng; tinh dầu; kem dùng để làm sạch và đánh bóng 
giày và giày cao cổ; dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; 
tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm vệ sinh cá nhân; chế phẩm tẩy trắng 
để giặt là; hồ bột để giặt là; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; keo bọt tạo kiểu cho tóc; 
móng tay chân giả; xi đánh giày; chất dính dùng để cố định tóc giả; khăn được thấm ướt sẵn 
chế phẩm làm sạch; tinh dầu thơm dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm thơm không 
khí; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm chăm sóc da mặt dạng lỏng; chế 
phẩm chăm sóc da mặt và toàn thân dạng kem; xà phòng dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2023-09117 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 21.1.17; 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
 

 (731) CJ CORPORATION (KR) 
12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

184 
 

(511) Nhóm 40: Xử lý nguyên liệu cho dược phẩm sinh học; sản xuất dược phẩm đa kháng thể theo 
yêu cầu; chế biến hóc môn thực vật (phytohormone) phục vụ sản xuất; xử lý chất thử hóa 
học; gia công thực phẩm; gia công đồ uống; gia công thực phẩm lên men; gia công thực 
phẩm bồi bổ sức khỏe có thành phần chính là hạt; gia công chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
giàu vitamin; chế biến thức ăn dùng trong sản xuất; bảo quản thực phẩm; gia công cà phê; gia 
công trà; tái chế chất thải và rác thải; gia công chất dẻo; in 3d cho người khác theo yêu cầu; 
sản xuất năng lượng sinh học; gia công thức ăn gia súc; gia công chế phẩm dược; gia công 
ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-09118 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 21.1.17; 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
 

 (731) CJ CORPORATION (KR) 
12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tiến hành nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật; phân tích 
đa axit nucleic; thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá trong lĩnh vực thực phẩm; cố vấn kỹ thuật 
liên quan đến nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống; phân tích vật liệu; 
thử nghiệm đánh giá vật liệu; cố vấn kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu về thức ăn và chất bổ 
sung dinh dưỡng; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, sức khỏe và dược học; tư vấn 
liên quan đến công nghệ sinh học; nghiên cứu phát hiện các phân tử hoặc hợp chất có khả 
năng làm thuốc mới; tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh an toàn; phân tích và đánh giá sự 
phát triển của sản phẩm y tế; thử nghiệm lâm sàng; đánh giá chất lượng; bảo trì phần mềm 
máy vi tính; tích hợp hệ thống máy vi tính; khai thác dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; cấp 
quyền truy cập vào nền tảng internet cho nội dung trực tuyến có bản chất là dịch vụ công 
nghệ nhằm xác thực và cho phép người dùng truy cập vào nội dung trực tuyến trên nền tảng 
internet; bảo trì bản ghi trong máy vi tính; dịch vụ của nhà cung cấp ứng dụng và phần mềm 
(asp); nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến lập bản đồ sáng chế; phát triển thiết 
bị chẩn đoán; nghiên cứu và phân tích vi khuẩn học. 
 

(210) 4-2023-09119 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NINGBO THREE A GROUP CO, LTD. 
(CN) 
Huancheng East Road Development 
Park, Zhouxiang Town, Cixi City, 
Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 28: Bài để chơi; trò chơi bài xì tố (bài poke); thẻ bài dùng cho trò chơi; trò chơi thẻ 
bài; trò chơi ghép hình; đồ chơi. 
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(210) 4-2023-09120 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO., 
LTD. (CN) 
Wenzhou Bridge Industrial Zone, 
Beibaixiang Town, Yueqing City, 
Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Tủ phân phối điện; cầu dao điện; bộ ngắt mạch điện; rơle điện; bộ đảo điện; thiết 
bị cảm biến; hộp đấu nối [điện]. 
 

(210) 4-2023-09121 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) SHANDONG HANDING 
INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 
(CN) 
Room 403, No.73 Futian Road, Zhang 
Cun Town Huancui District, Weihai City, 
Shandong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 28: Mồi nhử [mồi giả] dùng để săn cá hoặc câu cá; dụng cụ câu cá; ống cuộn dây câu 
dùng để câu cá; dây câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; lưỡi câu cá. 
 

(210) 4-2023-09122 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HLA BRAND MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN) 
No.8 Taoxin Road, Xinqiao Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 25: Bộ com lê; áo sơ mi; quần dài; áo len chui đầu; áo khoác; áo vét; trang phục len; 
áo gi lê; áo thun ngắn tay; quần áo lót; quần lót; áo khoác lót lông vũ; váy; giày; mũ; trang 
phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; trang phục bó sát nâng đỡ eo và 
phần dưới cơ thể; trang phục tôn giáo; váy cưới. 
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(210) 4-2023-09123 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) HLA BRAND MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN) 
No.8 Taoxin Road, Xinqiao Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 25: Bộ com lê; áo sơ mi; quần dài; áo len chui đầu; áo khoác; áo vét; trang phục len; 
áo gi lê; áo thun ngắn tay; quần áo lót; quần lót; áo khoác lót lông vũ; váy; giày; mũ; trang 
phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; trang phục bó sát nâng đỡ eo và 
phần dưới cơ thể; trang phục tôn giáo; váy cưới. 
 

(210) 4-2023-09126 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VĨ CƯỜNG (VN) 
59 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán máy mô tơ, máy mô tơ tạo oxy dùng cho bể cá cảnh (máy bơm sủi bọt), 
máy công cụ, máy bơm nước, máy nổ, máy phun thuốc, máy cưa, máy cắt cỏ, ống nhựa. 
 

(210) 4-2023-09127 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) ĐÀM VĂN QUYỀN (VN) 
Xóm 1, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; váy; áo sơ mi. 
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(210) 4-2023-09128 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.7.7; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Vàng, nâu, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÚY (VN) 
Thôn 2, đội 4, xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần âu; áo dạ; váy; áo sơ mi; áo vest. 
 

(210) 4-2023-09129 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THUÝ (VN) 

Thôn 2, đội 4, xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần âu; áo dạ; váy; áo sơ mi; áo vest. 
 

(210) 4-2023-09130 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) PHAN TRỌNG PHƯỢNG (VN) 
7/13/17A LTX KP4, phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2023-09131 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LABELLA CO.,LTD (JP) 

2F, TBC bldg., 2-27-10, Higashi, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); dầu gội 
đầu; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng. 
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Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm làm trong 
sạch không khí; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; khăn lau được tẩm chất khử trùng; 
băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt. 
 
Nhóm 09: Kính áp tròng; kính đeo mắt; hộp đựng kính áp tròng; bao kính đeo mắt; tín hiệu 
bằng đèn neon. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang vệ sinh; khẩu trang y tế; nút bịt tai chống ồn; bình sữa cho trẻ em bú; 
bao cao su; áo chẽn nịt bụng. 
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy lụa thô dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; giấy lau để làm sạch. 
 
Nhóm 21: Vải lau kính đeo mắt; bàn chải đánh răng; dụng cụ mỹ phẩm; nùi bông để thoa 
phấn; bông phấn để trang điểm; chổi lông trang điểm; lược. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương mại việc li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyển cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-09133 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HICKORY CHAIR, LLC (US) 

401 11th Street, N.W. Hickory, North 
Carolina 28601, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Tượng làm bằng đồng; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường dùng để trang 
trí. 
 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), khung ảnh và gương soi. 
 

(210) 4-2023-09134 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng ánh kim, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU 
HÙNG PHÁT (VN) 
L12, Lô 02 khu A, khu đô thị Dương Nội, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán rượu vodka, rượu vang, rượu trái cây, rượu sake, rượu gil, rượu brandi. 
 

(210) 4-2023-09135 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

QUANG HỌC QINGMOU (VN) 
Tầng 1 căn nhà số 23A ngõ 139 Nguyễn 
Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Kính áp tròng; kính mắt; hộp đựng kính; gọng kính; tròng kính đeo mắt. 

 

(210) 4-2023-09136 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Hồng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TIỀN (VN) 
Ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-09137 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.5.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LEYA (VN) 
29 đường số 3A, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-09138 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

THƯƠNG MẠI LẠC HỒNG (VN) 
Số 11/197 ngõ 42, phố Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 33: Rượu; rượu mạnh [đồ uống]; rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2023-09140 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng đậm. 
 

 (731) BÙI THỊ PHƯƠNG TRÂM (VN) 

Thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-09141 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN ZHENGJUN FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT 

CONSULTING CO.,LTD (CN) 

Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 

Building C8, TCL Scientific Park, 

No.1001, Road Zhong Shanyuan, 

Nanshan District, Shenzhen City, 518000 

China 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511) Nhóm 32: Bia không cồn; bia; các loại bia không có cồn; bia thủ công; hèm bia; cốc-tai trên 

cơ sở bia; đồ uống không có cồn; nước ngọt; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; xi rô dùng 

cho đồ uống. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; quảng bá hàng hóa thông qua 

những người có ảnh hưởng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi 

và giao hàng tận nơi; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y 

và vật tư y tế. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho 

thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quầy bia; dịch vụ quán cà phê; 

cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà di động; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2023-09142 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN ZHENGJUN FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT 
CONSULTING CO.,LTD (CN) 
Room 103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8, TCL Scientific Park, 
No.1001, Road Zhong Shanyuan, 
Nanshan District, Shenzhen City, 518000 
China 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 32: Bia không cồn; bia; các loại bia không có cồn; bia thủ công; hèm bia; cốc-tai trên 
cơ sở bia; đồ uống không có cồn; nước ngọt; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; xi rô dùng 
cho đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi 
và giao hàng tận nơi; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y 
và vật tư y tế. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quầy bia; dịch vụ quán cà phê; 
cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà di động; cho thuê phòng họp. 
 

(210) 4-2023-09144 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) ĐÀM VĂN QUYỀN (VN) 
Xóm 1, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; váy; áo sơ mi. 
 

(210) 4-2023-09145 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TUẤN TÚ (VN) 

Thôn Lập Định 3, xã Cam Hòa, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh 
nghiệp;. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; nhiếp ảnh; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; giảng dạy;. 
 

(210) 4-2023-09146 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 7.1.12; 7.1.24 
 

 (731) VŨ XUÂN HIỆU (VN) 
Xóm giữa, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới, cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; tư vấn tài chính; dịch vụ bất động sản. 
 

(210) 4-2023-09147 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 25.5.25; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, hồng cam. 
 

 (731) MAI NGỌC SƠN (VN) 
TDP Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-09148 (220) 16/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2 

(591) Vàng, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) LÊ HOÀNG VĨNH (VN) 
257A đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); chè (trà). 
 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà sữa. 
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(210) 4-2023-09149 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHI KIỆT (VN) 
180/7 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; dép. 
 

(210) 4-2023-09150 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.7.3; 26.7.25 
 

 (731) NGUYỄN QUANG TRUNG (VN) 
M37/10 cư xá Phú Lâm A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 
 

(210) 4-2023-09151 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.7; 3.2.24; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CARBON 
BILLIARDS (VN) 
Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ ghi 
điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da; bao đựng 
gậy bi da; phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida); hộp đựng lơ bi da; kẹp lơ bida; miếng bịt 
đầu gậy chơi bi da; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da; vật đệm bàn bi da; đầu cơ bi da; 
dụng cụ châm đầu gậy bi da. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), quảng cáo, giới thiệu, trưng bày, xuất nhập khẩu các dụng 
cụ thể thao như: găng, bàn bi da, gậy chơi bi da, đầu gậy chơi bi da, dụng cụ ghi điểm trong 
trò chơi bi da, khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da, bao đựng gậy bi da, 
phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida), hộp đựng lơ bi da, kẹp lơ bida, miếng bịt đầu gậy 
chơi bi da, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da, vật đệm bàn bi da, đầu cơ bi da, dụng cụ 
châm đầu gậy bi da. 
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(210) 4-2023-09152 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.7; 3.2.24; 24.15.7; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CARBON 
BILLIARDS (VN) 
Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ ghi 
điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da; bao đựng 
gậy bi da; phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida); hộp đựng lơ bi da; kẹp lơ bida; miếng bịt 
đầu gậy chơi bi da; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da; vật đệm bàn bi da; đầu cơ bi da; 
dụng cụ châm đầu gậy bi da. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), quảng cáo, giới thiệu, trưng bày, xuất nhập khẩu các dụng 
cụ thể thao như: găng, bàn bi da, gậy chơi bi da, đầu gậy chơi bi da, dụng cụ ghi điểm trong 
trò chơi bi da, khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da, bao đựng gậy bi da, 
phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida), hộp đựng lơ bi da, kẹp lơ bida, miếng bịt đầu gậy 
chơi bi da, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da, vật đệm bàn bi da, đầu cơ bi da, dụng cụ 
châm đầu gậy bi da. 
 

(210) 4-2023-09153 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.7; 3.2.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CARBON 
BILLIARDS (VN) 
Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ ghi 
điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da; bao đựng 
gậy bi da; phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida); hộp đựng lơ bi da; kẹp lơ bida; miếng bịt 
đầu gậy chơi bi da; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da; vật đệm bàn bi da; đầu cơ bi da; 
dụng cụ châm đầu gậy bi da. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), quảng cáo, giới thiệu, trưng bày, xuất nhập khẩu các dụng 
cụ thể thao như: găng, bàn bi da, gậy chơi bi da, đầu gậy chơi bi da, dụng cụ ghi điểm trong 
trò chơi bi da, khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da, bao đựng gậy bi da, 
phấn dùng cho gậy chọc bi da (lơ bida), hộp đựng lơ bi da, kẹp lơ bida, miếng bịt đầu gậy 
chơi bi da, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi da, vật đệm bàn bi da, đầu cơ bi da, dụng cụ 
châm đầu gậy bi da. 
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(210) 4-2023-09154 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH (VN) 
Nhà bà Hiệp, thôn An Bài, xã Đông 
Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phần mềm máy tính như: phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn, chương trình máy vi tính tải xuống được, nền 
tảng phần mềm máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về, phần cứng máy tính, thiết bị ngoại 
vi máy tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, máy vi tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống 
hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

(210) 4-2023-09155 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.14; 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ENTER VIỆT NAM 
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ [không chứa thuốc]; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng [không chứa thuốc]; dầu gội đầu [không chứa 
thuốc]; chế phẩm làm sạch. 
 

(210) 4-2023-09156 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ENTER VIỆT NAM 
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ [không chứa thuốc]; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng [không chứa thuốc]; dầu gội đầu [không chứa 
thuốc]; chế phẩm làm sạch. 
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(210) 4-2023-09157 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DR HÀO (VN) 
2/53 đường TL 31, tổ 16, khu phố 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được. 
 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả cho trẻ em ăn; 
núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm. 
 

(210) 4-2023-09158 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU KIM VĨNH PHÁT (VN) 
89-91-93 đường số 1 khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Kèn (còi) xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-09159 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VAN 

HOA (VN) 
Số 2b Trần Thánh Tông, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ phát triển ý tưởng quảng cáo; dịch vụ cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; nhiếp ảnh; tổ chức và 
điều hành hội thảo; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ sản xuất podcast [tập tin âm 
thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế; thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-09160 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VAN 
HOA (VN) 
Số 2b Trần Thánh Tông, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ phát triển ý tưởng quảng cáo; dịch vụ cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; nhiếp ảnh; tổ chức và 
điều hành hội thảo; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ sản xuất podcast [tập tin âm 
thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế; thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-09161 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Cam, hồng, tím, xanh dương, xanh lá, 
vàng, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ KAWAII (VN) 
399/2B Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ chơi trẻ em; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ chơi trẻ em; 
thương mại điện tử đồ chơi trẻ em; quảng cáo đồ chơi trẻ em; dịch vụ xuất nhập khẩu đồ chơi 
trẻ em; dịch vụ kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ quản lý và điều hành hoạt động nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch 
vụ khu vui chơi cho trẻ em; cung cấp dịch vụ khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; 
dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp qua internet; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích 
giáo dục. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ pha chế đồ uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự 
phục vụ. 
 

(210) 4-2023-09162 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG 

NGHIỆP HOA THANH (VN) 
62A Võ Văn Môn, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân hữu cơ; quảng cáo phân hữu cơ; xuất nhập khẩu phân hữu cơ; xuất 
nhập khẩu phân bón; mua bán phân bón. 
 

(210) 4-2023-09163 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG 

NGHIỆP HOA THANH (VN) 
62A Võ Văn Môn, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân hữu cơ; quảng cáo phân hữu cơ; xuất nhập khẩu phân hữu cơ; xuất 
nhập khẩu phân bón; mua bán phân bón. 
 

(210) 4-2023-09164 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 25.1.25; 25.7.25; 26.2.1; 26.2.3 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ (VN) 
Số 35-37 phố Hàng Trống, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch 
vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]. 
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(210) 4-2023-09165 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Tím than, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG ĐẤT MỎ (VN) 
Số 4, ngõ 11 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng; dịch vụ kiến trúc, thiết kế kết cấu, kiến 
trúc các công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng; thiết kế nội thất. 
 

(210) 4-2023-09166 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 

(591) Đỏ, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ DREAMSLAND (VN) 
Số 2B ngõ 16 phố Trung Liệt, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ điều dưỡng; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ cấp cứu y tế. 
 

(210) 4-2023-09167 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.3.2; 26.3.5; 26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ DREAMSLAND (VN) 
Số 2B ngõ 16 phố Trung Liệt, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; chế phẩm dược; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; tá dược dùng cho mục đích y tế; 
thuốc đông y. 
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(210) 4-2023-09168 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.13.1 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731) TRƯƠNG ĐÌNH VĨNH TOÀN (VN) 
Số 1050 Phan Chu Trinh, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn choàng. 
 

(210) 4-2023-09169 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN NAM (VN) 

514/5A Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-09170 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ TƯỜNG VI (VN) 

Số 7 Cao Thắng, phường Vĩnh Điện, thị 
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-09171 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.5.1; 24.5.7; 26.1.1; 
26.15.3; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, 
xanh lơ. 

 

 (731) TRỊNH THỊ HỒNG (VN) 
23 đường Phú Lộc 16, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuôc, cụ thể nước rửa chén, nước lau sàn hữu cơ. 
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(210) 4-2023-09172 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ATB GROUP (VN) 
Số 17 ngõ 193 đường Trung Kính, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; véc-ni; sơn mài. 

 

(210) 4-2023-09173 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 6.1.2; 6.19.11; 6.19.13; 6.19.17; 
26.4.18; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh 
dương, xanh nước biển, đen, trắng, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 
BA VÌ (VN) 
Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 

 

(210) 4-2023-09176 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TALENTMATE (VN) 
267 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; 
tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự. 
 

(210) 4-2023-09177 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH GIÁP (VN) 

Số 12 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ đồ mang đi; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2023-09179 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ THỊ HÊN (VN) 

Số 94D, Lê Văn Lương, Tổ 9, khu phố 2, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem ngừa mụn; sữa tắm; kem ngừa nám; nước hoa, 

son môi. 
 

(210) 4-2023-09180 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 
 

 (731) HỒ HỒNG THẮM (VN) 
Số 89/25/1G, đường 8/3, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; dung dịch vệ sinh phụ nữ [không chứa thuốc]; sữa 

tắm; dầu gội đầu; nước hoa, kem tắm trắng. 
 

(210) 4-2023-09181 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.9.1; 24.17.5; 24.17.8; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGỌC ANH 
COSMESTIC (VN) 
Thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; sữa 

tắm trắng; nước hoa. 

(210) 4-2023-09182 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ MINH TRINH (VN) 

Số 2 đường số 3, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; kem 
(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-09183 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.2.7; 26.3.1; 26.11.9 

(591) Đỏ, xanh lam đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI SHN (VN) 
Số 3, ngách 138/58/29 đường Tân Triều, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); cân điện tử; máy chiếu; màn hình chiếu; máy vi 

tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày các sản phẩm để bán và mua bán: các sản phẩm cho văn phòng, 
trường học bằng gỗ và bằng sắt, đồ nội thất dùng cho gia đình, chương trình điều hành máy 
vi tính (ghi sẵn), thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy vi tính, các trang thiết bị công nghệ thông 
tin, điện tử viễn thông, trang thiết bị tích hợp các hệ thống mạng, các trang thiết bị phục vụ 
cho các phòng thí nghiệm và việc nghiên cứu, màn hình, màn hình tương tác, phần mềm và 
các thiết bị kèm theo. 
 

(210) 4-2023-09184 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.13.1; 24.15.7; 
24.15.21; 26.15.15 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VIỆT 
(VN) 
Tổ dân phố Long Đằng, phường Phùng 
Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 29: Xúc xích; thịt đóng hộp; xúc xích cuộn bột nhào; lạp xưởng; giò chả. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: xúc xích, thịt đóng hộp, xúc xích cuộn bột nhào, lạp 
xưởng, giò chả. 
 

(210) 4-2023-09186 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh, xanh nhạt, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VONVI (VN) 
174 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-09187 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.7.3; 24.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NKDV VIỆT NAM 
(VN) 
TT01-37 dự án Hải Đăng City, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát. 

 

(210) 4-2023-09188 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÝ VĂN KIỆT (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; xuất bản sách và 
báo điện tử trực tuyến; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 
 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; 
chăm sóc, sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-09189 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG TÍN (VN) 

226/6 Nguyễn Văn Đậu, khu phố 2, 
phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi; túi xách tay; ví tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; áo thun ngắn tay; áo khoác ngoài; váy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: ba lô, túi, túi xách tay, ví tiền, ví đựng thẻ 
tín dụng [ví], ví đựng danh thiếp, quần áo, giày, mũ, áo thun ngắn tay, áo khoác ngoài, váy. 
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(210) 4-2023-09190 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 5.3.13; 5.3.15; 19.7.1; 25.1.9; 

25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lam, đỏ, đen, 

trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 

19 Đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 

 

(210) 4-2023-09192 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 

19 Đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 

 

(210) 4-2023-09193 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 

19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 
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(210) 4-2023-09194 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 

19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 

 

(210) 4-2023-09195 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 25.1.25; 26.1.2; 26.5.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 

19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 

 

(210) 4-2023-09196 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 25.1.25; 26.1.2; 26.5.1 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE VIỆT 

NAM (VN) 

19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

207 
 

(210) 4-2023-09197 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.15.15; 26.15.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 
VIỆT NAM (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 
 

(210) 4-2023-09199 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
THIÊN PHÁT LỘC (VN) 
Số 1, đường số 2, khu TĐC Phú Hòa, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; thông tin về xây 
dựng; phá các công trình xây dựng; bảo dưỡng sửa chữa cho động cơ xe cộ. 
 

(210) 4-2023-09200 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 3.4.11; 11.3.3; 11.3.4; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV MR. NGÔ 
VIỆT NAM (VN) 
758/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà sữa và đồ uống giải khát. 
 

(210) 4-2023-09201 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HELLO KYJ (VN) 
W201S09, tầng 1, tòa nhà W2, Vinhomes 
West Point, đường Đỗ Đức Dục, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán gà rán; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do 
nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2023-09202 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THÁI MINH QUÂN 

(VN) 
Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; vòi khoá cho ống và đường ống 

dẫn; bình đun nước nóng; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 20: Gương soi; giá treo áo; giá để quần áo; khung treo trang phục; giá đồ đạc. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: bệ xí vệ sinh, chậu rửa gắn cố 
định, vòi hoa sen, vòi khoá cho ống và đường ống dẫn, bình đun nước nóng, hệ thống và thiết 
bị vệ sinh, máy hút mùi, gương soi, giá treo quần áo, giá đồ đạc, bộ phụ kiện 6 món bằng kim 
loại dùng trong nhà tắm (gồm: khay đựng xà phòng, khay đựng cốc, hộp đựng giấy vệ sinh, 
giàn vắt khăn, móc treo quần áo, kệ để kính), nắp cống bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09203 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN PHAN SƠN TÙNG (VN) 
Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 35: Cửa hàng mua bán thức ăn thủy sản; cửa hàng mua bán thuốc thú y – thủy sản. 

 

(210) 4-2023-09204 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) NGUYỄN ĐẮC CHÍN (VN) 
Đội 6, Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Máy đun nước nóng (dùng điện); ấm siêu tốc (dùng điện); quạt điện; bóng đèn 

điện; máy hút khói; bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi chiên không dầu; nồi cơm điện. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: máy xay sinh tố, máy vắt cam, 
máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, máy đun nước nóng (dùng điện), ấm siêu tốc (dùng 
điện), quạt điện, bóng đèn điện, máy hút khói, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi chiên không dầu 
(dùng điện), nồi cơm điện. 
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(210) 4-2023-09205 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 26.1.1 

(591) Vàng kim, xám, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HÒA (VN) 
Thôn Xâm Dương 2, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; váy; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-09206 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng đồng, xanh lá cây. đỏ 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NHƯ ANH (VN) 
275 Nguyễn Hữu Cầu, TDP 9, phường 
Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố 
Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp và sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; vật lý trị liệu. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ bói toán; dịch vụ thần số học (luận giải bản đồ năng lượng các con số); tư 
vấn tâm linh. 
 

(210) 4-2023-09207 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐINH VĂN NGUYÊN (VN) 
Xóm 7, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 07: Máy hút bioga; máy hút bùn; máy hút cát; máy hút nước; máy hút bã sắn; máy hút 
bột giấy; máy hút các loại hạt, lá cây, chất xơ; máy hút chất lỏng. 
 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán: máy hút bioga, máy hút bùn, 
máy hút cát, máy hút nước, máy hút bã sắn, máy hút bột giấy, máy hút các loại hạt, lá cây, 
chất xơ, máy hút chất lỏng. 
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(210) 4-2023-09208 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) SUNOVION PHARMACEUTICALS 
INC. (US) 
84 Waterford Drive, Marlborough, 
Massachusetts 01752, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị các bệnh hoặc chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương; 
chế phẩm dược để điều trị bệnh tâm thần phân liệt; chế phẩm dược để điều trị rối loạn nhận 
thức. 
 

(210) 4-2023-09209 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) BEIERSDORF AG (DE) 
Unnastr. 48 20253 Hamburg, Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi để dùng cho cá nhân; kem mỹ phẩm; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để chăm 
sóc cơ thể và sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-09210 (220) 17/03/2023 

(300) 2300985 19/09/2022 AU 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) BRAUER I. P. PTY. LTD. (AU) 
1 Para Road, Tanunda 5352, South 
Australia, Australia 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; sản phẩm dược phẩm từ thiên nhiên; chế phẩm chăm sóc sức 
khỏe từ thiên nhiên (dược phẩm); chế phẩm dược dùng cho liệu pháp vi lượng đồng căn; chế 
phẩm thảo dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm được làm từ công thức lợi khuẩn dùng 
cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng lợi khuẩn; chất bổ sung 
ăn kiêng; thực phẩm bổ sung ăn kiêng; chế phẩm vitamin; chế phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09211 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.9; 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Xanh, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV 
PHIẾN LÝ (VN) 
Số 190, tổ 12, ấp Mỹ Phú 1, xã Tường 
Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, sơn chống gỉ. 

 

(210) 4-2023-09212 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.15.23; 18.2.1; 26.1.6 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SOLASHI (VN) 
số 36A, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 

thể tải về; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; phần mềm trò chơi máy 
vi tính, ghi sẵn. 
 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính. 
 

(210) 4-2023-09213 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MIRA TAV (VN) 

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả. 
 

(210) 4-2023-09214 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MIRA TAV (VN) 

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2023-09215 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MIRA TAV (VN) 

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước. 
 

(210) 4-2023-09216 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.7.6; 26.1.6; 
26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NGUYỆT NGA (VN) 
Khu Quế Trạo, phường Dữu Lâu, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; trà sữa (đồ uống có thành phần chính là trà); bột trà sữa (có thành 
phần chính là trà); hạt trân châu (làm từ bột, dùng trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt). 
 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các sản phẩm: trà sữa trân châu (đồ uống), trà, bột trà sữa trân 
châu, cà phê, sữa, hạt trân châu, nước giải khát, trà hoa quả, bột sữa, nước uống tinh khiết 
đóng chai, trà sữa đóng chai, si-rô hoa quả. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán trà; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-09217 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731) LÊ NGỌC HẢI (VN) 
Khu phố Núi Đỏ, phường Bàu Sen, thành 
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân. 
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(210) 4-2023-09218 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI UB VIỆT NAM (VN) 

Thửa đất số 544, tờ bản đồ số 42, Ẩp 

Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Keo chà ron; keo dán gạch; keo dán dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 19: Các loại bột trét tường dùng trong xây dựng; vữa xây dựng. 

 

(210) 4-2023-09219 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 8.1.18; 24.9.1; 24.15.7; 25.1.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỒ VĂN VŨ (VN) 

240/2/2 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

(210) 4-2023-09220 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1; 25.1.25; 26.3.23 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN MIA 

VIỆT NAM (VN) 

Số nhà 90, ngõ 116 phố Nhân Hòa, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; dịch 

vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-09221 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.20; 5.7.21; 26.1.2 

(591) Đỏ đô đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RED 
HORSE (VN) 
829 Tỉnh Lộ 7, Tổ 5, Ấp Phước Hưng, xã 
Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca 

cao; chế phẩm thực vật sử dụng như chất thay thế cà phê. chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như 
chất thay thế cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-09222 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 5.5.22 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG 
NGÔN NGỮ (VN) 
7 Lê Duẩn, khu phố 4, thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; học viện [giáo dục]. 

 

(210) 4-2023-09223 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng,trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ FUWAH-HK (VN) 
Lô MA5-2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm, mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem đánh răng (không chứa thuốc) nước ngọt, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09224 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 1.15.15; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT LAM DƯƠNG (VN) 
Số 237 tiểu khu Cầu Đen, thị trấn Núi 
Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm, quần áo thời 

trang nam nữ,giày dép, túi xách, mũ nón,bóp ví,vớ tất. 
 

(210) 4-2023-09225 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.11; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) ĐỖ TUẤN ANH (VN) 
Chung cư 19T6 dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở cho người thu nhập thấp, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 10: Đai nịt bụng (cho mục đích y tế); thắt lưng (cho mục đích y tế); thắt lưng dùng 

điện (cho mục đích y tế); băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình (cho mục đích y tế); đai lưng 
chỉnh hình (cho mục đích y tế); đồ đi chân chỉnh hình (cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-09226 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DŨNG (VN) 
Đội 1, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 
(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa), các loại bơm (cho: xe đạp, xe máy, ô tô các loại). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

216 
 

(210) 4-2023-09227 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 4.5.21; 5.3.20; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, nâu, vàng, đen, ghi, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN DƯỠNG (VN) 
Thôn Đỗ Thượng, xã Pham Kha, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 
(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa), các loại bom (cho: xe đạp, xe máy, ô tô các loại). 
 

(210) 4-2023-09228 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.9.25; 5.3.11; 19.13.21; 
24.15.1; 26.11.7 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh lam, đen, trắng, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC PHẨM MAI GIA (VN) 
LK4-08, cụm 9, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm thực năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09229 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TUẤN ANH (VN) 

318/26 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt bò đã được bảo quản; bò viên; giò chả; nem; nem chua; thịt giăm bông. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm thịt bò đã được bảo quản, bò viên, giò chả, nem và nem 
chua, thịt giăm bông. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống. 
 

(210) 4-2023-09230 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.5.7; 17.5.9; 26.1.1; 26.1.5 
 

 (731) TRẦN XUÂN MẠNH (VN) 
Tổ dân phố 8, phường An Bình, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
[trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra 
vát]. 
 

(210) 4-2023-09231 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN XUÂN MẠNH (VN) 

Tổ dân phố 8, phường An Bình, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
[trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra 
vát]. 
 

(210) 4-2023-09232 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.10 

(591) Tím, trắng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÍN AN 
(VN) 
98 Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2023-09233 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI 
(VN) 
Lô H1 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: hóa chất dùng cho công nghiệp (dệt nhuộm, cao su), axit 
fomic (dùng trong công nghiệp). 
 

(210) 4-2023-09234 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.1.11; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.12 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÔM HOÀN CẦU 
(VN) 
24A, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-09235 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THỰC PHẨM MINH NHẬT ĐÀ LẠT 
(VN) 
Tổ dân phố 61, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Chao đậu nành; chao đậu hũ; chao khoai môn; dầu dùng cho thực phẩm; nước 

mắm chay (làm từ đậu nành); dầu hào chay (làm từ đậu nành). 

 

Nhóm 30: Cà phê; gia vị; nước chấm chiết xuất từ đậu nành (gia vị); chao (gia vị); nước 

tương (làm từ đậu tương); tương ớt [gia vị]. 
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Nhóm 35: Mua bán: chao; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản 

phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 

marketing. 

 

(210) 4-2023-09236 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHIẾU XẠ TOÀN 

PHÁT (VN) 

Lô A24-1, đường Ngang 1, khu công 

nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 

VIHABRAND (VIHABRAND 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 40: Thanh trùng thực phẩm và đồ uống; chiếu xạ thực phẩm; bảo quản thực phẩm và 

đồ uống. 

 

(210) 4-2023-09237 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Vàng, đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TILI (VN) 

Số 11 đường số 12, KDC Cityland Park 

Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 

VIHABRAND (VIHABRAND 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt macca; hạt điều; hạt chia; hạt hạnh nhân; chà 

là; nho. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 

cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2023-09238 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THẨM MỸ TRỊNH PHƯƠNG 
BEAUTY (VN) 
Số 81K, khu phố 3, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnhBến Tre 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ xăm hình. 
 

(210) 4-2023-09239 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.16; 26.3.2; 26.4.4; 26.4.9; 
26.15.15 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) TRẦN VIỆT CƯỜNG (VN) 
161/28/11 Bình Trị Đông, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: cao dán, dầu xoa bóp, thảo dược, hương xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ, thuốc xoa bóp, thuốc bóp phong thấp. 
 

(210) 4-2023-09240 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.25; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Vàng (vàng ánh đồng)\, đen, đỏ, vàng, 
trắng, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NOAH LEGEND 
(VN) 
Số 110 đường Vành Đai Tây, Khu phố 4, 
phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; men dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm dược, 
dược phẩm; thảo dược; thuốc bổ dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích 
y tế hoặc trị liệu. 
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(210) 4-2023-09241 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, ngọc thạch. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV MAI SONG 
NGỌC (VN) 
261 Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô Mây, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà: nước trà xanh. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn: nước trà xanh. 
 

(210) 4-2023-09242 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 5.3.11; 5.3.20; 5.5.19; 
26.4.4 

(591) Trắng  lòng đào, xanh lá cây, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TNHH MTV MAI SONG NGỌC 
(VN) 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô Mây, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà: nước trà xanh. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn: nước trà xanh. 
 

(210) 4-2023-09243 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.21; 5.5.22; 5.5.23 

(591) Vàng đồng, vàng, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV XUẤT 
NHẬP KHẨU RB KHẢI HOÀN (VN) 
87 liên khu 16-18-KP18, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dầu gội; sữa tắm; nước hoa. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, 
nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09244 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 5.5.16; 5.5.20; 
5.5.21 

(591) Cam, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỦY TIÊN 
(VN) 
Kiốt 1, 23Q/6, khu phố Bình Đáng, 
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã chế biến, yến sào đã qua sơ chế và 
đóng hộp, đồ uống không cồn, nước giải khát (đồ uống không cồn), nước giải khát làm từ yến 
(đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-09245 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM (VN) 
Số 376, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Sữa bột cao năng lượng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, chuỗi cửa hàng bán sản phẩm: 
sữa bột cao năng lượng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09246 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINDY 
VIETNAM (VN) 
Số 8, ngõ 6, đường Quang Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 19: Bột bả tường. 
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(210) 4-2023-09247 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINDY 

VIETNAM (VN) 

Số 8, ngõ 6, đường Quang Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột bả tường. 

 

(210) 4-2023-09248 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN  GOODS VIỆT 

NAM (VN) 

Số nhà 7/11/114 đường Thanh Bình, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 22: Bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu dạng rời. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu dạng rời. 

 

(210) 4-2023-09249 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LIPING SUN (CN) 

No. 10, Gaoxin South First Road, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 

China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc thân thể và sắc đẹp; nước hoa; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm 

dưỡng da tay; kem dưỡng mắt; mặt nạ làm đẹp dùng cho da mặt. 
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(210) 4-2023-09252 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6 

(591) Vàng thẫm, đỏ, vàng nhạt, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
ZIPHAR (VN) 
số 73A ngõ 30 phố Ngọc Thuỵ, phường 
Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-09253 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM & KÍNH 
HÀ NỘI (VN) 
Số 16, ngõ 443, phố Đội Cấn, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 06: Cửa nhôm kính; nhôm thanh định hình; khung cửa bằng kim loại; khoá cửa bằng 

kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 
kim loại. 
 
Nhóm 19: Kính xây dựng; cửa kính; vách kính mặt dựng; cửa bằng nhựa; vách ngăn bằng 
nhựa; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09254 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN NGUYÊN BẢO (VN) 
1/23 công trường Tự Do, tổ 9, phường 
19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
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(210) 4-2023-09255 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ 
(VN) 
Số 8, ngách 78 ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu,thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 
sử dụng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09256 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN NGUYÊN BẢO (VN) 
1/23 công trường tự do, tổ 9, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-09257 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.8; 26.11.9 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH I.V TRANS (VN) 
Phòng 604, tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 
36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; cho thuê xe; chuyển phát hoa; chuyển 
phát thư tín; đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho. 
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(210) 4-2023-09258 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 
(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-09260 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.9; 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7 

(591) Vàng, xanh dương, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ 
VẤN TRUNG TÍN (VN) 
285-287 đường Bạch Đằng, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ đồ điện gia dụng: máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp; bán lẻ đồ nội 
thất như bàn, ghế, giường, tủ. 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà để ở; xây dựng nhà không để ở; xây dựng công trình điện; xây dựng 
công trình công ích khác; lắp đặt hệ thống xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09261 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 5.5.22 

(591) Xanh, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI NHÀ 
HÀNG SVN (VN) 
Số 48 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-09262 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22; 26.11.12 

(591) Xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI NHÀ 
HÀNG SVN (VN) 
Số 48 phố Đào Tấn, phường cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-09263 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Vàng, cam, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ 
XÂY DỰNG XZONE HÀ NỘI (VN) 
Tầng 2 khu VL2 trung tâm thương mại - 
dịch vụ Trung Văn, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Cung cấp thông tin xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09264 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20; 5.5.20; 26.1.1 

(591) Nâu, cam. 
 

 (731) PHAN CHU CHINH (VN) 
Số 22 ngách 376/1 đường Bưởi. Phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng: dung dịch xịt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn: 
thảo dược. 
 
Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế); đông trùng 
hạ thảo sấy khô; nấm đông trùng hạ thảo khô; yến sào; nấm linh chi; nấm đông trùng hạ thảo. 
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(210) 4-2023-09265 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM SƠN 
(VN) 
Trại Sen, phường Văn An, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

(210) 4-2023-09266 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SXTM & DV NAM 

HÙNG (VN) 
Số 35 ngách 93/29 khu tái định cư x2B 
đường Tam Chinh, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén bát; nước lau sàn; nước tẩy rửa bồn cầu; nước xả vải 
(nước làm mềm và thơm vải); nước tẩy rửa đa năng. 
 

(210) 4-2023-09267 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ (resort); cửa hàng bán đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bar; dịch 
vụ quán cafe;. 
 

(210) 4-2023-09268 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ (resort); cửa hàng bán đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bar; dịch 
vụ quán cafe. 

(210) 4-2023-09269 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 11.3.3; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt đã chế biến; thịt hộp; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến) và thú săn (đã 
chế biến); chất chiết từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và 
các sản phẩm sữa; nước dùng, nước canh thịt; dưa góp, dưa món; salad (rau, quả); đậu phụ; 
pa-tê; gà rán; xúc xích; giò. 
 
Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; phở ăn liền, mì ăn liền; 
bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước xốt (gia vị); gia vị; cà phê; chè (trà); sushi 
(cơm cuộn nhật bản); pizza; sản phẩm làm từ ngũ cốc (bim bim) trên cơ sở thái lát và sấy 
khô, bánh snack miếng (bim bim). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách sạn. 

(210) 4-2023-09270 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt (đã chế biến); cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); thú săn (đã chế biến); 
chất chiết từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa; các sản phẩm 
sữa; dầu thực vật; salad (rau, quả). 
 
Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; trà (chè); cà phê; ca cao; bánh mỳ; bánh 
kẹo; nước xốt (gia vị); nước xốt thịt; nước xốt cho sa-lát; xốt cà chua; gia vị; gia vị thập cẩm. 
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; cocktail (nước giải khát không cồn); nước tăng lực (không dùng 
cho y tế); đồ uống nước hoa quả (không cồn); nước hoa quả (đồ uống); nước ngọt; nước (đồ 
uống); xiro và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ (resort); cửa hàng bán đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bar; dịch 
vụ quán cafe. 
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(210) 4-2023-09271 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NẮNG 

RESTAURANT (VN) 
30 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-09272 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 2.1.16; 25.5.25; 26.3.1; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, cam, vàng, xanh ngọc, xanh 
ngọc đậm, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO. LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09273 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 25.5.25; 26.1.1; 26.3.1; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, cam, xanh lá cây 
nhạt, xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2023-09274 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 2.3.1; 25.5.25; 26.3.1; 
26.4.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, cam, đỏ nhạt, nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09275 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 25.5.25; 26.1.1; 26.3.1; 
26.4.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, 
cam, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - 
Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09276 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, cam, xanh da trời 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09277 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 2.1.16; 25.5.25; 26.1.1; 
26.3.1; 26.4.7; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, cam, cam nhạt, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09278 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Trắng, xanh than, cam đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NÚI HỒNG (VN) 
18/10/2 Đường 53, phường 14, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu điezel; xăng; dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu mazut; xăng dầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dầu điezel, dầu, xăng, dầu công nghiệp, dầu nhờn, dầu mazut, xăng dầu. 
 

(210) 4-2023-09279 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Vàng đông, đỏ. 
 

 (731) LÊ THỊ THUYẾT (VN) 
Số phòng 15-12A tòa N03 Ecohome 3 
Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-09280 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THUYẾT (VN) 

Phòng 15-12A tòa N03 Ecohome 3, 
đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-09281 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KHẢI BÌNH (VN) 
Số nhà 14, ngách 20/55 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: bể cá, than hoạt tính, đá nham thạch, xốp lọc, đồ 

trang trí bể cá, sứ thanh lọc dùng cho bể cá, máy bơm nước cho bể cá, máy lọc nước cho bể 
cá, lọc thác, lọc treo, đèn trang trí, đèn uv bể cá, đá sủi, đất nền thủy sinh, cốt nền, lọc vi sinh, 
quạt làm mát, đèn sưởi cho bể cá, thức ăn cho cá, men vi sinh, hạt lọc cho bể cá, gốm bio, đá 
lông vũ, máy cho cá ăn, thùng lọc. 
 

(210) 4-2023-09282 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MEEY LAND (VN) 
Tầng 05, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ thu thập dữ liệu nhằm cho phép người dùng theo thông tin, xu hướng thị 
trường bất động sản trên mạng internet; xử lý, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; phân tích, biên tập dữ liệu và gửi báo cáo thông tin, dữ liệu đến người sử dụng trên 
mạng internet; dịch vụ quản lý giao dịch kinh doanh; lập kế hoạch truyền thông; dịch vụ quản 
lý dữ liệu bằng máy tính. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; thẩm định giá và định giá bất động sản; cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực bất động sản thông qua internet; dịch vụ tư vấn bất động sản gắn với việc 
định giá, môi giới, niêm yết, quản lý, mua bán hoặc cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính; ủy thác đầu tư. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp tiện nghi, tiện ích 
giải trí; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

234 
 

Nhóm 42: Cung cấp website cho phép người sử dụng có thể đăng tải và chia sẻ thông tin, âm 
thanh, hình ảnh, khôi phục dữ liệu trong lĩnh vực bất động sản; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; tạo lập và duy trì website; cung cấp tạm thời các phần mềm không tải xuống 
được; cho thuê máy chủ và không gian trên máy chủ; xử lý dữ liệu máy tính. 
 

(210) 4-2023-09283 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MEEY LAND (VN) 
Tầng 05, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 09: Ví điện tử tải xuống được; phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được; 

phần mềm máy vi tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị 
điện tử tiêu dùng khác; phần mềm máy tính để thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử; thẻ 
mang dữ liệu có từ tính; thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu 
tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch 
vụ thanh toán trên môi trường internet thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch 
vụ kinh doanh bất động sản. 
 

(210) 4-2023-09284 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.3; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT YẾN SÀO NHA TRANG (VN) 
số 2611B, tổ 9, khu phố 3, phường Phước 
Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ tổ 

uống không cồn); nước yến; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
 

(210) 4-2023-09285 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THANH KIM LONG (VN) 
51 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất làm lạnh. 

 
Nhóm 04: Ga lạnh. 
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Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán: chất làm lạnh, ga lạnh, hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-09286 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU UNICORN (VN) 
36/1D1 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh dùng cho mục đích kinh doanh 
cửa hàng và các sàn thương mại điện tử. 
 

(210) 4-2023-09287 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - 
TƯ VẤN & ĐÀO TẠO MCN (VN) 
122/1 Phổ Quang, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh dùng cho mục đích kinh doanh 

mua bán cửa hàng và các sàn thương mại điện tử. 
 

(210) 4-2023-09288 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CUETEC CO., LTD. (TW) 
2 F., No. 32, Lane 25, Li-Min ST., Dali 
Dist., Taichung City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP Co., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Gậy chơi bi-a; bóng bi-a; dụng cụ chơi bi-a; bàn bi-a; vật đệm bàn bi-a; hộp 
chuyên dụng đựng gậy bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; túi 
chuyên dụng cho dụng cụ thể thao; găng tay dùng chơi bi-a; gậy chọc bi-a hoặc cơ bi-a; dụng 
cụ sửa gậy chơi bi-a (phụ kiện của gậy chơi bi-a); tay nết đồng bi-a; dụng cụ giữ phấn lơ 
dùng cho gậy chọc bi-a; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; gậy đánh bóng chày. 
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(210) 4-2023-09289 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.11 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CUETEC CO., LTD. (TW) 
2 F, No. 32, Lane 25, Li-Min ST, Dali 
Dist, Taichung City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP co., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Gậy chơi bi-a; bóng bi-a; dụng cụ chơi bi-a; bàn bi-a; vật đệm bàn bi-a; hộp 
chuyên dụng đựng gậy bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; túi 
chuyên dụng cho dụng cụ thể thao; găng tay dùng chơi bi-a; gậy chọc bi-a hoặc cơ bi-a; dụng 
cụ sửa gậy chơi bi-a (phụ kiện của gậy chơi bi-a); tay nết đồng bi-a; dụng cụ giữ phấn lơ 
dùng cho gậy chọc bi-a; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; gậy đánh bóng chày. 
 

(210) 4-2023-09290 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CUETEC CO., LTD. (TW) 
2 F., No. 32, Lane 25, Li-Min ST., Dali 
Dist., Taichung City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP co., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Gậy chơi bi-a; bóng bi-a; dụng cụ chơi bi-a; bàn bi-a; vật đệm bàn bi-a; hộp 
chuyên dụng đựng gậy bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; túi 
chuyên dụng cho dụng cụ thể thao; găng tay dùng chơi bi-a; gậy chọc bi-a hoặc cơ bi-a; dụng 
cụ sửa gậy chơi bi-a (phụ kiện của gậy chơi bi-a); tay nết đồng bi-a; dụng cụ giữ phấn lơ 
dùng cho gậy chọc bi-a; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; gậy đánh bóng chày. 
 

(210) 4-2023-09291 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUỲNH ĐIỆP (VN) 

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; bếp nấu ăn; thiết bị lọc nước; máy và thiết bị làm sạch 

không khí; vòi; bếp điện. 
 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ cho mục đích gia dụng; nồi hấp, không dùng 
điện, dùng để nấu nướng; thiết bị xay dùng cho nhà bếp, không dùng điện; đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

237 
 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ gia dụng cụ thể là: thiết bị làm nóng nước, bếp nấu 
ăn, thiết bị lọc nước, máy và thiết bị làm sạch không khí, vòi, bếp điện. 
 

(210) 4-2023-09292 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ đun. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LT PHARCO (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc thảo 
dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật 
tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực 
phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến 
sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu 
ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây 
giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-09293 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09294 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI MỸ 
PHẨM GIA ĐÌNH (VN) 
4379 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn ướt; khăn khô bằng vải các loại dùng để lau vệ sinh cá nhân; khăn tắm (trừ 
quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; miếng vải dùng để tẩy trang. 
 

(210) 4-2023-09295 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

DƯỢC PHẨM HẬU GIANG PHARMA 
(VN) 
Số nhà 1 ngách 1/124 Yên Lộ, tổ 13, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09296 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09297 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC TENABIO VIỆT ĐỨC (VN) 
Số 1, ngách 48/2 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón 
lá; hóa chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
 

(210) 4-2023-09298 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC TENABIO VIỆT ĐỨC (VN) 
Số 1, ngách 48/2 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón 
lá; hóa chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
 

(210) 4-2023-09299 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC TENABIO VIỆT ĐỨC (VN) 
Số 1, ngách 48/2 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón 
lá; hóa chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
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(210) 4-2023-09300 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MEIJI HOLDINGS CO., LTD. (JP) 

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thức uống hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng dạng bột; thực 
phẩm bổ sung khoáng chất [thực phẩm chức năng]; chế phẩm vitamin; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống cho em bé; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; muối từ nước khoáng; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Bột hỗn hợp pha chế đồ uống sữa, sữa là chủ yếu; bột hỗn hợp pha chế đồ uống 
sữa có hương vị sô cô la; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa; sữa chua; 
sữa chua uống; sữa lên men; đồ uống chứa vi khuẩn axit lactic; đồ uống axit lactic. 
 
Nhóm 32: Bột làm nước giải khát; nước ngọt; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống 
không cồn; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống thể thao giàu protein; đồ 
uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-09301 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.9; 7.1.11; 7.1.24; 25.1.25; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đen, vàng, đỏ, nâu. 
 

 (731) ĐÀO XUÂN HUY (VN) 
36 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong 
việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động cửa hàng, nhà hàng; mua bán, thương mại điện 
tử, xuất nhập khẩu: rau củ quả đã chế biến, rau, củ, đóng hộp, rau đã được bảo quản, thịt, cá 
đã qua chế biến, thủy hải sản đã qua chế biến, sản phẩm chế biến từ thịt như giò, chả, xúc 
xích, lạp xưởng, nem chua, bún tươi, phở tươi, bánh gạo, mì gói, bánh sủi cảo [bánh hấp có 
nhân], há cảo [bánh hấp có nhân], thực phẩm từ rau củ lên men như kim chi cải thảo, kim chi 
lá tía tô, kim chi hành lá, kim chi củ cải, kim chi dưa chuột, kim chi cải bắp, đồ uống có cồn, 
đồ uống không cồn, nước uống có ga, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước tăng lực, gia 
vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, dầu hào, gia vị nấu lẩu, gia vị cho 
món súp hầm xương bò, gia vị thực phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bún bò; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng. 
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(210) 4-2023-09302 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) PHÙNG LÊ LÂM HẢI (VN) 
C51 - Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; gọi vốn từ cộng đồng; đại lý bất 
động sản. 
 

(210) 4-2023-09303 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 6.1.2; 7.3.11; 26.1.1; 
26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 
dương đậm, trắng, vàng, xanh ngọc, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẢO 
LỘC (VN) 
Số 795 đường Trần Phú, quốc lộ 20, 
phường B‘Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ tham quan du lịch; điều hành các chuyến du lịch trong nước và quốc tế; 

dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung 
cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-09304 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 

(591) Xanh dương, xanh đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CHANG 
(VN) 
LK18-No 08 Ngô Thì Nhậm 5, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu nước giặt, sữa tắm, nước lau sàn, hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-09305 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ SONG 
NGUYÊN (VN) 
259 đường số 8, phường 11, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-09307 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PINGXIANG SONGMA CHILDREN’S 

TOYS CO., LTD. (CN) 
Industrial Concentration Area Of 
Pingxiang County, Xingtai City, Hebei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe goòng; xe ô tô; xe đạp điện; xe trượt [xe cộ]; xe đạp; xe cộ chạy điện; xe đẩy 
tay; xe đẩy trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho trẻ em. 
 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi thông minh; trò chơi; đồ chơi; xe đạp đồ 
chơi trẻ em không dùng để vận chuyển; bộ chơi cờ; thiết bị tập luyện thể hình; máy để tập 
luyện thể dục; găng bắt bóng cho người chơi bóng chày [phụ kiện cho trò chơi]. 
 

(210) 4-2023-09308 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PINGXIANG SONGMA CHILDREN’S 

TOYS CO., LTD. (CN) 
Industrial Concentration Area Of 
Pingxiang County, Xingtai City, Hebei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe goòng; xe ô tô; xe đạp điện; xe trượt [xe cộ]; xe đạp; xe cộ chạy điện; xe đẩy 
tay; xe đẩy trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho trẻ em. 
 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi thông minh; trò chơi; đồ chơi; xe đạp đồ 
chơi trẻ em không dùng để vận chuyển; bộ chơi cờ; thiết bị tập luyện thể hình; máy để tập 
luyện thể dục; găng bắt bóng cho người chơi bóng chày [phụ kiện cho trò chơi]. 
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(210) 4-2023-09309 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nho (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da [mỹ phẩm]; nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất 
dùng để dưỡng thể [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể 
(body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm [mỹ phẩm]; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; 
sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt 
tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da 
mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt [mỹ phẩm]; dầu xoa bóp (không cho mục 
đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh răng (không chứa thuốc); chế 
phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy sơn móng; xà phòng (mỹ 
phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất làm bóng môi; kem dạng 
sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không khí; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay [không cho mục đích y tế]; nước hoa hồng dưỡng 
da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho mục đích mỹ phẩm; son 
dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
 

(210) 4-2023-09310 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.3 
 

 (731) CHINA QUALITY CERTIFICATION 
CENTRE (CN) 
Section 9, No. 188, NanSiHuan XiLu 
100070 Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Kiểm tra chất lượng; thử nghiệm và kiểm soát chất lượng; đánh giá chất lượng. 
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(210) 4-2023-09311 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh bạc hà, xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP 
HOLDING (VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; tấm, màng mỏng; 
túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải. 
 

(210) 4-2023-09312 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh bạc hà, xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP 
HOLDING (VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; tấm, màng mỏng, 
túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải. 
 

(210) 4-2023-09313 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh bạc hà, xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP 
HOLDING (VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; tấm, màng mỏng, 
túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
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Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải. 

(210) 4-2023-09314 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh bạc hà, xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP 
HOLDING (VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; tấm, màng mỏng, 
túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lồng; vật liệu dùng để làm 
bàn chải. 
 

(210) 4-2023-09315 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.6; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HORI (VN) 
11-13-15 đường số 7, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn, đồ uống mang đi; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-09316 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HORI (VN) 
11-13-15 đường số 7, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn, đồ uống mang đi; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
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(210) 4-2023-09317 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.6; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HORI (VN) 
11-13-15 đường số 7, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn, đồ uống mang đi; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-09318 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.5.20; 25.1.25 

(591) Vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HORI (VN) 
11-13-15 đường số 7, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ nướng; bánh mỳ kẹp nhân; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh ngọt; 

bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: rượu, bia, nước giải khát, đồ 
uống có cồn, đồ uống không cồn, nước uống chiết xuất từ hoa quả, thuốc lá, xì gà, bơ, hạt 
điều, hạt mắc ca (macadamia), hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt hồ đào, hạt chia, hạt phỉ, hạt hướng 
dương, hạt óc chó, hạt bí xanh, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh mỳ, trà (chè), đồ uống trên cơ sở 
trà (chè), cà phê, lương thực, thực phẩm, rau quả tươi sống, nông thủy hải sản, tủ rượu, thiết 
bị nhà bếp, hàng gia dụng (dao, muỗng, nĩa, ly, chén, đĩa, giấy vệ sinh, nước rửa chén, nồi, 
chảo, xoong chảo, ghế, gối, ấm, thớt), hàng kim khí điện máy (tủ lạnh, tủ đông, máy làm 
nước đá tinh khiết, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng 
ngoại, lò nướng, lò nướng bánh pizza, máy cắt thịt, máy xay, máy trộn bột, máy cán bột, tủ ủ 
bột, tủ ủ thịt, máy xay cà phê, máy pha cà phê, máy rửa bát đĩa, máy rửa ly). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ ban đêm (giải trí); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dịch vụ 
giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uổng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn, đồ uống mang đi; 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; đặt chỗ 
ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; 
cho thuê phòng họp; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ phục vụ thức 
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ăn và đồ uống tại nơi khách hàng yêu cầu. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

(210) 4-2023-09319 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.4 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIN HỌC MAI 
PHƯƠNG (VN) 
105-107 Phạm Văn Thuận, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính; máy tính xách tay; máy tính 
bảng. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy vi tính, linh kiện và thiết bị điện tử, văn phòng phẩm, phần 
mềm và thiết bị viễn thông. 
 

(210) 4-2023-09320 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 
hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO ĐAN EXPRESS 
(VN) 
Tầng 4, 6 Nguyễn Trung Trực, phường 
05, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị phát sóng wifi; thẻ sim điện thoại. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết bị viễn thông. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin nhắn từ người này tới người khác; cho thuê các mặt hàng thiết 
bị viễn thông; cho thuê hệ thống và thiết bị viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông và thiết bị 
cho phép kết nối với mạng. 
 

Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu 
lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hoá; môi giới hàng hải. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục; đào tạo nghề. 
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(210) 4-2023-09321 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÀI NGỌC 
VIỆT NAM (VN) 
Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt thông gió bằng vật liệu composite. 
 

(210) 4-2023-09322 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.23; 4.5.3; 7.1.6; 10.3.16; 18.5.1; 
20.7.1; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DU LỊCH VIET ANZ (VN) 
số 5/105 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; chuẩn bị thị 
thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài; vận chuyển khách lữ hành; 
dịch vụ đi chung xe. 
 

(210) 4-2023-09323 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RABILOO (VN) 

Tầng 5, tòa nhà A3 Ecolife Capitol, số 58 
Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị giảng dạy; 

phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần cứng máy tính; máy 
tính lượng tử. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 
hãng quảng cáo; marketing; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho việc chuyển đổi kỹ thuật số. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới; quyên góp quỹ từ thiện; đầu tư vốn; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ bất động sản. 
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền phát dữ liệu; dịch vụ định vị vị trí người dùng [dịch 
vụ viễn thông]. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và 
điều khiển hội thảo [đào tạo]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; biên tập bằng hình; sản 
xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; số hóa tữ liệu [quét]; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [saas]; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; tư vấn công 
nghệ; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ nền tảng [paas]; 
viết mã máy tính; cho thuê trung tâm lưu trữ dữ liệu [dc]; phát triển trò chơi máy vi tính và 
trò chơi video. 
 

(210) 4-2023-09324 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RABILOO (VN) 
Tầng 5, tòa nhà A3 Ecolife Capitol, số 58 
Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị giảng dạy; 

phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần cứng máy tính; máy 
tính lượng tử. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 
hãng quảng cáo; marketing; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho việc chuyển đổi kỹ thuật số. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới; quyên góp quỹ từ thiện; đầu tư vốn; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền phát dữ liệu; dịch vụ định vị vị trí người dùng [dịch 
vụ viễn thông];. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và 
điều khiển hội thảo [đào tạo]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; biên tập bằng hình; sản 
xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê 
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máy chủ đặt web; số hóa dữ liệu [quét]; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS]; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; tư vấn 
công nghệ; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]; viết mã máy tính; cho thuê trung tâm lưu trữ dữ liệu [DC]; phát triển trò chơi máy vi 
tính và trò chơi video. 
 

(210) 4-2023-09325 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.3 

(591) Vàng đồng, vàng nâu, cam, đen, trắng. 
 

 (731) FREZYDERM S.A. (GR) 
75, Menandrou Street, GR 104-37, 
Athens, Greece 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem và dầu chống nắng và tắm nắng; chế phẩm chống nắng. 
 

(210) 4-2023-09326 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SAO KHUÊ (VN) 
92/27 Nguyễn Tuyển, phường Bình 
Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (ống hút làm từ bột gạo); mì ống; mì sợi; mì ý; 

bún/miến/mì sợi nhỏ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-09327 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ HÒA (VN) 
TDP số 1, thị trấn Diêm Điền, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; điện thoại; phụ kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đồng hồ thông 
minh; bộ ghép nối âm thanh. 
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(210) 4-2023-09328 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) LƯƠNG THẾ NGUYỆN (VN) 
Tổ 3, thị trấn Nam Giang, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; điện thoại; phụ kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đồng hồ thông 
minh; bộ ghép nối âm thanh. 
 

(210) 4-2023-09329 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Tím, vàng. 
 

 (731) ĐOÀN VĂN ĐẠT (VN) 
Thôn 1, thị trấn Nam Giang, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; điện thoại; phụ kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đồng hồ thông 
minh; bộ ghép nối âm thanh. 
 

(210) 4-2023-09330 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.22; 7.1.1; 25.1.6; 25.1.9; 25.1.10; 
25.1.25 

(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xám. 
 

 (731) MAGNUM ASIA LIMITED (CA) 
100 King Street West, Suite 1600 1 First 
Canadian Place Toronto, Ontario, Canada 
M5x 1g5 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Gạt tàn; hộp đựng xì gà; bật lửa dùng cho người hút xì gà; túi đựng xì gà; thuốc lá 
điếu; xì gà. 

(210) 4-2023-09331 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MAGNUM ASIA LIMITED (CA) 

100 King Street West, Suite 1600 1 First 
Canadian Place Toronto, Ontario, Canada 
M5x 1g5 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 34: Gạt tàn; hộp đựng xì gà; bật lửa dùng cho người hút xì gà; túi đựng xì gà; thuốc lá 
điếu; xì gà. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ trực tuyến thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, vật 
dụng cho người hút thuốc và các phụ kiện, dụng cụ liên quan đến thuốc lá; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, vật dụng cho người hút thuốc 
và các phụ kiện, dụng cụ liên quan đến thuốc lá; dịch vụ đặt hàng trực tuyến thuốc lá, thuốc 
lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, các vật dụng cho người hút thuốc và các phụ kiện, dụng cụ 
liên quan đến thuốc lá; dịch vụ đặt hàng qua bưu điện thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá 
điện tử, vật dụng cho người hút thuốc và các phụ kiện, dụng cụ liên quan đến thuốc lá; cửa 
hàng bán lẻ xì gà. 
 

(210) 4-2023-09332 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZEROBACK CORPORATION (KR) 

2F, 7-18, Mokdongjungangbuk-ro 10-gil, 
Yangcheon-gu, Seoul 07948, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi; ba lô; túi đeo chéo; túi vải lớn có dây xách; túi đeo thắt lưng; ví tiền. 
 

(210) 4-2023-09333 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN HẢI (VN) 
Thôn Đại Thủy, phường Trúc Lâm, thị xã 
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Camera; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy ghi hình dùng cho xe cộ; 
thiết bị cảm biến áp suất lốp xe; thiết bị cảm biến (cửa hít) hỗ trợ đóng mở cửa tự động bằng 
điện dùng cho xe cộ. 
 
Nhóm 12: Thiết bị an toàn cho ô tô; phụ tùng cho ô tô, xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho 
xe cộ; thiết bị chống chói dùng cho xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: camera, camera quan sát phía 
sau dùng cho xe cộ, máy ghi hình dùng cho xe cộ, thiết bị cảm biến áp suất lốp xe, thiết bị 
cảm biến (cửa hít) hỗ trợ đóng mở cửa tự động bằng điện dùng cho xe cộ, thiết bị an toàn cho 
ô tô, phụ tùng cho ô tô, xe máy, thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ, thiết bị chống chói dùng 
cho xe cộ. 
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(210) 4-2023-09334 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 3.7.17; 9.1.10; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SS VIET NAM (VN) 
159/21 đường số 11, khu phố 9, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa. 
 

(210) 4-2023-09335 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 3.2.1; 25.7.4; 25.7.6; 26.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN PHONG (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo, keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo); chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng. 
 

(210) 4-2023-09336 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN PHONG (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo, keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/ chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo); chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng. 
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(210) 4-2023-09337 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN PHONG (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo, keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích vãn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo); chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng. 
 

(210) 4-2023-09338 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.5; 16.1.11; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.11 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá hoa cương/đá granít; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây 
dựng, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09339 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 3.3.24 

(591) Trắng, vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VY BEAUTY (VN) 
Số nhà 46, ngách 2/21 thôn 8, xã Yên Sở, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-09340 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh rêu. 
 

 (731) LÊ HỮU THỌ (VN) 
Số 100/15 đường 49 phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 

đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; mũ nón. 
 

(210) 4-2023-09341 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.12; 
26.13.25; 26.15.1 

(591) Trắng, xanh dương, vàng, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÈN LED VĨNH 
TƯỜNG (VN) 
Thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phích cắm; ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn điện; đèn chùm; quạt điện dùng cho cá nhân; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

(210) 4-2023-09342 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) STICHTING OXFAM 

INTERNATIONAL (NL) 
PO Box 30919, The Hague 2500 GX, 
Netherlands 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ các vấn đề 
tiền tệ; dịch vụ các vấn đề bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến từ thiện và quyên 
góp quỹ từ thiện; quyên góp từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; tổ chức các sự kiện và hoạt 
động gây quỹ; dịch vụ bảo trợ tài chính; cung cấp quỹ cho nghiên cứu y tế; cung cấp quỹ cho 
mục đích từ thiện; cung cấp quỹ cho thử nghiệm y tế; cung cấp quỹ cho các bài viết về giáo 
dục và nghiên cứu; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo và giảng dạy; dịch vụ giải trí; 
tổ chức và tiến hành hội thảo, hội thảo chuyên sâu, hội nghị và triển lãm cho mục đích giáo 
dục; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các cuộc thi và trao giải vì mục đích 
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giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ xuất bản [không bao gồm xuất bản tài liệu quảng cáo]; xuất 
bản sách, văn bản, tờ rơi, báo cáo, tạp chí và bản tin [không bao gồm xuất bản tài liệu quảng 
cáo]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ giải trí, hướng dẫn và 
giáo dục có chứa phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, ảnh, hình ảnh, 
văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và thông tin liên quan qua 
mạng máy tính và truyền thông; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ 
sở dữ liệu trực tuyến cho mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan 
đến xóa đói giảm nghèo, giảm bớt đau khổ và phiền muộn ở bất kỳ đâu trên thế giới; dịch vụ 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 

(210) 4-2023-09343 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) STICHTING OXFAM 
INTERNATIONAL (NL) 
PO Box 30919, The Hague 2500 GX, 
Netherlands 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ các vấn đề 
tiền tệ; dịch vụ các vấn đề bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến từ thiện và quyên 
góp quỹ từ thiện; quyên góp từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; tổ chức các sự kiện và hoạt 
động gây quỹ; dịch vụ bảo trợ tài chính; cung cấp quỹ cho nghiên cứu y tế; cung cấp quỹ cho 
mục đích từ thiện; cung cấp quỹ cho thử nghiệm y tế; cung cấp quỹ cho các bài viết về giáo 
dục và nghiên cứu; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cổ vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo và giảng dạy; dịch vụ giải trí; 
tổ chức và tiến hành hội thảo, hội thảo chuyên sâu, hội nghị và triển lãm cho mục đích giáo 
dục; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tồ chức các cuộc thi và trao giải vì mục đích 
giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ xuất bản [không bao gồm xuất bản tài liệu quảng cáo]; xuất 
bản sách, văn bản, tờ rơi, báo cáo, tạp chí và bản tin [không bao gồm xuất bản tài liệu quảng 
cáo]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ giải trí, hướng dẫn và 
giáo dục có chứa phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, ảnh, hình ảnh, 
văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và thông tin liên quan qua 
mạng máy tính và truyền thông; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ 
sở dữ liệu trực tuyến cho mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan 
đến xóa đói giảm nghèo, giảm bớt đau khổ và phiền muộn ở bất kỳ đâu trên thế giới; dịch vụ 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 

(210) 4-2023-09344 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ KHÁNH LY (VN) 

Xóm 3, thôn Hòa Hải, xã Vũ Chính, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: máy uốn tóc, máy 
ép tóc, máy sấy tóc, tông đơ cắt tóc, kéo cắt tóc, máy mát-xa (massage). 
 

(210) 4-2023-09345 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh tím than, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG BẮC (VN) 
Số 380 Phạm Văn Đồng, phường Anh 
Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn. 
 

(210) 4-2023-09346 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ (VN) 
Số 26A ngõ 898 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn. 
 

(210) 4-2023-09347 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.13.1; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREEN CHARGING 
STATION (VN) 
Số 15 ngõ 2 phố Nguyễn Chánh, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán sạc ô tô. 
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(210) 4-2023-09348 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 4.5.4; 4.5.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
IQA GLOBAL (VN) 
Số 19, ngách 454/25, ngõ 454, phố Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố  Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: robot hút bụi, linh kiện cho robot hút bụi, máy hút 

bụi bằng điện, máy rửa bát, máy lọc không khí; mua bán đồ gia dụng thông minh (nồi cơm 
điện tử hẹn giờ, robot hút bụi thông minh, máy sấy giày có hẹn giờ tắt). 
 

(210) 4-2023-09349 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 
 

 (731) PHẠM THỊ THÙY LINH (VN) 
Số 623 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; kính bảo hộ dùng 
cho thể thao. 
 
Nhóm 25: Quần áo; găng tay [trang phục]; mũ; khăn quàng cổ; tất thấm mồ hôi. 
 

(210) 4-2023-09350 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.2 
 

 (731) TRƯƠNG THU TRANG (VN) 
Số 257B/B8 ngõ 218 phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị làm phẳng vải bằng 
hơi nước; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-09351 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LU QUỐC TRÍ (VN) 

Số 44 đường 30/4 phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

259 
 

(511) Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; vỏ bọc cho 
điện thoại thông minh; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; tẩm bảo vệ màn hình điện thoại di 
động; thiết bị sạc điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-09352 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HOÀNG NAM (VN) 

Số 01, ngõ 69, đường Yên Ninh, phường 
Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái 

  
(511) Nhóm 01: Cacbon/than hoạt tính. 

 

(210) 4-2023-09353 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731) PHAN QUANG MINH (VN) 
Khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Giá đỡ [đồ đạc]; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, gỉá, kệ); mắc quần áo; giá kệ để cất 

giữ hoặc lưu kho hàng hoá. 
 

(210) 4-2023-09354 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG (VN) 

Số 59 ngách 55 ngõ 214 Nguyễn Xiển, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày. 

 

(210) 4-2023-09355 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 11.1.6; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CÔNG 
TRỨ (VN) 
8/16 đường 30/4 khu 3, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống: cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-09356 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG MẠI TRUNG NAM VIỆT 
(VN) 
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; bảng điều khiển điện; thiết bị điều khiển từ xa; bộ ngắt 
điện; thiết bị báo động. 
 

(210) 4-2023-09357 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.5.2; 2.5.6; 5.5.20; 25.3.3; 
26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh, đỏ, hồng, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC ÁNH (VN) 
Tổ dân phố Cáo Đỉnh 1, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giáng dạy; dịch vụ giáo dục dược cung cấp 

bởi trường học; giáo dục mầm non. 
 

(210) 4-2023-09358 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
7.1.24; 7.3.2 

(591) Đỏ, đỏ nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHONG ĐỎ FARM 
VIỆT NAM (VN) 
Đội 7, thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2023-09359 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Vàng, vàng cam, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ PHÁT TRIỂN VINH QUANG (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản: cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2023-09360 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WEN WENJUN (CN) 

No. 28, 10th Lane, Lingbei Village, Naxi 
Village Committee, Naji Town, Enping 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; chìa vặn vít, chạy điện; máy gia công kim loại; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; đầu mũi khoan [bộ phận 
máy móc]. 
 

(210) 4-2023-09362 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.4; 26.3.23; 26.4.2; 26.4.10; 
26.7.25; 26.15.15 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUÁN PHONG (VN) 
Số 19A ngõ 269 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; phương tiện giao thông đường bộ; động cơ điện cho 
phương tiện giao thông trên bộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền 
động cho xe cộ măt đất. 
 

(210) 4-2023-09363 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 24.15.7; 24.15.21; 26.3.4; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUÁN PHONG (VN) 
Số 19A ngõ 269 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 
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(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; phương tiện giao thông đường bộ; động cơ điện cho 
phương tiện giao thông trên bộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền 
động cho xe cộ mặt đất. 
 

(210) 4-2023-09364 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.1; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MAI 
ANH QUÂN DNA (VN) 
Lô D1, đường số 10, KCN Hòa Khánh, 
phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Cửa bằng gỗ nhựa composite; cửa gỗ; cửa kính; cửa nhựa; cửa nhựa abs; vỏ bọc 
cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; tấm ép không bằng kim 
loại; cửa, không bằng kim loại, được bọc; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; cửa sổ 
hai cánh không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim 
loại; tấm cửa, không bằng kim loại; tấm lát mỏng, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; vát 
lát sàn bàng nhựa; ván lát sàn bằng gỗ nhựa composite; ván lợp mái; ván ốp chân tường, 
không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09365 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LI, DEJUN (VN) 
Phòng 681, The Oasis 2, Hòa II, phường 
An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Máy cạo râu. 
 

Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; tai nghe; sạc dự phòng; củ sạc; loa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy cạo râu, đồng hồ thông minh, tai nghe, sạc dự phòng, nồi chiên 
không dầu. 
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(210) 4-2023-09366 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUANG DEYIN (CN) 

Group 1, Huangtuliang Village, Damiao 
Township, Zhushan County, Hubei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em dùng một lần; khăn lau khử trùng dùng 
cho mục đích vệ sinh; khăn lau khử trùng dùng một lần cho mục đích vệ sinh; băng vệ sinh 
dạng nút; băng vệ sinh; thực phẩm cho em bé; hương, nhang trừ muỗi; tã lót cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-09367 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUANG DEYIN (CN) 

Group 1, Huangtuliang Village, Damiao 
Township, Zhushan County, Hubei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em dùng một lần; khăn lau khử trùng dùng 
cho mục đích vệ sinh; khăn lau khử trùng dùng một lần cho mục đích vệ sinh; băng vệ sinh 
dạng nút; băng vệ sinh; thực phẩm cho em bé; hương, nhang trừ muỗi; tã lót cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-09368 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY Y 
TRƯỜNG XUÂN (VN) 
Số 12 Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc y học cổ 
truyền; thuốc đông y; thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thuốc nam dược. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo liên quan đến y dược; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ 
chức lớp học về sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh. 
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(210) 4-2023-09369 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, xanh lá cây, xám, nâu. 
 

 (731) LÊ TRẦN HUYỀN TRANG (VN) 
171 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Bìa cứng; sổ tay; ấn phẩm. 
 

(210) 4-2023-09370 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM GIA VIỆT (VN) 
340/14 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-09371 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

(210) 4-2023-09372 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.23; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 
 

 (731) MINHOUDO CO., LTD. (JP) 
1-11-28 Myojinzaka, Umi-cho, Kasuya-
gun, Fukuoka KEN, Japan 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Búp bê tình yêu [dùng cho mục đích tình dục]; đồ chơi tình dục; bao cao su; thiết 
bị xoa bóp cơ thể; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp. 
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(210) 4-2023-09373 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 
26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
Số nhà 130 tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 29: Cá rô chế biến sẵn; nước dùng chế biến sẵn từ cá rô. 
 

(210) 4-2023-09374 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 
26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
Số nhà 130 tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng bánh đa cá rô; chế biến thực phẩm và đồ uống tại nhà 
hàng; nhà hàng bán thực phẩm và đồ uống mang về (thực phẩm và đồ uống do nhà hàng chế 
biến). 
 

(210) 4-2023-09375 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 
26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
Số nhà 130 tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh đa cá rô đóng gói; bánh đa cá rô đóng hộp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

266 
 

(210) 4-2023-09376 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 26.1.1; 
26.1.6 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
Số nhà 130 tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: cá rô chế biến sẵn, nước dùng chế biến sẵn từ cá 
rô, bánh đa cá rô đóng gói, bánh đa cá rô đóng hộp. 
 

(210) 4-2023-09377 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.12; 3.9.1 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời, trắng, 
xanh nước biển. 

 

 (731) JINHUA MEICHEN TRADE CO., LTD. 
(CN) 
1st Floor, Building 3, No.708 Huancheng 
North Road, Xinshi Street, Wucheng 
District, Jinhua, Zhejiang Province, 
321000 China 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 28: Ống cuộn dây câu dùng để câu cá; dụng cụ câu cá; phao để câu; mồi săn hoặc mồi 
câu cá [mồi giả]; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; dây câu cá; lưỡi câu cá; cần câu cá; bệ 
câu cá [chỉ dùng cho mục đích câu cá]; chống cần câu cá. 
 

(210) 4-2023-09379 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PICASSO GROUP CO.,LTD. (SC) 

5 St.Louis, Saint Louis, Victoria, 
Seychelles. 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu sakê; rượu cồn [đồ uống]; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu 
vang; đồ uống có cồn, trừ bia. 
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(210) 4-2023-09380 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ZENIMAX MEDIA INC. (US) 
1370 Piccard Drive, Rockville, MD 
20850, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống 
được thông qua một mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi 
máy tính có thể tải xuống được cho máy tính cá nhân và bảng điều khiển trò chơi video tại 
nhà; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được để dùng trên điện thoại di động và 
điện thoại sử dụng sóng radio (cellular phones) và máy tính cầm tay; các xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống được có bản chất là tạp chí và bản tin trong lĩnh vực trò chơi video; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; vỏ bọc dùng cho điện thoại di động; đĩa ghi, đĩa, băng, băng 
cassette, cuộn phim, thẻ và các vật mang khác chứa hoặc để sử dụng để chứa bản ghi âm 
thanh, bản ghi video, dữ liệu, hình ảnh, trò chơi, đồ họa, văn bản, chương trình hoặc thông 
tin; đĩa ghi làm từ vinyl (đĩa than); nam châm trang trí; kính râm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời trò chơi máy tính không tải xuống được; cung cấp 
thông tin liên quan đến trò chơi máy tính điện tử, chương trình truyền hình và phim ảnh 
thông qua mạng internet; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được có bản 
chất là tạp chí, bản tin và nhật ký trực tuyến trong lĩnh vực trò chơi video, chương trình 
truyền hình và phim ảnh; sản xuất, cung cấp và phát hành chương trình truyền hình và phim 
ảnh; cung cấp chương trình truyền hình và phim ảnh không tải xuống được thông qua mạng 
internet và dịch vụ truyền video theo yêu cầu. 
 

(210) 4-2023-09381 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ILLINOIS TOOL WORKS INC. (US) 
155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois, 
60025, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu ăn; thiết bị 
nướng; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy pha cà phê, dùng điện; máy làm bánh mỳ; giá đỡ 
cho thiết bị tạo lửa bằng khí gas (gas burmers); hệ thống và thiết bị làm lạnh; máy ướp lạnh; 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sưởi ấm; nồi hơi, không phải bộ phận của máy; tủ 
khử trùng; thiết bị lọc nước; hệ thống và máy làm lạnh. 
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(210) 4-2023-09382 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ILLINOIS TOOL WORKS INC. (US) 
155 Harlem Avenue, GIenview, Illinois, 
60025, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu ăn; thiết bị 
nướng; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy pha cà phê, dùng điện; máy làm bánh mỳ; giá đỡ 
cho thiết bị tạo lửa bằng khí gas (gas bumers); hệ thống và thiết bị làm lạnh; máy ướp lạnh; 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sưởi ấm; nồi hơi, không phải bộ phận của máy; tủ 
khử trùng; thiết bị lọc nước; hệ thống và máy làm lạnh. 
 

(210) 4-2023-09383 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LOTUS PHARMACEUTICAL CO., 
LTD. (TW) 
17F., No. 277, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City, 11046 Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc dược phẩm và chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-09384 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 7.1.5; 7.1.24; 
25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÔ THỊ HƯỜNG (VN) 
727 Bạch Đằng, phường Chương Dương 
Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo dài; quần áo may sẵn; áo dài 
của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế áo dài; dịch 
vụ thiết kế quần áo. 
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(210) 4-2023-09385 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Cồn (hoá chất); phân bón hợp chất ni-tơ; hoá chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Pin năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 
 
Nhóm 19: Sản phẩm từ phế phẩm của ngành mía đường [bã mía nén ép (vật liệu xây dựng). 
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô, hoặc nấu chín; sữa đậu nành [thay thế sữa]. 
 
Nhóm 30: Đường; sản phẩm có sử dụng đường [mật đường, bánh kẹo]. 
 
Nhóm 31: Trái cây, rau tươi; rau củ tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước ngọt (đồ uống); nước trái cây; 
nước tinh khiết đóng chai. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn trên cơ sở mía. 
 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghiệp, máy móc phụ tùng máy 
nông nghiệp, nông sản nguyên liệu, cồn (hóa chất), phân bón, hợp chất ni-tơ, hóa chất dùng 
trong công nghiệp, vật tư nông nghiệp, pin năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 
[sưởi ấm, đốt nóng], sản phẩm từ phế phẩm của ngành mía đường [bã mía nén ép (vật liệu 
xây dựng)], rau, quả được bảo quản, phơi khô, hoặc nấu chín, sữa đậu nành [thay thế sữa], 
trái cây, rau tươi, rau củ tươi, đường, sản phẩm có sử dụng đường [mật đường, bánh kẹo, đồ 
uống không cồn, nước khoáng, nước ngọt (đồ uống), nước trái cây, nước tinh khiết đóng 
chai, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng cất, đồ uống có cồn chứa hoa quả, chiết 
xuất trái cây [có cồn], đồ uống có cồn trên cơ sở mía; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới 
kinh doanh; bán đấu giá. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất 
động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn đầu tư. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị ngành mía đường; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc ngành 
mía đường; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện; thi công đường dây và trạm biến 
áp; lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; dịch vụ xây dựng dân dụng và công nhiệp. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe cộ; truyền tải, phân 
phối năng lượng; đóng gói hàng hoá. 
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Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; cho thuê máy phát điện; cho thuê thiết bị lắp 
đặt hệ thống năng lượng mặt trời; gia công cơ khí; gia công gỗ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
[giải trí hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]. 
 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao các kỹ thuật mía đường; tư vấn về kỹ thuật nông nghiệp; dịch 
vụ tư vấn về công nghệ kỹ thuật liên quan kỹ thuật điện, quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa 
chữa các nhà máy điện, máy móc, thiết bị điện. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar (quán rượu); dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; trồng cây mía; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; tư 
vấn về nông nghiệp liên quan trồng, chăm sóc, nhân giống cây; chăn nuôi động vật; dịch vụ 
nuôi trồng thủy sản; trợ giúp về thú y; dịch vụ tái trồng rừng. 
 

(210) 4-2023-09386 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-09387 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-09388 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-09389 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-09390 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LÊ PHÚ ĐẠT (VN) 

Tổ 8, khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước 

Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-09391 (220) 17/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NUTIFINE (VN) 

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm liệu pháp thực vật dùng cho mục đích y tế; chất khử trùng; khăn giấy được ngâm, 

tẩm nước thơm dược phẩm. 
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(210) 4-2023-09392 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 26.4.9 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WILSON VIỆT 
NAM (VN) 
Số 13, ngách 33, ngõ 521, đường Trương 
Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không bằng 
kim loại. 
 

(210) 4-2023-09393 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN KHẮC TÙNG (VN) 

B2-02 Mỹ Khánh 1 khu phố 4, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thạch trái cây không phải là bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau 
củ quả đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2023-09394 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.3.10 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ARKITEKT (VN) 
Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất; giường; tủ; bàn; ghế; giá (kệ). 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất; thiết lập bản vẽ; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế hệ 
thống điện, cơ điện công trình; thiết kế hệ thống cấp, thoát nước; thiết kế hệ thống thông gió, 
cấp thoát nhiệt; thiết kế hệ thống mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế 
hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế cảnh quan; dịch vụ trồng cây. 
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(210) 4-2023-09395 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) YIN LINBO (VN) 

P304 nơ 1A - bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; sữa rửa mặt; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, đại lý ký gửi các loại hàng hóa, sản 
phẩm: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, sữa rửa mặt, nước hoa, chế phẩm 
dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc, chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, đồ uống từ thảo dược dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng miệng không chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc 
móng. 
 

(210) 4-2023-09396 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) YIN LINBO (VN) 

P304 nơ 1A - bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; sữa rửa mặt; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, đại lý ký gửi các loại hàng hóa, sản 
phẩm: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, sữa rửa mặt, nước hoa, chế phẩm 
dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc, chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, đồ uống từ thảo dược dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng miệng không chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc 
móng. 

(210) 4-2023-09397 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỊA LONG 
(VN) 
Thôn Tân Thành, xã Ea Kênh, huyện 
Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TN H NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; trái cây sấy dẻo, sấy khô và sấy lạnh; trái cây sơ chế đóng gói; mứt 
dẻo (làm từ trái cây). 
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Nhóm 31: Trái cây tươi; quả thanh long tươi. 
 

(210) 4-2023-09398 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỊA LONG 
(VN) 
Thôn Tân Thành, xã Ea Kênh, huyện 
Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu các loại: trái cây sấy, trái cây sấy dẻo, 
sấy khô và sấy lạnh, trái cây sơ chế đóng gói, mứt dẻo (làm từ trái cây), trái cây tươi, quả 
thanh long tươi. 
 

(210) 4-2023-09399 (220) 17/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG (VN) 
Thôn Phố Mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm xây dựng; vật liệu xây dựng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09455 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
G.ORGANIC (VN) 
SHP3-10, tòa nhà Park 3, Euro Window 
River Park, khu tái định cư Đông Hội, xã 
Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép từ trái cây, rau, củ thanh lọc cơ thể (dùng làm đồ 

uống); đồ uống trên cơ sở chiết xuất từ các loại lá cây thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: bột rau củ khô, sữa hạt, đồ 
uống từ rau củ tươi, đồ uống từ các loại lá cây thảo mộc, quả sấy khô, các loại hạt đã qua chế 
biến. 
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(210) 4-2023-09500 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÀNH (VN) 
Thôn 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-09501 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 3.9.16 

(591) Cam đậm, cam nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH KIỀU VĂN DŨNG 
(VN) 
Khu 4, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, 
tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Hải sản đông lạnh; tôm, không còn sống; tôm hùm, không còn sống; động vật có 
vỏ cứng, không còn sống; cá hồi, không còn sống; cá, được bảo quản. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; động vật giáp xác [sống]; tôm nước ngọt [sống]; con trai [còn 
sống]; cá hồi còn sống; tôm hùm [còn sống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán hải sản đông lạnh, tôm không còn sống, tôm hùm không còn sống, động 
vật có vỏ cứng không còn sống, cá hồi không còn sống, cá, được bảo quản; mua bán hải sản 
tươi, động vật sống, động vật giáp xác sống, cá còn sống, tôm còn sống, động vật có vỏ cứng 
còn sống. 
 

(210) 4-2023-09502 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 
PHƯƠNG TRANG (VN) 
Số 70/24 đường Quang Trung, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; tổ yến thô chưa qua sơ chế; tổ yến đã qua sơ chế bằng thủ công; 
tổ yến tinh chế; tổ yến chưng đóng hũ. 
 

(210) 4-2023-09503 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH LONG (VN) 
S207.1820 Vinhomes Ocean Park, xã Đa 
Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 

(210) 4-2023-09504 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) ĐÀO MẠNH TUẤN (VN) 
382/34 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem que; kem trái cây [đá lạnh]; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; 
đá lạnh có thể ăn được. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán kem; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2023-09505 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.7; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KINGKONGMART 
(VN) 
Số 141A, đường Trần Hưng Đạo, khu 
phố 7, phường Dương Đông, thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Siêu thị bán hàng: giày dép, khăn tắm, khẩu trang, chăn, ga, gối, nệm, quần áo, 
phụ kiện thời trang, nồi, chảo, bát (chén), cốc (tách), đũa, máy xay sinh tố, bếp gas, tủ nhựa, 
thau nhựa, dụng cụ nhà bếp, sữa, tã giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy, băng vệ sinh, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước tẩy trang, son môi, phấn trang 
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điểm, kem chống nắng, sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng thể, xịt khử mùi, lăn khử mùi, kem cạo 
râu, lưỡi - dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, bột giặt, nước 
giặt, nước xả vải, nước tẩy rửa, nước rửa chén, nước lau sàn, sáp thơm, xịt phòng, xịt muỗi, 
nhang muỗi, đường, gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, dầu hào, dầu mè, dầu ô liu, bột mì, 
thực phẩm đóng hộp, gia vị, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, thực phẩm chay đóng gói, nguyên 
liệu nấu chè, nguyên liệu làm bánh, bánh kẹo, sữa tươi, sữa chua, nước giải khát, rượu, bia, 
bơ, phô mai, xúc xích, thịt bò, thịt gà, hải sản sơ chế, thực phẩm chế biến, trái cây, rau củ, các 
loại hạt (hạt óc chó, hạt ngũ cốc, hạt điều), trái cây sấy, hạt tiêu. 
 

(210) 4-2023-09506 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KINGKONGMART 
(VN) 
Số 141A, đường Trần Hưng Đạo, khu 
phố 7, phường Dương Đông, thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Siêu thị bán hàng: giày dép, khăn tắm, khẩu trang, chăn, ga, gối, nệm, quần áo, 
phụ kiện thời trang, nồi, chảo, bát (chén), cốc (tách), đũa, máy xay sinh tố, bếp gas, tủ nhựa, 
thau nhựa, dụng cụ nhà bếp, sữa, tã giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy, băng vệ sinh, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước tẩy trang, son môi, phấn trang 
điểm, kem chống nắng, sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng thể, xịt khử mùi, lăn khử mùi, kem cạo 
râu, lưỡi - dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, bột giặt, nước 
giặt, nước xả vải, nước tẩy rửa, nước rửa chén, nước lau sàn, sáp thơm, xịt phòng, xịt muỗi, 
nhang muỗi, đường, gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, dầu hào, dầu mè, dầu ô liu, bột mì, 
thực phẩm đóng hộp, gia vị, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, thực phẩm chay đóng gói, nguyên 
liệu nấu chè, nguyên liệu làm bánh, bánh kẹo, sữa tươi, sữa chua, nước giải khát, rượu, bia, 
bơ, phô mai, xúc xích, thịt bò, thịt gà, hải sản sơ chế, thực phẩm chế biến, trái cây, rau củ, các 
loại hạt (hạt óc chó, hạt ngũ cốc, hạt điều), trái cây sấy, hạt tiêu. 
 

(210) 4-2023-09507 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng nhũ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM 
THỰC TRƯỜNG LẠC (VN) 
17 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2023-09508 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
369 (VN) 
Thôn 1, xã Kim Phú, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt trâu chế biến; thịt trâu chưa chế biến. 
 

(210) 4-2023-09509 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) GUANGZHOU RUNBANG 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD. (CN) 
Room 201, Building 18, No. 1, 
Yuanxiadi Road, Huangshi East Road, 
Huangshi Street, Baiyun District, 
Guangzhou China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; bông 
tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-09510 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN FORWARDVIDEO 

TECHNOLOGY CO., LIMITED (CN) 
Seventh Floor, Factory A, Huilongda 
Industrial Park Shilong Community, 
Shuitian Community, Shiyan, Street, 
Baoan District Shenzhen China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2023-09511 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.8 
 

 (731) NINGBO MINGYU FISHING TACKLE 
CO., LTD. (CN) 
No. 88, Weiyi Road, Andong Town 
Industrial Park, Hangzhou Bay New 
Area, Ningbo City, Zhejiang Province 
China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Cần câu cá; dây câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; lưỡi câu cá; dụng cụ câu 
cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu. 
 

(210) 4-2023-09512 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.15.11; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.4; 
26.1.7 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
EGREEN (VN) 
Thôn Thượng, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống lọc khí biogas. 
 
Nhóm 35: Mua bán máy phát điện chạy bằng khí biogas. 
 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; mua bán điện năng. 
 
Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện chạy bằng khí biogas; sản xuất năng lượng; sản xuất điện 
năng. 
 

(210) 4-2023-09513 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐIỆN 

HỒNG (VN) 
Thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; dụng cụ đo điện; tụ điện; cuộn dây điện; phích cắm điện; ổ cắm 
điện; cáp điện; cầu chì; thiết bị đo; bộ đảo điện; rơle điện; thiết bị điều chỉnh điện. 
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(210) 4-2023-09514 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, be, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BIILINE (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo. 
 

(210) 4-2023-09515 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FUNPET (VN) 
Số 63, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thú y; phòng khám thú y; trợ giúp về thú y; dịch vụ chăm sóc vật nuôi; 
dịch vụ làm đẹp cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-09516 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TRƯỜNG THỌ (VN) 
Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 
diệt khuẩn; kem đánh răng chứa thuốc. 
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(210) 4-2023-09517 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 6.1.2; 7.1.9; 7.1.11; 7.1.24; 
8.1.25; 8.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH CHƯNG 
GÙ BÀ LAN (VN) 
Ngõ 72 thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, 
thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

  
(511) Nhóm 30: Bánh chưng; bánh gạo; gạo. 

 

(210) 4-2023-09518 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.3.7; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN SƯƠNG 
THẢO (VN) 
11 Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-09519 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SUMI&SUKI (VN) 

Lô 90-92 đường Trần Nam Trung, 
phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 31: Rau cỏ tươi; thảo mộc tươi. 

 
Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp 
lạnh [đồ uống]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-09520 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SUMI&SUKI (VN) 

Lô 90-92 đường Trần Nam Trung, 
phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 30: Gạo. 
 
Nhóm 31: Rau cỏ tươi; thảo mộc tươi. 
 
Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp 
lạnh [đồ uống]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-09521 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.18; 26.11.7 

(591) Xám, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ 
ĐIỆN MES (VN) 
Số 37 Huỳnh Văn Lũy, tổ 17, khu phố 3, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điều khiển chiếu sáng; đi-ốt phát quang (led). 
 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, vật tư ngành điện, thiết bị báo động hoả hoạn, thiết bị báo động 
chống trộm, thiết bị vật tư ngành viễn thông, thiết bị trong xây dựng, sắt, thép, hàng trang trí 
nội thất. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt: thiết bị báo động hoả hoạn, thiết bị báo động chống trộm, công 
trình điện, hệ thống cấp thoát nước. 
 

(210) 4-2023-09523 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.15; 20.1.5; 26.13.1 

(591) Đen, cam, tím, hồng, xanh dương, xanh 
lá cây, vàng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU NGHIỆP THUẬN 
(VN) 
45A Ông Ích Khiêm, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2023-09524 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 3.4.13; 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, xanh dương, trắng, xanh lá cây, 
xanh dương đậm. 

 

 (731) VÕ NGỌC THANH (VN) 
42 Đô Đốc Thủ, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt bò; thực phẩm được chế biến từ thịt bò. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-09525 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀ 

THÀNH GROUP (VN) 
Ô đất số 9, lô TT6 2D, khu đấu giá quyền 
sử dụng đất, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), bình xịt thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm 

tay). 
 

(210) 4-2023-09526 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 25.7.21; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT CẢNG 
(VN) 
Số 10, lô B3, khu đô thị Hoàng Huy 
Mall, phường Kênh Dương, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình khác; dịch vụ sửa chữa nhà 
cửa. 
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(210) 4-2023-09527 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 

(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-09528 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 

(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-09530 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THUỶ PHÁT (VN) 
Số 625 đường Giải Phóng, phường Văn 
Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại [cho đồ đạc]; thanh nhôm định hình; khung cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09531 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) VŨ MINH TRUNG (VN) 
488/24/11 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; gia vị; mật ong; kiều mạch, đã chế biến; hạt gai dầu đã chế biến [gia 
vị]. 
 
Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu mật ong, mật ong pha nước [rượu mật ong]; rượu 
lê; đồ uống có cồn [trừ bia]. 
 

(210) 4-2023-09532 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RSV VIỆT NAM 

(VN) 
Số 21, lô C9, khu biệt thự Geleximco Lê 
Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; lõi lọc nước; bình nước nóng dùng điện; bình nước nóng dùng 

năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2023-09533 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.4 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) QUÁN LÚA VÀNG (VN) 
Số 51 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-09534 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 3.9.16; 11.1.6 

(591) Hồng nhạt, cam đỏ sáng, xanh dương 
biển sâu, đen nâu đậm, trắng đục. 

 

 (731) LÊ HÒA NHÃ (VN) 
79/57/10 Hùng Vương, phường Thới 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2023-09535 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.3.20; 5.7.3 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÍN PHƯƠNG (VN) 
628/3 Hồ Học Lãm, khu phố 13, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bột mì. 
 

(210) 4-2023-09537 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LAPINBLANC 

(VN) 
Khối phố 4, thị trấn Núi Thành, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 

cổ [khăn choàng]. 
 

(210) 4-2023-09538 (220) 20/03/2023 

(300) UK00003840314 18/10/2022 GB 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED 

(GB) 
The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 
Banffshire, Scotland, AB55 4DH, United 
Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Môt thành viên Sở hữu 
trí tuê VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-09539 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BB GROUP (VN) 

A203 tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê bảng thông báo [bảng 
quảng cáo]. 
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn 
hộ; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển khách lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du 
lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí, 
cung cấp tiện ích giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; sắp xếp và điều 
hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; chăm 
sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nhà chăm sóc người cao 
tuổi/người dưỡng bệnh. 
 

(210) 4-2023-09540 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC HỒ 
HÙNG (VN) 
Số 02A, ngõ 562 Trần Cung, TDP Hoàng 
14, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ; phân lân; chất chiết xuất từ thực vật để sử dụng trong sản 

xuất mỹ phẩm; vitamin để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); tinh dầu thơm; tinh dầu dùng để sử dụng cho 
liệu pháp mùi hương; tinh chất bạc hà (tinh dầu); nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa dược; đồ uống y tế. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu, rượu hoa quả, rượu vang, đồ uống được chưng cất; chiết 
xuất trái cây (có cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ uống có cồn: rượu, rượu hoa quả, rượu vang, đồ 
uống được chưng cất, chiết xuất trái cây (có cồn), phân bón, phân hữu cơ, phân lân, chất chiết 
xuất từ thực vật để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm, vitamin để sử dụng trong sản xuất mỹ 
phẩm, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), tinh dầu thơm, tinh dầu dùng để sử dụng cho liệu 
pháp mùi hương, tinh chất bạc hà (tinh dầu), nước hoa, dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức 
năng, chế phẩm hóa dược, đồ uống y tế. 
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(210) 4-2023-09541 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
CÔNG NGHỆ BẢO AN (VN) 
Số 34/22/111 phố Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ món; thắt lưng [trang phục]; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-09542 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN ĐẠT CHIẾN (VN) 
Xóm 2, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 20: Tre, chưa xử lý hoặc bán thành phẩm; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ nội 
thất bằng tre; tác phẩm nghệ thuật làm bằng tre; giỏ tre (trừ loại dùng cho mục đích gia 
dụng); mành tre. 
 
Nhóm 21: Tấm lót cốc bằng tre; thớt làm bằng tre; giỏ tre để sử dụng trong gia đình; đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-09543 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.5 

(591) Da cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỒNG THÁP TẤN 
PHÁT (VN) 
Số 131 Nguyễn Trãi, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm cụ thể là: rau củ đóng hộp, thịt, sữa, cá [không còn 
sống], trái cây được bảo quản, gạo, bột, bột lúa mạch, bột mì, chế phẩm ngũ cốc, bánh kẹo, 
hạt [ngũ cốc], rau cỏ tươi, động vật sống, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống có 
cồn [trừ bia], bia, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ dùng để vệ 
sinh, dụng cụ cho mục đích gia dụng, dụng cụ để tưới cây, đồ chơi, giường, tủ, bàn ghế. 
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(210) 4-2023-09544 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC BÌNH (VN) 

Tổ dân phố số 4, thị trấn Phong Hải, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

  

(511) Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; ổ trục của bánh xe xe cộ; xe cộ cho việc đi 

lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; lò xo giảm xóc cho xe cộ; động 

cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

(210) 4-2023-09545 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ 

VIÊN (VN) 

156/7 Bình Thới, phường 14, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-09546 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ 

VIÊN (VN) 

156/7 Bình Thới, phường 14, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 

tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2023-09547 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.16; 5.3.11; 5.3.15; 5.7.17; 
24.1.1; 25.5.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 
cây, xanh cốm, trắng, da cam, vàng, xanh 
lá cây sẫm, đen, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LT PHARCO (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09548 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.7; 26.1.9 

(591) Xanh cô ban, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN TỐ (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám nha khoa; dịch vụ nha khoa; dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, dịch vụ nắn 
chỉnh răng; dịch vụ tư vấn nha khoa. 
 

(210) 4-2023-09549 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH TIẾN HÀ 

NỘI (VN) 
B9 lô 19, khu đô thị Định Công, đường 
Trần Điền, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu cốc-tai; rượu gạo vàng; rượu sakê; rượu vốt-ca. 
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(210) 4-2023-09550 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HẢI (VN) 
Số 595 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga. 
 

(210) 4-2023-09551 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.6; 25.1.25; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, vàng nâu, đỏ, 
xanh lá cây sẫm. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN HẢI (VN) 
Số 595 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga. 
 

(210) 4-2023-09552 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO 

(VN) 
Lô MA3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 

(210) 4-2023-09553 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da (mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm và chất dùng để dưỡng thể (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch cơ 
thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm (mỹ phẩm); 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 
nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 
mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn 
nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm 
dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt (mỹ phẩm); 
dầu xoa bóp (không cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh 
răng (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy 
sơn móng; xà phòng (mỹ phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất 
làm bóng môi; kem dạng sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không 
khí; sữa làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay (không cho mục đích 
y tế); nước hoa hồng dưỡng da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho 
mục đích mỹ phẩm; son dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
 

(210) 4-2023-09554 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GUCINO (VN) 
HA02-135+137, đường Hải Âu 2, xã 
Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà, quán bánh và quán kem; nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-09555 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) OSAKI MEDICAL CORPORATION 

(JP) 
203, Tamaike-Cho, Nishi-Ku, Nagoya 
City, Aichi 452-0812, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Vải gạc dùng cho mục đích y tế; bông thấm hút. 
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(210) 4-2023-09556 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan 
Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu); sữa bột; sữa chua; sữa đặc; sữa tươi. 

 

(210) 4-2023-09557 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV THỰC 

PHẨM VINA STAR (VN) 
254/4/11 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa bột; sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 

 

(210) 4-2023-09558 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 8.3.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Xanh (xanh da trời, xanh dương, xanh 
lá), vàng, đen, trắng, đỏ, nâu, cam, xám, 
hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM VIỆT Ý (VN) 
17A Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa; sữa tươi. 

 

(210) 4-2023-09562 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HUỲNH DƯ (VN) 
Đường tỉnh 833, ấp Bình Điện, xã Bình 
Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 30: Gạo; gạo ruộng rươi (gạo đặc sản); bột gạo lứt; cốm gạo lứt; trà gạo lứt. 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý phân phối, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: 
gạo, gạo ruộng rươi (gạo đặc sản), bột gạo lứt, cốm gạo lứt, trà gạo lứt, gạo nếp, gạo tấm, 
cám. 
 

(210) 4-2023-09563 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PENCIL GROUP 

(VN) 
16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện biểu diễn cho các nghệ sĩ; hoạt động nhiếp ảnh; trình diễn sân 
khấu; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng 
trên các trang mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-09564 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.11.9 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY AN 
VINH (VN) 
Số 76 ngõ 332 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán tháng máy, thiết bị vận hành thang máy, đai của thang máy, thang máy 
vận chuyển hàng, thang cuốn. 
 

(210) 4-2023-09566 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.4.18 

(591) Vàng nhạt, da cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ ANH 
YẾN (VN) 
Số 6, tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 09: Máy quay đĩa; máy thu thanh, thu hình; thiết bị để ghi âm thanh; thiết bị để sao âm 
thanh; máy truyền hình. 
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(210) 4-2023-09567 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.9.1; 26.5.1; 26.7.25; 26.11.9 
 

 (731) ĐỖ ĐỨC ANH (VN) 
Thôn Độc Lập, xã Nam Trung, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhâp khẩu: ghế massage (ghế mát-xa) dùng điện, máy massage 
(mát-xa) dùng điện, gối massage (mát-xa) dùng điện, máy massage (mát-xa) giảm béo dùng 
điện, giường massage (giường mát-xa) dùng điện, thiết bị massage (mát-xa) cầm tay dùng 
điện, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị đèn led thông minh, xe đạp điện, bếp từ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ massage 
(mát-xa); dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ. 
 

(210) 4-2023-09570 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAMYANG FOODS CO., LTD. (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, 02737, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ cốc; mỳ khô; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi; món ăn nấu chín chủ 
yếu gồm bánh gạo xào với tương ớt lên men (topokki); bánh bao kiểu Hàn Quốc (mandu); 
cơm xào; cơm ăn liền; bánh kẹo làm từ đường; bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh kẹo dạng 
thạch; bánh kẹo cụ thể là kẹo và sô cô la; bánh kẹo ăn nhẹ; bánh gạo; gia vị; xốt [gia vị]; món 
ăn nấu chín bao gồm chủ yếu là bánh gạo và mì ramen xào với tương ớt lên men (rabokki); 
xốt may-on-ne; bánh kẹo khô; xốt làm sẵn [gia vị]. 
 

(210) 4-2023-09571 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L 

(IT) 
Viale Luigi Bodio No. 37/B, I-20158 
Milano, Italy 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục 
đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng; vitamin; chất khoáng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-09572 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY TRẦN TRÚC 
(VN) 
292-294 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần thun; áo thun; đồ lót nam; đồ lót nữ. 
 

(210) 4-2023-09573 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẶT TRỜI 
XANH (VN) 
638/74B Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 48 khu phố 
5, phường Hiệp Thành, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 11: Lò công nghiệp cụ thể là: lò hơi (không phải bộ phận của máy móc), lò trui cao 
tần, lò tôi cao tần, lò nung điện công nghiệp, lò nấu kim loại; bếp điện tử. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán, thương mại điện tử, đại lý bán lẻ: bếp điện từ, lò hơi, 
lò trui cao tần, lò tôi cao tần, lò nung điện công nghiệp, lò nấu kim loại, lò nung điện. 
 

(210) 4-2023-09574 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.1; 26.4.9; 26.4.11; 26.7.25 

(591) Trắng, cam nhạt, cam, cam đậm, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM 
LONG (VN) 
Lầu 11, số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại trong khu 
đô thị; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các dự án xây dựng. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; phát triển vốn cho dự án về bất động sản (dự án 
về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương mại); kinh doanh bất động sản; phát triển bất 
động sản cho khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan dưới hình thức đầu tư tài 
chính; quản lý bất động sản thuộc khu vực hành chính sau khi hoàn thành; dịch vụ đại lý bất 
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động sản; quản lý điền trang (bất động sản); định giá bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng, kiốt, nhà phố 
thương mại (shophouse), cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại (bất động sản). 
 

(210) 4-2023-09576 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
 

 (731) TRẦN DUY KHANH (VN) 
Số 240 tổ 2 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối; rèm vải. 

 

(210) 4-2023-09577 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) ĐỖ VĂN QUANG (VN) 
15 Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, 
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng thời trang; bít tất; găng tay thời trang. 
 

(210) 4-2023-09578 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) DOÃN TUẤN MINH (VN) 
Tổ 19, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; giày; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, mũ, dép, giày, khăn choàng, thắt lưng, ví. 
 

(210) 4-2023-09579 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Trắng, vàng, cam, đỏ, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIM 
LONG (VN) 
Đường Lý Thánh Tông, khu đô thị Đồng 
Nguyên, phường Đồng Nguyên, thành 
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu; kiểm định [đo lường]; dịch vụ kiểm tra chất lượng 
dụng cụ đo lường. 
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(210) 4-2023-09580 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1 

(591) Đỏ tươi, đỏ thẫm, xám, đen, trắng. 
 

 (731) PHAN DUY TƯ (VN) 
Thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 
phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; tấm vách bằng kim loại (dùng trong xây dựng). 
 

(210) 4-2023-09583 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 24.17.15; 
24.17.21; 25.7.25; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN TUẤN ANH (VN) 
Số 3, TT X49 phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội dầu; dầu xả; sữa tắm; tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-09585 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.3.1; 5.3.20 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG (VN) 
P203, nhà Nc2, tt Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; nước hoa; dầu gội đầu thảo mộc; dầu xả thảo 
mộc; sữa tắm thảo mộc; xà phòng. 
 

(210) 4-2023-09586 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.4.18 

(591) Xanh rêu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG (VN) 
P203, nhà Nc2, tt Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 
 

(210) 4-2023-09587 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 6.1.2; 26.13.1 

(591) Hồng, tím, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG (VN) 
P203, nhà Nc2, tt Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Rau củ, đóng hộp; trái cây, đóng hộp; thịt, cá, trứng, sữa đã qua chế biến đóng gói. 
 
Nhóm 31: Rau củ tươi; trái cây tươi; hoa tươi; các loại ngũ cốc và hạt dạng thô, chưa qua chế 
biến; động vật sống. 
 
Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái nhằm mục đích vui chơi giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[giải trí]; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc 
giáo dục; dịch vụ giải trí; câu lạc bộ sức khoẻ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 
 

(210) 4-2023-09588 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NISHIMOTO CO., LTD. (JP) 

Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower 
15F, 3-2-1 Nihonbashi Muromachi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-0022 Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-09589 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NISHIMOTO CO., LTD. (JP) 

Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower 
15F, 3-2-1 Nihonbashi Muromachi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-0022 Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2023-09590 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.11.3 
 

 (731) YUNG DE JENG CULTURE CO., LTD. 
(TW) 
1F., No.37, Huamei St., West Dist., 
Taichung City 403, Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống có thành phần chính là trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế trà; đồ uống trà có sữa; trà thảo mộc; trà đen; trà ủ lạnh; trà sữa trân châu (trà là thành 
phần chính); trà ô long; trà xanh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa 
ăn; cửa hàng đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ quán trà; nhà hàng ăn uống phức hợp; quán ăn; 
dịch vụ chuẩn bị và sắp xếp bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-09591 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV 
XNK THỰC PHẨM QUANG ANH 
(VN) 
Kho A280 ngõ 280 Nguyễn Xiển, khu 
Tây Nam Kim Giang, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quả khô, hạt khô, thực phẩm 

ăn nhanh làm từ hoa quả khô và hạt khô, hạt đã chế biến, thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua 
chế biến, bánh mứt kẹo. 
 

(210) 4-2023-09592 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.4.18 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIUHLAM (VN) 
97 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 
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Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; đào tạo lại nghề; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào 
tạo]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; dàn dựng băng video; 
ghi băng video. 
 

(210) 4-2023-09593 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC 
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi; áo T-
shirt. 
 
Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; 
máy để luyện tập thân thể. 
 

(210) 4-2023-09596 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI GREEN EARTH (VN) 
Ô 59 lô B ĐTM Đại Kim-Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho mục đích y tế); sữa non (dùng cho mục đích y tế); dược 

phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích dược 
phẩm. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sữa giàu protein; sữa thực vật; sữa bột (không dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin 
thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp thông 
tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; nghiên cứu về thương mại. 

(210) 4-2023-09597 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.11.10 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI GREEN EARTH (VN) 
Ô 59 lô B ĐTM Đại Kim-Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho mục đích y tế); sữa non (dùng cho mục đích y tế); dược 
phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích dược 
phẩm. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sữa giàu protein; sữa thực vật; sữa bột (không dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đăng tải video lên mạng xã hội: tiktok, zalo, facebook; sản xuất podcast 
[tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, 
thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp hình ảnh trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí. 
 

(210) 4-2023-09598 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LƯU QUANG THÀNH (VN) 

Thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; tinh dầu dưỡng tóc; 

chế phẩm ép tóc. 
 

(210) 4-2023-09600 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore (049315) 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 
điện tử dùng cho điện thoại di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm 
máy tính (đã ghi sẵn); ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải xuống được; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được trong lĩnh vực mạng xã hội. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, dùng cho mục đích 
bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; 
dịch vụ khuyến mại (đẩy mạnh bán hàng) cho người khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; quảng cáo; tiếp thị (marketing); lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; cung cấp đánh giá của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng điện thoại di động; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; 
dịch vụ trò chơi được cung cấp bởi các phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; tổ chức 
các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp thông tin về giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu 
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thể thao; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính. 
Nhóm 42: Bảo trì phần mềm máy tính; lắp đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS); cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS); phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi video; thiết kế phần mềm máy tính; lập 
trình máy tính; dịch vụ máy chủ trang web máy tính; phát triển nền tảng máy vi tính; phát 
triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy 
tính. 
 

(210) 4-2023-09601 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.1.14; 26.13.25 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TUẤN (VN) 
Số 219 đường Minh Cầu, tổ 3, phường 
Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm trà (chè) các loại. 
 

(210) 4-2023-09602 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.3.4 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CANTRA, S.L. (ES) 
C/ Albert Einstein 18, 4°, Santander, 
39011, Cantabria, Spain 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo. 
 

(210) 4-2023-09603 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Đỏ đun, trắng. 
 

 (731) CANTRA, S.L. (ES) 
C/ Albert Einstein 18, 4°, Santander, 
39011, Cantabria, Spain 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo. 
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(210) 4-2023-09604 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) EXOGENIQUE CO., LTD. (KR) 

132, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm collagen dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-09605 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); đồ uống làm từ nước ép trái cây không 
chứa cồn; đồ uống không có cồn làm từ nước yến có thể ăn được, không dùng cho mục đích 
y tế; nước dừa (đồ uống); đồ uống lô hội không chứa cồn. 
 

(210) 4-2023-09606 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
LOGICBUY (VN) 
Tòa nhà PLS, số 282 Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy tính tiền; máy tính; máy chấm công; thiết bị kiểm soát cửa ra 

vào (thiết bị an ninh); thiết bị giảng dạy (máy chiếu); thiết bị ngoại vi máy tính; máy tính 
bảng; thiết bị trắc nghiệm (thiết bị giáo dục); máy tính khoa học; thiết bị tai nghe (thiết bị âm 
thanh). 
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(210) 4-2023-09607 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
LOGICBUY (VN) 
Tòa nhà PLS, số 282 Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị âm thanh; loa; âm li; đầu đĩa dvd; máy tính; tai nghe nhạc. 
 

(210) 4-2023-09608 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.9 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) LÊ THỊ HIÊN (VN) 
Thôn Lý Nhân, xã Hòa Chính, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh; kẹo; thạch dạng bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo lứt. 
 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước giải khát không cồn; bia; nước khoáng (đồ uống); nước ngọt 
(không cồn); nước quả cô đặc (không có cồn). 
 

(210) 4-2023-09609 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI CHAYUEWU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 317, Building 4, No.415 Shunfu 
Road, Nanqiao Town, Fengxian District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; 
sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; thạch dùng cho thực phẩm, trừ bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-09610 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI CHAYUEWU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 317, Building 4, No.415 Shunfu 
Road, Nanqiao Town, Fengxian District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; 
đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-09611 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI CHAYUEWU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 317, Building 4, No.415 Shunfu 
Road, Nanqiao Town, Fengxian District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không cồn; nước ép rau 
[đồ uống]; nước ngọt. 
 

(210) 4-2023-09612 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI CHAYUEWU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 317, Building 4, No.415 Shunfu 
Road, Nanqiao Town, Fengxian District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch 
vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-09613 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI CHAYUEWU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 317, Building 4, No.415 Shunfu 
Road, Nanqiao Town, Fengxian District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở 
tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 
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(210) 4-2023-09614 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CAPXON ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room A102, Fengbin Industrial Park, 
Tangwei community, Fenghuang Street, 
Guangming District, Shenzhen, 
Guangdong, China (4132 Songbai Road) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bút cảm ứng điện dung dùng cho màn hình cảm ứng; tụ điện; tụ điện cho thiết bị 
viễn thông; siêu tụ điện dùng cho lưu trữ năng lượng; hộp tụ điện; tụ điện gốm nguyên khối; 
phần mềm máy tính dùng để xử lý vi mạch bán dẫn; thiết bị bộ nhớ bán dẫn; máy thu thanh 
bán dẫn; máy dò dùng để kiểm tra chất bán dẫn; máy phát hiện chất bán dẫn; thiết bị kiểm tra 
chất bán dẫn; thiết bị bán dẫn; thiết bị khuếch đại quang học bán dẫn; vi mạch bán dẫn; tinh 
thể bán dẫn; chất bán dẫn điện tử; miếng bán dẫn Silicon dùng cho mạch tích hợp; chất bán 
dẫn; vi mạch bán dẫn kết cấu; chất bán dẫn quang học; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích 
hợp; miếng bán dẫn dùng cho pin năng lượng mặt trời; vi mạch điện tử; dây dẫn điện; điện 
trở; biến trở; máy vi tính; đèn báo hiệu; thiết bị thu hình; kính đeo mắt. 

(210) 4-2023-09615 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh dương, cam, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CET GROUP CO., LTD (CN) 
399W, Yunjing East Road, Tong Zhou 
District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thiết bị văn phòng bao gồm: máy photocopy, máy in, mực 
photocopy, mực in các loại bao gồm: hộp mực in máy photocopy, hộp mực in máy in dùng 
với máy tính; mua bán linh kiện vật tư dùng để sửa chữa, thay thế cho máy photocopy và 
máy in. 
 

(210) 4-2023-09616 (220) 20/03/2023 

(300) 40202304044W 27/02/2023 SG 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.6 

(591) Đen, tím. 
 

 (731) ASEANA INSURANCE HOLDINGS 
INVESTMENTS PTE. LTD. (SG) 
30 Raffles Place, #23-01, Oxley @ 
Raffles, Singapore 048622 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 36: Bảo hiểm; tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm; dịch 
vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ đánh giá và giải quyết yêu cầu bảo hiểm; quản lý bảo hiểm; cung 
cấp thông tin bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-09617 (220) 20/03/2023 

(300) 40202304046P 27/02/2023 SG 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.17; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.1; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, tím. 
 

 (731) ASEANA INSURANCE HOLDINGS 
INVESTMENTS PTE. LTD. (SG) 
30 Raffles Place, #23-01, Oxley @ 
Raffles, Singapore 048622 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Bảo hiểm; tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm; dịch 
vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ đánh giá và giải quyết yêu cầu bảo hiểm; quản lý bảo hiểm; cung 
cấp thông tin bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-09618 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 16.3.13; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN MẠNH (VN) 
Phòng 0724, tòa R4B, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính thuốc; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; kính râm; gọng 
kính. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và phân phối: kính đeo mắt, kính thuốc, kính áp tròng, hộp đựng 
kính áp tròng, kính râm, gọng kính; thương mai điện tử, cụ thể là: kính đeo mắt, kính thuốc, 
kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, kính râm, gọng kính; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-09619 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.11.3 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOO DREAM 
HOSPITALITY (VN) 
100 Đề Thám, phường cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ làm 
đẹp; dịch vụ xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-09620 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) EVTEKER TECHNOLOGY CO., LTD 

(CN) 
No. 3016, 30/F, Unit 1, Building 3, No. 
722, Middle Section of Yizhou Avenue, 
High-tech Zone, Chengdu, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 12: Thân xe cộ; phương tiện giao thông chạy điện; động cơ xe máy; khung xe máy; xe 
máy. 
 

(210) 4-2023-09621 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) T-GARDEN CO.LTD. (JP) 

5f, yushin bldg. Shinkan, 3-27-11 
shibuya, shibuya-ku, tokyo, japan 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính áp tròng hình tròn; hộp đựng kính áp tròng; kính 
áp tròng trong suốt; thấu kính đeo mắt. 
 

(210) 4-2023-09622 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHU PANYANG (CN) 

Group 5, Xuecun, Xueqiao Village, 
Chi'an Town, Yiwu City, Zhejiang 
Province 322000 China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chất làm bóng môi; kem nền dạng lỏng; chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; son 
môi; thuốc bôi lông mi mẳt (mát-ca-ra). 
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(210) 4-2023-09623 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DONGGUAN LEWEI GOLF 

PRODUCTS CO., LTD. (CN) 
905, Yongfa Commercial Building, NO.8 
Tangxing Road, Tangxia Town, 
Dongguan, Guangdong, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo phông ngắn tay; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; trang phục dệt kim; đồ 
đi ở chân; găng tay hở ngón. 
 

(210) 4-2023-09624 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG (VN) 

688/57/85 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo định hình [quần áo mặc bên trong, quần áo lót], 
quần áo, mũ đội đầu, khăn quàng cổ, quần áo lót phụ nữ [đồ vải]. 
 

(210) 4-2023-09625 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGDONG SHUNDE CORRIMA 

ELECTRICAL APPLIANCES CO., 
LTD. (CN) 
No.11, Changhong Road, Daliang Gujian 
Village Committee, Shunde District, 
Foshan City, Guangdong, China. 528300 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xay cho mục đích gia dụng, trừ loại cầm tay thao tác thủ công; máy xay [máy 
móc]; thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy ép thực phẩm, chạy điện; thiết bị tạo ga cho 
đồ uống; máy trộn; máy xay ly tâm; máy xay cà phê, trừ loại cầm tay thao tác thủ công; máy 
chế biến thức ăn, chạy điện; máy lọc. 
 
Nhóm 11: Máy làm bánh mỳ; thiết bị để hâm nóng bình sữa, chạy điện; thiết bị nướng; máy 
pha cà phê, chạy điện; dụng cụ nấu nướng, chạy điện; ấm đun nước, chạy điện; thiết bị và 
máy làm lạnh; hệ thống lọc không khí; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 21: Muôi cán dài cho mục đích gia dụng; cốc bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; cốc; cối 
xay cà phê, vận hành thủ công; dụng cụ lọc trà; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; dụng cụ xay 
cho mục đích gia dụng, vận hành thủ công; bình pha cà phê, không dùng điện; bình đựng cà 
phê, không dùng điện; thiết bị lọc cà phê, không dùng điện. 
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(210) 4-2023-09626 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU LUOSAFENG 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
Room 212, Unit 1101, 11F, No. 4, 
Lingshan East Road, Tianhe District, 
Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 28: Khối ghép hình dùng cho trò chơi xây dựng và lắp ráp hình; đồ chơi; khối ghép 
hình [đồ chơi]; khối lắp ghép, cụ thể là mô hình đồ chơi; đồ chơi lắp ghép; đồ chơi thông 
minh. 
 

(210) 4-2023-09627 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24 
 

 (731) SKG HEALTH TECHNOLOGIES CO., 
LTD. (CN) 
23A Floor, Building 3, Zhongke R & D 
Park, No.009 Gaoxin South 1st Road, 
High-tech Zone Community, Yuehai 
Street, Nanshan District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Vòng đeo tay đã được mã hóa, từ tính, dùng để nhận dạng; thiết bị trợ giúp cá 
nhân số [PDA]; bộ quần áo xúc giác [thiết bị cung cấp phản hồi xúc giác cho cơ thể], trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; phần mềm như một thiết bị y tế [SaMD], có thể tải xuống; kính đeo 
mắt thông minh; đồng hồ thông minh; cân có tính năng phân tích chỉ số khối cơ thể; thiết bị 
để xử lý dữ liệu; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; máy ảnh. 
 

(210) 4-2023-09628 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.8; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN PNA VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt), cụ thể là: sơn lót, sơn phủ, sơn 
nước, sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn chống thấm. 
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(210) 4-2023-09629 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23 

(591) Trắng, trắng xám, đỏ, đỏ nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN PNA VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt), cụ thể là: sơn lót, sơn phủ, sơn 
nước, sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn chống thấm. 
 

(210) 4-2023-09630 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN PNA VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt), cụ thể là: sơn lót, sơn phủ, sơn 
nước, sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn chống thấm. 
 

(210) 4-2023-09631 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.8; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN PNA VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt), cụ thể là: sơn lót, sơn phủ, sơn 
nước, sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn chống thấm. 
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(210) 4-2023-09632 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, be, hồng, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIÁO 
DỤC SỚM FIRST EDU (VN) 
Số 17 ngõ 99 ngách 11 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 41: Giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ; dịch vụ giáo dục sớm cho trẻ; cung 
cấp thông tin trực tuyến, không tải xuống được, về giáo dục sớm cho trẻ thông qua một trang 
web; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, có nội dung là bài 
giảng và học liệu cho học viên trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ; nghiên cứu trong lĩnh 
vực giáo dục sớm cho trẻ; tư vấn trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ. 
 

(210) 4-2023-09633 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, be, hồng, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIÁO 
DỤC SỚM FIRST EDU (VN) 
Số 17 ngõ 99 ngách 11 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực 
giáo dục sớm cho trẻ; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được, có nội dung là bài giảng 
và học liệu cho học viên trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; 
các bản ghi âm, ghi hình (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) có nội dung là các học liệu, bài 
giảng và khóa học trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ. 
 

(210) 4-2023-09634 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT 

(VN) 
781/C10 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chăn, ga, gối. 
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(210) 4-2023-09635 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 26.4.1; 26.4.5 

(591) Trắng, đỏ, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GATELINK VIỆT 
NAM (VN) 
P902, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại 
Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận tải; vận tải hành khách; hậu cần vận tải (dịch vụ logistic); 
kho hàng hóa; vận chuyển đồ đạc. 
 

(210) 4-2023-09636 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.7; 26.11.9 
 

 (731) ĐÀM PHÚC HƯNG (VN) 
86/50A Âu Cơ, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; giày dép; mũ (nón). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo thời trang, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, giày dép, mũ (nón). 
 

(210) 4-2023-09637 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

TUẤN (VN) 
Số 855 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn dầu; mát tít [nhựa tự nhiên]; sơn bóng; véc ni. 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi phun nước; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố 
định; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời. 
 
Nhóm 19: Ống nước bằng nhựa cứng; van ống nước bằng nhựa; ống tiêu nước bằng nhựa 
cứng; ống thoát nước bằng nhựa cứng; ống dẫn nước bằng nhựa cứng. 
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(210) 4-2023-09638 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG (VN) 

Tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn nhà; nước lau kính; nước tẩy 

rửa bồn cầu. 

 

(210) 4-2023-09639 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GLA VIỆT NAM 

(VN) 

183 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 

 

(210) 4-2023-09640 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.1; 24.1.1; 26.4.18; 

26.7.5 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) BÙI THANH TUẤN (VN) 

Khu 9, xã Đồng Trung, huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 06: Vít bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); đầu nối bằng kim loại. 
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(210) 4-2023-09643 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 26.13.25 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
MID (VN) 
Số 803B Huyền Kỳ, tổ dân phố 8, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2023-09646 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI 

CÔNG NỘI THẤT HOMETALK (VN) 
Số 95/1G đường An Phú Đông 9, tổ 8, 
khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 
Nhóm 37: Xây dựng; thi công lắp đặt nội thất. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc nội thất. 
 

(210) 4-2023-09647 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.3.1; 19.3.6 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG 
KATICUP (VN) 
163/8/1A Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Bình giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; hộp cơm giữ nhiệt; bình cách nhiệt; đồ chứa đựng giữ 

nhiệt cho thực phẩm; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2023-09648 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, nâu nhạt, nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MYA 
(VN) 
D16/5A/8 ấp 4b, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng da; nước 
xức tóc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-09649 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM BẢO BẢO (VN) 
Số nhà 4, đường Phạm Ngũ Lão, khu 5, 
phường Ka long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Chân gà đóng gói ăn liền; chân vịt đóng gói ăn liền. 
 

(210) 4-2023-09651 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHAN TÔN DESIGN 
(VN) 
Số 240 đường Mạc Thiên Tích, phường 
Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
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(210) 4-2023-09652 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.15; 25.5.25 

(591) Xanh tím than, đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH DẦU 
NHỚT HỒNG PHÁT (VN) 
Số 95/1 đường Bắc Hải, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-09653 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
KINH DOANH HOÀNG PHÚC (VN) 
272/2 TCH 10, tổ 2, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-09654 (220) 20/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.7; 26.1.4; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
HỒI HẢI (VN) 
Số 7 ngõ Vạn Ứng, phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-09655 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.3; 24.15.13; 26.1.2; 
26.3.23 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, nâu, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI 
VINEXAD (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phổ Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm để quảng cáo sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-09656 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1 

(591) Xanh dương, vàng cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H2H 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Bình Plaza, số 97 phố 
Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán kinh doanh bất động sản. 
 

(210) 4-2023-09657 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG SƠN 
(VN) 
87/49A đường số 3, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 24: Chăn; vỏ ga; vỏ nệm; vỏ gối. 
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(210) 4-2023-09658 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN ĐĂNG (VN) 
Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; phụ kiện thời trang 
(thắt lưng). 
 

(210) 4-2023-09659 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ LAN PHƯƠNG (VN) 

655/2 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất vớ; khăn choàng cổ (trang phục); thắt lưng (trang 
phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất vớ, khăn choàng cổ, thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-09660 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 5.1.1; 5.1.8; 6.19.5 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 
Ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy phun xịt, máy nổ, ống 
(dây) phun xịt và phụ tùng của các sản phẩm này. 
 

(210) 4-2023-09661 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 

Ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy phun xịt, máy nổ, ống 
(dây) phun xịt và phụ tùng của các sản phẩm này. 
 

(210) 4-2023-09662 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.9.21; 4.5.2; 4.5.3; 9.3.1; 9.3.3; 
19.7.1 

(591) Trắng, vàng đồng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI 
GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phổ Thủ Đức, thành phổ Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-09663 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.9.21; 4.5.2; 4.5.3; 9.3.1; 9.3.9; 
9.7.1; 19.7.1 

(591) Trắng, vàng đồng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI 
GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phổ Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-09664 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 4.5.2; 4.5.3; 9.3.1; 9.3.9; 19.7.1 

(591) Trắng, vàng đồng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI 
GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-09665 (220) 20/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI 

GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-09667 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.1; 4.5.2; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 
26.1.4 

(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng, xanh lá cây 
nhạt. 

 

 (731) DƯƠNG HẢI HƯNG (VN) 
B2501 số 289 Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục. 
 

(210) 4-2023-09668 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2023-09669 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO 

(VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Gọng kính thuốc. 

 

(210) 4-2023-09670 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1 24; 7.3.11; 17.3.2; 26.3.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHÂN 
CHÍNH (VN) 
Tầng 1, số E, ngõ 134 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

(210) 4-2023-09671 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ 
QUỲNH KIM (VN) 
20/5 Phạm Huy Thông, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang 
thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-09672 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) TRẦN NGỌC HẠ QUYÊN (VN) 
Số 47 Nguyễn Cư Trinh, tổ 77, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kem (ga tô) các loại; bánh ngọt thuộc nhóm này; bánh mỳ. 
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Nhóm 35: Cửa hàng, tiệm bánh mua bán: bánh kem (ga tô) các loại, bánh ngọt, bánh mỳ. 
 
Nhóm 43: Quán trà sữa; quán giải khát; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-09673 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VŨ TIẾN (VN) 

Phòng 1002, CT6 khu đô thị Hồng Hà 
EcoCity, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ vận động hành lang thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ. 
 

(210) 4-2023-09674 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHUNG TRẦN 

SKY VIỆT NAM (VN) 
Tổ dân phố Dộc, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng (khung trần và vách ngăn). 

 

(210) 4-2023-09676 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT 

HOÀNG (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2023-09680 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.16; 26.1.2; 26.1.18; 26.3.23; 
26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ 
MINH HIẾU (VN) 
Tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên 
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa dùng trên ôtô; loa siêu trầm; loa phóng thanh; màn hình video lắp trên ô tô; 
camera hành trình chuyên dùng cho ôtô; máy nghe nhạc. 
 

(210) 4-2023-09681 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE LIBRA HOUSE 
(VN) 
18 Bis/27B Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố  Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-09682 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.3.20; 5.5.20; 26.15.15 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH TRÚC (VN) 
Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hóa, dịch vụ; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để thúc đẩy bán hàng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu; tư vấn thiết kế trang web; 
thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc. 
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(210) 4-2023-09688 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TỐNG VĂN ĐỨC (VN) 

Thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho 

việc sử dụng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-09697 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Vàng, cam, đen. 
 

 (731) LƯU VĂN NAM (VN) 
Thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo trực tuyến; xuất bản sách; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ tổ chức 
các hội nghị liên quan đến giáo dục. 
 

(210) 4-2023-09698 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NHẬT 
MINH ANH (VN) 
Số 66 ngõ 66 Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ). 

 

(210) 4-2023-09699 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 9.9.11; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CHIẾN (VN) 
Khu 1, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép các loại; tất; đồ đội đầu; quần áo; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 
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(210) 4-2023-09700 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI HKC (VN) 
Số 27, liền kề 4, KĐT Lộc Ninh, thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 19: Lớp phủ [vật liệu xây dựng]; bột bả. 
 

(210) 4-2023-09701 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.8; 7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 26.4.7; 
26.4.18 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI UB VIỆT NAM (VN) 
Thửa đất số 544, tờ bản đồ số 42, ấp Kiến 
An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Keo chà ron; keo dán gạch; keo dán dùng trong xây dựng [tất cả các sản phẩm trên 

là chất dính hóa học]. 
 
Nhóm 02: Sơn nước; sơn chống thấm dùng trong xây dựng. 
 
Nhóm 19: Các loại bột trét tường dùng trong xây dựng; vữa xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09705 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN (VN) 
1073/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Bồn nước bằng inox thép không gỉ 304. 

 
Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định bằng inox thép không gỉ 304; máy nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời thép không gỉ 304. 
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(210) 4-2023-09706 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN (VN) 
1073/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phổ Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Bồn nước bằng inox thép không gỉ 304. 

 
Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định bằng inox thép không gỉ 304; máy nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời thép không gỉ 304. 
 

(210) 4-2023-09707 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Vàng đồng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG KIM (VN) 
Khu phố Lạc Hưng 1, thị trấn Lạc Tánh, 
huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mặt dây chuyền bằng dừa, tranh đắp nổi 3D bằng sơ dừa, 

lược chải tóc bằng gỗ dừa, các sản phẩm trang trí treo tường từ dừa, tranh khắc in màu trên 
gỗ, khung tranh để bàn, các sản phẩm đan, móc từ mây, tre, vải như: giỏ, hộp, các sản phẩm 
decor trang trí tường, vòng tay, dây chuyền, lắc, nhẫn, tranh canvas, quần áo, card, ly, cốc, 
chăn, gối, cờ; thương mại điện tử các sản phẩm: mặt dây chuyền bàng dừa, tranh đắp nổi 3D 
bằng sơ dừa, lược chải tóc bằng gỗ dừa, các sản phẩm trang trí treo tường từ dừa, tranh khắc 
in màu trên gỗ, khung tranh để bàn, các sản phẩm đan, móc từ mây, tre, vải như: giỏ, hộp, các 
sản phẩm decor trang trí tường, vòng tay, dây chuyền, lắc, nhẫn, tranh canvas, quần áo, card, 
ly, cốc, chăn, gối, cờ; môi giới mua bán các sản phẩm: mặt dây chuyền bằng dừa, tranh đắp 
nổi 3D bằng sơ dừa, lược chải tóc bằng gỗ dừa, các sản phẩm trang trí treo tường từ dừa, 
tranh khắc in màu trên gỗ, khung tranh để bàn, các sản phẩm đan, móc từ mây, tre, vải như: 
giỏ, hộp, các sản phẩm decor trang trí tường, vòng tay, dây chuyền, lắc, nhẫn, tranh canvas, 
quần áo, card, ly, cốc, chăn, gối, cờ; quảng cáo các sản phẩm: mặt dây chuyền bằng dừa, 
tranh đắp nổi 3D bằng sơ dừa, lược chải tóc bằng gỗ dừa, các sản phẩm trang trí treo tường từ 
dừa, tranh khắc in màu trên gỗ, khung tranh để bàn, các sản phẩm đan, móc từ mây, tre, vải 
như: giỏ, hộp, các sản phẩm decor trang trí tường, vòng tay, dây chuyền, lắc, nhẫn, tranh 
canvas, quần áo, card, ly, cốc, chăn, gối, cờ; đại lý mua bán các sản phẩm: mặt dây chuyền 
bằng dừa, tranh đắp nổi 3D bằng sơ dừa, lược chải tóc bằng gỗ dừa, các sản phẩm trang trí 
treo tường từ dừa, tranh khắc in màu trên gỗ, khung tranh để bàn, các sản phẩm đan, móc từ 
mây, tre, vải như: giỏ, hộp, các sản phẩm decor trang trí tường, vòng tay, dây chuyền, lắc, 
nhẫn, tranh canvas, quần áo, card, ly, cốc, chăn, gối, cờ. 
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(210) 4-2023-09708 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) TĂNG VŨ MINH PHÚC (VN) 
169 Lý Tự Trọng, ấp 2, thị trấn Phú Lộc, 
huyện Thạnh Trị, tinh Sóc Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ 
truyền thông qua mạng internet; mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, khăn giấy ướt, nước hoa, 
tinh dầu, quần áo, giày dép, trang sức, thực phẩm chức năng, mắt kính, túi xách, vali, gấu 
bông, văn phòng phẩm (bút viết, sổ ghi chép), thức ăn (thực phẩm) đã được chế biến, cụ thể 
là các thực phẩm chế biến từ rau củ quả, thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt và từ thịt gia 
cầm, thức ăn được chế biến từ thủy hải sản, trà, cà phê, bánh kẹo, kem lạnh, nước uống làm 
từ trái cây (giải khát), safaron (nhụy hoa nghệ tây), yến sào, nấm đông trùng hạ thảo khô, 
nấm đông trùng hạ thảo tươi, các loại hạt đã qua chế biến (hạt điều, hạt dưa). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ diễn viên; dịch vụ giải trí do ca sĩ biểu diễn; sản xuất 
phim, video (trừ phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; giải trí trên mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-09709 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.3.3 

(591) Đen. 
 

 (731) NÔNG THỊ NHƯ QUỲNH (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Sông Bình, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ massage; dịch vụ nha khoa. 
 

(210) 4-2023-09711 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN 
THÀNH CƯ (VN) 
85/20A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2023-09712 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAISON CONCEPT 
(VN) 
202 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1,  
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, giày, dép, mũ, balo, bình hoa, khung tranh, tranh ảnh, 
tượng trang trí, giường, tủ, bàn, ghế. 
 

(210) 4-2023-09713 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) LÂM KIM VŨ (VN) 
1168/13 đường 3 Tháng 2, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô.  
 

(210) 4-2023-09714 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.19; 3.7.17; 26.1.2; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THĂNG HOA (VN) 
Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo. 

 

(210) 4-2023-09715 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SAN LIÊN (VN) 

Số 177 Trần Văn Lan, phường Cát Bi, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 30: Đá viên; đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; kem lạnh; đá 

viên tinh khiết [ăn được]. 
 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; bia; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; 
nước ép hoa quả; nước uống có ga. 
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(210) 4-2023-09716 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TH (VN) 
Số 34 ngõ 178 phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Khô gà; khô bò; khô heo; ruốc (chà bông). 

 

(210) 4-2023-09717 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1; 26.11.9 
 

 (731) OVERSEA-CHINESE BANKING 
CORPORATION LIMITED (SG) 
63 Chulia Street, #10-00, Singapore 
049514 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện tử để xác thực/xác minh; thiết bị viễn thông; ấn phẩm điện tử, có thể 
tải xuống; token bảo mật [thiết bị mã hóa]; hệ thống nhận dạng bằng sinh trắc học; hệ thống 
kiểm soát truy cập bằng sinh trắc học; thẻ được mã hóa; thẻ từ; phần mềm máy tính; phần 
cứng máy tính; máy ngân hàng tự động; hệ thống/thiết bị cài đặt ngân hàng điện tử. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; ngân phiếu (séc); thẻ; giấy 
dính [văn phòng phẩm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ thực hiện các chức 
năng văn phòng; quản lý tài khoản doanh nghiệp; tư vấn quản trị rủi ro trong kinh doanh; tổ 
chức triển lãm vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích thương mại, quảng cáo; tìm kiếm tài trợ. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ các vấn đề tài chính; dịch vụ các vấn đề tiền tệ; dịch vụ 
các vấn đề bất động sản; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ cho vay; dịch vụ tài chính tín dụng; dịch 
vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư; dịch vụ ủy thác; quản lý quỹ ủy thác đầu tư; 
dịch vụ môi giới cổ phiếu; môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng điện 
tử. 

(210) 4-2023-09721 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh dương, vàng, đen. 
 

 (731) TRẦN VŨ BẢO NGỌC (VN) 
3/70 Thành Thái, phường 14, quận 10,  
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn cho ngành xe cơ giới. 
 

(210) 4-2023-09722 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23; 4.5.2; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FAIRY VIỆT NAM 
(VN) 
Lô 28 BT8 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 20: Quạt dùng cho cá nhân [không dùng điện]; hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; hàng 
thủ công mỹ nghệ bằng mây; hàng thủ công mỹ nghệ bằng tre; hàng thủ công mỹ nghệ bằng 
lá. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; khăn choàng; trang phục dùng trong các lễ 
hội hóa trang. 
 

(210) 4-2023-09723 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) VŨ TIẾN ĐẠT (VN) 
Thôn Cao Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 09: Loa; tai nghe; micrô; bộ thu phát sóng; thiết bị sạc điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-09725 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 18.1.5; 18.1.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, xám, đen. 
 

 (731) TRẦN BÍCH NGỌC (VN) 
501 NOBCCB NVTTCCNQP, 66 Võng 
Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
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(210) 4-2023-09726 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 11.3.3 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ NGỌC TUYẾT THƯƠNG 
(VN) 
Số 32 phố Trung Kính, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 

 

(210) 4-2023-09727 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.7; 2.3.16; 5.3.20; 5.5.19; 
5.5.23; 5.13.1 

(591) Xanh, cam, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, đỏ. 
 

 (731) HÀ VIỆT ĐỨC (VN) 
Số 191, tổ 25, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 30: Trà (chè). 
 

(210) 4-2023-09728 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.3.23; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPYCO (VN) 
Số 526/2, KP 8A, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

(210) 4-2023-09729 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MAMA LOVE (VN) 

270 Khương Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em. 
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(210) 4-2023-09730 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MAMA LOVE (VN) 

270 Khương Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-09731 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 13.1.3; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Vàng, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SMPL (VN) 
Số 44 (lầu 1), đường 24B, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; 

đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật. 
 

(210) 4-2023-09732 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

PHONG PHÚ VIỆT (VN) 
Số 10, ngõ 160, phố Hào Nam, phường Ô 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Sữa dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 
sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể); dầu gội đầu; dầu xà tóc; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-09733 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VĂN HÒA (VN) 

Phòng 115 chung cư Trúc Giang, 41/1 Lê 
Văn Linh, phường 13, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp; ví. 
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(210) 4-2023-09734 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN VĂN HOÀNG (VN) 

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu vật liệu dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09735 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 11.3.7; 26.2.7 

(591) Đỏ gạch, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LE 
CHEF (VN) 
244/25 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bột nhào để làm bánh; kẹo; bánh kẹo; món ăn đông khô với thành phần chính là 
gạo; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bún/miến/mì 
sợi nhỏ. 
 
Nhóm 35: Mua bán phở, bánh, kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà 
hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-09736 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.6 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAFA VIỆT NAM 
(VN) 
79Bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 
sức); tượng bằng kim loại quý; đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
 

Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh màu nước; tranh tô màu; bản khắc, tranh khắc, tranh in khắc; 
tranh in dầu. 
 

Nhóm 20: Giá đỡ khung ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; khung tranh ảnh; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ); khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; bình 
thủy tinh [bình loại lớn]. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tranh ảnh, đồ trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ sứ, đồ 
gốm. 
 

(210) 4-2023-09737 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VÀ CƠ 
KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng 
kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09738 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng nâu, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VÀ CƠ 
KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng 

kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09739 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VÀ CƠ 
KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

  

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa số bằng kim loại; cửa đi bằng 
kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
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(210) 4-2023-09740 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng nâu, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VÀ CƠ 
KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng 
kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-09741 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT ĐOAN 
LUYẾN (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 09: Kính mắt; gọng mắt; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt. 
 

(210) 4-2023-09742 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT ĐOAN 
LUYẾN (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính mắt; mắt kính; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt. 
 

(210) 4-2023-09743 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.20; 3.5.24 

(591) Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, 
hồng, đen, tím than. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 
 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-09744 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.8; 24.1.1 

(591) Đen, đỏ, nâu đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 

 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-09745 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
AN HƯNG (VN) 
Số 16 ngõ 181 đường Hòa Bình, phường 
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa thép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: cửa thép, cửa kính, cửa gỗ. 
 

(210) 4-2023-09746 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HUỲNH KIM THÀNH (VN) 
291/292D Nguyễn Nhữ Lãm, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh cụ thể là: mua bán vòi nóng lạnh cho ống dẫn nước (thiết 

bị vệ sinh), vòi xịt vệ sinh (thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước (thiết bị vệ sinh), vòi hoa 
sen, phụ kiện bồn tắm. 
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(210) 4-2023-09748 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng 
 

 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 
120 tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-09749 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 
120 tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ. 

 

(210) 4-2023-09750 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 
120 tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-09751 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 
120 tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2023-09752 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.22; 26.5.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ ESA 
(VN) 
Số nhà 26H/96 ngõ Lan Bá, phố Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trung tâm tiếng anh. 

 

(210) 4-2023-09753 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TUẤN 
CƯỜNG PHÁT (VN) 
494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; xi rô đường đen dùng cho đồ uống; đồ uống không có 
cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống hỗn 
hợp, không có cồn. 
 

(210) 4-2023-09754 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 25.1.25; 25.7.25; 
26.4.18; 26.7.25 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TUẤN 
CƯỜNG PHÁT (VN) 
494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Đường; nước mật đường; đường gluco cho mục đích nấu ăn; xi rô Agave [chất làm 
ngọt tự nhiên]; mật đường cho thực phẩm; chất làm ngọt tự nhiên. 
 
Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; xi rô đường đen dùng cho đồ uống; đồ uống không có 
cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống hỗn 
hợp, không có cồn. 
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(210) 4-2023-09755 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

CTHƯONG MẠI - DỊCH VỤ TUẤN 
CƯỜNG PHÁT (VN) 
494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Đường; đường đen [gia vị]; xi rô Agave [chất làm ngọt tự nhiên]; chất thay thế 
đường dùng cho mục đích nấu ăn; nước mật đường; đường gluco cho mục đích nấu ăn.  
 

(210) 4-2023-09756 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) A C C U ITALIA - S.P.A. (IT) 

Via Sottocorno Pasquale, 52, Milano 
(MI), Italy 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Pin đánh lửa; pin điện; ắc quy điện; ắc quy cho xe cộ; pin; ắc quy [pin]; pin có thể 
sạc lại được; thiết bị sạc pin; thiết bị kiểm tra pin. 
 

(210) 4-2023-09757 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa 
dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-09758 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa 
dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-09759 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa 
dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-09760 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) KAWANO CO., LTD. (JP) 

101-6, 5-chome, Omichidori, Nagata-ku, 
Kobe-city, Hyogo 654-0161, Japan 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO, LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày cổ thấp; giày cao cổ; đồ đi ở chân; giầy ống ngắn; giầy ống buộc dây; dép. 
 

(210) 4-2023-09761 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) KAWANO CO., LTD. (JP) 

101-6, 5-chome, Omichidori, Nagata-ku, 
Kobe-city, Hyogo 654-0161, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) (VCCI-
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày cổ thấp; giày cao cổ; đồ đi ở chân; giấy ống ngắn; giầy ống buộc dây. 
 

(210) 4-2023-09762 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.20; 26.11.8 

(591) Trắng, cam gạch, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HAENA HOUSE (VN) 
950/39 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Cửa hàng mua bán (shop), mua bán trực tuyến trên các trang thương mại điện tử, 
bán hàng online: hoa tươi, hoa khô trang trí, hoa sáp, hoa trồng trong chậu, hoa quà tặng, quà 
tặng, thiệp quà tặng và phụ kiện gói hoa (giấy, bao gói, giỏ, hộp quà tặng). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng, vận chuyển hàng hóa, đóng gói hàng hóa, chuyển phát nhanh, 
vận chuyển bưu kiện tận nơi. 
 

(210) 4-2023-09763 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.11.12 

(591) Đỏ đô, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU THANH 
PHARMA (VN) 
số 3889 đường Lê Văn Tiên, tổ 28A, khu 
phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-09765 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 2.5.22; 2.5.27 

(591) Xanh dương, xanh lá, cam, vàng, đỏ, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO SHINE SÀI GÒN (VN) 
78 Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

(210) 4-2023-09766 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19 
 

 (731) NGUYỄN THANH BÌNH (VN) 
Số 500 đường Văn Tiến Dũng, phường 
Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh đậu xanh tươi; bánh đậu xanh nướng; bánh đậu xanh nhân 
thịt; bánh đậu xanh nướng nhân thịt.  
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(210) 4-2023-09767 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) VŨ THỊ MINH (VN) 
Kiều Thượng, xã Quốc Tuấn, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2023-09768 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) PHẠM THỊ BÍCH (VN) 
0415, R1 sảnh A, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; đồ 
dùng dạy học bằng nhựa; bút; vở học sinh, giấy viết. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng 
dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; dịch vụ siêu thị và cửa hàng tiện ích cung 
cấp các sản phẩm như văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy, 
đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh, giấy viết. 
 

(210) 4-2023-09769 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) PHẠM THỊ BÍCH (VN) 
0415, R1 sảnh A, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; đồ 
dùng dạy học bằng nhựa; bút; vở học sinh, giấy viết. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng 
dạy, đồ dùng dạy học băng nhựa, bút, vở học sinh; dịch vụ siêu thị và cửa hàng tiện ích cung 
cấp các sản phẩm như văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy, 
đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh, giấy viết. 
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(210) 4-2023-09770 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA KOREA 
GROUP (VN) 
Số 19B, ngõ 192, phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-09771 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA KOREA 
GROUP (VN) 
Số 19B, ngõ 192, phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-09773 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 14.3.21; 26.1.2; 26.1.6; 26.4.4; 
26.4.9; 26.15.15 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO 
DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
QUỐC TẾ LANGMASTER (VN) 
Số 30, ngách 2, ngõ 76 Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục, giảng dạy; hướng dẫn 

nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo; dịch vụ dịch 
thuật. 
 
Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; cho thuê máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-09774 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) BÙI XUÂN QUÝ (VN) 
Khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy sao chụp; mực in cho da thuộc; hộp mực in đã có mực 
dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in dạng nhão [mực in]. 
 
Nhóm 09: Máy in dùng với máy vi tính; loa và bộ khuếch đại âm thanh; máy vi tính; phần 
cứng máy vi tính; linh kiện máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-09776 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.3 

(591) Vàng, xanh dương, hồng, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HADAVICO (VN) 
Lô 22 khu B2-1 thuộc khu dân cư kho 
thiết bị phụ tùng An Đồn, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời khách sạn, nhà trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-09777 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
VALVIE (VN) 
Số 234 đường Hoàng Công Chất, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng bổ sung thêm vào 
chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con 
người, giảm nguy cơ mắc bệnh) [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2023-09778 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SÀI GÒN 
(VN) 
Lầu 4 Tòa nhà Norch Building, 170Bis 
Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-09780 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
CALAPHARCO (VN) 
Quốc lộ 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám y tế: chẩn đoán, tư vấn, điều trị các vấn đề liên quan đến giấc 
ngủ. 
 

(210) 4-2023-09782 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Tím, cam, đen, trắng. 
 

 (731) NATURAL FRUITS & DRINKS PTE 
LTD (SG) 
15 Woodlands Loop #02-17 Singapore 
(738322) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước giải khát trái cây; các loại nước ép trái cây [đồ uống]; xi-rô và các chế phẩm 
không cồn khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-09783 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 25.12.1; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh tím than, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH HÀ (VN) 
Xóm 3, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 02: Sơn; véc-ni. 
 

(210) 4-2023-09784 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHENGDU CAIDAPANG CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
No. 1809, 1810, 18/F, Building 4, No. 
333, Shanbanqiao Road, Chenghua 
Avenue, Chenghua District, Chengdu, 
Sichuan, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quảng cáo; quản lý thương mại việc li xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyên mại (cho người khác); dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-09785 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHENGDU CAIDAPANG CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
No. 1809, 1810, 18/F, Building 4, No. 
333, Shanbanqiao Road, Chenghua 
Avenue, Chenghua District, Chengdu, 
Sichuan, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ căng tin; dịch vụ lưu 
trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà 
(cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-09787 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16; 26.1.1 
 

 (731) HELENS MANAGEMENT HOLDINGS 
PTE.LTD. (SG) 
17 Upper Circular Road, #02-00, 
Jutabuilding, Singapore 058415 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; salad rau củ (rau củ 
trộn dầu giấm); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa lên men/ kefir (đồ uống từ sữa); sữa 
nướng lên men (đồ uống từ sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa 
ngựa lên men/kumyss (đồ uống từ sữa); thạch cho thực phẩm. 
 
Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước uống cô la (cola); nước 
ngọt có ga (đồ uống); nước có ga (soda pops); đồ uống chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; 
xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống không chứa cồn; bia sản xuất thủ công. 
 
Nhóm 33: Rượu arac (arak); đồ uống chiết xuất từ trái cây, chứa cồn; rượu cốc-tai; rượu 
vang; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu sakê; rượu gạo; đồ uống có cồn được chưng cất 
theo kiểu trung quốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyên mại cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và đồ 
uống; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh khách sạn; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; biên soạn chỉ mục thông tin dùng 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; cho thuê kệ (giá) bán hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc (thực hiện 
bởi nhà hàng); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm và 
đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
kiểu nhật bản; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-09788 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16; 26.1.1 
 

 (731) HELENS MANAGEMENT HOLDINGS 
PTE.LTD. (SG) 
17 Upper Circular Road, #02-00, 
Jutabuilding, Singapore 05 8415 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; salad rau củ (rau củ 
trộn dầu giấm); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa lên men/ kefir (đồ uống từ sữa); sữa 
nướng lên men (đồ uống từ sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa 
ngựa lên men/ kumyss (đồ uống từ sữa); thạch cho thực phẩm (trừ bánh kẹo); dưa chuột bao 
tử. 
 
Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước uống cô la (cola); nước 
ngọt có ga (đồ uống); nước có ga (soda pops); đồ uống chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; 
xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống không chứa cồn; bia sản xuất thủ công. 
 
Nhóm 33: Rượu arac (arak); đồ uống chiết xuất từ trái cây, chứa cồn; rượu cốc-tai; rượu 
vang; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu sakê; rượu gạo; đồ uống có cồn được chưng cất 
theo kiểu trung quốc (baijun); đồ uống có cồn, trừ bia. 
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Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và đồ 
uống; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh khách sạn; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; biên soạn chỉ mục thông tin dùng 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; cho thuê kệ (giá) bán hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc (thực hiện 
bởi nhà hàng); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm và 
đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
kiểu nhật bản; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-09789 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16; 26.1.1 
 

 (731) HELENS MANAGEMENT HOLDINGS 
PTE.LTD. (SG) 
17 Upper Circular Road, #02-00, 
Jutabuilding, Singapore 058415 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; salad rau củ (rau củ 
trộn dầu giấm); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa lên men/kefir (đồ uống từ sữa); sữa 
nướng lên men (đồ uống từ sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa 
ngựa lên men/kumyss (đồ uống từ sữa); thạch cho thực phẩm (trừ bánh kẹo); dưa chuột bao 
tử. 
 
Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước uống có ga (cola); nước 
ngọt có ga (đồ uống); nước có ga (soda pops); đồ uống chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; 
xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống không chứa cồn; bia sản xuất thủ công. 
 
Nhóm 33: Rượu arac (arak); đồ uống chiết xuất từ trái cây, chứa cồn; rượu cốc-tai; rượu 
vang; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu sakê; rượu gạo; đồ uống có cồn được chưng cất 
theo kiểu trung quốc (baijun); đồ uống có cồn, trừ bia. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và đồ 
uống; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh khách sạn; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; biên soạn chỉ mục thông tin dùng 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; cho thuê kệ (giá) bán hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc (thực hiện 
bởi nhà hàng); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm và 
đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
kiểu nhật bản; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-09790 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16; 26.1.1 
 

 (731) HELENS MANAGEMENT HOLDINGS 
PTE.LTD. (SG) 
17 Upper Circular Road, #02-00, 
Jutabuilding, Singapore 058415 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; salad rau củ (rau củ 
trộn dầu giấm); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa lên men/kefir (đổ uống từ sữa); sữa 
nướng lên men (đổ uống từ sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa 
ngựa lên men/kumyss (đồ uống từ sữa); thạch cho thực phẩm. 
 
Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước uống cô la (cola); nước 
ngọt có ga (đồ uống); nước có ga (soda pops); đồ uống chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; 
xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đổ uống không chứa cồn; bia sản xuất thủ công. 
 
Nhóm 33: Rượu arac (arak); đồ uống chiết xuất từ trái cây, chứa cồn; rượu cốc-tai; rượu 
vang; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu sakê; rượu gạo; đồ uống có cồn được chưng cất 
theo kiểu trung quốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và đồ 
uống; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh khách sạn; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; biên soạn chỉ mục thông tin dùng 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; cho thuê kệ (giá) bán hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc (thực hiện 
bởi nhà hàng); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm và 
đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
kiểu nhật bản; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-09791 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 2.3.16; 26.1.1 
 

 (731) HELENS MANAGEMENT HOLDINGS 
PTE.LTD. (SG) 
17 Upper Circular Road, #02-00, 
Jutabuilding, Singapore 058415 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; salad rau củ (rau củ 
trộn dầu giấm); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa lên men/kefir (đồ uống từ sữa); sữa 
nướng lên men (đồ uống từ sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa 
ngựa lên men/kumyss (đổ uống từ sữa); thạch cho thực phẩm (trừ bánh kẹo); dưa chuột bao 
tử. 
 
Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước uống cô la (cola); nước 
ngọt có ga (đồ uống); nước có ga (soda pops); đồ uống chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; 
xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống không chứa cồn; bia sản xuất thủ công. 
 
Nhóm 33: Rượu arac (arak); đồ uống chiết xuất từ trái cây, chứa cồn; rượu cốc-tai; rượu 
vang; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu sakê; rượu gạo; đồ uống có cồn được chưng cất 
theo kiểu trung quốc; đồng uống có cồn, trừ bia. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và đồ 
uống; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh khách sạn; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; biên soạn chỉ mục thông tin dùng 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; cho thuê kệ (giá) bán hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc (thực hiện 
bởi nhà hàng); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm và 
đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
kiểu nhật bản; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-09793 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẢO MINH (VN) 
27A1 khu đô thị mới Đại Kim - Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09794 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẢO MINH (VN) 
27A1 Khu đô thị mới Đại Kim - Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09796 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THANH THỦY (VN) 
Căn hộ AD-1-1-7, Garden Plaza 1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú khách 

sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 

(210) 4-2023-09797 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 22.3.7; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG TÍN (VN) 
01 đường 713, Trung Bình, xã Trung Lập 
Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm làm thơm 
mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm dược/dược phẩm; thuốc dùng cho người/dược phẩm dành cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-09799 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ BÍCH (VN) 

0415, R1 sảnh A, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; đồ 

dùng dạy học băng nhựa; bút; vở học sinh, giấy viết. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng 
dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; dịch vụ siêu thị và cửa hàng tiện ích cung 
cấp các sản phẩm như văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy, 
đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh, giấy viết. 
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(210) 4-2023-09800 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.4.9 

(591) Tím, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM VƯƠNG KHẢ TRÂN (VN) 
Tổ 10, ngã ba thị trấn Kiên Lương, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 39: Chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài. 
 
Nhóm 41: Trung tâm đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục];. 
 

(210) 4-2023-09806 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DTSINC CO., LTD. (KR) 

16-17, Ilsin-ro 39beon-gil, Bupyeong-gu, 
Incheon 21457 Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt khi đi trượt tuyết; kính bảo hộ dùng khi trượt tuyết; kính và kính đeo 
mắt dùng khi đi bơi; kính bảo hộ khi bơi; kính râm; kính dùng cho thể thao; kính mắt thể 
thao. 
 

(210) 4-2023-09810 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU STAR WORLD 
(VN) 
75 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Túi đựng thực phẩm; túi rác; màng bọc; bao bì thực phẩm; giấy vệ sinh; giấy ăn; 

khăn giấy ướt. 
 
Nhóm 21: Găng tay dùng mục đích gia dụng; hộp bằng thủy tinh; xoong; nồi (không dùng 
điện); chảo (không dùng điện). 
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(210) 4-2023-09812 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) INITALY LIMITED (CN) 

Unit 204M, 2/F., Fu Hang Industrial 
Building, 1 Hok Yuen Street East, 
Hunghom, Kowloon, Hong Kong 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống tại điểm bán lưu động; quán cà phê; cung cấp dịch vụ buffet 
(phục vụ đồ ăn và đồ uống tự chọn); nhà hàng buffet (có đồ ăn và đồ uống tự chọn); dịch vụ 
căng-tin; nhà hàng ăn uống; quán trà; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh mang đi (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ quán rượu; quán ăn. 
 

(210) 4-2023-09813 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN (VN) 

Tầng 3 nhà số 7, ngách 26/17 đường 
Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị điều trị bệnh điếc; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị bảo vệ 

thính giác; dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 41: Đào tạo thực hành. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám y 
tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-09814 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LẠI VĂN XUYÊN (VN) 

Thôn Thọ Bi, xã Tân Hòa, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 18: Đồ da hoặc giả da như: ví, ba lô, túi xách tay, cặp dựng giấy tờ tài liệu. 
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); mũ nón (trang phục); thắt lưng (trang 
phục); tất (vớ). 
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(210) 4-2023-09815 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) KOREA PET FOOD CO.,LTD (KR) 
99-18, Biryong-ro 411beon-gil, Hwado-
eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Bánh thưởng cho thú cưng có bản chất là xương gặm; đồ ăn vặt cho vật nuôi trong 
nhà; kẹo nhai cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho thú cưng; 
đồ uống cho vật nuôi trong nhà; cá đóng hộp cho vật nuôi trong nhà; bánh thưởng cho thú 
cưng; bánh thưởng cho thú cưng, ăn được; đồ ăn nhẹ cho chó; thức ăn công thức cho chó; 
thức ăn cho chó con; thức ăn cho chó; xương nhai hỗ trợ tiêu hóa cho chó; thức ăn nhai cho 
động vật; đồ uống cho chó; bánh thưởng cho chó, ăn được; thức ăn đóng hộp cho chó; thức 
ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi công thức. 
 

(210) 4-2023-09816 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUADRY BIO. INTERNATIONAL 

LTD. (TW) 
No. 29, Zhulin St., Yongkang Dist., 
Tainan City 710, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Kem làm trắng da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng; nước tẩy trang mixen 
(micellar). 
 
Nhóm 05: Chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; chất bổ sung 
enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein 
dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 
 

(210) 4-2023-09819 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 25.7.21; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám 
đậm, xám nhạt, đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CC-K (VN) 
Thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện 
Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn phủ; sơn lót; vôi quét tường. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

357 
 

(210) 4-2023-09821 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THÀNH (VN) 
Số 50 ngõ 260 chợ Khâm Thiên, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; dầu 

gội đầu; dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-09822 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09823 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
 

 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; thực phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để 
dùng trong y tế; thực phẩm chức năng cho con người dùng trong y tế; thuốc cho mục đích y 
tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

358 
 

(210) 4-2023-09824 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 26.1.18; 26.2.7 

(591) Xanh dương, hồng, trắng, hồng nhạt, 
xanh lơ, xanh lơ sẫm, vàng nhạt, ghi. 

 

 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; thực phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để 
dùng trong y tế; thực phẩm chức năng cho con người dùng trong y tế; thuốc cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2023-09825 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

THÀNH PHÁT (VN) 
Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09826 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI MỸ 
PHẨM GIA ĐÌNH (VN) 
4379 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: khăn giấy được tẩm thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, khăn tã 
trẻ em (tã lót), khăn vệ sinh, tã giấy em bé, tã người già, băng vệ sinh, khăn lau mặt bằng 
giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang,vtấm lót bằng giấy, 
khăn lau bằng giấy, khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải, khăn bỏ túi bằng vải, khăn tẩy trang 
bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da mặt, chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da toàn thân, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, mặt nạ, nước hoa, dầu thơm, lăn 
khử mùi, mỹ phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm dùng 
cho môi - móng tay- móng chân, mỹ phẩm dùng để vệ sinh vùng kín, mỹ phẩm làm trắng da, 
mỹ phẩm tẩy lồng, mỹ phẩm dùng dao cạo râu hoặc sau khi cạo râu, mỹ phẩm chăm sóc 
miệng, xà phòng tắm, xà phòng khử mùi, mỹ phẩm làm sạch da, chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, hóa chất tẩy rửa, vệ sinh, diệt côn trùng, bộ mỹ phẩm, hộp đồ mỹ 
phẩm (có đồ mỹ phẩm bên trong), dụng cụ thiết bị làm đẹp, dụng cụ thiết bị trang điểm, đồ 
dùng, vật dụng dùng cho vệ sinh cá nhân. 
 

(210) 4-2023-09827 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO HDB (VN) 
Số 460 đường Thiên Đức, phường Kinh 
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo; cho thuê pano quảng cáo; dịch vụ tư vấn, liên kết quảng 

cáo trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng: báo chí, truyền hình; mua bán máy 
móc, thiết bị, vật tư, thành phẩm liên quan đến ngành quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-09828 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23 

(591) Trắng, vàng đồng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI AOE PAINT (VN) 
Số 463 đường 5/2, phường Hùng Vương, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni. 
 

(210) 4-2023-09829 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 24.9.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG Q-
TALENT (VN) 
Số 506/15/3 đường Ba Tháng Hai, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; giải trí trên truyền hình; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dịch vụ kỹ thuật âm thanh cho các sự kiện; viết kịch bản, không dành cho mục 
đích quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-09831 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PARK, SEONG-HO (KR) 

#105-3905, 49, Gyeongin-ro 43-gil, 
Guro-gu, Seoul 08226, Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống cho du lịch; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự chọn món theo nhu cầu; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương tây; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống được cung cấp bởi chuỗi nhà hàng được nhượng quyền thương mại; cung cấp cơ sở vật 
chất cho khu cắm trại; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chuẩn bị thức ăn và đồ uống 
để tiêu thụ ngay; dịch vụ quán cà phê và nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy cà phê và nước trái 
cây; dịch vụ quầy cà phê và trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuỗi quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng cung cấp cà phê hoặc các loại đồ uống khác, bánh và các bữa ăn nhẹ; dịch vụ qùầy thức 
ăn, đồ uống và nhà hàng cung cấp cà phê hoặc các loại đồ uống khác, bánh và các bữa ăn 
nhẹ; nhà hàng ăn uống kiểu hàn quốc; cung cấp chỗ ở cho kỳ nghỉ. 
 

(210) 4-2023-09832 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.18 

(591) Xanh lam, vàng, xanh lá cây, xanh nõn 
chuối, đỏ, hồng. 

 

 (731) PHẠM THỦY TIÊN (VN) 
16 phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; rau củ quả đã chế biến; sản phẩm 

thay thế sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc 
chuẩn bị bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-09833 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỦY TIÊN (VN) 

16 phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; rau củ quả đã chế biến; sản phẩm 
thay thế sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc 
chuẩn bị bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-09834 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NUTRICOM VIỆT 

NAM (VN) 
Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho 
trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sản phẩm 
thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; sữa đậu nành; yến sào đã chế 
biến; rau củ quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; trà (chè); cà phê; ca cao; bột dinh dưỡng ăn liền; bánh; kẹo. 
 

(210) 4-2023-09835 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MẠC NHƯ NHÂN (VN) 

57A Nguyễn Du, phường Tây Sơn, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 20: Đồ vật trang trí (lưu động); đồ đạc dùng cho văn phòng, phụ kiện, phụ tùng lắp ráp 

đồ đạc nội thất (không bằng kim loại); khung tranh ảnh. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; bông tắm làm từ xơ mướp; miếng bọt biển dùng để kỳ da làm từ 
xơ mướp; giẻ rửa bát làm từ xơ mướp; bàn chải để rửa bát đĩa làm từ xơ mướp; dụng cụ dùng 
để vệ sinh làm từ xơ mướp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ xơ mướp như: bông tắm, 
miếng rửa chén bát, miếng lót giày, giày dép, túi xách, gậy chà lưng, đèn trang trí, tranh nghệ 
thuật, hoa, bình hoa, móc khóa, sổ tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ dùng để vệ sinh làm từ xơ 
mướp, giẻ rửa bát làm từ xơ mướp, đồ đạc dùng cho văn phòng, phụ kiện, phụ tùng lắp ráp 
đồ đạc nội thất (không bằng kim loại), khung tranh ảnh, đồ vật trang trí (lưu động). 
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(210) 4-2023-09840 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.7; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CLS 
(VN) 
Số 104/80/18 đường HT45, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da (Skincare). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2023-09841 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 
NHIÊN VÀ HỮU CƠ ONA GLOBAL 
(VN) 
Số 31, ngách 158//124 phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; keo xịt tóc; nước thơm dùng 

sau khi cạo râu, dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-09842 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HỒNG 
ANH (VN) 
Ô số 140B vỉa hè phố Trần Cao Vân, địa 
bàn 05, chợ Hòa Bình, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Xoong (không dùng điện); nồi nấu, không dùng điện; chảo rán không dùng điện; 
thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ bát đĩa. 
 

(210) 4-2023-09843 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.2 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 
Thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Ốp lưng điện thoại các loại; miếng dán kính cường lực dùng cho điện thoại; pin 
điện; bộ sạc cho điện thoại thông minh; tai nghe các loại; pin dự phòng các loại. 
 

(210) 4-2023-09844 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.17; 26.4.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) PHAN XUÂN HIẾU (VN) 
Tổ 5 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

  
(511) Nhóm 21: Bình thủy tinh; lọ thúy tinh; cốc thủy tinh; hộp đựng bằng thủy tinh; bộ bát đĩa; 

dụng cụ nhà bếp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu: bình thủy tinh, lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, hộp 
đựng bằng thủy tinh, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng bằng nhựa. 
 

(210) 4-2023-09845 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIMIGO (VN) 

Liền kề 12AF, khu đô thị A10 Nam 
Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Buôn bán, phân phối các sản phẩm: máy hút bụi, robot hút bụi, laptop, điện thoại 

di động, máy giặt, máy điều hoà không khí. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng: máy hút bụi, robot hút bụi, laptop, điện thoại di 
động, máy giặt, máy điều hòa không khí. 
 

(210) 4-2023-09848 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 15.1.22; 
18.1.15; 18.1.23; 26.11.3 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỌP 
WINCOMMERCE (VN) 
Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt; gia cầm đã chế biến; cá đã 
được bảo quản; hải sản đã được chế biến. 
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Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè(trà); ca cao; nước xốt; gia vị. 
 
Nhóm 31: Củ tươi; trái cây tươi; rau tươi; hoa tươi (hoa tự nhiên); cây giống; hạt giống (cây 
trồng). 
 
Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn và phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nghiệp như: thịt, 
cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sảm phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, nấm tươi, hạt giống, 
cây, thức ăn cho động vật, qua hệ thống siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-09849 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.5; 1.1.10; 1.1.20; 5.3.13; 
5.3.14; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM (VN) 
Số 105, ngõ 622, đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống cụ thể là quán kem (kem ăn); quán cà phê; 
quán chè giải khát; quán trà sữa; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-09850 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-09851 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-09852 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-09853 (220) 21/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-09854 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-09855 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 2T DOOR (VN) 
Số 36/193/20 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ làm kín công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc 

xây dựng công trình; xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các 
công trường xây dựng. 
 

(210) 4-2023-09856 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-09857 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-09858 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu 
tinh dầu); hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; mật ong; kẹo. 
 
Nhóm 31: Thảo mộc tươi; thức ăn gia súc; thức ăn cho thủy hải sản; đồ uống cho vật nuôi 
trong nhà; chế phẩm để vỗ béo động vật; men cho thức ăn động vật. 
 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, trang thiết bị y tế; mua bán dược liệu; mua bán thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), mua bán hoá mỹ phẩm; mua bán trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà hàng); dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ thẩm 
mỹ; dịch vụ chăm sóc y tế. 
 

(210) 4-2023-09860 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, cam vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN  NAMSAM (VN) 
Đội 2, thôn Từ Châu, xã Liên Châu, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-09865 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY LONG 

NHẤT (VN) 
Số 65 thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 07: Máy cắt kim loại cố định; máy nén khí; máy phun xịt sử dụng trong nông nghiệp; 
máy đầm rung; máy hàn; máy bơm nước. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng: bình lọc nước, tủ lạnh, máy giặt, máy 
sấy quần áo, điều hoà, quạt hơi nước, bếp điện, bếp từ, bếp ga, máy hút mùi, máy cắt kim loại 
cố định, máy nén khí, máy phun xịt, ống dây chịu áp lực cao, dây máy đầm rung bê tông, dây 
xoắn, máy hàn, máy bơm nước, công cụ cầm tay, máy khoan cầm tay, máy mài, máy bào, 
máy cưa gỗ, máy cắt gạch, máy đầm rung, máy đầm xoa, máy đầm bàn. 
 

(210) 4-2023-09867 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GOSC CO., LTD (JP) 

2-7-30-105, Minato, Chuo Ku, Fukuoka 
Shi, Fukuoka Ken, Japan 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Tối ưu hóa lượng truy cập trang web; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại, hoặc các phương tiên liên lạc điện tử 
khác]; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; gửi tin nhắn. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ đại lý giới thiệu xã hội; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ mạng xã hội 
trực tuyến; dịch vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ. 
 

(210) 4-2023-09868 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT CHÂU Á 

(VN) 
Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia (bia hơi; bia đóng chai; bia đóng lon; bia tươi). 

 

(210) 4-2023-09869 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT CHÂU Á 

(VN) 
Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia (bia hơi; bia đóng chai; bia đóng lon; bia tươi). 
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(210) 4-2023-09871 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 2.3.16; 4.5.1; 5.1.5 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG Q-
TALENT (VN) 
Số 506/15/3 đường Ba Tháng Hai, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; giải trí trên truyền hình; sản xuất chương trình 

biểu diễn; dịch vụ kỹ thuật âm thanh cho các sự kiện; viết kịch bản, không dành cho mục 
đích quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-09872 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NINE CIRCLE TAIWAN CO., LTD. 

(TW) 
No.33, Ln. 245, Chenggong Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 01: Đầu phanh; chất lỏng/chất lưu dùng cho hệ thống thuỷ lực; chế phẩm tiết kiệm 
nhiên liệu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu. 
 
Nhóm 08: Đục; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bơm tay; cái kìm; dụng cụ vặn ốc vít/cờ 
lê/mỏ lết [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng/bay/dao trộn [dụng cụ cầm tay). 
 

(210) 4-2023-09875 (220) 21/03/2023 

(300) 087736 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; bức tượng đồ chơi; búp bê; đồ chơi bằng nhung; mô hình nhân vật; bóng; 
bóng rổ; bài lá; thẻ sưu tập; trò chơi ghép hình giải đố; ván trượt; mặt/miếng ván trượt; dụng 
cụ và thiết bị dùng để tập thể dục và thể thao; dụng cụ luyện tập thể lực; dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2023-09877 (220) 21/03/2023 

(300) 087738 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 21: Tách/chén/cốc; đồ uống nước; đồ đựng bằng thủy tinh; ca/chén vại; chai lọ. 
 

(210) 4-2023-09878 (220) 21/03/2023 

(300) 087739 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; ba lô; hành lý; ví tiền/ví bỏ túi; ô. 
 

(210) 4-2023-09879 (220) 21/03/2023 

(300) 087740 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
FIamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 16: Phiếu/thẻ/danh thiếp; thiếp chúc mừng; tranh ảnh; áp phích quảng cáo; văn phòng 
phẩm; bút; bút chì; lịch; thẻ hiệu; đề can. 
 

(210) 4-2023-09880 (220) 21/03/2023 

(300) 087741 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ giả trang sức; đồng hồ đeo tay; dây đeo chìa khóa; vòng đeo chìa 
khóa; vòng cổ; đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-09881 (220) 21/03/2023 

(300) 087742 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Blockchain (chuỗi khối); tiền mã hóa; ví cứng tiền mã hóa; phần mềm; phần mềm 
blockchain (chuỗi khối); phần mềm sổ cái phân tán; phần mềm tiền mã hóa; phần mềm để sử 
dụng với tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số; phần mềm để sử dụng với 
tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập trung; phần mềm để thiết lập và thực hiện các hợp đồng 
thông minh; phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; phần mềm để ghi lại, quản 
lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi 
tập trung; phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; 
phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập 
trung; phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; phần mềm sổ cái phân tán sử 
dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; phần mềm để chuyển/vốn/quỹ điện tử; phần mềm sử 
dụng như ví tiền mã hóa; phần mềm sử dụng như ví điện tử; phần mềm để thiết lập và quản 
lý ví điện tử; phần mềm cho các giao dịch thanh toán và trao đổi tiền kỹ thuật số; phần mềm 
xử lý thanh toán điện tử; phần mềm để quản lý và xác thực các giao dịch trên một blockchain 
(chuỗi khối); phần mềm để đào tiền ảo; phần mềm để canh tác (farming) tiền ảo; phần mềm 
để sắp xếp và thực hiện đấu giá; phần mềm để bỏ phiếu/biểu quyết; phần mềm mạng xã hội; 
các công cụ phát triển phần mềm; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng; phần mềm cho 
nhà phát triển; bộ công cụ phát triển phần mềm; phần mềm xử lý các giao dịch điện tử; phần 
mềm để thiết lập các tài khoản và duy trì và quản lý thông tin về các giao dịch tài chính trên 
sổ cái phân tán và mạng lưới thanh toán ngang hàng; phần mềm sử dụng trong kinh doanh tài 
chính; phần mềm sử dụng trong giao dịch tài chính; phần mềm cung cấp xác thực cho các 
bên trong giao dịch tài chính; phần mềm duy trì sổ cái cho các giao dịch tài chính; phần mềm 
quản lý bảo mật mã hóa trong truyền tải điện tử thông qua mạng máy tính; phần mềm mã hóa 
và cho phép truyền tải bảo mật thông tin kỹ thuật số thông qua internet; phần mềm để chuyển 
đổi tiền tệ; phần mềm để quản lý định danh phi tập trung; phần mềm để xác thực người dùng; 
phần mềm xác thực định danh; phần mềm bảo mật và mã hóa; phần mềm bảo mật máy tính; 
công cụ tìm kiếm; phần mềm công cụ tìm kiếm; công cụ tìm kiếm giao dịch tiền mã hóa; 
công cụ tìm kiếm chuỗi blockchain (chuỗi khối); phần mềm công cụ tìm kiếm chuỗi 
blockchain (chuỗi khối); phần mềm để tìm kiếm blockchain (chuỗi khối); kính râm; kính đeo 
mắt; kính mắt; bao đựng kính mắt; bao đựng điện thoại; bao đựng điện thoại di động; bao 
đựng thiết bị di động; bao đựng máy vi tính; túi đựng máy vi tính. 
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(210) 4-2023-09882 (220) 21/03/2023 

(300) 087743 12/10/2022 JM 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ trao đổi tài 
chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền mã hóa; dịch vụ tiền kỹ thuật số; dịch vụ tiền điện tử; 
dịch vụ tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền mã hóa; dịch vụ kinh doanh tiền mã hóa; dịch vụ xử lý 
thanh toán tiền mã hóa; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; 
dịch vụ kinh doanh tiền tệ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cho vay; cung cấp thông tin tài 
chính; dịch vụ tài chính, cụ thể, quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự báo tài chính, 
quản lý danh mục tài chính và phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính cung cấp bằng 
các phương tiện điện tử; dịch vụ môi giới; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý đầu tư; 
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ xác thực thanh toán dựa trên blockchain 
(chuỗi khối).  
 

(210) 4-2023-09883 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03775 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm; ứng dụng di động; phần mềm để phát trực tuyến nội dung giải trí đa 
phương tiện, nội dung nghe nhìn, nội dung viđêô, và văn bản và dữ liệu liên kết; phần mềm 
dùng cho giải trí tương tác; phần mềm để tích hợp dữ liệu điện tử với các môi trường thế giới 
thực cho các mục đích giải trí; phần mềm để tải lên, đăng, trưng bày, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ 
và mặt khác cung cấp các phương tiện điện tử và thông tin trong lĩnh vực giải trí; phần mềm 
để thu thập, biên tập, sắp xếp, chỉnh sửa, đánh dấu, truyền phát, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và 
thông tin; phần mềm để phát trực tuyến nội dung âm thanh và viđêô cũng như tích hợp nội 
dung phát trực tuyến trên các ứng dụng phần mềm khác; phần mềm có thể tải xuống cho 
phép người dùng truy cập vào các diễn đàn và các phòng trò chuyện trực tuyến; xuất bản 
phẩm điện tử trong lĩnh vực giải trí; cơ sở dữ liệu điện tử trong lĩnh vực giải trí; máy vi tính; 
phần cứng máy vi tính; ngoại vi máy vi tính; các thiết bị điện tử kỹ thuật số, cụ thể là máy vi 
tính, máy tính xách tay, máy tính bảng điện tử, máy tính bảng kỹ thuật số, điện thoại thông 
minh, đồng hồ thông minh, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị đầu vào cho máy vi tính và loa. 
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(210) 4-2023-09884 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03776 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và xúc tiến thương mại; dịch vụ quản trị kinh 
doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
cung cấp thông tin liên quan tới các dịch vụ nói trên. 
 

(210) 4-2023-09885 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03777 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát trực tuyến dữ liệu; dịch vụ phát sóng truyền 
thanh, truyền hình; truyền phát dữ liệu điện tử; phát trực tuyến tư liệu âm thanh, video và 
nghe nhìn trên internet; phát trực tuyến dữ liệu tải xuống gắn liền với âm thanh và video; 
cung cấp các phòng trò chuyện trực tuyến; dịch vụ truyền giọng nói qua giao thức internet 
(voip); cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền phát tin nhắn, dữ liệu âm thanh và dữ liệu 
video giữa những người sử dụng máy vi tính; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan tới các dịch vụ nói trên. 
 

(210) 4-2023-09886 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03778 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ xuất bản điện tử trong lĩnh vực giải trí; xuất bản phẩm 
trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; xuất bản các báo điện tử trực tuyến không tải xuống được 
về nội dung giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các ấn phẩm trực tuyến không tải 
xuống được về nội dung giải trí thông qua một trang web; cung cấp các nội dung trong lĩnh 
vực giải trí thông qua một trang web; dịch vụ sản xuất và xuất bản nội dung giải trí; dịch vụ 
sản xuất và xuất bản nội dung giải trí đa phương tiện; sản xuất và phân phối phim, hình ảnh 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

374 
 

động, chương trình phát thanh, truyền hình và các chương trình web; sản xuất và sản xuất hậu 
kỳ nội dung giải trí đa phương tiện; cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, nội 
dung truyền thông phân phối qua mạng (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và các tác phẩm 
đa phương tiện không tải xuống được thông qua internet; sản xuất bản ghi âm thanh, bản ghi 
viđêô và bản ghi đa phương tiện; sắp xếp và tiến hành các hội thảo trong lĩnh vực giải trí; tổ 
chức các triển lãm, sự kiện và hội thảo trong lĩnh vực giải trí; sắp xếp và tiến hành các sự 
kiện giải trí; cung cấp và tiến hành các cuộc thi nhằm mục đích giải trí; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin giải trí bao gồm văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ 
liệu, đồ họa, bức ảnh chụp và thông tin nghe nhìn thông qua mạng internet và các mạng lưới 
viễn thông khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim hài, phim chính kịch, phim tài liệu, 
phim bộ tài liệu, phim hoạt hình, phim trinh thám, và sê-ri web và truyền hình thực tế đang 
diễn ra; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, trình chiếu 
truyền thồng qua internet (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện không tải 
xuống được thông qua internet, cũng như thông tin, đánh giá và gợi ý liên quan tới các bộ 
phim, chương trình truyền hình, trình chiếu truyền thông qua internet (webcasts), các tác 
phẩm nghe nhìn và đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp quyền truy cập vào các 
cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến tương tác đối với nội dung được định sẵn cho người dùng, 
nội dung của bên thứ ba, ảnh chụp, viđêô, âm thanh, hình ảnh và tài liệu nghe nhìn về vấn đề 
thuộc mối quan tâm chung; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp diễn đàn trực tuyến để phổ 
biến nội dung, dữ liệu và thông tin cho các mục đích giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp tiện nghi trực tuyến để phát trực tuyến nội dung giải trí và viđêô phát trực tiếp về các sự 
kiện giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp tiện nghi trực tuyến để phát trực tuyến nội 
dung giải trí và viđêô phát trực tiếp về các sự kiện giải trí; cung cấp cơ sở dữ liệu máy vi tính, 
cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin giải trí từ các chỉ 
mục và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tìm kiếm được, bao gồm văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở 
dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp và thông tin nghe nhìn, thông qua các mạng lưới internet và thông 
tin liên lạc. 

(210) 4-2023-09888 (220) 21/03/2023 

(300) 202203780 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Packae - A-56-00-02-01 - Flamingo 
Villas, Ajman, United Arab Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ nói trên. 
 

(210) 4-2023-09889 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03781 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 09: Tệp tin đa phương tiện nft (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin âm nhạc nft 
(thẻ/token không thể thay thế); tệp tin hình ảnh nft (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin văn 
bản viđêô nft (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin văn bản nft (thẻ/token không thể thay 
thế); tệp tin âm thanh nft (thẻ/token không thể thay thế); các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm 
thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng nft (thẻ/token không thể thay thế); phần 
mềm để đúc, tạo ra, và phát hành các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện 
ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã 
hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để 
phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ 
kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật 
số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập 
trung; phần mềm để quản lý và xác nhận/phê duyệt giao dịch liên quan tới các tài sản kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu 
tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để tạo 
nft (thẻ/token không thể thay thế).  
 

(210) 4-2023-09890 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03782 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 

Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật sổ, thẻ 
mã hóa,thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã 
hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực bằng thẻ/token không thể thay thế (nft); 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến để cho thuê, mượn, và kinh doanh các tài sản kỹ thuật số, 
thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ 
thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp sàn giao dịch 
ảo cho các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể 
thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền 
ảo; cung cấp sàn giao dịch ảo cho người mua và người bán các hàng hóa kỹ thuật số xác thực 
bằng thẻ/token không thể thay thế (nft); cung cấp sàn giao dịch ảo để cho thuê, mượn, và 
kinh doanh nft (thẻ/token không thể thay thế). 
 

(210) 4-2023-09891 (220) 21/03/2023 

(300) 2022 03783 14/10/2022 AZ 
 

 

(441) 25/10/2023 
 

 

 

(540) (731) D. N. RESEARCHERS FZE LLC (AE) 
Gold Package - A-56-00-02-01 - 
Flamingo Villas, Ajman, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 36: Tạo và phát hành các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, 
thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền kỹ thuật số 
và tiền ảo; phân phối, kinh doanh, cho vay, trao đổi, lưu trữ và truyền tải các tài sản kỹ thuật 
số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (nft), bộ sưu tập kỹ 
thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay 
thế (nft), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo. 
 

(210) 4-2023-09896 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 25.1.25; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
KAVR (VN) 
30/9C đường số 19, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Binh Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, nước thơm dạng xịt cho cơ thể 
(body mist), nước thơm làm ẩm da, xịt khử mùi, tinh dầu, sữa tắm, dầu gội. 
 

(210) 4-2023-09897 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 14.7.6 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
FIXME 
 (VN) 
86 Bàu Cát 5, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị cấp thoát nước, thiết bị điện như: 
ổ cắm điện, dây điện, bóng đèn, hệ thống camera quan sát; dịch vụ quảng cáo.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện, nước, máy lạnh.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao các gói hàng/bưu kiện bằng chuyển phát nhanh; dịch vụ vận tải.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ giúp việc nhà. 
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(210) 4-2023-09898 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HỒNG 
BẢO 
 (VN) 
16/40 đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng nhà 
bếp; đồ chứa bằng thủy tinh; bộ đồ ăn (trừ dao, thìa, dĩa), bộ đồ nấu ăn và đồ chứa được làm 
bằng sứ; chảo sâu dùng để chiên, không dùng điện; chảo sâu dùng để nấu, không dùng điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng cụ 
nhà bếp bằng inốc, cụ thế như saư: điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy nước 
nóng, lạnh), điện tử (ti vi, đầu đĩa cd, vcd, dvd, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim, máy 
nghe nhạc), điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp (lò vi ba, lò nướng, bếp ga, bếp điện, bếp điện từ, 
bếp hồng ngoại, nồi và bộ nồi bằng inốc, dụng cụ nhà bếp bằng inốc), thiết bị viễn thông, 
máy vi tính, máy photocopy, máy fax, xe gắn máy và linh kiện phụ tùng xe gắn máy, điện 
thoại và linh kiện điện thoại, hàng may mặc, vải sợi. 
 

(210) 4-2023-09910 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.2.7 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) RƯỢU CHA PA (VN) 
Tổ 5, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai 

  

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn; rượu vang; rượu gạo. 
 

(210) 4-2023-09911 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.5; 4.5.15; 18.3.23 

(591) Trắng, nâu, xanh dương, xanh lá, xanh 
navy- đen, đen, hồng, vàng, cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN IO COFFEE (VN) 
396 Trường Sa, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Kêfia (đồ uống từ sữa), kêfia (đồ uống chế từ nước lên men), nước sữa lên men 
(đồ uống từ sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; kem đánh dậy bọt; sữa chua. 
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 
trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-09912 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN BỘ (VN) 

Đội 12, thôn Thịnh Kỷ, xã Tiền Châu, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất video giải trí, trải nghiệm chơi game, ca nhạc, văn hóa, du lịch và ẩm 
thực (đăng tải lên các trang mạng xã hội (facebook, youtube, tiktok, instagram) (trừ phim 
quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; biên tập băng hình; cung cấp video 
trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-09915 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH (CH) 
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Switzerland 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt 
cỏ; chất diệt loài gây hại. 
 

(210) 4-2023-09916 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 7.1.5; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 
THANH MAI (VN) 
Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, ký gửi, xuất nhập khẩu: rượu. 
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(210) 4-2023-09917 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh vàng, trắng, 
nâu. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 
KIM AN (VN) 
Xã Kim An, huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả ổi tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, ký gửi, xuất nhập khẩu: quả ổi tươi. 
 

(210) 4-2023-09918 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15 
 

 (731) TOP FASHION GROUP LIMITED (CN) 
Units A-D&F 23/F, Tower B, Capital 
Tower, 38 Wai Yip St, Kowloon Bay, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ cầm đồ; thuê mua tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng 
tiền điện tử; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính]; giao dịch tài chính đối với tài sản 
mã hóa. 
 

(210) 4-2023-09919 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15 
 

 (731) TOP FASHION GROUP LIMITED (CN) 
Units A-D&F 23/F, Tower B, Capital 
Tower, 38 Wai Yip St, Kowloon Bay, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán đấu giá; quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2023-09920 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15 
 

 (731) TOP FASHION GROUP LIMITED (CN) 
Units A-D&F 23/F, Tower B, Capital 
Tower, 38 Wai Yip St, Kowloon Bay, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ chạy điện; 
kim cương; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 
 

(210) 4-2023-09921 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15 
 

 (731) TOP FASHION GROUP LIMITED (CN) 
Units A-D&F 23/F, Tower B, Capital 
Tower, 38 Wai Yip St, Kowloon Bay, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày cao cổ; quần áo; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; quần áo đan; giày. 
 

(210) 4-2023-09922 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15 
 

 (731) TOP FASHION GROUP LIMITED (CN) 
Units A-D&F 23/F, Tower B, Capital 
Tower, 38 Wai Yip St, Kowloon Bay, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Ví; vali du lịch; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy. 
 

(210) 4-2023-09923 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) LIAO GUOLIANG (CN) 
Jichang Industrial, Dongfu, Dongfeng, 
ZhongShan, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị 
kinh doanh; dịch vụ truyền thông tiếp thị. 
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(210) 4-2023-09924 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu, vàng, vàng đồng. 
 

 (731) ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC (VN) 
Tổ 8, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-09925 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SN - OIL NINH 
BÌNH (VN) 
Phố Thiện Tân, phường Ninh Sơn, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu hóa học dùng cho động cơ xe máy, ô tô. 

 
Nhóm 35: Buôn bán dầu nhớt dùng cho động cơ xe máy, ô tô. 
 

(210) 4-2023-09932 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRƯƠNG QUÝ (VN) 

418 Khối Quang Vinh, phường Quang 
Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; thanh 

kim loại định hình; khóa (ngoại trừ khoá điện); con lăn bằng kim loại của cửa trượt (tất cả 
bằng kim loại và dùng trong xây dựng). 
 
Nhóm 09: Khóa từ dùng cho cửa; khóa cửa dùng mật mã; bộ lưu điện; thiết bị điều khiển từ 
xa; dây và cáp điện; công tắc điện. 
 

(210) 4-2023-09933 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 11.3.7 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (VN) 
P1112, nhà 17T10, Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy 
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(511) Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt bò; các sản phẩm chế biến từ thịt lợn; các sản phẩm 
chế biến từ thịt gà; các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản; các sản phẩm chế biến từ các loại 
hạt. 
 
Nhóm 35: Mua bán gồm mua bán thịt đã qua chế biến; mua bán các sản phẩm thủy hải sản đã 
qua chế biến; mua bán sản phẩm từ hạt; mua bán trái cây; mua bán thực phẩm đã qua chế 
biến khác. 
 

(210) 4-2023-09936 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) STANDARD BIO TECHNOLOGY 

COMPANY LTD. (TW) 
3F., No. 18, Ln. 120, Sec. 1, Neihu Rd., 
Neihu Dist., Taipei City, Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Kem dùng cho da mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi da tay; mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dùng một lần làm nóng bằng hơi nước, không dùng cho mục 
đích y tế; miếng mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
kem chống nắng; nước thơm chăm sóc da; huyết thanh sử dụng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ 
phẩm không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc da đầu không chứa 
thuốc; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em. 

(210) 4-2023-09942 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) VŨ HOÀNG NAM (VN) 
Số 9 và 9A, tổ 40 Lê Đại Hành, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, trà sữa, nước ép trái cây, rau củ, 
sinh tố trái cây, bánh ngọt, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà. 
 

(210) 4-2023-09943 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUMINOE TEXTILE 
VIỆT NAM (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn III, phường 
Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 11: Chăn điện (dành cho mục đích gia dụng); thảm điện (dành cho mục đích gia dụng). 
 

(210) 4-2023-09946 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, cam, tím. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ VMC (VN) 
Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; vali. 

 
Nhóm 25: Mũ; nón; tất; quần áo; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm thời trang: túi xách, ba lô, ví da, vali, quần áo 
và các phụ kiện thời trang đi kèm. 
 

(210) 4-2023-09947 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG ANH SUN (VN) 
Số 139 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Ống tay chống nắng [trang phục]; găng tay chống nắng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-09948 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG ANH SUN (VN) 
Số 139 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Ống tay chống nắng [trang phục]; gắng tay chống nắng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-09949 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng nhạt, đỏ, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN KIM DUNG (VN) 
25 ngách 28/40 Điện Biên Phủ, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 
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(511) Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; dịch vụ cắt vải may quần áo; dịch vụ thêu thùa; 
dịch vụ xử lí vải. 
 

(210) 4-2023-09950 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng nhạt, đỏ, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN KIM DUNG (VN) 
25 ngách 28/40 Điện Biên Phủ, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; dịch vụ cắt vải may quần áo; dịch vụ thêu thùa; 
dịch vụ xử lí vải. 
 

(210) 4-2023-09951 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DELL INC. (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua nền tảng web hoặc cổng thông tin 
trực tuyến để người chơi tham gia chơi trò chơi trực tuyến; điều hành và điều phối các 
chuyến du đấu, giải đấu và các cuộc thi đấu trò chơi; dịch vụ giáo dục; đào tạo; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-09952 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHROMADEX, INC. (US) 

10900 Wilshire Blvd., Suite 600, Los 
Angeles, California 90024, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất có nguồn gốc thực vật để sử dụng trong sản xuất thực phẩm bổ sung, sản 
phẩm dinh dưỡng, dược phẩm và mỹ phẩm; thuốc thử hóa học không dùng cho mục đích y 
tế; bộ dụng cụ thử nghiệm hóa học, bao gồm các thuốc thử hóa học, để đo lường phân tích 
nhận dạng nguyên liệu thô, hiệu lực và tính nhất quán của công thức để sử dụng trong phòng 
thí nghiệm hoặc nghiên cứu; hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học; hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp hóa sinh, hóa chất; mẫu xét nghiệm cho mục đích nghiên cứu; chế phẩm 
hóa chất để chẩn đoán sử dụng cho khoa học hoặc nghiên cứu. 
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(210) 4-2023-09953 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) HUỲNH THỊ LÀNH (VN) 
Thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện 
Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang thường ngày. 
 

(210) 4-2023-09954 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 24.17.24 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BEANIE (VN) 
Số nhà 15, ngõ 20/26/10, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường; các bộ phận rời và các phụ kiện của chúng. 

 

(210) 4-2023-09955 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 26.5.2; 26.5.18 

(591) Hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BEANIE (VN) 
Số nhà 15, ngõ 20/26/10, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-09957 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.5.20; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, cam. 
 

 (731) PHẠM THỊ ĐOÀN (VN) 
Số 3 ngách 157/31 Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

386 
 

(210) 4-2023-09958 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CHROMADEX, INC. (US) 
10900 Wilshire Blvd., Suite 600, Los 
Angeles, California 90024, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất có nguồn gốc thực vật để sử dụng trong sản xuất thực phẩm bổ sung, sản 
phẩm dinh dưỡng, dược phẩm và mỹ phẩm; thuốc thử hóa học không dùng cho mục đích y 
tế; bộ dụng cụ thử nghiệm hóa học, bao gồm các thuốc thử hóa học, để đo lường phân tích 
nhận dạng nguyên liệu thô, hiệu lực và tính nhất quán của công thức để sử dụng trong phòng 
thí nghiệm hoặc nghiên cứu; hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học; hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp hóa sinh, hóa chất; mẫu xét nghiệm cho mục đích nghiên cứu; chế phẩm 
hóa chất để chẩn đoán sử dụng cho khoa học hoặc nghiên cứu. 
 

(210) 4-2023-09971 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu, tím, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh 
Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

(210) 4-2023-09972 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH CÔNG (VN) 
Tổ dân phố 3, thị trấn Thác Bà, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước. 
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(210) 4-2023-09973 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN KHÁNH (VN) 
Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; bệ xí vệ sinh. 

 

(210) 4-2023-09974 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN MINH ANH (VN) 
107-K17 tập thể Bách Khoa, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 

 

(210) 4-2023-09978 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HÀ HOA VIỆT (VN) 
Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống đóng chai; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không có 

cồn; nước uống có ga; đồ uống cung cấp muối khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích 
y tế). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn truyền thông quảng cáo; marketing; tư vấn chiến lược kinh 
doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán các hàng hoá như: nước [đồ uống], nước 
uống đóng chai, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống không có cồn, nước uống có ga, đồ uống 
cung cấp muối khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), bia, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống, trà thảo dược 
(dùng trong mục đích y tế), trà (chè), trà (chè) thảo mộc, đồ uống trên cơ sở thảo mộc, cà 
phê, ca cao, kem lạnh, sữa và các sản phẩm từ sữa, mứt trái cây (mứt ướt), trái cây sấy khô, 
thạch các loại, trân châu các loại, bánh kẹo, bột mì, gạo đường, mật ong, thiết bị và dụng cụ 
làm bánh, thiết bị và dụng cụ làm trân châu, thiết bị và dụng cụ pha trà, thiết bị và dụng cụ 
pha cà phê, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong mục đích y tế), chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức 
khoẻ (dùng trong mục đích y tế), dược phẩm. 
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(210) 4-2023-09986 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 11.3.1; 24.1.1; 25.1.6; 25.12.1 

(591) Đen, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐA 
PHƯƠNG TIỆN PMG (VN) 
Tầng 3, tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, 
số 88, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Huy chương. 
 

Nhóm 18: Túi xách; balô; ô dù. 
 

Nhóm 21: Cốc; bình nước. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày; dép; khăn đội đầu (headband); găng tay [trang phục]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ trung tâm giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-09993 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.7.21; 3.17.0 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CHONGQING TIANYU E-
COMMERCE CO., LTD. (CN) 
2-5, No.64 Taichang Road, Danzishi 
Street, Nan'an District, Chongqing, P. R. 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; dầu ete; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết 
màu, tẩy dấu vết; kem đánh răng không chứa thuốc; mỹ phẩm; sữa rửa mặt; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Miếng dán chứa thuốc; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; khăn giấy được tẩm nước 
thơm dược phẩm; chế phẩm rửa mũi chứa thuốc; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; nước rửa 
tay diệt khuẩn; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; 
thuốc trừ dệp cây; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; vòng đeo tay được tẩm 
thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị vật 
lý trị liệu; đệm lót cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú; đồ chơi tình dục; chân tay giả; 
dụng cụ chỉnh hình; bơm tiêm âm đạo; bơm tiêm âm đạo. 
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(210) 4-2023-09994 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HỒNG HUỆ (VN) 

Số 321 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh gồm: bồn vệ sinh (bồn cầu); bồn tắm; bồn rửa mặt (chậu lavabo); 

vòi lavabo; vòi sen tắm nóng lạnh; vòi sen bộ tắm đứng; tay dây sen và phụ kiện dây sen; 
chậu rửa bát gắn cố định; vòi xịt vệ sinh; bồn tiểu nam, nữ; vòi chậu rửa bát; vòi chậu bếp; ga 
thoát sàn. 
 
Nhóm 19: Gạch ốp lát. 
 
Nhóm 20: Gương soi trong phòng tắm (phụ kiện phòng tắm); giá phơi treo trong phòng tắm 
(phụ kiện phòng tắm). 
 
Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, băng dính chống trơn trượt; 
thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như thiết bị vệ sinh, gạch ốp 
lát, băng dính chống trơn trượt; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-09995 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TÌNH (VN) 
Tòa Gemek 2, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm hạt ngũ cốc, bột ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

(210) 4-2023-09996 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 

thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục da 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: máy hút 
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không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, máy hút 
bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ong vòi của máy hút bụi chân không, thiết 
bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng, rô bốt 
[máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy đo huyết áp, 
dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, ghế massage 
(ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, 
máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không khí, xe đạp, xe 
đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe đạp điều khiển 
từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi hành lý và túi 
xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], vali xách tay, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ 
cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thế dục, thảm tập thể thao, thảm tập thể dục, 
thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố định để luyện 
tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy 
bộ, máy tập thể đục da năng, máy tập thể hình, máy rung toàn thân[máy tập luyện thể dục], 
quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa, nhân vật đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-09997 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC PHONG 
(VN) 
Số nhà 75C ngõ 173 Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-09998 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA MIỀN BẮC 
HAPPY FARM (VN) 
Đường Lý Thánh Tông, khu Khả Lễ 1, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2023-10000 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.6; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT THÁI BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
136/2 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; trà có thành phần thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, trà có thành phần thảo mộc. 
 

(210) 4-2023-10001 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.6 

(591) Nâu đen, trắng. 
 

 (731) VÕ VĂN NAM (VN) 
G23-10 chung cư Saigon South, số 113A, 
đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: chăn, gối, đệm, ga trải giường, khăn trải giường bằng vải lanh, áo gối, 

gối hơi, không dùng cho mục đích y tế, vỏ đệm. 
 

(210) 4-2023-10003 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THÁNG MƯỜI (VN) 
31 đường 3052 Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; nệm; gối (ngủ); móc màn cửa; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; vải; vỏ nệm; vỏ gối. 
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(210) 4-2023-10004 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 4.5.4; 26.15.25 
 

 (731) LEGO JURIS A/S (DK) 
7190 Billund, Denmark 

 (740) Công ty TNHH một thành viên sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP Co., LTD.) (VCCI-
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; đồ chơi của trẻ em; trò chơi điện tử (đồ chơi); đồ chơi xây 
dựng; đồ trang trí cho cây noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; mặt nạ (đồ chơi). 
 

(210) 4-2023-10005 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 4.5.4; 26.15.25 
 

 (731) LEGO JURIS A/S (DK) 
7190 Billund, Denmark 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP Co., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; đồ chơi của trẻ em; trò chơi điện tử (đồ chơi); đồ chơi xây 
dựng; đồ trang trí cho cây noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; mặt nạ (đồ chơi). 
 

(210) 4-2023-10006 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG NUODIFU TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
Room 1801-5, Area A, Building 18, 
Hemuyuan, Gongshu District, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ; giường ngủ; bàn; ghế đẩu; 
ghế ngồi; giỏ, không bằng kim loại; gương soi; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo; gối. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại cho 
người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); tư 
vấn quản lý nhân sự; quản lý quá trình đặt hàng trong khuôn khổ các dịch vụ do các công ty 
đặt hàng qua đường bưu điện cung cấp; cho thuê kệ, giá bán hàng. 
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(210) 4-2023-10007 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 

(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-10008 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 

(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 

(210) 4-2023-10009 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY 

(VN) 
127 thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-10010 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.11.3; 26.13.1 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) VŨ HỮU TRUNG (VN) 
Kênh Mai 1, Văn Đức, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe; dịch 
vụ thẩm mỹ; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
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(210) 4-2023-10011 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh lá cây, vàng. 

 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG 
PHÚ (VN) 
48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú, thành phố  Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy khô nén. 

(210) 4-2023-10012 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỆT 
QUANG (VN) 
Đường Võ Cường 113, khu Khả Lễ, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; động cơ xe máy; xe đạp; xe đạp điện. 
 

(210) 4-2023-10013 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.21; 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH 
CHUNG (VN) 
Thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay cho mục đích y tế; quần áo bảo hộ y tế (trang thiết bị y 
tế); thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-10014 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 24.15.2; 25.3.3; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh nư c biển, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
LONG BẢY (VN) 
Tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm, 
thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
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(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt; nước lau kính; nước tẩy vệ sinh (không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, nước lau kính, 
nước tẩy vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-10015 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHÔNG TÊN BIỂN 
HIỆU (VN) 
42 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ bán bún, miến lươn do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-10016 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KVO HẠNH PHÚC 
(VN) 
Thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước xả vải. 

 

(210) 4-2023-10017 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HOA TUỆ ĐĂNG 

(VN) 
37 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp. 
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(210) 4-2023-10019 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FIKO VIỆT NAM 

(VN) 
Tầng 3-4, số 30 đường Võ Chí Công, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; cầu dao điện; van điện từ [công tắc điện từ]; bộ chuyển 

mạch điện; dây dẫn điện. 
 

(210) 4-2023-10020 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) XIAMEN GOOWIN TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
6th Floor, Bldg A, No. 1299-8 Dongfu 
Avenue, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Mô hình đồ chơi; đồ chơi ghép hình; khối ghép hình (đồ chơi); rô bốt đồ chơi; 
súng ngắn đồ chơi; nhà của búp bê. 
 

(210) 4-2023-10021 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.9.15 

(591) Đen, xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CHƯƠNG (VN) 
10 ngách 63/42 Trần Quốc Vượng, tổ 15, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng mua bán sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ, 
ca vát, thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram); làm videos (không 
phải video quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí trên 
truyền hình; giáo dục. 
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(210) 4-2023-10022 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT (VN) 
Khu phố Soi, Thục Luyện, Thanh Sơn, 
Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng vật lý trị liệu theo phương pháp của đông y; dịch vụ chữa 
bệnh bằng vật lý trị liệu theo phương pháp y học truyền thống; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ xoa bóp bấm huyệt. 
 

(210) 4-2023-10023 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT (VN) 
Khu phố Soi, Thục Luyện, Thanh Sơn, 
Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng vật lý trị liệu theo phương pháp của đông y; dịch vụ chữa 
bệnh bằng vật lý trị liệu theo phương pháp y học truyền thống; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ xoa bóp bấm huyệt. 
 

(210) 4-2023-10026 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương, vàng, vàng đồng, trắng, da 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SỮA TH (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa 
quả; rau (đã chín/sấy khô). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; bột ngũ cốc. 
 
Nhóm 31: Sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt giống ngũ 
cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; hạt cho thức ăn động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn gia 
súc. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán: sữa, sản phẩm sữa, sữa 
đậu nành, sữa ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả, rau (đã chín/sấy khô), bánh kẹo, 
chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà phê, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột ngũ cốc, sản 
phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, 
hạt [ngũ cốc], hạt cho thức ăn động vật, thực phẩm cho động vật, thức ăn gia súc; tổ chức 
triển lãm, hội chợ để bán hàng; tư vấn quản lý nhân sự; thông tin về thương mại. 
 

(210) 4-2023-10027 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương, vàng, vàng đồng, trắng, da 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SỮA TH (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa 
quả; rau (đã chín/sấy khô). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt giống ngũ 
cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; hạt cho thức ăn động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn gia 
súc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán: sữa, sản phẩm sữa, sữa 
đậu nành, sữa ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả, rau (đã chín/sấy khô), bánh kẹo, 
chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà phê, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột ngũ cốc, sản 
phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, 
hạt [ngũ cốc], hạt cho thức ăn động vật, thực phẩm cho động vật, thức ăn gia súc; tổ chức 
triển lãm, hội chợ để bán hàng; tư vấn quản lý nhân sự; thông tin về thương mại. 

(210) 4-2023-10028 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC HURO (VN) 
Lô A1-8, đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, 
ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng 
cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho người ăn kiêng (dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm vitamin; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc (dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, và đại lý 
phân phối: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng 
cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho người ăn kiêng (dùng cho mục 
đích y tế), chế phẩm vitamin, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc (dùng cho 
mục đích y tế), đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo dược, chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất, chất bổ sung ăn kiêng có tác 
dụng làm đẹp, chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, 
thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-10029 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.3.4 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DU LỊCH KHÁCH SẠN PHÚC ĐẠT 
(VN) 
Khu phố Hải Trung, thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10030 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HOÀNG 
MINH (VN) 
30/1 đường số 2, tổ 17, khu phố 2, 
phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; véc ni; mát tít [nhựa tự nhiên] 
 

(210) 4-2023-10031 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HOÀNG 
MINH (VN) 
30/1 đường số 2, tổ 17, khu phố 2, 
phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; véc ni; mát tít [nhựa tự nhiên] 

 

(210) 4-2023-10032 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HOÀNG 

MINH (VN) 

30/1 đường số 2, tổ 17, khu phố 2, 

phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; véc ni; mát tít [nhựa tự nhiên] 

 

(210) 4-2023-10033 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MT TÂN ĐẠI PHÁT 

(VN) 

172 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa 

Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng 

  

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; quạt điện 

dùng cho cá nhân; thiết bị lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; bộ thu năng lượng mặt trời 

[sưởi ấm, đốt nóng]. 

 

(210) 4-2023-10034 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUYNCHI (VN) 

B2.00.09, tòa nhà Sarimi, 72 Nguyễn Cơ 

Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 
  

(511) Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, 

cách âm trong xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp. 
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(210) 4-2023-10035 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM HOÀNG PHÁT (VN) 
44 quốc lộ 1K, khu phố 3, phường Linh 
Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến từ heo, bò, gà, trâu. 
 

(210) 4-2023-10036 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, cam, vàng, đỏ, xanh nõn 
chuối, xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC BOOKS 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 7, số 26A1 Lê Đức Thọ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản sách; xuất bản 

sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài 
liệu xuất bản điện tử; dịch vụ soạn thảo văn bản. 
 

(210) 4-2023-10037 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 20.7.2; 26.3.1 

(591) Trắng, đen, xanh nõn chuối. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC BOOKS 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 7, số 26A1 Lê Đức Thọ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản sách; xuất bản 

sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài 
liệu xuất bản điện tử; dịch vụ soạn thảo văn bản. 
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(210) 4-2023-10038 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFIVE VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-10039 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 9.7.19 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ ĐẠT 
(VN) 
Số 50 đường Trần Nguyên Hãn, phường 
Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh ngọt sinh nhật; bánh bông lan trứng muối; bánh gato; 
bánh kem. 
 

(210) 4-2023-10041 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18; 26.15.1 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
trắng. 

 

 (731) JENJAAN QUARTEK CORPORATION 
(TW) 
3F.-5, No. 504, Yuanshan Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City 23545, Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ nguồn pin (ắc quy); máy tạo dao động; linh kiện bán dẫn; bộ lọc kiểu sóng âm 
bề mặt; bộ lọc tần số vô tuyến; máy tạo dao động tinh thể thạch anh; bộ đảo điện; tấm đệm vi 
mạch bằng silicon tinh thể đơn; mạch tích hợp; bảng mạch in. 
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(210) 4-2023-10042 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-10043 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10044 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến 
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sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi. 

(210) 4-2023-10045 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-10046 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10047 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-10048 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa: pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế biến. 
 

(210) 4-2023-10049 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-10050 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 
không có cồn; bia. 
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(210) 4-2023-10052 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Nâu đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HUYỀN HƯƠNG (VN) 
Số 20, phố Bảo Khánh, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-10053 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Cam, trắng, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
CAO LIOA (VN) 
Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng siêu thị kinh doanh các mặt hàng cơ điện như dây và cáp điện, 
biến áp điện lực, tủ điện, ổn áp, thiết bị điện (như công tắc, ổ cắm và các phụ kiện đi kèm, 
aptomat (cầu dao điện) và tủ điện, quạt thông gió, đối lưu khí, ống dẫn điện (ống luồn) và các 
phụ kiện đi kèm như hộp chia ngả, khớp nối và kẹp đỡ, cút, đui đèn, bảng điện, sản phẩm cơ 
khí, máy móc các loại, thiết bị điện gia dụng như quạt, bình nước nóng, đèn chiếu sáng, ổ 
cắm kéo dài), vật liệu xây dựng (như sứ vệ sinh, gương, gạch hoa, đồ inox, đá, sơn tường, 
giấy dán tường), dụng cụ lắp đặt xây dựng và lắp đặt điện, đồ gia dụng bao gồm đồ nhựa như 
đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, 
đồ nội thất, dụng cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm). 

(210) 4-2023-10054 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.20; 5.7.3; 6.1.2; 26.2.7 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, 
xanh rêu. 

 

 (731) TRỊNH MINH ĐẾN (VN) 
Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; rượu sâm không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10055 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐỖ BẢO LÂM (VN) 
Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim video, phim 
hoạt hình; dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, chương trình biểu 
diễn; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; dịch vụ hoạt 
động sáng tác nghệ thuật nhằm mục đích giải trí. 
 

(210) 4-2023-10056 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
 

 (731) STAR COMBO AUSTRALIA PTY LTD 
(AU) 
171-177 Woodpark Road, Smithfield 
Nsw 2164, Australia 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược dạng viên để uống; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ 
em; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng từ keo ong; chất 
bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; dầu gan cá tuyết; chất 
bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa. 
 

Nhóm 29: Đồ uống sữa có hương vị ca cao; pho mát; sữa bột; kem [sản phẩm sữa]; sữa giàu 
protein; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống sữa (sữa là chủ yếu); sữa đông; sữa 
cô đặc. 
 

(210) 4-2023-10057 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.2; 24.15.21; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI KT (VN) 
Tầng 21.02, tòa nhà Worc@Q2, số 21 Võ 
Trường Toản, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang cụ thể là: giày, dép, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, quần áo 
[trang phục], ca vát. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm: giày, dép, đồ đi ở chân, đồ 
đội đầu, quần áo [trang phục], ca vát, quần áo lót, găng tay [trang phục], khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2023-10058 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) USWISS INTERNATIONAL CO., LTD. 

(TW) 
11 F., No. 57, Sec. 3, Minsheng E.Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10478, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư 
(CONCETTI) (CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem thoa mặt (dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem thoa phòng chống vết nhăn 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem làm trắng da; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10059 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10 
 

 (731) USWISS INTERNATIONAL CO., LTD. 
(TW) 
11 F., No. 57, Sec. 3, Minsheng E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10478, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư 
(CONCETTI) (CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem thoa mặt (dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem thoa phòng chống vết nhăn 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem làm trắng da; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10060 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HANGZHOU CHUNYUAN TRADING 

CO., LTD. (CN) 
Room 2201-2203, Building 1, Qiantang 
Aviation Building, Shangcheng District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa rửa mặt; tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; 
mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2023-10061 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.3.1; 26.3.2 

(591) Xanh lá, hồng tím, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ THÚY LOAN (VN) 
210 Tổ 25, ấp Trường Lộc, xã Trường 
Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay từ đậu nành như: sườn non, chả, thịt, cá, gà, bò. 

 
Nhóm 30: Mật ong; cà phê; ca cao; bột sắn dây; bột nghệ (dùng cho mục đích thực phẩm); 
tinh bột nghệ (dùng cho mục đích thực phẩm). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay); quán ăn 
uống chay; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán cà phê giải khát. 
 

(210) 4-2023-10062 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Vàng nâu, vàng nhạt, vàng nâu nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TRANG (VN) 
232 Đường Đông Hưng Thuận 2, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 

kệ). 
 

(210) 4-2023-10063 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
QFARM (VN) 
Tổ 3, thị Trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu: chè (trà), cà phê, ca 
cao, bánh kẹo, bột ngũ cốc, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây (đồ uống), nước uống 
tinh khiết đóng chai, bia, nước khoáng và nước uống có ga. 
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(210) 4-2023-10064 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.3.1; 26.4.7; 26.4.18; 26.5.1; 
26.7.25; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAF VIỆT NAM 
(VN) 
Phòng 303, tòa nhà Cityview, số 12 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán; dịch vụ kế toán liên quan đến lập kế hoạch thuế; dịch 
vụ tư vấn thuế [kế toán]; dịch vụ kế toán công; lập bản khai thuế.  
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư. 

(210) 4-2023-10065 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.30; 5.5.19; 26.1.1 

(591) Cam đỏ, trắng, đen, tím, vàng, đỏ, hồng, 
xanh lá cây, xám, xám trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NÔNG TRẠI EDE (VN) 
Số 32 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: sôcôla, đồ uống sôcôla có sữa, sôcôla trang 
trí cho bánh ngọt, sôcôla phết bánh chứa hạt, đồ uống trên cơ sở sôcôla, chất phết lên bánh 
trên cơ sở sôcôla, quả hạch bọc sôcôla, mật ong, sô-cô-la nhuyễn dạng sệt, ca cao, đồ uống ca 
cao có sữa, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ gia vị, bánh pizza, nghệ vàng [gia vị], trà, cà phê. 
 

(210) 4-2023-10066 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH HUY (VN) 

B2213 tòa HH, KNOXH BCA, Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thực phẩm tươi sống, đông lạnh cụ thể là 
hải sản, thủy sản, thịt, cá, rau, củ, quả, đồ uống có cồn, rượu, rượu mạnh, bia, nước giải khát, 
gia vị, nước uống, nước hoa quả, bánh kẹo, trà (chè), giấy ăn, giấy ướt, giấy vệ sinh, dụng cụ 
nhà bếp, chất tẩy rửa, xà phòng, bột giặt, mỳ, miến, cháo, phở, gạo, bột khô, dầu ăn, nước 
mắm, xì dầu, hoa quả tươi, hoa quả sấy khô, rau quả đã chế biến, sữa tươi, sữa chua. 
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(210) 4-2023-10067 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHENSHI XINTUTONG 

INTERNATIONAL LOGISTICS 
CO.,LTD. (CN) 
Rm 505, Nanpeng Bldg., Meilin, Futian, 
Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 25: Áo nịt ngoài; áo sơ mi; quần áo/trang phục; quần dài; váy; áo thun ngắn tay. 
 

(210) 4-2023-10068 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG AVATARART 
(VN) 
Tầng 5, toà VP1, tổ hợp Sunsquare, số 21 
Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải xuống 

được; phần mềm lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi 
hoặc có thể tải về phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng một ứng dụng di động; phần 
mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; lập trình máy tính; cung cấp 
thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web. 
 

(210) 4-2023-10069 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 26.11.12 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, 
hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THE PRANA 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 5, toà VP1, tổ hợp Sunsquare, số 21 
Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
căn hộ; thu tiền thuê nhà; dịch vụ môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây 
dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; cho thuê phương tiện để vận chuyển; dịch vụ 
đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng [dịch vụ du lịch]; dịch vụ cho thuê 
chỗ đậu xe. 
 

(210) 4-2023-10070 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.6; 6.1.2 

(591) Xám tro, vàng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV 
VƯƠNG ANH (VN) 
Tổ 4, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
 

  

(511) Nhóm 29: Hạt macca sấy, điều sấy(đã chế biến). 

(210) 4-2023-10071 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) MOONG PATTANA 
INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
2/97-104, 18th-19th Fl., Bangna Complex 
Office Tower, Soi Bangna-trad 25, 
Bangnanuea, Bangna, Bangkok, 10260 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc và chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; khăn 
vải được tẩm chế phẩm làm sạch; khăn lau và khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; khăn 
lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; bông dùng cho mục đích cá nhân [đồ vệ sinh cá 
nhân]; bông gạc dùng cho mục đích cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; tăm bông dùng cho mục 
đích cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông gạc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; kem mỹ 
phẩm dùng cho tóc; gel mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; keo xịt 
tóc; nước xức tóc; chất dính để cố định tóc giả; kem đánh răng không chứa thuốc; chế phẩm 
làm sạch và tẩy da cơ thể cho mục đích mỹ phẩm; sữa tắm; gel tắm; kem tắm; xà phòng; 
muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng rửa tay dạng lỏng; chế phẩm rửa tay 
dạng bọt, không dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm rửa mặt dạng bọt; chế phẩm làm sạch mặt [mỹ phẩm]; chế phẩm rửa mặt [mỹ phẩm]; 
chế phẩm làm sạch và tẩy da mặt [mỹ phẩm]; gel mỹ phẩm dùng cho mặt; đá để đánh bóng; 
đá bọt. 
 

Nhóm 05: Bông dùng cho mục đích y tế; bông gạc dùng cho mục đích y tế; tăm bông dùng 
cho mục đích y tế; rượu và cồn dùng cho mục đích dược phẩm; cồn y tế; cồn y tế dạng xịt; 
cồn y tế dạng gel; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng chứa thuốc; quần 
tã người lớn (dùng cho người không tự chủ được); quần tã trẻ em; quần tã dùng cho người 
không tự chủ được. 
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Nhóm 10: Khăn kéo cho giường bệnh; khăn trải giường cho người không tự chủ được; khăn 
trải giường vô trùng, dùng trong phẫu thuật. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng 
điện. 
 

(210) 4-2023-10072 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) MOONG PATTANA 
INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
2/97-104, 18th-19th Fl., Bangna Complex 
Office Tower, Soi Bangna-trad 25, 
Bangnanuea, Bangna, Bangkok, 10260 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chất chiết từ trái cây không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không chứa cồn; đồ uống nước ép trái cây và nước ép trái cây; nước ép rau [đồ 
uống]; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống 
thảo mộc, không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10073 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Xanh tím than, trắng. 
 

 (731) MOONG PATTANA 
INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
2/97-104, 18th-19th Fl., Bangna Complex 
Office Tower, Soi Bangna-trad 25, 
Bangnanuea, Bangna, Bangkok, 10260 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 21: Bình phun, xịt rỗng không (dùng cho mục đích gia dụng); bình phun, xịt chất lỏng 
rỗng không (dùng cho mục đích gia dụng); miệng vòi bình, ống phun xịt chất lỏng (bộ phận 
của bình phun, xịt dùng cho mục đích gia dụng); chai lọ, rỗng; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp. 
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(210) 4-2023-10074 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 
 

 (731) MOONG PATTANA 
INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
2/97-104, 18th-19th Fl., Bangna Complex 
Office Tower, Soi Bangna-trad 25, 
Bangnanuea, Bangna, Bangkok, 10260 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 21: Bình phun, xịt rỗng không (dùng cho mục đích gia dụng); bình phun, xịt chất lỏng 
rỗng không (dùng cho mục đích gia dụng); miệng vòi bình, ống phun xịt chất lỏng (bộ phận 
của bình phun, xịt dùng cho mục đích gia dụng); chai lọ, rỗng; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp. 

(210) 4-2023-10075 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.5.20; 26.4.18; 26.13.1; 
26.13.25 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) MOONG PATTANA 
INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
2/97-104, 18th-19th Fl., Bangna Complex 
Office Tower, Soi Bangna-trad 25, 
Bangnanuea, Bangna, Bangkok, 10260 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa dạng viên. 
 

(210) 4-2023-10076 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) KNSCHA ELECTRONICS CO., 

LIMITED (CN) 
Room 801, No. 3, Songhu Zhigu R&D 
Center, No. 1 Renju Road, Liaobu Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; tụ điện; điện trở; đi-ốt phát quang [led]; bóng 
bán dẫn [điện tử]. 
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(210) 4-2023-10077 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18; 26.7.25; 26.15.15 
 

 (731) FOSHAN KINGBO DOOR & 
WINDOW SYSTEM CO., LTD (CN) 
Zhangbian Nan Industry Zone, Gaobian 
Village, Shishan Town, Nanhai District, 
Foshan City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 

(210) 4-2023-10078 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 17.2.2; 24.9.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) THÂN TẤN HOÀNG  (VN) 
192/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa; hóa mỹ phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ 
phẫu thuật thẩm mỹ; tưvấn thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-10079 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.11.13; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, hồng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM 
XÉT MGHIỆM Y KHOA YESLAB 
(VN) 
329 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ xét nghiệm y khoa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 
khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

416 
 

(210) 4-2023-10080 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.4.3 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUYÊN 
ANH (VN) 
435 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho 
các chuyến du lịch; dịchvụ bán vé tàu, xe, máy bay. 
 

(210) 4-2023-10081 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUYÊN 
ANH 
 (VN) 
435 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho 
các chuyến du lịch; dịchvụ bán vé tàu, xe, máy bay.  
 

(210) 4-2023-10082 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LIÊN VINH (VN) 
Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; xe đạp điện và phụ tùng [xe máy, xe đạp, xe đạp điện, ôtô]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: xe máy, xe đạp, xe 
đạp điện và phụ tùng [xe máy, xe đạp, xe đạp điện, ôtô]; trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2023-10083 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LARION 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà QTSC Building 1, lô 34, 
đường số 14, công viên phần mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-10086 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HANGZHOU MENGSHI 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 2424, No.258 Zhonghe Middle 
Road, Shangcheng District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ôtô điện; xe hybrid (thường được gọi là xe lai hay xe lai điện, là loại xe sử 
dụng hai nguồn động lực: động cơ đốt trong và động cơ điện). 
 

(210) 4-2023-10087 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NGỌC TUẤN (VN) 

54 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn tổ chức và 
quản lý doanh nghiệp. 
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(210) 4-2023-10088 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.11.12 

(591) Vàng nâu, vàng nhạt, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHAN VĂN SÁNH 
(VN) 
Ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 
 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; gạo nếp. 
 
Nhóm 35: Mua bán gạo, gạo nếp; mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán vật tư 
nông nghiệp; mua bán lúa, lúa giống. 
 

(210) 4-2023-10089 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 
Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10090 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
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(210) 4-2023-10091 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10092 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10093 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
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(210) 4-2023-10094 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10095 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10096 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
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(210) 4-2023-10097 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10098 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10099 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
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(210) 4-2023-10100 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10101 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

(210) 4-2023-10102 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FUNO (VN) 

Số 24 đường Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp như phân bón, hạt giống cây trồng, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp như phân bón, 
hạt giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thiết bị nông nghiệp; quản lý quá trình đặt 
hàng; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
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(210) 4-2023-10103 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN QIANLIN MEDIA CO., 
LTD. (CN) 
710, Building D, Block B, Yuanfen 
Industrial Zone, Taoyuan Community, 
Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; lông mi giả; bút 
chì mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; son môi; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho 
lông mày; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bảng trang điểm chứa mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; màu vẽ cơ thể dạng latec lỏng dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
kem trên cơ sở tinh dầu dùng cho trị liệu bằng mùi hương; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông 
mi; chất làm bóng môi (son bóng); nước hoa; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích 
mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10104 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HOÀNG HỒNG ĐAN (VN) 
Thôn Cần, xã Đồng Tân, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Son môi; nước hoa; phấn trang điểm; sữa tắm trắng. 
 

(210) 4-2023-10105 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐỖ QUANG SÁNG (VN) 
Thôn Bãi Tháp, xã Đồng Tháp, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại, không dùng điện; tay nắm cửa, bằng kim loại; phụ kiện 
cửa nhôm, bằng kim loại; cửa nhôm; nhôm thanh định hình. 
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(210) 4-2023-10106 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUANG, CHANXIA (CN) 

Room 102, No. 771, Liangying Zhunong 
Road, Liangying Town, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong 
Province 515000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để tắm, không 
dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; kem đánh răng. 

(210) 4-2023-10107 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUANG, CHANXIA (CN) 

Room 102, No. 771, Liangying Zhunong 
Road, Liangying Town, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong 
Province 515000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để tắm, không 
dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; kem đánh răng. 

(210) 4-2023-10108 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUANG, CHANXIA (CN) 

Room 102, No. 771, Liangying Zhunong 
Road, Liangying Town, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong 
Province 515000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để tắm, không 
dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; kem đánh răng. 

(210) 4-2023-10109 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 16.1.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh tím, đỏ tím. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC HÒA (VN) 
Số 24 ngõ 235/15, tổ 15 Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2023-10110 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 3.4.4; 3.4.13; 25.5.25; 
26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanh nước biển, cam, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI XUÂN HÀ NINH BÌNH 
(VN) 
Đường Thung Lang, tổ 6, phường Nam 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân trung lượng; phân vi lượng; phân đa lượng; phân trung vi lượng; phân đa vi 
lượng. 
 

(210) 4-2023-10111 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.23; 26.4.18; 26.13.25; 
26.15.15 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 
Thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Ốp lưng điện thoại các loại; miếng dán kính cường lực dùng cho điện thoại; pin 

điện; bộ sạc cho điện thoại thông minh; tai nghe các loại; pin dự phòng các loại. 
 

(210) 4-2023-10113 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.25 

(591) Da cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
TRV (VN) 
Số 7, ngách 86/48, đường Nghĩa Lộ, tổ 6, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Robot dùng trong công nghiệp; robot bốc dỡ hàng hoá. 
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(210) 4-2023-10114 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) HÀ THANH TUYỀN (VN) 
Bản Bách, xã Trung Thượng, huyện 
Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Hương, hương trầm dùng để cúng. 
 

(210) 4-2023-10115 (220) 22/03/2023 

(300) 40-2023-0049670 21/03/2023 KR 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GENIC CO., LTD. (KR) 

(Sampyeong-dong) 34, Pangyo-ro 
255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem thoa mặt; sữa rửa mặt; nhũ tương để thoa da mặt; nước cân bằng 
da dùng cho mỹ phẩm; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10116 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước 
rửa tay (không dùng trong mục đích y tế); chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 
và dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng dạng bánh; chế phẩm 
(mỹ phẩm) dưỡng da; mỹ phẩm tẩy da chết; sữa rửa mặt; chế phẩm và chất chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm mát hơi thở không 
dành cho mục đích y tế; kem đánh răng; chất khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; chế phẩm 
cạo râu. 
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(210) 4-2023-10117 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước 
rửa tay (không dùng trong mục đích y tế); chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 
và dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng dạng bánh; chế phẩm 
(mỹ phẩm) dưỡng da; mỹ phẩm tẩy da chết; sữa rửa mặt; chế phẩm và chất chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm mát hơi thở không 
dành cho mục đích y tế; kem đánh răng; chất khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; chế phẩm 
cạo râu. 
 

(210) 4-2023-10118 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước 
rửa tay (không dùng trong mục đích y tế); chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 
và dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng dạng bánh; chế phẩm 
(mỹ phẩm) dưỡng da; mỹ phẩm tẩy da chết; sữa rửa mặt; chế phẩm và chất chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm mát hơi thở không 
dành cho mục đích y tế; kem đánh răng; chất khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; chế phẩm 
cạo râu. 

(210) 4-2023-10119 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) LIU LUPING (CN) 
No.50, Zhongmopanshan Tun, 
Zhongshan Village, Mopan Township, 
Pulandian City, Liaoning Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 03: Sữa rửa mặt; sữa tắm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; thuốc nhuộm tóc; nước hoa; mỹ 
phẩm; bút chì kẻ lông mày; kem đánh răng; hương thơm để thắp. 
 

(210) 4-2023-10120 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
 

 (731) LANSO KONLY (SHANGHAI) 
INSTRUMENTS CO., LTD. (CN) 
Room 104, 1st Floor, Building 3, No. 50, 
Lane 3679, Jindu Road, Minhang 
District, Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Rơle điện; tỷ trọng kế; dụng cụ đo khí áp (phong vũ biểu); bộ cảm biến điện; ẩm 
kế; thiết bị đo áp suất; dụng cụ đo lường; dụng cụ đo nhiệt độ; thiết bị đo lường; thiết bị điều 
chỉnh điện. 
 

(210) 4-2023-10121 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) ENOULITE HOLDING GROUP CO., 
LTD. (CN) 
Floor 6th, Building 1, Longyuanwu Road 
No. 6, Longping High-tech Park, Furong 
District, Changsha City, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; tã lót cho trẻ em; tã lót kiểu quần 
cho trẻ em (không phải trang phục); khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ 
sinh. 
 

(210) 4-2023-10122 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2023-10123 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-10124 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-10125 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2023-10126 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-10127 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-10128 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM (VN) 
Lô I5-3a, 3b khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2023-10130 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 4.5.15 

(591) Đen, xanh da trời nhạt. 
 

 (731) ĐÀM TRÍ NGUYÊN (VN) 

Số 66/4 đường Châu Văn Giác, phường 

4, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 

 

(210) 4-2023-10132 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 11.1.6; 11.3.7; 26.3.1 

(591) Trắng, da cam, đen, xanh lá cây, xanh lá 

mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN LÊ GIA (VN) 

Số 6, ngách 164/80 Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 43: Quán ăn; quán đồ uống; nhà hàng ăn uống; quán bún riêu; dịch vụ cung cấp thức 

ăn và đồ uống do quán ăn thực hiện. 

 

(210) 4-2023-10134 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 24.1.1; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỖ HUY NGỌC 

(VN) 

Thôn Táo 2, xã Tam Thuấn, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-10135 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Trắng, đen, xanh xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TRONG 
NHÀ (VN) 
1001 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm quản lý; phần mềm máy tính; chương trình máy tính có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phần mềm quản lý, phần mềm máy tính, phần mềm thương mại, 
chương trình máy tính có thể tải về. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy vi tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy vi tính và quản trị hệ thống 
máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-10136 (220) 22/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TRONG 
NHÀ (VN) 
1001 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm quản lý; phần mềm máy tính; chương trình máy tính có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phần mềm quản lý, phần mềm máy tính, phần mềm thương mại, 
chương trình máy tính có thể tải về. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy vi tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy vi tính và quản trị hệ thống 
máy vi tính. 
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(210) 4-2023-10137 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.14; 24.15.7 

(591) Đen, trắng, xám, xanh đen, xanh da trời 
đậm, xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

 

 (731) VŨ ĐỨC BÌNH (VN) 
1056/2/25/27/2/10 tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo thời 
trang. 
 

(210) 4-2023-10139 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 25.7.5; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FORTE BIOTECH 
VIỆT NAM (VN) 
Số 313/11, đường Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: kit xét nghiệm, máy gia nhiệt, bộ xét nghiệm 

nhanh (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, máy móc. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu, thiết kế, phân tích, thử nghiệm kit xét nghiệm, máy gia nhiệt, bộ xét 
nghiệm nhanh. 
 

(210) 4-2023-10140 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO 
NHẬT TIÊN (VN) 
Tổ 4, khu phố Phước Tân, phường Tân 
Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

  
(511) Nhóm 29: Yến thô; yến tinh chế; yến rút lông nguyên tổ; yến rút lông định hình A5; yến rút 

lông ép sợi; yến chưng hũ. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: yến thô, yến tinh chế, yến rút lông nguyên 
tổ, yến rút lông định hình A5, yến rút lông ép sợi, yến chưng hũ. 
 

(210) 4-2023-10143 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng hồng, vàng đồng, nâu đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP 
(VN) 
Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, phường 
An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn. 
 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở 
[căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; làm sạch bên trong toà nhà; 
xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; lát mặt đường; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; trát 
vữa; trát thạch cao; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 
 

(210) 4-2023-10144 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng hồng, vàng đồng, nâu đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP 
(VN) 
Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, phường 
An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn. 
 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở 
[căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

435 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; làm sạch bên trong toà nhà; 
xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; lát mặt đường; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; trát 
vữa; trát thạch cao; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 
 

(210) 4-2023-10145 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 
VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM (VN) 
25-27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế: đệm khí/đệm hơi dùng cho mục đích y tế, thiết bị phục hồi chức năng 

cơ thể, nhiệt kế cho mục đích y tế, máy đo huyết áp, máy khí dung dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-10146 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.9.24; 5.11.2; 5.11.5 

(591) Trắng, cam, xanh lá, nâu, đen, tím, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT TRÀ DƯỢC 
LIỆU NGỌC ANH (VN) 
Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống được ngâm, chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không 
dùng cho mục đích y tế; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; thảo mộc đã bảo 
quản [gia vị]. 
 

Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; hạt [ngũ cốc]; quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi. 
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(210) 4-2023-10149 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1 
 

 (731) YODCHAI TANGJAIDEBORISUT 
(TH) 
9/42 Lat Krabang Road, Lat Krabang, Lat 
Krabang, Bangkok, 10520 Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein cho con người; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung 
dinh dưỡng từ protein váng sữa. 
 

(210) 4-2023-10150 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN 

NÔNG (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-10151 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; tổ yến, yến sào đã chế biến. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; 
tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]; nước yến (đồ uống không 
có cồn). 
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(210) 4-2023-10157 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (VN) 
Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thuốc màu, sơn, véc ni; mua bán chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là 
phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn. 
 

(210) 4-2023-10158 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xám. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG NHUNG (VN) 
63 ngõ 15, tổ 44, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; son môi; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; kem làm 

trắng da. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, son môi, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, 
kem làm trắng đa. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-10159 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 15.7.15; 16.1.11; 26.4.2 

(591) Đen, xanh, tím, nâu, đỏ, trắng, da cam. 
 

 (731) LÊ XUÂN NGỌC (VN) 
Thôn Đông Đình, xã Vân Xuân, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại di động; vỏ ốp bảo vệ điện thoại; bộ tai nghe dùng cho điện thoại; sạc 
điện thoại; pin dùng cho điện thoại; kính cường lực dùng để bảo vệ màn hình điện thoại. 
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(210) 4-2023-10168 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DVH 
(VN) 
Số 8, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết (đồ uống); nước uống có thành phần tảo xoắn (đồ uống 

không cồn); nước uống có hương vị trái cây (đồ uống không cồn); nước uống trái cây (đồ 
uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước uống có gas (đồ uống không 
cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-10169 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HƯNG 
ĐẠI VIỆT (VN) 
Tòa nhà Đại Việt, Km14, Quốc lộ 6, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết (đồ uống); nước uống có thành phần tảo xoắn (đồ uống 
không cồn); nước uống có hương vị trái cây (đồ uống không cồn); nước uống trái cây (đồ 
uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước uống có gas (đồ uống không 
cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-10170 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.15; 9.9.11; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Xanh đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh ngọc, vàng cam, 
xám nhạt. 

 

 (731) BÙI NGUYỆT HOA (VN) 
số 9 ngõ 230 phố Quan Nhân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày thể thao; dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang 
phục). 
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(210) 4-2023-10171 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THÀNH CHUNG (VN) 
Số 7 ngách 26 ngõ 651 Minh Khai, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-10173 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh, tím, hồng. 
 

 (731) TRẦN PHẠM VIỆT ANH (VN) 
Số 251A, tổ 84, khu 6, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi (đồ chơi trẻ em). 
 

(210) 4-2023-10176 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 24.15.1; 24.15.11; 26.4.4; 
26.4.9 

(591) Vàng, xanh lục đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
VẠN PHÚC THÀNH (VN) 
Số 6, ngách 33, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; cho thuê mua bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch (trừ chuyến tham quan có hướng dẫn). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nghỉ dưỡng; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-10177 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.5; 3.7.17; 3.7.24; 
5.3.13 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ F-GROUP (VN) 
Số nhà 552 đường Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; phấn trang điểm. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2023-10178 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẤT NHẤT (VN) 
Số 3 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế; chế phẩm dược dùng cho da; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho 
mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao 
dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bút thử thai, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy 
rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, xúc xích, bơ, gia vị. 
 

(210) 4-2023-10179 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẤT NHẤT (VN) 
Số 3 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế; chế phẩm dược dùng cho da; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho 
mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao 
dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bút thử thai, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy 
rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, xúc xích, bơ, gia vị. 

(210) 4-2023-10190 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) JIANGYIN CHUANGXIN TYRE 
VALVE CO., LTD. (CN) 
No.62, Shuxin Village, Huashi Town, 
Jiangyin City, Jiangsu, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; lốp cho bánh xe cộ; van 
cho lốp xe cộ; bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]. 
 

(210) 4-2023-10191 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.8 

(591) Hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GTI ÁNH DƯƠNG 
(VN) 
Số 163 An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

(210) 4-2023-10192 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 25.3.3; 
26.1.2 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
BIGAGRI (VN) 
Số nhà 296 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10194 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẢN 

XUẤT SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, vecni. 

 

(210) 4-2023-10195 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẢN 

XUẤT SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, vecni. 

 

(210) 4-2023-10196 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẢN 

XUẤT SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, vecni. 

 

(210) 4-2023-10197 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẢN 

XUẤT SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, vecni. 
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(210) 4-2023-10198 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1 

(591) Xanh da trời, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ 
THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HỒI (VN) 
Thửa 6, lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 
Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy biến thế, máy biến áp. 

 

(210) 4-2023-10201 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘC NHUNG (VN) 
G12 đường Xuân Hòa - KQH Hương 
Long, phường Hương Long, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-10202 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Nâu, cam đất. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THANH (VN) 
TDP Yên Nội 2, phường Liên Mạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ nội thất, đồ đạc dùng trong gia đình: kệ nhà tắm, kệ để hoa; kệ (giá) úp bát 

đũa; giá treo quần áo; khung tranh ảnh treo tường; hộp đựng quần áo bằng nhựa dùng để lưu 
trữ hoặc vận chuyển. 
 
Nhóm 21: Vật dụng gia dụng như: giàn phơi quần áo; sào phơi quần áo; hộp đựng đũa; móc 
phơi quần áo; hộp đựng mỹ phẩm (rỗng) [được thiết kế thích hợp để đựng mỹ phẩm]. 
 
Nhóm 22: Lều (trại); vải bạt; vải nhựa (vải dầu); bao đựng; vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ 
cao su hoặc chất dẻo). 
 
Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, chăn, tranh, gối, đệm, giấy dán tường, ốp tường, 
cửa sổ, khung cửa, vòi sen, bồn cầu, bồn rửa mặt, khăn, gạch.  
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(210) 4-2023-10203 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1 
 

 (731) PRAISE VICTOR INDUSTRIAL CO., 
LTD. (TW) 
No. 2, Gongyequ 14th Rd., Xiehe Vil., 
Xitun Dist., Taichung City 40755, 
Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 01: Chất kết dính nhựa phản ứng nhiệt dùng cho mục đích công nghiệp; nhựa 
polyurethane, chưa xử lý; nhựa epoxy, chưa xử lý; keo dính dùng trong công nghiệp; nhựa 
xốp, dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ báo giá, đấu thầu và phân phối các loại 
hàng hóa của các nhà sản xuất trong và ngoài nước; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
bán lẻ: nhựa xốp chưa qua xử lý, tấm nhựa xốp, tấm cách nhiệt cách điện, dụng cụ thể thao, 
nhựa tổng hợp, sơn, đồ cơ khí. 
 

(210) 4-2023-10206 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, cam, vàng. 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BPM (VN) 
Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10207 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 1.7.6; 2.3.16; 2.3.21; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh ngọc, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BPM (VN) 
Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn tâm lý; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; chẩn đoán, can thiệp và trị 

liệu tâm lý; điều trị rối loạn tâm lý, tâm thần và các vấn đề về tâm lý; tư vấn cá nhân (tư vấn 
tâm lý). 
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(210) 4-2023-10208 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HƯNG UYÊN (VN) 
Thôn 2, xã Chàng Sơn, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, bao gồm: bản lề, chốt, tay nắm, thanh 

ray, thanh nhôm định hình, đồ ngũ kim (vật liệu nhỏ). 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng nội thất không bằng kim loại, bao gồm: nẹp nhựa pvc, ván nhựa 
pvc, ván gỗ ép, ván gỗ công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm: tay nắm cửa, tay nắm 
tủ, núm tay cầm, bản lề, thanh nhôm định hình, móc kim loại, chân chặn cửa, then, chốt, bu 
lông, ốc vít, tay đẩy thủy lực, thanh ray, kẹp kính, mũi khoan, cữ định vị, ray bi, giá để bát 
đĩa, giá để gia vị, giá để xoong nồi, giá để dao thớt, tay nâng cánh tủ, keo xây dựng, sáp, keo 
phủ màu, nẹp nhựa, ván nhựa, tấm trần nhựa, sàn nhựa, ván gỗ ép, ván gỗ công nghiệp, chốt 
nhựa, bản lề bằng nhựa, núm nhựa. 
 

(210) 4-2023-10209 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7 

(591) Hồng đậm, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KASA VIỆT 
NHẬT (VN) 
Số 44, tổ 15, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2023-10210 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 9.7.25; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÀ 
XUẤT KHẨU ALIBU (VN) 
Xóm Nguyễn, thôn Thịnh Xá, xã Yên 
Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2023-10213 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUY CẢNH (VN) 

Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 

để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2023-10214 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUY CẢNH (VN) 

Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 
để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2023-10216 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, đ . 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÔN 
MÀU POSHACO (VN) 
Số nhà 03, lô TT 04, khu đô thị Hải Đăng 
City, ngõ 2, phố Hàm Nghi, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Tôn; tấm lợp mái che bằng kim loại; panel đúc sẵn thành tấm; tấm lợp bằng tôn 
mát mạ kẽm son màu; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: tôn, tấm lợp mái che bằng kim loại; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng 
bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-10224 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ 

(VN) 
Số 8, ngách 78 ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu;thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 

sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10225 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ 

(VN) 
Số 8, ngách 78 ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 

sử dụng. 
 

(210) 4-2023-10226 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAME VIỆT 

NAM (VN) 
Khu hành chính 16, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật. 

 

(210) 4-2023-10227 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAME VIỆT 

NAM (VN) 
Khu hành chính 16, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 

đích thú y; thức ăn gia súc có chứa thuốc; thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y. 
 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật. 
 

(210) 4-2023-10228 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAME VIỆT 

NAM (VN) 
Khu hành chính 16, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật. 
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(210) 4-2023-10229 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MÂY 
BAY VIỆT NAM (VN) 
Ô số 10, lô A43, LK5, khu đô thị 
Geleximco khu A, đường Lê Trọng Tấn, 
xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP Co, LTD.) (VCCI-IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; bỉm (quần tã) cho trẻ em dùng một lần; bỉm (quần tã) cho người già, 
không tự chủ được; băng vệ sinh phụ nữ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các mặt hàng sau: tã lót trẻ em, bỉm (quần tã) cho trẻ 
em dùng một lần, bỉm (quân tã) cho người già, không tự chủ được, băng vệ sinh phụ nữ. 
 

(210) 4-2023-10231 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THƠM (VN) 

Đội 9, thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn các loại: quần, áo, giày, dép, mũ, phụ kiện thời trang; bán lẻ các loại: 

quần, áo, giày, dép, mũ, phụ kiện thời trang; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-10232 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 18.3.21; 18.4.2; 25.1.6; 
26.4.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO 
HẢI THÀNH (VN) 
Số 27C Điện Biên Phủ, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, mua bán hàng hóa các sản phẩm: máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; dịch vụ xuất nhập 
khẩu; quảng cáo và xúc tiến thương mại. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

449 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; giặt khô; dịch vụ làm sạch quần áo. 
 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay quốc tế và nội địa; dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế; dịch 
vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đóng gói và lưu 
trữ hàng hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ ăn 
uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-10234 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CAO 
THƯỢNG (VN) 
Tổ dân phố Trong Hạ, thị trấn Cao 
Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà). 
 

(210) 4-2023-10235 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CAO 
THƯỢNG (VN) 
Tổ dân phố Trong Hạ, thị trấn Cao 
Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà). 
 

(210) 4-2023-10236 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 2.1.8; 2.1.16; 2.1.23; 2.3.23; 
26.3.4 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
GREEN BIKE (VN) 
Số nhà 18, ngõ 76 đường Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, phụ tùng xe đạp. 
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(210) 4-2023-10237 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 2.5.3; 9.7.19; 26.1.1; 
26.7.5; 26.7.25 

(591) Xanh lá, trắng, hồng, đen, đỏ 
 

 (731) TRỊNH CÔNG CHUYỂN (VN) 
Căn V7-B03 Shophouse, KĐT The Terra 
An Hưng, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-10238 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

NAM THIÊN DƯỢC (VN) 
Số 5, ngõ 1 khu Thủy Sản, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Phở ăn liền. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10239 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHARVINA (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho em bé; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục 
đích dược phẩm; tinh dầu dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; sữa dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thực phẩm trên cơ sở cá, rau, củ, quả đã được chế biến; đồ 
uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); bơ lạc; dầu thực vật. 
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Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; cà phê; ca 
cao. 
 

(210) 4-2023-10240 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
PHARVINA (VN) 
Số 11D khu GĐ tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; dầu 
gội đầu; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; son môi; phấn trang điểm; nước sơn móng; chế phẩm 
tẩy sơn móng tay, móng chân. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; tinh dầu dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thực phẩm trên cơ sở cá, rau, củ, quả đã được chế biến; đồ 
uống từ sữa. 
 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; cà phê; ca 
cao. 
 

(210) 4-2023-10241 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHARVINA (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; dầu 
gội đầu; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; son môi; phấn trang điểm; nước sơn móng; chế phẩm 
tẩy sơn móng tay, móng chân. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; tinh dầu dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị thử thai (thiết bị y tế); dụng cụ y tế dùng để kiểm tra sự lạm dụng ma túy; 
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dụng cụ y tế dùng để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm; thiết bị chẩn đoán dùng cho việc thử 
thai; thiết bị dùng cho mục đích chẩn đoán y tế; bộ thiết bị cho mục đích chẩn đoán y tế; thiết 
bị xét nghiệm cho mục đích chẩn đoán y tế; dụng cụ xét nghiệm cho mục đích chẩn đoán y 
tế; thiết bị cho việc xét nghiệm y tế; dụng cụ cho việc xét nghiệm y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thực phẩm trên cơ sở cá, rau, củ, quả đã được chế biến; đồ 
uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); bơ lạc, dầu thực vật. 
 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; cà phê; ca 
cao. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp; tắm hơi và 
xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-10242 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN ĐĂNG THÂN (VN) 
Thôn Hiền Vân 2, xã Vinh Hiền, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm các loại như: mắm cá, mắm tôm, mắm dưa, mắm cà. 
 

(210) 4-2023-10243 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.7.3 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẦU TƯ 
NEWLAND GROW (VN) 
Số 13C, Nguyễn Tất Thành, khóm 3, 
phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; tinh bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2023-10244 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 24.17.8; 24.17.15 

(591) Xanh lá, trắng, hồng, đen, đỏ 
 

 (731) NGUYỄN THẾ THUẤN (VN) 

Thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 29: Nem chua; nem; giò; chả; thịt ủ muối; thịt đã được chế biến. 

 

(210) 4-2023-10245 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) VŨ XUÂN QUYẾT (VN) 

Thôn Thọ Hội, xã Đặng Lễ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn; siêu tẩy đa năng; xịt khử mùi hôi trong gia 

đình; siêu tẩy dầu mỡ; siêu tẩy nội thất ô tô. 

 

(210) 4-2023-10249 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.14; 5.7.21; 

5.7.23 

(591) Xanh dương, xanh nước biển, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 

THÔNG MINH HIKA (VN) 

Số 10 dãy A TT tỉnh đội, tổ 12, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bồn tắm; chậu rửa (gắn cố định); phụ kiện bồn tắm; bồn cầu. 
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(210) 4-2023-10250 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.5.1 

(591) Đỏ, xám, vàng, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ JUNIPER 
(VN) 
Thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt xả; nước rửa chén; nước lau sàn; dầu gội đầu; nước hoa; nước 
rửa kính; nước rửa bồn cầu; sữa rửa mặt; kem dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-10251 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 
UNIK (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố 
Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch 

vụ hỗ trợ công nghệ thông tin [it] [khắc phục sự cố phần mềm]; tạo và thiết kế các chỉ mục 
thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; nghiên cứu trong 
lĩnh vực công nghệ viễn thông. 
 

(210) 4-2023-10252 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4; 26.11.12 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK XANH 
(VN) 
Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh 

doanh. 
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(210) 4-2023-10253 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UNIKARE (VN) 
Tầng 19, số 98 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì trung tâm mua sắm, tổ hợp công nghiệp, tòa nhà văn phòng, 

chung cư và các dự án bất động sản khác; làm sạch tòa nhà [bên trong]; làm sạch tòa nhà [bề 
mặt bên ngoài]; dịch vụ dọn phòng [dịch vụ làm sạch]; sửa chữa bảo trì nhà ở; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến bảo trì các tòa nhà. 
 

(210) 4-2023-10254 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHƯƠNG MINH (VN) 
Số 37E, ngách 2/69, phố Hoàng Liệt, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-10255 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHƯƠNG MINH (VN) 
Số 37E, ngách 2/69, phố Hoàng Liệt, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2023-10258 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

RỒNG VIỆT (VN) 
Lầu 1-2-3-4 số 141 Nguyễn Du, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm) 
liên quan đến thông tin tài chính, đầu tư và giao dịch chứng khoán, cụ thể là: phần mềm giao 
dịch điện tử; phần mềm ứng dụng để sử dụng trong các giao dịch chứng khoán và quản lý các 
giao dịch thanh toán; phần mềm quản lý danh mục đầu tư; phần mềm cung cấp kết nối điện 
tử với các sàn giao dịch và thị trường tài chính; phần mềm máy tính tương tác sử dụng cho 
việc trao đối thông tin cho mục đích phân tích và xử lý thông tin thị trường tài chính; phần 
mềm để tìm kiếm và truy hồi thông tin qua mạng máy tính; phần mềm ứng dụng để cung cấp 
thông tin thông qua mạng truyền thông; phần mềm giao tiếp máy tính cho phép khách hàng 
truy cập thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm cung cấp tin tức, nghiên cứu, cập nhật về thị trường chứng khoán 
và họp tác với các chuyên gia để nhận thông tin tư vấn; phần mềm cho phép chia sẻ thông tin, 
âm thanh, hình ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên mạng internet và các phương tiện truyền 
thông khác; giao diện chương trình ứng dụng (phần mềm giao diện) cho phép người phát 
triển tích hợp hình ảnh nội dung và các chức năng có nó lên website, các phần mềm ứng dụng 
và thiết bị khác; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin chứa dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh có thể tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-10259 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

RỒNG VIỆT (VN) 
Lầu 1-2-3-4 số 141 Nguyễn Du, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm) 
liên quan đến thông tin tài chính, đầu tư và giao dịch chứng khoán, cụ thể là: phần mềm giao 
dịch điện tử; phần mềm ứng dụng để sử dụng trong các giao dịch chứng khoán và quản lý các 
giao dịch thanh toán; phần mềm quản lý danh mục đầu tư; phần mềm cung cấp kết nối điện 
tử với các sàn giao dịch và thị trường tài chính; phần mềm máy tính tương tác sử dụng cho 
việc trao đổi thông tin cho mục đích phân tích và xử lý thông tin thị trường tài chính; phần 
mềm để tìm kiếm và truy hồi thông tin qua mạng máy tính; phần mềm ứng dụng để cung cấp 
thông tin thông qua mạng truyền thông; phần mềm giao tiếp máy tính cho phép khách hàng 
truy cập thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm cung cấp tin tức, nghiên cứu, cập nhật về thị trường chứng khoán 
và hợp tác với các chuyên gia để nhận thông tin tư vấn; phần mềm cho phép chia sẻ thông 
tin, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên mạng internet và các phương tiện 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

457 
 

truyền thông khác; giao diện chương trình ứng dụng (phần mềm giao diện) cho phép người 
phát triển tích hợp hình ảnh nội dung và các chức năng có nó lên website, các phần mềm ứng 
dụng và thiết bị khác; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin chứa dữ liệu, hình ảnh, 
âm thanh có thể tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-10260 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

RỒNG VIỆT (VN) 
Lầu 1-2-3-4 số 141 Nguyễn Du, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(740) 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm) 
liên quan đến thông tin tài chính, đầu tư và giao dịch chứng khoán, cụ thể là: phần mềm giao 
dịch điện tử; phần mềm ứng dụng để sử dụng trong các giao dịch chứng khoán và quản lý các 
giao dịch thanh toán; phần mềm quản lý danh mục đầu tư; phần mềm cung cấp kết nối điện 
tử với các sàn giao dịch và thị trường tài chính; phần mềm máy tính tương tác sử dụng cho 
việc trao đổi thông tin cho mục đích phân tích và xử lý thông tin thị trường tài chính; phàn 
mềm để tìm kiếm và truy hồi thông tin qua mạng máy tính; phần mềm ứng dụng để cung cấp 
thông tin thông qua mạng truyền thông; phần mềm giao tiếp máy tính cho phép khách hàng 
truy cập thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm cung cấp tin tức, nghiên cứu, cập nhật về thị trường chứng khoán 
và hợp tác với các chuyên gia để nhận thông tin tư vấn; phần mềm cho phép chia sẻ thông 
tin, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên mạng internet và các phương tiện 
truyền thông khác; giao diện chương trình ứng dụng (phần mềm giao diện) cho phép người 
phát triển tích hợp hình ảnh nội dung và các chức năng có nó lên website, các phần mềm ứng 
dụng và thiết bị khác; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin chứa dữ liệu, hình ảnh, 
âm thanh có thể tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-10261 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

RỒNG VIỆT (VN) 
Lầu 1-2-3-4 số 141 Nguyễn Du, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm) 
liên quan đến thông tin tài chính, đầu tư và giao dịch chứng khoán, cụ thể là: phần mềm giao 
dịch điện tử; phần mềm ứng dụng để sử dụng trong các giao dịch chứng khoán và quản lý các 
giao dịch thanh toán; phần mềm quản lý danh mục đầu tư; phần mềm cung cấp kết nối điện 
tử với các sàn giao dịch và thị trường tài chính; phần mềm máy tính tương tác sử dụng cho 
việc trao đổi thông tin cho mục đích phân tích và xử lý thông tin thị trường tài chính; phần 
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mềm để tìm kiếm và truy hồi thông tin qua mạng máy tính; phần mềm ứng dụng để cung cấp 
thông tin thông qua mạng truyền thông; phần mềm giao tiếp máy tính cho phép khách hàng 
truy cập thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm cung cấp tin tức, nghiên cứu, cập nhật về thị trường chứng khoán 
và hợp tác với các chuyên gia để nhận thông tin tư vấn; phần mềm cho phép chia sẻ thông 
tin, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên mạng internet và các phương tiện 
truyền thông khác; giao diện chương trình ứng dụng (phần mềm giao diện) cho phép người 
phát triển tích hợp hình ảnh nội dung và các chức năng có nó lên website, các phần mềm ứng 
dụng và thiết bị khác; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin chứa dữ liệu, hình ảnh, 
âm thanh có thể tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-10264 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DAEKYO CO., LTD. (KR) 

Daekyo Tower, 23, Boramae-ro 3-gil, 
Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; học viện (giáo dục); sắp 
xếp và tiến hành sự kiện giáo dục; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2023-10265 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.4.9; 26.7.25 
 

 (731) DAEKYO CO., LTD. (KR) 
Daekyo Tower, 23, Boramae-ro 3-giI, 
Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; học viện (giáo dục); sắp 
xếp và tiến hành sự kiện giáo dục; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2023-10268 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.25; 8.7.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, nâu, tím, 
xanh dương, hồng nhạt 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁNH XÈO BÀ 
DƯỠNG (VN) 
K280/23 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống 
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(210) 4-2023-10274 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINGPHAR 
VIỆT NAM (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem bôi da; dầu xả; kem đánh răng. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; sữa công 
thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; vitamin và chế phẩm vitamin; thực phẩm bổ 
sung; xịt mũi dùng cho mục đích y tế; nước muối sinh lý. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang dùng trong y tế; trang thiết bị y tế. 
 
Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp; thạch 
rau câu; sữa và các sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 30: Bánh lương khô; kẹo; cháo ăn liền; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-10275 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) VŨ HỒNG QUÂN (VN) 
308 Cách Mạng Tháng 8, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân (trang phục); mũ; đồ đội 

đầu (trang phục); bộ quần áo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình, cụ thể là xăm nghệ thuật (trên thân người). 
 

(210) 4-2023-10276 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

 (740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt 
cỏ; chất diệt loài gây hại. 
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(210) 4-2023-10277 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 9.7.19 

(591) Xanh, trắng, vàng. 
 

 (731) QUÁCH THỊ MINH THƯ (VN) 
Số 357 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 

(210) 4-2023-10278 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH 1102.PRO (VN) 
Căn 02, tầng 11, khu A, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 40 đường Hùng Vương, 
phường Tự An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắc Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn, 
thức uống do nhà thực hiện. 
 

(210) 4-2023-10279 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.14; 5.5.21 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) LÊ THỊ THUÝ DUNG (VN) 
Số 355, đường Nguyễn Cao, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì, nhãn hiệu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe, quán trà. 
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(210) 4-2023-10280 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ XUYÊN (VN) 

Số 31 Trường Chinh, phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 32: Nước đóng chai (đồ uống); nước khoáng; nước uống có gaz (không chứa cồn); 

nước hoa quả (không chứa cồn). 

 

Nhóm 33: Rượu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cafe. 

 

(210) 4-2023-10281 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.7.7; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHYTO VIỆT NAM 

(VN) 

Số 15A, ngõ 3 Phan Đình Giót, phường 

La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-10282 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VSHINE (VN) 

Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nội tiết tố dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho 

trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; khăn vệ sinh [khăn lau khử khuẩn]; chế phẩm vi sinh dùng 

trong ngành y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích dinh dưỡng. 
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(210) 4-2023-10287 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FUNCLAWS KINGDOMS SDN BHD 

(MY) 
No.21-1, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000, Kajang, Selangor, 
Malaysia 

 (740) TRAN H. N. & ASSOCIATES (TRAN 
H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 
lá. 
 

(210) 4-2023-10288 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRANG KA (VN) 
Số 57 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng 
da; hoá mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10289 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.5.2; 8.3.1; 11.3.3; 
25.7.25; 26.4.4 

(591) Vàng, hồng, hồng đậm, hồng nhạt, trắng, 
xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, cam, đỏ. 

 

 (731) MEIJI HOLDINGS CO., LTD. (JP) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thức uống hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng dạng bột; thực 
phẩm bổ sung khoáng chất; chế phẩm vitamin; thực phẩm cho em bé; đồ uống cho em bé; 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; muối từ nước khoáng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Bột hỗn hợp pha chế đồ uống sữa, sữa là chủ yếu; bột hỗn hợp pha chế đồ uống 
sữa có hương vị sô cô la; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa; sữa chua; 
sữa chua uống; sữa lên men; đồ uống chứa vi khuẩn axit lactic; đồ uống axit lactic. 
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Nhóm 32: Bột làm nước giải khát; nước ngọt; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống 
không cồn; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống thể thao giàu protein; đồ 
uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-10290 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.17; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng, đen, xám. 
 

 (731) TAIHEN NETWORK (JP) 
409, Eco Place Shinjuku, 2-25-8, 
Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP 
(TRUSTIP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch 
vụ phát hành video trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ sản 
xuất video (trừ video quảng cáo) để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng 
xã hội. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-10291 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 20.5.7; 24.15.1; 25.7.17; 26.4.9; 
26.4.18; 26.5.4 

(591) Đen, trắng, vàng, hồng, xanh lá cây, tím, 
xanh lá cây nhạt, xanh dương. 

 

 (731) TAIHEN NETWORK (JP) 
409, Eco Place Shinjuku, 2-25-8, 
Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP 
(TRUSTIP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; thông tin về thị trường; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền 
thông quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch 
vụ phát hành video trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ sản 
xuất video (trừ video quảng cáo) để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng 
xã hội; thông tin về thể thao; thông tin về giải trí. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cung cấp thông 
tin về thời trang, thông tin đời sống - xã hội và thông tin về sức khỏe. 
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(210) 4-2023-10292 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 9.7.22; 19.13.22; 25.7.17; 
26.4.9; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá mạ 
nhạt, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 
da cam. 

 

 (731) TAIHEN NETWORK (JP) 
409, Eco Place Shinjuku, 2-25-8, 
Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP 
(TRUSTIP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; thông tin về thị trường; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền 
thông quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch 
vụ phát hành video trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ sản 
xuất video (trừ video quảng cáo) để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng 
xã hội; thông tin về thể thao; thông tin về giải trí. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cung cấp thông 
tin về thời trang, thông tin đời sống - xã hội và thông tin về sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-10293 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PEPSICO, INC. (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống có cồn trên cơ sở mạch nha được làm bằng cách chế ủ, được gia thêm 
hương vị, và có bản chất là bia. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-10294 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PEPSICO, INC. (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống có cồn trên cơ sở mạch nha được làm bằng cách chế ủ, được gia thêm 
hương vị, và có bản chất là bia. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-10295 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANDONG JINGTU WULIAN 

TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
B1509, Huarun development building, 
West of Dongfang Road, South of 
Fushou East Street, Fuhua Community, 
Xincheng Street, Weifang City, 
Shandong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai 
nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; găng tay bảo hộ phòng chống 
tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; quần áo chống đạn. 
 

(210) 4-2023-10301 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Nõn chuối, xanh dương, lam sẫm. 
 

 (731) PHẠM VĂN TUYÊN (VN) 
Số 1, ngõ 69, đường Cổng Đậu, thôn Lưu 
Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp đặt trên giường; “máy xoa bóp dùng khí 

nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-10302 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 9.7.22; 24.1.1 

(591) Vàng, trắng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
REGAL (VN) 
Số 116 đường Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy. 
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(210) 4-2023-10303 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN) 

Đội 3, thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-10304 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI AN PHÁT PLASTIC 
(VN) 
Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa dùng cho gia đình gồm: cốc bằng nhựa, ly bằng nhựa, tô (bát, chén) bằng 

nhựa, tô (bát, chén) bằng giấy, cốc bằng giấy, ly bằng giấy. 
 

(210) 4-2023-10305 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI AN PHÁT PLASTIC 
(VN) 
Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa dùng cho gia đình gồm: cốc bằng nhựa, ly bằng nhựa, tô (bát, chén) bằng 

nhựa, tô (bát, chén) bằng giấy, cốc bằng giấy, ly bằng giấy. 
 

(210) 4-2023-10320 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN NINH (VN) 

112 đường B2, phường An Lợi Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 10: Đèn trị liệu dùng cho mục đích y tế; đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện cho mục 

đích y tế; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; đai phóng điện cho mục đích y tế; thiết bị chiếu 
tia laze cho mục đích y tế (thiết bị laze cho mục đích y tế); mặt nạ đèn led dùng cho mục đích 
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trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị tập luyện thân thể 
cho mục đích y tế; thiết bị trị liệu bằng khí nóng; thiết bị phóng điện trị liệu; thiết bị xoa bóp; 
thiết bị vật lý trị liệu; ghế mát-xa tích hợp thiết bị mát-xa. 
 

(210) 4-2023-10321 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 26.11.12 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ 
SKINCARE & CLINIC (VN) 
222-224 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc. 

 

(210) 4-2023-10323 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÁNG 
TẠO ONYOU (VN) 
33TT3B khu đô thị mới Phùng Khoang, 
đường Lương Thế Vinh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn choàng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-10324 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ACI TECHNOLOGY 
AND INVEST (VN) 
Tầng 29, tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 
số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp các giải pháp 
công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-10325 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN TÂM 
PHÁT (VN) 
Số 31 TT4 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (giường; tủ; bàn; ghế; kệ). 

(210) 4-2023-10326 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, vàng kim, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH H2 FOREVER 
GROUP (VN) 
Số 20 đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; truyền thông doanh nghiệp; marketing. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; tư vấn giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

(210) 4-2023-10327 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COMMO VINA (VN) 
Số 18 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Hộp thủy tinh (dùng chứa đựng thực phẩm). 
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(210) 4-2023-10328 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GENIE THE BOTTLE INC. (KR) 

5th Fl, 10, Hakdong-ro 1 -gil, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10329 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DRAGONFLY EDUCATION GROUP 

PTE LTD (SG) 
14 Robinson Road #08-01 A Far East 
Finance Building Singapore 048545 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giáo dục mầm non; giáo dục thể chất; cung cấp các thiết bị vui 
chơi cho trẻ em; cung cấp dịch vụ giải trí cho mục đích giáo dục cho trẻ em; cung cấp dịch vụ 
khu vui chơi giải trí cho trẻ em; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]. 
 

(210) 4-2023-10331 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ZHANG, HUIQIANG (CN) 
No. 53 Tongda North Road, Qidi Village, 
Qidi Town, Jinzhou City, HeBei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước giặt, chất tẩy 
rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, kem đánh răng không 
chứa thuốc, chế phẩm tẩy trắng để giặt, xà phòng, khung xương trần thạch cao (vật liệu xây 
dựng bằng kim loại), vách ngăn bằng kim loại, trần nhà bằng kim loại, thanh mỏng lát trần 
nhà bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, tấm 
thạch cao [vật liệu xây dựng], tấm lợp mái, không bằng kim loại, vật liệu xây dựng không 
bằng kim loại, trần nhà không bằng kim loại, thanh mỏng lát trần nhà không bằng kim loại, 
vữa; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo. 
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(210) 4-2023-10333 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.7.17; 26.4.1; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THIẾT BỊ MÁY VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ VINATECH (VN) 
Số 45, Cao Trung 1, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Máy sấy thực phẩm; máy sấy nông sản; máy sấy thủy hải sản; máy sấy dược liệu; 
máy sấy năng lượng mặt trời; máy sấy công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10334 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN YOUDIAN ELECTRONIC 

COMMERCE CO., LTD. (CN) 
Room 101, No.11, Guihua Industrial 
Zone, Guihua Community, Guanlan St, 
Longhua Dist., Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; bơm tiêm âm đạo; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; thiết bị nha khoa, dùng điện; đèn tia cực tím cho mục đích y tế; thiết bị để rửa các 
khoang ổ trong cơ thể khi giải phẫu; thiết bị chỉnh răng; dụng cụ mát-xa dạng gôm dùng cho 
em bé; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dùng điện; chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc]; máy xịt 
nước vệ sinh răng; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải đánh răng; thiết bị sử dụng 
nước để làm sạch răng và lợi; chỉ tơ nha khoa; bọt biển dùng để tắm; miếng bọt biển dùng để 
kỳ da. 
 

(210) 4-2023-10335 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FUJIAN BAOSHI BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
Complex Building, 236 Longshi Road, 
Xiwu Village, Longhu Town, Jinjiang 
City, Quanzhou City, Fujian, China 
362200 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt quả; dầu dùng cho thực phẩm; nước quả nấu đông; 
lạc đã chế biến; cá đóng hộp. 
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Nhóm 30: Cà phê; trà; kẹo; bánh quy; bánh bao có nhân (baozi); đồ gia vị. 
 

(210) 4-2023-10336 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) YANG, SHIQIN (CN) 

No.222, Liangying Zhunong Road, 
Liangying Town, Chaonan District, 
Shantou City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồ kim hoàn; hộp đựng đồ trang sức; 
kim loai quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

(210) 4-2023-10338 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) QIN XU (CN) 

No. 9, Group 3, Shuangxi Village, Shiyan 
Town, Dongtai City, Jiangsu Province 
China 224200 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ 
phẩm dùng cho lông mày; chất làm bóng môi. 
 

(210) 4-2023-10339 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CHEONG SONG (VN) 
Số 22-LK06, đường Võ Cường 7, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt 
và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng. 
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(210) 4-2023-10340 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CHEONG SONG (VN) 
Số 22-LK06, đường Võ Cường 7, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Đại lý kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ điều khiển điều chỉnh độ ẩm, 
bình tạo ẩm, máy bơm nước, bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt, tấm chắn của máy bơm, bơm 
khí nén, máy khí nén, động cơ khí nén, búa khí nén, máy tạo khí bằng điện phân, máy nén tua 
bin, máy nén ly tâm, máy phát điện. 
 

(210) 4-2023-10341 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) COREE COMPANY LIMITED (CN) 

18th Floor, Fu Fai Commercial Centre, 
27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em làm từ sản phẩm nông nghiệp; thực phẩm cho trẻ em làm từ 
thủy sản; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho em bé; thực phẩm cho trẻ em làm từ sản phẩm 
chăn nuôi, chất bổ sung lợi khuẩn (probiotic). 
 
Nhóm 29: Sữa giàu protein; sữa đã lên men; sữa bột; sữa dê; sữa chua; sữa; sản phẩm thay 
thế sữa; bột sữa [sản phẩm sữa không dùng cho trẻ em]; kem sữa [sản phẩm sữa]; sản phẩm 
sữa đã chế biến; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; thực phẩm chế biến từ dầu và chất 
béo; pho mát; bột chứa vi khuẩn axit lactic [sản phẩm sữa]. 
 

(210) 4-2023-10343 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG HUARAY TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
ROOM 401, 4F, 1#, No. 590, Changhe 
Rd. Changhe Street, Binjiang Dist. 
Hangzhou, Zhejiang, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị nâng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; thiết bị 
vận hành thang máy; băng tải [máy móc]; thang máy vận hành bằng điện dùng để di chuyển, 
đỗ xe và cất giữ các phương tiện giao thông trên bộ; máy xếp chồng; máy và thiết bị để giặt 
thảm, chạy điện; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; người máy công nghiệp; máy xếp 
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dỡ tự động [máy điều khiển]; đai truyền cho máy móc; thiết bị đệm không khí để dịch chuyển 
các vật nặng; máy vận chuyển hàng hóa; máy quét rác có thể sạc lại; băng tải công nghiệp; 
dụng cụ vận hành khí nén cho mục đích công nghiệp [bộ phận của máy]. 
 
Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; chương trình máy vi 
tính, tải xuống được; phần cứng máy tính; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; 
rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; phần mềm 
ứng dụng dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống; máy quét quang học; thiết bị nhận 
dạng ký tự quang học; máy quét vân tay; máy quét mã vạch; máy quét ảnh; bo mạch mạng 
(card mạng); máy đọc ký tự quang học; cân; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận 
ghi hình; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; camera nội soi dùng cho mục đích công 
nghiệp; camera dùng cho thiết bị giám sát và kiểm tra trong nhà máy điện hạt nhân; máy ảnh 
[chụp ảnh]; camera ảnh nhiệt; máy ảnh đa năng; máy ảnh dùng phim; máy ảnh kỹ thuật số; 
máy ảnh kỹ thuật số dùng trong công nghiệp; đèn chớp sử dụng trong nhiếp ảnh; máy ảnh 
chụp dưới nước; thấu kính dùng cho thiết bị chụp ảnh; thiết bị đo; thiết bị đo khoảng cách; 
thiết bị và máy âm thanh; thiết bị giảng dạy; người máy dùng trong phòng thí nghiệm; đèn 
quang học; thấu kính quang học; thiết bị sạc cho ắc quy điện; người máy giám sát an ninh; 
dụng cụ sạc cho thiết bị có thể sạc lại. 
 
Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe 
cộ; thiết bị khử trùng; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống sưởi ấm; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ 
kiện của đèn]. 
 
Nhóm 12: Xe đầu kéo để vận chuyển hàng hóa hoặc hành lý; phương tiện vận chuyển không 
người lái; xe tự hành (agv); xe nâng hàng; máy kéo đường bộ; phương tiện giao thông chạy 
điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe cộ 
điều khiển từ xa, không phải đồ chơi; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo trực tuyến qua mạng truyền thông máy tính; tổ 
chức hội chợ và triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 37: Cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và dụng cụ đo 
lường; sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và dụng cụ quang học; cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy 
tính và thiết bị ngoại vi máy tính; sửa chữa hoặc bảo trì máy và thiết bị tần số video; sửa chữa 
hoặc bảo trì máy móc và thiết bị xếp dỡ; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện giao thông chạy 
điện; sạc ắc quy cho xe cộ. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nền tảng [paas]; phát triển nền tảng máy vi tính; 
cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [saas]; dịch vụ kiểm tra chất lượng; kiểm tra chức năng của thiết bị và dụng cụ; thiết 
kế công nghiệp; giám sát hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; thiết kế và viết phần 
mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-10346 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.4.11; 6.1.2; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, vàng, đỏ. 
 

 (731) ĐÀO XUÂN THƯỜNG (VN) 
Tổ 31 khu 5, phường Hà Khánh, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-10353 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Nâu, nâu nhạt, vàng kem nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN SẢN (VN) 
Thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông 
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; ví bỏ túi; cặp da; túi xách tay; vali; túi bằng da thuộc hoặc giả da. 

 

(210) 4-2023-10354 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.20 

(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, hồng, hồng 
nhạt, nâu. 

 

 (731) LƯƠNG THỊ HIỀN (VN) 
Tổ 41, cụm 6, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo; mũ; dép; yếm; giày. 

 

(210) 4-2023-10355 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 24.15.21; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỈNH TÍN (VN) 
Số nhà 71A, KĐT Phú Điền, phường Tân 
Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Dâu gội đầu; dầu xả tóc; tinh dầu; thuốc nhuộm tóc; sữa tắm; chế phẩm uốn tóc; 
chế phẩm làm thẳng tóc. 
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Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy uốn tóc dùng điện [thiết bị uốn nóng kỹ thuật số]; máy ép tóc 
dùng điện [thiết bị ép nóng kỹ thuật số]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
hong khô tay; đèn sấy móng tay. 
 

(210) 4-2023-10356 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC 
ANH (VN) 
Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; bột nhão/hồ dán làm từ tinh bột [chất 
kết dính], không dùng cho văn phòng hoặc gia đình; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất 
dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 
 
Nhóm 03: Keo dán móng giả [mỹ phẩm]; keo dán mi giả [mỹ phẩm]. 
 
Nhóm 16: Chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, 
đại lý phân phối các sản phẩm: keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; bột nhão/hồ dán 
làm từ tinh bột [chất kết dính], không dùng cho văn phòng hoặc gia đình, chất dính dùng cho 
giấy dán tường, chất dính dùng cho gạch ốp tường, chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, chất dính keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, keo dán móng giả [mỹ 
phẩm], keo dán mi giả mỹ phẩm]. 
 

(210) 4-2023-10357 (220) 23/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
XNK TOÀN CẦU IMEX (VN) 
Tầng 2, tòa nhà văn phòng LIDACO - 
VINACONEX7, số 19 Đại Từ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; son môi. 
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(210) 4-2023-10358 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ATALE (VN) 
Tầng 25, tòa nhà Leadvisors Tower, số 
643 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch 
vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch 
vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải 
trí; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ 
xây dựng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-10361 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) PHAN THỊ KIM TIẾN (VN) 
Thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 08: Kìm; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng 
cụ cầm tay]; dụng cụ cắt [công cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay [thao tác thủ công]. 
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(210) 4-2023-10362 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.5; 26.7.25 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LÂM PHÁT DPH 
(VN) 
TDP Liên Tân, thị trấn Bố Hạ, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy bóc ván, máy tu, máy ép 
ván, máy chà, máy cắt cạnh, mày mài, phụ kiện của máy bóc ván, máy ép ván như: dao máy 
bóc ván, dụng cụ đo độ ẩm ván, mắt soi cảm biến quang, nguồn tổ ong, siết đai nhựa, siết đai 
nhựa không dùng bọ, siết đai nhựa thủy lực, thước đo ly điện tử, tụ xe điện, van điện hơi, bọ 
sắt kẹp đai nhựa, công tắc bàn nâng, đinh cuộn, dụng cụ đo độ ẩm cảm ứng, ghim nhựa, mắt 
soi la-de, súng bắn đinh cuộn, thước đo ly điện tử, van điện hơi. 
 

(210) 4-2023-10363 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) AUDENTES THERAPEUTICS, INC. 

(US) 
600 California Street, 17th Floor, San 
Francisco CA 94108, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng để điều trị các bệnh và rối loạn di truyền cũng 
như các bệnh và rối loạn thần kinh cơ; dược phẩm và chế phẩm trị liệu với mục đích trị liệu 
dùng trong việc điều trị các bệnh và rối loạn di truyền cũng như các bệnh và rối loạn thần 
kinh cơ. 
 

(210) 4-2023-10364 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Cam, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM QUỐC CHUNG (VN) 
Thôn Phù Cầu, xã Yên Phương, huyện Ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 21: Chổi; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; thiết bị lau bụi không dùng điện; cây 
lau; dụng cụ cho mục đích gia dụng; chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa. 
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(210) 4-2023-10365 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.5; 26.3.1 
 

 (731) ZHANG GUANGPING (CN) 
#1 Building, Cofco Yunjin Plaza, 
Songbai Road, Guangming District, 
Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị hàn hồ quang điện; máy hàn hồ quang điện; máy được sử dụng để cắt, 
khoan hoặc cắt sợi; điện cực dùng cho máy hàn; bộ phận máy, cụ thể là lưỡi dao; máy hàn 
điện; má cắt; điện cực hàn (bộ phận của máy hàn). 

(210) 4-2023-10366 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.18; 24.17.15; 
24.17.21; 26.1.1; 26.1.8 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÔ XUÂN HẢI (VN) 
Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành 
phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ võ thuật tổng hợp; câu lạc bộ võ thuật; đào tạo và huấn luyện 
võ thuật; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

(210) 4-2023-10367 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WANG, LEI (CN) 

No. 55, Group 2, Xingang Area, Xingang 
Village, Jinfeng Town, Zhangjiagang 
City, Jiangsu Province 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; chế phẩm khử nước dùng trong 
công nghiệp; cacbon hoạt tính; chế phẩm để tách dầu mỡ; chế phẩm tẩy nhờn dùng trong quá 
trình sản xuất; vật liệu lọc bằng chất hóa học. 

(210) 4-2023-10368 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WANG, LEI (CN) 

No. 55, Group 2, Xingang Area, Xingang 
Village, Jinfeng Town, Zhangjiagang 
City, Jiangsu Province 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

479 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; chế phẩm khử nước dùng trong 
công nghiệp; cacbon hoạt tính; chế phẩm để tách dầu mỡ; chế phẩm tẩy nhờn dùng trong quá 
trình sản xuất; vật liệu lọc bằng chất hóa học. 
 

(210) 4-2023-10369 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 11.7.3; 26.1.2 

(591) Đỏ, hồng. 
 

 (731) TRẦN THỊ MY (VN) 
Số 388J37, tổ 3, KV2, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế váy cưới; thiết kế váy dạ hội; thiết kế đầm thời trang. 
 

(210) 4-2023-10371 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18 
 

 (731) NANJING CHERVON INDUSTRY 
CO., LTD. (CN) 
No. 529, Jiang-jun Road, Jiangning 
Economic & Technical Development 
Zone, Nanjing 211106, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đẩy tay; xe đẩy tay để chở hàng hóa; xe chứa đồ di động; xe đẩy hàng và vật 
liệu; xe đẩy chuyên chở dụng cụ; xe đẩy để đựng và di chuyển dụng cụ. 
 

(210) 4-2023-10376 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Nâu, cam. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DƯƠNG (VN) 
Xóm 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thanh chắn giường, thanh chắn cửa, gối 

bầu, xe đẩy, ghế ngồi ăn dặm, địu, đai đi xe máy, ba lô, cầu trượt cho trẻ em, máy tạo tiếng 
ồn trắng, cây phơi quần áo có thể gấp gọn, đai massage giảm mỡ, ghế ngồi ô tô cho bé, xe tập 
đi cho bé, nồi ủ dùng điện, máy hâm sữa, máy xay, máy hút sữa, tai nghe thai giáo. 
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(210) 4-2023-10377 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.25; 24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THỊNH 
PHÁT (VN) 
Thôn Bàn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 

 

(210) 4-2023-10379 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10380 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10381 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10382 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoăc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10383 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10385 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10386 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2023-10387 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10388 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10389 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10390 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10391 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10392 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10393 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10394 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10395 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2023-10396 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10397 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10398 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC (VN) 
Số nhà 35, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-10400 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẮM (VN) 
Thôn Kéo Phầu, xã Hoàng Việt, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu gấc. 
 
Nhóm 30: Mật ong nguyên chất. 
 
Nhóm 32: Siro ong dâu dùng pha nước uống. 
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(210) 4-2023-10401 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.11.2; 26.2.7 

(591) Vàng, xanh lá cây, da cam. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ 
BIẾN NẤM PHÚC AN (VN) 
Xóm Hoàng Thức, xã Hải Phú, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; dược phẩm; chế phẩm dược; dược 

phẩm dùng cho người; dược thảo. 
 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; mỳ ống; mì sợi; nấm men; bánh quế. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, dược phẩm, chế 
phẩm dược, dược phẩm dùng cho người, dược thảo, bánh mỳ, bánh quy, mỳ ống, mì sợi, nấm 
men, bánh quế; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại. 
 

(210) 4-2023-10402 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.2; 5.3.13; 5.3.15; 24.17.15; 
24.17.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TIC VIỆT 
NAM (VN) 
29 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, không dùng trong hoạt động sản xuất và mục 

đích y tế; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng); chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; chế phẩm hóa dược; chế phẩm vệ 
sinh dùng trong ngành y. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, xà phòng, 
chất tẩy rửa, không dùng trong hoạt động sản xuất và mục đích y tế, chế phẩm làm sáng bóng 
(chất làm bóng), chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu, chế phẩm hóa dược, chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y, vật tư y tế, thiết 
bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức 
năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện và các 
tiện ích trong các công trường xây dựng; dịch vụ làm sạch tòa nhà. 
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Nhóm 39: Thu gom rác thải và chất thải sinh hoạt và công nghiệp; dịch vụ kho hàng hóa; 
dịch vụ vận tải. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe 
(spa); dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ nha khoa; trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương 
liệu lâu năm. 
 

(210) 4-2023-10403 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, trắng đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HOÀN NGÂN (VN) 
Lô 26 khu Bãi Sậy, phường Hà Cầu, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Ốc vít bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ 

đạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 
loại. 
 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị khử mùi nhà bếp; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
bồn rửa; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: đèn chiếu sáng, thiết bị khử mùi nhà bếp, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, hệ thống và thiết bị nấu nướng; mua bán: ốc 
vít bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giá đỡ 
bằng kim loại dùng cho tủ bếp, tủ quần áo; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua 
bán móc treo quần áo bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại; mua bán đồ gỗ nội thất như: 
bàn ghế, giường, tủ quần áo, giá treo đồ đạc, bộ tủ bếp bằng gỗ, đồ đạc trong nhà bằng kim 
loại; mua bán đồ nhựa gia dụng như: hộp đựng thức ăn bằng nhựa, rổ giá bằng nhựa dùng 
cho nhà bếp, thùng đựng rác bằng nhựa, cốc nhựa, chậu nhựa; dịch vụ giới thiệu, trưng bày 
sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-10404 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.13.8; 5. 3.25; 26.1.1 
 

 (731) TRẦN THU HẰNG (VN) 
Số 12, ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; kem làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; trà thảo mộc dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm hóa dược; chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y. 
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Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn về chế độ ăn và 
dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2023-10405 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.6; 26.3.1; 26.3.3; 26.15.15 

(591) Cam, nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HỒNG ÂN (VN) 
Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hàng hóa sau: các loại nấm và sản phẩm chế biến từ nấm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nông 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10406 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HỒNG ÂN (VN) 
Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hàng hóa sau: các loại nấm và sản phẩm chế biến từ nấm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nông 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10407 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.1; 3.11.24; 25.1.25; 26.1.1; 
26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG 
YÊN LỘC (VN) 
16 Nguyễn Quý Hương, KP Trường 
Đồng, phường Tân Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Nhang; hương; nhang trầm hương; trầm thanh; trầm vòng. 
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Nhóm 14: Vòng tay trầm hương (đồ trang sức); vòng tay (đồ trang sức); đồ trang sức trầm 
hương dùng để đeo; đồ trang sức phong thủy dùng để đeo; vòng cổ trầm hương (đồ trang 
sức). 
 

(210) 4-2023-10411 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.15; 18.5.10 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAM BẢO AN (VN) 
Lô 29A khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

(210) 4-2023-10412 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.14 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ALIEN 
(VN) 
328 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: các loại hoa tươi, hoa nhựa, hoa giấy, hoa lụa, hoa giả, các trang phụ 
kiện ngành hoa, giấy gói hoa, bình hoa, lọ hoa; dịch vụ mua bán: cà phê, cà phê nhân tạo, cà 
phê chưa rang, cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê hạt rang, hương liệu cà phê, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống không cồn có hương vị cà phê; dịch vụ 
mua bán: bánh mì kẹp thịt, bánh mì tươi, bánh mì ngọt, bánh bông lan, bánh nướng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo lại nghề; dịch vụ vui chơi, 
giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-10414 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ VĂN TAM (VN) 

Thôn 5 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng sứ; đồ thủ 
công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng làm bằng 
thủy tinh. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: đồ gốm, đồ gốm cho 
mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, đồ trang trí bằng sứ, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất 
nung, terra-cotta hoặc thủy tinh, tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terracotta hoặc thủy tinh, đồ 
sứ để chứa đựng, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy 
tinh (đồ chứa đựng), đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, đồ chứa đựng và đồ dùng nhà 
bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh, ly đựng nến bằng thủy tinh, giá đỡ cây đèn nến làm 
bằng thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-10415 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TÔ HOÀNG PHONG (VN) 

21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán ăn bún chả. 
 

(210) 4-2023-10416 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN VIỆT HẢI (VN) 

Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: vàng bạc, đá quý, nữ trang bằng vàng bạc đá quý; tư vấn kinh 
doanh: vàng bạc, đá quý, nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 

(210) 4-2023-10417 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG (VN) 

Thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (thanh lý); ví tiền; ô. 
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 
đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; giày dép. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng thời trang như: túi xách (thời 
trang), vali (hành lý), ví tiền, ô, quần áo (thời trang), thắt lưng (trang phục thời trang), đồ đội 
đầu (thời trang), đồ đi chân (thời trang), khăn quàng cổ, giày dép; giới thiệu (trưng bày) các 
sản phẩm thời trang. 
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(210) 4-2023-10418 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
ORGANIC CARE QUEEN GROUP 
(VN) 
Số 16 đường A4 khu dân cư An Trang, 
xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO, CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bột ngũ cốc dinh dưỡng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-10419 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỬU 
LONG (VN) 
Lô 49H2, khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành 

phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; bao bì không thấm 
nước. 
 
Nhóm 20: Khay, không bằng kim loại; khay vận chuyển hàng, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công bao bì; xử lý giấy làm bao bì; xử lý vải làm bao bì; dịch vụ in 
bao bì; dịch vụ may bao bì; xử lý nhựa làm bao bì. 
 

(210) 4-2023-10423 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAO TÂY HỒ (VN) 
Số 10, tổ dân phố số 5, phường Phương 
Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp nhân công vệ sinh; quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; 
tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. 
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Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ làm sạch nhà ở, văn phòng, các công trình 
xây dựng; dịch vụ cải tạo, sửa chữa và chống thấm công trình xây dựng; dịch vụ mài đánh 
bóng phục hồi sàn gỗ, sàn đá, sàn bê tông; dịch vụ sơn sàn epoxy. 
 

(210) 4-2023-10424 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CAO PHẠM TĂNG (VN) 
Thôn Nội, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; dịch vụ 
quan hệ công chúng và nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đạo diễn và sản xuất 
phim; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản 
phẩm trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông 
qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ phát hành phim. 
 

(210) 4-2023-10425 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CAO PHẠM TANG (VN) 
Thôn Nội, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; dịch vụ 
quan hệ công chúng và nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đạo diễn và sản xuất 
phim; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản 
phẩm trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông 
qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ phát hành phim. 
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(210) 4-2023-10426 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 19.13.21; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cay nhạt, xanh 
da trời nhạt, đỏ, trắng, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ 
BAMIVA (VN) 
Ngã 3 Bảo Long đường 63B xóm 9, xã 
Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, dụng cụ và trang thiết bị y tế, thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng), thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-10427 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 21.3.1; 26.1.1; 26.3.1; 26.3.23; 
26.11.3; 26.11.9 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XƯỞNG MAY VIỆT 
BIN (VN) 
Đường 295, phường Tam Sơn, thành phố 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); giày dép. 
 

(210) 4-2023-10428 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 24.1.1 
 

 (731) LÊ BÁ ĐỨC (VN) 
Phố Thành Công, phường Quảng Thành, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh; sen vòi; bệt sứ vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-10429 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 6.1.2 

(591) Vàng kim, nâu. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC (VN) 
Số 565, Quang Trung 3, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); dược 
phẩm. 
 

(210) 4-2023-10430 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.7.6; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG GIA (VN) 
Thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm sau: nhiên liệu rắn, cồn, than, phân bón, hóa chất dùng trong 
công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bọ gây hại. 
 

(210) 4-2023-10431 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 26.11.12 

(591) Vàng, xanh than. 
 

 (731) LÊ VĂN CHUYỂN (VN) 
Phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bộ đồ cho bồn tắm; bồn tắm; bệt xí vệ 

sinh. 
 

(210) 4-2023-10432 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23; 26.11.8; 
26.13.25 

(591) Vàng kim, trắng. 
 

 (731) PHẠM TRUNG ĐỨC (VN) 
Số 97 đường Lương Khánh Thiện, 
phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ và linh kiện đồng hồ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa đồng hồ. 
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(210) 4-2023-10433 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) TRẦN MINH NAM (VN) 
Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; váy; thắt lưng [trang phục]; mũ. 

 

(210) 4-2023-10434 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRƯƠNG ĐỨC HÀO (VN) 

Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đá quý; đồng hồ đeo tay; tượng 

nhỏ bằng kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-10438 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ANHEUSER-BUSCH, LLC (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất và ghi các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, phim, phim 
ngắn và phim tài liệu; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực tài trợ các sự kiện thể thao. 
 

(210) 4-2023-10439 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.19; 3.7.21; 3.7.24 
 

 (731) BÙI VĂN ĐẠT (VN) 
Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ tập thể hình: xà đơn, xà kép, ghế tập tạ. 
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(210) 4-2023-10440 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
YẾN SÀO RITA (VN) 
Hẻm 36C Chu Mạnh Trinh, phường Hội 
Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào (tổ yến); yến sào sơ chế; yến sào đã chưng cất và đóng 

hộp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tổ chim ăn được, yến sào (tổ yến), yến sào sơ chế, yến sào đã 
chưng cất và đóng hộp. 
 

(210) 4-2023-10444 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CAO THANH HIỀN (VN) 
42 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh. 
 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-10446 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh lam, xanh ngọc, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG X-CHANGE (VN) 
Liền kề 10-6, khu nhà ở cho CBCS Cục 
B42, B57 - Tổng Cục V, Bộ Công An, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; gỗ dán; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; vật liệu 

lát bằng gỗ. 
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(210) 4-2023-10449 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) VÕ THỊ TÁM (VN) 
Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; đồ uống dùng 

trong thể thao giàu protein. 
 

(210) 4-2023-10454 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI SƠN HẢI PHÁT (VN) 
Số 10 ngõ 199 đường Cầu Diễn, tổ 15, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nộ 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2023-10459 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THU HUYỀN (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ đi câu gồm: cần câu, dây câu, lưỡi câu, bao đựng cần câu, vợt hứng cá 
cho người đi câu, bộ báo hiệu cắn mồi. 
 

(210) 4-2023-10460 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THU HUYỀN (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ đi câu gồm: cần câu, dây câu, lưỡi câu, bao đựng cần câu, vợt hứng cá 
cho người đi câu, bộ báo hiệu cắn mồi. 
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(210) 4-2023-10461 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHOBANI, LLC (US) 

669 County Rd 25, New Berlin, NY 
13411, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Sản phẩm sữa; chất phết lên bánh được làm từ sản phẩm sữa; sữa chua; đồ uống 
được làm từ sữa chua; chất dạng sệt trên cơ sở sữa và được dùng với đồ ăn; chất phết lên 
bánh được làm từ bơ sữa. 
 
Nhóm 31: Đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-10462 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SNA HOLDINGS INC. (US) 

800 Federal Street, Andover, MA 01810, 
United States 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị không dây đã được cài đặt, cụ thể là, ổ cắm usb trong tường và ổ cắm bộ 
ngắt mạch lỗi nối đất (gfci); cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch điện; công tác đèn; thiết bị 
điều khiển đèn điện; bảng điều khiển đèn điện; thiết bị nối dây điện có tính chất như ổ cắm và 
thiết bị chuyển mạch; miếng nhựa bảo vệ công tắc tường; khung bọc và tấm che cho công tắc 
tường; bộ đế dùng cho thiết bị điện; bộ điều chỉnh ánh sáng điện; phích cắm điện và ổ cắm 
điện; công tắc cảm biến chuyển động điện tử; công tắc cảm biến chạm điện tử; bộ cảm biến 
điện; bộ điều khiển điện tử dây và không dây; bộ điều khiển trung tâm phụ tải điện kết nối 
với bảng phân phối điện năng, ống luồn dây điện, tủ điện, tủ cầu chì, tủ biến thế, bộ ngắt 
mạch, cầu dao, công tơ điện, bộ cảm biến thông minh và thiết bị dây dùng trong gia đình và 
tòa nhà; hệ thống tự động hóa dùng trong gia đình và văn phòng bao gồm phần cứng máy 
tính và phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để tự động lóa năng lượng điện, hệ 
thống điều hòa không khí (hvac), thiết bị an ninh, các thiết bị và thiết bị chiếu sáng; hệ thống 
tự động hóa dùng trong gia đình và văn phòng bao gồm phần cứng máy tính, bộ cảm biến, bộ 
điều khiển dây và không dây, và phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để điều 
khiển thiết bị được nối mạng trong internet vạn vạt, điều khiển thiết bị chiếu sáng đã kết nối 
và có kết nối internet, hệ thống an ninh, hệ thống điều hòa không khí (hvac), điện năng, và 
các thiết bị; bộ cảm biến nhiệt độ; bộ cảm biến chuyển động; bộ cảm biến độ ẩm; bộ cảm 
biến an ninh trong gia đình; thiết bị điều khiển điện tử dùng cho quạt; đồng hồ bấm giờ; bộ 
điều khiển nhiệt; bộ dò, cụ thể là, bộ dò khói và bộ dò khí cacbon oxít; camera an ninh; thiết 
bị an ninh, cụ thể là hệ thống cửa ra vào bao gồm miếng chạm cảm ứng và then cửa an ninh 
điện tử; khóa không dây; bộ cảm biến điện tử dùng cho máy đo nước; bộ cảm biến an ninh 
cửa sổ; bộ cảm biến ánh sáng; bộ cảm biến chất lượng không khí; bộ cảm biến chuyển động 
dùng cho đèn an ninh; còi điện và chuông điện; hệ thống điện dùng để điều khiển từ xa thiết 
bị chiếu sáng đã kết nối và có kết nối internet, hệ thống an ninh, hệ thống điều hòa khồng khí 
(hvac), điện năng và các thiết bị; thiết bị điện dùng để kiểm soát, giám sát, quản lý và điều 
khiển điện dùng cho gia đình và tòa nhà nhằm mục đích phân tích, bảo vệ, giám sát, đo 
lường, báo hiệu, điều chỉnh, cài đặt, duy trì, kiểm tra, thiết kế, quản lý, điều khiển, và điều 
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kiển từ xa hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát, làm ấm, thông gió, điều hòa không khí, 
tiêu thụ năng lượng, an toàn cháy nổ, kiểm soát ra vào, và hệ thống quản lý năng lượng; phần 
cứng và phần mềm máy tính sử dụng để giám sát và quản lý từ xa hệ thống điện trong gia 
đình và tòa nhà; phần mềm máy tính và phần mềm có thể tải xuống được, các ứng dụng di 
động, và ứng dụng phần mềm như là dịch vụ dùng để kiểm tra, thiết lập cấu hình, đo lường, 
giám sát và điều khiển bảng điện và bảng chuyển mạch điện trong gia đình và tòa nhà; thiết 
bị liên lạc điện tử kết nối mạng toàn cầu dùng để giám sát, đo lường và kiểm soát việc sử 
dụng năng lượng và sử dụng dữ liệu. 
 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng, thông gió và sưởi nóng; thiết bị chiếu sáng điện 
gắn cố định; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; đèn dùng để đọc; đèn trần; 
đèn tường; thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng gắn cố định với thiết bị phát hiện chuyển 
động; đèn; đèn sưởi; thiết bị sưởi ấm chạy điện; quạt; và các bộ phận và phụ kiện thuộc nhóm 
này của các sản phẩm nói trên. 
 

(210) 4-2023-10463 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5; 26.4.18 
 

 (731) SNA HOLDINGS INC. (US) 
800 Federal Street, Andover, MA 01810, 
United States 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị không dây đã được cài đặt, cụ thể là, ổ cắm usb trong tường và ổ cắm bộ 
ngắt mạch lỗi nối đất (gfci); cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch điện; công tắc đèn; thiết bị 
điều khiển đèn điện; bảng điều khiển đèn điện; thiết bị nối dây điện có tính chất như ổ cắm và 
thiết bị chuyển mạch; miếng nhựa bảo vệ công tắc tường; khung bọc và tấm che cho công tắc 
tường; bộ đế dùng cho thiết bị điện; bộ điều chỉnh ánh sáng điện; phích cắm điện và ổ cắm 
điện; công tắc cảm biến chuyển động điện tử; công tắc cảm biến chạm điện tử; bộ cảm biến 
điện; bộ điều khiển điện tử dây và không dây; bộ điều khiển trung tâm phụ tải điện kết nối 
với bảng phân phối điện năng, ống luồn dây điện, tủ điện, tủ cầu chì, tủ biến thế, bộ ngắt 
mạch, cầu dao, công tơ điện, bộ cảm biến thông minh và thiết bị dây dùng trong gia đình và 
tòa nhà; hệ thống tự động hóa dùng trong gia đình và văn phòng bao gồm phần cứng máy 
tính và phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để tự động hóa năng lượng điện, hệ 
thống điều hòa không khí (hvac), thiết bị an ninh, các thiết bị và thiết bị chiếu sáng; hệ thống 
tự động hóa dùng trong gia đình và văn phòng bao gồm phần cứng máy tính, bộ cảm biến, bộ 
điều khiển dây và không dây, và phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để điều 
khiển thiết bị được nối mạng trong internet vạn vạt, điều khiển thiết bị chiếu sáng đã kết nối 
và có kết nối internet, hệ thống an ninh, hệ thống điều hòa không khí (hvac), điện năng, và 
các thiết bị; bộ cảm biến nhiệt độ; bộ cảm biến chuyển động; bộ cảm biến độ ẩm; bộ cảm 
biến an ninh trong gia đình; thiết bị điều khiển điện tử dùng cho quạt; đồng hồ bấm giờ; bộ 
điều khiển nhiệt; bộ dò, cụ thể là, bộ dò khói và bộ dò khí cacbon oxít; camera an ninh; thiết 
bị an ninh, cụ thể là hệ thống cửa ra vào bao gồm miếng chạm cảm ứng và then cửa an ninh 
điện tử; khóa không dây; bộ cảm biến điện tử dùng cho máy đo nước; bộ cảm biến an ninh 
cửa sổ; bộ cảm biến ánh sáng; bộ cảm biến chất lượng không khí; bộ cảm biến chuyển động 
dùng cho đèn an ninh; còi điện và chuông điện; hệ thống điện dùng để điều khiển từ xa thiết 
bị chiếu sáng đã kết nối và có kết nối internet, hệ thống an ninh, hệ thống điều hòa không khí 
(hvac), điện năng và các thiết bị; thiết bị điện dùng để kiểm soát, giám sát, quản lý và điều 
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khiển điện dùng cho gia đình và tòa nhà nhằm mục đích phân tích, bảo vệ, giám sát, đo 
lường, báo hiệu, điều chỉnh, cài đặt, duy trì, kiểm tra, thiết kế, quản lý, điều khiển, và điều 
kiển từ xa hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát, làm ẩm, thông gió, điều hòa không khí, 
tiêu thụ năng lượng, an toàn cháy nổ, kiểm soát ra vào, và hệ thống quản lý năng lượng; phần 
cứng và phần mềm máy tính sử dụng để giám sát và quản lý từ xa hệ thống điện trong gia 
đình và tòa nhà; phần mềm máy tính và phần mềm có thể tải xuống được, các ứng dụng di 
động, và ứng dụng phần mềm như là dịch vụ dùng để kiểm tra, thiết lập cấu hình, đo lường, 
giám sát và điều khiển bảng điện và bảng chuyển mạch điện trong gia đình và tòa nhà; thiết 
bị liên lạc điện tử kết nối mạng toàn cầu dùng để giám sát, đo lường và kiểm soát việc sử 
dụng năng lượng và sử dụng dữ liệu. 
 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng, thông gió và sưởi nóng; thiết bị chiếu sáng điện 
gắn cố định; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt [led] phát quang đèn dùng để đọc; đèn trần; 
đèn tường; thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng gắn cố định với thiết bị phát hiện chuyển 
động; đèn; đèn sưởi; thiết bị sưởi ấm chạy điện; quạt; và các bộ phận và phụ kiện thuộc nhóm 
này của các sản phẩm nói trên. 
 

(210) 4-2023-10466 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) VŨ ĐỨC TRUNG (VN) 
Số 202, đường L2, khu đô thị Luois City, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; cà phê; bột sắn. 
 

(210) 4-2023-10472 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ALI 
GROUP (VN) 
Lô số 9, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá không còn sống; trứng; thịt đã được bảo quản; gia cầm không còn sống; 

thực phẩm trên cơ sở cá. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy sản; 
thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; 
vật nuôi để cung cấp giống (vật nuôi gây giống); gia cầm sống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi động vật. 
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(210) 4-2023-10473 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8; 26.13.25 
 

 (731) VŨ MẠNH TUẤN (VN) 
Tổ 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả; chiết xuất trái 
cây có cồn; rượu mạnh; đồ uống được chưng cất. 
 

(210) 4-2023-10474 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.3; 26.11.12 

(591) Nâu, xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh 
lục bảo, xám. 

 

 (731) VŨ MẠNH TUẤN (VN) 
Tổ 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ, homestay]; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ ở 
tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10475 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.18; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMOUS VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số 9, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy sản; 
thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-10476 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMOUS VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số 9, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 
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(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy sản; 
thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-10477 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 3.7.24; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMOUS VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số 9, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy sản; 

thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-10478 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO AN FOOD 
(VN) 
256 Dương Đình Nghệ, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 29: Thịt; cá không còn sống; mứt ướt; món Tajine [món ăn gồm thịt, cá hoặc rau đã 
chế biến]; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 30: Trà; bột; thạch hoa quả [bánh kẹo]; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị. 
 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống tăng lực; đồ uống không cồn; nước ngọt; đồ uống cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể; nước hoa quả ướp lạnh. 
 
Nhóm 33: Rượu; rượu gạo; rượu hoa quả; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn; rượu mạnh; đồ 
uống có cồn chứa hoa quả. 
 

(210) 4-2023-10479 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) NGUYỄN KIM ANH (VN) 
Số 40, ngõ 24 Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-10490 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.1 
 

 (731) NEBULA JEWELLERY LIMITED (CN) 
Flat 6, 11/f., Witty Commercial Building, 
1a-1l Tung Choi Street, Mongkok, Kl, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; hoa tai; đá quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; vòng 
đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; dây đeo chìa khoá; 
vòng đeo chìa khóa có thể tự thu vào; dây đeo chìa khóa có thể tự thu vào; đồng tiền xu. 
 

(210) 4-2023-10491 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 4.1.4; 4.1.5; 4.5.5; 8.7.3; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, vàng, vàng nghệ, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÙY LINH (VN) 
Phòng B2009, chung cư BeaSky, đường 
Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo; mì sợi; ngô rang nổ; bánh gạo; thanh/thỏi ngũ cốc giàu protein. 
 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 
 

(210) 4-2023-10492 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN DUY BẢO (VN) 
Lô 138 khu quy hoạch Phan Đình Phùng, 
phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2023-10494 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 19.1.1; 26.1.2; 26.1.18; 
26.7.5; 26.7.25; 26.11.12 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh lam sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM BỒN CHỨA 
NƯỚC BÌNH MINH (VN) 
A12/13 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ASOKA VIỆT NAM (ASOKA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn chứa bằng kim loại; bồn nước bằng inox. 
 

(210) 4-2023-10496 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ HIỀN (VN) 

Xóm Cầu, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Ghế [ngồi]; tủ đựng quần áo; giá treo áo; bàn làm việc; giá đồ đạc; gương soi. 

 

(210) 4-2023-10498 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG THỊ CHUNG (VN) 

Xóm Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện 
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; bộ quần áo. 

 

(210) 4-2023-10500 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.7.2; 2.7.16 

(591) Trắng, vàng cam, đỏ nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MANIA FAMILY 
(VN) 
672 Trần Hưng Đạo,phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dàn dựng buổi biểu diễn; giảng dạy; trình diễn sân 
khấu. 
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(210) 4-2023-10501 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: cốc, đĩa, vật trang trí bàn ăn, bình, đồ sứ 
để chứa đựng, dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-10502 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14; 7.3.1 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: khăn trải bàn, không làm bằng giấy, tạp 
dề [trang phục], tấm thảm, tấm phủ giường [khăn trải giường], rèm cửa ra vào, tấm trướng 
treo tường làm bằng vải. 
 

(210) 4-2023-10503 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.1.25; 11.3.18; 15.7.1; 
25.1.6 

(591) Hồng, tím, xám, đen, vàng, trắng, nâu, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH (VN) 
14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin. 
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(210) 4-2023-10504 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 24.9.1 

(591) Trắng, đen, hồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ 

đạc dùng trong văn phòng, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, 
tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-10505 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, xám, trắng ngà. 
 

 (731) TRẦN THANH NGUYÊN (VN) 
41/10 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc da mặt; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc móng tay, 
móng chân; dịch vụ xoa bóp (mát-xa) tốt cho sức khỏe; dịch vụ chăm sóc tóc; cắt tóc; tạo 
mẫu tóc. 
 

(210) 4-2023-10506 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG (VN) 
Số 1, đường 69, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; mua 
bán máy móc, vật tư,trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-10508 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đen, đen nhạt. 
 

 (731) MUA VINH HIỂN (VN) 
Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi, 
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 18: Ví tiền; túi bằng da thuộc hoặc giả da; ba lô; vali; da thuộc, thô hoặc bán thành 
phẩm; túi đựng dụng cụ, rỗng. 
 

(210) 4-2023-10509 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.28; 5.3.20; 26.13.1 

(591) Hồng, cam, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (VN) 
Khu DV Lk27,28, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-10510 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.4.5; 26.4.6 
 

 (731) VŨ VĂN THIÊM (VN) 
18D đường Cộng Hòa, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Bông phấn để trang điểm; chổi lông trang điểm; cọ chải lông mi; bút chải lông 
mày; đồ dùng tẩy trang; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10511 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN HUỲNH PHÚC (VN) 
Số 942, tổ 9, ấp 2, xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Dép (sandals); giầy tập thể dục; giày cổ thấp; guốc gỗ; tất thấm mồ hôi; đồ đi ở 
chân. 
 

(210) 4-2023-10512 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN THỊ YẾN (VN) 

Số 19, liền kề 3, khu đô thị Xa La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh kẹo; món ăn điểm tâm 
từ yến mạch và các loại quả, hạt khô (muesli). 
 

(210) 4-2023-10513 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) VŨ THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Ấp Xóm Vông, xã Thạnh Phú, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-10514 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU THẢO (VN) 
Căn hộ 2619, tòa 101 KĐT VHOP, xã Đa 
Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục), đồ đội đầu, khăn quàng cổ, mũ, áo váy, đồ đi chân, 
đồ trang sức, đồng hồ, kính mắt. 
 

(210) 4-2023-10515 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN ĐỘ (VN) 
Thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; keo xịt tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; 
nước xức tóc; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2023-10516 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, hồng, xanh tím 
than, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNV 
(VN) 
Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; chất kết dính dùng cho sơn; sơn lót. 
 

(210) 4-2023-10517 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.4.9; 26.11.9 
 

 (731) FUZHOU FUCHANG WECON E AND 
T LTD (CN) 
6th Floor, Building 5, F Area, Fuzhou 
Software park, Fujian, 350001 P.R.China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị điều khiển điện tử cho 
động cơ séc-vô; bộ điều khiển có thể lập trình được. 
 

(210) 4-2023-10518 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QUỐC TẾ APUTA (VN) 
Khu đô thị mới Văn Giang, phố Văn 
Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp dùng cho các phương tiện giao thông; lốp 
dùng cho bánh xe cộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm lốp ô tô, lốp xe máy, lốp xe đạp, 
lốp dùng cho bánh xe cộ, lốp dùng cho các phương tiện giao thông. 
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(210) 4-2023-10519 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ APUTA (VN) 
Khu đô thị mới Văn Giang, phố Văn 
Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp dùng cho các phương tiện giao thông; lốp 
dùng cho bánh xe cộ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm lốp ô tô, lốp xe máy, lốp xe đạp, 
lốp dùng cho bánh xe cộ, lốp dùng cho các phương tiện giao thông. 
 

(210) 4-2023-10520 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ ANPHA VIỆT NAM (VN) 
P.1901-B, tòa E2, khu đô thị Ecopark, xã 
Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp dùng cho các phương tiện giao thông; lốp 
dùng cho bánh xe cộ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm lốp ô tô, lốp xe máy, lốp xe đạp, 
lốp dùng cho bánh xe cộ, lốp dùng cho các phương tiện giao thông. 
 

(210) 4-2023-10521 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ ANPHA VIỆT NAM (VN) 
P.1901-B, tòa E2, khu đô thị Ecopark, xã 
Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp dùng cho các phương tiện giao thông; lốp 
dùng cho bánh xe cộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm lốp ô tô, lốp xe máy, lốp xe đạp, 
lốp dùng cho bánh xe cộ, lốp dùng cho các phương tiện giao thông. 
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(210) 4-2023-10522 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HEALTH & 

BEAUTY VIỆT HÀN (VN) 

66/14/9 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 

Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-10523 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 4.5.15; 19.1.8 

(591) Đen, vàng, trắng, đỏ. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN HUYỀN TRÂN (VN) 

209/13/2b Tôn Thất Thuyết, phường 3, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 

SEVICES CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2023-10524 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYÊN LIỆU THỰC 

PHẨM TỰ NHIÊN (VN) 

Phòng G4, số 29-29A Huỳnh Văn Bánh, 

phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao. 
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(210) 4-2023-10525 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA 
(VN) 
402 - 404 đường Tùng Thiện Vương, 
phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc đông y, nguyên liệu dược, nguyên liệu hóa dược và 
đông dược dùng làm thuốc cho người, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 
em bé, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống không có cồn, vắc xin, sinh 
phẩm ytế và dụng cụ y tế, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh dầu mỹ phẩm, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại; quảng cáo; cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-10526 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA 
(VN) 
402 - 404 đường Tùng Thiện Vương, 
Phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc đông y, nguyên liệu dược, nguyên liệu hóa dược và 
đông dược dùng làm thuốc cho người, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 
em bé, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống không có cồn, vắc xin, sinh 
phẩm y tế và dụng cụ y tế, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh dầu mỹ phẩm, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại; quảng cáo; cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2023-10527 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA 
(VN) 
102-404 đường Tùng Thiện Vương, 
phường 13, quận 8, thành Phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc đông y, nguyên liệu dược, nguyên liệu hóa dược và 
đông dược dùng làm thuốc cho người, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 
em bé, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống không có cồn, vắc xin, sinh 
phẩm y tế và dụng cụ y tế, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh dầu mỹ phẩm, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại; quảng cáo; cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-10528 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.11.13; 25.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIKOFOODS (VN) 
Số 14 đường số 8, khu dân cư Khang An, 
phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; khoanh, lát khoai tây rán giòn; hạt tẩm ướp hương vị; thực 

phẩm trên cơ sở cá; thịt; sữa; dầu dùng cho thực phẩm; sữa chua. 
 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo cao su; sôcôla; 
cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; thạch trái cây [dạng bánh kẹo]; trà (chè); mì sợi. 

(210) 4-2023-10529 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng [thực phẩm 
chức năng]. 
 
Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sữa, 
sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2023-10530 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.17.25; 26.1.1; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THIẾT BỊ HUY SƠN (VN) 
Đường 72m, khối 6, phường Quán Bàu, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 07: Thiết bị nâng; máy nén khí; thiết bị rửa cho xe cộ; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; 
bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng cụ cầm 
tay]. 
 

(210) 4-2023-10531 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.5; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ F-GROUP (VN) 
Số nhà 552 đường Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điếm (mỹ phẩm); mỹ phẩm để chăm sóc da; 
phấn trang điểm. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2023-10532 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.17.25; 26.11.9 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THIẾT BỊ HUY SƠN (VN) 
Đường 72m, khối 6, phường Quán Bàu, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

514 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất bảo quản thực phẩm; hóa 
chất tách dầu; hóa chất để hàn; hóa chất làm mờ kính. 
 

(210) 4-2023-10534 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT TMV VIỆT NAM (VN) 
Xóm 9, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Hạt đậu tương đã chế biến; hạt đậu đỏ đã chế biến; hạt đậu xanh đã chế biến; rau 
củ quả, đã chế biến; thịt; trứng; cá đã chế biến; gia cầm, không còn sống; sữa; mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-10535 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 5.3.13; 5.3.14; 19.11.9 

(591) Xanh. 
 

 (731) TRẦN MINH DUY (VN) 
TDP Số 2, phố Ngọc Trục, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo chống thấm nước dùng trong công nghiệp; keo silicon; chất dính và keo dùng 
trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10536 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.3.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LOK'S MEDIA (VN) 
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2023-10537 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.3.23 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 
PHẨM PHÚC AN (VN) 
Số 789 ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa 
Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh bông lan; bánh mì; bánh quy; kẹo. 

 

(210) 4-2023-10538 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.6.6; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC LINH (VN) 
Thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; nón. 

 

(210) 4-2023-10539 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC QUÝ VIỆT 
NAM (VN) 
Lô A59, cụm công nghiệp làng nghề Bát 
Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trưng bày bằng 
gốm. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: đồ gốm, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho 
mục đích gia dụng, đồ trưng bày bằng gốm. 
 

(210) 4-2023-10540 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.3; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh lá, cam, đen, xanh coban. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG ĐĂNG SƠN (VN) 
Số nhà 25, đường F, tổ Thành Trung, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng. 
 

(210) 4-2023-10541 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 2.5.3; 9.7.19 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÙY PHƯƠNG LINH (VN) 
49 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm tôm, cua, cá, mực đã qua chế biến hoặc bảo quản. 
 

(210) 4-2023-10542 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.1.5; 5.1.12; 6.1.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BIỂN XANH (VN) 
Số 54 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10544 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ MINH NHỰT (VN) 

Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày dép; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-10545 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.4.3; 26.4.10 

(591) Xanh tím, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV CƠ SỞ SẢN 
XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC 
TÒNG (VN) 
Số 97, đường Lê Lợi, phường 2, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 
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(511) Nhóm 06: Thùng bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thùng bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-10547 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 18.2.1; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
UNI IMPEX VN 
 (VN) 
43/32/36/10 đường Vườn Lài, tổ 20, khu 
phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, 
thành phố Hô Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm tẩy trắng [chất khử màu], cụ thể là tẩy và loại bỏ dầu, mỡ, vết bẩn dùng 
trong sản xuất công nghiệp, cụ thể là ngành công nghiệp dệt may. 
 

(210) 4-2023-10548 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BUTA 
MACHINERY (VN) 
36/78, quốc lộ 1, khu phố 3, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc công nghiệp: máy phay, máy tiện, máy đột, máy dập, 
máy ép nhựa, máy cắt dây. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt các loại máy móc công nghiệp; sửa chữa các loại máy móc công nghiệp; 
bảo trì các loại máy móc công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10549 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.5.25; 26.3.1; 26.11.12 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỒNG ANH (VN) 
Số 503-505-507 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

(210) 4-2023-10550 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SCMC CLUBHOUSE 
(VN) 
211B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, 

sữa, thịt, cá, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, rau, củ, quả, thủy hải sản, 
thuốc lá. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-10552 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

THƯỢNG ĐỈNH (VN) 
48 đường số 6, phường Linh Tây, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm làm 

lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích y tế; nước 
khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể. 
 

(210) 4-2023-10553 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 
Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 

polyeste. 
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(210) 4-2023-10554 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 
Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 

polyeste. 
 

(210) 4-2023-10555 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 
Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 

polyeste. 
 

(210) 4-2023-10556 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.11 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 
Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 
polyeste. 
 

(210) 4-2023-10557 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 
Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 
polyeste. 
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(210) 4-2023-10558 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.13.4; 18.2.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 

Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 

polyeste. 

 

(210) 4-2023-10559 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT HƯƠNG MI (VN) 

Số 41, đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách bằng vải, túi xách bằng da hoặc giả da, túi xách may bằng vật liệu 

polyeste. 

 

(210) 4-2023-10560 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

THÀNH PHÁT (VN) 

Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 

Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10561 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHÚ THÁI (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10562 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10563 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 25.5.1; 25.5.25; 26.3.4; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh cô ban, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10564 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.18; 26.7.25; 26.11.9 

(591) Trắng, đen, vàng, da cam, dam cam sẫm, 

vàng cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 

(VN) 

Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-10565 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Trắng, đen, vàng, da cam, da cam sẫm, 

vàng cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 

(VN) 

Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10566 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 5.3.13; 5.3.15; 25.7.7; 26.1.2; 
26.1.18; 26.4.9 

(591) Đỏ, đỏ sẫm, vàng, xanh dương, xanh lá 
cây, đen, trắng, xám, hồng, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI MAI LINH 
(VN) 
Số nhà 04, ngõ 91 đường Thượng Cát, tổ 
dân phố Thượng Cát 04, phường Thượng 
Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10567 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO 

(VN) 
Lô MA3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
 

(210) 4-2023-10568 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ VĂN HẢI (VN) 

Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Cao dán giảm đau xương khớp (dùng trong y tế); miếng dán giảm đau (dùng trong 

y tế); dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

524 
 

(210) 4-2023-10569 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ VĂN HẢI (VN) 

Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Cao dán giảm đau xương khớp (dùng trong y tế); miếng dán giảm đau (dùng trong 
y tế); dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-10570 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ VĂN HẢI (VN) 

Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Cao dán giảm đau xương khớp (dùng trong y tế); miếng dán giảm đau (dùng trong 

y tế); dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-10571 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ VĂN HẢI (VN) 

Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt (dùng trong y tế); miếng dán (dùng trong y tế); dược phẩm; thực 
phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-10572 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9; 
26.1.2; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 3 
BROTHERS (VN) 
Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt gia cầm (không còn sống); cá (không còn sống); các sản 
phẩm từ cá; các sản phẩm từ thịt; thuỷ hải sản không còn sống; xúc xích; giò; chả; ba tê; dăm 
bông. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm (không còn sống), cá 
(không còn sống), các sản phẩm từ cá, các sản phẩm từ thịt, thuỷ hải sản không còn sống, xúc 
xích, giò, chả, ba tê, dăm bông, động vật sống, cá còn sống, thuỷ hải sản còn sống, thịt sấy 
khô, thịt viên, cá viên, nem, lạp xưởng, cá đóng hộp. 
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(210) 4-2023-10576 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỒ THẾ NAM 
(VN) 
Số 60, phố Ngô Quyền, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ để bàn; đồ trang sức; đồ trang sức làm từ kim loại quý. 
 

(210) 4-2023-10578 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.5.1; 5.5.20; 5.5.22 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, cam, hồng 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ FARMI (VN) 
67 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm dành cho mẹ và bé để 

cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ bao gồm: tã, dầu gội, sữa tắm, 
bột giặt, sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ sung dành cho bé và mẹ, đồ chơi và các phụ 
kiện thời trang, các loại mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10579 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đô đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG QUỐC 
TẾ WILLIAM PENN (VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứngvà 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10580 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.5.20; 5.5.21; 20.7.1; 24.1.1; 
25.1.6 

(591) Đỏ đô, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG QUỐC 
TẾ SYDNEY (VN) 
04  Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10581 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.5.25; 26.1.2 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN 
MỀM TECHBOT (VN) 
98 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê hạt rang; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang. 
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(210) 4-2023-10583 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.3; 3.7.24; 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, vàng cam, đỏ cam, đỏ, đen. 
 

 (731) TRƯƠNG ANH TUẤN (VN) 
Số 38B, tổ 26A, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ phở gà, cơm gà; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-10584 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN DƯƠNG TIẾN (VN) 

Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2023-10585 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN DƯƠNG TIẾN (VN) 

Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-10586 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
PHẦN MỀM MỘT HỆ THỐNG (VN) 
Tầng 7, số 34 Hoàng Việt, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính, có thể 
tải về; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng 
phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ kỹ thuật 
phần mềm để xử lý dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-10587 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) KOSÉ CORPORATION (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà 
phòng nước hoa; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10588 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC HỒI 

XƯƠNG KHỚP VÀ THẨM MỸ KAIFU 
(VN) 
Số 35, Lô A1, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ vật tư y tế, thực phẩm chức năng, thuốc, thuốc bổ, thiết 
bị y tế, thiết bị xoa bóp, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị phục hồi chức năng, dụng cụ hỗ trợ 
chỉnh hình, dụng cụ hỗ trợ xoa bóp, thiết bị mát-xa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; hồi phục chức năng; chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; xoa bóp; chăm sóc giảm đau; dịch 
vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-10589 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.22; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC HỒI 
XƯƠNG KHỚP VÀ THẨM MỸ KAIFU 
(VN) 
Số 35, lô A1, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ vật tư y tế, thực phẩm chức năng, thuốc, thuốc bổ, thiết 
bị y tế, thiết bị xoa bóp, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị phục hồi chức năng, dụng cụ hỗ trợ 
chỉnh hình, dụng cụ hỗ trợ xoa bóp, thiết bị mát-xa. 
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Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; hồi phục chức năng; chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; xoa bóp; chăm sóc giảm đau; dịch 
vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-10590 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.16; 5.5.20; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá, đen, cam, xám nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
NÔNG NGHIỆP SONKEVILN (VN) 
Số 08, thôn Đức Đoài, xã Đức Minh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hạt giống thực vật, cây giống, cây trồng, rau tươi, quả 

tươi, củ hoa, các vật dụng liên quan đến làm vườn, chăm sóc cây cảnh như: bồn hoa, chậu 
hoa, bệ đỡ chậu hoa, thảm cỏ nhân tạo, dụng cụ tỉa cây.  
 

(210) 4-2023-10592 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi), không dùng cho mục đích y tế; đệm khí (đệm hơi), 
không dùng cho mục đích y tế; gối hơi (gối khí), không dùng cho mục đích y tế; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo 
(nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm (vỏ 
nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải bọc 
[bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mụcđích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
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(210) 4-2023-10593 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi), không dùng cho mục đích y tế; đệm khí (đệm hơi), 
không dùng cho mục đích y tế; gối hơi (gối khí), không dùng cho mục đích y tế; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo 
(nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm (vỏ 
nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải bọc 
[bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-10594 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10595 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10596 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10597 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10598 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
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(210) 4-2023-10599 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT DMD 
(VN) 
Số 360 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hóa mỹ phẩm, son môi, mặt nạ làm đẹp, kem chống nắng, kem dưỡng da, 
sữa tắm trẻ em, nước hoa, xịt khoáng (mỹ phẩm), nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén, sữa 
tắm, xà bông, dầu gội đầu, khăn giấy lụa, nước xả vải, nước tẩy trắng nhà vệ sinh, dầu xả, sữa 
rửa mặt, kem đánh răng, chất tẩy rửa; mua bán thạch ăn, thạch trái cây [dạng kẹo bánh], 
thạch hoa quả [bánh kẹo], dầu ăn. 
 

(210) 4-2023-10601 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh 
dương, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƯƠNG 
(VN) 
168A 3, ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm (làm từ sữa). 
 
Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
 

(210) 4-2023-10602 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƯƠNG 
(VN) 
168A 3, Ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
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(210) 4-2023-10603 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng 
đồng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƯƠNG 
(VN) 
168A 3, ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
 

(210) 4-2023-10604 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.10 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NÔNG SẢN VIỆT THẮNG 
(VN) 
Đưòng 827C ấp Long Thành, xã Long 
Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán rau củ quả, xoài, thanh long, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, măng 
cụt, sầu riêng, chuối, chanh, chanh leo, bưởi và khoai lang. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bưu kiện; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
hàng qua bưu điện; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-10605 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 5.7.6; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) HOÀNG VĂN TẦN (VN) 
Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, 
tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 31: Giống cây điều. 
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(210) 4-2023-10632 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.24 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN GIANG 
(VN) 
15 đường 15, khu dân cư Minh Sơn, 
phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; giấy gói [văn phòng phẩm]; giấy bọc [văn phòng phẩm]; giấy bao gói.  
 

(210) 4-2023-10639 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, xám, xanh lam. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
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(210) 4-2023-10640 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, xám, tím. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  
 

(210) 4-2023-10641 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, xám, trắng, xanh lam, xanh dương. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
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phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10642 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, xám, trắng, tím, tím đậm. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
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(210) 4-2023-10643 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.4.1; 26.4.12; 26.4.18; 
26.7.25; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lam, xám. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10644 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.4.1; 26.4.12; 26.4.18; 
26.7.25; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, tím, tím đậm, xám. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
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chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10645 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lam, xám. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
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(210) 4-2023-10646 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, tím, tím đậm, xám. 
 

 (731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED 
(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xịt 
thơm toàn thân; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; bọt làm sạch da; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa với nồng độ chứa 2 - 5% tinh dầu 
nước hoa; nước hoa với nồng độ chứa 12 - 20% tinh dầu nước hoa; nước hoa với nồng độ 
chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh chất dưỡng da mặt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng dạng bọt để tắm; chế 
phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn thân; dầu xả tóc; kem dưỡng tóc; 
thuốc nhuộm tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm chải tóc; nước xức tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; sáp tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng tóc dạng nước [tonic]; kem dưỡng 
ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; sản phẩm 
dùng cho cơ thể không chứa thuốc; bột tan không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa; chế 
phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn 
thân dạng xịt; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm cho tắm vòi hoa sen và tắm bồn; chế 
phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân (mỹ phẩm); lăn khử mùi dùng cho cá nhân; huyết thanh 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tắm; nước cân bằng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt cho cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10652 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.24 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÚI XÁCH 
HOÀNG ANH (VN) 
F11/13T3, tổ 21, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
 
Nhóm 35: Bán buôn: ba lô, cặp da, túi xách, quần áo, mũ (nón). 
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(210) 4-2023-10674 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3 

(591) Vàng, xanh đen. 
 

 (731) KIỀU THÁI VIỆT (VN) 

36/91c Hoàng Tăng Bí, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 18: Cặp da; ba lô; thẻ hành lý; túi cho thể thao; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng 

danh thiếp; cặp/túi bằng da thuộc hoặc giả da; túi xách tay; túi sách học sinh; vali; vali có 

bánh xe; túi du lịch. 

 

(210) 4-2023-10675 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY ĂN 

TRÁI ĐỒNG NAI VACDONA (VN) 

Ấp 7 (số cũ: ấp 8), ngã ba Thái Lan, quốc 

lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 31: Giống cây trồng; trái cây tươi; cây giống; quả tươi. 

 

(210) 4-2023-10676 (220) 24/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CON CÒ VÀNG (VN) 

23 Lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm 

điều hòa sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học dùng cho cây trồng. 
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(210) 4-2023-10677 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Đỏ thẩm, vàng và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI - QUẢNG 
CÁO HỒNG PHÚC (VN) 
89/10E Đường Hòa Bình, ấp Xuân Thới 
Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa bảng hiệu quảng cáo, băng rôn. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ in ấn. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bản thi công và dịch vụ kiến trúc. 
 

(210) 4-2023-10700 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 17.2.2; 26.3.5 

(591) Xanh lá, đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRISAFE VIỆT 
NAM (VN) 
105B KV 11, phường An Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-10701 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRISAFE VIỆT 
NAM (VN) 
105B KV 11, phường An Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân bón. 
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(210) 4-2023-10702 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRISAFE VIỆT 
NAM (VN) 
105B KV II, phường An Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-10705 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám, xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG 
DAILY (VN) 
C8/7K3 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; âm ly; mic; bộ chọn âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh; thiết bị và máy âm 
thanh. 
 

(210) 4-2023-10706 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG 
DAILY (VN) 
C8/7K3 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; âm ly; mic; bộ chọn âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh; thiết bị và máy âm 
thanh. 
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(210) 4-2023-10707 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.11; 5.5.20; 5.5.22; 25.7.25; 26.1.6 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh ngọc, xanh lá 
nhạt, nâu, trắng, xám đậm, xám nhạt, 
đen, da người, hồng nhạt, hồng đậm, 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TÂM 
HẰNG (VN) 
Số 04 lô 6 khu nhà ở Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-10708 (220) 24/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.12; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG 
DAILY (VN) 
C8/7K3 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; âm ly; mic; bộ chọn âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh; thiết bị và máy 
âm. 
 

(210) 4-2023-10713 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.22; 2.9.1; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.21; 
19.13.21; 24.17.5; 26.1.2; 26.1.4; 26.4.9; 
26.11.12 

(591) Xanh than, trắng, hồng, xanh dương, 
xanh lá, đen, đỏ, vàng, cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TẤT THÀNH (VN) 
Số 67 ngõ 96 phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), thực phẩm ăn kiêng thích 

hợp dùng cho mục đích y tế, thuốc bổ (thuốc, dược phẩm), dược phẩm, dược liệu làm thuốc, 
thuốc đông y. 
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(210) 4-2023-10715 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ANH PHÚ GIA (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 01: Silicon; keo dán công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-10717 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.5.1 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) VŨ THANH HIỂN (VN) 
Số nhà 49 Lê Hồng Phong, phường 
Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp gas; lò nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị vệ sinh: sen vòi tắm, 
chậu rửa, bệt vệ sinh. 
 
Nhóm 20: Tủ đồ khô; giá để bát đĩa (có cơ cấu nâng hạ); cánh tủ bếp bằng mặt kính; tủ bếp; 
phụ kiện tủ bếp (giá bát đĩa xoong nồi, giá gia vị dao thớt). 
 

(210) 4-2023-10718 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) VŨ THANH HIỂN (VN) 
Số nhà 49 Lê Hồng Phong, phường 
Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị vệ sinh phòng tắm, nhà vệ sinh như: sen vòi 
tắm, chậu rửa, bệt vệ sinh, bồn tắm, lavabo rửa mặt. 
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(210) 4-2023-10723 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP 

(VN) 
Số 33, lô TT03, khu đô thị HD Moncity, 
ngõ 4 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trung gian thương mại; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; marketing thông qua người có ảnh hưởng, quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng sau đây: mỹ phẩm, 
chiết xuất của hoa (nước hoa), chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, 
phấn trang điểm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, son môi, hộp son môi, đồ trang 
điểm (mỹ phẩm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không 
chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-10725 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 18.1.19 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP 
KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU 
DÙNG HÀ NỘI (VN) 
Số 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng 

sứ; bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nhà bếp không dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm. 
 
Nhóm 29: Trứng; thịt; sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; dầu dùng cho thực phẩm; rau củ quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gạo; cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; tinh bột 
cho thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; củ tươi; thức ăn cho động vật; rau cỏ tươi; hạt giống để 
trồng. 
 
Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước ngọt; nước [đồ 
uống]. 
 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa 
rau quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]. 
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Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ liên 
quan đến các sản phẩm bánh. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ 
cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hoá. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất bánh mỳ theo đơn đặt hàng; bảo quản thực phẩm và đồ uống; 
xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực phẩm; nghiền, ép trái cây. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; trang trí thực phẩm; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ cơ sở lưu trữ tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10726 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10727 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10728 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10729 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10730 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10731 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10732 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10733 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10734 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10735 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10736 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10737 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10738 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10739 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10740 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10741 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10742 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10743 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10744 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10745 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10749 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10750 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10751 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đuròng Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10752 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10753 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10754 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10755 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10756 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Sổ nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10757 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-10758 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10759 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI THỊ KIỀU OANH (VN) 

Phòng 2411 chung cư 93 Lò Đúc, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo da; bộ quần áo; váy; áo choàng; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-10760 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT 
ĐỒNG PHÁT (VN) 
84/47/6 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-10761 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 19.11.4; 19.11.11; 
19.11.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC 
VẬT ASATA HOA KỲ (VN) 
Lô A3, đường số 5 KCN Hải Sơn 
(GĐ3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-10762 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.5.1 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG HÒA (VN) 
Số 8 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán giải khát; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-10763 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.2; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 5.13.4; 
26.1.1; 26.1.18 

 

 (731) ĐINH MINH QUANG (VN) 
2/126, tổ 1, khu phố 4, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa. 
 

(210) 4-2023-10764 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN DUY DŨNG (VN) 
Thôn 2, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 08: Bàn là; máy cắt tóc; máy cạo râu; nhíp. 
 
Nhóm 09: Tai nghe; củ sạc điện thoại di động; phụ kiện điện thoại; loa; thiết bị truyền phát 
âm. 
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(210) 4-2023-10765 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ ĐÚC ĐỒNG QUỲNH 
BỘI (VN) 
Thôn Lương Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 06: Tác phẩm nghệ thuật bằng đồng: tượng, phù điêu, tranh. 
 
Nhóm 35: Mua bán: tượng, phù điêu, tranh (làm bằng đồng, đá, gỗ, xi măng, nhựa, đất), đồ 
đồng trang trí, vật phẩm phong thủy, đồ đồng mỹ nghệ, đồ gốm mỹ nghệ, đồ sứ mỹ nghệ, đồ 
đá mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ. 
 

(210) 4-2023-10767 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ GIẤY TÚ AN (VN) 

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy lau. 
 

(210) 4-2023-10769 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.11.13 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY CP THỰC PHẨM NVV 
(VN) 
Phương Lưu (NR Nguyễn Văn Lượng), 
xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ thủy hải sản (đã qua chế biến); trái cây được bảo 
quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín; các sản phẩm chế biến từ rau củ quả; rau củ đóng hộp. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; nấm tươi; thảo mộc tươi; thủy sản tươi sống. 
 

(210) 4-2023-10771 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9 
 

 (731) HILTON WORLDWIDE MANAGE 
LIMITED (GB) 
Maple Court Central Park, Reeds 
Crescent, Watford, WD24 4QQ, United 
Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ/giữ chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, dịch 
vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ tổ chức tiệc lớn và 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng để tổ chức các sự kiện/buối họp, hội nghị, hội thảo, triển 
lãm, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp/buổi lễ. 
 

(210) 4-2023-10772 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) JANG DAWOON (KR) 

3204-ho, 102-dong, MECENATPOLIS, 
45, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, 04036, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 16: Sách truyện tranh; truyện tranh; sách truyện cho trẻ em; sách; bức tranh vẽ [tranh 
ảnh]; đã có khung hoặc chưa có khung; sách hướng dẫn; sách tham khảo; sổ tay hướng dẫn; 
sách tô màu [sách tranh ảnh]; tranh ảnh; xuất bản phẩm dạng in; sách tranh ảnh; sách sưu tập. 
 

(210) 4-2023-10773 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HAN EUDDEUM (KR) 

3204-ho, 102-dong, MECENATPOLIS, 
45, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, 04036, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực tuyến; xuất bản điện tử; tổ chức, 
sản xuất, trình diễn và tiến hành các buổi hòa nhạc, các lễ hội, chuyến đi và các buổi biểu 
diễn, sự kiện và hoạt động văn hóa; cung cấp thông tin về giải trí; tiến hành các sự kiện giải 
trí, sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao trực tiếp, sự kiện giáo dục và các hoạt động giải trí và 
văn hóa; dịch vụ trò chơi trực tuyến; sản xuất phim hoạt hình; giáo dục; cung cấp các tiện 
nghi vui chơi cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-10778 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ORAICHAIN 

LABS (VN) 
Tầng 12, tòa nhà văn phòng Charm Vit 
Tower, số 117, Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 

phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; diệt virút cho máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính 
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không bị nhiễm vi rút; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu; tư 
vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn bảo mật internet; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-10779 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ORAICHAIN 
LABS (VN) 
Tầng 21, tòa nhà văn phòng Charm Vit 
Tower, số 117, Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; diệt virút cho máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính 
không bị nhiễm vi rút; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu; tư 
vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn bảo mật internet; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-10780 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.23; 26.4.9 
 

 (731) LÊ QUỐC ĐẠT (VN) 
Thôn Lê Cao, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 25: Dép lê; giày; tất dài; mũ lưỡi trai; thắt lưng [trang phục]; quần áo. 
 

(210) 4-2023-10782 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGHIÊM THỊ HUỆ (VN) 
Đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-10786 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THỰC MỸ PHẨM VFARM (VN) 
Số 4-5, lô 7, chung cư Giao Long, ấp 
Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dầu gội đầu có chứa thuốc để chữa bệnh; xà phòng có chứa thuốc để chữa bệnh; 
sữa dưỡng da có chứa thuốc để chữa bệnh và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc để chữa 
bệnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; quảng cáo.  
 

(210) 4-2023-10788 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 26.4.18 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) MR. CHI LAN YUN-NUAN (TW) 
No. 151-3, Aly. 3, Ln. 219, Sec. 7, 
Zhongshan N. Rd., Beitou Dist., Taipei 
City, Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chất khử 
mùi cho vật nuôi. 
 
Nhóm 05: Dầu gội chứa thuốc dùng cho vật nuôi trong nhà; miếng thấm hút dùng một lần để 
lót lồng của vật nuôi trong nhà; miếng lót dùng một lần để huấn luyện đi vệ sinh cho vật nuôi 
trong nhà; chế phẩm tắm cho chó [thuốc diệt sâu bọ, côn trùng]; thuốc trừ rệp dùng cho chó; 
tã lót cho thú cưng. 
 
Nhóm 07: Máy xén; ống vòi của máy hút bụi chân không; máy hút bụi chân không; túi của 
máy hút bụi chân không; bàn chải dùng cho máy hút bụi chân không; vòi hút dùng cho máy 
hút bụi. 
 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà; dây buộc chó săn bằng da thuộc; dụng cụ phân 
phối túi đựng chất thải của chó, được thiết kế phù hợp để sử dụng với dây xích. 
 
Nhóm 21: Hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; khay rải ổ cho vật nuôi trong nhà; bát ăn 
dùng cho vật nuôi; bát cấp thức ăn tự động dùng cho vật nuôi; chuồng cho vật nuôi trong nhà; 
lồng cho vật nuôi trong nhà. 
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Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
Nhóm 29: Thịt sấy khô nhiệt độ thấp; thịt đông khô nhanh; thịt đông khô; rau sấy khô nhiệt 
độ thấp; rau đông khô nhanh; rau đông khô. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho thú cưng; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; cát thơm [lót ổ] dùng cho 
vật nuôi trong nhà; cát cho nhà vệ sinh của vật nuôi trong nhà; bánh quy cho chó; giấy phủ 
cát [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ dắt chó đi dạo. 
 

(210) 4-2023-10794 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.20; 5.7.25; 15.7.1; 
20.5.16; 24.3.2; 24.3.7 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, 
vàng cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN 
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 

(210) 4-2023-10795 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.20; 5.7.25; 15.7.1; 
20.5.16; 24.3.2; 24.3.7 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, 
vàng cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN 
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 
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(210) 4-2023-10796 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.20; 5.7.25; 15.7.1; 
20.5.16; 24.3.2; 24.3.7 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, 
vàng cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN  DANNYGREEN 
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 
 

(210) 4-2023-10797 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.20; 5.7.25; 15.7.1; 
20.5.16; 24.3.2; 24.3.7 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, 
vàng cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN 
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 
 

(210) 4-2023-10800 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, hồng, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 
THÀNH LỢI (VN) 
1/29F đường Ấp Đình, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; dịch vụ thi 
công lắp đặt đồ nội thất; dịch vụ sửa chữa đồ nội thất; dịch vụ thi công trang trí nội thất; xây 
dựng công trình dân dụng. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết 
kế kiến trúc công trình xây dựng; tư vấn thiết kế kiến trúc. 
 

(210) 4-2023-10801 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI 
TRANG KIHU GROUP (VN) 
Số 667 đường liên ấp 3-4, ấp 4, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; khăn quàng cổ 
(khăn choàng cổ). 
 

(210) 4-2023-10802 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng hồng nhạt, xám đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI 
TRANG KIHU GROUP (VN) 
Số 667 đường liên ấp 3-4, ấp 4, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; khăn quàng cổ 
(khăn choàng cổ).  
 

(210) 4-2023-10803 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.24; 5.3.13; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lam đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
XUẤT NHẬP KHẨU HANZIKII 
PHARMA (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung [thực phẩm chức năng]; thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-10804 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.4.11; 26.13.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DÊ XÃ ĐA 
PHƯỚC (VN) 
B6/147/3, ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa dê; sữa; sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: sữa, sữa dê, các sản phẩm từ sữa, 
sữa đậu nành, sữa chua, sữa đặc, pho mai. 
 

(210) 4-2023-10805 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 15.1.13; 21.1.17 

(591) Đen, cam, hồng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BEAUTY 
TRENDING (VN) 
LK03-16 đường số 7, khu đô thị 5A, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

(210) 4-2023-10806 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BEAUTY 
TRENDING (VN) 
LK03-16 đường số 7, khu đô thị 5A, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhằm mục đích làm đẹp 
(không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-10809 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN ECOLINK (VN) 
Số 67, ngõ 281, phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Camera; cảm biến khói; cảm biến cháy, phát hiện lửa; thiết bị báo động truyền tín 
hiệu trung tâm; phần mềm cho các thiết bị báo động, giám sát. 
 
Nhóm 42: Giải pháp phần mềm an ninh; tư vấn giải pháp an ninh [tư vấn công nghệ]. 
 

(210) 4-2023-10810 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6; 26.4.3 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN ECOLINK (VN) 
Số 67, ngõ 281, phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Camera; cảm biến khói; cảm biến cháy, phát hiện lửa; thiết bị báo động truyền tín 
hiệu trung tâm; phần mềm cho các thiết bị báo động, giám sát. 
 
Nhóm 42: Giải pháp phần mềm an ninh; tư vấn giải pháp an ninh [tư vấn công nghệ]. 
 

(210) 4-2023-10811 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Xanh tím than, vàng, vàng đậm, be, nâu 
nhạt, nâu đậm, trắng, xám. 

 

 (731) PHẠM VĂN CƯƠNG (VN) 
Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn. 
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(210) 4-2023-10812 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) RESEARCH & DEVELOPMENT 

MARKETING INC. (PA) 
Comosa Bank Building, 1st Floor, 
Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-
01182 Panamá 5 PANAMA 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao. 
 

(210) 4-2023-10813 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COFFEE 
MACHINE (VN) 
58A/34B, khu phố 5, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 07: Máy xay cà phê, không phải loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy dùng cho nhà bếp, dùng 
điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền rau củ.  
 
Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê; viên nén cà phê, rỗng, dùng cho máy 
pha cà phê dùng điện; bình lọc cà phê, dùng điện; bình đựng đồ uống, dùng điện; máy pha cà 
phê kết hợp máy lọc nước. 
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; chế phẩm thực vật sử dụng như chất thay thế cà phê; đồ 
uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy xay cà phê, không phải loại vận hành bằng tay, thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy dùng cho nhà bếp, 
dùng điện, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền rau củ, máy pha cà 
phê, dùng điện, máy rang cà phê, viên nén cà phê, rỗng, dùng cho máy pha cà phê dùng điện, 
bình lọc cà phê, dùng điện, bình đựng đồ uống, dùng điện, máy pha cà phê kết hợp máy lọc 
nước, cà phê, cà phê chưa rang, chế phẩm thực vật sử dụng như chất thay thế cà phê, đồ uống 
cà phê có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê, hạt cà phê rang; xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng 
bày sản phẩm; marketing; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng cho người khác; dịch vụ xay; dịch vụ 
nghiền; dịch vụ phay; thanh trùng thực phẩm và đồ uống; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê đồ đạc; dịch vụ 
đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]. 
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(210) 4-2023-10814 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

NGỌC MY (VN) 

28/1F ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần dài; áo thun ngắn tay; áo khoác [trang phục]; 

áo len dài tay. 

 

(210) 4-2023-10815 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI 

THÀNH ĐẠT (VN) 

Số 202/59, KP 4A, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 16: Tập vở. 

 

(210) 4-2023-10821 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 3.1.6; 3.1.24; 3.1.25; 

25.7.22; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ANG-E (VN) 

Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-10822 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUEEN - KING BEAUTY 
(VN) 
Số 90 Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, 
huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ 

làm đẹp; kem làm trắng da. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thuốc dùng cho người; chất bổ sung 
dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung collagen; thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người [thực 
phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ lớp học yoga; hướng dẫn yoga; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ 
hướng dẫn được cung cấp bởi các trường làm đẹp; dạy kỹ năng làm đẹp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-10823 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EROSEA (VN) 

Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-10824 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EROSEA (VN) 

Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
cho hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-10825 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EROSEA (VN) 

Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-10826 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM NANOTECH VIỆT NAM (VN) 
Số 5, ngõ 177 phố Vọng, tổ 63A, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bảo hiểm; đầu tư vốn; dịch 
vụ tài chính; định giá tài chính. 
 

(210) 4-2023-10827 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM NANOTECH VIỆT NAM (VN) 
Số 5, ngõ 177 phố Vọng, tổ 63A, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tái trồng rừng; dịch vụ trồng cây; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; cho 
thuê thiết bị trồng trọt; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2023-10828 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM NANOTECH VIỆT NAM (VN) 
Số 5, ngõ 177 phố Vọng, tổ 63A, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; thảo dược. 
 

(210) 4-2023-10829 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM NANOTECH VIỆT NAM (VN) 
Số 5, ngõ 177 phố Vọng, tổ 63A, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Rau tươi; hoa quả tươi; trái cây có múi tươi; thảo mộc tươi; hạt (ngũ cốc) tươi 
chưa xử lý. 
 

(210) 4-2023-10830 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM NANOTECH VIỆT NAM (VN) 
Số 5, ngõ 177 phố Vọng, tổ 63A, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm trưng bày sản 
phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ mua bán quà tặng và đồ lưu niệm, mỹ phẩm, 
dược phẩm, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế, sản phẩm nông nghiệp, lương 
thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm vệ 
sinh không chứa thuốc, hàng may mặc quần áo, bếp và dụng cụ làm bếp, đồ dùng văn phòng, 
thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2023-10831 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI VIỆT (VN) 

Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10832 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 19.3.21; 19.13.21; 25.5.2; 
26.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10833 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.3.21; 19.13.21; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
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dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi. 
 

(210) 4-2023-10834 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10835 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

573 
 

(210) 4-2023-10836 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10837 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN NANO HG9 
(VN) 
Thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-10838 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA PHÁT (VN) 
Số 20/165 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho điện thoại. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho 
điện thoại. 
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(210) 4-2023-10839 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC PHÚ (VN) 
Số 337/57/17 đường Võ Văn Kiệt, 
phường Khánh Xuân, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn nước inox; các phụ kiện kèm theo bồn nước được làm bằng inox. 
 

(210) 4-2023-10840 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TUẤN PHÁT (VN) 
Số 93, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 
Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Nem (làm từ thịt); bì mắm; giò chả; thực phẩm đã chế biến từ thịt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: nem (làm từ thịt), bì mắm, giò chả, thực phẩm đã 
chế biến từ thịt. 
 

(210) 4-2023-10841 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.4.10 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SHE HOUSE (VN) 
Số 205 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến (chè yến, yến 

chưng đường phèn). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm móng và cắt sửa móng tay (tay hoặc chân); dịch vụ làm tóc; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2023-10842 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển. 
 

 (731) ĐỖ THỊ NGUYÊN (VN) 
Căn 2302 HH1C Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Cung ứng và quản lý lao động; hoạt động cho thuê lại lao động; hoạt động giới 
thiệu việc làm; dịch vụ tuyển nhân viên; tư vấn quản lý nhân sự; văn phòng tuyển dụng lao 
động. 
 
Nhóm 41: Tư vấn du học. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến cư trú. 
 

(210) 4-2023-10843 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.8; 2.5.23; 2.5.24; 2.7.23; 15.7.1; 
26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, nâu, xanh, vàng, 
da. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ HUỆ (VN) 
107 tổ 64A, phường Văn Chương, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-10844 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TUỆ NHI SHOP 

(VN) 
Căn NV1-12, dự án Coma 6, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 18: Địu trẻ em. 
 

(210) 4-2023-10845 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da [mỹ phẩm]; nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ 
làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để dưỡng thể [mỹ phẩm]; chế phẩm 
làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm 
[mỹ phẩm]; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc [mỹ 
phẩm]; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 
nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 
mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; kem nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất 
dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt [mỹ phẩm]; dầu xoa bóp (không cho mục đích y tế); 
chế phẩm đánh răng. 
 

(210) 4-2023-10846 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da (mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm và chất dùng để dưỡng thể (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch cơ 
thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm (mỹ phẩm); 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 
nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 
mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn 
nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm 
dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt (mỹ phẩm); 
dầu xoa bóp (không cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh 
răng (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy 
sơn móng; xà phòng (mỹ phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất 
làm bóng môi; kem dạng sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không 
khí; sữa làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay (không cho mục đích 
y tế); nước hoa hồng dưỡng da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho 
mục đích mỹ phẩm; son dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
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(210) 4-2023-10847 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da (mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm và chất dùng để dưỡng thể (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch cơ 
thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm (mỹ phẩm); 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 
nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 
mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn 
nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm 
dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt (mỹ phẩm); 
dầu xoa bóp (không cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh 
răng (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy 
sơn móng; xà phòng (mỹ phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất 
làm bóng môi; kem dạng sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không 
khí; sữa làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay (không cho mục đích 
y tế); nước hoa hồng dưỡng da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho 
mục đích mỹ phẩm; son dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
 

(210) 4-2023-10848 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da (mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm và chất dùng để dưỡng thể (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch cơ 
thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm (mỹ phẩm); 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 
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nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 
mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn 
nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm 
dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt (mỹ phẩm); 
dầu xoa bóp (không cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh 
răng (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy 
sơn móng; xà phòng (mỹ phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất 
làm bóng môi; kem dạng sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không 
khí; sữa làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay (không cho mục đích 
y tế); nước hoa hồng dưỡng da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho 
mục đích mỹ phẩm; son dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
 

(210) 4-2023-10849 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.16; 5.5.16; 5.5.21 

(591) Vàng đồng, nâu. 
 

 (731) TRẦN THỊ HẰNG (VN) 
30 Ngô Văn Lớn, khu phố Bình Quân 2, 
phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-10850 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG TÍN (VN) 

226/6 Nguyễn Văn Đậu, khu phố 2, 
phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; áo thun ngắn tay; áo khoác ngoài; váy. 
 

(210) 4-2023-10851 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN NGỌC HẠNH NHÂN (VN) 

09 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Son môi; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); chế phẩm vệ sinh thân thể. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

579 
 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: son môi, chế phẩm trang điểm, mỹ 
phẩm, chế phẩm tẩy trang, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

(210) 4-2023-10858 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SÂM VÀ DƯỢC LIỆU 
NGỌC LINH (VN) 
Thôn Ngọc La, xã Măng Ri, huyện Tu 
Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 31: Thảo mộc tươi; cây giống; cây. 

 

(210) 4-2023-10859 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10860 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.13; 26.4.3; 26.4.7; 26.5.2 
 

 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 
CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
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(210) 4-2023-10861 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10862 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10863 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn.  
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(210) 4-2023-10864 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT GROUP) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10865 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT GROUP) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10866 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 

CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
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(210) 4-2023-10867 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.8; 25.7.25; 26.3.1; 26.15.3; 26.15.15 
 

 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 
CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10868 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.8; 25.7.25; 26.15.3; 26.15.15 
 

 (731) FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE 
CORPORATION (TW) 
No. 359, Sec. 3, Zhongshan Rd., 
Zhongzhuang Vil., Changhua City, 
Changhua County 50081, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 17: Cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành 
phẩm; nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm; nhựa cho bao gói bán dẫn. 
 

(210) 4-2023-10869 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 5.5.20 
 

 (731) HUANG XIAOYUE (CN) 
No. 7, Fuli District, Fuzhong Village, 
Guxiang Town, Chaoan District, 
Chaozhou, Guangdong, China 515638 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Bể chứa nước tạo áp suất; vòi cho ống và đường ống dẫn; buồng vệ sinh; hệ thống 
và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa. 
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(210) 4-2023-10870 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 25.3.3 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) LƯU HUỆ NHÀN (VN) 
Số 190/77A xóm Đất, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

(210) 4-2023-10871 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.8; 5.1.16; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.21 

(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) LÊ THÙY DƯƠNG (VN) 
Số 10 ngách 122/10 phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; khách sạn; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-10872 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển đậm, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN  LIFE FORTUNE 
(VN) 
Km9 Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho mục 
đích y tế; thuốc chữa bệnh, dược phẩm. 

(210) 4-2023-10873 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, trắng ngà, xanh lá cây. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ QUANG TOM (VN) 
Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện 
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Chè (trà). 
 

(210) 4-2023-10874 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 

TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

(210) 4-2023-10875 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÂM HOÀ (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 

tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-10876 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7; 26.11.8 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HONGDA QUỐC TẾ 
(VN) 
Tầng 7, số 26A1 Lê Đức Thọ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại. 
 

(210) 4-2023-10877 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH H.A & PARTNERS 
(VN) 
Phòng 410, tòa nhà The Garden Officetel, 
đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; tư vấn công nghệ. 
 

(210) 4-2023-10878 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY TRÌNH (VN) 

P1204, HH01A, TDP số 1, xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-10879 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN THU TRANG (VN) 
Tổ 22, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đá quý; ngọc trai [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; hoa tai; dây chuyền [đồ 
trang sức]; đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-10881 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

INFO VIỆT NAM (VN) 
Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10882 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 8.1.16; 11.3.3 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VINH NGUYÊN GATEAUX 
(VN) 
Số 145 Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511) Nhóm 30: Bột và các sản phẩm bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kem; kem ăn (kem lạnh); trà 
(chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán ăn phục vụ đồ uống, bánh ngọt; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10883 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 8.7.25; 19.1.12 

(591) Vàng, nâu, be. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH ĐỨC (VN) 
Số 66 tổ 16B đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10884 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐẬU PHỘNG 
NGỌC MINH (VN) 
Số 208/37 Huỳnh Văn Cù, tổ 1, khu 1, 
phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 30: Cơm cháy; tương ớt; tương cà; tương đen; muối tôm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: cơm cháy, tương ớt, tương cà, tương đen, 
muối tôm. 
 

(210) 4-2023-10885 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 9.7.19; 11.1.2; 26.11.8 

(591) Đỏ, da cam, vàng. 
 

 (731) BÙI HẢI BÌNH (VN) 
9 ngách 61/37 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ đầu bếp cá nhân. 
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(210) 4-2023-10886 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) K FRY SDN BHD (MY) 
WeWork, Mercu 2, Level 40, No. 3, 
Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
Malaysia 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; rau 
và trái cây được bảo quản, làm khô và nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; thực phẩm lạnh bao gồm chủ yếu là gia cầm; trái 
cây trộn; các sản phẩm thịt đã được chế biến sẵn; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở khoai 
tây; súp; sữa chua; pho mát; gà, không còn sống; sa-lát gà; nhân chả kẹp cho bánh hăm-bơ-
gơ; nhân thịt kẹp cho bánh hăm-bơ-gơ; các món ăn chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là thịt; 
cánh gà; chả cá miếng trộn khoai tây nghiền; các món cá đã được chế biến sẵn; rau muối; các 
món ăn chính đã được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là hải sản; thịt nướng được tẩm ướp xì 
dầu; các món thịt và rau hầm; thịt giăm-bông; khoai tây thanh chiên; ngô bắp đã được chế 
biến sẵn; sa-lát rau củ. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; các món ăn chế biến sẵn gồm chủ yếu là mỳ 
hoặc cơm; gạo; mỳ sợi; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ; bánh bột nhào; bánh kẹo; sôcôla; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; đá lạnh có thể 
ăn được; đường; mật ong; mật đường; muối; gia vị để nấu ăn; gia vị có nguồn gốc thực vật; 
giấm; gia vị cho đồ ăn; đá [nước đông lạnh]; xốt [gia vị]; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho 
đồ ăn hoặc đồ uống; xốt may-don-ne (mayonnaise); bột đậu tương [gia vị]; bánh quy; đồ 
uống trên cơ sở trà; bánh quế; nước xốt cho sa-lát. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo thông qua tất cả các loại phương tiện truyền thông công cộng; quảng 
cáo và khuyến mại liên quan đến hàng hóa và dịch vụ có trên các nền tảng trực tuyến; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang về và giao hàng tận nơi; quảng bá, 
quảng cáo và tiếp thị cho các trang web thương mại điện tử; dịch vụ đặt hàng qua điện thoại 
cho người khác; tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến nhằm mục đích kinh doanh, thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quản lý chương trình phần thưởng cho khách hàng thân thiết; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan đến đồ lưu niệm; tiếp thị qua các nền tảng mạng xã hội; 
phổ biến các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và quảng bá; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến việc thành lập và vận hành các cơ sở nhượng quyền thương mại; quản lý kinh 
doanh nhà hàng; tổ chức và điều hành các sự kiện quảng cáo và tiếp thị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy cung cấp đồ ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện) lưu động; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh mang đi (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống giao tận nhà; dịch vụ 
thông tin về nhà hàng và quán bar; dịch vụ đặt chỗ trong nhà hàng và món ăn, trả trước hoặc 
trả sau; dịch vụ quán cà phê và quầy đồ ăn uống nhẹ; dịch vụ quầy căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ki-ốt thực phẩm cung cấp đồ ăn và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị và cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện) để dùng tại chỗ hoặc mang đi. 
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(210) 4-2023-10887 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH VƯƠNG VĂN 

CHUNG (VN) 
Thôn 9, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm tẩy rửa; nước tẩy rửa đa năng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, sữa 
tắm, kem đánh răng, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bột giặt, nước giặt, 
nước xả vải, chế phẩm tẩy rửa, nước rửa tay, nước rửa chén, nước tẩy rửa vệ sinh, nước tẩy 
rửa đa năng. 
 

(210) 4-2023-10888 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (VN) 

Căn hộ 7 nhà C5, tập thể UBKH, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; nước muối để rửa mũi; thực phẩm chức năng; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-10889 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OIBAT (VN) 
Số 10 thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi ở chân; quần áo lót; quần áo ngủ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: mỹ phẩm, 
kính đeo mắt, đồ trang sức, ba lô, túi, quần áo, giày, dép, đồ đi ở chân, quần áo lót, quần áo 
ngủ, phụ kiện thời trang cụ thể là: mũ, thắt lưng (trang phục), khăn quàng cổ, ca vát, nơ 
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(ghim) cài tóc (phụ kiện trang phục), ruy băng dùng cho tóc, tóc giả, hoa tai, dây chuyền, 
nhẫn, đồng hồ đeo tay. 
 

(210) 4-2023-10890 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAXRENT VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 10, Thaiholdings Tower, 210 Trần 
Quang Khải và 17 Tông Đản, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, mua bán, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, cung cấp 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm: thiết bị 
xây dựng, máy móc và thiết bị công nghiệp và linh phụ kiện của chúng, phương tiện vận tải, 
cụ thể là: máy hàn, máy khoan, máy đầm, máy phát điện, giàn giáo di động, thang, xe nâng 
hàng, xe nâng người, xe cẩu, thiết bị xử lý nền và bê tông, máy đục, máy bơm, thiết bị kéo 
cáp, máy biến tần, máy biến áp, thiết bị mở rộng cáp, máy và thiết bị nâng hàng, con lăn vận 
chuyển, tời điện, máy mài, máy cắt và uốn, xe đẩy hàng, thiết bị an toàn (dây an toàn), thiết 
bị báo động, công cụ cầm tay và thao tác thủ công, đèn và thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm 
sạch, máy hút bụi, thiết bị rửa, thiết bị làm mát, điều hoà không khí. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng và máy công nghiệp (máy hàn, máy khoan, 
máy đầm, máy phát điện, giàn giáo di động, thang, xe nâng hàng, xe nâng người, xe cẩu, thiết 
bị xử lý nền và bê tông, máy đục, máy bơm, thiết bị kéo cáp, máy biến tần, máy biến tần, 
thiết bị mở rộng cáp, máy và thiết bị nâng hàng, con lăn vận chuyển, tời điện, máy mài, máy 
cắt và uốn, xe đẩy hàng, thiết bị an toàn (dây an toàn), công cụ cầm tay và thao tác thủ công, 
đèn và thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm sạch, máy hút bụi, thiết bị rửa, thiết bị làm mát, điều 
hòa không khí); dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa các loại phương tiện có động cơ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện gia dụng 
(thiết bị chiếu sáng, thiết bị điều hoà, thiết bị báo động); tư vấn kỹ thuật liên quan đến lắp 
đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị xây dựng, máy móc công nghiệp; phục hồi lại máy móc 
động cơ hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê máy kéo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê máy phát điện và phụ tùng máy phát điện; dịch vụ cho thuê thiết 
bị điều hoà không khí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê thiết bị chiếu sáng (không dùng cho trường quay hoặc nhà hát). 
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(210) 4-2023-10891 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi 
chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-10892 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 7.1.6; 26.11.3; 
26.11.12 

 

 (731) BÙI MINH TUỆ (VN) 
TDP Hoàng 12, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội; kem dưỡng. 
 

(210) 4-2023-10894 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.15.15 
 

 (731) JIANGXI MTC LIGHTING CO., LTD. 
(CN) 
Office building 1~3floor, 199 Hujia 
Road, Changdong industrial Park, 
Qingshanhu, Nanchang, Jiangxi 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; ống dạ quang để chiếu 
sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; sợi tóc của đèn điện; đèn led. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

591 
 

(210) 4-2023-10895 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7; 
26.3.4; 26.11.9 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL 
CO., LTD. (TW) 
26 f.-5, No. 238, Shizheng N. 2ND RD., 
Xitun Dist., Taichung City 40756, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp xe đạp và các bộ phận theo đơn đặt hàng cho người khác. 
 

(210) 4-2023-10896 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WHATSUP CO., LTD. (KR) 

Bl, 66, Bokjeong-ro, Sujeong-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; 
chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
dinh dưỡng; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-10897 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.4.18 
 

 (731) KYANG YHE DELICATE MACHINE 
CO., LTD. (TW) 
1 F., No. 31, Sec. 2, Sichuan Rd., 
Banqiao Dist., New Taipei City 22061, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bao gói; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; pit tông giảm chấn [bộ phận của 
máy móc]; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; bộ tiêu âm dùng cho động cơ và 
máy móc; máy khắc laze mang đi được. 
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(210) 4-2023-10898 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) RENOL TECH INDUSTRY SDN BHD 
(MY) 
No.3, Jalan Zurah 1A, Taman 
Perindustrian Zurah, 44200 Rasa, Hulu 
Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ lọc cho động cơ và động cơ điện; bộ lọc là bộ phận của động cơ; bộ lọc là bộ 
phận của động cơ điện; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh [dùng cho động cơ]; bộ lọc 
các hạt không khí lơ lửng cho hệ thống xả của động cơ đốt trong; bộ lọc không khí dùng cho 
động cơ điện và động cơ của xe cộ; bộ lọc nhiên liệu [bộ phận của máy móc]; bộ lọc không 
khí là bộ phận của máy móc dùng cho mục đích cơ khí; bộ lọc dầu dùng cho đầu máy và 
động cơ. 
 

(210) 4-2023-10899 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
WATIPHA (VN) 
Số 17 đường 33A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10900 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Nâu, trắng đục. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 
LỊCH CÔNG TỬ BẠC LIÊU (VN) 
Số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP (AI 
IP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-10902 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) WUHAN TIANYU INFORMATION 
INDUSTRY CO., LTD. (CN) 
S.&T. Park, Huazhong University of 
S.&T., East Lake Development Zone, 
Wuhan, P.R.China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (POS); bộ 
định tuyến không dây USB; thiết bị liên lạc mạng; máy đếm tiền; tổng đài điện thoại; bộ định 
tuyến mạng máy tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chip (mạch tích hợp); phần mềm máy 
tính, ghi sẵn. 
 

(210) 4-2023-10903 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 26.5.2; 26.7.25; 26.11.8 
 

 (731) MING SHIN TOOLS CO., LTD. (TW) 
31F.-2, No. 236, Shizheng N. 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 08: Dụng cụ vặn ốc vít [công cụ cầm tay]; tua vít/chìa vặn vít, không dùng điện; búa 
[dụng cụ cầm tay]; cái kìm; kéo cắt cây/tỉa cành; dụng cụ cắt hộp. 
 

(210) 4-2023-10906 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LINKCOM MANUFACTURING CO., 

LTD. (TW) 
5f., No. 127, Lane 235, Pao-Chiao Road, 
Hsin-Tien District, New Taipei City, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện 
năng, và bất kỳ dạng năng lượng nào khác bao gồm năng lượng cơ học, cụ thể là máy biến áp 
[điện], tụ điện, cuộn cảm, bộ chia điện, bộ lọc điện; bộ điều chỉnh nguồn điện, cụ thể là trình 
điều khiển LED; bộ nguồn LED; bộ lưu điện; màn hình LED; bộ điều khiển ánh sáng; pin 
lithium-ion; pin nickel-metal hydride; ắc quy ô tô; pin điện thoại di động; thiết bị nạp ắc quy; 
thiết bị sạc pin; tai nghe; loa âm thanh có cổng USB; dây cáp điện; ứng dụng điện không dây, 
cụ thể là thiết bị sạc pin không dây. 
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(210) 4-2023-10907 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.13.4; 24.5.7; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.6; 
26.1.18; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) GENERAL CIGAR CO., INC. (US) 
2100 East Cary Street, Suite 200, 
Richmond, VA 23223, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 16: Thẻ treo bằng giấy; nhãn mác tròn (bằng giấy) dùng cho xì gà; áp phích quảng 
cáo; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; áp phích quảng cáo dạng tranh ảnh; ấn phẩm; cuốn 
sách nhỏ; bản in nhiếp ảnh; bưu thiếp; tờ rơi; phiếu in sẵn (ấn phẩm). 
 
Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; hộp đựng xì gà; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; dụng cụ cắt đầu 
xì gà; đót hút xì gà; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu; hương 
liệu dùng cho thuốc lá, trừ tinh dầu; thuốc lá điện tử. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo và phân phát tài liệu quảng cáo (tờ rơi, sách mỏng, tờ quảng 
cáo rời, hàng mẫu); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
thông tin thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; marketing; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, 
dịch vụ; tuyển dụng nhân sự; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ kế toán; cho thuê máy bán 
hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế 
phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ thư viện cho thuê; xuất bản văn bản, 
không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản băng hình; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ câu lac bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); cho thuê máy móc và 
thiết bị giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ karaoke; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi; thực 
hiện chuyến đi có hướng dẫn; cung cấp các tiện nghi cho bảo tàng; dịch vụ huấn luyện động 
vật; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; tổ chức xổ số; cho thuê bể cá trong nhà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu và nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-10908 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 24.7.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) GENERAL CIGAR CO., INC. (US) 
2100 East Cary Street, Suite 200, 
Richmond, VA 23223, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511) Nhóm 34: Xì gà. 
 

(210) 4-2023-10909 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10910 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-10911 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN 
TRÚC INHOUSE DESIGN (VN) 
Số 411, tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất; dịch vụ xây, lát; giám sát 
việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; kiến trúc cảnh quan; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên; chăm sóc bãi cỏ; cho thuê công cụ làm vườn. 
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(210) 4-2023-10912 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 17.3.2; 26.1.1; 
26.1.18; 26.3.2 

(591) Đỏ đậm. 
 

 (731) VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI 
QUANG TRUNG (VN) 
B1.1-LK04, vị trí 13, khu đô thị Thanh 
Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ thừa phát lại. 
 

(210) 4-2023-10913 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.15; 5.3.20; 26.4.2; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ. 
 

 (731) ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH LY (VN) 
Số 37 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; chè (trà); bột mì; bánh ngọt; kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm như: giày dép và phụ kiện, mũ nón, túi 
xách, túi du lịch, vali du lịch, ví đựng tiền, cặp xách, đồng hồ, phụ kiện thể thao, phụ kiện 
thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, đồ trang điểm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-10914 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) NANDA CO., LTD. (KR) 
32 Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp. 
 

(210) 4-2023-10915 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-10916 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-10917 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-10918 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2023-10919 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN BTF-LIGHTING 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
2F, Factory Building C, Chuangfu Tech 
Park, No.202, Shihuan Rd., Longteng 
Community, Shiyan St., Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, 518000, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn an toàn cho thợ mỏ; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; đèn điện dùng cho cây Nô-en; bộ dây đèn nhỏ dùng để trang trí trong lễ 
hội; chuỗi bóng đèn tròn nhỏ dùng để trang trí trong lễ hội. 
 

(210) 4-2023-10920 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN MAGIC LAMP 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
407, 4th Floor, Building B, South China 
Science and Technology Park, No. 3014, 
Banxue Gang Avenue, Bantian 
Community, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, Guangdong, 518000, 
China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn an toàn cho thợ mỏ; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; đèn điện dùng cho cây nô-en; bộ dây đèn nhỏ dùng để trang trí trong lễ 
hội; chuỗi bóng đèn tròn nhỏ dùng để trang trí trong lễ hội. 
 

(210) 4-2023-10921 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN TIANSHENGLE ROBOT 

CO., LTD. (CN) 
Room 505, 5th Floor, Bulding 1, Liuwei 
Business Center, No. 5, Longjing 
Community, Yangmei Community, 
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, 518100, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; xe đạp; xe đạp điện; xe scooter 
tự cân bằng; ván tự cân bằng; xe scutơ bốn bánh (trừ xe cộ đồ chơi). 
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(210) 4-2023-10922 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN TONGZHOUXING 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
D3, 4th Floor, Building 2, No. 7, Xiangye 
Road, Xialilang Community, Nanwan 
Street, Longgang District, Shenzhen, 
518000, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; tinh 
dầu; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10923 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.11.12 
 

 (731) SINOCARE INC (CN) 
Third Floor North Mo Building High 
Tech Industrial Development Zone 
Changsha Hunan Of China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; bông dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm, 
thấm ướt nước thơm dược phẩm; chất tẩy uế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; 
giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị đo; cảm biến áp điện; dụng cụ đo. 
 
Nhóm 10: Thiết bị giám sát bệnh tiểu đường; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 
đường kế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; kim cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2023-10924 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24 
 

 (731) BÙI THỊ THANH THẢO (VN) 
Tổ 5, Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Quạt điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quạt điện. 
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(210) 4-2023-10926 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 26.4.18 
 

 (731) BÙI THỊ THANH THẢO (VN) 
Tổ 5, Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Quạt điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quạt điện. 
 

(210) 4-2023-10928 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WEIHAI GUANGWEI GROUP CO., 

LTD. (CN) 
No.307, West Wenhua Road, Hi-Tech 
Zone, Weihai, Shandong, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; dây câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; mồi 
nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả]. 
 

(210) 4-2023-10929 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WEIHAI GUANGWEI GROUP CO., 

LTD. (CN) 
No.307, West Wenhua Road, Hi-Tech 
Zone, Weihai, Shandong, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; dây câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; mồi 
nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả]. 
 

(210) 4-2023-10930 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGHIÊM VĂN DŨNG (VN) 

P2409, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 10: Máy xông hơi dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh, xuất nhập khẩu) máy xông hơi. 
 

(210) 4-2023-10931 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯNG DỤ (VN) 
Số 32 đường Dân Chủ, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp 
công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 21: Hộp bằng nhựa dùng để đựng thực phẩm [đồ chứa đựng gia dụng]. 
 

(210) 4-2023-10932 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOO DREAM 
HOSPITALITY (VN) 
100 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ làm 
đẹp; dịch vụ xoa bóp (massage). 
 

(210) 4-2023-10935 (220) 27/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.19; 25.3.1; 26.1.2 
 

 (731) HOÀNG THỊ HỒNG UYÊN (VN) 
Tổ 4A, khu 2 Hồng Hà, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ xuất bản sách 
và tạp chí điện tử trực tuyến trên internet; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; 
cung cấp video (học liệu) trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2023-10936 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.14; 19.7.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, hồng, nâu, xám, 
xanh lá cây, xanh nước biển. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VINDRINK (VN) 
Số 275 đường Phan Đình Giót, đội 4, tổ 
dân phố 4, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; kem lạnh; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-10937 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.8; 25.5.3; 
25.7.25; 26.13.1 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, đen, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VIHAMARK (VN) 
Lô N3-6 KCN Đồng Văn II, phường Duy 
Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-10938 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 
25.5.3; 25.5.25; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng đậm, đen, nâu nhạt, 
nâu đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VIHAMARK (VN) 
Lô N3-6, KCN Đồng Văn II, phường 
Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
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(210) 4-2023-10939 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.1.8; 5.1.12; 5.7.21; 6.19.5; 
25.5.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, trắng, xanh dương, xanh da trời 
nhạt, xanh da trời đậm, da cam, vàng 
nhạt, nâu nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VIHAMARK (VN) 
Lô N3-6, KCN Đồng Văn II, phường 
Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-10942 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng, ghi xám. 
 

 (731) PHẠM ĐÌNH THANH (VN) 
Công ty XD số 6 Thăng Long, xã Kim 
Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng dùng cho ô tô, phụ tùng dùng cho xe máy. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe cộ; dịch vụ làm sạch xe; bảo trì xe cộ; dịch lắp đặt 
phụ kiện/đồ trang trí cho xe cộ (theo yêu cầu). 
 

(210) 4-2023-10944 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG (VN) 
Ngõ 139, ngách 13 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-10945 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (VN) 

Căn hộ 7 nhà C5, tập thể Ubkh, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; nước muối để rửa mũi; thực phẩm chức năng; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-10946 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.15.15 

(591) Xám đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VIỆT MỸ LINH (VN) 
Tổ 8, khu phố 2, phường Hải Cảng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê và trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
 

(210) 4-2023-10947 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.11.7 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) WU, SONGHUAN (CN) 
Anita Technology, No. 192, Mudan 
South Road, Baiyang Street, Wuyi 
County, Jinhua City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 10: Ghế mát-xa tích hợp thiết bị mát-xa; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm 
mỹ; thiết bị xoa bóp; máy xoa bóp đặt trên giường; ghế mát-xa. 
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(210) 4-2023-10948 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) WU, SONGHUAN (CN) 

Anita Technology, No. 192, Mudan 
South Road, Baiyang Street, Wuyi 
County, Jinhua City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 

(210) 4-2023-10949 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.17.20; 26.5.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ 
THƯƠNG MẠI VŨ GIA (VN) 
Số 8, tổ 12, phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, cửa hàng kinh doanh: ốc vít bằng kim loại, 
đinh nhỏ đầu bằng kim loại, đinh ốc vít các loại. 
 

(210) 4-2023-10950 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2; 26 5.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
DIAMOND VIỆT NAM (VN) 
Lô A2-L3-01 tòa Ecolife Capitol, số 58 
đường Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng cho người hoặc động 
vật; chế phẩm làm thơm không khí; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; sản phẩm hỗ trợ sức khỏe 
như viên nén cần tây [thực phẩm chức năng]; dầu gió; chất khử mùi có hương thơm dùng cho 
nhà vệ sinh; chế phẩm khử mùi không khí. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; nước sốt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm giàu tinh bột. 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống tăng lực. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chất khử mùi 
dùng cho dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm làm thơm không khí, dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, sản phẩm hỗ trợ sức 
khỏe như viên nén cần tây, dầu gió, chất khử mùi có hương thơm dùng cho nhà vệ sinh, chế 
phẩm khử mùi không khí, rau củ quả, đã chế biến, trái cây, đã chế biến, thịt, thủy hải sản đã 
chế biến, hạt đã chế biến, thực phẩm bổ sung (không dùng cho mục đích y tế), bánh kẹo, gia 
vị, nước sốt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, 
thực phẩm giàu tinh bột, rau, củ và quả tươi, động vật sống, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế 
biến, đồ uống không có cồn, đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-10953 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PROYA COSMETICS CO., LTD. (CN) 

No.588 Xixi Road, Liuxia Street, Xihu 
District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm chống nắng; tinh dầu; mỹ phẩm; sữa rửa mặt (mỹ phẩm); 
mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm thơm không khí; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; thuốc nhuộm 
tóc. 
 

(210) 4-2023-10955 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 21.3.24; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) ĐOÀN THÁI DƯƠNG (VN) 
Số 2, liền kề 1, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: trò chơi bi-a; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi thể 
thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi bi-a; 
cho thuê các dụng cụ và thiết bị chơi bi-a. 
 

(210) 4-2023-10956 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.5; 26.4.6 
 

 (731) ZHANG, ZHIYI (CN) 
Group 25, Aerospace Department, No.51, 
Yongding Road, Haidian District, 
Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); đèn 
điện. 
 

(210) 4-2023-10957 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6; 26.4.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ, đen, vàng, hồng, xanh lam. 
 

 (731) HAM, RHEE GYU (KR) 
203-1103, 34, Donong-ro, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do 12251 Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê; căng tin; quán rượu; nhà hàng ăn uống 
được cung cấp theo hình thức nhà hàng nhượng quyền; cung cấp có bản chất là cho thuê 
phòng và tiện nghi hội họp. 
 

(210) 4-2023-10959 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.12 
 

 (731) SHANGHAI KUNJEK HANDTOOLS & 
HARDWARE CO., LTD. (CN) 
Room 201, Building 1 (A), No. 1-7, Lane 
1356, Xinyuan Road, Minhang District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; thùng bằng kim loại; két an toàn điện tử; tủ đựng dụng 
cụ bằng kim loại, rỗng; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại, rỗng; hộp đựng an toàn [kim loại 
hoặc phi kim]. 
 

(210) 4-2023-10960 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) YU, WANGQUAN (CN) 
No. 311, Datang Formation, Yingzhushan 
Village, Fulin Town, Changsha County, 
Hunan Province, China 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; phấn trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2023-10961 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.14; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) YU, WANGQUAN (CN) 
No. 311, Datang Formation, Yingzhushan 
Village, Fulin Town, Changsha County, 
Hunan Province, China 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; phấn trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-10962 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh than. 
 

 (731) YU, WANGQUAN (CN) 
No. 311, Datang Formation, Yingzhushan 
Village, Fulin Town, Changsha County, 
Hunan Province, China 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; phấn trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-10963 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG 
KHANG (VN) 
36/61 đường TX24, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10964 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT CÀ PHÊ MOKAFI (VN) 
638/45/4 Lê Trọng Tấn, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy xay cà phê; tất cả dùng điện. 
 
Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; dụng cụ 
pha cà phê, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-10965 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) LÊ VĂN TRUNG (VN) 
Xóm 5, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón. 

 

(210) 4-2023-10966 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT BÚT (VN) 

258/23 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; hộp bút; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; bút máy; 

văn phòng phẩm. 
 

(210) 4-2023-10967 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LP COSMETIC VIỆT 

NAM (VN) 
Xóm 5, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm tóc. 

 

(210) 4-2023-10968 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LP COSMETIC VIỆT 

NAM (VN) 
Xóm 5, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm tóc. 
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(210) 4-2023-10969 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LP COSMETIC VIỆT 

NAM (VN) 
Xóm 5, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm tóc. 

 

(210) 4-2023-10971 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.5; 8.1.18; 13.1.5; 24.9.1 

(591) Cam, trắng, vàng, đen, hồng. 
 

 (731) TRỊNH QUANG ĐIỆP (VN) 
Thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa, pho mát, bơ, sữa 
chua và các sản phẩm sữa khác. 
 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo, mì sợi và mì ống; bột sắn và bột 
cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được; đường, mật ong, nước mật đường; men, bột nở; dấm, 
nước xốt và các loại gia vị khác; kem (nước đông lạnh). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và 
các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-10972 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV VẠN AN 
GROUP (VN) 
119 đường số 38 - CL, phường Cát Lái, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa. 
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(210) 4-2023-10973 (220) 27/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV VẠN AN 
GROUP (VN) 
119 đường số 38 - CL, phường Cát Lái, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; mua bán, xuất nhập khẩu, thương 
mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, tinh 
dầu, nước hoa. 
 

(210) 4-2023-10974 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ QUANG DŨNG (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-10975 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, xanh ngọc, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMQ GROUP (VN) 
218/3 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; chai/lọ đựng nước uống dùng cho thể 

thao; đồ sứ để chứa đựng; bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống (đĩa); đũa; thìa phục vụ đồ ăn. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); tấm phủ giường; khăn mặt bằng vải; áo gối; chăn; túi ngủ 
cho trẻ em. 
 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo, trang phục; quần trẻ em (đồ lót); áo khoác ngoài; yếm dãi 
không bằng giấy; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-10976 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.1.25; 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMQ GROUP (VN) 
218/3 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo, trang phục; áo khoác ngoài; váy; quần áo ngủ; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-10977 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.2; 10.3.7; 25.12.1; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Đỏ, xanh nước biển, đen, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NGỌC 
THẠCH CẦN THƠ (VN) 
Số 600, đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục; giảng dạy. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-10981 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM ÁNH SÁNG 
CHÂU ÂU (VN) 
Số 31, ngõ 251/8 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa giàu anbumin; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa giàu protein; sữa bột; 

váng sữa; sữa được làm chua; trái cây đã chế biến; hạt, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) sữa. 
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(210) 4-2023-10983 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 24.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CHÂU THÀNH (VN) 
Lô 19 đường Đ.04, khu công nghiệp 
Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy sản, hải sản; thuốc dùng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng 

cho động vật; chất bổ sung protein cho động vật. 
 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm để vỗ béo động vật; thức ăn nhai cho động 
vật; thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-10984 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LETRADING VIỆT 

NAM (VN) 
27 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; chữ in; bản in khắc; bản in đúc; mực. 

 
Nhóm 25: Áo sơ mi; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần dài. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-10985 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.7; 24.17.20 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI 
THẤT KIM THIÊN TRƯỜNG (VN) 
Nhà số 9, ngách 276/2, ngõ 276 Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Nội thất bằng gỗ (giường, tủ, bàn, ghế); ghế sofa. 
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(210) 4-2023-10987 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

 

 (731) WUXI HUAHAO ELECTRIC CO., LTD 
(CN) 
586# Xitai Road, Abundant Industrialized 
Country Of Developed Area, Wuxi, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; phích cắm 
điện; bộ nối [điện]; lõi của cuộn điện. 
 

(210) 4-2023-10988 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) SHENZHEN ZHIGUANG LICHENG 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
704-D017, Yihai International Center, 
No. 1025, Haijing Second Road, 
Pengwan Community, Haishan Street, 
Yantian District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Hộp ắc quy; ắc quy điện có thể nạp lại; bộ nguồn điện cao áp; bộ phân phối điện; 
bộ đảo điện; thiết bị điều chỉnh điện. 
 

(210) 4-2023-10989 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) LIBERTY STATIONERY 
CORPORATION (TW) 
6f, No. 21-1, Lane 45, Sec. 2, Chung 
Shan North Road, Taipei, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Ghim dập cho văn phòng; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; tranh màu 
nước; bút chì; hộp mực dấu; hỗn hợp niêm phong cho mục đích văn phòng; giấy than; sổ tay; 
mực tầu; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; phấn viết; phấn dùng trong in thạch bản; ống 
cắm bút chì; tẩy bằng cao su; mực; giấy lót dùng để sao nhiều bản [vật dụng văn phòng]; văn 
phòng phẩm; bút màu [bút sáp]; bút máy; miếng đệm dùng để đóng dấu; đồ dùng cho trường 
học [văn phòng phẩm]; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hồ dán bằng 
tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; 
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dụng cụ viết; băng xóa [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; sách tô 
màu; tranh tô màu. 

(210) 4-2023-10990 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊN ÂN COSMETIC (VN) 
27 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10991 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.5.1; 26.5.18; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊN ÂN COSMETIC (VN) 
27 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-10992 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.22; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7; 
26.3.23; 26.11.12 

 

 (731) NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI (VN) 
Số nhà 04, tổ 1, phường Phú Khánh, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức như: vòng đeo tay [đồ trang sức], vòng tay phong thủy, 
vòng tay làm từ vải thêu [đồ trang sức], vòng tay gỗ [đồ trang sức]; mua bán đồ đồng mỹ 
nghệ dùng để trang trí, tác phẩm nghệ thuật bằng đồng (tượng trang trí, độc bình, phù điêu, 
bình điêu khắc); mua bán đồ trang trí bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh (tượng trang trí, 
cốc, bát, đĩa, lọ hoa); mua bán tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tượng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, 
tranh và khung tranh gỗ. 
 

(210) 4-2023-10993 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CHÍ QUANG (VN) 

Tổ 10, ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

616 
 

(511) Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; huấn 
luyện [đào tạo]. 
 

(210) 4-2023-10994 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 24.15.11; 26.4.4 

(591) Cam, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH 
KHOA HÀ NỘI (VN) 
Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành 

kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại. 
 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
huấn luyện [đào tạo]; chuyển giao kiến thức và bí quyết kinh doanh [đào tạo]. 
 

(210) 4-2023-10996 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HOÀNG LỘC (VN) 

1071/14Q Quốc Lộ 1A, khu phố 1, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; nước hoa; tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-10997 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 9.7.1; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, vàng, cam. 
 

 (731) LÊ THỊ HỶ (VN) 
1300 đường 2 Tháng 4, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến đóng hộp; yến sào 
tinh chế; yến sào thô.  
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào chế biến đóng hộp, 
yến sào tinh chế, yến sào thô, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), quần áo.  
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(210) 4-2023-10998 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.4.2; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI ÂN (VN) 
Số 7/9, khu phố Bình Đức 2, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản đã qua chế biến và bảo quản. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu: thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua 
chế biến và bảo quản.  
 

(210) 4-2023-11000 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Tím, vàng, trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VĂN NHÂN (VN) 
Kiot số 51-60, đ.s 1, KCN Tân Đức, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; váy; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-11001 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 3.4.13; 3.4.24 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
LIÊU (VN) 
Số 68B Hoàng Văn Thái, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn cung cấp thực phẩm từ bê. 
 

(210) 4-2023-11002 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) NGÔ NHẬT TRƯỜNG (VN) 
Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
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(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; đồ 
trang sức; dây bạc [đồ trang sức]; bông tai [đồ trang sức]. 
 

(210) 4-2023-11003 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) ĐỖ THỊ MINH THÚY (VN) 
Số 5 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): mắt kính, kính đeo mắt, mắt kính thời trang, gọng kính, 
tròng kính, hộp. 
 

(210) 4-2023-11004 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
Y.SKIN (VN) 
Số nhà 15 khu X1 ngõ 387, phố Vũ Tông 
Phan, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-11005 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.11 
 

 (731) SAUDI ESPORTS FEDERATION (SA) 
P.O. Box 13244 Riyadh, 7650 Saudi 
Arabia 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-11006 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 
 

 (731) NGUYỄN THÙY DƯƠNG (VN) 
12 Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; tượng bằng sứ, gốm, đất 
nung; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung; cúp tượng kỷ niệm bằng sứ, gốm, đất 
nung. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, 
tượng bằng sứ, gốm, đất nung, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, cúp tượng kỷ 
niệm bằng sứ, gốm, đất nung. 
 

(210) 4-2023-11007 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÙY DƯƠNG (VN) 

12 Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; tượng bằng sứ, gốm, đất 
nung; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung; cúp tượng kỷ niệm bằng sứ, gốm, đất 
nung. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, 
tượng bằng sứ, gốm, đất nung, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, cúp tượng kỷ 
niệm bằng sứ, gốm, đất nung. 
 

(210) 4-2023-11008 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS 

ĐÀ LẠT (VN) 
Thôn Bookabang, xã Tu Tra, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống (cụ thể là nước uống đóng chai, đồ 
uống không cồn và đồ uống có cồn). 
 
Nhóm 39: Du lịch tâm linh; dịch vụ du lịch; sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí; đào tạo hướng dẫn về phong thuỷ; tổ 
chức các buổi hội nghị, hội thảo về phong thuỷ, tâm linh; xuất bản sách, tạp chí về phong 
thuỷ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê địa điểm tổ chức các buổi hội họp; dịch vụ cơ sở lưu 
trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2023-11009 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MY BEAUTY & 
SPA (VN) 
499/5 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

(210) 4-2023-11010 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 
xám. 

 

 (731) PHẠM HOÀNG GIANG (VN) 
104 phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP 
(TRUSTIP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược. 
 
Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc; chất thay thế trà. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán), xuất nhập khẩu các sản phẩm trà  
 

(210) 4-2023-11012 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN LÊ (VN) 
Căn hộ số L2-07.OT02 tòa nhà Landmark 
2 Vinhomes Central Park, số 720a Điện 
Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vật phẩm phong thủy như: tiền xu, hồ lô, vòng đeo tay, 

vòng đeo cổ, nhẫn, hoa tai, mặt dây chuyền, nữ trang, đồng hồ, tranh phong thủy, đá phong 
thủy, tượng phật, nhang trầm, đồ phong thủy làm từ kim loại, gốm sứ, đá quý, đá bán quý và 
các loại đá khác, đèn điện, đèn điện phong thủy, sách phong thủy, quần áo; xuất nhập khẩu 
các sản phẩm: vật phẩm phong thủy như: tiền xu, hồ lô, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, nhẫn, hoa 
tai, mặt dây chuyền, nữ trang, đồng hồ, tranh phongthủy, đá phong thủy, tượng phật, nhang 
trầm, đồ phong thủy làm từ kim loại, gốm sứ. đá quý, đá bán quý và các loại đá khác, đèn 
điện, đèn điện phong thủy, sách phong thủy, quần áo. 
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(210) 4-2023-11013 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH 
KRÔNG PẮK (VN) 
Số nhà 64 thôn Tân Lập, xã Ea Yông, 
huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 29: Sầu riêng đông lạnh nguyên trái; cơm sầu riêng cấp đông; múi sầu riêng cấp đông; 

sầu riêng sấy khô. 
 
Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quả sầu riêng tươi; cơm sầu riêng cấp đông; múi sầu 
riêng cấp đông; sầu riêng sấy khô.  
 

(210) 4-2023-11014 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN BA (VN) 
Thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 11: Đèn led; nồi chiên không dầu dùng điện; ấm siêu tốc dùng điện; máy điều hòa 

nhiệt độ trong phòng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 
 

(210) 4-2023-11015 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.18 

(591) Xanh dương, đen, vàng. 
 

 (731) LÊ VĂN THƯƠNG (VN) 
Đội 15, thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành 
Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 
Ngãi 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm sau: máy pha cà phê, phin pha cà phê, máy say cà phê, cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, thiết bị lạnh quầy bar - cooler, kệ trưng bày rượu, chậu rửa inox, 
tủ inox, thùng đá inox, máy xay sinh tố, máy rửa ly, máy làm đá viên, thùng đựng rác inox. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng: máy pha cà phê, máy xay cà phê, máy xay sinh tố, máy rửa 
ly, máy làm đá viên. 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công cà phê: rang, xay. 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng cung cấp đồ ăn đồ uống. 
 

(210) 4-2023-11016 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9 

(591) Vàng đồng, đen, trắng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
DỊCH VỤ HÀ HIỀN (VN) 
12A phố Đông Thái, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11017 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 24.15.1; 24.15.21; 26.3.1; 
26.4.18 

(591) Xanh lam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RT HOLDINGS 
(VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, thương mại; hoạt 
động văn phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2023-11018 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) AFI COSMETIC PTY LIMITED (CN) 
Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-
171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; nước hoa; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng. 
 

(210) 4-2023-11019 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.24; 4.5.2; 4.5.15; 9.1.10; 11.1.2 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, bạc. 
 

 (731) UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cát (lót ổ) dùng cho mèo; cát thơm [lót ổ] dùng 
cho vật nuôi trong nhà; giấy phủ cát [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; ổ cho động vật; giấy 
phủ cát dạng tấm cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong nhà; ổ cho mèo; chất phụ gia cho thức ăn 
gia súc, không dùng cho mục đích y tế; thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc; các sản 
phẩm cho ổ cho động vật, cụ thể là rơm trải ổ; protein làm thức ăn cho động vật; đồ uống cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc (thức ăn cho súc vật); khô dầu lạc đóng bánh dùng cho 
động vật; bánh quy cho chó; thức ăn nhai cho động vật; rau, củ và quả tươi; động vật sống; 
trứng để ấp; hạt giống cây trồng; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; cây và hoa tự nhiên; trứng 
tằm; gỗ chưa chế biến; cây cọ; hạt (ngũ cốc) chưa chế biến; hạt cho thức ăn động vật; mồi 
câu cá ăn được. 
 

(210) 4-2023-11020 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DELL INC. (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển máy tính; dịch vụ sao lưu dữ liệu máy tính từ xa; cài 
đặt phần sụn; thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm; cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần 
mềm máy tính; tư vấn và cố vấn về phần mềm máy tính và trong việc thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; tư 
vấn trong việc thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan 
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đến phần cứng máy tính; tư vấn liên quan đến hệ thống máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan 
đến thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan đến thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin; tư vấn trong 
lĩnh vực ứng dụng và mạng điện toán đám mây; điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn phần 
cứng và phần mềm máy tính; phát triển, lập trình và triển khai phần mềm; triển khai chương 
trình máy tính trong mạng máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế mạng 
máy tính; phát triển phần mềm máy tính cho người khác; thiết kế, bảo trì, cho thuê và cập 
nhật phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn 
kỹ thuật liên quan đến cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; khắc phục sự cố phần cứng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ di chuyển dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn 
kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến kiến 
trúc và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển kiến trúc phần mềm máy tính; 
thiết kế và phát triển kiến trúc phần cứng máy tính; lưu trữ nền tảng trên internet; lập trình 
phần mềm cho các nền tảng internet; tư vấn liên quan đến thiết kế trang chủ và trang internet; 
dịch vụ khôi phục dữ liệu; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; mã hóa, giải mã và xác thực 
thông tin, tin nhắn và dữ liệu; thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện tử; tư vấn 
trong lĩnh vực bảo mật máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; cung cấp môi 
trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng [asp], cụ 
thể là lưu trữ ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; cung cấp quyền sử dụng tạm 
thời ứng dụng phần mềm không tải xuống được có thể truy cập qua một trang web; cung cấp 
thông tin về thiết kế và phát triển phần mềm, hệ thống và mạng máy tính; cung cấp dịch vụ 
nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo 
thông qua điện toán đám mây; phát triến và thử nghiệm các phương pháp tính toán, thuật toán 
và phần mềm; thử nghiệm máy tính; thử nghiệm phần cứng máy tính; thử nghiệm chương 
trình máy tính; thử nghiệm phần mềm máy tính; thử nghiệm thiết bị tính toán; thử nghiệm hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; giám sát 
hệ thống mạng máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát hệ 
thống máy tính bằng cách truy cập từ xa để phát hiện sự cố, truy cập trái phép hoặc vi phạm 
dữ liệu; dịch vụ chẩn đoán máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ thông 
tin liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ; thiết kế và phát 
triển phần mềm điều hành cho mạng máy tính và máy chủ; bảo trì phần mềm máy tính được 
sử dụng để vận hành thiết bị và máy nạp chất liệu; thiết kế và phát triển phần mềm để nhập 
và quản lý dữ liệu; dịch vụ cho thuê máy tính; phát hành thông tin liên quan đến công nghệ 
thông tin; phân tích thông tin liên quan đến công nghệ thông tin; cho thuê thiết bị xử lý dữ 
liệu; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê chương trình máy tính; cho thuê bộ máy tính; 
cho thuê máy tính; cho thuê phương tiện máy tính; cho thuê thiết bị máy tính; cho thuê quyền 
truy cập vào máy tính; cho thuê thời gian truy cập vào máy tính; dịch vụ kho dữ liệu; kho dữ 
liệu điện tử; dịch vụ sao chép và chuyển đổi dữ liệu, dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ bảo mật 
dữ liệu [tường lửa]; lập trình máy tính để xử lý dữ liệu; thiết kế kỹ thuật và quy hoạch mạng 
viễn thông; dịch vụ thiết kế và quy hoạch liên quan đến thiết bị viễn thông; quy hoạch, thiết 
kế, phát triển và bảo trì các trang web trực tuyến cho bên thứ ba; tư vấn kỹ thuật liên quan 
đến máy tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến xử lý dữ liệu; lưu trữ thông tin và dữ liệu 
điện tử tạm thời; phân tích hệ thống (máy tính -); dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật; phát 
triển các giải pháp ứng dụng phần mềm máy tính; cài đặt và tùy chỉnh phần mềm ứng dụng 
máy tính; dịch vụ phát triển trang thông tin điện tử; lập trình phần mềm điều hành cho mạng 
máy tính và máy chủ; cơ sở hạ tầng như một dịch vụ [laas]; thiết kế và phát triển hệ thống lưu 
trữ dữ liệu; bảo trì phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro 
máy tính; dịch vụ sao lưu dữ liệu ổ cứng máy tính; dịch vụ bảo mật công nghệ thông tin có 
bản chất là bảo vệ và phục hồi dữ liệu máy tính; thiết kế và phát triển chương trình bảo mật 
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internet; dịch vụ lập trình máy tính để bảo mật dữ liệu điện tử; dịch vụ bảo mật máy tính để 
bảo vệ chống truy cập mạng bất hợp pháp; cung cấp dịch vụ bảo mật cho mạng máy tính, 
truy cập máy tính và giao dịch trên máy tính; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-11021 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 

(591) Xanh dương, xanh lam đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIETNAM 
SUNERGY CELL (VN) 
Khu công nghiệp Cẩm Khê, thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 09: Pin quang điện; pin quang vontaic; pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất 

điện. 
 

(210) 4-2023-11022 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WACADEMY 
(VN) 
98 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tồ chức sự 
kiện nhằm mục đích thương mại; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá du lịch; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; đại lý ký gửi hàng hóa, mua bán, thương mại điện tử sản phẩm: 
mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động nhằm mục đích văn hóa, thể thao, giải trí, giáo dục; tổ chức 
các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề. 
 

(210) 4-2023-11023 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.11.10; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Xám, xanh lá. 
 

 (731) LƯU CÔNG QUỐC (VN) 
Chung cư Belleza, hẻm 336 Phạm Hữu 
Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế và phát triển chương trình máy tính. 
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(210) 4-2023-11024 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HASAKI VINA (VN) 
Lô B219D, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-11025 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN NGHĨA (VN) 

257/12/19 Phạm Đăng Giảng, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa bột. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản phẩm 
làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho người ăn 
kiêng, đồ uống làm từ sữa,bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa. 
 

(210) 4-2023-11026 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 
 

 (731) YAN, CHANGLEI (CN) 
201, Building 6, Fengjingwan 
Community, Quanlin, Enping City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Micro; bộ phối và tăng âm; loa; tai nghe; bộ chỉnh âm thanh. 
 

(210) 4-2023-11027 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.15.1; 7.15.22; 25.7.3; 26.4.4 
 

 (731) ZHENG, JINGHONG (CN) 
No 25, Jinan, Enping City. Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Micro; bộ phối và tăng âm; loa: tai nghe; bộ chỉnh âm thanh. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

627 
 

(210) 4-2023-11028 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DUY CƯỜNG 
 (VN) 
125-127 đường số 10, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối xe ô tô các loại và các sản phẩm đồ nội thất và phụ 
tùng xe ô tô: đèn độ xe ô tô, cửa hít xe hơi, thảm trải sàn xe ô tô, thảm taplo, nệm hơi ô tô, 
bạt phủ xe, vỏ bọc tay lái xe ô tô, ốp trang trí ô tô, bọc ghế xe, đồ trang trí trên xe, camera 
hành trình, màn hình ô tô, gương xe, lốp xe, bơm hơi, còi xe, săm xe, tấm che nắng, dung 
dịch dưỡng bóng cho xe ô tô, thẻ nhớ dùng cho camera hành trình và màn hình, thiết bị định 
vị dùng cho ô tô, thiết bị âm thanh cho ô tô, thiết bị chiếu sáng cho xe cộ, khung gầm xe cộ. 
 

(210) 4-2023-11029 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.3.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xanh ngọc, hồng, cam, xám, trắng, 
vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM TÀU HŨ 
PHỚ 
 (VN) 
3/6 La Sơn Phu Tử, phường 6, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Tàu hủ; tàu hủ Singapore; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử: tàu hủ, tàu hủ Singapore, sữa đậu nành. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; 
dịch vụ quán ăn uống. 
 

(210) 4-2023-11030 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.11.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SONG MINH 
KHANG (VN) 
Số 11/ 373 Ngô Gia Tự, Lực Hành, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

628 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ tre như: bút bằng tre, ống hút bằng tre, các vật dụng nhà 
bếp, bàn ăn bằng tre, các vật dụng gia đình bằng tre, nội thất bằng tre, các sản phẩm từ tre ép 
công nghiệp như thớt tre ép, ván sàn tre ép, nội thất từ tre ép, đồ gia dụng từ tre ép, nhà bằng 
tre. 
 

(210) 4-2023-11031 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 
 (VN) 
160 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, trái cây sấy các loại, hạt sấy các loại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (nhà trọ, khách sạn); dịch vụ khách sạn; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-11032 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 
 (VN) 
160 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-11033 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 3.9.16; 8.7.3; 11.3.18; 
26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh cổ vịt, đỏ, trắng, vàng, đen, nâu, 
xanh lá, xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2023-11034 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 8.7.3; 8.7.5; 11.3.18; 
25.1.6; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.18 

(591) Tím, đỏ, trắng, vàng, đen, nâu, xanh 
lá,xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận 
Tân Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2023-11035 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu nhạt, xanh ngọc, đỏ, đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2023-11036 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 11.3.18; 19.3.24; 26.1.2; 
26.1.18 

(591) Nâu nhạt, tím, đỏ, đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2023-11038 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Vàng đồng, vàng đồng nhạt,  rắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẰNG 
CHÂU 
 (VN) 
số 155 Hà Huy Tập, thị Trấn cẩm Xuyên, 
huyện cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-11039 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 15.7.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THE 
WELL (VN) 
153/3-4 đường Nguyễn Đức Cảnh, khu 
phố Grandview, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2023-11041 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ NGỌC ANH (VN) 

1D đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 08: Dao [dụng cụ cầm tay]; kéo [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ mài dao bằng thép; dao 

cắt, xén, gọt; kéo lớn để cắt, tỉa, xén.  
 

(210) 4-2023-11043 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.1.8; 3.1.16; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BILLIARDS PHÚC 
THỊNH (VN) 
335 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 28: Bàn bida; gậy để choi bida; miếng bịt đầu gậy choi bida; phấn dùng cho gậy chơi 
bida; đệm bọc ở đầu gậy chơi bida; găng tay chơi bida. 
 

(210) 4-2023-11044 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊN VŨ (VN) 
107/40 đường số 14, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 26: Khóa kéo (phec-mo-tuya); khóa móc. 

 

(210) 4-2023-11045 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.1.6; 11.3.7; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HOÀNG KIM QUANG (VN) 
Thụy Ứng, thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 

nhà hàng tự thực hiện); dịch vụ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-11047 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt khô; xà phòng giặt 

cọ; tinh dầu. 
 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11048 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 
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(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11049 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11050 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THANH XUÂN (VN) 

Số 7 Hoa Lài, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; chế phẩm hoá trang; hương liệu 

[tinh dầu]. 
 

(210) 4-2023-11051 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THANH XUÂN (VN) 

Số 7 Hoa Lài, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; chế phẩm hoá trang; hương liệu 

[tinh dầu]. 
 

(210) 4-2023-11052 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt khô; xà phòng giặt 

cọ; tinh dầu. 
 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
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(210) 4-2023-11053 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HASAI 
(VN) 
Số 63 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay. 

 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; bình lọc cà phê, dùng 

điện; máy rang cà phê. 

 

Nhóm 21: Lọc cà phê, không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê 

không dùng điện; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình cà phê không dùng điện. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có 

sữa. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn; nước khoáng; nước 

có ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay, máy pha cà 

phê, dùng điện, bình pha cà phê, dùng điện, bình lọc cà phê, dùng điện, máy rang cà phê, lọc 

cà phê, không dùng điện, cối xay cà phê thao tác bằng tay, bình pha cà phê không dùng điện, 

bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], bình cà phê không dùng điện, cà phê, ca cao, hương liệu cà 

phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống không cồn có hương vị cà 

phê, đồ uống không cồn, nước khoáng, nước có ga, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; 

quảng cáo; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận 

nơi; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giài trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp phim ảnh, không 

tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp video trực tuyến, không tải 

xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 

cầu; sản xuất phim điện ảnh (trừ phim quảng cáo). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-11055 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 9.1.10; 24.9.1; 25.1.6; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương, 
vàng đất. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 
NƯƠNG (VN) 
Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thời trang: quần, áo, mũ, nón, giày, dép. 
 

(210) 4-2023-11058 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Nâu, nâu nhạt. 
 

 (731) LÊ THỊ PHƯƠNG THÀNH (VN) 
Ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 03: Kem mỹ phẩm cho da; nước thơm cho da, dùng cho mục đích mỹ phẩm mặt nạ 
làm đẹp; kem làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-11059 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TNT ROYAL 
GROUP (VN) 
26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; tinh dầu; xịt khử mùi lông dành cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-11060 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.5.16; 5.5.21 

(591) Vàng, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT NẮNG MAI PHÁT (VN) 
Số 33 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Tàu hũ (đậu hũ); sữa đậu nành; các sản phẩm sữa từ đậu nành; sữa đậu xanh; sữa 
bắp.  
 

(210) 4-2023-11061 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 4.5.15; 26.4.10 

(591) Xanh, vàng, cam, đen, hồng, vàng ngà. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU HẢI (VN) 
Tổ 69, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Quán cà phê; quán đồ uống. 

 

(210) 4-2023-11062 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.4; 2.3.22; 2.7.10; 19.7.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 
VIỆT NAM (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu gió. 
 

(210) 4-2023-11063 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.11.11; 19.11.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ HGA 
(VN) 
LK4-12, FLC Eco house, số 24, ngõ 64, 
Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; 

thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm để diệt ấu trùng. 
 

(210) 4-2023-11066 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO (VN) 

Thôn Rùa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức câu lạc bộ sức khỏe, tập luyện thể dục, tổ chức hội nghị hội thảo, 
họp báo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà an dưỡng cho người cao tuổi; dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống; 
khách sạn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp; tư vấn về sử dụng 
thuốc. 
 

(210) 4-2023-11067 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 
 

 (731) GUANG DONG BIXDO HEALTH 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 201, Block 7, Jialiyuan Business 
Center, No. 4 Xingye Road, Shunjiang 
Community, Beijiao Town, Shunde 
District, Foshan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm cho động vật; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel làm trắng răng; chất 
lỏng làm rụng lông; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng, không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch răng giả; dải băng làm trắng răng; kem đánh 
răng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
 
Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; gel xoa bóp dùng cho mục đích y tế; 
kem đánh răng có chứa thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế; thiết bị xoa 
bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chỉnh răng; khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 11: Thiết bị tẩy uế; thiết bị tẩy uế dùng cho mục đích y tế; thiết bị khử trùng; thiết bị 
khử trùng cho bàn chải đánh răng; thiết bị khử trùng bằng sóng siêu âm cho mục đích gia 
dụng; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; máy tăm nước dùng điện [thiết bị vệ sinh răng] dùng cho gia 
đình; bàn chải đánh răng dùng điện kết hợp máy tăm nước; hộp đựng đồ trang điểm; chỉ tơ 
nha khoa; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; máy tăm nước (trừ loại dùng cho mục đích nha 
khoa); hộp để bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; thiết bị 
sử dụng nước để làm sạch răng và lợi; thiết bị [tăm nước] cho mục đích cá nhân để làm sạch 
nướu, không phải thiết bị nha khoa. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ 
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khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật 
tư y tế; marketing. 
 

(210) 4-2023-11069 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHYTO VIỆT NAM 
(VN) 
Số 15A, ngõ 3 Phan Đình Giót, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội. 

 

(210) 4-2023-11070 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 7.1.12; 7.1.24; 24.13.1 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng, đen, vàng 
 

 (731) BÙI NGỌC YẾN NHUNG (VN) 
Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục y tế, cụ thể là: cung cấp lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo và 
chương trình cho cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe; phổ biến tài liệu giáo dục cho công 
chúng trong lĩnh vực sức khỏe; đào tạo dạy nghề chăm sóc da; đào tạo dạy nghề làm đẹp.  
 

(210) 4-2023-11071 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN ĐỨC (VN) 

12/14/5 Trần Quang Diệu, Đập Đá, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 
 

(210) 4-2023-11072 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xám, vàng, trắng 
 

 (731) NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT (VN) 
A2, 09, 09 C/c City Gate, 15 Võ Văn 
Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ viện; dịch 
vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn mỹ phẩm phù hợp nhất với hình dạng 
khuôn mặt và sắc da của từng cá nhân. 
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(210) 4-2023-11073 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, cam, nâu, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY 
DỰNG - ẨM THỰC KHÁNH HÒA 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; tiệm ăn uống; quán hủ tiếu. 

 

(210) 4-2023-11074 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, nâu đậm, xanh lá, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY 
DỰNG - ẨM THỰC KHÁNH HÒA 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; tiệm ăn uống; quán hủ tiếu. 
 

(210) 4-2023-11075 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 24.15.7; 26.1.1; 26.4.9 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG KỶ NGUYÊN 
XANH (VN) 
121 Lâm Nhĩ, phường Hoà An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: tấm xi măng Cemboard, tấm ốp gỗ nhựa, pvc đá 
hoa cương, ngói lợp, sàn gỗ, keo dán đa năng silicone. 
 

(210) 4-2023-11076 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM HOÀNG TRUNG TUẤN 
(VN) 
Thôn Quán Bơ (nhà bà Hoàng Thị 
Hưng), xã Du Lề, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 
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(511) Nhóm 29: Thịt lợn; xúc xích; giò chả; mỡ lợn. 
 

(210) 4-2023-11077 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 24.13.1; 26.1.1; 26.3.23 
 

 (731) ĐỖ VĂN TÚ (VN) 
Thôn Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh 
Bảo, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá; cỏ để hút. 
 

(210) 4-2023-11078 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.4.4; 26.11.9 

(591) Xanh thép, trắng 
 

 (731) PHAN LẠC QUỐC ĐẠT (VN) 
99 Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và thiết kế liên qua đến chúng, dịch vụ nghiên cứu 

công nghiệp, dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; thiết kế phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-11079 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỢNG PHÁT- 

GROUP (VN) 
Khu 10, Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni. 
 

(210) 4-2023-11080 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỢNG PHÁT 

GROUP (VN) 
Khu 10, Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni. 
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(210) 4-2023-11081 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BẦU 
TRỜI XANH (VN) 
733/5 đường tỉnh lộ 10, khu phố 4, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; bông tẩy trang; nước xả vải. 
 
Nhóm 05: Tã (bỉm) cho trẻ em; khăn vệ sinh; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước 
thơm dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-11082 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-11083 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HỮU SƠN (VN) 

Nhà A5, ngõ 699 Lạc Long Quân, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm trên cơ sở thịt; cá, 
không còn sống; thực phẩm trên cơ sở cá. 
 
Nhóm 31: Động vật không còn sống; các loại quả mọng, tươi; rau tươi; quả tươi; hạt giống đê 
trồng. 
 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu ngâm thảo mộc (đồ uống và không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống có cồn chứa hoa quả. 
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(210) 4-2023-11084 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN TRIỆU HẢI (VN) 

Số 2, ngách 12/1 đường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; quả tươi; trái cây có múi, tươi; các loại quả mọng, tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, trái cây đã chế biến, quả tươi, hạt [ngũ cốc], thực phẩm đã 
chế biến, đồ uống (nước ép trái cây). 
 

(210) 4-2023-11085 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, xanh nõn chuối, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN TRIỆU HẢI (VN) 
Số 2, ngách 12/1 đường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; quả tươi; trái cây có múi, tươi; các loại quả mọng, tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, trái cây đã chế biến, quả tươi, hạt [ngũ cốc], thực phẩm đã 
chế biến, đồ uống (nước ép trái cây). 
 

(210) 4-2023-11086 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 1.15.24; 4.5.2; 4.5.3; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh da trời, xanh lam, xanh lơ, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐÔNG 
ĐÔNG (VN) 
Hương lộ 11, khu phố Tân Xuân. thị trấn 
cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước uống đóng chai, đóng bình; đồ 
uống không cồn. 
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(210) 4-2023-11087 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 

(591) Xanh dương, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HAMY BEAUTY VIỆT 

NAM (VN) 

63 Ngô Tất Tố, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi, massage, spa; dịch vụ làm tóc; dịch vụ 

tư vấn sức khỏe. 

 

(210) 4-2023-11088 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.3.1; 24.15.7; 26.13.1 
 

 (731) HỒ LÊ TRÚC MAI (VN) 

Số 138B đường Trần Phú, phường 04, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục. 

 

(210) 4-2023-11089 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1; 26.1.4; 

26.4.18; 26.7.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MIHO 

VIỆT NAM (VN) 

P104b nhà A1 ngõ 104 đường Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ uống do nhà hàng tự thực 

hiện. 
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(210) 4-2023-11090 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11091 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11092 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11093 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11094 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11095 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11096 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11097 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11098 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11099 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11100 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11101 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG LÊ (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11102 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TƯ VẤN Y DƯỢC QUỐC TẾ (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường Ô 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11104 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.30; 2.5.3; 2.5.27; 24.9.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 11, ngõ 150, phố Ngọc Trì, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, thể thao); tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cho trẻ 
em; tổ chức các cuộc thi thời trang cho trẻ em; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; 
tổ chức các cuộc thi hoa hậu cho trẻ em; tổ chức các cuộc thi hoa khôi cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-11123 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGỌC 

QUANG ĐĂNG (VN) 
254 Võ Nguyên Giáp, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 41: Giải trí. 
 

(210) 4-2023-11124 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.25; 5.3.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGỌC 
QUANG ĐĂNG (VN) 
254 Võ Nguyên Giáp, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 41: Giải trí. 
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(210) 4-2023-11127 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NHÂM THỊ HỒNG PHƯƠNG (VN) 

Số 110 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; 

nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; xi-rô để làm đồ uống; các chế phẩm không cồn dùng 
để làm đồ uống; nước tăng lực [không cồn, không dùng cho mục đích y tế]. 
 

(210) 4-2023-11130 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PENSILIA (VN) 
10 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính ứng dụng 
trong chăm sóc sức khỏe. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc, dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình, nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ 
sinh; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ dạy nghề. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phòng khám y tế; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ y tế; tư vấn sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa. 
 

(210) 4-2023-11131 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PENSILIA (VN) 
10 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính ứng dụng 
trong chăm sóc sức khỏe. 
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Nhóm 35: Mua bán: thuốc, dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình, nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ 
sinh; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ dạy nghề. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phòng khám y tế; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ y tế; tư vấn sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa. 
 

(210) 4-2023-11132 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI ANMI 
(VN) 
Phòng 401, tầng 04, số nhà 28 lô 1B 
KĐTM Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Đồ uống thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; thực phẩm chức năng 
(dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của rau củ quả dùng làm đồ uống không cồn; đồ 
uống bổ sung chất dinh dưỡng trên cơ sở chiết xuất của rau và trái cây, không dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống bổ sung cho sức khỏe trên cơ sở chiết xuất của rau và trái cây, không dùng 
cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11133 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 14.5.21; 14.5.23; 26.5.1 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) PHẠM HÙNG CƯỜNG (VN) 
Số 11, ngách 28, ngõ Chùa Hưng Ký, tổ 
19B, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa; phá dỡ các công 

trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ trùng tu phục chế. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2023-11134 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM L.A.M 

(VN) 
Số 200, dịch vụ 07, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; kem làm trắng da; dầu gội đầu; 
sữa tắm [mỹ phẩm]. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; thưc phẩm chức năng; thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược 
phẩm]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, măt nạ làm đẹp, 
chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu gội đầu, sữa tắm, dược phẩm, chế phẩm dược 
để chăm sóc da, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thuốc bổ. 
 

(210) 4-2023-11135 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 20.7.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CAO THỊ THU (VN) 
Căn hộ 2115B, tầng 21, tòa B, dự án 
Rivera Park Hà Nội, 69 Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: sách, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập. 

 

(210) 4-2023-11136 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí; tổ chức triển lãm cho 
mục đích giải trí; trình diễn sân khấu; cung cấp thông tin liên quan hoạt động giải trí. 
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(210) 4-2023-11137 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí; tổ chức triển lãm cho 
mục đích giải trí; trình diễn sân khấu; cung cấp thông tin liên quan hoạt động giải trí. 
 

(210) 4-2023-11139 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6; 4.5.21 

(591) Trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HOLA KIDS (VN) 
Số 32, ngõ 157 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 10: Máy hút mũi dãi; dụng cụ hút sữa bằng tay; máy hút sữa; núm ti; ti giả. 
 

Nhóm 11: Máy pha sữa bột tự động chạy điện; bình pha sữa thông minh chạy điện; máy hâm 
sữa; máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước (chạy điện); bình đun nước chạy điện; nồi nấu 
chậm (chạy bằng điện). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ chứa đồ bằng thủy tinh, sành, sứ; dụng cụ nhà bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: máy hút mũi dãi, dụng cụ hút sữa bằng tay, máy pha sữa 
bột tự động chạy điện, bình pha sữa thông minh chạy điện, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình 
sữa bằng hơi nước (chạy điện), bình đun nước chạy điện, dụng cụ chứa đồ bằng thủy tinh, 
sành, sứ, dụng cụ nhà bếp nồi nấu chậm (chạy bằng điện). 
 

(210) 4-2023-11140 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Tím, hồng tím, hồng đậm, hồng nhạt, 
hồng cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HOLA KIDS (VN) 
Số 32, ngõ 157 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511) Nhóm 10: Máy làm tan mỡ giảm cân; thiết bị xoa bóp giúp làm tan mỡ; máy đánh tan mỡ 
bụng, mỡ đùi [thiết bị làm tan mỡ giảm cân]; đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng. 
 

(210) 4-2023-11141 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Xanh tím, trắng, đen. 
 

 (731) PHẠM VĂN TÌNH (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; kính đeo mắt; kính thời trang; kính áp tròng. 
 

(210) 4-2023-11142 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.24; 3.6.6; 4.5.15 
 

 (731) PHẠM TÂN HƯNG (VN) 
20 ngõ 21 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách da; túi hành lý da; ví và ví đựng thẻ da; cặp da; balo da. 
 
Nhóm 25: Thắt lưng da (trang phục); giày da; dép da; bốt da. 
 

(210) 4-2023-11143 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HHP 
(VN) 
U10-L03 khu đô thị mới Dương Nội, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; xà phòng khử 
mùi; chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; nước 
javen; chất tẩy trắng để giặt; soda nước để giặt. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

653 
 

(210) 4-2023-11144 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Vàng, xanh dương,đen. 
 

 (731) PHẠM THỊ HIÊN (VN) 
Ngách 2, Ngõ 1, thôn Thượng Phúc, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: chữa nói ngọng; đào tạo giáo viên sửa ngọng. 
 

(210) 4-2023-11145 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) PHẠM THỊ HIÊN (VN) 
Ngách 2, ngõ 1, thôn Thượng Phúc, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; luyện chữ đẹp cho tiền tiểu học. 
 

(210) 4-2023-11149 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17 

(591) Đen, trắng bạc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
GỖ VƯƠNG PHÁT (VN) 
Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 19: Gỗ ép công nghiệp; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua và bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ ép; phát hàng mẫu cho các 
đại lý vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ ép; trưng bày sản phẩm vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại, gỗ ép; marketing và quảng cáo vật liệu xây dựng không bằng kim loại, 
gỗ ép. 
 

(210) 4-2023-11151 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 
 

 (731) MARIO CO., LTD. (KR) 
185, Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); dầu 
gội đầu [không chứa thuốc]; nước thơm xức tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; son môi; sữa 
tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm chống nắng; 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem làm trắng da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 
keo xịt tóc; kem đánh răng [không chứa thuốc]; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; xà phòng vệ 
sinh dạng bánh; nước sơn móng. 
 
Nhóm 25: Quần áo; ca vát; bít tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; đồ đi ở chân; găng tay [trang 
phục]; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; quần áo lót; bộ quần áo tắm; tất 
dài; áo sơ mi; bộ quần áo; quần dài; áo khoác ngoài; váy; áo váy; dải băng buộc đầu [trang 
phục]; quần trẻ em [đồ lót]; quần áo thể dục. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-11153 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GẤU TRÚC VÀNG 
(VN) 
Số 39/3 đường Tôn Thất Tùng, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: lốp xe. 
 

(210) 4-2023-11154 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.7.21; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN HƯNG NGUYÊN (VN) 
Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả, xoài, thanh long, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, măng 
cụt, sầu riêng, chuối, chanh, chanh leo, bưởi và khoai lang.  
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(210) 4-2023-11155 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

QUỐC TẾ KTS MAXPRO TECHAI 

(VN) 

Xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu khoa học. 

 

(210) 4-2023-11159 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 13.1.6; 26.1.4; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT ĐÈN NGỌC SÁNG (VN) 

Thửa đất 794, tờ bản đồ số 5, tổ 4, ấp 

Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn led chiếu sáng; đèn hồ quang; đèn để trang trí nội thất; 

bóng đèn điện; bóng đèn chiếu sáng. 

 

(210) 4-2023-11160 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 24.11.5 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HÀ TRANG (VN) 

156 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; dịch vụ spa chăm 

sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2023-11162 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.9 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN MỸ 
(VN) 
Số 5, ngách 39, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: nước thơm, nước hoa, tinh dầu (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2023-11163 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.4 
 

 (731) LƯƠNG THANH THỤ (VN) 
A-006.01, B-A Kch F.Novia, khu phố 1, 
phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm: thắt lưng da (dây lưng), ví da, túi xách da, dây 
đồng hồ, phụ kiện thời trang da, quần áo, mũ (nón), giày, dép. 
 

(210) 4-2023-11164 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.3.23; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh lục. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 
THANH PHONG (VN) 
Số 2, đường số 9, KDC CityLand Park 
Hill, phường 10, quận Gò vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Xăng; dầu nhớt ô tô; dầu nhớt xe máy; dầu nhớt tàu thuyền; dầu nhớt công nghiệp. 
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(210) 4-2023-11165 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.4; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ đô, xanh 
than, da cam. 

 

 (731) NGUYỄN HỮU THUẬT (VN) 
67D, Bình Lợi, phường 6, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán (tiệm) bánh kem; tiệm bánh mì; 
tiệm bánh ngọt. 
 

(210) 4-2023-11166 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 21.3.1; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh da trời, đỏ đô. 
 

 (731) NGUYỄN ĐĂNG VŨ (VN) 
Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các sản phẩm: đồ thể thao cụ thể là vợt cầu lông, giày cầu 
lông và quần áo cầu lông. 
 

(210) 4-2023-11168 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VINCHARM (VN) 
Số 52, liền kề thấp tầng 4A, khu đô thị 
Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện; máy điều hòa không khí; thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc không khí; 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm nóng không khí. 
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(210) 4-2023-11169 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA FUJA 
(VN) 
Thôn Tràng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Khay nhựa. 

(210) 4-2023-11170 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, xám đen. 
 

 (731) LÊ THỊ TÌM (VN) 
Thôn Tây Nhà thờ, xã Dương Quan, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê homestay; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống. 
 

(210) 4-2023-11171 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG LỰC (VN) 
Số 18, phố Lương Ngọc Quyến, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ; hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho 
dầu xăng; vật liệu lọc bằng chất hóa học. 
 

(210) 4-2023-11172 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG LỰC (VN) 
Số 18, phố Lương Ngọc Quyến, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, sáp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi. 
 

(210) 4-2023-11173 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

THI CÔNG XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG 
(VN) 
Đội 9, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; ma tít [nhựa tự nhiên]; chế phẩm kết dính cho sơn. 
 

(210) 4-2023-11174 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 2.9.10; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh, ghi, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ ĐĂNG 
THUYẾT (VN) 
Tại nhà, Đội 7, thôn Bầu, xã Kim Chung, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ nha khoa; đinh ghim/chốt cho răng giả; vật dụng bảo 
vệ răng dùng cho mục đích nha khoa; băng cao su đàn hồi chỉnh răng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ trám răng thẩm mỹ; dịch vụ 
nhổ răng; dịch vụ phục hình răng sứ; dịch vụ cắm ghép răng. 
 

(210) 4-2023-11175 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Hồng đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠI 
VIỆT (VN) 
Khu 12, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; quần áo bơi; quần áo đồng 

phục. 
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(210) 4-2023-11176 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI VĂN CẦN (VN) 

Tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê, 
tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; thuốc diệt các loại vi khuẩn hại thủy sản; thuốc trừ các loại 
sinh vật hại thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho thủy sản; khoáng cho tôm (chất bổ sung 
khoáng đa lượng vi lượng cho tôm); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho tôm. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho cá; thức ăn cho tôm; thủy, hải sản tươi sống. 
 

(210) 4-2023-11177 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.8; 2.1.26; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, da cam nhạt, 
xám, tím, tím nhạt, nâu nhạt, nâu đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
KHANG THỊNH (VN) 
Xóm Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi; dịch vụ tổ chức hội thảo; dịch vụ tổ 
chức các buổi đào tạo; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật với âm thanh, 
ánh sáng; dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích giải trí). 
 

(210) 4-2023-11178 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 11.1.5; 26.1.1; 
26.1.18 

 

 (731) PHẠM THỊ HOÀI HƯƠNG (VN) 
1/14A đường 385, phường Tăng Nhơn 
Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn. 
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(210) 4-2023-11179 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG TRỌNG KHOA (VN) 

1/2/25 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 10: Miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế, không chứa dược chất. 
 

(210) 4-2023-11180 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây đậm, cam đất. 
 

 (731) BÙI DUY KHÁNH (VN) 
Căn hộ 0816 tòa S105 KĐT VHOP, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-11181 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
XÂY DỰNG THẢO LƯƠNG HOME 
(VN) 
Tầng 3, số 51 đường 37, khu Đô Thị Vạn 
Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thi công nội ngoại thất; trùng tu các công trình xây 
dựng; phá dỡ công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội ngoại thất. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất; dịch vụ tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ 
xây dựng. 
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(210) 4-2023-11182 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.24; 4.5.15 

(591) Đỏ hồng, trắng. 
 

 (731) VŨ MINH CHÂU (VN) 
Lk 13-14 Khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm cho mẹ và bé: quần áo cho mẹ và bé, tã lót trẻ 
sơ sinh (quần áo), đồ chơi, trò chơi cho bé, bỉm trẻ em, sữa dinh dưỡng và sữa bột dinh 
dưỡng cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-11188 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG KEBADA PROTECTION 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Rm 114, Bldg. 2, No. 606, Rd. Qiuyi, St. 
Changhe, Dist. Binjiang, Hangzhou, 
Zhejiang, China. 310051 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống hóa chất; găng tay dữ liệu; găng tay chịu lửa; găng 
tay dùng trong phòng thí nghiệm; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; tấm che bảo hộ phần 
mặt của mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo vệ phần mặt để phòng chống tai nạn hoặc thương tích; kính 
bảo hộ; mặt nạ hô hấp để bảo hộ dùng trong công nghiệp; áo bảo hộ phản quang; mũ bảo hộ; 
giầy bảo hộ dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng tay dùng trong bệnh viện; găng tay y tế dùng khi 
thăm khám; găng tay hở ngón cho mục đích y tế; bộ đồ bảo hộ áo liền quần dùng trong y tế; 
mặt nạ bảo hộ dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 21: Găng tay rửa xe; găng tay dùng làm sạch bụi; găng tay làm vườn; găng tay dùng 
cho mục đích gia dụng; găng tay dùng cho nhà bếp; găng tay để đánh bóng. 
 
Nhóm 25: Găng tay lái xe; găng tay hở ngón; găng tay [trang phục]; găng tay, bao gồm cả 
loại làm bằng da, da sống hoặc lông thú; găng tay có đầu ngón tay dẫn điện có thể đeo khi sử 
dụng các thiết bị điện tử cầm tay có màn hình cảm ứng; găng tay dệt kim; bộ áo liền quần 
[trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc]. 
 
Nhóm 28: Găng tay đấm bốc; găng tay đấu kiếm; găng tay chơi bóng vợt; găng tay chơi bóng 
mềm; vật dụng bảo vệ cổ tay [phụ kiện thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

663 
 

(210) 4-2023-11189 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 19.7.1; 25.7.25; 26.15.25 
 

 (731) BUZZBALLZ, LLC (US) 
2114 McDaniel Drive, Carrollton, Texas 
75006, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia, đồ uống cacbonat, bia lên men ở nhiệt độ thấp (lager), bia đen không dùng 
mạch nha (stout) và bia đen lên men chậm (porter); bia được ủ bằng mạch nha; bia thủ công; 
bia ướp hương vị; bia mạch nha; bia nhẹ (pale beer); bia làm từ lúa mỳ; cốc-tai trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn làm từ mạch nha có hương vị, trừ bia; đồ 
uống có cồn, cụ thể là hỗn hợp đồ uống có cồn hoặc rượu vang, như rượu rum pha nước soda 
hoặc cola, rượu gin kết hợp nước khoáng có pha hương vị tonic, rượu vodka kết hợp nước 
khoáng có pha hương vị tonic, cốc-tai được pha chế từ rượu gin và vermouth (martinis), cốc-
tai được pha chế từ rượu whisky và nước chanh (whisky sour), cốc-tai được pha chế từ hỗn 
hợp rượu vodka, rượu mùi hương vỏ cam, nước ép nam việt quất (cosmopolitan), cốc-tai 
được pha chế từ rượu whisky và rượu vermouth (manhattan), cốc-tai được pha chế từ rượu 
rum trắng, soda, lá bạc hà (mojito), rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang hồng, rượu 
scotch whisky pha nước, rượu scotch whisky pha nước soda, cốc-tai được pha chế từ rượu 
tequila và chanh (margaritas), và các hỗn họp đồ uống có cồn khác (trừ bia); hỗn hợp cốc-tai 
có cồn; đồ uống có cồn, cụ thể là đồ uống pha từ rượu mạnh; đồ uống có cồn ủ từ mạch nha, 
trừ bia; đồ uống có cồn ủ mạch nha và có hương vị, trừ bia; cốc-tai pha chế trên cơ sở mạch 
nha; đồ uống có cồn pha sẵn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa trái cây; rượu vang; rượu vang trái 
cây; rượu mạnh [đồ uống]; đồ uống có cồn có chứa kem lạnh hoặc kem trái cây. 
 

(210) 4-2023-11191 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NG ENG HOE (MY) 
No. 20, Jalan Permata 8A/KS09, Taman 
Perindustrian Air Hitam, KM11, Jalan 
Klang Banting, 41200 Klang Selangor, 
Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao. 
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(210) 4-2023-11192 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) GUANGZHOU YU AI COSMETICS 

CO., LTD. (CN) 

No.8 Group 6, Chayuangang Changhong 

village, Jiahe Street, Baiyun District, 

Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục 

đích y tế; son môi; kem đánh răng. 

 

(210) 4-2023-11193 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) EXXON MOBIL CORPORATION (US) 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of 

America 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu hóa dẻo trắng. 

 

(210) 4-2023-11198 (220) 28/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HAN JEONG WOOK (KR) 

302-ho, 32-5, Ttukseom-ro 52ra-gil, 

Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da đầu; dịch vụ xăm hình; dịch vụ bệnh viện. 
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(210) 4-2023-11199 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, ghi, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NEW ENERGY 
SEARCH (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Savina, số 44 Tràng Tiền, 
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; cung ứng nguồn lao động; dịch 
vụ thu thập thông tin thị trường; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại. 
 

(210) 4-2023-11200 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) HANGZHOU YUANYOU 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD. 
(CN) 
Room 801-06, Building 9, Xixi Bafang 
City, Wuchang Street, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bảng trang điểm chứa mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế 
phẩm làm sạch da mặt dạng sữa; chế phẩm tắm dạng kem; tinh dầu; huyết thanh cho mục 
đích mỹ phẩm; son môi; chế phẩm làm sạch dạng sữa dùng cho mục đích vệ sinh; kem chống 
lão hóa; chế phẩm chống nắng dạng kem; son dưỡng môi; chế phẩm nền; nước cân bằng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng da mặt dạng kem; nước hoa; chế phẩm dưỡng 
da vùng mắt dạng kem; chế phẩm chống nắng; mặt nạ dưỡng ẩm; chế phẩm chống đổ mồ 
hôi; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng vệ sinh 
dạng bánh; chế phẩm gội đầu; chế phẩm xả dưỡng tóc. 
 

(210) 4-2023-11201 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HANGZHOU YUANYOU 

ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD. 
(CN) 
Room 801-06, Building 9, Xixi Bafang 
City, Wuchang Street, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bảng trang điểm chứa mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế 
phẩm làm sạch da mặt dạng sữa; chế phẩm tắm dạng kem; tinh dầu; huyết thanh cho mục 
đích mỹ phẩm; son môi; chế phẩm làm sạch dạng sữa dùng cho mục đích vệ sinh; kem chống 
lão hóa; chế phẩm chống nắng dạng kem; son dưỡng môi; chế phẩm nền; nước cân bằng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng da mặt dạng kem; nước hoa; chế phẩm dưỡng 
da vùng mắt dạng kem; chế phẩm chống nắng; mặt nạ dưỡng ẩm; chế phẩm chống đổ mồ 
hôi; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng vệ sinh 
dạng bánh; chế phẩm gội đầu; chế phẩm xả dưỡng tóc. 
 

(210) 4-2023-11202 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., 
LTD. (CN) 
No. 7, Honghe Road, Economic and 
Technological Development Zone, 
Guiyang, Guizhou, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; phần cứng máy vi tính; thiết bị truyền thông 
mạng; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; dây cáp điện; bảng điều 
khiển [điện]; bộ nối cắm điện; đường nối điện; bộ nối cho mạch điện; đầu nối dây [điện]; vật 
nối cho dây điện; bộ nối điện; bộ nguồn cấp điện áp ổn định; rơle điện; bộ chuyển mạch định 
thời gian tự động; bảng phân phối [điện]; môđun mạch tích hợp; hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị và hệ thống máy móc quang điện để tạo ra điện 
năng lượng mặt trời; pin điện; bộ cảm biến quang học; cầu dao điện. 
 

(210) 4-2023-11203 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALASKAN (VN) 
Tầng 2, số 77 Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe đạp điện. 
 

(210) 4-2023-11212 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT 
CHIẾN (VN) 
Số 704 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 19: Ván gỗ ép phin; ván gỗ ép; vật liệu lát bằng gỗ; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; gỗ 
xây dựng; gỗ thành phẩm. 
 

(210) 4-2023-11213 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.14; 3.1.15; 5.3.20; 
26.1.1; 26.3.2 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lơ, xanh 
dương đậm, đỏ, vàng, cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
FIVESTARS (VN) 
Số nhà 2 ngách 20 ngõ 274 đường Đại 
Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo dán gỗ. 
 

Nhóm 02: Sơn công nghiệp; sơn nước; sơn dầu; sơn sắt thép; sơn gỗ; sơn phủ. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: sơn, keo dán gỗ. 
 

(210) 4-2023-11214 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 9.9.11; 26.3.1; 26.3.5; 
26.11.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG THẢO (VN) 
262/13 Lê Vãn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 37: Làm sạch giày; giặt giày; đánh bóng giày; làm mới lại giày; tân trang giày; bảo 
dưỡng và sửa chữa giày. 
 

(210) 4-2023-11215 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƯỜNG 
SÁNG (VN) 
5/6 đường TA22, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

668 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2023-11216 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ TRANG (VN) 

Tổ dân phố 7, thị trấn Cát Bà, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2023-11217 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Vàng, trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NAPOCA (VN) 
Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị sấy khô; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị 

sinh hơi nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng. 
 

(210) 4-2023-11218 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.7; 3.7.16 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WIN TIẾN PHÁT 
(VN) 
Số 555/1, đường Đông Bình 3, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giày; dép; mũ. 

 

(210) 4-2023-11219 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MỸ 

PHẨM VIỆT NAM (VN) 
Số 174 đường Vườn Lài, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-11220 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XỐP NHỰA VANCO 

(VN) 
Số nhà 11, ngõ 136/103 đường Cầu Diễn, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Vật liệu trám khe co giãn (vật liệu đệm lót khe co giãn). 

 

(210) 4-2023-11221 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DV-TM VŨ LỘC 
PHÁT (VN) 
Kiệt 577/21 đường Tôn Đản, phường 
Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch dạng nước (hỗn hợp xi măng và phụ gia); dán gạch 
dạng bột (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chít mạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà 
ron (hỗn hợp vữa xi măng và chất phụ gia). 
 

(210) 4-2023-11230 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
SANTE HEALTH (VN) 
Số 9, ngách 8 ngõ 163 đường Nguyễn 
Khang, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ 

phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 
công thức (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; thiết bị thử máu; máy đo cholesterol; thiết bị chẩn đoán cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng: mỹ phẩm, chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, 
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chế phẩm trang điểm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 
tế, sữa công thức (dùng cho mục đích y tế), thiết bị đo huyết áp, thiết bị thử máu, máy đo 
cholesterol, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị và dụng 
cụ y tế; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; giới thiệu sản phẩm/trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-11231 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
SANTE HEALTH (VN) 
Số 9, ngách 8 ngõ 163 đường Nguyễn 
Khang, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ 

phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 
công thức (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; thiết bị thử máu; máy đo cholesterol; thiết bị chẩn đoán cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng: mỹ phẩm, chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, 
chế phẩm trang điểm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 
tế, sữa công thức (dùng cho mục đích y tế), thiết bị đo huyết áp, thiết bị thử máu, máy đo 
cholesterol, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị và dụng 
cụ y tế; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; giới thiệu sản phẩm/trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-11232 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.3.16; 25.7.22; 26.4.4; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Hồng, đỏ, tím, trắng, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM 
BÌNH (VN) 
Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-11237 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ SON VI (VN) 
Sổ 11 ngõ 4 Dương Đình Nghệ, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại luyện tập thể thao; huấn luyện [đào tạo]; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 

(210) 4-2023-11238 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GHS VIỆT NAM 
(VN) 
Số 5, ngõ 128, phố Vọng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Dụng cụ, thiết bị y tế; thiết bị chăm sóc sức khỏe. 

 

(210) 4-2023-11244 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC 

MINH AN (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-11245 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC 

MINH AN (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

672 
 

(210) 4-2023-11246 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC 

MINH AN (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-11247 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC 

MINH AN (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-11248 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC 

MINH AN (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-11250 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ THÚY (VN) 

Xóm 14, xã Trực Thắng, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; kem làm trắng da. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

673 
 

(210) 4-2023-11251 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM (VN) 
Số 376, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Sữa bột cao năng lượng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, chuỗi cửa hàng bán sản phẩm: 
sữa bột cao năng lượng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11252 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VĨNH HƯNG (VN) 
Khu Xuất khẩu, xã Song Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Mì; miến; bún; phở. 
 

(210) 4-2023-11253 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) NGÔ THU TRANG (VN) 
Số 25 Xương Giang 2, phường Ngô 
Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Cốc giữ nhiệt (không dùng điện); bình giữ nhiệt (không dùng điện); dụng cụ cọ 
rửa bình nước không dùng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; túi giữ nhiệt. 
 

(210) 4-2023-11254 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3 

(591) Đỏ, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHAIN 
SOLUTION (VN) 
Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán bia. 
 

(210) 4-2023-11258 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HẢI (VN) 
Thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ, gốm và đất nung. 
 

(210) 4-2023-11259 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HẢI (VN) 
Thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ, gốm và đất nung. 

 

(210) 4-2023-11266 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH HẰNG (VN) 
Thôn 5, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy tiếng Anh; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 
dục tiếng Anh; dịch vụ dạy kèm tiếng Anh (gia sư). 
 

(210) 4-2023-11267 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.1; 3.7.19; 3.7.24; 15.7.1 

(591) Trắng, đỏ, đen, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN DƯỠNG (VN) 
Thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

675 
 

(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa), các loại bơm (cho: xe đạp, xe máy, ô tô các loại), 
quần áo thể dục, giày chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt, bóng tròn để 
chơi thể thao, vợt chơi thể thao, bàn bi a, thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao. 
 

(210) 4-2023-11268 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 11.3.18; 26.1.4; 26.13.25 
 

 (731) TANOSHIMI GROUP LTD. (TW) 
No. 42-2, Minquan W. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104026, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kếp; cà phê; bánh quế; cơm ăn liền; xốt [gia vị]; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2023-11269 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 11.3.18; 26.1.4; 26.13.25 
 

 (731) TANOSHIMI GROUP LTD. (TW) 
No. 42-2, Minquan W. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104026, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh 
vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận nơi; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho mục 
đích thương mại hoặc marketing; quảng bá hàng hóa thông qua những người có ảnh hưởng; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2023-11270 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 11.3.18; 26.1.4; 26.13.25 
 

 (731) TANOSHIMI GROUP LTD. (TW) 
No. 42-2, Minquan W. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104026, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phục vụ ăn uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu của 
khách hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-11271 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) SHANGHAI JIYUN LAOGUAN 
CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD (CN) 
Room 112, Building 11, No. 1855, Zhaxi, 
Nanjiang Village, Xianghua Town, 
Chongming District, Shanghai, China 
202161 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ 
nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-11272 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHONGSHAN FRECOM 

ELECTRONIC CO, LTD. (CN) 
Building 1, No. 13 Xiangfu Road, Torch 
Development Zone, Zhongshan, 
Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Cân; máy cân; thiết bị đo; cân dùng cho em bé; cân có thiết bị phân tích chỉ số 
khối cơ thể; cân trọng lượng. 
 

(210) 4-2023-11277 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) INVESTCORP S.A. (KY) 

c/o Paget-Brown Financial Services 
Limited, Century Yard, Cricket Square, 
P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; các vấn đề về tài chính; các vấn đề về tiền tệ; 
dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ 
đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; 
đầu tư vốn; dịch vụ đầu tư công ty; đầu tư công nghệ; dịch vụ quản lý tài sản; tư vấn tài 
chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính. 
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(210) 4-2023-11278 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHAN SẮC 

VIỆT NAM (VN) 
LK37, 38, 41, 42 khu DV NO7A và thửa 
135 khu đất DV Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11279 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHAN SẮC 

VIỆT NAM (VN) 
LK37, 38, 41, 42 khu DV NO7A và thửa 
135 khu đất DV Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11280 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) NGUYỄN HỒ THU (VN) 
Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Vật dụng nút lỗ tai cho người bơi và thợ lặn; mặt nạ của thợ lặn; áo phao cứu sinh; 
phao cứu sinh. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn lau bằng vải; 
khăn phủ gối; khăn phủ giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất; đồ đi chân; mũ bơi. 
 

Nhóm 27: Thảm dày trải sàn để tập yoga; thảm yoga; thảm thể thao; thảm tập thể dục; thảm 
dùng ở phòng tập thể dục; tấm phủ sàn ở phòng tập thể dục. 
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để tập 
luyện thể dục, vợt tennis, vợt cầu lông, lưới, ống lăn dùng để tập thể dục thẩm mỹ nhằm tăng 
cường sức khỏe và cơ bắp [dụng cụ thể thao], quả tạ tay, tạ ấm. 
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Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, mũ bơi (trang 
phục), trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh 
gôn, lưới, ống lăn dùng để tập thể dục thẩm mỹ nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp [dụng 
cụ thể thao], quả tạ tay, tạ ấm, thiết bị luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập 
thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại 
bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba lô, bao và túi đựng bóng, vật dụng nút lỗ tai cho người bơi 
và thợ lặn, mặt nạ của thợ lặn, áo phao cứu sinh, phao cứu sinh, thảm dày trải sàn để tập 
yoga, thảm yoga, thảm thể thao, thảm tập thể dục, thảm dùng ở phòng tập thể dục, tấm phủ 
sàn ở phòng tập thể dục, khăn tắm (trừ quần áo), khăn mặt bằng vải, khăn tắm bằng vải, khăn 
lau bằng vải, khăn phủ gối, khăn phủ giường. 
 

(210) 4-2023-11281 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.5; 8.1.18; 13.1.5; 24.9.1 

(591) Cam, trắng, vàng, đen, hồng. 
 

 (731) TRỊNH QUANG ĐIỆP (VN) 
Thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sô 
cô la; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh) và các loại đá lạnh khác ăn được. 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 

(210) 4-2023-11282 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.5; 8.1.18; 13.1.5; 24.9.1 

(591) Cam, trắng, vàng, đen, hồng. 
 

 (731) TRỊNH QUANG ĐIỆP (VN) 
Thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sô 
cô la; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh) và các loại đá lạnh khác ăn được. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2023-11283 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.14 

(591) Xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY 
EDUCATION (VN) 
59 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ, tin học và lớp kỹ năng mềm; hợp tác đào tạo và 

phổ biến tri thức khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 
dịch vụ biên dịch, dịch vụ phiên dịch. 
 

(210) 4-2023-11286 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.15; 4.5.4 

(591) Xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY 
EDUCATION (VN) 
59 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ, tin học và lớp kỹ năng mềm; hợp tác đào tạo và 

phổ biến tri thức khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 
dịch vụ biên dịch, dịch vụ phiên dịch. 
 

(210) 4-2023-11287 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU MỠ HP 
INTERLUBE (VN) 
Số 197 đường Hoàng Công Chất, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô 

tô, xe máy. 
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(210) 4-2023-11290 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.18; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THANH (VN) 
Nhà C1401, tòa HH2C Xuân Mai, 
KĐTM Dương Nội, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ được 
cung cấp liên quan tới việc chuẩn bị thức ăn, đồ uống để tiêu dùng. 
 

(210) 4-2023-11291 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.21; 20.7.1; 26.4.18 

(591) Xanh lam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIỀM 
NĂNG E4P (VN) 
Khu phố Tiêu Sơn, phường Tương 
Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-11293 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.13 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) FOFOS LIMITED (CN) 
Room J2062, No. 912, Yecheng Road, 
Jiading Industrial Zone, Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP C .,LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; phòng cho búp bê; 
nhân vật đồ chơi; xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-11294 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.3.1; 24.9.1; 26.15.15 

(591) Vàng, da cam, trắng, đen. 
 

 (731) ĐINH QUANG HÒE (VN) 
Nhà số 4, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục nghề nghiệp; 
tổ chức cuộc thi sắc đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo lại 
nghề. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ; xoa bóp; dịch 
vụ xăm hình; dịch vụ làm tóc. 
 

(210) 4-2023-11295 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.5.6; 24.7.13; 25.7.20; 26.5.1; 
26.13.25 

(591) Xanh tím than, đen, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HOÀNG LONG (VN) 
Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-11299 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

VNDIRECT (VN) 
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Đĩa ghi âm thanh; băng ghi hình; đĩa compắc [nghe-nhìn]; xuất bản phẩm điện tử, 

có thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 
 
Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; 
ảnh chụp. 
 
Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; dịch vụ kế toán; kiểm toán tài chính; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; dự báo kinh tế; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; kinh doanh chứng khoán; ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn đầu 
tư; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng; môi giới chứng khoán và trái phiếu; đầu tư quỹ; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ quỹ 
tiết kiệm; dịch vụ bảo lãnh tài chính. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sản xuất 
chương trình trực tuyến đăng trên các trang mạng xã hội; dàn dựng chương trình phát thanh 
và truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp video trực 
tuyến, không tải về; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; viết kịch bản, không dành 
cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, 
talkshow, giải trí; dịch vụ sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 
 

(210) 4-2023-11306 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU PHÚC THÁI (VN) 
18/4 Bùi Dương Lịch, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Cát vệ sinh dành cho mèo. 

 

(210) 4-2023-11307 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.2 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN PHONG VŨ (VN) 
20A Hoàng Trọng Trì, xã Hưng Lộc, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; marketing mục tiêu; dịch vụ dữ 
liệu người tiêu dùng cho mục đích thương mại hoặc marketing. 
 

(210) 4-2023-11308 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.17; 25.3.3; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 
 

 (731) LI, PING (CN) 
No 114, No 1, Lin Yu Street, Jiang Yang 
Dist, Lu Zhou City, Si Chuan Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-11309 (220) 29/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.12; 5.1.16; 5.3.7; 5.7.21; 26.1.1 

(591) Xanh rêu đậm. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN 
THỊ NGOAN (VN) 
Số 09, đường Nguyễn Huệ, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-11318 (220) 29/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.4.4; 3.4.13; 3.6.6; 25.3.3; 
26.1.11 

(591) Đỏ, đen, xanh lơ và trắng. 
 

 (731) PHÙN A CẨU (VN) 
Ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-11319 (220) 29/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN THỐNG THÁI (VN) 
439 Khu phố 5, phường 9, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá, rau, củ, quả đã qua chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàngthực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-11326 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) LƯƠNG TẤN ĐỊNH (VN) 
Tổ 4, khu 13, xã Long Đức, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang; cà phê chưa rang; đồ uống cà 
phê cósữa. 
 

(210) 4-2023-11328 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) BÙI THANH TIỀN (VN) 
620/58, khu phố 1, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; tư vấn thuế kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; 

dịch vụ lập hoá đơn. 
 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch 
vụ biện hộ pháp lý. 
 

(210) 4-2023-11342 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.15.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam đậm, cam 
nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt, tím đậm, tím 
nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, trắng.dương 
nhạt, tím đậm, tím nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, 
đen,trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI GIAO 
THƯƠNG SNG GROUP (VN) 
37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức sự kiện giáo dục; dịch 

vụ giáo dục đào tạo; tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2023-11343 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DƯƠNG TUỆ MẪN (VN) 
59B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc (cắt, uốn, nhuộm, gội đầu dưỡng sinh); dịch vụ làm móng 
tay; dịch vụspa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11344 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.13.1; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HEALTHIER (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thiết bị thử máu, máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim, thiết bị giám sát 

nhịp tim, thiết bị giám sát bệnh tiểu đường, thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-11345 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT 
NAM (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Bột giặt các loại; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước rửa tay. 

 

(210) 4-2023-11347 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.16; 26.11.12 

(591) Xanh, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHẤT 
THÔN (VN) 
Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 36: Bất động sản. 
 
Nhóm 39: Du lịch. 
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(210) 4-2023-11380 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 6.1.2 

(591) Nâu đỏ, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ HƯƠNG 
KHẾ (VN) 
Khóm Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê bột; trà (chè). 

 

(210) 4-2023-11381 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 3.7.17; 5.3.13; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LB GROUP (VN) 
107/6/16 Đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-11382 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LB GROUP (VN) 

107/6/16 Đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-11401 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI & TRANG TRÍ NỘI 
THẤT PHÚC KHANG (VN) 
202/18 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất. 
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(210) 4-2023-11418 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.7; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VŨ PHẠM TRƯỜNG GIANG (VN) 
89/12 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 

máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; dịch vụ 
kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu. 
 

(210) 4-2023-11419 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  NEW DATE (VN) 
Số 216, tổ 25, ấp Đông Lợi, xã Đông 
Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

  
(511) Nhóm 02: Hộp mực in, đã có mực, dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực, đã có mực, 

dùng cho máy in và sao chụp; hộp mực, đã có mực, dùng cho máy in và máy sao chụp. 
 
Nhóm 07: Thiết bị phun mực cho máy in; máy dán nhãn; máy dập nổi; máy in để in trên tấm 
kim loại; khuôn in, bản khắc kẽm dùng để in; máy in, máy in nén; máy đóng gói hàng; băng 
tải [máymóc]; trục lăn cho máy in, ru lô cho máy in; máy in phun công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; máy in không dây sử dụng với 
máy tính xách tay và thiết bị di động, có thể mang đi được; mạch in; máy in dùng với máy 
tính; bảng mạch in; máy in vé. 
 

(210) 4-2023-11421 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng & đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, 

sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược 
phẩm và thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-11422 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.8; 5.5.16; 5.5.19; 5.5.21; 5.7.10; 
5.7.21; 9.7.1; 11.3.2; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh lá cây, xanh lá mạ, đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV HỮU 
QUANG ĐỒNG THÁP (VN) 
Ấp 2, xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 
 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; nước ngọt; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống hoa quả có 
cồn;đồ uống được chưng cất. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hoa kiểng, cây cảnh, hàng nông sản như rau củ quả tươi 
sống,rau củ quả đã chế biến, trái cây tươi, trái cây đã chế biến, hoa tươi, cây trồng, động vật 
sống,thịt, trứng, sữa, gạo, hạt (ngũ cốc), bia, đồ uống từ nước quả ép không có cồn, nước 
khoáng (đồ uống), đồ uống không có cồn, nước ngọt, đồ uống tăng lực, rượu vang, rượu 
mạnh (đồ uống),đồ uống có cồn, trừ bia, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống được chưng cất; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
(lưu trú tạm thời); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ cho thuê hoa kiểng, cây cảnh; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trang trại trồng 
trọt; dịch vụ làm vườn; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ trang trại 
chăn nuôi. 
 

(210) 4-2023-11433 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỤY THANH THẢO (VN) 
343/1/14 Đất Mới, Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Nước sốt (gia vị), nước sốt bơ (làm từ bơ trứng và sữa). 
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(210) 4-2023-11444 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20 

(591) Nâu đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE LEAF CLOSET 
(VN) 
Số 18, đường Nguyễn Thái Bình, phường 
Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

(210) 4-2023-11445 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TTV (VN) 
Số 20-20B, đường Trần Cao Vân, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; cà phê; chè (trà). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; xirô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 35: Mua bán: kem lạnh, cà phê, chè (trà), đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả (đồ 
uống không cồn), nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], xirô dùng cho đồ uống.  
 

(210) 4-2023-11449 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 26.3.23 

(591) Đen, màu xám, màu cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI HKMY (VN) 
Số 79/2, Ngõ 70 phố Văn Trì, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố  Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Tinh dầu các loại; dầu gió; dầu xoa bóp (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-11450 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 7.1.1; 7.1.24; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Tím, xanh lá cây, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH THÙY (VN) 
6868 tỉnh Lộ 746, khu phố 5, phường Hội 
Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tinh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: ván, ván ép, gỗ ép, ván 
dầm ép, tâm trần, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-11451 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WLAM (VN) 
198/32 Thoại Ngọc Hầu,  phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại; mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ],ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: giày dép, mũ (nón), 
túi xách tay, ba lô, ví (bóp).  
 

(210) 4-2023-11452 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành Phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ hại cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, chế phẩm diệt côn trùng; thuốc thủy sản. 
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(210) 4-2023-11453 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Đen, cam, trắng, đỏ. 
 

 (731) HUỲNH NGỌC NHIỀU (VN) 
Khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); quán cà phê; quán bar (quán rượu); quán gà nướng. 
 

(210) 4-2023-11454 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.9.1; 3.9.24; 5.7.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) PHAN QUANG CƯỜNG (VN) 
38 T4 C/C 158BIS Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Nước xốt; gia vị; gạo; cà phê; trà; sushi (cơm cuộn kiểu Nhật Bản). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: cà phê, ca cao, trà, hạt 
tiêu, bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê, gia vị, nước sốt, mật 
ong, yến sào, bánh kẹo, bánh bao, bánh mì, sô cô la, trái cây tươi, trái cây sấy khô, gạo, cháo, 
mì ăn liền, bún, phở, hủ tiếu, trứng, sữa, kem lạnh, bánh kem, rượu, thực phẩm chế biến từ 
thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm, thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và 
đóng hộp, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, hạt đã qua chế biến (hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt 
dẻ, hạt đậu nành, hạt hướng dương, macca), thủy sản còn sống (tôm, cá, mực, cua, bạch 
tuộc), rau củ quả tươi, bột đông trùng hạ thảo, nhụỵ hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn 
hoặc pha nước uống), tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), đồ uống không có cồn, nước ép 
trái cây, nước [đồ uống], nước uống có ga, bia, xi rô dùng cho đồ uống, giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ, hàng thủ công mỹ nghệ, bếp điện, lò vi sóng, máy lạnh, tủ lạnh, bình siêu tốc, bình 
đựng đồ uống không dùng điện, thùng rác, tô, đũa, muỗng, nĩa, chén, dĩa, ly (cốc), ca, muôi 
(vá), xẻng (sạn) (dụng cụ nhà bếp), vợt (dụng cụ nhà bếp), mâm, chậu (thau), rổ, cối giã, chày 
giã, lồng bàn, ống đựng đũa, bình cắm hoa, lược, chổi, bình tưới, quạt máy, đèn điện, máy 
hút bụi, dao, kéo, thớt, bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, nồi lẩu điện, nồi áp suất (không sử dụng 
điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử 
dụng điện), bình thủy (phích), tạp dề, nón (mũ), máy xay đa năng (không dùng điện), máy 
xay sinh tố (dùng điện), quần áo, túi xách, văn phòng phẩm (bút viết, sổ ghi chép), áp phích, 
lịch, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
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(210) 4-2023-11455 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHAN QUANG CƯỜNG (VN) 
38 T4 C/C 158BIS Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng 
thực hiện];dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-11456 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 26.15.9; 26.15.15 

(591) Nâu đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THÔNG 
MINH TAYTA (VN) 
Số 38B15, đường Cây Keo, phường Tam 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 16: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng giấy bao gồm: mô hình lắp ghép. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, mua bán các sản phẩm: hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 
bằng nguyên liệu giấy, nguyên vật liệu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nghệ thuật 
lắp ghép hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, mô hình lắp ghép bằng giấy; dịch vụ 
xuất nhập khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất. 
 

(210) 4-2023-11457 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Đen, xám 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THẢO NGUYÊN GEMS (VN) 
Số nhà 203/03/09 quốc lộ 62, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế sản phẩm đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý, kim loại quý; thiết kế vật 
phẩm phong thủy.  
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(210) 4-2023-11458 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.15; 1.15.23; 15.7.1; 
26.1.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ, đỏ nhạt, cam, cam nhạt, 
vàng, vàng nhạt, xám, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - DV - SX - XD 
TÂN THÀNH (VN) 
84/3H tổ 9 ấp Xuân Thới Đông 3, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt); nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu nhiên liệu; dầu diezel; 
chất bôi trơn động cơ. 
 

(210) 4-2023-11459 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 15.7.1; 15.7.15 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - DV - SX - XD 
TÂN THÀNH (VN) 
84/3H tổ 9 ấp Xuân Thới Đông 3, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (nhớt), nhiên liệu dùng cho động cơ, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
diezel, chất bôi trơn động cơ; mua bán vật liêu xây dựng, chất kết dính xây dựng, thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng; mua bán đồ chơi trẻ em. 
 

(210) 4-2023-11460 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.18; 5.11.2; 5.11.5; 26.11.8 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) NGÔ THỊ DIỆU HIỀN (VN) 
297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; nấm linh chi dùng trong mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong mục đích y tế; chè (trà) thảo dược dùng trong mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11461 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 24.15.21; 26.4.2; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh, xanh navi, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG 
VTC (VN) 
750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bộ truyền tin cảnh báo EOC; bộ thu thập dữ liệu công tơ nước (đồng hồ đo mức 
nước); công tơ (đồng hồ đo mức nước). 
 
Nhóm 35: Mua bán: bộ truyền tin cảnh báo EOC, bộ thu thập dữ liệu công tơ nước (đồng hồ 
đo mức nước), công tơ (đồng hồ đo mức nước). 
 

(210) 4-2023-11462 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC N&T 
(VN) 
14/12 C7 đường Hoàng Hoa Thám, khu 
phố 6, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mù (nón) thời trang. 
 

(210) 4-2023-11463 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.2.7 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ĐẤT MỚI (VN) 
Lô 133-1C, đại lộ Độc Lập, khu công 
nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, thành 
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; sô cô la; đường; gạo; bột sắn; bột mỳ; bột dinh dưỡng; 
bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; mứt kẹo; kẹo; kem (lạnh); mật ong; 
men, bột nở; dấm và nước xốt; gia vị. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm, hàng gia dụng, thực phẩm cho trẻ dưới 36 
tháng tuổi, mỹ phẩm, các loại nước uống, bánh kẹo, văn phòng phẩm, đồ dùng nhà bếp, đồ 
choi trẻ em, hàng dệt may. 
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Nhóm 39: Dịch vụ logistics; cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-11464 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN ĐOÀN ANH THI (VN) 
45 Nguyễn Bình, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ vận tải. 
 

(210) 4-2023-11465 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.17; 8.7.21; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá nhạt, trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, 
xanh lá, nâu, nâu đậm, vàng nhạt, hồng 
nhạt, xám, xanh lá mạ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TIẾN NGA (VN) 
1/11 Linh Đông, khu phố 7, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống lô hội 
không chứa cồn; nước dừa nha đam (đồ uống); nước yến sào nha đam (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-11466 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.3.20; 5.5.19; 5.7.21; 5.11.17; 
26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá, xanh lá nhạt, đỏ, trắng, đỏ 
nhạt, xanh dương, xanh rêu, vàng, xanh 
lá mạ, nâu vàng, vàng cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TIẾN NGA (VN) 
1/11 Linh Đông, khu  phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống lô hội 
không chứa cồn; nước dừa nha đam (đồ uống); nước yến sào nha đam (đồ uống). 
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(210) 4-2023-11467 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.10; 3.7.16; 5.11.17; 9.1.10; 
26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá nhạt, đỏ, trắng, đỏ nhạt, xanh lá, 
xanh dương, đen, xanh lá mạ, trắng ngà, 
hồng nhạt, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TIẾN NGA (VN) 
1/11 Linh Đông, khu phố 7, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống lô hội 
không chứa cồn; nước dừa nha đam (đồ uống); nước yến sào nha đam (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-11468 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 24.15.2 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, xanh dương 
đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
QUỐC TẾ KTS NEW GROUP 
 (VN) 
Khu nhà Dream Home, tổ dân phố 2, 
phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; thiết bị bán dẫn; thiết bị nghe nhìn. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2023-11469 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen nâu, trắng, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ ANH THƠ (VN) 
449/28/3 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dây nịt trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, túi du lịch, cặp da, balô, ví (bóp), 

vali, thắt lưng (dây nịt).  

 

(210) 4-2023-11470 (220) 29/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 

18.3.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, xám, tím, hồng, 

vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC YARRA (VN) 

2-4-6  Lê Hữu Khánh, phường Khuê Mỹ, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 

(CIS LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phòng vui chơi 

cho trẻ em; trường mẫu giáo. 

 

(210) 4-2023-11471 (220) 29/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC YARRA (VN) 

2-4-6 Lê Hữu Khánh, phường Khuê Mỹ, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 

(CIS LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải bằng du thuyền; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; vận chuyển bằng xe buýt; đặt chỗ 

cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán cà phê 

cho trẻ em; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ].  
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(210) 4-2023-11472 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN GIÁO DỤC YARRA 
 (VN) 
2-4-6 Lê Hữu Khánh, phường Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phòng vui chơi 
cho trẻ em; trường mẫu giáo. 
 

(210) 4-2023-11473 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG HẠNH (VN) 
12A03 chung cư 86 Nguyên Hồng, 
phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ 
xoa bóp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ xăm hình. 
 

(210) 4-2023-11474 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23; 2.9.1; 2.9.14 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Y TẾ DHA (VN) 
201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế;thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu (mỹ phẩm), chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm 
chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống y tế, chế phẩm dược để chăm 
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sóc da, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị vậtlý trị liệu, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; nghiên cứu và thăm dò dư luận; 
môi giới thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý tư vấn, giới thiệu và 
môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán đấu giá; tư vấn quản 
lý kinh doanh. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức 
khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; phục hồi chức năng; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch 
vụ y tếtừ xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi, mát-xa. 
 

(210) 4-2023-11475 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23; 2.9.1; 2.9.14 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Y TẾ  DHA (VN) 
201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (mỹ phẩm); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm chăm sóc 
da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc răng. 
 

(210) 4-2023-11476 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Cam, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Y TẾ DHA (VN) 
201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu (mỹ phẩm), chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm 
chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống y tế, chế phẩm dược để chăm 
sóc da, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; nghiên cứu và thăm dò dư luận; 
môi giới thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý tư vấn, giới thiệu và 
môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán đấu giá; tư vấn quản 
lý kinh doanh. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức 
khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; phục hồi chức năng; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch 
vụ y tế từ xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi, mát-xa. 
 

(210) 4-2023-11477 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Y TẾ DHA (VN) 
201A Nam Kỳ Khời Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (mỹ phẩm); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm chăm sóc 
da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc răng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu (mỹ phẩm), chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm 
chăm sóc da, chế phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống y tế, chế phẩm dược để chăm 
sóc da, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; nghiên cứu và thăm dò dư luận; 
môi giới thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý tư vấn, giới thiệu và 
môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán đấu giá; tư vấn quản 
lý kinh doanh. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức 
khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; phục hồi chức năng; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch 
vụ y tế từ xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi, mát-xa. 
 

(210) 4-2023-11479 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 7.11.10 

(591) Xanh lá cây đậm, màu xanh lá cây nhạt, 
màu nâu và màu trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM 
(VN) 
Tổ 8, ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

1  

(511) Nhóm 35: Mua, bán: quả sầu riêng. 
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(210) 4-2023-11480 (220) 29/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.9.1 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 
nghiên cứu thị trường; marketing; quản lý kinh doanh công việc biêu diễn của nghệ sĩ; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ từ thiện, cụ thể là 
tổ chức và thực hiện các chương trình tình nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng; quản lý 
điều hành, tư vấn quản lý điều hành cho quỹ từ thiện, quỹ viện trợ, quỹ tài trợ, quỹ khen 
thường, các chương trình phi lợi nhuận vì cộng đồng. 
 

Nhóm 35: Gọi vốn từ cộng đồng; gây quỹ từ thiện; quyên góp quỹ từ thiện; xây dựng quỹ từ 
thiện; phát triển quỹ từ thiện; quản lý quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc 
thi hoa hậu, hoa khôi và nữ hoàng; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương 
trình biểu diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phòng thu âm; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo (đào tạo); tổ chức vàđiều khiển hội thảo (đào tạo); sản xuất podcast [tập 
tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; sản xuấtvideo (không nhằm mục đích quảng cáo); 
tổ chức các cuộc thi hoặc sự kiện nhằm mục đích gây quỹ; tổ chức các cuộc thi phi lợi nhuận 
nhằm mục đích giáo dục nâng cao nhận thức.  
 

(210) 4-2023-11484 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 2.3.7; 2.3.16 

(591) Tím, tím đậm, tím nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CRYSTAL STAR 
ENTERTAINMENT (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp tự do; điều hành kinh doanh cho khách sạn; tư vấn 
chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; mua bán: trang phục biểu diễn Aerobic, áo 
cưới, yếm đào váy đụp, váy thái trẻ em, váy thái người lớn, quần áo đồng dao, trang phục dân 
tộc, áo tứ thân, áo dài Việt Nam, cà phê, trà (chè), bột ca cao, nước uống tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2023-11485 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.3.9; 2.3.16 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CRYSTAL STAR 
ENTERTAINMENT (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp tự do; điều hành kinh doanh cho khách sạn; tư vấn 
chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; mua bán: trang phục biểu diễn Aerobic, áo 
cưới, yếm đào váy đụp, váy thái trẻ em, váy thái người lớn, quần áo đồng dao, trang phục dân 
tộc, áo tứ thân, áo dài Việt Nam, cà phê, trà (chè), bột ca cao, nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

(210) 4-2023-11488 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng và đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM 
(VN) 
A20/21B Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-11492 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.6 

(591) Vàng, màu đen, màu nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI 
THÀNH CÔNG GROUP (VN) 
26 đường số 5, phường Linh Chiểu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Bất động sản. 

 
Nhóm 39: Du lịch. 
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(210) 4-2023-11496 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ H2Y (VN) 
Khu 16, phường Liên Bảo, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụ; mua bán: kem tay, kem tan mỡ, dung dịch vệ sinh, mặt nạ, mỹ phẩm, nước hoa vùng kín.  
 

(210) 4-2023-11500 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
ĐÔNG (VN) 
Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép các loại. 

 

(210) 4-2023-11501 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 19.13.21 

(591) Xanh dương, xanh lá non. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH TIẾN 
DƯỢC THẢO (VN) 
87F Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-11502 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
QUỐC TẾ VIỆT MỸ (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; sữa bột dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh; bột ăn 
dặm cho bé sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 

(210) 4-2023-11503 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.2.9; 3.2.15; 24.9.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, cam, hồng, xanh 
ngọc, nâu, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ AMM - GERMANY (VN) 
Số 43 đường 3.9 khu đô thị Gamuda 
Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; sữa bột dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh; bột ăn 
dặm cho bé sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 

(210) 4-2023-11505 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, cam, xanh lá, xanh dương đậm. 
 

 (731) VŨ BIÊN CƯƠNG (VN) 
Xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; dép; mũ. 

 

(210) 4-2023-11506 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LƯU (VN) 
Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 
Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; dép; mũ. 
 

(210) 4-2023-11507 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN BÁ TÙNG (VN) 
Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa tắm, dầu gội, sản phẩm dưỡng da); tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-11508 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lục, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KCN (VN) 
Số nhà 07, liền kề 36, tổ 2, thị trấn Đông 
Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; 
thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, 
dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-11509 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Đen, da cam. 
 

 (731) HOÀNG VIỆT LONG (VN) 
Thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót. 
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán quần áo may sẵn, mua bán quần áo lót. 
 

(210) 4-2023-11510 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
AGRIBANK (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc 
Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính về đầu tư chứng khoán; môi giới 
chứng khoán và trái phiếu. 
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(210) 4-2023-11511 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BUY TECH (VN) 
15 Nguyễn Đôn Tiết, khu phố 2, phường 
Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tụ điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; cột chống sét; thiết bị điều chỉnh điện; rơle 

điện. 
 

(210) 4-2023-11512 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng đậm, nâu 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LINH 
GROUP (VN) 
13 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị 
nấu ăn; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-11513 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Trắng, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO 
MINH LONG (VN) 
Khu đô thị số 4, phường Điện Ngọc, thị 
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) [dùng làm đồ ăn]; yến sào đã qua sơ chế để làm thực phẩm; 

thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); tổ chim ăn được. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: yến sào, yến sào đã qua sơ chế, các món ăn làm từ tổ yến 
(như chè yến, súp yến), đồ uống làm từ yến. 
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(210) 4-2023-11515 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN VĂN HIỀN (VN) 
104A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót. 

 

(210) 4-2023-11516 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN VĂN HIỀN (VN) 
104A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót. 

 

(210) 4-2023-11517 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.4; 
26.11.12 

(591) Nâu, nâu đậm, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
THUẬN (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức 
Cơ, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; gia cầm không còn sống; trái cây được bảo quản; rau 

đã được bảo quản. 
 
Nhóm 30: Gạo; mật ong; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt tiêu; trà (chè). 
 
Nhóm 31: Cây giống; con giống; rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2023-11522 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH KẸO 
GIA BẢO (VN) 
Số 50A, đường Bàu Trâm, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Bánh quy; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

(210) 4-2023-11523 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 6.3.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÚ 

(VN) 

276 Mai Thúc Loan, khối Vĩnh Tân (khối 

3 cũ), phường Nghi Hương, thị xã Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 

 

(210) 4-2023-11524 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CƠ SỞ GIẤY ĐỊNH HẰNG (VN) 

Khu Châm Khê, phường Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy ăn. 

 

(210) 4-2023-11525 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 

THƯƠNG MẠI ANH QUỐC (VN) 

Số 16 Nguyễn Thái Học, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); phấn trang điểm; son môi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, kem 

mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm trang điểm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2023-11526 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng, ghi. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC HƯNG (VN) 
32A1, Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ASOKA VIỆT NAM (ASOKA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh phồng sữa; bánh tráng; bánh phồng nếp; bánh phồng mì; kẹo dừa; kẹo chuối. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bánh phồng sữa, bánh tráng, bánh phồng nếp, bánh phồng 
mì, kẹo dừa, kẹo chuối. 
 

(210) 4-2023-11527 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.7.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 
25.7.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh da trời, trắng, ghi, cam, đỏ, 
hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ 
DUY MỚI (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Edyco, số 102A Lê Hồng 
Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ASOKA VIỆT NAM (ASOKA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; cung cấp các thông tin bảo hiểm; kinh doanh bảo hiểm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi 
nhân thọ, bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-11528 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Cam, xanh, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU NTC VIỆT NAM 
(VN) 
Số 7 ngách 22/23 ngõ 22 đường Lĩnh 
Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mát; bơ; sữa chua. 
 

(210) 4-2023-11529 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nhện; thuốc 
diệt nấm khuẩn; chế phẩm diệt côn trùng.  
 

(210) 4-2023-11530 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nhện; thuốc 
diệt nấm khuẩn; chế phẩm diệt côn trùng.  
 

(210) 4-2023-11531 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nhện; thuốc 
diệt nấm khuẩn; chế phẩm diệt côn trùng.  
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(210) 4-2023-11532 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh ngọc, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ XUÂN (VN) 
20 đường 8, tổ 7, KP4, phường Tăng 
Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ].  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại; mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính.  
 

(210) 4-2023-11533 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.2; 26.4.3; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 
AN (VN) 
Xóm 2, xã Liên Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-11534 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.2 

(591) Vàng, tím, đen, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN THIỆN (VN) 
Căn hộ K301, cao ốc Docklands Sài Gòn, 
99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2023-11535 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) WU, YISHEN (CN) 
Guangdong Shen Shantou Shi Chaoyang 
Qu, Heping Zhen, Xin Longmen Qian Qi 
Xiang 3 Hao 103 Fang, China 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-11536 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) WU, YISHEN (CN) 
Guangdong Shen Shantou Shi Chaoyang 
Qu, Heping Zhen, Xin Longmen Qian Qi 
Xiang 3 Hao 103 Fang, China 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-11537 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) WU, YISHEN (CN) 
Guangdong Shen Shantou Shi Chaoyang 
Qu, Heping Zhen, Xin Longmen Qian Qi 
Xiang 3 Hao 103 Fang, China 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-11538 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ TIẾN THÀNH (VN) 

Số 378 đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-11539 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 
P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 

bị rung xoa bóp; ghế massage (ghế mát xa); máy massage. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể đục đa 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay; trò chơi, đồ 
chơi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: máy hút 
không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, máy hút 
bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân không, thiết 
bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng, rô bốt 
[máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy đo huyết áp, 
dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, ghế massage 
(ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, 
máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không khí, xe đạp, xe 
đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe đạp điều khiển 
từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi hành lý và túi 
xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], vali xách tay, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ 
cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm tập thể dục, 
thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố định để luyện 
tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy 
bộ, máy tập thể đục đa năng, máy tập thể hình, máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục], 
quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa, nhân vật đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-11540 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cân sức khỏe; thiết bị và dụng cụ để cân. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị rung xoa bóp; ghế massage (ghế mát xa); máy massage. 
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Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục đa 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: 
máy hút không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, 
máy hút bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân 
không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử 
trùng, rô bốt [máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy 
đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, 
ghế massage (ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không 
khí, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe 
đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi 
hành lý và túi xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], 
vali xách tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà 
bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm 
tập thể dục, thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố 
định để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập thể dục 
bao gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, 
máy rung toàn thân, quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển 
từ xa, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-11541 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy hút không khí; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy 

hút bụi; máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi chân không; ống vòi của máy hút bụi 
chân không; thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất 
khử trùng; rô bốt [máy móc]; rô bốt công nghiệp. 
 

Nhóm 09: Cân sức khỏe; thiết bị và dụng cụ để cân. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị rung xoa bóp; ghế massage (ghế mát xa); máy massage. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách; cặp da; ba lô; vali; vali có bánh xe; túi di lịch; vali du lịch; 
vali [hành lý]; vali xách tay. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục đa 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: 
máy hút không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, 
máy hút bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân 
không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử 
trùng, rô bốt [máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy 
đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, 
ghế massage (ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không 
khí, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe 
đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi 
hành lý và túi xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], 
vali xách tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà 
bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm 
tập thể dục, thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố 
định để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập thể dục 
bao gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy bộ, máy tập thể đục đa năng, máy tập thể hình, 
máy rung toàn thân, quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển 
từ xa, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ điều hành các lớp thể dục thể hình; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ phát 
hành phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-11542 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy hút không khí; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy 
hút bụi; máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi chân không; ống vòi của máy hút bụi 
chân không; thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất 
khử trùng; rô bốt [máy móc]; rô bốt công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Cân sức khỏe; thiết bị và dụng cụ để cân. 
 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị rung xoa bóp; ghế massage (ghế mát xa); máy massage. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồng hồ đeo tay. 
 
Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách; cặp da; ba lô; vali; vali có bánh xe; túi di lịch; vali du lịch; 
vali [hành lý]; vali xách tay. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục đa 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân[máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: 
máy hút không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, 
máy hút bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân 
không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử 
trùng, rô bốt [máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy 
đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, 
ghế massage (ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không 
khí, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe 
đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi 
hành lý và túi xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi du lịch, vali du lịch, vali [hành lý], 
vali xách tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà 
bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm 
tập thể dục, thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố 
định để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập thể dục 
bao gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, 
máy rung toàn thân, quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển 
từ xa, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ điều hành các lớp thể dục thể hình; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ phát 
hành phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-11543 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cân sức khỏe; thiết bị và dụng cụ để cân. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị rung xoa bóp; ghế massage. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập cơ bụng; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục đa 
năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân [máy tập luyện thể dục]; quả tạ tay. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: 
máy hút không khí, máy rửa bát đĩa, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, 
máy hút bụi chân không, túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân 
không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử 
trùng, rô bốt [máy móc], rô bốt công nghiệp, cân sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy 
đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, 
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ghế massage (ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng không khí, thiết bị khử trùng không 
khí, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi [phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe 
đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi 
hành lý và túi xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], 
vali xách tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà 
bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm 
tập thể dục, thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, dụng cụ thể dục thể thao,xe đạp đặt cố định 
để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị tập thể dục bao 
gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, máy 
rung toàn thân, quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển từ 
xa, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-11544 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 2.9.25; 17.2.2 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH EDU 
(VN) 
Số 14, ngõ 285 đường Đại Nghĩa, thị trấn 
Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách và tài liệu, trừ các tài liệu quảng cáo; dịch vụ cung cấp các 

khóa học dành cho học sinh môn toán, tiếng anh và khoa học; dịch vụ dạy kèm (gia sư); dịch 
vụ tư vấn du học.  
 

(210) 4-2023-11545 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.20 

(591) Xanh rêu, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH NGA (VN) 
Số 5, ngõ 331 Bát Khối, tổ 16, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ 
phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, dược phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2023-11546 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 26.4.4 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH NGA (VN) 
Số 5, ngõ 331 Bát Khối, tổ 16, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ 
phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, dược phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-11547 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.20 

(591) Xanh rêu, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH NGA (VN) 
Số 5, ngõ 331 Bát Khối, tổ 16, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ 
phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, dược phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-11548 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN GIA ĐOÀN (VN) 
Thôn Tường Dinh, xã Đại Đồng, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; chiết xuất của hoa (nước hoa); mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-11549 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 
 

 (731) HOÀNG NGỌC KIÊN (VN) 
Số 4, ngõ 9, phố Hòe Nhai, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; yếm; áo váy; quần áo ngủ. 
 

(210) 4-2023-11550 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.9.19; 26.1.1 

(591) Xanh, cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HÀ ĐỖ (VN) 
29 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511) Nhóm 41: Đào tạo nghề làm đẹp; dịch vụ đào tạo nghề trang điểm; dịch vụ đào tạo spa; dịch 
vụ đào tạo về chăm sóc sức khỏe; dịch vụ đào tạo về chăm sóc da. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; spa chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc da; dịch vụ chuyên gia 
thẩm mỹ; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-11551 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KỸ 
THUẬT CAO D.T.C (VN) 
Số 8, ngách 325/135/1, phố Kim Ngưu, tổ 
24A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; hàng rào 
phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa xếp bằng 
kim loại; cửa chớp bằng kim loại. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

720 
 

(210) 4-2023-11552 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.13.1 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) SINOPEC MARKETING CO., LTD. 
(CN) 
18th Floor, No.22, Chaoyangmen North 
Street, Chaoyang District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị nhận dạng khuôn mặt; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể 
tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; bảng thông báo điện tử; dụng cụ hàng 
hải; hệ thống phòng trộm, chạy điện; pin điện; cầu dao điện; thiết bị bảo hộ phòng chống tai 
nạn cho cá nhân; thiết bị chữa cháy; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; thiết bị ghi hình cho ô tô; tín liệu bằng đèn neon. 
 
Nhóm 10: Đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; bình sữa cho 
trẻ em bú; thiết bị phóng điện trị liệu; dụng cụ chỉnh hình; áo chẽn nịt bụng; vật liệu dùng để 
khâu vết thương; bao cao su. 
 
Nhóm 32: Bia; nước [đồ uống]; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép trái cây; đồ 
uống không cồn; nước uống có ga [nước sô đa]. 
 
Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu soju; rượu gạo; rượu 
vang; đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa 
[rượu mùi và rượu mạnh]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai. 
 
Nhóm 35: Nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; cung cấp thông tin thương mại; cho thuê máy 
bán hàng tự động. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; tra dầu mỡ cho xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe cộ; 
trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; đánh bóng xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

(210) 4-2023-11553 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xám. 
 

 (731) SINOPEC MARKETING CO., LTD. 
(CN) 
18th Floor, No.22, Chaoyangmen North 
Street, Chaoyang District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị nhận dạng khuôn mặt; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể 
tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; bảng thông báo điện tử; dụng cụ hàng 
hải; hệ thống phòng trộm, chạy điện; pin điện; cầu dao điện; thiết bị bảo hộ phòng chống tai 
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nạn cho cá nhân; thiết bị chữa cháy; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; thiết bị ghi hình cho ô tô; tín liệu bằng đèn neon. 
 
Nhóm 10: Đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; bình sữa cho 
trẻ em bú; thiết bị phóng điện trị liệu; dụng cụ chỉnh hình; áo chẽn nịt bụng; vật liệu dùng để 
khâu vết thương; bao cao su. 
 
Nhóm 32: Bia; nước [đồ uống]; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép trái cây; đồ 
uống không cồn; nước uống có ga [nước sô đa]. 
 
Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu soju; rượu gạo; rượu 
vang; đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa 
[rượu mùi và rượu mạnh]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai. 
 
Nhóm 35: Nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; cung cấp thông tin thương mại; cho thuê máy 
bán hàng tự động. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; tra dầu mỡ cho xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe cộ; 
trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; đánh bóng xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

(210) 4-2023-11555 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.17; 3.7.24; 5.11.2; 26.4.4; 
26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 
NUÔI FARM VIỆT (VN) 
Số 45, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt gà tươi. 

 
Nhóm 31: Gà còn sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: thịt gà tươi, gà còn sống. 
 

(210) 4-2023-11556 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 
NUÔI FARM VIỆT (VN) 
Số 45, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 29: Thịt heo tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: thịt heo tươi. 
 

(210) 4-2023-11557 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 
NUÔI FARM VIỆT (VN) 
Số 45, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy sản, 

hải sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: thức ăn chăn nuôi gia súc, thức ăn chăn 
nuôi gia cầm, thức ăn chăn nuôi thủy sản, hải sản.  
 

(210) 4-2023-11558 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 
NUÔI FARM VIỆT (VN) 
Số 45, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt vịt tươi. 

 
Nhóm 31: Vịt còn sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khấu, cửa hàng bán lẻ: thịt vịt tươi, vịt còn sống. 
 

(210) 4-2023-11559 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) VÕ VĂN LÃM (VN) 
25/24 LK 8-9, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì. 
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(210) 4-2023-11560 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Vàng, nâu, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMANAKI (VN) 
10 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ tạm thời 

 

(210) 4-2023-11561 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI MEKONG (VN) 
Số 46 đường Võ Thị Hồng, xã Trung An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Quạt điện các loại. 

 

(210) 4-2023-11563 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGỌC HẠT TA 
CỬU LONG (VN) 
483/5 đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 35: Siêu thị điện máy, chuỗi cửa hàng (kinh doanh mua bán các mặt hàng điện tử, điện 

lạnh, đồ gia dụng): máy bơm đa năng, máy lạnh, tủ lạnh, tivi, máy làm làm tỏi đen, máy làm 
sạch bằng sóng siêu âm (dùng cho mục đích gia dụng), máy vệ sinh áp suất hơi nước nhiệt độ 
cao, máy trộn dùng điện, máy đánh trứng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy hút 
bụi chân không, máy xay thịt, máy cắt rau củ quả dùng điện, máy rửa chén, máy ép trái cây, 
robot hút bụi (máy hút bụi), máy vắt cam, bàn là (bàn ủi điện), dụng cụ mở nắp bịt chai rượu 
vang, bộ tua vít bỏ túi, máy cạo râu (tông đơ điện), máy tỉa lông mũi, tông đơ cắt tóc, chuột 
và bàn phím không dây, camera IP giám sát, củ cạc nhanh, bảng vẽ LCD, loa Bluetooth, 
microphone mini không dây, thiết bị âm thanh gia đình (loa, amply), ổ điện, cân sức khỏe, 
máy rửa mặt, máy massage mắt, máy massage vai cổ, máy tăm nước (thiết bị chăm sóc răng 
miệng, chạy bằng điện), bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, tủ lạnh, máy lạnh, bình lọc 
nước, bình nước siêu tốc, đèn chiếu sáng, đèn pin cầm tay, lò nướng điện, lò vi sóng, máy 
làm sữa chua, máy pha cà phê, máy phun sương, máy phun tinh dầu (máy khuếch tán tinh 
dầu), máy làm tóc (sấy, uốn, duỗi), nồi áp suất, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, nồi lẩu 
điện, nồi ủ, quạt, đồng hồ và phụ kiện đồng hồ, đồ dùng gia dụng dùng trong gia đình (bàn 
chải cầm tay, bàn chải điện, bình giữ nhiệt, bình nước nhựa, thủy tinh, cà men đựng cơm, cây 
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lau nhà phun nước, bộ dùng bàn ăn bằng sành, sứ, đất nung (ly, chén, bát, nồi đất, bộ bình trà 
bằng sứ), đũa, nồi niêu, xoong, chảo, dao, kéo, thớt, đĩa, nĩa, hộp đựng thực phẩm, dụng cụ 
chà gót chân), đồ gỗ trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá đỡ), hàng nông sản (gạo, 
ngũ cốc, gia vị, hạt điều, cà phê, óc chó, rau củ quả tươi, rau củ quả sấy khô đóng hộp), đồ 
điện (dây điện, bóng đèn, công tắc, cầu chi, cầu dao, đồng hồ điện), hóa mỹ phẩm (xà phòng, 
nước giặt xả, nước rửa chén, xịt thơm phòng, mỹ phẩm); quảng cáo; mua bán kinh doanh trực 
tuyến, bán hàng qua các trang thương mại điện tử. 
 
Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì điện, điện máy, điện lạnh, máy móc thiết bị dân 
dụng.  
 

(210) 4-2023-11564 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHINANO VIET 
NAM (VN) 
số 53 đường số 6, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; phụ gia dầu nhớt (không phải là hóa chất). 

 

(210) 4-2023-11565 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4 

(591) Trắng, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THADAHA (VN) 
59 Thanh Loan, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng trong gia đình hoặc bếp núc không dùng điện: bàn chải; bình 

giữ nhiệt, không dùng điện; bình nước nhựa; cà men đựng cơm; cây lau nhà phun nước; đồ 
thủy tinh; sành, sứ và đất nung; dụng cụ chà gót chân. 
 
Nhóm 35: Siêu thị điện máy, chuỗi cửa hàng (kinh doanh mua bán các mặt hàng điện tử, điện 
lạnh, đồ gia dụng): máy bơm đa năng, máy làm làm tỏi đen, máy làm sạch bằng sóng siêu âm 
(dùng cho mục đích gia dụng), máy vệ sinh áp suất hơi nước nhiệt độ cao, máy trộn dùng 
điện, máy đánh trứng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy hút bụi chân không, máy 
xay thịt, máy cắt rau củ quả dùng điện, máy rửa chén, máy ép trái cây, robot hút bụi (máy hút 
bụi), máy vắt cam, bàn là (bàn ủi điện), dụng cụ mở nắp bịt chai rượu vang, bộ tua vít bỏ túi, 
máy cạo râu (tông đơ điện), máy tỉa lông mũi, tông đơ cắt tóc, chuột và bàn phím không dây, 
camera IP giám sát, củ cạc nhanh, bảng vẽ lcd, loa Bluetooth, microphone mini không dây, 
thiết bị âm thanh gia đình (loa, amply), ổ điện, cân sức khỏe, máy rửa mặt, máy massage mắt, 
máy massage vai cổ, máy tăm nước (thiết bị chăm sóc răng miệng, chạy bằng điện), bếp điện 
từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, tủ lạnh, máy lạnh, bình lọc nước, bình nước siêu tốc, đèn chiếu 
sáng, đèn pin cầm tay, lò nướng điện, lò vi sóng, máy làm sữa chua, máy pha cà phê, máy 
phun sương, máy phun tinh dầu (máy khuếch tán tinh dầu), máy làm tóc (sấy, uốn, duỗi), nồi 
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áp suất, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, nồi lẩu điện, nồi ủ, quạt, đồng hồ và phụ kiện 
đồng hồ, đồ dùng gia dụng dùng trong gia đình (bàn chải cầm tay, bàn chải điện, bình giữ 
nhiệt, bình nước nhựa, thủy tinh, cà men đựng cơm, cây lau nhà phun nước, bộ dùng bàn ăn 
băng sành, sứ, đất nung (ly, chén, bát, nồi đât, bộ bình trà băng sứ), đũa, nồi niêu, xoong, 
chảo, dao, kéo, thớt, đĩa, nĩa, hộp đựng thực phẩm, dụng cụ chà gót chân), đồ gỗ trang trí nội 
thất (giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá đỡ); quảng cáo; mua bán kinh doanh trực tuyến, bán hàng 
qua các trang thương mại điện tử.  
 

(210) 4-2023-11566 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21 

(591) Xanh lục, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AVENUE VIET 
NAM (VN) 
44 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố  Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ căn tin. 
 

(210) 4-2023-11567 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI HẢI UYÊN (VN) 
Tổ 2 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc;nước xức tóc; chế phẩm làm 
thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội đầu; hyđro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-11568 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lục, trắng. 
 

 (731) ĐÀO THỊ TUẤN (VN) 
7/1 Nguyễn Cảnh Dị, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất làm sạch ống khói, ống hút thoát khí; 
nhựa nhân tạo dạng thô; chất gắn, chất kết dính có dầu, nhựa gắn; nhựa polyme, chưa xử lý; 
silicon. 
 
Nhóm 04: Dầu nhờn; chất bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; nhiên liệu dùng cho 
động cơ; mỡ công nghiệp. 
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(210) 4-2023-11569 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 9.1.10 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) TÔ TUY VƯƠNG (VN) 
Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; váy; dép; khăn quàng cổ; giầy. 
 

(210) 4-2023-11570 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.8; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh da trời, tím, xanh nõn chuối, vàng, 
cam, đỏ, hồng, đen, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN PHI HƯỞNG (VN) 
Thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được; miếng đệm tai 
cho tai nghe; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; mũ bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-11571 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 4.5.15; 26.4.1 

(591) Xanh lơ, xanh lá cây, hồng tím, cam, 
trắng, đen. 

 

 (731) NGUYỄN PHI HƯỞNG (VN) 
Thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được; miếng đệm tai 
cho tai nghe; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; mũ bảo hiểm. 
 
Nhóm 16: Sách tô màu; truyện tranh; sổ tay; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); hộp bút; tranh 
ảnh; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 

(210) 4-2023-11572 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Nâu, cam, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 
trời, xanh dương, trắng, đen. 

 

 (731) NGUYỄN PHI HƯỞNG (VN) 
Thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được; miếng đệm tai 
cho tai nghe; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; mũ bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-11574 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT (VN) 
Số nhà 39, ngõ 18 tổ 6 phố Ngọc Trì, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-11575 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TWO KINGS 

INVEST (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 7.3 
và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

(210) 4-2023-11576 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TWO KINGS 

INVEST (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 7.3 
và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu ăn. 

(210) 4-2023-11577 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZIER, INC. (US) 

101 NE 3rd Ave, Suite 2000, Fort 
Lauderdale, FL 33301, United States 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ đồng phục và dịch vụ đặt hàng trực tuyến và qua thư đối với đồng 
phục. 
 

(210) 4-2023-11578 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZIER, INC. (US) 

101 NE 3rd Ave, Suite 2000, Fort 
Lauderdale, FL 33301, United States 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là đồng phục, áo khoác, trang phục mặc cho bộ phận cơ thể trên 
thắt lưng, áo sơ mi, quần dài, áo dáng dài thắt ngang lưng, váy, mũ scrub (mũ buộc đầu, thiết 
kế đơn giản chất liệu rẻ và dễ giặt). 
 

(210) 4-2023-11579 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZIER, INC. (US) 

101 NE 3rd Ave, Suite 2000, Fort 
Lauderdale, FL 33301, United States 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 10: Trang phục quần áo y tế, cụ thể là quần dài, áo bờ lu, áo khoác, váy và mũ scrub 
(mũ buộc đầu, thiết kế đơn giản, chất liệu rẻ và dễ giặt). 
 

(210) 4-2023-11580 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.1; 1.15.11; 3.1.6; 3.5.7 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 
nhạt, xanh tím than, đỏ, hồng, da cam, da 
cam đậm, vàng, vàng nhạt, tím, ghi xám, 
ghi xám nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT 
QUỐC TẾ (VN) 
Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Xúc xích. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

729 
 

(210) 4-2023-11581 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng cam, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI UBIZ (VN) 
53 đường 94, KDC Thủ Thiêm Villa, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến ăn được), nước yến sào, nước 

giải khát không cồn làm từ yến sào, đồ uống không cồn, thực phẩm bổ sung chế biến từ yến 
sào, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em chế biến từ yến sào. 
 

(210) 4-2023-11582 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ đô đậm, nâu đậm, vàng đất, xan  lá 
cây, đen, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TÒNG SƠN DƯỢC 
PHÒNG (VN) 
Số 25, đường Thành Thái, khu phố 1, 
phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc cổ truyền; thuốc đông y; thảo dược; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đông y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-11583 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3 

(591) Đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT 
KÍNH NGUYÊN (VN) 
26 Lê Trực, phường 1, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị nghe nhìn, âm thanh, loa, phụ kiện điện thoại. 
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(210) 4-2023-11584 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 15.7.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT 
KÍNH NGUYÊN (VN) 
26 Lê Trực, phường 01, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán mắt kính, gọng kính, kính mắt. 

 

(210) 4-2023-11585 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Xanh, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN GIA 
HƯNG (VN) 
39 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch 

bất động sản; dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ. 
 

(210) 4-2023-11586 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.16; 5.5.21 

(591) Xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY 
THIỆN TÂM (VN) 
74/31B Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt. 
 

(210) 4-2023-11587 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỖ QUỐC TIẾN 
(VN) 
11/8 Huỳnh Thị Hai, tổ 8, khu phố 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc phát kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; ống 
nói; bộ trộn âm; loa. 

(210) 4-2023-11588 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ISOPHARMA (VN) 
Số nhà 38, ngõ 156, phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Quần tã hoặc tã lót làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng một lần cho trẻ em; quần tã 
hoặc tã lót dùng cho người không tự chủ được, bằng giấy hoặc xenluloza; tấm lót dùng cho 
người không tự chủ được; khăn ướt dùng để lau mặt hoặc tay trẻ sơ sinh (khăn lau khử 
khuẩn). 
 

(210) 4-2023-11589 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ISOPHARMA (VN) 
Số nhà 38, ngõ 156, phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Quần tã hoặc tã lót làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng một lần cho trẻ em; quần tã 
hoặc tã lót dùng cho người không tự chủ được, bằng giấy hoặc xenluloza; tấm lót dùng cho 
người không tự chủ được; khăn ướt dùng để lau mặt hoặc tay trẻ sơ sinh (khăn lau khử 
khuẩn). 
 

(210) 4-2023-11590 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; yến sào chưng 
cất đóng hộp. 
 
Nhóm 32: Nước yến sào (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-11591 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUỲNH ĐIỆP (VN) 

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ cho mục đích gia dụng; nồi hấp, không dùng 

điện, dùng để nấu nướng; thiết bị xay dùng cho nhà bếp, không dùng điện; đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ cho mục đích gia 
dụng, nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng, thiết bị xay dùng cho nhà bếp, không 
dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-11592 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11593 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11594 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11595 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11596 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11597 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11598 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-11599 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-11600 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11601 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11608 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN  CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11609 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 
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(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 
công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11610 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11611 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11612 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11613 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
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(210) 4-2023-11614 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nền xanh lam, chữ trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11615 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CTMAX (VN) 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho thủ 

công mỹ nghệ; sơn ô tô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn [chất pha loãng sơn]. 
 

(210) 4-2023-11616 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đỏ nâu, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BƠM 
NTA (VN) 
Số nhà 20, hẻm 12/173/192 Lê Trọng 
Tấn, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy bơm công nghiệp; linh kiện, phụ kiện máy bơm công nghiệp; van nước và 

van hơi (bộ phận của máy móc) dùng cho ngành công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Thiết bị điện tử điều khiển máy bơm công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản phẩm: máy bơm 
công nghiệp, linh kiện, phụ kiện máy bơm công nghiệp, van nước và van hơi (bộ phận của 
máy móc) dùng cho ngành công nghiệp, thiết bị điện tử điều khiển máy bơm công nghiệp. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy bơm công nghiệp và linh kiện, 
phụ kiện máy bơm công nghiệp. 
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(210) 4-2023-11617 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DOÃN VĂN DŨNG (VN) 

Thôn 3, xã Trung Châu, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe như: đai khớp gối, đai cổ, máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy mát-xa chân, 
đai chữa đau lưng, đai chườm nóng thảo dược, gối ngủ cao su non, đệm xông ngải cứu. 
 

(210) 4-2023-11619 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP (VN) 

Số 185/61B đường Ni Sư Huỳnh Liên, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo may sẵn; giày; dép; bộ quần áo; váy. 

 

(210) 4-2023-11620 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

WONDER INTERNATIONAL (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Văn Oanh, số 54 Phan 
Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; trục cho máy; máy xay; máy cắt. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; xây dựng. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-11621 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 18.1.21 

(591) Đen, đỏ, cam, vàng, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) LÊ TRUNG HIẾU (VN) 
8 ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-11622 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
QUỐC TẾ EUROPEAN WELLNESS 
(VN) 
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 

vụ spa. 
 

(210) 4-2023-11623 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
QUỐC TẾ EUROPEAN WELLNESS 
(VN) 
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ spa. 
 

(210) 4-2023-11624 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Xanh lá đậm, trắng, đỏ. 
 

 (731) MA XUÂN TOÀN (VN) 
Khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường. 
 

(210) 4-2023-11625 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.30; 2.5.3; 2.5.30 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh nước biển, 
trắng, đỏ. 

 

 (731) LÊ THỊ MAI CHI (VN) 
67 Hải Hồ, tổ 29, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua uống; đồ uống làm từ sữa chua (sữa chua là chủ yếu); sữa làm 
từ hạt. 
 

(210) 4-2023-11626 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.3.1; 26.4.3; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC 
PHÁT (VN) 
264A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; amply; mixer (bộ trộn âm thanh); micro; đầu máy hát karaoke; thiết bị truyền 
phát âm thanh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: loa, amply, mixer (bộ trộn âm thanh), micro, đầu máy 
hát karaoke, thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

(210) 4-2023-11627 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) BÙI THẾ ĐỨC (VN) 
363/78 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ bida. 
 

(210) 4-2023-11628 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.1.5; 25.1.9; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ mận, đỏ tươi, vàng đồng, vàng 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LÝ BẢO NAM (VN) 
Lô 23, ô 31 đường Nguyễn Dữ, phường 
Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hoà 

  

(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào đã qua chế biến; yến sào sơ chế. 
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(210) 4-2023-11631 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI  

MITO VIỆT NAM (VN) 
Số 2/2/75 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phun thuốc sâu bằng điện (bình phun thuốc sâu bằng điện). 
 

(210) 4-2023-11633 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đen, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH UTOPI (VN) 
LP-09.OT08, tòa nhà Landmark Plus, 
Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; collagen dùng cho mục đích y tế; dầu gội chứa thuốc; nước 
thơm xức tóc chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-11634 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH UTOPI  (VN) 
LP-09.OT08, tòa nhà Landmark Plus, 
Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; collagen dùng cho mục đích y tế; dầu gội chứa thuốc; nước 
thơm xức tóc chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
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(210) 4-2023-11635 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột chotrẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-11636 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-11637 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI BVK VIỆT NAM (VN) 
194 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng]. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng và làm đẹp [thực 
phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; trà 
thảo dược; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11638 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÔNG 
SEN (VN) 
Km 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-11639 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN) 
Số 8 ngõ 33 Đoàn Quang Dung, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; đồng hồ 
thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; tấm bảo vệ 
màn hình điện thoại di động; thiết bị sạc điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-11640 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 5.3.20; 5.13.1; 24.9.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) BÙI QUANG KHẢI (VN) 
Số 5, ngõ 2B, tổ 1, đường Trường Chinh, 
phường Đồng Xuân, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 18: Cặp/túi bằng da thuộc hoặc giả da; ví đựng tiền; dây đai bằng da thuộc; da thuộc. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

744 
 

(210) 4-2023-11641 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.3.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
trắng. 

 

 (731) PHẠM THỊ HUYỀN (VN) 
Số 19 đường Trung Yên 11C, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Thang bằng kim loại; cầu thang gác bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại. 

 

(210) 4-2023-11642 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MẦU THỊ THẢO (VN) 

Số 7, xóm Quan Tiên, thôn Đào Nguyên, 
xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-11643 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ DẠ QUỲNH (VN) 

Số 93 đường Phạm Ngọc Thảo, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; váy; tất ngắn cổ; tất cao cổ. 
 

(210) 4-2023-11644 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM  PV HEALTHCARE 
(VN) 
4/5 khu dân cư Vạn Xuân Đất Việt, 
đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; nước nhỏ mắt chứa thuốc; dung dịch dưỡng mắt chứa thuốc; nước 
rửa mắt chứa thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-11645 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG QUANG VINH (VN) 

60 Đoàn Thị Điểm, Phú Lâm, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Xuất bản các bài phê bình; dịch vụ giải trí; dịch vụ sáng tạo nội dung giải trí; dịch 
vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, 
zalo, youtube, viber, twitter, instagram, tiktok); sản xuất video giải trí; sản xuất video trên 
mạng xã hội (không bao gồm video quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-11646 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.3; 3.7.24 
 

 (731) KOREADELOS KD CO., LTD. (KR) 
201-ho 15, Dongse-ro, Deogyang-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do 10598, Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; chuỗi nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến từ gà; 
cung cấp thức ăn do chuỗi nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-11647 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 
(VN) 
4/5 khu dân cư Vạn Xuân Đất Việt, 
đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; nước nhỏ mắt chứa thuốc; dung dịch dưỡng mắt chứa thuốc; nước 
rửa mắt chứa thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-11648 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
AOS (VN) 
194/8 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các 

phương tiệnghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; phần mềm như một dịch 
vụ (SaaS), nền tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ của các kỹ sư và các nhà khoa học thực 
hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ 
bao gồm cả tư vấn công nghệ; dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính và 
thông tin cá nhân và thông tin tài chính và để phát hiện sự truy cập trái phép vào dữ liệu và 
thông tin. 
 

(210) 4-2023-11649 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
PSV HOME (VN) 
TT3-18, khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị 
mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 

động cơ; hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị đóng cửa ra vào, 
dùng điện; thiết bị đóng cửa sổ, dùng điện; thiết bị mở cửa ra vào, dùng điện; thiết bị mở cửa 
sổ, dùng điện; thiết bị mở cửa ra vào, dùng thủy lực; thiết bị mở cửa sổ, dùng thủy lực. 
 
Nhóm 20: Tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; móc rèm; thanh ray cho rèm; vòng treo rèm; 
rèm bằng tre; mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà; con lăn cho rèm; mành che nắng 
cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]. 
 
Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; rèm cửa 
ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm mắt cáo [bằng vải]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện, cơ 
cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ, hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện 
và động cơ, thiết bị đóng cửa ra vào dùng điện, thiết bị đóng cửa sổ dùng điện, thiết bị mở 
cửa ra vào dùng điện, thiết bị mở cửa sổ dùng điện, thiết bị mở cửa ra vào dùng thủy lực, 
thiết bị mở cửa sổ dùng thủy lực, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, móc rèm, thanh ray 
cho rèm, vòng treo rèm, rèm bằng tre, mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà, con lăn 
cho rèm, mành che nắng cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất], mành che bên ngoài cửa không 
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bằng kim loại hoặc vật liệu dệt, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dải giữ rèm làm bằng 
vật liệu dệt, rèm cửa ra vào, rèm cửa dạng lưới, rèm mắt cáo [bằng vải]. 
 

(210) 4-2023-11651 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, 
vàng. 

 

 (731) TATA SONS PRIVATE LIMITED (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai - 400 001, India 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường không, đường bộ, đường thủy và các bộ phận của 
chúng. 
 

(210) 4-2023-11652 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
KINH DOANH VIỆT NAM (VN) 
Phòng 317, tầng 3, tòa nhà Trần Gia, 81A 
Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh (đánh giá công việc thương mại); nghiên cứu kinh 
doanh; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin kinh 
doanh; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; biên tập số liệu thống 
kê; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu thị trường; điều tra thương mại. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp và tiến hành hội nghị); xuất bản sách; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo (tổ chức và điều hành hội thảo); dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử (tạo ra tài liệu xuất bản điện tử); xuất bản văn bản, không bao gồm những 
bài quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-11654 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

INFO VIỆT NAM (VN) 
Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11655 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

INFO VIỆT NAM (VN) 
Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-11656 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) BÙI VĂN VINH (VN) 
Số 35 đường 37 khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 

nội thất; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; khảo sát, đo đạc đất 
đai. 
 

(210) 4-2023-11657 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.9 
 

 (731) VŨ QUỲNH MAI (VN) 
Tổ 17 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp; dịch vụ massage. 
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(210) 4-2023-11658 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.5.19; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
OLWEN THIỆN DUYÊN (VN) 
Số 331 phố Nguyễn Bình, phường Đông 
Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; bộ mỹ phẩm; kem 

mỹ phẩm; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm làm sạch, bộ mỹ 
phẩm, kem mỹ phẩm, nước hoa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chăm 
sóc tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ điều dưỡng. 
 

(210) 4-2023-11659 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỖ CHÂU BẢO NGÂN 
(VN) 
97, Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); dịch vụ giáo dục, 

các lớp học, khóa học về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe; tổ chức lớp học yoga, thiền; dịch vụ 
tổ chức hội thảo, hội nghị, cuộc họp, triển lãm, trưng bày, họp báo, buổi nói chuyện, buổi 
giới thiệu về thiền năng lượng; tổ chức các khóa tập huấn về kiến thức và kỹ năng thực hành 
tâm lý trị liệu; giáo dục, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các cá nhân có nhu cầu 
nâng cao kiến thức, kỹ năng. 
 

(210) 4-2023-11660 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ECOSILIC ĐÔNG 

SƠN (VN) 
Điểm CN - TTCN Đông Sơn, xã Đông 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2023-11661 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.7; 26.13.25 

(591) Hồng dạ quang, hồng ruốc nhạt, đen. 
 

 (731) TÔN THÀNH PHÁT (VN) 
107A Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót. 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc sẵn: quần áo, đồ ngủ, quần lót, áo nịt nữ, quần áo thể dục. 
 

(210) 4-2023-11662 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 25.3.15; 26.1.1 
 

 (731) DONGGUAN FORMOSA 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 703, No. 1, Lane 6, Jiuming 
Village, Zhangmu Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, 523000, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; bộ đổi điện; chất bán dẫn; đèn ba cực; cảm biến áp 
điện; pin mặt trời. 
 

(210) 4-2023-11663 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ALLEGENS (VN) 
Số 1-3, đường số 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2023-11664 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ALLEGENS (VN) 

Số 1-3, đường số 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y tế. (01 dịch vụ). 
 

(210) 4-2023-11665 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.11.12 

(591) Xanh lam, xanh nước biển, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALLEGENS (VN) 
Số 1-3, đường số 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-11666 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALLEGENS (VN) 
Số 1-3, đường số 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-11667 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TECHTRONIC CORDLESS GP (US) 

100 Innovation Way, Anderson SC 
29621, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 07: Máy làm sạch thảm; máy lau sàn; máy rửa (máy giặt) và thiết bị rửa; máy hút bụi 
chân không và thiết bị làm sạch chân không; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nói trên. 
 

(210) 4-2023-11668 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) QUEEN’S ROAD TRAVEL 

INFORMATION LIMITED (CN) 
Unit 3002, 30/F, Paul Y Centre, 51 Hung 
To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính tải xuống được dùng làm ví điện tử; thiết bị để xử lý dữ liệu; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thẻ thông minh [thẻ tích 
hợp]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; ứng dụng phần 
mềm điện thoại di động, tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị 
nhận diện khuôn mặt; thiết bị đầu cuối phân phối vé, điện tử; bảng thông báo điện tử; điện 
thoại thông minh; dụng cụ hàng hải; loa phóng thanh; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị liên lạc 
mạng; thiết bị đo; kính râm. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ hãng quảng 
cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đánh giá 
kinh doanh; tồ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng bay thường 
xuyên; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu 
việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên 
soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kế toán; lập bản 
thanh toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; cung cấp thông tin giao thông; sắp xếp các dịch 
vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; đóng gói hàng hoá; 
cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cho thuê xe; dịch vụ lái xe; dịch vụ chia sẻ xe hơi; dịch 
vụ kho hành lý; cho thuê thiết bị cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn; chuyển phát bưu kiện tận 
nơi; dịch vụ đặt vé máy bay; đặt vé cho chuyến đi tàu hỏa; đặt vé cho chuyến đi; cung cấp 
thông tin chuyến đi, qua mạng internet; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp 
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việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 
 

(210) 4-2023-11669 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ETRO S.P.A. (IT) 

Via Spartaco 3 - 20135 Milano ITALY 
 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 27: Thảm trải sàn; tấm thảm; chiếu; vải sơn dùng để phủ sàn và tấm phủ sàn bằng vật 
liệu khác; tấm treo tường, không bằng vật liệu dệt; giấy dán tường; giấy dán tường có lớp phủ 
bằng vải; giấy dán trần nhà; tấm phủ tường; tấm phủ tường không bằng vật liệu dệt; tấm phủ 
tường bằng vải dệt. 

(210) 4-2023-11670 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ETRO S.P.A. (IT) 

Via Spartaco 3 - 20135 Milano ITALY 
 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản trị kinh doanh; chức 
năng văn phòng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; phố 
biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư (bằng sổ tay, tờ quảng 
cáo, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
khuyến mại [cho người khác]; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán buôn, cửa hàng bán buôn 
trực tuyến mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc, nước hoa, tinh dầu, da và giả da, túi hành lý và túi xách, ô và dù, quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đá quý và đá bán quý, đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), gương, khung tranh, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và 
thìa, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thủy tinh, sành, sứ và đất 
nung. 
 

(210) 4-2023-11672 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.13.25; 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1; 
26.1.10; 26.3.23 

(591) Vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LAN ANH (VN) 
34 đường N4, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, nước hoa, tinh dầu, 
phấn trang điểm, kem nền, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi 
lông mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, bông phấn, keo 
xịt tóc (mỹ phẩm), chất làm bóng môi, sơn móng tay chân, dầu làm bóng móng tay, keo xức 
tóc, nước xịt tóc, chế phẩm uốn sóng tóc, nước hoa hồng, xịt khoáng, nước tẩy trang, kem tẩy 
trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, nước tẩy sơn móng tay, kem trị mụn (mỹ phẩm), 
kem trị nám (mỹ phẩm), kem ngăn ngừa vết thâm, kem chống nắng, kem làm se khít lỗ chân 
lông, kem trị nứt gót chân (mỹ phẩm), kem làm rụng lông, kem dưỡng tóc, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, kem dưỡng trắng 
da toàn thân, kem dưỡng ẩm môi, bột mặt nạ thiên nhiên (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết (mỹ 
phẩm), các loại thảo mộc làm đẹp (mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
chức năng sử dụng cho mục đích làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích làm đẹp, bột tắm trắng, chế phẩm cạo râu, kem đánh 
răng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước súc miệng, mỹ phẩm chăm sóc tóc, dầu 
gội đầu, dầu xả, xà phòng, sữa tắm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, muối dùng để tắm, chế phẩm 
vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ 
mồ hôi, chất khử mùi dùng cho người, sản phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm tẩy trang (chất 
làm phai màu) dùng cho mục đích gia dụng, nước rửa kiếng, túi xách, cặp, ví, ba lô, va li, túi 
du lịch, quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi chân (trang phục), thắt lưng (trang phục), cà 
vạt, mắt kính, kính mắt, kính râm, kem ủ tóc, thuốc nhuộm tóc, hương liệu, dầu thơm, dầu 
dừa, kem trắng da, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, mặt nạ, sản phẩm trị nám (mỹ phẩm), sản 
phẩm trị tàn nhang (mỹ phẩm), kem ngăn ngừa chàm, kem ngăn ngừa nứt da, khăn giấy vệ 
sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn (mỹ phẩm), sản phẩm trị mụn (mỹ phẩm), sản phẩm khử mùi 
cơ thể, sản phẩm tan mỡ giảm béo, kem dưỡng thể, xà phòng thơm, chế phẩm vệ sinh, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, nước rửa chén, bột giặt, nước lau sàn, 
chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), kem chống lão hóa, thuốc 
bổ (thuốc, dược phẩm), chất bổ sung dinh dưỡng, mặt nạ se khít lỗ chân lông, nước làm sạch 
dùng cho da (mỹ phẩm), lông mi giả, kem dưỡng ẩm chống lão hóa, kem lót trang điểm, chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm làm sáng 
bóng (chất làm bóng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông 
quan hệ công chúng. 
 

(210) 4-2023-11673 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 25.3.3; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VÀNG 
KHÁNH HÒA (VN) 
611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào thô; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; 
thực phẩm làm từ yến sào; thực phẩm làm từ tổ yến. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2023-11674 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.17; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VÀNG 
KHÁNH HÒA (VN) 
611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào thô; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; 
thực phẩm làm từ yến sào; thực phẩm làm từ tổ yến. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-11675 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VÀNG 
KHÁNH HÒA  (VN) 
611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào thô; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; 
thực phẩm làm từ yến sào; thực phẩm làm từ tổ yến.  
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn).  
 

(210) 4-2023-11676 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng, xanh biển đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI 
PHÁP QUỐC TẾ (VN) 
Tập thể 12A Lý Nam Đế, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Bảng led ma trận và phụ kiện; thiết bị xử lý hình ảnh; thiết bị điều khiển đèn led; 

thiết bị biến đổi điện tích. 
 
Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng mỹ thuật kiến trúc ngoài trời; đèn led quảng cáo. 
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(210) 4-2023-11680 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.11; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Ghi, xanh, xanh lá cây. 
 

 (731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED 
(SG) 
211 Upper Bukit Timah Road, Singapore 
588182 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); cho thuê và thuê căn hộ; thẩm định 
bất động sản; dịch vụ đầu tư liên quan đến cổ phiếu; dịch vụ môi giới bất động sản thương 
mại; cho thuê nhà ở dài hạn; cho thuê tòa nhà; cho thuê căn hộ, nhà ở, mặt bằng thương mại 
và văn phòng; cho thuê đất; cho thuê bất động sản thương mại; quản lý chung cư; quản lý tòa 
nhà; quản lý tài chính; quản lý bất động sản của tài sản thương mại; quản lý danh mục tài 
chính; quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ mua lại bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến quyền sở hữu bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; cung cấp thông 
tin liên quan đến tài sản (bất động sản); dịch vụ bất động sản liên quan đến quyền sở hữu 
chung và mua bán; thu tiền thuê nhà; dịch vụ quỹ đầu tư tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; tài 
chính phát triển tài sản; bảo hiểm liên quan đến tài sản; mua bán nhà ở thương mại; quản lý 
quyền sở hữu bất động sản; gây quỹ từ thiện; dịch vụ thông tin, cố vấn, tư vấn và nghiên cứu 
liên quan đến tài chính và đầu tư; cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn trong lĩnh vực thẩm 
định giá tài chính; tư vấn bất động sản. 
 

Nhóm 37: Phát triển dự án bất động sản [dịch vụ xây dựng]; phát triển bất động sản [dịch vụ 
xây dựng]; xây dựng công trình; giám sát công trình xây dựng; dịch vụ quản lý xây dựng; lắp 
ghép [xây dựng]; lắp đặt [xây dựng]; bảo dưỡng và sửa chữa các tòa nhà; làm sạch tòa nhà 
[bề mặt bên ngoài]; làm sạch tòa nhà [bên trong]; dịch vụ làm sạch [sàn toà nhà]; quản lý dự 
án xây dựng [giám sát thi công xây dựng]; quản lý dự án công trường xây dựng; dịch vụ tân 
trang [toà nhà]; dịch vụ cải tạo [toà nhà]; kỹ thuật xây dựng; dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây 
dựng; dịch vụ chăm sóc [toà nhà]; xây dựng; dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng 
công trình theo yêu cầu; lắp dựng các cấu kiện và khối nhà tiền chế; lắp dựng giàn giáo xây 
dựng; lắp đặt hệ thống thiết bị đo đạc cho toà nhà; cải tạo và phục hồi các tòa nhà; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và thiết bị xây dựng; làm 
sạch toà nhà khách sạn; dịch vụ dọn dẹp; cung cấp thiết bị và dịch vụ giặt là; cho thuê thiết bị 
giặt là; dịch vụ giặt là. 
 

Nhóm 43: Cung cấp và cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; cho thuê chuỗi ở tạm thời (thuê chung chia sẻ thời gian); thẩm định/đánh giá chỗ ở 
khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ ở cho kỳ nghỉ mát; sắp xếp chỗ ở tạm thời; nhà trọ; cho 
thuê phòng (chỗ ở tạm thời); dịch vụ đặt chỗ nhà hàng; khách sạn; dịch vụ khách sạn; cung 
cấp chỗ ở khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; nhà 
nghỉ (lưu trú tạm thời); đặt phòng (chỗ ở tạm thời); cung cấp nơi thuận tiện cho các triển lãm, 
hội nghị và hộp họp; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phòng chờ cung cấp đồ uống 
cóc- tai; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ tiệc ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp tư vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; dịch vụ trông trẻ 
ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2023-11681 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN NHẬT (VN) 
M42, khu đô thị Ngô Thì Nhậm, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Nhiên liệu; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu nhờn; dầu 
động cơ. 
 

(210) 4-2023-11682 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.1.14; 3.7.17; 26.3.1; 
26.11.3 

 

 (731) ZHANGZHOU SENBU KNITTING 
CO., LTD. (CN) 
Suian Industrial Park, Suian Industrial 
Development Zone, Zhangpu County, 
Zhangzhou City, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; giày; khăn quàng cổ; mũ. 
 

(210) 4-2023-11683 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NINGBO GUANGHAN PUMP CO., 

LTD. (CN) 
Heyi Village, Jiangshan Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China (Room 1-1, Building 6#, Yingong 
Intelligent Manufacturing Industrial Park) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho xe cộ trên mặt đất; bơm [bộ phận của máy 
móc, đầu máy hoặc động cơ]; máy bơm; máy bơm điện; máy bơm thoát nước cho hầm mỏ; 
máy phát điện. 
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(210) 4-2023-11684 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.3; 
26.11.12 

 

 (731) ZHEJIANG DINGFENG ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD. (CN) 
Heyi Village, Jiangshan Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China (Room 1-2, Building 6#, Yingong 
Intelligent Manufacturing Industrial Park) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho xe cộ trên mặt đất; bơm [bộ phận của máy 
móc, đầu máy hoặc động cơ]; máy bơm; máy bơm điện; máy bơm thoát nước cho hầm mỏ; 
máy phát điện. 
 

(210) 4-2023-11685 (220) 30/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) SHENZHEN TRANSCHAN 
TECHNOLOGY LIMITED (CN) 
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung 
cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch 
vụ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hỗ 
trợ điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm, hội chợ 
thương mại cho mục đích kinh doanh và khuyến mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; đàm phán ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; xúc tiến bán hàng cho người khác; 
tổ chức hội chợ thương mại; sắp xếp và điều hành sự kiện thương mại; cập nhật và duy trì dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; marketing; tư vấn kinh doanh cho việc chuyển đổi kỹ thuật 
số; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 
khác; quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức 
năng văn phòng]. 
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(210) 4-2023-11686 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.5.19; 5.5.21; 25.1.9; 25.1.10; 
25.1.25 

(591) Vàng nâu, vàng, đỏ, đỏ rượu, đen, xám, 
nâu, xanh lá cây, trắng, nâu đen. 

 

 (731) VŨ VĂN TÂM (VN) 
Thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Nhang trầm hương; nụ trầm hương (hương thắp); bột trầm hương; trầm hương 
miếng; tinh dầu trầm hương. 
 

(210) 4-2023-11687 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.12; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC AN GIA LÂM 
ĐỒNG (VN) 
206 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca 
nhạc; tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp về ca nhạc. 
 

(210) 4-2023-11688 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) KIỀU VĂN CHUẨN (VN) 

Thôn Dương Xá, xã Dương Quang, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa và đánh bóng, cụ thể: nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy rửa nhà 
tắm/nhà vệ sinh/bồn cầu; nước tẩy cặn canxi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm chất tẩy rửa và đánh 
bóng, cụ thể: nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy rửa nhà tắm/nhà vệ sinh/bồn cầu, nước 
tẩy cặn canxi. 
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(210) 4-2023-11689 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

OANH (VN) 
115/11A đường số 5, khu phố 2, phường 
Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước thơm; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể 
không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-11690 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SCORPIO VIETNAM 

(VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, Indochina Park 
Tower, 4 Nguyễn Đình, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ đồ ăn [dao, dĩa, thìa], dụng 
cụ cắt, dao kéo, thìa, cái muôi [dụng cụ cầm tay], dụng cụ để nạo [công cụ cầm tay], đồ gốm 
dùng cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, đồ đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, chai lọ, đồ trang trí bằng sứ, bộ đựng đồ gia vị, bộ đồ ăn ngoại trừ dao, 
dĩa, thìa, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, hộp bằng thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-11691 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh ngọc, trắng, đỏ hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GLA VIỆT NAM 
(VN) 
183 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, hoá mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 
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(210) 4-2023-11692 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN 

PHẨM DINH DƯỠNG HỒNG PHÚC 
(VN) 
B32A, đường 9A, khu đô thị Hoàng Tâm, 
xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2023-11693 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 19.7.16 

(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, xám, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỮU ĐỘ (VN) 
Số 198 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc 
Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu nếp; rượu gạo nguyên chất ngâm hoa quả; rượu sâm nấm (không dùng 
cho mục đích y tế); rượu ba kích các loại. 
 

(210) 4-2023-11694 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(591) Đen, trắng, hồng, đỏ, da. 
 

 (731) HUỲNH QUANG TRIỆU (VN) 
340/78 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; dầu gội; sản phẩm dưỡng da (không chứa thuốc); son môi; 

nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 18: Túi xách; balo; ví tiền; ví bỏ túi; túi xách tay; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; phụ kiện thời trang (khăn quàng cổ, đồ 
đi chân, đồ đội đầu). 
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(210) 4-2023-11695 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH QUANG TRIỆU (VN) 

340/78 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; dầu gội; sản phẩm dưỡng da (không chứa thuốc); son môi; 

nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 18: Túi xách; balô; ví tiền; ví bỏ túi; túi xách tay; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; phụ kiện thời trang (khăn quàng cổ, đồ 
đi chân, đồ đội đầu). 
 

(210) 4-2023-11696 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH QUANG TRIỆU (VN) 

340/78 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; dầu gội; sản phẩm dưỡng da (không chứa thuốc); son môi; 

nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 18: Túi xách; balô; ví tiền; ví bỏ túi; túi xách tay; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; phụ kiện thời trang (khăn quàng cổ, đồ 
đi chân, đồ đội đầu). 
 

(210) 4-2023-11697 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh lam, đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐỒNG 
GIA (VN) 
Số 245 đường Phan Chu Trinh, TDP Hán 
Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 29: Nem thính tươi; nem thính bùi; nem chua tươi. 
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(210) 4-2023-11698 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 

HỒNG HÀ (VN) 
Số 6, ngõ 288 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây thông tin [dây dẫn điện]; dây tín hiệu [dây dẫn điện]. 
 

(210) 4-2023-11699 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI LONG THÀNH PHÁT 
(VN) 
Số 39, phố Tân Khai, phường Minh Khai, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2023-11700 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI LONG THÀNH PHÁT 
(VN) 
Số 39, phố Tân Khai, phường Minh Khai, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2023-11701 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
 

 (731) PHYLION BATTERY CO., LTD. (CN) 
No.181, Jinshajiang Road, Suzhou New 
District, Suzhou 215153 Jiangsu, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện; pin điện, cho xe cộ; thiết bị sạc pin; pin ganvanic; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
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(210) 4-2023-11702 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.4.2; 26.7.25 
 

 (731) SHENZHEN WEIJI TECHNOLOGY 
CO.,LTD (CN) 
A1705, Building A, Galaxy World, NO.1 
Yabao Road, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; giá ba chân dùng cho máy 
ảnh; bao đựng điện thoại thông minh; thấu kính quang học; micro; đèn dạng vòng để tự chụp 
ảnh dùng cho điện thoại thông minh. 
 

(210) 4-2023-11703 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) YIWU FANXIU E-COMMERCE CO., 

LTD. (CN) 
Room 302, Unit 1, Building. 26, Lingyun 
District 5, Beiyuan street Yiwu CHINA 
322000 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Yếm; áo nịt ngực; quần áo bó; quần ngắn của đàn ông; quần áo lót. 
 

(210) 4-2023-11704 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4 
 

 (731) SHENZHEN BESTVIEW 
ELECTRONIC CO., LTD. (CN) 
5F, Building 24, Longbi Industry Area, 
Bantian Town, Longgang District, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; màn hiển thị video có thể 
đeo; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng (lcd); màn hình điện tử hiển thị chữ số; bảng hiển thị 
điện tử; máy phóng đại chữ. 
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(210) 4-2023-11705 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) YIWU FANXIU E-COMMERCE CO., 

LTD. (CN) 
Room 302, Unit 1, Building. 26, Lingyun 
District 5, Beiyuan Street Yiwu CHINA 
322000 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Yếm; áo nịt ngực; quần áo bó; quần ngắn của đàn ông; quần áo lót. 

(210) 4-2023-11706 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒNG HOA TRINH (VN) 

Tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Quán nem nướng; dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-11707 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒNG HOA TRINH (VN) 

Tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Quán nem nướng; dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-11710 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 26.1.1 
 

 (731) CHANGZHOU GOLDEN GLOBE 
WELDING AND CUTTING 
EQUIPMENT CO.,LTD (CN) 
No.7 East Renmin Road, Changzhou, 
Jiangsu, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 07: Máy cắt; thiết bi cắt hồ quang điện; thiết bi hàn dùng điện; thiết bị hàn hồ quang 
điện; thiết bị hàn, dùng điện; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz. 
 

(210) 4-2023-11711 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 
 

 (731) SHENZHEN QIANHAI SHENAI 
TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
Room 201, building A, No. 1 Qianwan 
Road, Qianhai Shenzhen-hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen (settled in 
Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 
Co., Ltd.) 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; vỏ máy; máy nhà bếp dùng 
điện; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay 
bột. 
 

(210) 4-2023-11713 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HOAN (VN) 
Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là vòi hoa sen; bộ sen vòi tắm; vòi xịt rửa; chậu rửa mặt 
(thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu (thiết bị vệ sinh); bồn tắm. 
 

(210) 4-2023-11714 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.3.1; 5.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh lục đậm, xanh lục nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT THẢO MỘC 
XANH (VN) 
1/32 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); trà thảo mộc; đồ gia vị; sữa ong chúa; bột mì; cà phê. 
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(210) 4-2023-11715 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
MEIYING (VN) 
Số nhà 49, ngõ 65, khu văn công Quân 
Đội, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện. 
 

(210) 4-2023-11716 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM THỊ HẰNG (VN) 
Sunwah Pearl - Silver House, 90 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa. 

 

(210) 4-2023-11717 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; tập (vở) 
học sinh; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đồ dùng cho trường học (văn 
phòng phẩm); sổ tay hướng dẫn; tạp chí xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 35: Mua bán mực dùng cho máy in và máy sao chụp, hộp mực in đã có mực dùng cho 
máy in và máy sao chụp, màu nước sử dụng trong nghệ thuật, sơn dầu sử dụng trong nghệ 
thuật, sơn màu acrylic sử dụng trong nghệ thuật, màu poster (màu bột trộn keo) được sử dụng 
trong nghệ thuật, bột màu (chất màu), máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính điện tử, sổ tay 
điện tử, nhật ký điện tử, pin, màn hình tương tác thông minh, các dụng cụ thí nghiệm vật lý, 
hóa học, đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, dụng 
cụ viết, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, tập (vở) học sinh, chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng, đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), sổ tay hướng dẫn, tạp chí xuất bản định kỳ, 
vali, túi xách, cặp học sinh, ví, ba lô, ô (dù), đồ chơi, mô hình đồ chơi, đồ chơi lắp ghép, đồ 
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chơi nhồi bông, đồ chơi sáng tạo (đồ chơi trẻ em), đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; 
dịch vụ nhượng quyền thương mại về kinh doanh; cung cấp tin kinh doanh thông qua trang 
web; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ; tổ chức hội chợ, triển lãm cho 
mục đích thương mại.  
 

(210) 4-2023-11718 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 20.1.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in 
và máy sao chụp; màu nước sử dụng trong nghệ thuật; sơn dầu sử dụng trong nghệ thuật; sơn 
màu acrylic sử dụng trong nghệ thuật; màu poster (màu bột trộn keo) được sử dụng trong 
nghệ thuật; bột màu (chất màu).  
 
Nhóm 09: Pin; máy tính; phụ kiện máy tính; máy tính điện tử; các dụng cụ thí nghiệm vật lý, 
hóa học; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm.  
 
Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp học sinh; ví; ba lô; ô (dù). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi; đồ chơi lắp ghép; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi sáng tạo 
(đồ chơi trẻ em); slime (đồ chơi). 
 

Nhóm 35: Mua bán mực dùng cho máy in và máy sao chụp, hộp mực in đã có mực dùng cho 
máy in và máy sao chụp, màu nước sử dụng trong nghệ thuật, sơn dầu sử dụng trong nghệ 
thuật, sơn màu acrylic sử dụng trong nghệ thuật, màu poster (màu bột trộn keo) được sử dụng 
trong nghệ thuật, bột màu (chất màu), máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính điện tử, sổ tay 
điện tử, nhật ký điện tử, pin, màn hình tương tác thông minh, các dụng cụ thí nghiệm vật lý, 
hóa học, đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, văn phòng phẩm, đồ dùng cho trường học 
(văn phòng phẩm), dụng cụ học sinh, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, dụng cụ viết, dụng cụ 
vẽ, vật liệu vẽ, tập (vở) học sinh, chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, tạp chí 
xuất bản định kỳ, vali, túi xách, cặp học sinh, ví, ba lô, ô (dù), đồ chơi, mô hình đồ chơi, đồ 
chơi lắp ghép, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi sáng tạo (đồ chơi trẻ em), đồ chơi khác thường 
dùng cho buổi tiệc, slime (đồ chơi); dịch vụ nhượng quyền thương mại về kinh doanh; cung 
cấp tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và 
dịch vụ; tổ chức hội chợ, triển lãm cho mục đích thương mại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện về giáo dục, trao giải 
thưởng; tổ chức các cuộc thi về giáo dục hoặc giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.  
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(210) 4-2023-11719 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 5.3.20; 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1 

(591) Vàng đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) VÕ KHẮC HUY (VN) 
1A/10 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả; dầu gội; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm y tế 
làm thon nhỏ người; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; hương liệu cho thực phẩm.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống không cồn); chiết 
xuất của trái cây không có cồn; đồ uống tăng lực; chế phẩm không cồn để làm đồ uống.  
 

(210) 4-2023-11720 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SANKA TECH (VN) 
Số 227/65 Phạm Đăng Giảng, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp bao gồm bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện; thiết bị bếp bao gồm máy 
hút mùi, lò nướng, lò vi sóng; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện. 
 

(210) 4-2023-11721 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Xanh dương, vàng kem, xanh lá cây, 
cam. 

 

 (731) HY THỊ HỒNG ĐIỆP (VN) 
Số 6 ngõ 121 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy vi tính; linh kiện máy tính; máy in dùng với máy tính; máy photocopy. 
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(210) 4-2023-11722 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15; 
5.5.20 

(591) Đen, xám, trắng, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LYNA BEAUTY & 
COSMETICS (VN) 
17/18/28B liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; 

chế phẩm trang điểm. 
 

(210) 4-2023-11723 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.8; 3.1.16; 3.4.11 
 

 (731) ĐỖ DUY HUẤN (VN) 
Thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-11724 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.18; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH P.N.P GROUP (VN) 
Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (cà phê xanh); cà phê hạt (cà phê rang); cà phê bột (cà 
phê rang xay); cà phê túi lọc; trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang (cà 
phê xanh), cà phê hạt (cà phê rang), cà phê bột (cà phê rang xay), cà phê túi lọc, trà. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê, nước giải khát; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-11725 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.3.1; 2.3.12; 5.1.5; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh dương, xanh lá 
cây, hồng nhạt, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH P.N.P GROUP (VN) 
Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nông sản đông lạnh, nông sản đóng hộp, nông sản đã chế biến và bảo quản như: 
trái cây, rau, củ, quả. 
 

(210) 4-2023-11726 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECOS 

SOLUTION (VN) 
TT01-24 KDT Hải Đăng City, đường 
Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt. 

 

(210) 4-2023-11727 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ XUÂN AN (VN) 

407-409 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-11728 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.11.2 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XT 
VIỆT NAM (VN) 
San Hô 22-98 khu đô thị Vinhomes 
Ocean Park 2 - The Empire, xã Nghĩa 
Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); hóa mỹ phẩm; nước tẩy quần áo; nước giặt 
quần áo; nước lau sàn. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc xịt muỗi; chế phẩm diệt côn trùng; chế phẩm xua 
đuổi côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11729 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ LINH GIA (VN) 
23 ngách 259/9 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 09: Công tắc điện; chuông cửa điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; cáp điện; dây cầu 

chì; cầu chì. 
 

(210) 4-2023-11731 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ VANCY (VN) 
Số nhà 14, ngách 59/4 phố Hưng Phúc, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa tắm; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; thương mại điện tử (hỗ 
trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet); mua 
bán các sản phẩm: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, kem ủ tóc, sữa 
tắm, sữa dưỡng thể, chế phẩm chống nắng, xà bông, nước hoa hồng, dầu gội khô, xịt khoáng, 
sữa rửa mặt, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-11732 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
MẠNH (VN) 
Ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh 
Hưng, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu nếp; rượu gạo; rượu chuối hột. 
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(210) 4-2023-11733 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 5.11.5; 25.1.9; 25.1.10; 26.1.1; 
26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, cam, vàng cam, vàng nhạt, trắng, 
tím, tím đậm. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÚC PHÁT (VN) 
Số 100, đường Nguyễn Trung Trực, khu 
phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh 
Hưng, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Nấm đã qua chế biến; nấm linh chi sấy; đông trùng hạ thảo sấy; nấm mèo sấy; nấm 
bào ngư sấy; tất cả dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi; nấm bào ngư tươi; đông trùng hạ thảo tươi. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế); rượu đông trùng hạ thảo 
(không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-11734 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, đỏ, nâu, vàng, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH RƯỢU NẾP THAN 
MIỀN TÂY KỲ HÀ (VN) 
456/4 ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, 
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu nếp than; rượu nếp; rượu gạo.  
 

(210) 4-2023-11735 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
 

 (731) ĐỖ MINH TÚ (VN) 
215 C9, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, mũ nón, thắt 
lưng, phụ kiện thời trang (như: túi xách, ví, giày, dép, nhẫn, vòng, lắc, kính thời trang, khăn 
quàng cổ). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nước giải khát. 
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(210) 4-2023-11739 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.1.1; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ cam. 
 

 (731) BIOLIGHT CO., LTD. (KR) 
46, Saneopdanji 1-ro, Eomo-myeon, 
Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn đi-ốt phát quang (led); thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang (led) và thiết bị 
chiếu sáng phóng điện cường độ cao (hid); bóng đèn đi-ốt phát quang (led); đèn dùng cho xe 
cộ; thiết bị chiếu sáng dùng cho ô tô; đèn đi-ốt phát quang (led), chế tạo sẵn để lắp ghép, 
dùng cho ô tô; đèn pha dùng cho ô tô; đèn nội thất dùng cho ô tô; đèn phanh dùng cho ô tô; 
đèn hậu dùng cho ô tô; đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho ô tô; đèn dùng cho ô tô; đèn halogen 
dùng cho ô tô; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí] dùng cho ô tô; bộ lọc cho 
điều hoà không khí dùng cho ô tô; hệ thống sưởi ấm và làm lạnh dùng cho ô tô, không phải là 
bộ phận của động cơ hay mô tơ. 
 

(210) 4-2023-11740 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN) 

Đội 3, thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-11741 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.23; 26.1.10; 26.3.2; 26.15.15 

(591) Vàng, da cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNE (VN) 
Tầng 5, căn nhà số 12A, lô TT3, khu đô 
thị Mon City ngõ 4 đường Hàm Nghi, 
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng); chế phẩm tẩy vết 
bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; dung dịch 
cọ rửa. 
 

Nhóm 07: Thiết bị và máy đánh bóng (dùng điện); thiết bị rửa cho xe cộ [máy móc]; máy 
bơm; máy và thiết bị đánh bóng bằng sáp, dùng điện. 
 

Nhóm 12: Bơm hơi (phụ tùng của xe cộ); tấm phủ xe cộ (đã tạo hình). 
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(210) 4-2023-11742 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 26.3.23; 26.11.8; 
26.11.12 

(591) Đen, xám, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNE (VN) 
Tầng 5, căn nhà số 12A, lô TT3, khu đô 
thị Mon City ngõ 4 đường Hàm Nghi, 
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Súng phun sơn; khoan cầm tay chạy điện; máy hàn điện; máy xén cỏ; thiết bị rửa 

cho xe cộ [máy móc]; máy tán đinh. 
 

(210) 4-2023-11744 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM 
(VN) 
Số 02-BT, ngõ 332 đường Hoàng Công 
Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hoá chất xử lý nước dùng trong bể bơi và tắm 
suối khoáng; chế phẩm tẩy trắng dùng trong công nghiệp; canxi hypochlorit; hóa chất làm 
sạch nước. 
 

(210) 4-2023-11745 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HEROIC 
ENERGY (VN) 
Ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg); khí thiên nhiên hóa lỏng; khí thiên nhiên nén; xăng dầu 

và vật liệu cháy sáng. 
 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa khí dầu mỏ hỏa lỏng (lpg), 
bình, bồn, thùng chứa khí thiên nhiên hóa lỏng. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, 
khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas. 
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(210) 4-2023-11746 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
NĂNG LƯỢNG CẦN THƠ (VN) 
Thửa đất số 1389, tờ bản đồ số 29, đường 
số 24, khu dân cư Ngân Thuận, khu vực 
5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg); khí thiên nhiên hóa lỏng; khí thiên nhiên nén; xăng dầu 

và vật liệu cháy sáng. 
 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg), 
bình, bồn, thùng chứa khí thiên nhiên hóa lỏng. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, 
khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas. 
 

(210) 4-2023-11747 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC ĐẤT 

VIỆT (VN) 
Lô 3, KDC Xẻo Trôm 5, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

(210) 4-2023-11748 (220) 30/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM TIZI (VN) 
Căn hộ E1-31, tầng trệt, khối E, khu A2, 
chung cư Celadon City, 36 Bờ Bao Tân 
Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu); bột trà sữa (trà là chủ yếu); cà phê; đồ 

uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hải sản, trái cây khô, yến sào, măng tây, thực phẩm sạch, đông trùng hạ 
thảo, nấm tươi, trà, cà phê.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-11749 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.3 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VICSUN (VN) 
189/12/6 đường Đình Phong Phú, khu 
phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Đai truyền cho máy móc, dây curoa. 

 

(210) 4-2023-11750 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VICSUN (VN) 
189/12/6 đường Đình Phong Phú, khu 
phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Đai truyền cho máy móc, dây Curoa. 

 

(210) 4-2023-11751 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VICSUN (VN) 
189/12/6 đường Đình Phong Phú, khu 
phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Đai truyền cho máy móc, dây Curoa.  

 

(210) 4-2023-11752 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THUẬN PHONG (VN) 
Số 159 Bình Giã, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 01: Chất phá nhũ dầu; hóa chất tách dầu; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]; 

chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chất chống đông; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; mỡ công nghiệp; dầu để bôi trơn; xăng dầu; mỡ để bôi trơn. 
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Nhóm 05: Chất diệt khuẩn; chế phẩm chống mọt cắn; chất diệt khuẩn cho hóa chất vệ sinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán chất phá nhũ dầu; xuất nhập khẩu chất phá nhũ dầu; mua bán hóa chất 
dùng trong công nghiệp; xuất nhập khẩu hóa chất dùng trong công nghiệp; mua bán nhiên 
liệu. 
 

(210) 4-2023-11753 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THUẬN PHONG (VN) 
Số 159 Bình Giã, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 01: Chất phá nhũ dầu; hóa chất tách dầu; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]; 

chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chất chống đông; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; mỡ công nghiệp: dầu để bôi trơn; xăng dầu; mỡ để bôi trơn. 
 
Nhóm 05: Chất diệt khuẩn; chế phẩm chống mọt cắn; chất diệt khuẩn cho hóa chất vệ sinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán chất phá nhũ dầu; xuất nhập khẩu chất phá nhũ dầu; mua bán hóa chất 
dùng trong công nghiệp; xuất nhập khẩu hóa chất dùng trong công nghiệp; mua bán nhiên 
liệu. 
 

(210) 4-2023-11754 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.4; 3.9.24; 26.13.1 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH XUÂN (VN) 
Số 31, đường 35, phường Đổng Quốc 
Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; phân tích 

tài chính; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2023-11755 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
CORBI VIỆT NAM (VN) 
Số 563 Hoàng Quốc Việt, phường Thị 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thay thế sữa; sữa 

bột; nước sữa. 
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Nhóm 35: Mua bán sữa; quảng cáo sữa; xuất nhập khẩu sữa; giới thiệu sản phẩm; trưng bày 
sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-11756 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN VINH (VN) 
Xóm 9, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; mũ; giày; dép. 

 

(210) 4-2023-11757 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
SONNET (VN) 
Nhà số 11, đường số 11, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; dép; giày. 

 

(210) 4-2023-11758 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
SONNET (VN) 
Nhà số 11, đường số 11, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; dép; giày. 

 

(210) 4-2023-11759 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

SONNET (VN) 
Nhà số 11, đường số 11, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đôi đầu; dép; giày. 
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(210) 4-2023-11760 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng [thực phẩm 
chức năng]; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em; đồ uống y tế. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; 
tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]; nước yến (đồ uống không 
có cồn). 
 

(210) 4-2023-11764 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VIỆT - HÀN 
(VN) 
164 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-11765 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.15.1; 24.15.7 
 

 (731) NGUYỄN ANH HIỆP (VN) 
56/7/31 khu phố 4 Huỳnh Thị Hai, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ, giày dép, vớ tất, mũ nón. 

 

(210) 4-2023-11767 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG THỊ HÀ (VN) 

82 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh dùng trong nhà; rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất 

dẻo. 
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Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường, 
không dệt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-11768 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HÀ (VN) 
82 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh dùng trong nhà; rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất 

dẻo. 
 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường, 
không dệt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-11769 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN NGUYÊN TUẤN (VN) 
82 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh dùng trong nhà; rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất 
dẻo. 
 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường, 
không dệt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-11770 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế.  
 

(210) 4-2023-11771 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế.  
 

(210) 4-2023-11772 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế. 
 

(210) 4-2023-11773 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế.  
 

(210) 4-2023-11774 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế.  
 

(210) 4-2023-11775 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

POLVITA (VN) 
Lô B7&B8, ngách 1, ngõ 187 Nguyễn 
Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

(210) 4-2023-11776 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

POLVITA (VN) 
Lô B7&B8, ngách 1, ngõ 187 Nguyễn 
Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

(210) 4-2023-11779 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI THE 
VOS (VN) 
25 đường Trần Tấn Quốc, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm bổ 
sung dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-11780 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Ghi, nâu sọc như vân gỗ. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
HALA 47 (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Bình Tân, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 
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(511) Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh. 
 

(210) 4-2023-11781 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731) BÙI TRUNG QUANG (VN) 
Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn dầu; dung môi gôm. 
 
Nhóm 02: Sơn; nhựa thông [dung môi cho sơn]; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; véc ni. 
 

(210) 4-2023-11783 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 25.1.25; 25.7.25; 26.2.7 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ HẰNG (VN) 
Phòng 25K tòa nhà Viện Chiến lược Bộ 
công an, số 5 Tú Mỡ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-11784 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, màu be. 
 

 (731) LÊ THỊ HIỆP (VN) 
Số 762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón cây trồng. 
 

Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến; thủy sản đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến; các 
loại hạt đã qua sơ chế và chế biến; thịt đã qua chế biến; dầu thực vật; bơ thực vật; mỡ động 
vật; trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến). 
 

Nhóm 30: Bột thực phẩm; các sản phẩm chế biến từ bột thực phẩm; miến; ngũ cốc; gia vị; 
bánh các loại; bánh đa. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; các loại hạt (tươi và chưa qua chế biến); thức ăn gia súc; thức ăn 
gia cầm; thức ăn cho thuỷ hải sản; động vật còn sống; gia cầm còn sống; thủy hải sản còn 
sống. 
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa rau quả; đồ uống có cồn chiết 
xuất từ củ; đồ uống có cồn chiết xuất từ thực vật; đồ uống hoa quả có cồn. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch, hoạt động mua bán thương mại 
điện tử trên website; xuất nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; đại lý, mua bán các sản 
phẩm sau: rau củ quả đã qua chế biến, thủy sản đã qua chế biến, hải sản đã qua chế biến, các 
loại hạt đã qua sơ chế và chế biến, thịt đã qua chế biến, dầu thực vật, bơ thực vật, mỡ động 
vật, trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến), bột và các sản phẩm làm từ bột, ngũ 
cốc, bột thực phẩm, các sản phẩm chế biến từ bột thực phẩm, miến, bánh đa, các loại bánh 
làm từ bột gạo, bột mì và bột nếp, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo và các loại hạt và rau 
củ quả và các loại bột và các loại sữa, rau củ quả tươi, các loại hạt, thức ăn gia súc, thức ăn 
gia cầm, thức ăn cho thuỷ hải sản, nước sinh tố, nước ép trái cây, rượu, đồ uống có cồn trừ 
bia, đồ uống có cồn chứa rau quả, đồ uống có cồn chiết xuất từ củ, đồ uống có cồn chiết xuất 
từ thực vật, đồ uống hoa quả có cồn, phân bón, động vật còn sống, gia cầm còn sống, thủy hải 
sản còn sống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi và tạo giống gia súc, gia cầm; trồng rau, 
cây ăn quả và cây công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-11785 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRƯƠNG ĐỨC HÀO (VN) 

Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đá quý; đồng hồ đeo tay; tượng 

nhỏ bằng kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-11786 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO (VN) 
Số 136 Trần Thái Tông, tổ 10, phường 
Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

  
(511) Nhóm 11: Máy đun nước nóng (dùng điện); ấm siêu tốc (dùng điện); quạt điện; bóng đèn 

điện; máy hút khói. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: máy xay sinh tố, máy vắt cam, 
máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, máy đun nước nóng (dùng điện), ấm siêu tốc (dùng 
điện), quạt điện, bóng đèn điện, máy hút khói. 
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(210) 4-2023-11787 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 7.3.2; 26.1.1; 26.4.9 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HÀ (VN) 
Thôn 7, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô; dịch vụ lắp đặt nội thất ô tô; dịch vụ trang trí xe ô tô; dịch 

vụ rửa xe ô tô; dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-11788 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO 
DỤC VIỆT MỸ GIA LAI (VN) 
Tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, 
tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; đào tạo ngoại ngữ. 

 

(210) 4-2023-11789 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THẾ TUẤN (VN) 

Khu Hòa Phong, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bộ đồ cho bồn tắm [phụ kiện bồn tắm]; 

bệt xí vệ sinh; bồn tắm. 
 

(210) 4-2023-11790 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRẦN THẾ TUẤN (VN) 
Khu Hòa Phong, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bộ đồ cho bồn tắm [phụ kiện bồn tắm]; 

bệt xí vệ sinh; bồn tắm. 
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(210) 4-2023-11791 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 
 

 (731) ĐINH MINH TRÍ (VN) 
Tổ 6, thôn 4, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cung cấp phác đồ điều trị 
bệnh và nâng cao sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-11792 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.3; 3.7.16; 3.7.24; 
5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.6; 26.4.6; 26.4.11; 26.7.25 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 
xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, vàng 
cam, xanh dương, đỏ, vàng nhạt, xanh 
xám. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 

chức năng]. 
 

(210) 4-2023-11793 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.21; 3.7.16; 3.7.24; 
5.7.3; 5.13.4; 19.13.21; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.6; 26.4.6; 26.7.25 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 
xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, xanh 
da trời. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 
chức năng]. 
 

(210) 4-2023-11794 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.25; 3.7.16; 3.7.24; 
5.7.3; 5.13.4; 19.13.21; 24.1.1; 24.15.1; 
25.5.25; 26.1.1; 26.4.6; 26.7.25 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 
xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, vàng 
nâu, vàng cam, tím hồng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 
chức năng].  
 

(210) 4-2023-11795 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.3; 3.7.16; 3.7.24; 5.7.3; 
5.13.4; 19.13.21; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.6; 
26.4.6 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 
xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ cam, 
vàng, đỏ, xanh xám, nâu, vàng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 
chức năng].  
 

(210) 4-2023-11796 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.16; 3.7.24; 5.7.3; 
5.13.4; 26.1.1 

(591) Xám ánh kim, trắng, vàng đồng, xanh lá 
cây, xanh nõn chuối, vàng, vàng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 

chức năng].  

 

(210) 4-2023-11797 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.16; 3.7.24; 5.7.3; 

5.13.4; 19.13.21; 24.1.1; 24.15.1; 

25.5.25; 26.4.6 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 

xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, đỏ 

nâu, nâu xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 

ĐỊNH (VN) 

08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 

2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 

chức năng].  

 

(210) 4-2023-11798 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.21; 3.7.3; 3.7.16; 

3.7.24; 5.7.3; 5.13.4; 19.13.21; 25.5.25; 

26.1.6; 26.4.6 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 

xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ cam, 

vàng, đỏ, xanh ngọc, nâu, vàng nhạt, đỏ 

nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 

ĐỊNH (VN) 

08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 

2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 

chức năng].  
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(210) 4-2023-11799 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.21; 3.7.3; 3.7.16; 
3.7.21; 3.7.24; 19.13.21; 24.1.1; 25.5.25; 
26.1.6; 26.4.6 

(591) Xám, trắng, xanh lam, vàng đồng, đen, 
xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, đỏ, 
vàng nâu, vàng nhạt, xanh tím. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BA BẢO BÌNH 
ĐỊNH (VN) 
08 đường Tân Thới Nhì 3, ấp Dân Thắng 
2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc cho gà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dưỡng chất cho gà [thực phẩm 

chức năng].  
 

(210) 4-2023-11818 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.3.1; 26.4.18; 26.11.22 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH XT MOBILE 209 
(VN) 
Số 209 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán điện thoại. 

 

(210) 4-2023-11901 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2023-11902 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.11.8 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-11903 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-11904 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2023-11905 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) 

HONG KONG LIMITED (CN) 
Suites 4007-09, 40/F, One Island East 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, 
Quarry Bay, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức dạng lỏng cho em bé; sữa bột cho em bé; thực phẩm sữa dạng bột 
cho trẻ sơ sinh; sản phẩm sữa khô là thực phẩm cho em bé; sữa bột dinh dưỡng cho trẻ sơ 
sinh; sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm cho em bé; thức ăn cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; vitamin; vitamin tổng hợp là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; vitamin dạng kẹo dẻo là 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; vitamin là chất phụ gia dinh dưỡng không dùng cho mục 
đích y tế; vitamin bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa khoáng 
chất; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa 
canxi; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa chất xơ dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng 
chủ yếu chứa collagen; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa thảo mộc; chất bổ sung dinh 
dưỡng chủ yếu chứa sữa; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu chứa dầu cá; thực phẩm thích hợp 
dùng cho y tế; chế phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất bổ sung ăn kiêng; chế phẩm bổ 
sung vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung thực phẩm; chất bổ sung ăn 
kiêng chứa protein; dược phẩm; thuốc; chất phụ gia thực phẩm có chứa thuốc; thực phẩm bổ 
sung chứa thuốc; vitamin dạng kẹo dẻo; chất bổ sung lợi khuẩn; chế phẩm bổ sung vitamin 
và khoáng chất cho thú cưng; chất bổ sung thực phẩm dùng trong thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng dùng cho thú cưng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho thú cưng dưới dạng bánh thưởng; chế phẩm thú y; chất bổ sung chế độ ăn uống và 
dinh dưỡng cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-11906 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Nâu vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIC 
VIỆT NAM (VN) 
85/72 Bình Thành, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịchvụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ 
truyền thông qua mạng internet; mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, băng vệ sinh, tã trẻ em, 
khăn giấy ướt, nước hoa, tinh dầu, quần áo, giàydép, trang sức, thực phẩm chức năng, mặt 
kính, túi xách, vali, gấu bông, văn phòng phẩm (bút viết, sổ ghi chép), thức ăn được chế biến 
chủ yếu từ thịt, từ cá và từ thịt gia cầm, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản,trà, cà phê, bánh 
kẹo, kem lạnh, nước uống làm từ trái cây (giải khát), safaron (nhụy hoa nghệ tây), yến sào, 
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nấm đông trùng hạ thảo khô, nấm đông trùng hạ thảo tươi, các loại hạt đã qua chế biến (hạt 
điều, hạt dưa). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ diễn viên; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, video (trừ 
phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dàn 
dựng các video thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, 
viber, twitter, instagram, tiktok) (không phải video quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-11907 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.16; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 
THUẬT NAM NGUYỄN (VN) 
91A Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính tiền; máy đọc mã vạch; máy in hóa đơn thanh toán (đi kèm với máy tính 
tiền hoặc máy vi tính); máy in mã vạch; bộ gọi (là chuông gọi, thiết bị báo lấy đồ ăn thức 
uống trong quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa); phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: máy in hóa đơn, máy in 
mã vạch, máy đọc mã vạch, máy đếm tiền, ngăn kéo đựng tiền (bộ phận của máy tính tiền, 
không phải đồ đạc), thiết bị bán hàng có quẹt thẻ thanh toán, phần mềm quản lý hỗ trợ doanh 
nghiệp, máy kiểm kho, nhãn in nhiệt, giấy in, máy hút ẩm, mực in, tủ rack, máy đóng sách, 
máy đo thân nhiệt, máy xịt khuẩn, mặt nạ bảo hộ, pin cho máy đo thân nhiệt, pin cho máy xịt 
khuẩn, máy xông mặt, máy bán hàng (máy pos -point of sale), giấy in nhiệt dùng cho máy 
pos, màn hình cảm ứng, màn hình máy vi tính, màn hình thông báo số, màn hình hiển thị cho 
màn hình tinh thể lỏng (led), biển báo có màn hình hiển thị số, led (màn hình tinh thể lỏng), 
màn hình hiển thị sử dụng đi ốt phát quang (led), giấy dán tường, decal dán tường, tem, nhãn 
điện tử, đầu đọc thẻ thông minh, thẻ từ được mã hóa, thẻ thông minh (thẻ tích hợp), thẻ điện 
tử, thẻ đổi phần thưởng (thẻ từ được mã hóa), thẻ thành viên (thẻ từ được mã hóa), máy in thẻ 
nhựa, thẻ kim loại, dây cáp usb, chân đế máy quét mã vạch, cân điện tử, bộ gọi (là chuông 
gọi, thiết bị báo lấy đồ ăn thức uống trong quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa). 
 

(210) 4-2023-11908 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.5.22; 2.5.27 

(591) Vàng, xám, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC KIDS SUN VIỆT NAM 
(VN) 
Phòng số 701 tại địa chỉ số nhà 973-975-
977 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ trường học; trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn giáo 
dục; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật. 
 

(210) 4-2023-11909 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 
NGHỆ NAPOS (VN) 
154/53 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng; phần mềm quản lý kinh doanh; phần 
mềm bán hàng; phần mềm quản lý hàng hóa; phần mềm quản lý nhà hàng khách sạn; phần 
mềm quản lý nhân sự và tiền lương. 
 

(210) 4-2023-11910 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) LÊ TRUNG TRÙNG DƯƠNG 
 (VN) 
Thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhằm 
mục đích làm đẹp (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-11911 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.10; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xám đen, xám trắng, đen, trắng. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN HỒNG GIANG (VN) 
Khóm Mỹ Phước, phường 3, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; âm ly; micro; bộ trộn âm thanh; main công suất; loa kéo.  
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(210) 4-2023-11912 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) LÊ HÙNG VƯƠNG (VN) 
Số 28/17A, đường Phan Bội Châu, khu 
phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
thiết bị lọc nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], 
máy nước nóng năng lượng mặt trời, quạt hơi nước, bồn nước inox, bể lắp ghép bằng inox, 
thùng có dung tích lớn bằng inox dùng để vận chuyển, ống inox, bồn nhựa đựng nước, bồn 
nước nhựa tròn. 
 

(210) 4-2023-11913 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, thuốc trừ sâu bọ, 
côn trùng, chế phẩm để diệt ấu trùng, chất diệt nấm, thuốc thủy sản, chế phẩm điều hòa sinh 
trưởng cây trồng, đất trồng trọt, hạt giống. 
 

(210) 4-2023-11914 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2023-11915 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC  (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-11916 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11917 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân,thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-11918 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC  (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân,thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2023-11919 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC  (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-11920 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC  (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-11921 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC  (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-11922 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2023-11923 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân,thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11924 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ cam, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 
Số 65 phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh (dịch vụ 
quản lý kinh doanh); dịch vụ hoạt động văn phòng (dịch vụ quản lý kinh doanh); mua bán: 
thiết bị âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị an ninh, phần mềm máy tính, 
máy tính, camera, máy quay phim, máy nghe nhạc, quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức các hoạt động giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hoá; tổ chức hội nghị cho mục đích giáo dục, văn hóa, giải trí. 
 

(210) 4-2023-11926 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VIẾT TÙNG (VN) 

Số 26/20 Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt 
kính. 
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(210) 4-2023-11927 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 11.7.3; 25.3.3 

(591) Trắng, xanh mint. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TRÚC MY (VN) 
C-9-07T. 10 chung cư Sơn Kỳ 1, đường 
CN13 - DC8 - 13, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 

đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; mũ nón. 
 

(210) 4-2023-11928 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) NGÔ QUỐC THỊNH (VN) 
Số 113 Nguyễn Việt Hồng, phường An 
Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 31: Động vật sống; tôm giống; cá giống; cả cảnh giống; thức ăn cho cá. 
 

(210) 4-2023-11929 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, vàng cam, xanh ngọc. 
 

 (731) PHẠM VĂN HÀ (VN) 
Số 11 ngõ 369 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); nước hoa. 
 

(210) 4-2023-11930 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 15.7.1; 25.1.6; 
26.1.1; 26.11.9 

(591) Đen, trắng, nâu nhạt, nâu đậm, xanh lá. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HỒNG (VN) 
Phòng 402 toà CT-B chung cư 789, TDP 
11 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 20: Kệ gỗ; khung tranh ảnh bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng; đồ đạc trong nhà; tác 
phẩm nghệ thuật bằng gỗ. 
 

(210) 4-2023-11931 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGHIÊM HUY TUẤN (VN) 
Số 46 Ngõ 343 Đội cấn, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; phần cứng máy tính, cụ thể là: màn hình [phần 
cứng máy tính]; ổ đĩa cho máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; bàn phím máy vi 
tính. 
 

(210) 4-2023-11932 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) HOÀNG XUÂN ANH (VN) 
Thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mì sợi; bánh đa nem làm từ gạo; miến; bún; phở ăn liền. 
 

(210) 4-2023-11942 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 123 (VN) 
Số 657-659 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống: quán ăn. 
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(210) 4-2023-11943 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.3 

(591) Xanh tím than, xanh ngọc, trắng, xanh 
dương. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THẾ 
GIỚI NỆM (VN) 
Số 019, đường Võ Trường Toản, khu phố 
3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm (nệm); gối; đồ dùng cho giường [trừ đồ 
vải]. 
 

(210) 4-2023-11944 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Vàng đậm, vàng ánh kim, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AUTO 
(VN) 
C7/27 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa 
máy móc; làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; chống gỉ cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-11945 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SWEET DELIGHT 
(VN) 
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cửa hàng bán bánh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2023-11946 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11947 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11948 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11949 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2023-11950 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11951 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-11965 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH H.D.N.T (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Lê Anh, số 27 Tống Hữu 
Định, phường Thảo Điền, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thực phẩm và đồ uồng do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-11966 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc bích. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC ANH (VN) 
Tổ 11, ấp Đông, xã Long Phước, thành 
phố  Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê lều trại. 
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(210) 4-2023-11968 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) PHẠM VŨ THÁI BÌNH (VN) 
Tổ 9, khu phố 2, phường Phú Tài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; bánh trung thu. 

 

(210) 4-2023-11969 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.9; 7.1.11; 7.1.24; 8.7.3; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Nâu cam, vàng, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHỞ KHÔ 
KONTUM (VN) 
963 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; thực phẩm trên cơ sở, thịt, cá, hoa quả hoặc rau. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-11987 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH HIẾU (VN) 
Ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-11988 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM 
(VN) 
Số 2, đường 24, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; hạt trân châu làm từ bột sắn; bột chiên; gia vị; tinh bột sắn và tinh bột 

sắn biến tính. 
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Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, thương mại diện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: làm từ 
tinh bột sắn, tinh bột sắn biến tính.  
 

(210) 4-2023-11989 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÉP TUNG HO 
VIỆT NAM (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ II, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp Châu Á (ASIA SERVICE IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Sắt; thép; phôi thép.  
 

(210) 4-2023-11990 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.15; 3.9.24; 4.5.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC OMNI-CHANNEL (VN) 
D2A-45 khu dân cư và công viên Phước 
Thiện (khu C), 88 Phước Thiện, khu phố 
Phước Thiện, phường Long Bình, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin 

trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-12000 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.2.1; 3.2.24; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG (VN) 
K356/H89/76 Hoàng Diệu, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm nêm; mắm cái; mắm ruốc; mắm tôm; mắm tép. 
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(210) 4-2023-12001 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.23; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Xanh dương, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT PAINTTECH VN (VN) 
Số 240, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: súng phun sơn, máy phun sơn, máy chà 
nhám, mặt nạ phòng độc, súng phun hóa chất, máy bơm màng. 
 

(210) 4-2023-12002 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 25.1.6; 26.1.5 

(591) Đỏ, nâu nhạt, nâu đậm, đen, vàng nhạt, 
xám đậm, xám nhạt, trắng. 

 

 (731) TẠ TƯƠNG LONG (VN) 
Thôn Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì. 
 

(210) 4-2023-12003 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 3.7.25 

(591) Đỏ, nâu nhạt, nâu đậm, đen, vàng nhạt, 
trắng, xanh lá cây. 

 

 (731) TẠ TƯƠNG LONG (VN) 
Thôn Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì. 
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(210) 4-2023-12005 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SEN (VN) 
Số PL2-15 Lê Trọng Tấn, khu đô thị Phú 
Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (quán phở); dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 
hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2023-12006 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xám, xanh lá cây, xanh lục, 
xanh co ban đậm, xanh co ban nhạt. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MIẾN DONG 
VẠN THÀNH (VN) 
Thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện 
Nông cống, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Miến dong. 
 

(210) 4-2023-12007 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Vàng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ GIAO LONG (VN) 
317/3/2 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Balô; túi xách; túi đeo chéo; ví đựng tiền; túi xách du lịch. 
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(210) 4-2023-12008 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP PHƯƠNG NAM (VN) 
1/15 đường số 6, khu phố 4, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; hoá 
chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

(210) 4-2023-12009 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CIMEE (VN) 
Lô 43, ngách 37, ngõ 100 Dịch Vọng 
Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; chế phẩm vệ sinh thân thể; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa làm sạch (dùng cho 
mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); nước hoa. 
 

(210) 4-2023-12011 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) SYNERGY ALLIANCE SOLUTIONS 
SDN BHD (MY) 
No. 8, Jalan Pusat Perniagaan Falim 6, 
Pusat Perniagaan Falim, 30200 Ipoh 
Perak, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối điểm bán hàng; phần mềm điện toán đám mây; phần mềm quản 
lý hàng tồn kho, có thể tải xuống được; phần mềm thương mại điện tử; phần mềm thương 
mại điện tử di động; phần mềm ứng dụng cho việc thanh toán di động. 
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(210) 4-2023-12012 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) DALIAN TOTIME TOOLS CO.,LTD 
(CN) 
Room 816, Free Trade Building, Dalian 
Free Trade Zone, Liaoning Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Dao phay dùng cho máy phay; vòi [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc môtơ]; 
máy khoan; dụng cụ [bộ phận của máy]; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; máy tiện ren.  
 

(210) 4-2023-12015 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.3.1; 26.3.5; 26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN 
HÒA (VN) 
Tầng 4 tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; cho thuê máy chủ đặt web; điện toán đám mây. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]. 
 

(210) 4-2023-12016 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.1.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ SEVI VIỆT NAM (VN) 
Số 16, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn công nghệ; ứng dụng phần mềm trực 
tuyến; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê 
ngoài. 
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(210) 4-2023-12018 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 25.7.8; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 

(591) Xanh dương, cam, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-
PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử tải xuống được; phần 
mềm trò chơi máy vi tính tải xuống được; chương trình trò chơi máy tính, ghi sẵn; phần mềm 
trò chơi máy tính, tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm. 
 
Nhóm 41: Cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp trò chơi video trực tuyến, không 
tải xuống được; dịch vụ trò chơi trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ trò chơi được cung 
cấp trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi thực tế ảo được cung cấp trực tuyến từ 
mạng máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ cung cấp các công cụ tìm 
kiếm thông tin trên mạng internet (không phải dịch vụ mua bán); cung cấp website trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho người khác. 
 

(210) 4-2023-12019 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-

PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

811 
 

vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balô, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện (giáo dục). 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-12020 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-

PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 
vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balo, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện (giáo dục). 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
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(210) 4-2023-12021 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-

PROFILE (VN) 
Số 21, đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tấn Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 
vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balo, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-12022 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.24; 4.5.15 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, đen, nâu, 
tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-
PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 
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Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 
vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balo, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện (giáo dục). 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-12023 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.7; 3.5.24; 3.5.25; 4.5.15 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, 
đen, trắng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-
PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 
vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balô, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện (giáo dục). 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-12024 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, đen, tím, nâu nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X-
PROFILE (VN) 
Số 21 đường số 6, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng 
giấy; mô hình thu nhỏ của nhân vật (đồ chơi); đồ chơi lắp ghép. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu 
việc làm lên mạng; dịch vụ cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng; dịch vụ môi giới việc làm; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: truyện tranh, truyện, ấn 
phẩm, xuất bản phẩm dạng in, bộ dụng cụ in mang đi được, tranh ảnh, bộ đồ chơi mô hình 
nhân vật, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng giấy, mô hình thu nhỏ của nhân 
vật (đồ chơi), đồ chơi lắp ghép, ứng dụng (chương trình trò chơi) dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống được, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vỏ đồng hồ và túi đựng 
đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, móc gắn chìa khóa, túi xách, balô, thắt lưng 
da, túi cầm tay, vali, ví, ly, cốc bằng gốm, cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc gốm sứ, cốc vại cách 
điện cách nhiệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, găng tay. 
 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí; học viện. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển trò chơi 
máy vi tính và trò chơi video; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-12025 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, tím, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA BÔNG 
HỒNG TÍM (VN) 
Ấp thị trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Quán giải khát trà sữa. 
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(210) 4-2023-12026 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH THỨC (VN) 
Thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 11: Bồn cầu; chậu rửa chén bằng inox gắn cố định; chậu lavabor (chậu rửa mặt); sen 
vòi; bếp từ; đèn chiếu sáng. 
 

(210) 4-2023-12027 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh đen, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG (VN) 
Thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; phụ 

gia bê tông (hoá chất); hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; hoá chất chống 
thấm (trừ sơn). 
 
Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng); keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); vữa dùng 
cho xây dựng; xi măng; phụ gia bê tông (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại. 
 

(210) 4-2023-12028 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.16; 3.13.24; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG (VN) 
Thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; phụ 

gia bê tông (hoá chất); hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; hoá chất chống 
thấm (trừ sơn). 
 
Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng); keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); vữa dùng 
cho xây dựng; xi măng; phụ gia bê tông (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại. 
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(210) 4-2023-12029 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh đen, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG (VN) 
Thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; phụ 

gia bê tông (hoá chất); hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; hoá chất chống 
thấm (trừ sơn). 
 
Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng); keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); vữa dùng 
cho xây dựng; xi măng; phụ gia bê tông (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại. 
 

(210) 4-2023-12030 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh dương, xanh biển, đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ KIM DUNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Xuất bản phẩm, cụ thể báo cáo, sách, tài liệu tham khảo, bản tin và tạp chí trong 

lĩnh vực từ thiện, cụ thể là hoạt động nhân đức, nghệ thuật, văn hóa, nhân đạo, y tế cộng 
đồng, nghiên cứu y học, giáo dục, và các tổ chức phúc lợi giúp đỡ lẫn nhau. 
 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức thu/quyên góp từ thiện; gọi vốn từ cộng đồng; 
quỹ xã hội; quỹ viện trợ; quỹ học bổng; quỹ tài năng trẻ; quỹ khuyến học. 
 
Nhóm 41: Tổ chức chương trình nghệ thuật, văn hóa và nhân đạo nhằm làm từ thiện; tổ chức 
hội nghị và hội thảo; tổ chức các cuộc thi với mục đích văn hóa. 
 

(210) 4-2023-12031 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH APPLIED 
TECHNOLOGY PRECISION (VN) 
Lô D-7A-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-12032 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH APPLIED 
TECHNOLOGY PRECISION (VN) 
Lô D-7A-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; rổ, giỏ, sọt bằng kim loại. 
 
Nhóm 07: Cầu thang tự động; thang máy tự động; thang máy hoạt động liên tục; máy công cụ 
và dụng cụ vận hành bằng động cơ. 
 
Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và dĩa; tất cả các sản phẩm thủ công dùng cho gia đình. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn tĩnh điện. 
 

(210) 4-2023-12033 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 3.2.24; 9.7.22; 17.5.2; 24.15.1; 
25.1.6; 26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ 
SAFACO GROUP (VN) 
Lô 244, dịch vụ Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2023-12034 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.15.0; 17.5.2; 24.15.1; 
24.15.11; 24.17.5; 26.1.1; 26.1.18 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ 
WIN CT (VN) 
Số 06, liền kề 17, khu đô thị mới Phú 
Lương, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2023-12035 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 4.5.14; 8.3.1; 24.9.1; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHẤT 
TÂM PHÁT (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực bé; thực phẩm ăn 
dặm cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2023-12036 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NUTRIDAY (VN) 
Số 104, ngõ 6, đường Phạm Thận Duật, 
phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2023-12037 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NUTRITION CARE 

(VN) 
Số 7, dãy nhà ngang, phố Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 05: Sữa công thức (dùng cho trẻ sơ sinh); sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn dặm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa; sữa cho 
người lớn; sữa giàu protein (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

(210) 4-2023-12038 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24 
 

 (731) SHANGHAI HANCHENG DAILY 
CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD 
(CN) 
Room 439, 4th Floor, Building 9, No. 62, 
Zhongshan Middle Road, Songjiang 
District, Shanghai, China 201699 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; 
dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; muối để tắm không 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch cọ rửa. 
 

(210) 4-2023-12039 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI HANCHENG DAILY 

CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD 
(CN) 
Room 439, 4th Floor, Building 9, No. 62, 
Zhongshan Middle Road, Songjiang 
District, Shanghai, China 201699 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; 
dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; muối để tắm không 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch cọ rửa. 
 

(210) 4-2023-12040 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI HANCHENG DAILY 

CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD 
(CN) 
Room 439, 4th Floor, Building 9, No. 62, 
Zhongshan Middle Road, Songjiang 
District, Shanghai, China 201699 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; 
dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; muối để tắm không 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch cọ rửa. 

(210) 4-2023-12041 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NEBULA JEWELLERY LIMITED (HK) 

Flat 6, 11/f., Witty Commercial Building, 
1a-1l Tung Choi Street, Mongkok, Kl, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; hoa tai; đá quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; vòng 
đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; dây đeo chìa khoá; 
vòng đeo chìa khóa có thể tự thu vào; dây đeo chìa khóa có thể tự thu vào; đồng tiền xu. 

(210) 4-2023-12042 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN 

TRƯỜNG (VN) 
Thôn Nội Đình, xã Yên Sơn, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt làm mát; quạt tích điện; quạt gió (điều hòa 
không khí); quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí); thiết bị và hệ thống thông gió 
(điều hòa không khí). 

(210) 4-2023-12043 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.4.18; 26.11.12; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Xanh than, đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN SKY 
QUEEN (VN) 
22 đường N7, khu phố 3, phường Cát 
Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Kênh youtube (kênh chia sẻ video giải trí trực tuyến trên nền tảng youtube, 
internet); cung cấp nội dung của các kênh truyền hình trực tuyến thông qua internet và các 
phương tiện điện tử khác; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng 
internet vì mục đích giải trí, giáo dục; sản xuất phim video, trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung 
cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, 
youtube, viber, twitter, instagram, tiktok, website, fanpage). 
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(210) 4-2023-12044 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.4.18; 26.11.12; 
26.13.25 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) TRẦN THANH TỪ (VN) 
Khu Ngọc Tháp, xã Hà Thạch, thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bộ mỹ 
phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng; thảo dược; thuốc 
mỡ [dược phẩm]; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, 
chất nhuộm màu (mỹ phẩm), bộ mỹ phẩm, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, dược phẩm, 
dược phẩm dùng cho người, dược phẩm dùng cho thú y, thực phẩm chức năng, thảo dược, 
thuốc mỡ [dược phẩm], thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ 
chăm sóc da; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-12045 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Xanh than, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV YẾN VÀNG 
BÌNH PHƯỚC (VN) 
Tổ 21, đường Nguyễn Văn Linh, KP Tân 
An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào tinh chế; tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng 
làm thực phẩm). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến sào tinh chế, tổ yến 
đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm). 
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(210) 4-2023-12046 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) HÀ ĐĂNG (VN) 
Số 5 ngõ Giếng, phố Đại La, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Kênh youtube (kênh chia sẻ video giải trí trực tuyến trên nền tảng youtube, 
internet); cung cấp nội dung của các kênh truyền hình trực tuyến thông qua internet và các 
phương tiện điện tử khác; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng 
internet vì mục đích giải trí, giáo dục; sản xuất phim video, trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung 
cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, 
youtube, viber, twitter, instagram, tiktok, website, fanpage). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy; dịch vụ tư vấn tâm linh; lập số tử vi; tư vấn chiêm tinh 
học; tư vấn thiền định. 
 

(210) 4-2023-12047 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) PHẠM THỊ HƯƠNG (VN) 
Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bộ mỹ 
phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: bột sâm, viên bột sâm, cao sâm nguyên chất, 
viên cao sâm, dịch chiết sâm, sâm nước, sâm củ khô, sâm củ tươi ngâm trong rượu (tất cả các 
sản phẩm chế biến từ sâm dùng trong y tế và bổ dưỡng), củ sâm đã qua chế biến (dùng làm 
thực phẩm), đồ uống giải khát có chứa chất chiết xuất từ sâm, dược phẩm, dược phẩm dùng 
cho người, thuốc mỡ dược phẩm, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng, nấm linh chi - lim xanh, nấm thượng hoàng, sữa và các sản phẩm 
từ sữa. 
 

(210) 4-2023-12048 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.25; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
POWER LAB (VN) 
HA1-159 Vinhomes Ocean Park, xã 
Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thực phẩm 
chức năng, gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, rau quả, đường, 
sữa và sản phẩm sữa, bánh kẹo, bột mì, tinh bột, trà, cà phê, ca cao, gia vị, xốt (gia vị), đồ 
uống có chứa cồn và không chứa cồn, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, 
rượu mạnh, rượu vang, bia, nước ngọt, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở trái cây, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, lát trái cây sấy khô, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây, kem lạnh, sữa chua, bơ, dầu ăn. 
 

(210) 4-2023-12049 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SLENERGY TECHNOLOGY (A.H.) 

CO., LTD. (CN) 
No. 120 Yongyang Road, Chuzhou, 
Anhui, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; mạch tích hợp; tủ phân phối (điện); hộp đấu nối (điện); bộ đảo điện; 
bộ chuyển mạch định thời gian tự động; hộp pin; bộ pin ganvanic; tấm pin mặt trời dùng để 
sản xuất điện; thiết bị sạc điện cầm tay. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; tuyển dụng lao động; cập nhật và duy 
trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế phần mềm 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; 
cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây. 
 

(210) 4-2023-12050 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) SLENERGY TECHNOLOGY (A.H.) 
CO., LTD. (CN) 
No. 120 Yongyang Road, Chuzhou, 
Anhui, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; mạch tích hợp; tủ phân phối (điện); hộp đấu nối (điện); bộ đảo điện; 
bộ chuyển mạch định thời gian tự động; hộp pin; bộ pin ganvanic; tấm pin mặt trời dùng để 
sản xuất điện; thiết bị sạc điện cầm tay. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; tuyển dụng lao động; cập nhật và duy 
trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế phần mềm 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; 
cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây. 
 

(210) 4-2023-12052 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THỊ THANH NGA (VN) 

13.1 C/c Lê Thành TwinTowrs BT Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nữ; váy (đầm); áo vest; giày dép; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12053 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI 
TOÀN CẦU (VN) 
1222 đường 3/2 phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Bột chiết xuất từ trái sơ ri (bột dùng để giải khát); bột trái sơ ri hòa tan để làm đồ 
uống; bột trái sơ ri dùng làm chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trái sơ ri không 
chứa cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: bột 
chiết xuất từ trái sơ ri (bột dùng để giải khát), bột trái sơ ri hòa tan để làm đồ uống, bột trái sơ 
ri dùng làm chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống trên cơ sở trái sơ ri không chứa cồn.  
 

(210) 4-2023-12056 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PHẠM 
THỊ BÍCH ĐÀO (VN) 
Tổ 29, khu Cầu Xéo, thị trấn Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh bao các loại. 
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(210) 4-2023-12057 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại.  
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
 

(210) 4-2023-12058 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
 

(210) 4-2023-12059 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
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(210) 4-2023-12060 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
 

(210) 4-2023-12061 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
 

(210) 4-2023-12062 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI 
ĐỘNG VIỆT (VN) 
75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là điện thoại di động và 
máy tính bảng, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông. 
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(210) 4-2023-12063 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) FARKOM (FARCOM) ANONYMI 

ETAIRIA KALLYNTIKON S.A. (GR) 

Vipe N Raidestoy Tth 60691, 57001 

Thermi Greece 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo 

kiểu tóc; xà phòng. 

 

(210) 4-2023-12064 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) FARKOM (FARCOM) ANONYMI 

ETAIRIA KALLYNTIKON S.A. (GR) 

Vipe N Raidestoy Tth 60691, 57001 

Thermi Greece 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo 

kiểu tóc; xà phòng.  

 

(210) 4-2023-12065 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) FARKOM (FARCOM) ANONYMI 

ETAIRIA KALLYNTIKON S.A. (GR) 

Vipe N Raidestoy Tth 60691, 57001 

Thermi Greece 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo 

kiểu tóc; xà phòng. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

828 
 

(210) 4-2023-12066 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HUIZHOU XIDESHENG BICYCLE 

CO., LTD (CN) 

No.3 Qiuchang North Road, Linghu 

Village, Qiuchang Town, Huiyang 

District, Huizhou City, Guangdong 

Province, China 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 12: Bánh xe cộ; xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; xe goòng. 

 

(210) 4-2023-12067 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HUIZHOU XIDESHENG BICYCLE 

CO., LTD (CN) 

No.3 Qiuchang North Road, Linghu 

Village, Qiuchang Town, Huiyang 

District, Huizhou City, Guangdong 

Province, China 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 12: Bánh xe cộ; xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; xe goòng. 

 

(210) 4-2023-12068 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TB LIGHTING (VN) 

Số 607 đường Nguyễn Khoái, phường 

Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cụ thể là: đèn năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2023-12069 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 11.3.2; 19.7.1; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Xám, đỏ, xanh rêu đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIÊN 
PHÚC ĐỒNG THÁP (VN) 
Quốc lộ 30, ấp Trung, xã Tân Hạnh, 
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
 
Nhóm 33: Rượu yến các loại; rượu vang. 
 

(210) 4-2023-12070 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SONG 
LỘC PHÁT (VN) 
Số 240 đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-12072 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.18; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) BÙI LỆ HƯƠNG (VN) 
Tập thể Nhạc Viện, tổ 57 phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; dược 
thảo; chế phẩm dược để chăm sóc da; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược 
phẩm. 
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(210) 4-2023-12073 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.23; 5.5.20; 26.2.7 

(591) Tím, vàng, xanh da trời, trắng, cam, 
hồng. 

 

 (731) NGUYỄN ĐỨC TÂM (VN) 
Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi 
Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho trẻ 
em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng 
thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế 
cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, 
chậu tắm cho trẻ em, cầu trưọt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, dịu em bé, thiết 
bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ 
em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vũ giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống 
thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn 
thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), đồ dùng gia đình (gồm phụ kiện bồn tắm, túi 
ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn), đồ dùng bằng điện như nồi điện, chảo điện, hệ thống và thiết 
bị nấu nướng, bếp nấu ăn, bếp điện, dụng cụ nhà bếp, nồi nấu đa năng, nồi nấu không dùng 
điện, bếp từ, nồi áp suất không dùng điện, máy xay, máy rửa bát đĩa, máy ép dùng cho nhà 
bếp, lò nướng, thiết bị đun nước, đồ dùng cho nhà bếp như bát, đĩa, xoong, chảo để rán, đũa, 
thìa, dao, dĩa, đồ để pha trà, bình nước, cốc để uống, bộ dựng đồ gia vị. 
 

(210) 4-2023-12074 (220) 31/03/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐỖ THỊ HƯƠNG LÝ (VN) 
12/16 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe; nội tiết tố (dùng cho mục đích y tế); siro cho trẻ em giúp ăn ngon và ngủ tốt 
(thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nội tiết tố (dùng cho mục đích y tế), siro cho trẻ em 
giúp ăn ngon và ngủ tốt (thực phẩm chức năng), mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, nước hoa. 
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(210) 4-2023-12075 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 3.7.1; 3.7.16; 24.9.1 
 

 (731) ĐỖ THỊ HƯƠNG LÝ (VN) 
12/16 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe; nội tiết tố (dùng cho mục đích y tế); siro cho trẻ em giúp ăn ngon và ngủ tốt 
(thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nội tiết tố (dùng cho mục đích y tế), siro cho trẻ em 
giúp ăn ngon và ngủ tốt (thực phẩm chức năng), mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, nước hoa. 
 

(210) 4-2023-12076 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.1; 5.9.12; 5.9.14; 5.9.17; 5.9.24; 
25.1.6; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh lục, xanh lục nhạt, vàng, vàng 
xanh, cam, đỏ, trắng, trắng sữa. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ 
MINH 1 (VN) 
Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 31: Rau tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm rau tươi. 
 

(210) 4-2023-12077 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.9; 5.9.3; 26.1.1 

(591) Xanh lục đậm, xanh lục, xanh lục nhạt, 
trắng, be, nâu đậm, nâu sáng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP LỆ CHI (VN) 
Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 31: Củ đậu tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ, kinh doanh, mua bán, ký gửi củ đậu tươi. 
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(210) 4-2023-12078 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.7.11; 5.7.22; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng, vàng 
nhạt, be, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ VIETGAP ĐỒNG TIẾN 
(VN) 
Xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quả bưởi tươi. 
 

(210) 4-2023-12079 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; bộ quần áo lặn; thiết bị thở dùng để bơi lặn; thiết bị và dụng cụ cứu 
hộ; bảng đen điện tử; bảng thông báo điện tử; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, 
nhiệt]; bộ phận của máy sao chụp; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; tường lửa; máy 
trạm - máy tính có cấu hình và hiệu năng cao [phần cứng]; thiết bị kết nối internet; máy chủ 
mạng; màn hình video; bảng hiển thị cảm ứng; trung tâm điều khiển nhà tự động; trung tâm 
điều khiển nhà thông minh; giao diện cho máy tính; đĩa quang; thiết bị kiểm tra, giám sát 
không cho mục đích y tế; thiết bị giám sát, cụ thể là, màn hình [phần cứng máy vi tính], công 
cụ giám sát [chương trình máy tính], màn hình hiển thị video có thể đeo được; máy tính; máy 
đếm tiền; dụng cụ toán học; dây đeo máy ảnh; bao đựng dùng cho thiết bị chụp ảnh; máy 
ảnh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chiếu kính ảnh; máy chiếu 
phim; thấu kính cho việc chụp ảnh thiên văn; gậy dùng để tự chụp ảnh; gậy dùng để tự chụp 
ảnh [gậy cầm tay]; thiết bị ghi và thiết bị phát video; ti vi; thiết bị âm thanh nổi; bộ khuếch 
đại âm thanh; thiết bị dùng để truyền âm thanh; dụng cụ truyền âm thanh; thiết bị truyền hình 
ảnh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi hình ảnh; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; máy 
phát kỹ thuật số đa năng; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; loa thông minh; dụng cụ thí nghiệm; thiết 
bị hóa học; dụng cụ hóa học; dụng cụ khí tượng; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật số; dụng cụ 
chứa thấu kính, cụ thể là kính hiển vi và ống nhòm; dụng cụ quan sát; thiết bị vật lý; dụng cụ 
vật lý; kính mắt; bộ phận của kính; lỗ nhìn [thấu kính phóng đại] cho cửa; thấu kính, cụ thể là 
thấu kính quang học, mắt kính, kính áp tròng; lăng kính [quang học]; kính lúp [quang học]; 
kính viễn vọng; dụng cụ cho lĩnh vực vũ trụ; công tắc bật đèn huỳnh quang; ắc quy/pin; bình 
ắc quy; tụ điện; bộ nguồn điện di động [ắc quy/pin]; dây điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; 
phim đã phơi sáng; băng video; đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; vật ghi âm thanh; 
phương tiện ghi âm thanh và video; thiết bị chữa cháy; thiết bị an toàn giao thông, cụ thể là 
biển báo an toàn [phản quang], cột mốc phản quang, đèn hiệu; thiết bị cảnh báo giao thông, 
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cụ thể là, biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng, biển hiệu cảnh báo [phản 
quang], chuông cảnh báo; còi tự vệ; thiết bị điện thoại; máy fax; dụng cụ liên lạc; thiết bị liên 
lạc; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; thiết bị truyền thông mạng; thiết bị thông tin 
liên lạc; thiết bị hàng hải; dụng cụ hàng hải; chip mạch tích hợp; chất bán dẫn; mạch tích 
hợp; khóa điện; khóa điện tử; thẻ chìa khóa được mã hóa; hệ thống phòng trộm dùng điện; 
thước [dụng cụ đo]; la bàn [dụng cụ đo]; máy cân; thiết bị tia x không cho mục đích y tế; thẻ 
tín dụng được mã hoá; thẻ điện thoại được mã hoá; thẻ ghi nợ được mã hoá; ví điện tử có thể 
tải xuống được; thiết bị ghi thời gian; thiết bị lái tự động dùng cho xe cộ; trạm sạc cho xe cộ 
chạy điện; còi thể thao; tấm thu năng lượng mặt trời để sản xuất điện; rô bốt giải trí; rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo sử dụng trong nghiên cứu khoa học; rô bốt giám sát an ninh; rô 
bốt kết nối và điều khiển từ xa; thiết bị điện tử có thể đeo được; kính thông minh; đồng hồ 
thông minh; nhẫn thông minh. 
 

(210) 4-2023-12080 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác; 
quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu bằng máy vi tính; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp thông 
tin sản phẩm cho mục đích hỗ trợ lựa chọn hàng tiêu dùng nói chung để đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực truyến sách, ấn phẩm và tạp 
chí, máy tính và sản phẩm công nghệ, điện tử, sản phẩm liên lạc và âm thanh, sản phẩm nghe 
nhìn dùng trong gia đình (máy tính xách tay, máy tính bảng để đọc sách điện tử, máy ảnh, 
điện thoại di động và phụ kiện, tai nghe, loa, máy ghi âm, đài, loa siêu trầm, loa dạng dài nằm 
ngang, bộ khuếch đại âm thanh, máy in và phụ kiện, máy chiếu video và phụ kiện, thiết bị 
thanh toán tiền (máy pos), máy quét và phụ kiện, từ điển điện tử, máy fax, điện thoại và phụ 
kiện, điện thoại thông minh, nhẫn thông minh, đồng hồ thông minh, màn hình, bộ sạc, pin, 
thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps), thiết bị hiển thị ấn phẩm điện tử, bộ thiết bị điện tử cá 
nhân, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm 
nghe nhìn và ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được có chứa sách, tạp chí, báo, tạp chí định 
kỳ, bản tin, tạp chí và sách hướng dẫn về nhiều chủ đề khác nhau được cung cấp qua mạng 
máy tính toàn cầu, mạng không dây và mạng truyền thông điện tử được sử dụng trên thiết bị 
điện tử cầm tay, thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến (rfid), bộ thiết bị điện tử cá nhân, thiết bị 
trợ lý kỹ thuật số cá nhân), phần mềm, dụng cụ chạy bằng điện, dụng cụ cầm tay, máy móc 
(công cụ vận hành bằng điện để sử dụng trong gia đình, nhà bếp, công nghiệp, khoa học và 
nhiếp ảnh, nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, động cơ và đầu máy, trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, các bộ phận ghép nối và truyền động cho máy móc để sử 
dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, nông nghiệp, làm vườn và nông nghiệp, 
nông cụ, trừ dụng cụ điều khiển bằng tay, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động), văn phòng 
phẩm và vật dụng dùng trong văn phòng, đồ đạc, đồ đạc ngoài trời, đồ trang trí nhà cửa, túi 
và túi đựng hành lý, bộ đồ ăn, sản phẩm phòng tắm (khăn tắm, thảm nhà tắm, kệ phòng tắm, 
bồn tắm trẻ em, nội thất phòng tắm, bộ khăn tắm), các sản phẩm liên quan đến làm vườn và 
cỏ (tác phẩm điêu khắc và tượng trong vườn, găng tay và đồ bảo hộ làm vườn, dụng cụ cầm 
tay làm vườn, chậu dùng trong vườn, chậu trồng cây và phụ kiện, đất, phân bón và lớp phủ, 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

834 
 

máy phun làm vườn và phụ kiện, máy rải phân bón cho vườn và bãi cỏ, thiết bị tưới cỏ và 
tưới vườn, nhà kính và thiết bị ươm mầm cây trồng), quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện dùng cho cá nhân, sản phẩm thể thao, thiết bị thể dục và thể thao (dụng cụ tập thể dục và 
thể thao, bóng dùng cho thể thao, bóng y học [bóng có trọng lượng để tập thể dục], thiết bị 
chèo thuyền, thiết bị chèo xuồng, thiết bị chèo thuyền kayak, thiết bị dùng cho thuyền viên và 
chèo thuyền, thiết bị đua thuyền, phụ kiện thể thao dưới nước, thiết bị và phụ kiện tập thể dục 
và thể hình, quần áo dùng cho tập thể dục và thể hình, các bộ phận và phụ kiện của máy tập 
thể dục, thiết bị cho môn thể dục pilates, thiết bị chạy, thiết bị chơi gôn, thiết bị bơi lội, thiết 
bị thể thao tennis và quần vợt, thiết bị yoga), các sản phẩm chăm sóc em bé (các sản phẩm 
tắm gội cho em bé, sản phẩm chăm sóc và làm sạch da cho em bé, sản phẩm chăm sóc tóc em 
bé, dụng cụ chia thuốc cho em bé, máy hút mũi em bé, nhíp nhổ lông mũi cho em bé, cân cho 
em bé, nhiệt kế cho em bé, bàn chải đánh răng cho em bé, núm vú giả cho em bé, gặm nướu 
và đồ chơi mọc răng), các sản phẩm làm đẹp, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, các sản phẩm 
dùng cho cá nhân (các sản phẩm chăm sóc da, các sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa và 
hương thơm, các sản phẩm chăm sóc móng, tay và chân), mỹ phẩm, các sản phẩm sức khỏe, 
hàng hóa sức khỏe, hỗ trợ sức khỏe (sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chất bồ sung dinh dưỡng, 
chất bổ sung thảo dược, mặt nạ ngủ, máy tạo âm thanh trắng giúp ngủ ngon, máy hỗ trợ giảm 
ngáy, thuốc hỗ trợ giấc ngủ, đồ đạc đặc biệt được sản xuất cho mục đích y tế, thiết bị 
massage, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ sản khoa, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị theo dõi cho mục đích y tế, thiết bị theo dõi bệnh 
nhân), đồ gia dụng cần thiết, sản phẩm gia dụng, đồ gia dụng, sản phẩm nhà bếp và sản phẩm 
phòng ăn (đồ dùng và đồ chứa đựng trong nhà hoặc bếp, đồ nấu nướng và bộ đò ăn, tủ 
rượu/hầm chứa rượu kiểm soát được nhiệt độ, lò nướng đối lưu, chảo điện, lò vi sóng, lò nấu 
ăn, lò nướng, bếp nấu, thiết bị kết hợp máy hấp và lò nướng, máy làm đá, tủ lạnh, tủ đông, 
máy làm bánh mì có bản chất là máy nướng bánh mì, máy làm kem, bếp điện, nồi áp suất, nồi 
nấu chậm dùng điện, bếp nấu ăn, lò nướng điện có chức năng tự làm sạch, máy pha cà phê, 
máy làm bánh quế, bếp nướng thịt bằng điện, nồi lẩu phô mai (fondue pots) có kết hợp nguồn 
nhiệt, bếp điện dùng để làm mứt, máy nướng bánh mì sandwich dùng điện, máy nướng bánh 
mì dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy hâm nóng thức ăn cho trẻ em, máy tiệt trùng, 
máy làm sữa chua dùng điện, nồi nấu trứng dùng điện, nồi chiên dùng điện, tủ có ngăn kéo 
hâm nóng dùng trong nhà bếp, nồi cơm điện, vỉ nướng điện và vỉ nướng, máy trộn dạng que, 
máy trộn đứng, máy xay cầm tay, máy xay chạy điện, máy làm bỏng ngô, máy hấp thực 
phẩm), vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng, đồ mỹ thuật, nghệ thuật và thủ cồng, đồ dùng 
thủ công và mỹ nghệ (keo dán nghệ thuật và thủ công cho trẻ em, tạp dề và áo khoác họa sĩ 
cho trẻ em, đất nặn và bột nghệ thuật dành cho trẻ em, bộ dụng cụ thủ công, đồ dùng vẽ và vẽ 
tranh cho trẻ em, bảng để vẽ và viết cho trẻ em, giá vẽ trẻ em, hạt màu đồ chơi dùng để tạo 
hình (hạt fuse và hạt perler), dây được quấn phủ nhiều màu sắc/dây kim tuyến để làm đồ thủ 
công, đồ dùng để in và đóng dấu dùng cho trẻ em, kéo cắt mép tròn cho học sinh, hình dán 
(sticker) cho trẻ em, đồ dùng cho họa sĩ, giấy nghệ thuật, bảng và vải bạt dùng để vẽ nghệ 
thuật, đồ dùng vẽ nghệ thuật, giá vẽ nghệ thuật và thủ công, chất làm sạch cọ và bút vẽ, đồ 
trang trí tiệc), xe cộ, ô tô, sản phẩm chăm sóc ô tô (thiết bị đánh bóng, phủ sáp, rửa, chất tẩy 
rửa cho ô tô, sửa chữa thân ô tô, chất kết dính phục hồi, bột bả và chất bịt kín để sửa chữa 
thân xe, tấm chắn bảo vệ cho ô tô,sản phẩm chăm sóc lốp ô tô và bánh xe, sơn phủ cho ô tô, 
vỏ xe [đã lắp], ghế xe, xe điện và các bộ phận và phụ tùng của chúng), đô dùng cho vật nuôi, 
sản phâm cho vật nuôi (quần áo, giường và đồ nội thất, túi và xe đẩy, vòng cổ, dây nịt và dây 
buộc, đồ cho ăn và uống, thức ăn, đồ chải lông, cát vệ sinh và đồ huấn luyện vật nuôi đi vệ 
sinh đúng nơi quy định, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà), vật tư công nghiệp (dụng cụ công 
nghiệp cầm tay, dụng cụ công nghiệp chạy điện, thiết bị gia công kim loại, dụng cụ cắt, máy 
in 3D, bút in 3D, máy quét 3D và các phụ kiện của chúng, bánh xe nhỏ dùng trong công 
nghiệp, tháp đèn công nghiệp, nam châm công nghiệp, kệ và giá đỡ công nghiệp), chế phẩm 
và dụng cụ làm sạch, hàng dệt may, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và dụng cụ hỗ trợ y tế, đồ 
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trang sức, các sản phẩm và thiết bị cải thiện nhà cửa (thiết bị và hệ thống chiếu sáng, sưởi 
ấm, làm mát, tạo hơi nước, nấu nướng, làm khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, tủ lạnh, tủ 
đông và máy làm đá, thiết bị giặt là, bếp có lò nướng và mặt bếp để đun, lò nướng, bếp nấu, 
lò vi sóng, máy rửa bát, thiết bị sưởi, làm mát và nâng cao chất lượng không khí, máy hút 
bụi, máy xử lý và máy nghiền rác và các bộ phận và phụ kiện của chúng, chất trám sơn, sơn 
và sơn lót, tranh dán tường và tranh treo tường), sản phẩm nướng (bộ dụng cụ nướng, khay 
nướng, vỉ nướng than, bếp than), các sản phẩm dùng cho hoạt động ngoài trời và đồ dùng 
cắm trại (lều và chòi cắm trại, túi ngủ và bộ đồ giường dùng cho cắm trại, thiết bị nấu bếp 
dùng cho cám trại, đồ đạc dùng cho cắm trại, dao và dụng cụ cắm trại, đèn và đèn lồng dùng 
cho cắm trại, thiết bị định vị và thiết bị điện tử dùng cho cắm trại, chất đuổi côn trùng và sâu 
bọ, vòi hoa sen dùng cho cắm trại, xà phòng và dầu gội đầu dùng cho cắm trại, khăn dùng 
cho cắm trại, sản phẩm vệ sinh dùng cho cắm trại, thiết bị sinh tồn và an toàn khi cắm trại, 
dây thừng, dây, bạt), các sản phẩm giải trí (bản ghi âm giải trí, bản ghi âm nhạc, bản ghi âm 
hài kịch, bản ghi âm lời nói, bản ghi video, các sản phẩm liên quan đến âm nhạc, nhạc cụ, trò 
chơi điện tử, đồ chơi, trò chơi và đồ chơi trẻ em); chương trình phần thưởng khách hàng 
trung thành dành cho người mua sắm vì mục đích thương mại, khuyến mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ cửa hàng bán lẻ và 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến và chương trình phần thưởng khách hàng trung thành có liên 
quan; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ thông qua một trang web; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính 
chứa hàng hóa của các bên cung cấp và danh mục sản phẩm; dịch vụ so sánh giá cả và định 
giá các loại sản phẩm, bao gồm việc thực hiện qua máy vi tính và các mạng truyền thông, 
mạng internet, và mạng xã hội; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông xã hội và marketing; mua sắm trên mạng internet 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho việc kinh doanh của người khác]; cung cấp hướng dẫn quảng 
cáo trực tuyến có thể tìm kiếm về hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung cấp trực tuyến khác; 
xử lý đơn đặt hàng điện tử cho người khác; cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng 
cho mục đích lựa chọn hàng hóa tiêu dùng nói chung để đáp ứng các tiêu chuẩn của người 
tiêu dùng; dịch vụ chương trình tặng thưởng khách hàng thân thiêt dưới hình thức: giảm giá 
dịch vụ vận chuyên, cho phép truy cập sớm vào những chương trình giảm giá bán lẻ và ưu 
đãi, cho phép truy cập vào sách và những xuất bản phẩm khác, cho phép truy cập vào sách 
nói (audiobook), giảm giá cho việc lưu trữ trực tuyến hình ảnh và âm nhạc, và giảm giá cho 
âm nhạc, video và truyền phát trò chơi; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để xúc tiến bán hàng; lập 
kế hoạch thẻ giảm giá của doanh nghiệp cho mục đích quảng bá sản phẩm hoặc cung cấp 
dịch vụ; vận hành sàn giao dịch trực tuyến chứa các ứng dụng phần mềm; cung cấp thông tin 
sản phẩm tiêu dùng; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và bảo trì dữ liệu trong cơ sở dữ 
liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong các tập tin máy vi tính cho người khác; dịch vụ đặt mua 
sách, tạp chí và tạp chí định kỳ. 
 

(210) 4-2023-12081 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 38: Truyền video theo yêu cầu; truyền hình qua mạng internet; truyền thanh qua mạng 
internet; dịch vụ truyền viễn thông; kết nối viễn thông của mạng thông tin máy tính toàn cầu; 
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truyền thông tin trực tuyến; truyền trực tuyến dữ liệu; truyền tập tin kỹ thuật số; cung cấp 
bảng thông báo điện tử để truyền tin nhắn; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn 
thông); cung cấp phòng nói chuyện trên mạng internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung 
cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên mạng trực 
tuyến; truyền podcasts [truyền các tệp tin âm thanh]; dịch vụ phát sóng âm thanh, video và đa 
phương tiện theo thuê bao; cung cấp quyền truy cập vào trang web, nhật ký trực tuyến 
(blogs), và cơ sở dữ liệu trực tuyến cho tin tức và bình luận giải trí; truyền điện tử bình luận 
và thông tin giải trí thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ viễn thông; dịch 
vụ thông tin liên lạc; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên. 
 

(210) 4-2023-12083 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) BÙI THỊ THƠM (VN) 
Số 39 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo lót; khẩu trang vải; tất tay (găng tay); tất chân 
(bít tất). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, quần áo trẻ em, quần áo lót, khẩu trang vải, găng tay, 
bít tất. 
 

(210) 4-2023-12084 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.3; 26.2.1; 26.2.3; 26.3.1; 26.4.2; 
26.7.25 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC DUNG (VN) 
536/4A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-12085 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NGỌC DUNG (VN) 

536/4A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
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(210) 4-2023-12086 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.3; 26.2.1; 26.2.3; 26.3.1 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC DUNG (VN) 
536/4A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-12087 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 
 

 (731) BÙI VĂN TUẤN (VN) 
146/22 Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm thanh (mixer); 
ống nói (mirco). 
 

(210) 4-2023-12088 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.15; 26.11.12 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN 
N&H (VN) 
Số 8/10 Phạm Hùng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 29: Sầu riêng đông lạnh; sầu riêng sấy thăng hoa; mít sấy thăng hoa; bơ sấy thăng hoa; 

dâu tây sấy thăng hoa; điều sấy thăng hoa. 
 
Nhóm 30: Gạo lức đen; gạo St25; trà thảo mộc; trà sắc xuân. 
 

(210) 4-2023-12090 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
HAAN GROUP (VN) 
Số 10, hẻm 68/4 ngõ Chùa Liên Phái, phố 
Bạch Mai, phường Cầu Diễn, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son; kem dưỡng da; nước hoa; chế phẩm trang điểm; xà phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son, kem dưỡng da, nước hoa, chế 
phẩm trang điểm, xà phòng, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-12091 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN NGUYÊN 

PHONG (VN) 
K36/8 Hải Phòng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-12092 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 15.7.2; 24.3.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG 
(VN) 
Số 6/14/545 phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Kem lạnh [kem ăn]; chất liên kết cho kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem 
lạnh]; kem que; bột để làm kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]. 
 

(210) 4-2023-12093 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VỆ SINH 
HOÀNG GIA BẢO (VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề Từ Am, xã 
Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh cụ thể: bộ sen tắm, bộ vòi tắm, bộ xịt 

vệ sinh, chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bình nước nóng đun bằng 
điện sử dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 21: Bộ phụ kiện phòng tắm cụ thể: khay xà phòng tắm bằng inox, vòng treo khăn tắm 
làm bằng inox, giá để giấy vệ sinh làm bằng inox, thanh treo khăn mặt làm bằng inox, giá để 
cốc đánh răng làm bằng inox. 
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(210) 4-2023-12094 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.10; 26.4.18 
 

 (731) TÔ ANH TUẤN (VN) 
Số 70 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2023-12095 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.2; 26.4.3 
 

 (731) ĐOÀN NHẬT HƯƠNG (VN) 
10 tầng 4 tòa T09 Timescity, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Ví da; túi đeo chéo; cặp da; vật liệu giả da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-12096 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LƯU TRỌNG HUỲNH (VN) 

Thôn Phú Thành, xã Thành Hưng, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 10: Ghế massage (xoa bóp); đệm gối massage (xoa bóp); thiết bị massage (xoa bóp) 
cầm tay; thiết bị massage (xoa bóp) thẩm mỹ dùng cho mắt; thiết bị massage chân; máy rửa 
mặt (hỗ trợ làm đẹp). 
 

(210) 4-2023-12097 (220) 31/03/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.12; 2.7.23; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây, nâu, đen, hồng, 
hồng nâu, vàng, xám, xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂM ĐỨC VNN 
(VN) 
Số 92 ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tự phục vụ; 

nhà hàng ăn uống; quán cháo dinh dưỡng. 
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(210) 4-2023-12099 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH TÙNG (VN) 
Số 465, tổ 16, ấp 3, xã Phú An, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quảng cáo để tạo 

nhận diện thương hiệu cho người khác; quảng bá hàng hóa thông qua những người có ảnh 
hưởng; sắp xếp và điều hành các sự kiện thương mại; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm liên quan 
đến y tế, cụ thể là dược phẩm, chế phẩm dược, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc 
chủng phòng bệnh, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị 
và dụng cụ thú y, thiết bị vật lý trị liệu, dụng cụ chỉnh hình. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, cụ thể là tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề y dược; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, cụ thể là dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy 
trong lĩnh vực y dược; khoá đào tạo từ xa; đào tạo thực hành [thao diễn]; dịch vụ giải trí; sắp 
xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; cố vấn về lĩnh vực dược học; tư vấn sức 
khỏe; tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng; dịch vụ y tế, cụ thể là dịch vụ phòng khám chữa 
bệnh; dịch vụ y tế từ xa. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; chủ trì nội dung cho các phòng trò chuyện trên 
internet; mua sắm cá nhân cho người khác. 
 

(210) 4-2023-12100 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Cam, xám đậm, xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 
TRANSIMEX (VN) 
429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 
7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ môi giới hải quan về tài chính. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ giao nhận; dịch 
vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển bằng xà 
lan; đóng gói hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; 
cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; kho hàng hóa; vận tải đường sông; dịch 
vụ lưu kho. 
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(210) 4-2023-12101 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 11.1.5; 20.7.1 

(591) Xanh ngọc, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ MAI TRANG (VN) 
Thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thực phẩm giảm cân và thực phẩm 
chức. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo. 
 

(210) 4-2023-12102 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu, xám, xanh nước 
biển. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN NHUẬN (VN) 
Chùa Keo, thôn Hành Dũng Nghĩa, xã 
Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

(210) 4-2023-12103 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 24.7.3; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN NHUẬN (VN) 
Chùa Keo, thôn Hành Dũng Nghĩa, xã 
Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2023-12104 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.1.2; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Xanh thiên thanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢN 
LÝ QUỸ NHÂN TÍN (VN) 
146 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12105 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 6.1.2 

(591) Cam, tím, đen, trắng. 
 

 (731) ĐINH MẠNH THẮNG (VN) 
Tổ 20, căn 2901 T18 Timescity, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa hạt; sữa chua; đồ uống có sữa, trong đó sữa là chủ yếu; hạt đã chế biến làm 
thức ăn cho người, không phải là gia vị hoặc hương liệu. 
 
Nhóm 30: Ngũ cốc chế biến làm thức ăn cho người; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống mang về do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đầu bếp cá nhân. 
 

(210) 4-2023-12106 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) VŨ QUANG DŨNG (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-12107 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I 

VIỆT NAM (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-12108 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I 

VIỆT NAM (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-12109 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm 
chức năng); chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em; đồ uống y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; tổ yến; yến sào đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; mật ong; kem lạnh. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; 
tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; 
nước yến (đồ uống không có cồn). 
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(210) 4-2023-12110 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I 

VIỆT NAM (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-12111 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.2; 26.4.9 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) PHẠM VĂN THẮNG (VN) 
Số 5 ngõ 59/68 Mễ Trì, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12112 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.9.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN KHƯƠNG DUY (VN) 
Số 5 ngõ 59/68 đường Mễ Trì, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2023-12113 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG THÀNH (VN) 
98/40-98/42 Lê Cơ, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: chi tiết trang trí dùng cho điện thoại di động, dây treo trang trí điện thoại 

di động, móc treo trang trí điện thoại di động, thiết bị sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn 
hình điện thoại di động, giá đỡ dùng cho điện thoại di động, loa, tai nghe, vỏ bọc dùng cho 
điện thoại thông minh, bao đựng điện thoại thông minh, gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm 
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tay], thiết bị sạc điện thoại di động, sạc dự phòng điện thoại, cáp sạc điện thoại, bộ củ sạc và 
dây cáp sạc, pin sạc dự phòng, đèn pin chiếu sáng, đèn dùng pin chiếu sáng.  
 

(210) 4-2023-12114 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 9.1.10; 25.5.1; 26.5.1 

(591) Xanh đen, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) YUNNAN YUYAO-
PHARMACEUTICAL CO.LTD (CN) 
High-Tech Development Zone, Yuxi 
City, Yunnan Province, China 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa dưỡng thể: kem dưỡng tay chân; 

son môi. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-12115 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 9.1.10; 25.5.1; 26.5.1 

(591) Xanh đen. xanh lá cây, trắng 
 

 (731) YUNNAN YUYAO-
PHARMACEUTICAL CO.LTD (CN) 
High-Tech Developmenl Zone, Yuxi 
City, Yunnan Province, China 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa dưỡng thể; kem dưỡng tay chân; 

son môi. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-12116 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.7 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
KINH DOANH ECOMAT (VN) 
Số 9 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

nước thơm; chế phẩm làm sạch; vải đánh bóng, vải chà nhẵn; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm: vải tẩm chất tấy rửa dùng để lau chùi.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhẩp khẩu, cửa hàng bán lẻ và thương mại điện 
tử các sản phẩm: chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế, nước thơm, chế phẩm làm sạch, vải đánh bóng, vải chà nhẵn, khăn giấy được tẩm nước 
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thơm mỹ phẩm, vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi, giẻ lau để làm sạch, dụng cụ lau chùi 
vận hành bàng tay, miếng cọ rửa, khăn và giẻ lau đã được tẩm ướt dùng cho mục đích làm 
sạch. 

(210) 4-2023-12117 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.11.7; 7.1.12; 7.1.24 

(591) Vàng đồng, nâu đất, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY 
DỰNG KIẾN HÒA (VN) 
40/40A Phan Chu Trinh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở 
[căn hộ]; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; dịch vụ bất động sản.  
 
Nhóm 37: Bảo dưỡng đồ đạc; xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; giám sát 
việc xây dựng công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cung cấp thông tin xây dựng; tư vấn 
xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc. 
 

(210) 4-2023-12118 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 5.7.27; 25.7.25; 
26.4.18 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
TRẦN QUÂN (VN) 
Số nhà 618-620 Nguyễn Tất Thành, 
phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

(210) 4-2023-12119 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 5.7.18; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, vàng, 
trắng, đỏ, đen. 

 

 (731) LÒ THỊ THANH (VN) 
Tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường 
La, tỉnh Sơn La 

  

(511) Nhóm 29: Quả chuối ngào đường; trái cây được bảo quản, phơi khô, chế biến. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

847 
 

(210) 4-2023-12120 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VIỆT THẮNG (VN) 

8a ngõ 11 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Địu trẻ em; ba lô để địu (mang) trẻ sơ sinh; dây đeo để giữ trẻ em. 

 

(210) 4-2023-12121 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 26.4.1; 26.4.7; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xám nhạt. 
 

 (731) TRƯƠNG VĂN LONG (VN) 
Số 112 Hà Thành, khối 1, thị trấn Đô 
Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví; valy; cặp sách. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; bít tất; găng tay (trang phục). 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò trơi. 
 

(210) 4-2023-12122 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOM HÀ 
NỘI (VN) 
Số 27, ngõ 16/18 phố Thượng Thụy, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Phụ kiện cửa bằng kim loại, cụ thể là: khóa cửa, chốt cửa, bản lề cửa, chìa khóa 

bằng kim loại, xích an toàn bằng kim loại, tay nắm bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm: khóa, ke cửa, bản lề, cremond, ổ khóa (không phải là 
khóa điện) làm bằng kim loại, chốt khóa, chốt cửa, khóa mộng, chìa khóa và phôi chìa khóa, 
chốt làm bằng kim loại, khóa móc, yếm khóa, ống khóa, xích an toàn bằng kim loại, vòng 
treo chìa khóa bằng kim loại, cửa thép, cổng bằng kim loại, cửa chớp bằng kim loại, tấm cửa 
bằng kim loại, then cài và then ngang bằng kim loại, tay nắm đóng và tay nắm mở (không 
phải là tay nắm điện), két sắt, két bằng kim loại thường. 
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(210) 4-2023-12123 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 20.7.1; 26.1.1 

(591) Hồng, vàng, cam, đỏ, nâu, xanh đậm, 
xanh nước biển, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
NHÂN NGHI (VN) 
Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; khóa đào tạo từ xa; tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, đại hội và hội nghị chuyên đề; xuất bản 
sách và tài liệu, trừ các tài liệu quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-12124 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 18.5.3; 18.5.7; 24.17.24; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, cam, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
NHÂN NGHI (VN) 
Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; trường đào tạo (giáo dục); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng 

dạy; dịch vụ chứng nhận giáo dục. 
 

(210) 4-2023-12125 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.7.7; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ, đen, xanh rêu, vàng, nâu nhạt, 
trắng. 

 

 (731) TRƯƠNG CẨM THÙY (VN) 
54 Thuận Kiều, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; ca cao. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; nước sinh tố.  
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(210) 4-2023-12126 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NIKE INNOVATE C.V. (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12127 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THÙY NGỌC LINH (VN) 

12 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-12128 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu, 
điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, 
thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế thuốc lá 
(không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá cho mục đích để bị 
làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá 
điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử 
dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, 
đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn cho người hút thuốc, tẩu 
thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc, diêm. 
 

(210) 4-2023-12129 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) BAYER CONSUMER CARE AG (CH) 
Peter Merian Strasse 84 4052 Basel 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược/dược phẩm; dược phẩm xịt mũi; dược phẩm để điều trị dị ứng; 
dược phẩm để điều trị viêm mũi; dược phẩm để phòng ngừa, điều trị và/hoặc giảm nhẹ các 
rối loạn hô hấp; dược phẩm, cụ thể là dược phẩm xịt mũi chứa steroit để điều trị viêm mũi và 
dị ứng. 
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(210) 4-2023-12130 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) MYLAN LABORATORIES LIMITED 
(IN) 
Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee 
Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, 
India 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm y tế/chế phẩm thuốc và dược phẩm để điều trị rối loạn tim mạch. 
 

(210) 4-2023-12131 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ECOMASIA (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Golden West - lô 2,5 HH, 
đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược 
phẩm; thảo dược; thuốc bổ; thực phẩm thức ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12132 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ECOMASIA (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Golden West - lô 2,5 HH, 
đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vitamin; 
viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc dùng cho người; tá dược dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2023-12133 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.4; 25.1.25; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng, cam. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN LỢI (VN) 
Xóm Thị, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 

mang đi. 
 

(210) 4-2023-12134 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh đen, vàng đậm, vàng, đỏ, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ 
PHÚ (VN) 
Lô 65B, đường Nguyễn Quảng, phường 
Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-12135 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Cam, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHÍN HẠNH (VN) 
199 đường Phan Bội Châu, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

  

(511) Nhóm 11: Bồn tắm; bệ xí vệ sinh; bồn rửa; bồn rửa tay. 
 

(210) 4-2023-12137 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG THỊ HƯƠNG (VN) 

Đội 1A thôn Đặng, xã Hồng Sơn, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); dược 

phẩm. 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc ăn liền; ngũ cốc đã chế biến; ngũ cốc ăn sáng; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 

phẩm), dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ phẩm), son môi, màu mắt, 

kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt, kem trị nám (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm 

(mỹ phẩm), kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết (mỹ 

phẩm), kem làm se khít lỗ chân lông (mỹ phẩm), viên uống làm trắng da (mỹ phẩm), ngũ cốc 

ăn liền, ngũ cốc đã chế biến, ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ 

cốc dạng thanh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề thẩm mỹ; dịch vụ đào tạo nghề làm tóc; dịch vụ đào tạo nghề 

làm móng; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc giáo dục; tổ chức 

và điều khiển hội nghị. 

 

(210) 4-2023-12138 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.6; 25.3.3; 25.5.25 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) LƯU NGỌC HUY (VN) 

P906 - ct9B, tổ 3, KĐT Đặng Xá, phường 

Ngọc Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều; hạt hạnh nhân; hạt óc chó; hạt bí; mắc ca; hạt hướng dương (tất cả đã 

qua chế biến). 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà sữa; kem lạnh. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê, trà sữa, kem lạnh. 

 

(210) 4-2023-12139 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SÔNG CẢ VẠN AN 

(VN) 

Cụm công nghiệp, xã Nam Giang, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: kim loại quý, đồ trang sức, đá quý. 
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(210) 4-2023-12140 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.1.13; 21.1.17 

(591) Tím, hồng tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA MINH 
(VN) 
185/8A đường số 435, ấp Phú Hòa, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất; mũ; đồng phục. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; áo phao; phao bơi; đồ 
chơi. 
 

(210) 4-2023-12141 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HIỆU SÁCH BÌNH 
MINH (VN) 
Số 86 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, dụng cụ văn phòng, sách 

giáo khoa, đồ chơi trẻ em. 
 

(210) 4-2023-12142 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH AN GIANG (VN) 
Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 30: Gạo nếp; gạo tẻ; bột gạo (dùng cho mục đích nấu nướng); bún; miến gạo; bánh 

gạo. 
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(210) 4-2023-12143 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CỬU HỘI (VN) 

Số 46, lô D6, KĐT Geleximco Lê Trọng 
Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Bình ắc quy chì; bình ắc quy lithium; pin điện; dây cáp điện; linh phụ kiện cho 

bình ắc quy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản phẩm: 
bình ắc quy chì, bình ắc quy lithium, pin điện, dây cáp điện, linh phụ kiện cho bình ắc quy. 
 

(210) 4-2023-12144 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI MỸ Á (VN) 
C45 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình (thang nhôm). 
 
Nhóm 12: Xe đẩy hàng. 
 

(210) 4-2023-12145 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) PHẠM MINH TRANG (VN) 
G2419 - The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); váy; găng tay (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân 
(thuộc nhóm này). 
 

(210) 4-2023-12146 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM MINH TRANG (VN) 

G2419 - The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); váy; găng tay (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân 
(thuộc nhóm này). 
 

(210) 4-2023-12147 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH HIỆP (VN) 
Xóm 2, thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện 
Prông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 01: Phân đạm; phân bón. 

 
Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống. 
 

(210) 4-2023-12148 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN VĂN NGUYÊN (VN) 

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư 
Prông, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống. 

 

(210) 4-2023-12149 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LAN CƠ (VN) 

Số nhà 7A, ngách 71/16, ngõ 71 phố 
Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; nước lau sàn; chế phẩm tẩy 
trắng để giặt; nước rửa chén; dung dịch cọ rửa. 
 

(210) 4-2023-12151 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.9 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy đo; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian].  
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Nhóm 36: Phát hành phiếu quà tặng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức thi đấu thể thao điện tử. 
 

(210) 4-2023-12152 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 24.9.1; 25.1.25; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG (VN) 
2/12 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun nghệ thuật (trên da người). 
 

(210) 4-2023-12153 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO AMZ 
(VN) 
Cửa hàng số 3, Khu thương mại thấp 
tầng, Shophouse CT17, dự án đô thị Nam 
Thăng Long, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể hình; dịch vụ câu lạc bộ yoga; tổ chức các hoạt động thể 
dục thể thao. 
 

(210) 4-2023-12154 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.7.9 

(591) Vàng, đỏ đậm, xanh lá cây, trắng, hồng. 
 

 (731) TRẦN ĐỨC VIỆT (VN) 
Xóm 6, xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất đi chân; mũ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt 
động văn phòng. 
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(210) 4-2023-12155 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG TẢI (VN) 
Thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 
(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa). 
 

(210) 4-2023-12156 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.3.13; 15.7.2; 24.1.1; 24.15.2; 26.5.1 

(591) Đỏ, đen, xanh lam, vàng, vàng cam, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN TRỌNG TẢI (VN) 
Thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 
(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa). 
 

(210) 4-2023-12157 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, nâu, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ THẢO (VN) 
Xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hàng hóa (sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ sơ 
sinh, sữa bột cho trẻ em, quần tã cho trẻ em (bỉm), tã lót dùng cho người lớn (bỉm)). 
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(210) 4-2023-12158 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 17.2.2; 26.3.4 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU PANANO VIỆT 
NAM (VN) 
Số nhà D49-26, khu đô thị Geleximco, 
đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

(210) 4-2023-12159 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM AN (VN) 
Số nhà 11, khu tập thể 665, thôn Huỳnh 
Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ nhận dạng từ tính; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; máy ảnh 
[chụp ảnh]. 
 

(210) 4-2023-12160 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA 
VIỆT LUXEN’S CARE (VN) 
Số 24, Block J4-A, khu phố thương mại 
Đông Đô Đại Phố, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Khí ga. 
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(210) 4-2023-12161 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.6; 26.11.12 

(591) Trắng xám, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIKA 
(VN) 
204 Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-12162 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, xanh tím than, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
DIAMOND CARE (VN) 
Số 13, đường 23, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2023-12163 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.4; 
26.11.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TRUNG 
KON TUM (VN) 
100 Trần Nhật Duật, phường Duy Tân, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

  

(511) Nhóm 05: Nhân sâm; sâm ngọc linh (dùng làm thực phẩm chức năng); dược phẩm; thực 
phẩm chức năng; trà thảo dược.  
 
Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn); nước uống tăng lực chiết xuất từ sâm; nước giải 
khát làm từ hoa sâm.  
 
Nhóm 33: Rượu sâm (chế biến từ củ, rễ, lá, hoa, thân). 
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(210) 4-2023-12165 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.14; 5.7.22 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ đô, 
vàng, nâu, đỏ. 

 

 (731) NGUYỄN VIỆT HÙNG (VN) 
Xóm 6, xã Xuân Châu, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh; đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn. 
 
Nhóm 43: Mua bán các sản phẩm: nước ép trái cây, nước sinh tố, nước hoa quả ướp lạnh, đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 

(210) 4-2023-12168 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.14; 16.3.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OQR (VN) 
Số 101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; phấn trang điểm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chống nắng; 
mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; dầu gội đâu; dầu xả tóc; nước hoa; nước 
thơm; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, website bán hàng các 
sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả 
tóc, nước hoa, nước thơm, nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. vitamin và khoáng chất, chất bổ sung 
dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ các sản phẩm gồm: mỹ phẩm, son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, phấn trang điểm, đồ 
trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt và cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp. kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, nước thơm, nước cần bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng 
chất, chất bổ sung dinh dưỡng, quần áo (trang phục), hàng may mặc; quảng cáo; marketing; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2023-12169 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.22; 2.7.2; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh lá cây, nâu, 
trắng, đỏ, cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH - CƠM CHÁY HUY 
- NGỌC (VN) 
70 Trần Phú, tổ 8, khu phố Phú Bình, 
phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 
Bình Phước 

  
(511) Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); cơm cháy chà bông. 

 
Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ các sản phẩm: cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói 
sẵn), cơm cháy chà bông. 
 

(210) 4-2023-12170 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 6.1.2; 26.1.1; 
26.1.5; 26.1.6 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SINH PHÚ (VN) 
Số 1743 Võ Nguyên Giáp, phường 12, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 31: Quả dưa lưới tươi. 

 

(210) 4-2023-12171 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.11.10; 26.1.1; 26.4.7; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THÁI XUÂN BIÊN (VN) 
Thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã 
An Khê, tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Giống cây trồng: cây keo nuôi cấy mô, cây bạch đàn nuôi cấy mô. 
 
Nhóm 35: Mua bán giống cây trồng: keo nuôi cấy mô, bạch đàn nuôi cấy mô. 
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(210) 4-2023-12172 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng, tím nhạt, tím đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Z-TON 
INTERNATIONAL VINA (VN) 
Phòng 702+710, tầng 7, trung tâm thương 
mại Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, 
phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12174 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA 

(VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-12175 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA 

(VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; dược phẩm. 
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(210) 4-2023-12176 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TH - BOND (VN) 
Thửa đất số 3423, đường Tân Long, khu 
phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp 

 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-12177 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.18; 2.5.2; 8.7.5; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Nâu cam, đen, hồng, xám, trắng, cam, 
vàng, xanh lá cây, nâu, nâu hồng. 

 

 (731) SUN TIANHAO (CN) 
West Room, 2nd Floor, Unit 1, Building 
10, Qinyuan Community, Pingdingshan 
City, Henan Province. China 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến hoặc sơ chế; rau củ quả đã qua chế biến; thực phẩm chế 
biến từ động vật và thực vật. 
 
Nhóm 31: Gia cầm sống; hải sản tươi sống; động vật còn sống; rau củ quả tươi; trái cây tươi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn (nhà hàng buffet); quán ăn uống. 
 

(210) 4-2023-12178 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Vàng cam, trắng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THANH (VN) 
Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận 
Nam, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá, rau, củ đã qua chế biến; chà bông; khô bò; khô gà; khô hải sản; trái cây 
sấy. 
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Nhóm 30: Bánh tráng; cơm cháy chà bông. 
 

(210) 4-2023-12179 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 11.3.7 

(591) Đồng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEW KING (VN) 
428 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-12180 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GB KENT & SONS PLC (GB) 

London Road, Apsley, Hemel 
Hempstead, Herts HP3 9SA, United 
Kingdom 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

(210) 4-2023-12181 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GB KENT & SONS PLC (GB) 

London Road, Apsley, Hemel 
Hempstead, Herts HP3 9SA, United 
Kingdom 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Kem chải đánh răng (không chứa thuốc); nước súc miệng (không dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2023-12182 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 5.3.13 

(591) Cam, cam nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  BELLONA (VN) 
H4 khu dân cư Phú Mỹ- Chợ Lớn, đường 
Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; chất keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong 
công nghiệp. 
 
Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); máy công cụ; lưỡi cưa (bộ phận của máy móc). 
 

(210) 4-2023-12183 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1; 26.5.3; 26.7.25 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) VÒNG NHẬT PHÙNG (VN) 
Đường D2 phố Riềng Đỏ, khu phố Thắng 
Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: mua bán, xuất nhập khẩu: hệ thống và thiết bị vệ 

sinh, bồn tắm, sen cây tắm, bệt vệ sinh, lò nướng, nồi chiên không dầu, tủ lavabo, chậu rửa 
bát, vòi hoa sen, bệt vệ sinh, chậu rửa gắn cố định, dây cấp nước (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn, gương soi trong nhà tắm, giá, kệ dùng 
trong nhà vệ sinh, đồng hồ treo tường, quạt trần, tranh treo tường, linh kiện bình nóng lạnh, 
máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy lọc nước, máy phun sương tăng độ ẩm, 
vật liệu xây dựng, đèn chùm trang trí, bàn ghế ăn, ghế sofa, tủ để giày, tủ quần áo, kệ tivi, 
máy rửa bát đĩa, tủ lạnh, tay nâng hạ dùng cho tủ bếp, gạch lát, đá ốp tủ bếp, đá ốp nhà vệ 
sinh.  

(210) 4-2023-12184 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 6.1.2; 26.13.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KHAI THIÊN (VN) 
480/51 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa đặc có đường; sữa đặc nguyên kem; đồ uống làm từ sữa; sữa tiệt trùng; sữa 
tươi tiệt trùng; đồ uống có chứa sữa chua. 
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(210) 4-2023-12185 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 8.1.25; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lơ, đen, vàng 
cam. 

 

 (731) LÌM VĂN NHỚN (VN) 
Bản Pù Quái, xã Mường Cang, huyện 
Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

  

(511) Nhóm 05: Dược liệu; thuốc nam. 
 

(210) 4-2023-12186 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.2; 26.11.13 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh nước biển, trắng, 
đen. 

 

 (731) HỘI LÀNG NGHỀ DỆT LỤA VẠN 
PHÚC (VN) 
Số 16 Phố Lụa, tổ dân phố Chiến Thắng, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 24: Lụa. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: các sản phẩm lụa. 
 

(210) 4-2023-12188 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 25.5.3; 26.3.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK 
HOLDINGS (VN) 
Số 37 Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống. 
 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật; rau, quả tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tài chính; đại lý thu hồi nợ; tư vấn nợ; xử lý thanh toán bằng 
thẻ tín dụng. 
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và sự kiện; dịch vụ giải trí; cung cấp 
tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí. 
 

(210) 4-2023-12189 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 25.5.3; 26.3.2; 26.4.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK 
HOLDINGS (VN) 
Số 37 Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống. 
 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật; rau, quả tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tài chính; đại lý thu hồi nợ; tư vấn nợ; xử lý thanh toán bằng 
thẻ tín dụng. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và sự kiện; dịch vụ giải trí; cung cấp 
tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí. 
 

(210) 4-2023-12190 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 25.5.3; 26.3.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK 
HOLDINGS (VN) 
Số 37 Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống. 
 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật; rau, quả tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tài chính; đại lý thu hồi nợ; tư vấn nợ; xử lý thanh toán bằng 
thẻ tín dụng. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và sự kiện; dịch vụ giải trí; cung cấp 
tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí. 
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(210) 4-2023-12191 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 25.5.3; 26.3.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK 

HOLDINGS (VN) 

Số 37 Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống. 

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật; rau, quả tươi. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi giới bất động sản; 

định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo 

hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tài chính; đại lý thu hồi nợ; tư vấn nợ; xử lý thanh toán bằng 

thẻ tín dụng. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và sự kiện; dịch vụ giải trí; cung cấp 

tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí. 

 

(210) 4-2023-12300 (220) 03/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 5.11.5; 24.15.1; 24.15.13; 25.1.9; 

25.1.10; 25.7.2; 25.7.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

đen, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THÙY (VN) 

Số nhà 38, tổ 29, khu 8, phường Quang 

Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511) Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo dạng viên nang; thực phẩm chức năng chiết xuất từ đông trùng 

hạ thảo (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-12301 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.13; 25.1.9; 25.1.10; 
25.7.2; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THÙY (VN) 
Số nhà 38, tổ 29, khu 8, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong đông trùng hạ thảo (đông trùng hạ thảo ngâm trong mật ong); bột đông 
trùng hạ thảo; trà đông trùng hạ thảo. 
 

(210) 4-2023-12302 (220) 03/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 5.11.5; 24.15.1; 24.15.13; 25.5.1; 
26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THÙY (VN) 
Số nhà 38, tổ 29, khu 8, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 
 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 30: Trà các loại từ nấm đông trùng hạ thảo như: trà túi lọc; trà sấy khô từ đông trùng 
hạ thảo. 
 

(210) 4-2023-12314 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MODA VINA (VN) 
17A/17 đường Bình Chuẩn 69, khu phố 
Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn 

(ngoại trừ dao, thìa, dĩa); đồ lau dọn.  
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Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; hạt đậu và hạnh nhân đã chế 
biến làm thức ăn cho con người; hạt đã chế biến làm thức ăn cho người, không phải là gia vị 
hoặc hương liệu. 
 
Nhóm 30: Gạo, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-12316 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.13.1 

(591) Cam nhạt, cam đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAKE AWAY (VN) 
796/22 Trường Sa,phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, bánh kẹo, mứt (dạng 
bánh kẹo), bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-12317 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU THIÊN NAM PHÚ (VN) 
193 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm ngủ: gối; đệm các loại (bằng vải); ruột gối. ruột chăn. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; vỏ đệm (vỏ nệm); ga trải bàn bằng vải; ga trải giường bằng vải. 
 
Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép. 
 

(210) 4-2023-12318 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.23; 26.11.9 

(591) Vàng, màu đen, màu trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC 
LONG GIANG (VN) 
Số 98, đường số 7, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
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Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao, thực phẩm chức năng, chế phẩm 
vitamin. 
 

(210) 4-2023-12320 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.3; 25.1.6 

(591) Hồng, đỏ đô, cam, xanh dương, vàng, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ĂN VẶT VI VI 
(VN) 
2039/3 Nguyễn Ái Quốc, phường Trung 
Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  

(511) Nhóm 43: Quán ăn vặt, quán trà sữa, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-12321 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.12; 2.3.30; 5.9.24; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng, tím, đen, ghi, trắng. 
 

 (731) PHAN THỊ TÚ UYÊN (VN) 
56/1 Lý Thái Tổ, phường 2, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm như: rau củ 
quả sạch, cà phê, bánh, tất cả sản phẩm từ lúa gạo (như là bánh gạo, bánh ngô, bún gạo), tất 
cả sản phẩm từ rau củ quả (như là bún/miến rau củ), tất cả các loại hạt (như là hạt dẻ, hạt 
macca). 
 

(210) 4-2023-12322 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 11.1.1; 11.1.2; 11.1.25; 26.1.2 

(591) Xanh đậm, trắng ngà, xanh rêu, xám. 
 

 (731) LÊ MINH TÂM (VN) 
56/1 Lý Thái Tổ, phường 2, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm như: rau củ 
quả sạch, cà phê, bánh, tất cả sản phẩm từ lúa gạo (như là bánh gạo, bánh ngô, bún gạo), tất 
cả sản phẩm từ rau củ quả (như là bún/miến rau củ), tất cả các loại hạt (như là hạt dẻ,hạt 
macca). 
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(210) 4-2023-12325 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, màu đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TANIMED STAR 
(VN) 
Số 1458-QL22, khu phố An Bình, 
phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thuốc dành cho người; mua bán thiết bị và dụng cụ y 
tế; mua bán thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; mua bán thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

(210) 4-2023-12326 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 26.3.1; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SHC (VN) 
Xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 01: Hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn. 
 

(210) 4-2023-12327 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SHC (VN) 
Xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Mua bán: keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2023-12328 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.4; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
XUẤT NHẬP KHẨU MISA WOOD 
(VN) 
E9-C7 đường Huỳnh Thủ, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: ván sàn gỗ, tấm gỗ lát sàn, sàn, không 
bằng kim loại, ván lát sàn gỗ. 
 

(210) 4-2023-12329 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 3.17.0; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, màu cam, màu trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG (VN) 
43 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho vật nuôi trong nhà, quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng cổ 
dùng cho động vật.  
 

(210) 4-2023-12330 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THÁI DƯƠNG 
(VN) 
65/89D1 Đô Lương, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; giám sát việc xây 
dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 
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(210) 4-2023-12331 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14; 7.3.1; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
đen 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Khăn trải bàn, không làm bằng giấy; rèm cửa ra vào; tấm thảm thêu treo tường, 

bằng vải; tấm phủ giường [khăn trải giường]. 
 

(210) 4-2023-12332 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3 

(591) Trắng, màu đen, màu xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Cốc; đĩa; vật trang trí bàn ăn; bình để uống; đồ sứ để chứa đựng; dụng cụ cho mục 
đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-12333 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 24.9.1 

(591) Trắng, đen, hồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIẾT BỊ C&M (VN) 
290/36 Hiệp Thành 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-12335 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HYPERION (VN) 
31/7 đường số 5, khu phố 3, phường Linh 
Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Thạch; thạch sữa chua; sữa gạo; sữa chua; sản phẩm từ sữa; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; kem trái cây; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; thạch (rau câu) dạng kẹo. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; đồ uống tăng lực; nước 
vị trái cây; nước khoáng (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-12338 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.5; 
26.11.9 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) LÊ THANH PHƯƠNG (VN) 
A2.8 chung cư 26 Hai Bà Trưng, phường 
Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua 
sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến. 
 

(210) 4-2023-12339 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 
26.1.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOLADO (VN) 
60/68 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc, bánh quy giòn, món ăn điểm tâm từ yến mạch, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thanh ngũ cốc giàu protein. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-12340 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.7 

(591) Đen vàng. 
 

 (731) TRẦN THỊ THU (VN) 
Số 06 - 138 phố Ngọc Trai. khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Khóa vân tay; khóa điện tử; khóa điện; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ 
xa; khóa từ. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: khóa cửa bằng kim loại, khóa tay gạt, khóa điện tử vân 
tay, bản lề, bản lề lá, bản lề cửa gỗ, bản lề cửa kính, bản lề nhôm, bản lề chữ a, ray trượt, tay 
nắm cửa, núm nắm cửa, giá đựng bát, đĩa, xoong nồi, phụ kiện tủ bếp, kệ bát nâng hạ, kệ dao 
thớt, ray tủ bếp, bản lề bật nhảy, nhôm định hình, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa và 
cửa sổ, đồ ngũ kim (vật liệu nhỏ). 
 

(210) 4-2023-12342 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 22.5.10; 22.5.12; 26.4.18 

(591) Vàng cam, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG 
MẠI PHÁT TÀI (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

(210) 4-2023-12350 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Đen, màu vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
THẨM MỸ ICON SÀI GÒN (VN) 
37 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-12351 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.6; 26.4.18; 26.15.1 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MINH THẮNG 
COSMETIC (VN) 
188/8 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-12353 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.11.8 

(591) Nâu, nhũ đồng, xanh, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN 
ĐỒNG (VN) 
Số 509 Phan Đình Phùng, phường Chánh 
Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 

(210) 4-2023-12354 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 

(591) Đỏ, cam. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG 
YẾN (VN) 
97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2023-12355 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 

(591) Đỏ, cam. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG 
YẾN (VN) 
97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán cà phê.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

878 
 

(210) 4-2023-12364 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, xám nhạt, xanh lá, trắng. 
 

 (731) TRƯƠNG ĐOẠT ĐIỀN (VN) 
Tổ 3, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma 
Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để 
bao gói; lịch; catalô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
 
Nhóm 21: Bát; tô; ca; cốc; ly; chén dùng để ăn uống. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồng phục bán hàng. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, cacao, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê,đồ 
uống trên cơ sở cacao; dịch vụ quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống mang đi do nhà hàng thực hiện; cửa hàng bán 
phở; dịch vụ lưu trú (homestay, khách sạn). 
 

(210) 4-2023-12366 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.24 

(591) Xanh dương, đen, trắng, hồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THUẬN PHÁT 
(VN) 
361/35A Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; váy; đầm. 
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(210) 4-2023-12367 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 24.15.7; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÓM KIM ĐÀ 
LẠT (VN) 
Số 105 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch 

vụ nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-12368 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 25.7.20; 26.1.2 

(591) Vàng nâu, trắng. 
 

 (731) VÕ THANH HÙNG (VN) 
501 Phạm Hùng, ấp Long Bình, xã Long 
Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

  

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu [đồ uống]; đồ uống 
trên cơ sở rượu vang; rượu rum; rượu cốc-tai. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-12369 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP VI HAN (VN) 
1617 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12370 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 6.1.2; 
25.1.9; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) LÂM QUANG VŨ (VN) 
Số 59, đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm 
làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ yến bao gồm tổ yến (yến sào), nước yến, yến collagen, 
yến nhung sâm, thực phẩm chế biến từ yến như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến. 
 

(210) 4-2023-12371 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 
5.3.15; 10.3.7; 26.3.4; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, cam, cam nhạt, xanh lá. 
 

 (731) LÂM QUANG VŨ (VN) 
Xóm 1, thôn 9A, xã Pơng Đrang, huyện 
Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 29: Rau củ quả đã chế biến; trái cây đã chế biến; rau đã được bảo quản; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở rau; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá. 
 
Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nhào để làm bánh; bánh mỳ nướng hoặc rán; bánh bao 
làm từ bột mỳ; hạt cà phê rang. 
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; đậu tươi; cây trồng; lúa mì; yến mạch. 
 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm chế biến, rau tươi, quả tươi; marketing; 
nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]. 
 

(210) 4-2023-12372 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.23 

(591) Đen, xanh dương đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGHE 
NHÌN A.V.S (VN) 
115 Lê Đình Dương, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán màn hình led, kim đĩa than, cục đẩy, đầu CD, đầu DVD, đầu đĩa than, 

mâm đĩa than, đầu bluray, đầu karaole, loa bluetooth, loa vi tính, loa kéo, tai nghe in ear, tai 
nghe on ear, tai nghe bluetooth, tai nghe có dây, tai nghe kiểm âm, micro không dây, micro 
có dây, micro thu âm, dây loa, dây nguồn, dây tín hiệu, ổ cắm bảo vệ nguồn và lọc điện, máy 
lọc điện, máy chiếu, màn chiếu. amply, mixer, phono box, camera, webcam. 
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(210) 4-2023-12383 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen trắng. 
 

 (731) PHẠM ĐẮC MÃI (VN) 
147A Đồng Đen, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán mì quảng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-12384 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CLOUD ACE (VN) 
Tòa nhà H3, lầu 1, 384 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; 

cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo lại nghề; 
đào tạo, hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp về công nghệ thông tin. 
 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; phần mềm như một 
dịch vụ (SaaS); dịch vụ nền tảng [PaaS]. 
 

(210) 4-2023-12386 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.20; 19.1.12 

(591) Trắng, nâu, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ CỦA THỜI 
THANH XUÂN (VN) 
Số 9 đường Triệu Việt Vương, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh ngọt; cà phê; tinh chất 
cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; sữa chua đông lạnh; trà thảo mộc; đồ uống trà 
có sữa; bánh putđing.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; trang trí thực phẩm; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-12387 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BZ COSMETICS 
(VN) 
Số 4 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm khử mùi cho 
người và động vật; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12395 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  KHOA HỌC KỸ 
THUẬT TOSPINO (VN) 
Số 1049/2E, đường 30/04, phường 11, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn led chiếu sáng các loại; đèn đường; đèn pha. 
 

(210) 4-2023-12398 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁCH NÔNG TAM 
NGUYÊN (VN) 
34 Nguyễn Tri Phương, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và 
lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y. 
 

Nhóm 31: Các sản phẩm nuôi trồng thủy sản dạng thô và chưa xử lý; thức ăn và đồ uống cho 
động vật. 
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(210) 4-2023-12400 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TROPIC CAPITAL 
(VN) 
Phòng 1901, tầng 19 Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn dành cho chó mèo; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-12401 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 25.1.6; 25.3.3; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, ghi, trắng, đỏ. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
(VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPFLAME (IPFLAME CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-12402 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
đỏ. 

 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
(VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPFLAME (IPFLAME CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2023-12403 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.11.15 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
(VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPFLAME (IPFLAME CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-12404 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HỮU ĐẠI (VN) 

Tổ 21, phường Định công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm thực phẩm; đông trùng hạ thảo đã được chế 

biến thành dạng bột dùng làm thực phẩm; nấm đông trùng hạ thảo đã chế biến sấy khô (dùng 
cho mục đích thực phẩm); sản phẩm sữa; sữa chua; tổ chim ăn được. 
 
Nhóm 30: Trà (chè) các loại từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở đông trùng hạ thảo; trà thảo mộc; mật ong; sữa ong chúa. 
 
Nhóm 31: Đông trùng hạ thảo thô chưa qua chế biến; đông trùng hạ thảo tươi. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu vang; rượu gin; rượu mùi; 
rượu cocktail. 
 

(210) 4-2023-12408 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 

(591) Đỏ, đen, ghi xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - 
MEYLAND (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô 

hình nhân vật; đồ chơi nhồi bông. 
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được 
cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích văn hóa, 
giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12409 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.17; 3.11.24; 4.5.15 

(591) Xanh xám, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - 
MEYLAND (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô 

hình nhân vật; đồ chơi nhồi bông. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được 
cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích văn hóa, 
giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12410 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.8; 3.7.24 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - 
MEYLAND (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô 
hình nhân vật; đồ chơi nhồi bông. 
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được 
cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích văn hóa, 
giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12411 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - 
MEYLAND (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô 
hình nhân vật; đồ chơi nhồi bông. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được 
cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích văn hóa, 
giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12412 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.24; 3.4.25; 4.1.4 

(591) Tím, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - 
MEYLAND (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô 

hình nhân vật; đồ chơi nhồi bông. 
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất 
động sản; mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được 
cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích văn hóa, 
giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12418 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ VĂN QUYẾN (VN) 

Đội 1, thôn mới xã Hồng Phong, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2023-12419 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM (VN) 
Số 64 ngõ 26 Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính; màn hình máy tính; tai nghe; loa; bàn phím máy 
tính; chuột máy tính. 
 
Nhóm 20: Bàn, ghế làm việc; giá treo màn hình ti vi, máy tính; kệ gỗ; giá treo đồ. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: điện thoại di động, máy tính, màn hình máy tính, 
tai nghe, loa, đồng hồ thông minh, dây sạc điện thoại, cáp điện thoại, phụ kiện điện thoại, 
đèn, giá treo tai nghe, phụ kiện máy tính, giá kệ máy tính, đèn để bàn, giá kệ để bàn, lót 
chuột, bàn phím, kê tay chuột, bàn phím; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; điều hành kinh 
doanh. 
 

(210) 4-2023-12420 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) SINOPEC MARKETING CO., LTD. 
(CN) 
18th Floor, No.22, Chaoyangmen North 
Street, Chaoyang District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị nhận dạng khuôn mặt; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể 
tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; bảng thông báo điện tử; dụng cụ hàng 
hải; hệ thống phòng trộm, chạy điện; pin điện; cầu dao điện; thiết bị bảo hộ phòng chống tai 
nạn cho cá nhân; thiết bị chữa cháy; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; thiết bị ghi hình cho ô tô; tín liệu bằng đèn neon. 
 
Nhóm 10: Đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; bình sữa cho 
trẻ em bú; thiết bị phóng điện trị liệu; dụng cụ chỉnh hình; áo chẽn nịt bụng; vật liệu dùng để 
khâu vết thương; bao cao su. 
 

Nhóm 32: Bia; nước [đồ uống]; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép trái cây; đồ 
uống không cồn; nước uống có ga [nước sô đa]. 
 

Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu soju; rượu gạo; rượu 
vang; đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa 
[rượu mùi và rượu mạnh]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai. 
 

Nhóm 35: Nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; cung cấp thông tin thương mại; cho thuê máy 
bán hàng tự động. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; tra dầu mỡ cho xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe cộ; 
trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; đánh bóng xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

(210) 4-2023-12421 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.9.22; 25.5.25; 26.1.2; 26.5.4; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh lam, 
xanh lam nhạt, vàng, đỏ, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ THIÊN 
TRƯỜNG (VN) 
Số 20 liền kề 4 khu đô thị bắc 32, thị trấn 
Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2023-12422 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ MINH KHA (VN) 
16 đường số 26, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12423 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22; 
26.1.2 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SPA - PHUN THÊU 
HẠNH HOÀNG (VN) 
57/1.1 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp cơ thể; săn sóc da mặt; trang điểm cô dâu; dịch 

vụ thấm mỹ viện; dịch vụ làm tóc. 
 

(210) 4-2023-12424 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY 
(VN) 
21 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính thời trang; kính áp tròng (lens cận thị); kính râm đeo mắt; thấu kính đeo 

mắt; hộp đựng kính mắt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm kính áp tròng (lens cận thị), kính râm đeo mắt thấu 
kính đeo mắt, kính râm áp tròng, gọng kính cho kính đeo mắt, hộp đựng kính mắt, đồ trang 
sức(vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, mắt kính. 
 

(210) 4-2023-12425 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TÍN ĐỒ (VN) 
Số 188B Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: tai nghe, loa, thiết bị âm thanh. 
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(210) 4-2023-12426 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.5.15; 3.15.0; 26.3.1 

(591) Trắng, vàng, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẤT VÀNG CHÂU ÚC 
(VN) 
Số 9 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; sữa hạnh nhân dùng cho mục 
đích dược phẩm. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa hạnh nhân; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích nấu ăn. 
 

(210) 4-2023-12427 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.5.15; 3.15.0; 26.3.1 

(591) Trắng, vàng, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẤT VÀNG CHÂU ÚC 
(VN) 
Số 9 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; sữa hạnh nhân dùng cho mục 
đích dược phẩm. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa hạnh nhân; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích nấu ăn. 
 

(210) 4-2023-12428 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.11.1 

(591) Xanh lá cây, be. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN ĐỘ (VN) 
Thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; keo xịt tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; 
dầu gội đầu; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 
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(210) 4-2023-12429 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.5.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT 
TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT (VN) 
Số nhà 320, block 32, ô H-TT5, khu nhà 
ở Hi Brand, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; nước làm mát động cơ. 
 
Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

(210) 4-2023-12430 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.11.12; 26.13.1; 
26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ 
DÒNG CHẢY VIỆT (VN) 
Số 226 phố Hồng Châu, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tư vấn du lịch; đại lý bán vé 
máy bay; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận chuyển hành khách. 
 

(210) 4-2023-12431 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT (VN) 

Số 17, lô 12A, khu đô thị Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (in- vitro); dụng cụ và thiết bị y tế. 
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(210) 4-2023-12432 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT (VN) 

Số 17, lô 12A, khu đô thị Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (in-vitro); dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-12433 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.1.1; 26.5.1 

(591) Vàng, vàng đậm, cam, cam đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HECTOR (VN) 
74 Châu Thị Hóa, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Hạt tiêu; muối ớt; gia vị; mật ong; cà phê; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); trà (chè). 

 

(210) 4-2023-12434 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BÌNH TUẤN (VN) 
Lô B1, đường Quách Đình Bảo, CCN 
Phong Phú, phường Tiền Phong, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 
 

(210) 4-2023-12435 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHÚ THÁI (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12436 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐẠI BẮC (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-12437 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐẠI BẮC (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12438 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐẠI BẮC (VN) 
Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-12439 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐẠI BẮC (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12440 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM CƯỜNG PHÚ (VN) 
Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12441 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-12442 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HY THANH HÀ (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12443 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HY THANH HÀ (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-12444 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC (VN) 
Phòng 10 nhà 4, tầng 3, khu tập thể Dược 
phẩm 1, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè 
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yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-12445 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 28 (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12446 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 

(591) Vàng, cam, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY 
ARKEL VIỆT NAM (VN) 
403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy; phụ tùng và linh kiện thang máy. 

 
Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thang máy. 
 

(210) 4-2023-12447 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.3.13; 15.1.17; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 
26.7.5 

 

 (731) MAKISHINKO CO., LTD. (JP) 
3-4-206, Tanimachi 7-chome, Chuo-ku, 
Osaka, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ truyền động cho máy móc; thiết bị máy, không dùng cho phương tiện giao 

thông đường bộ; gờ giảm tốc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; thiết bị 

giảm tốc kiểu bánh vít; thiết bị giảm tốc kiểu truyền bánh răng; bánh răng thay đổi tốc độ, là 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

897 
 

chi tiết máy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; kích [máy móc]; hộp bánh 

răng, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; trục, cơ cấu ghép nối hoặc đầu nối 

là các chi tiết máy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ điện, không 

dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2023-12448 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) MAKISHINKO CO., LTD. (JP) 

3-4-206, Tanimachi 7-chome, Chuo-ku, 

Osaka, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 07: Bộ truyền động cho máy móc; thiết bị máy, không dùng cho phương tiện giao 

thông đường bộ; gờ giảm tốc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; thiết bị 

giảm tốc kiểu bánh vít; thiết bị giảm tốc kiểu truyền bánh răng; bánh răng thay đổi tốc độ, là 

chi tiết máy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; kích [máy móc]; hộp bánh 

răng, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; trục, cơ cấu ghép nối hoặc đầu nối 

là các chi tiết máy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ điện, không 

dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2023-12449 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.4; 3.13.24 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZEMLYA (VN) 

47/7 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Viên mật ong nghệ dùng để uống (dùng trong y tế); thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 30: Mật ong; thực phẩm dùng cho người được làm từ sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong 

(không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; xi-rô; đồ uống không cồn; bia; nước uống 

có hương vị hoa quả. 
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(210) 4-2023-12450 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.4; 3.13.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZEMLYA (VN) 
47/7 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Viên mật ong nghệ dùng để uống (dùng trong y tế); thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 30: Mật ong; thực phẩm dùng cho người được làm từ sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong 
(không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; xi-rô; đồ uống không cồn; bia; nước uống 
có hương vị hoa quả. 
 

(210) 4-2023-12451 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.5; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MỘC 
THIÊN (VN) 
Tầng 2, số 33, ngõ 97 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ trầm hương; nhang trầm hương; tinh dầu trầm hương; bột trầm 

hương. 
 

(210) 4-2023-12452 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá, xanh lá nhạt, xanh 
dương nhạt, đỏ, trắng, đen, cam, tím, đỏ 
tươi, đỏ đậm. 

 

 (731) TRẦN VĂN PHONG (VN) 
45 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
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(210) 4-2023-12453 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
PHÚ THÁI (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12454 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
PHÚ THÁI (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12455 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN LONG VÂN (VN) 
207/7 Trần Bình Trọng, phường 03, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng. 
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(210) 4-2023-12456 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh đậm. 
 

 (731) TRẦN VĨ HIỀN (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 
2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán nhà đất; cho thuê nhà, căn hộ, văn phòng làm việc; môi giới nhà đất; tư 

vấn về tài chính. 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; trường đào tạo; học viện đào tạo; lớp đào tạo kỹ năng mềm. 
 

(210) 4-2023-12457 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 25.3.3; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, xám. 
 

 (731) NGÔ THÙY NHƯ (VN) 
39 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm nail (làm móng tay, chân). 
 

(210) 4-2023-12458 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ TẤN PHÁT (VN) 
47 Nghĩa Long, phường Lê Lợi, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón. 

 

(210) 4-2023-12459 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỮU 
CƠ BẢO AN (VN) 
Số 25A, đường số 6, thôn Quảng Hiệp, xã 
Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 
Đồng 

  

(511) Nhóm 29: Kim chi; cải chua; dưa chua; nước mắm; mắm nêm; củ kiệu. 
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(210) 4-2023-12460 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) NGÔ NGỌC DUNG (VN) 
D10/275A, tổ 10, ấp 4, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán ăn. 

 

(210) 4-2023-12461 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.5.5 

(591) Vàng, cam, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRÀ KIM LỘ (VN) 
Số 83/8 đường Lam Sơn, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Trà sữa (trà là chủ yếu). 

 

(210) 4-2023-12462 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.11.2; 5.11.5; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ 
THẢO THIÊN ÂN (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo (đã qua sấy, không dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-12463 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MỸ PHẨM TRANG THANH 
NGỌC (VN) 
127 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-12464 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) XUZHOU FENGSHOU SPRINKLER 
IRRIGATION EQUIPMENT CO., LTD. 
(CN) 
Hulou Industrial Park, Qishan Town, 
Peixian County, Xuzhou City, Jiangsu 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; bơm 
phụt; máy bơm; thiết bị phun mù [máy móc]; máy tiêu nước. 
 
Nhóm 11: Dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị để tưới]; hệ thống tưới nước tự động; hệ 
thống phun nước để tưới; hệ thống tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; máy tưới nước 
dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị tưới phân bón. 
 

(210) 4-2023-12465 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen, be, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LA 
SANTE.FR (VN) 
116 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, thiết bị và dụng cụ y tế, sữa các loại; quảng cáo cho mục đích bán hàng; giới thiệu 
sản phẩm; trưng bày sản phẩm; cho thuê kệ, giá bán hàng. 
 

(210) 4-2023-12466 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.5.1 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÙNG HƯỜNG (VN) 
Số nhà 21, phố Bà Triệu, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-12467 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 8.5.1; 11.1.1; 11.1.4 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) HOÀNG THỊ TỐ TÂM (VN) 
486C/A2 khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

  

(511) Nhóm 29: Dồi lợn; thịt lợn ướp; đậu phụ (đậu hủ); thịt và các món ăn từ thịt qua chế biến; rau 
quả qua chế biến; chả cốm.  
 
Nhóm 30: Bún ăn liền (bún tươi hoặc bún khô); chè ngọt; nước sốt (gia vị); bánh kẹo; bánh 
làm từ ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán 
bún đậu; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-12468 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.4; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh da trời, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HOÀI (VN) 
Số 25, đường Nguyễn Văn Lộc, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy tiện [máy công cụ]; máy phay; máy cắt [máy móc]; máy cắt rãnh [máy công 

cụ]; máy cưa; máy gia công kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy tiện [máy công cụ], máy phay, máy cắt [máy móc], máy cắt rãnh 
[máy công cụ], máy cưa, máy gia công kim loại, xe trộn bê tông, động cơ máy kéo, động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ, xe tải, xe cẩu kéo, máy kéo. 
 

(210) 4-2023-12469 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HOÀI (VN) 
Số 25, đường Nguyễn Văn Lộc, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: động cơ cho xe cộ chạy trên đệm khí, đầu máy cho tàu thuyền, động cơ 

cho tàu thuyền, động cơ và máy thuỷ lực, máy bơm, động cơ máy kéo, động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2023-12470 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh đậm. 
 

 (731) SHENZHEN XINDASHENG 
ELECTRONICS CO., LTD. (CN) 
Room 3030, No. 2, Xinhe Avenue, 
Gonghe Community, Shajing Street, 
Baoan District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện tử cho động cơ séc-vô; cầu dao điện; rơle điện; bộ nối 
[thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ cảm biến quang; bộ điều khiển điện. 
 

(210) 4-2023-12472 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát làm từ trái cây không có cồn (đồ uống); đồ uống 
làm từ nước trái cây, không có cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2023-12473 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.3 

(591) Da cam, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát làm từ trái cây không có cồn (đồ uống); đồ uống 
làm từ nước trái cây, không có cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2023-12474 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.3; 5.1.5; 5.1.12; 5.7.14; 5.7.21; 
5.7.24; 25.5.25 

(591) Da cam, vàng, đỏ, trắng, ghi, xanh lá cây, 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát làm từ trái cây không có cồn (đồ uống); đồ uống 
làm từ nước trái cây, không có cồn; nước ép từ quả xoài có chứa thạch dừa. 
 

(210) 4-2023-12475 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12; 7.1.11; 26.1.1 

(591) Xanh đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y 
HỌC HỒNG ĐỨC (VN) 
246 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-12476 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP PHÚ 
ANH (VN) 
Số 15/49 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, làm lạnh, sấy khô, thông gió và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2023-12478 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.5; 26.2.1; 26.2.3; 26.3.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731) ZHANG, SHUBIN (CN) 

No. 27 Xinqiao, Songyuan Village, 

Tuling Town, Quangang District, 

Quannzhou City, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sơn, sơn lót, chất pha 

loãng sơn, chất kết dính dùng cho sơn, sơn phủ, sơn diệt khuẩn, khung xương trần thạch cao 

(vật liệu xây dựng bằng kim loại), vách ngăn bằng kim loại, trần nhà bằng kim loại, thanh 

mỏng lát trần nhà bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho 

xây dựng, tấm thạch cao [vật liệu xây dựng], tấm lợp mái, không bằng kim loại, vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại, trần nhà không bằng kim loại, thanh mỏng lát trần nhà không 

bằng kim loại, vữa, chất cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách điện, cách nhiệt, xốp cách nhiệt, 

chất kết dính dùng trong công nghiệp, keo, chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, keo 

dính đa năng dùng trong công nghiệp, keo dính dùng trong xây dựng và công nghiệp; tổ chức 

hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo. 

 

(210) 4-2023-12479 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) KIMSCO FACE CO.,LTD (KR) 

101 dong, 272-13 Haebong-ro, Danwon-

gu, Ansansi, Gyeonggi-do 15425, 

Republic of Korea 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511) Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị tắm hơi dùng cho mục đích gia dụng; van khóa cho chậu rửa 

(bộ phận của hệ thống vệ sinh); đầu vặn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); bộ bồn rửa gắn cố 

định; van khóa cho bồn rửa; thiết bị lọc nước cho bồn rửa; bồn tắm; vòi hoa sen cho trẻ em; 

bồn tắm khoáng cho chân; vòi hoa sen hình hoa hướng dương; vòi hoa sen nóng lạnh; vòi hoa 

sen tiết kiệm nước; phụ kiện vòi hoa sen. 
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(210) 4-2023-12480 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 
5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & 
KINH DOANH THỰC PHẨM ĐÔNG 
NAM Á (VN) 
Thôn Hậu Bồi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng gọi thầu; bán đấu giá; dịch vụ đánh giá kinh 
doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm 
năng với các doanh nhân cần vốn; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-12481 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & 
KINH DOANH THỰC PHẨM ĐÔNG 
NAM Á (VN) 
Thôn Hậu Bồi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; muối nấu ăn; bún; miến; mì sợi nhỏ; đồ 
gia vị; món ăn sấy khô nhiệt độ thấp với thành phần chính là gạo; món ăn đông khô với thành 
phần chính là gạo; bột mì. 
 

(210) 4-2023-12482 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BURBERRY LIMITED (GB) 

Horseferry House, Horseferry Road, 
London SW1P 2AW, England 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 24: Vải dệt len; nhãn mác bằng vải; nhãn mác bằng vải dệt cho quần áo; vật liệu dệt 
thoi đàn hồi; vật liệu dệt; ga khăn trải giường và áo gối; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; 
chăn du lịch [chăn cuộn]; các sản phẩm làm từ vải, cụ thể, khăn mặt bằng vải, tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, tấm lót đĩa bằng vải, nhãn mác khâu vào quần áo bằng vải, 
rèm tắm bằng vải, tấm vải lót trên bàn, tấm trướng treo tường bằng vải; vật liệu chất dẻo 
[thay thế cho vải]; khăn tắm bằng vải; khăn dùng ở bãi biển bằng vải; chăn; vỏ đệm. 
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(210) 4-2023-12483 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO DIỆU 
THIÊN HƯƠNG (VN) 
Số 10 ngách 56 ngõ 113 phố Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; trà thảo dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-12484 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.2; 26.1.10; 26.4.4; 26.4.10; 
26.4.18; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ - TRUYỀN THÔNG 
VNECOMOMY (VN) 
96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

(210) 4-2023-12485 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.2; 26.1.10; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ - TRUYỀN THÔNG 
VNECOMOMY (VN) 
96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-12486 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ KIỀU ANH (VN) 

2402 A3 An Bình city, tổ dân phố Hoàng 
21, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ giải trí; trình diễn sân khấu; dịch vụ người 
mẫu cho các nghệ sĩ; tổ chức trình diễn; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; 
huấn luyện [đào tạo]; sản xuất nhạc; đạo diễn các buổi biểu diễn; giáo dục âm nhạc; dịch vụ 
dàn nhạc giao hưởng; trình diễn sân khấu; đào tạo thực hành; dịch vụ sáng tác nhạc; viết 
kịch. 
 

(210) 4-2023-12487 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 5.11.5; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 
26.4.1; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KHE 
XAI ECO (VN) 
Lô 4 - CNIII, cụm CN Tân Bình 1, thôn 
Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã sấy khô dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục 
đích y tế); nấm đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế); đông 
trùng hạ thảo được bảo quản dùng làm thực phẩm; đế đông trùng hạ thảo đã sấy khô. 
 
Nhóm 31: Nấm đông trùng hạ thảo tươi (dùng làm thực phẩm); nấm tươi chưa chế biến; nấm 
giống. 
 

Nhóm 32: Nước đông trùng hạ thảo (nước giải khát và không dùng cho mục đích y tế); nước 
uống đóng chai; đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm nấm đông 
trùng hạ thảo đã sấy khô dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế), nấm đông 
trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo được bảo 
quản dùng làm thực phẩm, đế đông trùng hạ thảo sấy khô, nấm đông trùng hạ thảo tươi (dùng 
làm thực phẩm), nấm tươi chưa chế biến, nấm giống, nước đông trùng hạ thảo (nước giải 
khát và không dùng cho mục đích y tế), nựớc uống đóng chai, đồ uống không có cồn, rượu, 
rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-12488 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Đai chống gù; đai lưng chỉnh hình; dụng cụ chỉnh hình. 
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(210) 4-2023-12489 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Máy massage; thiết bị massage (ghế mát xa); thiết bị rung xoa bóp; máy massage 
cầm tay (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-12490 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.20; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LƯU CẨM HÙNG (VN) 
94/7 Bãi Sậy, phường 01, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản 
phẩm mỹ phẩm để chống nắng; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm mỹ phẩm, 
bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm để 
chống nắng, đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-12491 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FOURNIER (VN) 
132/56 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản 
phẩm mỹ phẩm để chống nắng; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2023-12492 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22; 26.1.1 

(591) Nâu, da, trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) ĐỖ THỊ QUỲNH HÀ (VN) 
Số 69 Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Thiệp bằng giấy; thiệp cưới; thiệp sinh nhật; thiệp mời; đồ trang trí bằng giấy.  
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thiệp bằng giấy, thiệp cưới, thiệp sinh nhật, thiệp mời, đồ 
trang trí bằng giấy. 
 

(210) 4-2023-12493 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 5.5.23; 5.13.1; 5.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
nước biển, hồng đậm, hồng nhạt, đỏ cam 
đậm, đỏ cam nhạt. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC VY VY (VN) 
220/50A/61D Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán sỉ và bán lẻ các mặt hàng như: trái cây sấy, giỏ trái cây 

tươi, rau củ quả sấy, bánh kẹo, cà phê, ca cao, mật ong, chè (trà), gạo, rong biển, chocolate, 
các loại hạt ngũ cốc dinh dưỡng, hạt các loại, đậu các loại và các sản phẩm chế biến từ hạt, 
sữa các loại, rượu các loại, sâm khô các loại (tinh chất, bột), táo đỏ, các sản phẩm làm từ yến 
sào, nhụy hoa nghệ tây, bột nghệ tây, bột gừng, bột rau củ, đông trùng hạ thảo, sữa non, nước 
đông trùng hạ thảo, dầu gió, thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm (dầu gội đầu, sữa tắm, 
dung dịch vệ sinh, muối tắm, xịt dưỡng tóc, dầu chống mũi, nước hoa, kem chống nắng, sữa 
dưỡng thể, tinh dầu, dưỡng mi, son dưỡng môi, dưỡng da các loại, mặt nạ, nước rửa chén, 
nước rửa rau củ quả), giỏ quà tặng sức khỏe (đồ ăn uống và mỹ phẩm), sản phẩm đồ da, đồ 
lưu niệm.  
 

(210) 4-2023-12494 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 
SOLUTIONBANK (VN) 
235/69 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư dự án; đầu tư vốn; tư vấn đầu tư; đầu tư bất động 
sản. 
 

(210) 4-2023-12495 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 
SOLUTIONBANK (VN) 
235/69 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, 

thiết bị tự động hóa, chất bán dẫn, thiết bị điều khiển điện tử, phần mềm máy tính, camera 
giám sát. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, và sửa chữa các hệ thống tự động hóa sản xuất, dây chuyền sản 
xuất; xây dựng (lắp đặt) hệ thống công nghệ tự động hóa. 
 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và tự động hóa; cung cấp 
giải pháp tự động hóa cho công trình dân dụng và công nghiệp; cung cấp giải pháp tự động 
hóa nhà máy sản xuất; thiết kế hệ thống tự động hóa sản xuất, dây chuyền sản xuất, tự động 
hóa nhà máy; cung cấp các dịch vụ liên quan thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy 
như: văn phòng làm việc thông minh, nhà xưởng vận hành thông minh, đưa ra các cảnh báo 
sớm với các tình huống quản trị, mô phỏng tình huống quản trị để cải thiện hiệu suất. 
 

(210) 4-2023-12496 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam, vàng, xanh lá, tím, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
GIÁO DỤC DTP (VN) 
148-150 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); hệ thống đa phương 
tiện tương tác dành cho trẻ em bao gồm phần mềm giáo dục giảng dạy; phần mềm máy vi 
tính dùng cho giáo dục giảng dạy; phần mềm và phần cứng máy tính dùng cho giáo dục giảng 
dạy; thiết bị điện tử cầm tay thích hợp để sử dụng để đọc sách; thiết bị nghe nhìn dùng cho 
giảng dạy; đĩa cd, dvd có nội dung giáo dục trẻ em; thẻ từ được mã hóa. 
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(210) 4-2023-12497 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam, vàng, xanh lá, tím, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
GIÁO DỤC DTP  (VN) 
148-150 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy 
tính; dịch vụ cung cấp thông tin về công nghệ máy tính thông qua một trang web; dịch vụ lập 
trình được cung cấp trực tuyến; dịch vụ thiết kế nội, ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-12498 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam, vàng, xanh lá, tím, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
GIÁO DỤC DTP (VN) 
148-150 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin liên quan đến giáo dục, giải 
trí, các sự kiện thể thao và văn hóa được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
từ internet; tổ chức các trò chơi và cuộc thi; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến; xuất bản 
sách và tạp chí điện tử trực tuyến; xuất bản các văn bản dưới dạng điện tử; dịch vụ xuất bản 
và sản xuất cho phương tiện truyền thông phát thanh và/hoặc truyền hình; sắp xếp và tổ chức 
hội nghị, hội thảo chuyên đề; các khóa học tương tác từ xa được cung cấp trực tuyến qua 
mạng máy tính; dịch vụ thư viện điện tử cung cấp thông tin điện tử (kể cả thông tin lưu trữ) 
dưới dạng văn bản điện tử. 
 

(210) 4-2023-12499 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, cam, vàng, xanh lá, tím, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
GIÁO DỤC DTP (VN) 
148-150 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Tài liệu in sẵn dùng cho giải trí, giảng dạy, giáo dục; xuất bản phẩm dạng in; sách; 
sách dành cho trẻ em; xuất bản phẩm dùng cho giáo dục giảng dạy; thẻ để học dùng cho giáo 
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dục giảng dạy; thẻ dùng cho các hoạt động; sách dùng cho các hoạt động; sách hướng dẫn 
cho giáo viên; giấy; sổ tay; tập (vở) học sinh. 
 

(210) 4-2023-12506 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYÊN 
NGHIỆP LATUSA (VN) 
132/2D đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh giày; sửa chữa giày; thay đổi kết cấu giày [sửa chữa giày]; dịch vụ 
giặt ủi; dịch vụ hấp tẩy [dịch vụ làm sạch]; dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-12507 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.5.1; 1.15.15; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, xanh dương. 

 

 (731) LEE KAI LIA (MY) 
No.23-03 Jalan Permas 10/5, Taman 
Permas Java, 81750 Masai, Johor, 
Malaysia 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến (không còn sống); thủy hải sản phơi khô; bột khô 
mực (khô mực xay thành bột); mực cán tẩm vị; khô mực xé sợi; trái cây sấy khô; hạt tẩm ướp 
hương vị; quả hạch đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; da cá trứng muối đóng 
gói; rau củ quả, đã chế biến; rau củ quả phơi khô. 
 
Nhóm 30: Bột ớt (gia vị); bột đậu; hạt cà phê rang; đồ gia vị. 
 
Nhóm 31: Quả ớt tươi; hạt điều, chưa chế biến; hạt dẻ tươi; hạt [ngũ cốc]; hạt đậu nành, tươi; 
đậu tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến; mua bán thực phẩm chưa qua chế biến; mua 
bán thủy hải sản phơi khô; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm 
dò dư luận. 
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(210) 4-2023-12508 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 2.1.20; 18.1.2 

(591) Vàng nâu, đen. 
 

 (731) LƯỜNG THỊ HƯƠNG (VN) 
241 Tôn Thất Tùng, Kp Hải Vượng, 
phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 25: Quần, áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12509 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 2.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, vàng ánh kim, trắng be, xám, nâu. 
 

 (731) VŨ DUY VIỆT (VN) 
94/1 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-12529 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HARMONY 
MARINE SOLUTIONS (VN) 
28B đường Đặng Tất, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hải quan về tài chính; đại lý làm thủ tục hải quan. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; môi giới vận tải; vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng 
hóa; hậu cần vận tải. 
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(210) 4-2023-12530 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.21; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH H&M CORNER 
COFFEE (VN) 
52-54-56 Nại Nam 8, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-12531 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; mặt nạ chăm sóc da mục đích làm đẹp; kem bôi da (dùng 
với mục đích làm đẹp); viên nang mềm dùng ngoài da (mục đích làm đẹp); xà phòng tắm gội. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-12532 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VINDRIP (VN) 
Số 28 đường số 6, khu dân cư Nam Long, 
ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Béc phun nước dùng cho nông trại; thiết bị lọc nước; thiết bị đường ống dẫn nước; 
thiết bị phân phối nước; van điều chỉnh mức trong bình chứa; vòi nước.  
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: béc phun nước dùng cho nông trại, thiết bị lọc nước, 
thiết bị đường ống dẫn nước, thiết bị phân phối nước, van điều chỉnh mức trong bình chứa, 
vòi nước. 
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(210) 4-2023-12533 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN 

HẢI LONG (VN) 

14-16 Lê Lai và 15-17 và 19 (tầng 1 sau 

+ 2) Nguyễn An Ninh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 

 

(210) 4-2023-12545 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CLOUD THE 

SHOES (VN) 

28/14A Tôn Thất Tùng, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu sản phẩm giày dép. 

 

(210) 4-2023-12555 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ 

PT NHẬT ANH (VN) 

A10 khu nhà ở thương mại 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 
  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (cà phê xanh); cà phê hạt (cà phê rang); cà phê bột (cà 

phê rang xay). 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán đồ uống. 
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(210) 4-2023-12557 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Trắng xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ N AUTO SPA (VN) 
Số 261 đường Lào Cai, khu 6, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; dán decal xe ô tô; rửa xe; sửa chữa xe ô tô. 

 

(210) 4-2023-12558 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12; 
26.13.1 

(591) Vàng đồng, đỏ, xanh lá, xanh da trời, lam 
nhạt. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ HẰNG (VN) 
40/17 đường số 15, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa); dồi sụn (chả sụn); nem chua. 

 

(210) 4-2023-12559 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM ANH THƯ (VN) 

49/64A khóm 1, phường 4, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-12561 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI HỮU NHƠN (VN) 

112A Lý Thường Kiệt, khóm 6, phường 
7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh (smartphone); phụ kiện điện 

thoại; linh kiện điện thoại. 
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(210) 4-2023-12562 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LATEX ONE (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ 
Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

  

(511) Nhóm 20: Nệm mút xốp; nệm cao su thông hơi; nệm lò xo; nệm giường bọc vải; nệm gòn; 
gối. 
 

(210) 4-2023-12563 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ 
PT NHẬT ANH (VN) 
A10 khu nhà ở thương mại 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (cà phê xanh); cà phê hạt (cà phê rang); cà phê bột (cà 
phê rang xay). 
 

(210) 4-2023-12565 (220) 04/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.2.3 

(591) Đen, trắng, xanh lá, xanh dưong, cam. 
 

 (731) DU VĂN PHƯỚC (VN) 
209 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang.  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 
phẩm bông tẩy trang; trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2023-12566 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.15.3 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU LUXRY 
 (VN) 
145/18 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép. 
 

(210) 4-2023-12567 (220) 04/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82, đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-12578 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
LEMED 
 (VN) 
F2 - 22 đường số 5, KDC lô số 20, KĐT 
Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; thuốc dành cho người. 
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(210) 4-2023-12579 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.3.4 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
NĂNG LƯỢNG XANH (VN) 
1125 đường 30/4, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 04: Phụ gia cho xăng (không phải hóa chất); phụ gia cho dầu (không phải hóa chất). 
 

(210) 4-2023-12580 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANAWOOD 
(VN) 
Tầng 2, 372 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 19: Sàn gỗ, ván lát sàn gỗ. 

 

(210) 4-2023-12581 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANAWOOD 
(VN) 
Tầng 2, 372 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 19: Sàn gỗ, ván lát sàn gỗ. 
 

(210) 4-2023-12582 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI THANH VƯƠNG (VN) 

G43, Thới An 28 (Lê Thị Riêng), khu 
phố 1, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Phát triển các ý tưởng marketing; quan hệ công chúng; dịch vụ quan hệ truyền 
thông. 
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(210) 4-2023-12583 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.3.2; 24.1.1 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT 
ĐÔNG Á (VN) 
G12/13F ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan 
đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 
 

(210) 4-2023-12597 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 17.3.2; 24.1.1; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN VÕ SƠN (VN) 
Thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện 
Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp (kinh doanh, thương mại, quảng cáo và 
nhân sự); tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn và lập các dự án đấu thầu; dịch vụ thuê ngoài 
[hỗ trợ kinh doanh]; điều tra thương mại. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tham gia tố tụng và ngoài tố tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu, hồ sơ pháp 
lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp lý; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác 
theo quy định của pháp luật. 
 

(210) 4-2023-12598 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, 
 

 (731) LÊ HỮU TÀI (VN) 
372/35 Tùng Thiên Vương, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa; 
kim gai bằng inox hoặc thép dùng trong nha khoa (thiết bị y tế).  
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(210) 4-2023-12601 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LOAN (VN) 
Số 51 Nguyễn Đình Chiểu, khu 2 phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-12602 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh (xanh dương, xanh lá), vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMINE (VN) 
Số nhà 94, thôn 3, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Gấu bông (đồ chơi trẻ em). 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, gấu bông (đồ chơi trẻ em). 
 

(210) 4-2023-12604 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.5.2; 2.5.18; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LOAN (VN) 
Số 51 Nguyễn Đình Chiểu, khu 2 phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-12606 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ TẤT THÀNH (VN) 

Số 5, ngõ 65/42/40 đường Yên Lộ, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; xà phòng; nước hoa; hương liệu [tinh 
dầu]; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, trưng bày và giới thiệu 
các sản phẩm gồm: mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, xà phòng, nước hoa, hương 
liệu [tinh dầu], chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12607 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, ghi, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VN4LIVING (VN) 
Số nhà 24A Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 

thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-12608 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO 
LONG (VN) 
Số 54 Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 07: Máy in; máy in để in trên tấm kim loại; máy in nén; trục lăn cho máy in; máy và 

thiết bị in ấn. 
 
Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; thiết bị liên lạc; máy vi tính; bộ thiết bị điện thoại vô 
tuyến; thiết bị và máy âm thanh; bộ định tuyến mạng máy tính. 
 
Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy ảnh (chụp ảnh), loa, phụ kiện cho điện thoại, phụ kiện 
cho máy in, phụ kiện cho máy ảnh, phụ kiện cho loa, phụ kiện cho thiết bị kết nối mạng, bộ 
kết nối mạng. 
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(210) 4-2023-12609 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO 
LONG (VN) 
Số 54 Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy in, máy tính, camera. 

 

(210) 4-2023-12610 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SMART BKG 
(VN) 
Số nhà 11, tổ dân phố Hoàng 5, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Bếp điện từ; bình lọc nước uống; máy hút khử mùi; lò vi sóng; máy sấy bát; nồi 

chiên không dầu dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12611 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.1.1; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VEGA LAW 
(VN) 
Nhà 33, ngõ 236, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; tư vấn 

về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2023-12613 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBEI HAILAN BEARING 

MANUFACTURE CO., LTD (CN) 
Hexi Town Industrial Park, Linxi County, 
Xingtai City, Hebei Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 07: Ổ bi; giá đỡ ổ trục cho máy móc; ổ trục cho trục truyền động; vòng bi cho ổ trục; ổ 
trục [bộ phận của máy móc]; khớp nối vạn năng [khớp nối cácđăng]; bạc đạn đũa cho máy 
móc; bệ đỡ ổ trục máy móc; bạc đạn đũa; ổ trục tự bôi trơn. 
 

(210) 4-2023-12614 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.11; 7.1.24; 26.2.7 
 

 (731) NGUYỄN DUY THỊNH (VN) 
Thôn An Bảo, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh 
Bảo, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lào, thuốc lá, cỏ để hút. 
 

(210) 4-2023-12615 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 10.1.12; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN HÂN (VN) 
Thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lào, thuốc lá, cỏ để hút. 

 

(210) 4-2023-12616 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HUKLA JAPAN INC. (JP) 
13-4, Meiekiminami 2-chome, 
Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi-ken 
450-0003 Japan 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; ghế trường kỷ; gối; nệm; giường; bàn; ghế [ngồi]; bàn làm việc; đồ đạc [tủ, 
giá, kệ]. 
 

(210) 4-2023-12617 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.11; 
26.13.25 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIQ THIÊN AN 
(VN) 
Số 33 đường 31 Tháng 03, phường Lê 
Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu); tín hiệu giao thông loại phản 
quang hoặc cơ học. 
 
Nhóm 35: Mua bán: rào phân làn đổ nước, cọc chóp chuyên dụng, dải phân làn, rào chắn 
phân làn, đèn cảnh báo, biển báo thị, gờ giảm tốc, gương cầu lồi, chặn bánh xe hơi cao su; 
dịch vụ quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-12618 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH 

NGHIỆP M&V (VN) 
12AB Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sản phẩm chiết/làm ra từ thịt bò [thực phẩm]. 

 
Nhóm 30: Gia vị. 
 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ thực phẩm thịt bò. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ các món ăn từ thịt bò.  
 

(210) 4-2023-12619 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) PT. FABINDO SEJAHTERA (ID) 
Komplek Grogol Permai Blok E 2-3 Jl. 
Prof. Dr. Latumenten Kav. 19 Jakarta 
Barat 11460 Indonesia 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ 
mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật; nước thơm cô-lô-nhơ; dầu ete; tinh dầu; nước xức tóc; dầu xả tóc; chất làm 
bóng môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; phấn trang điểm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-
ra); tinh chất bạc hà [tinh dầu]; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích 
làm sạch; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; chất pha chế dầu thơm; nước hoa; mỹ phẩm 
có nguồn gốc thảo mộc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm; dầu gội 
đầu; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm; phấn phủ dạng nén; các sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); tất cả thuộc nhóm 03. 
 
Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất sát trùng/chất sát khuẩn; quần 
tã (bỉm quần) cho trẻ em; tã lót kiểu quần dùng cho trẻ em (không phải trang phục); bỉm cho 
trẻ em (tã lót trẻ em); dầu thơm dùng cho mục đích y tế; tấm lót dùng một lần để thay tã cho 
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trẻ em (tấm lót dùng một lần để thay tã lót cho trẻ em); chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu gội 
chứa thuốc; thảo dược; dầu y tế; thuốc mỡ dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-12620 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.11.12 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ LIÊN (VN) 
Thôn Hà, xã An Hà, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; kem làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; trà thảo mộc dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm hóa dược; chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn về chế độ ăn và 
dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2023-12621 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG (VN) 

Số 60 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
 

(210) 4-2023-12622 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG (VN) 

Số 60 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
 

(210) 4-2023-12623 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.3.1; 26.3.4 
 

 (731) TRẦN XUÂN MẠNH (VN) 
Tổ dân phố 8, phường An Bình, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 24: Vải (lụa); vải sợi dệt; vải dệt kim; vải bông; vải lanh dùng trong nhà; vải không 
dệt. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, vải (lụa), vải sợi dệt, vải dệt kim, vải bông, vải lanh dùng trong 
nhà, vải không dệt, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), 
găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ].  
 

(210) 4-2023-12624 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.1 

(591) Nâu đen, trắng, tím ánh hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK SX SOCOLA 
MELT IN (VN) 
308 Trương Công Định, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo; 
kem lạnh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, ca cao, đồ uống 
trên cơ sở ca cao, bánh kẹo, kem lạnh.  
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(210) 4-2023-12625 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 25.7.25; 26.4.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT TRÀ CÁT NGHI (VN) 
82/2/26 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở trà, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, ca cao, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả không có cồn, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn, nước sinh tố, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng 
cất, đồ uống có cồn chứa hoa quả, anizet [rượu], tinh dầu rượu, chiết xuất trái cây (có cồn), 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia.  
 

(210) 4-2023-12626 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN THANH HƯNG (VN) 

72/26 đường Tháp Đôi, phường Đống 
Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang 
phục], bánh mì, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, bột mì và chế phẩm ngũ cốc, nước xốt 
(gia vị).  
 

(210) 4-2023-12627 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh lam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NINH PHONG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, văn phòng phẩm; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; đấu giá bất động 
sản.  
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản.  
 
Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng [dịch vụ xây dựng]; dịch vụ lắp đặt: thiết bị điện, thiết bị điều 
hòa không khí, đường ống nước; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa: thiết bị 
điện, thiết bị điều hòa không khí; xây dựng; xây dựng nhà để ở; xây dựng công trình công 
ích; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình điện; 
xây dựng công trình cấp, thoát nước.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học 
cơ sở; giáo dục trung học phổ thông; đào tạo đại học; đào tạo sơ cấp; đào tạo trung cấp; đào 
tạo thạc sỹ; đào tạo tiến sỹ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ trồng cây; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng rừng; 
dịch vụ nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp.  
 

(210) 4-2023-12628 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - BẤT 
ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, văn phòng phẩm; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; đấu giá bất động 
sản. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản.  
 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng [dịch vụ xây dựng]; dịch vụ lắp đặt: thiết bị điện, thiết bị điều 
hòa không khí, đường ống nước; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa: thiết bị 
điện, thiết bị điều hòa không khí; xây dựng; xây dựng nhà để ở; xây dựng công trình công 
ích; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình điện; 
xây dựng công trình cấp, thoát nước.  
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Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học 
cơ sở; giáo dục trung học phổ thông; đào tạo đại học; đào tạo sơ cấp; đào tạo trung cấp; đào 
tạo thạc sỹ; đào tạo tiến sỹ.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ trồng cây; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng rừng; 
dịch vụ nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp.  
 

(210) 4-2023-12629 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, vàng, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - BẤT 
ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

(210) 4-2023-12630 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, vàng, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - BẤT 
ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản.  
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(210) 4-2023-12631 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Vàng đồng, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - BẤT 
ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

(210) 4-2023-12632 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 25.7.21; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Nâu nhạt, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - BẤT 
ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, 
phường Tiến Thành, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

(210) 4-2023-12633 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC BẢO 
NGUYÊN (VN) 
160 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-12635 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KVO HẠNH PHÚC 
(VN) 
Thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước xả vải. 

 

(210) 4-2023-12636 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xám, nâu. 
 

 (731) ĐINH BÁ THANH (VN) 
631/5 Quốc lộ 13, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh. 
 

(210) 4-2023-12637 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ TRANG (VN) 
Thôn 2, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, 
tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều đã qua chế biến; hạt macca đã chế biến; hạnh nhân đã 
qua chế biến; hạt tẩm ướp hương vị. 
 
Nhóm 30: Hạt ngũ cốc ăn sáng đã được rang (granola); bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô. 
 
Nhóm 31: Hạt điều tươi; hạt [ngũ cốc]; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): hạt điều rang muối, hạt điều đã qua chế biến, hạt macca đã 
chế biến, hạnh nhân đã qua chế biến, hạt tẩm ướp hương vị, hạt ngũ cốc ăn sáng đã được rang 
(granola), bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, lát ngũ cốc 
mỏng được sấy khô, hạt điều tươi, hạt [ngũ cốc], hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

935 
 

(210) 4-2023-12638 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.7 

(591) Xanh sẫm, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT 
TRỜI (VN) 
Tầng 1M, 36-38 Bạch Đằng, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; sắt, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; cột điện thép. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bê tông; cột bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê 
tông; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công trình; dịch 
vụ cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ diệt côn trùng có hại 
trong các tòa nhà. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công vật liệu xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn lập dự án kỹ thuật; thiết kế, thẩm tra về thiết kế công trình xây 
dựng; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-12639 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XNK QUỐC TẾ D&H (VN) 
Số 234 đường Hoàng Công Chất, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng bổ sung thêm vào 
chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con 
người, giảm nguy cơ mắc bệnh); chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2023-12640 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
AZI SOFTWARE (VN) 
144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi 

tính, có thể tải về; phần mềm máy tính ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi 
hoặc có thể tải về.  
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm 
cho điện thoại di động; dịch vụ tư vấn máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử). 
 

(210) 4-2023-12641 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.4; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT 
NAM (VN) 
Số 509 đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khảo thí giáo 

dục; tổ chức cuộc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; dịch thuật; đào tạo thực hành; đào tạo về 
giảng dạy tiếng Anh; tư vấn du học nước ngoài; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; tổ chức triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-12642 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.4; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT 
NAM (VN) 
Số 509 đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; đĩa compắc [nghe - 
nhìn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; đĩa ghi âm thanh; thiết bị nghe nhìn dùng cho 
giảng dạy; phim hoạt hình. 
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Nhóm 16: Sách; lịch; văn phòng phẩm; tranh ảnh; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng. 
 
Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khảo thí giáo 
dục; tổ chức cuộc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; dịch thuật; đào tạo thực hành; đào tạo về 
giảng dạy tiếng Anh; tư vấn du học nước ngoài; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; tổ chức triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được.  
 

(210) 4-2023-12643 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.6.3; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho thú cưng; đồ ăn 
nhai được dành cho động vật; chất phụ gia cho đồ ăn và thức uống cho động vật (không dùng 
cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-12644 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DINH DƯỠNG HÀ NỘI - CAPITAL 
MILK (VN) 
Thôn Vũ Nội, xã Liên Bạt, huyện Ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; 

thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

(210) 4-2023-12645 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DINH DƯỠNG HÀ NỘI - CAPITAL 
MILK (VN) 
Thôn Vũ Nội, xã Liên Bạt, huyện Ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; 

thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

(210) 4-2023-12646 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ICT 
(VN) 
Số 320/11A, đường Trần Ngọc Quế, 
phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồng phục nhân viên (trang phục), đội nhóm, gia đình; tạp dề [trang 
phục]; mũ (nón). 
 
Nhóm 40: In quần áo. 
 

(210) 4-2023-12649 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.6; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM DUY TÙNG (VN) 
322 Trường Chinh, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà có sữa; cacao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê, quán rượu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-12650 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BEAUTYVERSE 

(VN) 
Số 22 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước xức tóc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc, chế phẩm đánh răng. 
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(210) 4-2023-12651 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH HUY 
VIỆT NAM (VN) 
Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; 

khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-12652 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI VĂN SƠN (VN) 

Đường Lý Tự Trọng, khu phố Dương 
Lôi, phường Tân Hồng, thành phố Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12653 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12 
 

 (731) LÊ MẠNH HÙNG (VN) 
Thôn Đại Từ 1, xã Đông Thịnh, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị 
và máy móc để làm sạch nước. 
 

(210) 4-2023-12654 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TIENS GROUP CO., LTD. (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng [thiết bị và dụng cụ 
y tế]; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng trong gia đình; thiết bị mát-xa 
dùng cho mặt; máy xoa bóp dùng cho cá nhân; thiết bị mát-xa dùng cho mắt. 
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(210) 4-2023-12655 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MERCARI VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Miếng dán cho mục đích mỹ phẩm/thẩm mỹ (cụ thể là: miếng dán che hình xăm, 
che sẹo, che khuyết điểm). 
 

(210) 4-2023-12656 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.15; 5.9.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC TOMCARE (VN) 
D012/961 Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp Châu Á (ASIA SERVICE IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ gia vị. 
 

(210) 4-2023-12657 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FIRSTLY (VN) 
453/80 Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Bình ắc quy; màn hình điện tử hiển thị chữ số dùng cho xe ô tô; loa ô tô; thiết bị 

định vị dùng cho ô tô; màn hình ô tô; camera hành trình xe ô tô. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô thuộc nhóm này; phụ kiện ô tô thuộc nhóm này; linh kiện ô tô thuộc 
nhóm này. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

941 
 

(210) 4-2023-12658 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.9 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG NHAN (VN) 
Số 45, ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; giày. 
 

(210) 4-2023-12659 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.23; 18.3.2; 19.7.1; 26.11.12 

(591) Đỏ đô, đỏ đô đậm, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHÔI NGUYÊN 
(VN) 
Số 556, Quốc lộ 1, khu phố Bình Tịnh, 
thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 29: Giò chả; nem; lạp xưởng; xúc xích; trái cây sấy; hải sản khô. 
 

(210) 4-2023-12660 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KING SHOW - VIỆT 

NAM (VN) 
Ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc xịt muỗi; chế phẩm diệt côn trùng; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm 
diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; nhựa dính bắt ruồi; hương trừ muỗi; nhang trừ muỗi. 
 

(210) 4-2023-12661 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN ĐÔ THỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN 
(VN) 
Số 25 Phan Chu Trinh, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch men.  
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(210) 4-2023-12662 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 2.5.6; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng, kem. 
 

 (731) LÊ TOÀN NGHĨA (VN) 
Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): chăn, ga, gối, nệm, đệm, màn, rèm cửa, thảm các loại. 

 

(210) 4-2023-12664 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM DO HA (VN) 
Sổ 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12665 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM DO HA (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-12666 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.3.16; 2.9.21 

(591) Trắng, đen, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12667 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.7 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12668 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-12669 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ đun, đỏ nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-12670 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12671 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-12672 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12673 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

120 ARMEPHACO (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-12674 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 
26.7.5; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 
Thôn 4b, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn. 
 
Nhóm 19: Bột trét tường (bột bả tường); vữa dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2023-12675 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 24.9.1; 26.1.2; 26.13.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh lá, 
hồng, tím, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 
Thôn 4b, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn. 
 
Nhóm 19: Bột trét tường (bột bả tường); vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-12677 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) HONG KONG FY TRADE CO., 
LIMITED (CN) 
Unit 917a, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, 999077 Hong 
Kong 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 34: Hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong 
thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-12678 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUYỂN HÓA 
NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM (VN) 
Số 20, ngách 211/199, phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 
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(210) 4-2023-12679 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 24.9.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAHA PHARMA 
(VN) 
Số nhà 01D/49 Thành Công, phường 
Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]. 

 

(210) 4-2023-12680 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
COCO FOOD (VN) 
Tầng 15, tòa tháp ICON4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Mứt quả ướt; mứt gừng; ô mai; lát trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; vỏ trái cây. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; nước ép trái cây; bia; cốc-tai trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống trên cơ sở rượu vang; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được 
chưng cất; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; chiết xuất trái cây [có 
cồn]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, đại lý 
ký gửi hàng hóa các sản phẩm cụ thể là mứt quả ướt, mứt gừng, ô mai, lát trái cây sấy khô, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, vỏ trái cây, trà, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, bánh kẹo, bánh kẹo trái 
cây, mứt trái cây (mứt khô, dạng kẹo bánh), mứt mật ong trộn vừng, thạch trái cây [dạng kẹo 
bánh], cà phê, ca cao, sôcôla, đồ uống không cồn, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống tăng lực, nước ép trái cây, bia, cốc-tai trên cơ sở 
bia, rượu vang, đồ uống trên cơ sở rượu vang, đồ uống có cồn [trừ bia], đồ uống được chưng 
cất, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, chiết xuất trái cây [có cồn], đồ 
uống không có cồn, bia. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

948 
 

(210) 4-2023-12681 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh tím than, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
COCO FOOD (VN) 
Tầng 15, tòa tháp ICON4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Mứt quả ướt; mứt gừng; ô mai; lát trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; vỏ trái cây. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; nước ép trái cây; bia; cốc-tai trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống trên cơ sở rượu vang; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được 
chưng cất; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; chiết xuất trái cây [có 
cồn]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, đại lý 
ký gửi hàng hóa các sản phẩm cụ thể là mứt quả ướt, mứt gừng, ô mai, lát trái cây sấy khô, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, vỏ trái cây, trà, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, bánh kẹo, bánh kẹo trái 
cây, mứt trái cây (mứt khô, dạng kẹo bánh), mứt mật ong trộn vừng, thạch trái cây [dạng kẹo 
bánh], cà phê, ca cao, sôcôla, đồ uống không cồn, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống tăng lực, nước ép trái cây, bia, cốc-tai trên cơ sở 
bia, rượu vang, đồ uống trên cơ sở rượu vang, đồ uống có cồn [trừ bia], đồ uống được chưng 
cất, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, chiết xuất trái cây [có cồn], đồ 
uống không có cồn, bia. 
 

(210) 4-2023-12682 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 5.5.20; 15.9.18; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BKLYTICS (VN) 
Số 23 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị hiển thị dữ liệu sau khi xử lý; phần mềm máy vi 
tính đã được ghi; chương trình máy vi tính tải xuống được; nền tảng phần mềm máy vi tính, 
đã được ghi hoặc có thể tải về; máy quét và nhận dạng hình ảnh (xử lý dữ liệu). 
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Nhóm 42: Dịch vụ xuất bản phần mềm máy vi tính; lập trình máy tính; tư vấn máy tính và 
quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp nền tảng 
công nghệ để thu thập, lưu trữ, phân tích và cung cấp dữ liệu qua mạng lưới thiết bị kết nối 
internet. 
 

(210) 4-2023-12683 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.3; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ THỦY (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-12684 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH QUANG (VN) 

02 Đào Cam Mộc, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

(210) 4-2023-12687 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM 
GIA BẢO PHÁT (VN) 
Số nhà 196 Phú Gia, thị trấn Phú Minh, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm để giặt; nước giặt; bột giặt. 
 

(210) 4-2023-12688 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) TẠ PHÚC AN (VN) 
TDP 4 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 06: Cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; ke góc bằng kim loại; con lăn bằng kim loại của cửa 
trượt; khóa cửa không dùng điện; nhôm; lan can bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay 
vịn cầu thang bằng kim loại; thanh vịn bồn tắm bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng kim 
loại; bản lề hộp bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; bản lề sàn; tay nắm cửa kính; bánh xe 
lùa; kẹp cánh kính (tất cả bằng kim loại và dùng trong xây dựng). 
 
Nhóm 19: Kính an toàn; cửa sổ bằng kính màu; kính màu dùng cho cửa sổ; kính alabat; kính 
thạch cao tuyết hoa; kính xây dựng (tất cả dùng trong xây dựng). 
 

(210) 4-2023-12689 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 

(GB) 
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom, CH62 4ZD 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi dùng cho cá 
nhân; và chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm chăm sóc tóc (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm dùng để 
tắm thường và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc da 
(không dùng cho mục đích y tế); dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem bôi dùng cho da (mỹ 
phẩm); và nước thơm dùng cho da; chế phẩm cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo 
râu; chế phẩm làm rụng lông; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); và chế phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; và chế phẩm tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không dùng cho mục đích y tế); phấn bôi da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm); bông tăm (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm [bông cho mục đích mỹ phẩm]; khăn giấy mỹ 
phẩm (được tẩm chế phẩm làm sạch); hoặc khăn lau mỹ phẩm (được tẩm chế phẩm làm 
sạch); miếng bông được làm ẩm hoặc tẩm chất làm sạch; khăn giấy được làm ẩm hoặc tẩm 
chất làm sạch; hoặc khăn lau được làm ẩm hoặc tẩm chất làm sạch; mặt nạ làm đẹp; miếng 
đắp mặt (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-12696 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 
(VN) 
Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong ngành y; thảo dược. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; dụng cụ sản khoa; thiết bị chỉnh hình. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y 
tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y, thảo dược, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và 
dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ sản khoa, dụng cụ tiêm chích cho 
mục đích y tế, thiết bị chỉnh hình. 
 

(210) 4-2023-12697 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 
(VN) 
Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong ngành y; thảo dược. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; dụng cụ sản khoa; thiết bị chỉnh hình. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y 
tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y, thảo dược, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và 
dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ sản khoa, dụng cụ tiêm chích cho 
mục đích y tế, thiết bị chỉnh hình. 
 

(210) 4-2023-12700 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 24.15.7; 26.3.1; 26.3.2; 
26.11.8 

(591) Đen, xám,. 
 

 (731) LÊ THỊ TIẾN (VN) 
T101716 TimesCity, 458 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2023-12701 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) MOENGAGE INC. (US) 

315 Montgomery Street, 10th Floor San 
Francisco, California 94104, United 
States 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị tin nhắn; phần mềm đổi hướng tin nhắn; thiết bị điện tử 
để nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu và tin nhắn không dây; phần mềm máy tính để chuyển nội 
dung vô tuyến. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về 
phần mềm máy tính; dịch vụ bán lẻ liên quan đến phần mềm máy tính; marketing; hỗ trợ 
marketing; tư vấn marketing; tiếp thị kinh doanh; dịch vụ marketing; dịch vụ tư vấn 
marketing. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm không thể tải xuống trực tuyến để sử dụng trong giao tiếp; 
thiết kế các hệ thống truyền thông; phát triển phần mềm cho các hệ thống truyền thông; 
nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống truyền thông; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ 
thiết kế phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-12702 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 2.3.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TÂM AN GROUP (VN) 
Số nhà 12, đường nhà văn hóa khu dân 
cư Thăng Long - tập thể công ty cơ khí 4, 
xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-12703 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.12; 26.7.25 
 

 (731) NGUYỄN QUANG HƯNG (VN) 
55 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: chè xanh, chè khô. 
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(210) 4-2023-12704 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.12 

(591) Da cam, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống trên cơ sở nước không có cồn; nước ép trái cây; nước ép 
rau không có cồn; đồ uống làm từ nước trái cây, không có cồn; nước dừa. 
 

(210) 4-2023-12705 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI MINH DŨNG (VN) 

Thôn 3, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử; tư vấn quảng cáo thương hiệu; dịch vụ 
quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ (sàn thương mại 
điện tử để bán hàng online). 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí hoặc giáo dục (trừ tổ chức hôn lễ)); studio ảnh; dịch vụ 
nhiếp ảnh; huấn luyện (đào tạo) kỹ năng; dịch vụ đào tạo chuyên đề: marketing, bán hàng, 
quản trị doanh nghiệp, phát triển bản thân; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản 
trị kinh doanh, marketing. 
 

(210) 4-2023-12706 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) AARONK CO., ITD (KR) 

2F, 411 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; mỹ phẩm chức năng là chế phẩm dưỡng da; nước 
sơn móng tay; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; khăn giấy làm sạch được giữ ẩm sẵn; 
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dầu gội đầu; kem chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm cho trẻ em; tinh dầu; lông mi giả; kem đánh răng 
không chứa thuốc; kem dưỡng dùng cho tay; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12707 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN CƯỜNG (VN) 

Tổ 3, cụm 4, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-12708 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH ATC 
VIỆT NAM (VN) 
Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống kim loại; thanh nhôm định hình. 

 

(210) 4-2023-12709 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.3.1 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH ATC 
VIỆT NAM (VN) 
Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dụng bằng kim loại; ống kim loại; thanh nhôm định hình. 
 

(210) 4-2023-12711 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN CẦU HỮU NGHỊ (VN) 
Km 313 + 200 quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-12712 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN CẦU HỮU NGHỊ (VN) 
Km 313 + 200 Quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-12713 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) SICHUAN HAIDILAO CATERING 

COMPANY LIMITED (CN) 
A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, 
South Section of Xiong Zhou Road, 
Jianyang City, Sichuan Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nước luộc thịt cô đặc; thịt, đóng hộp; món ăn được chế biến đông lạnh chủ yếu 
bao gồm rau; sản phẩm sữa; nước quả nấu đông; nấm cục sấy khô [nấm ăn được]; quả hạch 
đã chế biến; rau đã được bảo quản; cá, không còn sống; trái cây được bảo quản; trứng; mỡ có 
thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây và rau; sản phẩm đậu phụ; đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

(210) 4-2023-12714 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 5.3.13; 5.3.15; 25.5.25; 26.1.6; 
26.3.2; 26.3.5; 26.7.25 

(591) Vàng đồng, đen, đỏ, xanh lá mạ nhạt, 
tím, xanh lá cây, trắng 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
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(210) 4-2023-12715 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá mạ, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12716 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 25.5.25; 26.1.6; 26.3.2; 26.3.5; 
26.7.25 

(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lá mạ nhạt, trắng, 
xanh dương. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12717 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện.  
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(210) 4-2023-12718 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 

áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12719 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12720 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12721 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 8.7.5; 25.5.25; 26.1.6; 26.7.25 

(591) Hồng tím, trắng, vàng, đỏ, xanh lá mạ 
nhạt, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12722 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 3.1.1; 8.5.25; 26.1.1; 26.1.6; 
26.7.25 

(591) Đỏ, vàng đồng, vàng, đen, trắng, xanh 
dương, xanh lá cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 
áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12723 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 3.1.1; 26.1.6; 26.3.1; 26.3.5; 
26.7.25 

(591) Đỏ, vàng đồng, vàng, đen, trắng, xanh 
dương. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LINH - GIA 
HÂN (VN) 
130 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện; nồi một tay cầm (quánh) không dùng điện; nồi 

áp suất không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi inox không dùng điện; chảo 
inox không dùng điện. 
 

(210) 4-2023-12724 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 2.3.1; 3.7.6; 3.7.24; 5.3.13; 
5.3.20; 24.9.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TRANG (VN) 
Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ massage; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-12725 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.5 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
THỂ THAO RUN TOGETHER (VN) 
Lầu 5, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 
91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; giày thể thao; tất. 
 

(210) 4-2023-12726 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, nâu, trắng. 
 

 (731) HUỲNH ANH ĐÀI (VN) 
Thôn Kiều Đông, xã Cát Tường, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu 
cà phê. 
 

(210) 4-2023-12727 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 4.5.3 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) HÀ THỊ HIỀN LƯƠNG (VN) 
CH A24-05 chung cư Osaka, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ sơ sinh; mũ (nón); tất; giày dép; khẩu trang [trang phục]. 
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(210) 4-2023-12728 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

NĂNG LƯỢNG VTECH (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện. 
 

(210) 4-2023-12729 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ QUỐC TƯỜNG (VN) 

Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ. 
 

(210) 4-2023-12730 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 21.1.17; 26.3.4 
 

 (731) VŨ NGỌC THẠNH (VN) 
796/17/18 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc 
động cơ]. 
 

(210) 4-2023-12731 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm bổ sung dùng trong y tế; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sữa, yến sào, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm bổ 
sung dùng trong y tế dành cho bé và mẹ, thực phẩm ăn dặm dành cho em bé, thiết bị y tế và 
dụng cụ y tế; mua bán (kinh doanh) đồ dùng cho em bé (bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
cho trẻ em ăn), đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau 
sinh (bao gồm: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, 
miếng lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực). 
 

(210) 4-2023-12732 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm bổ sung dùng trong y tế; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sữa, yến sào, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm bổ 
sung dùng trong y tế dành cho bé và mẹ, thực phẩm ăn dặm dành cho em bé, thiết bị y tế và 
dụng cụ y tế; mua bán (kinh doanh) đồ dùng cho em bé (bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
cho trẻ em ăn), đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau 
sinh (bao gồm: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, 
miếng lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực). 
 

(210) 4-2023-12733 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): sữa, yến sào, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm bổ sung dùng trong y tế dành cho bé và mẹ, thực 
phẩm ăn dặm dành cho em bé, thiết bị y tế và dụng cụ y tế; mua bán (kinh doanh) đồ dùng 
cho em bé (bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em ăn), đồ dùng cho mục đích chăm 
sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh (bao gồm: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa 
tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp 
bảo vệ đầu ngực). 
 

(210) 4-2023-12734 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) LƯƠNG VĂN THAO (VN) 
140/77 Hải Thượng Lãn Ông, phường 
Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị vệ sinh (sen tắm, vòi tắm). 
 

(210) 4-2023-12735 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SK 
MILK (VN) 
Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 44A, 
phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm cho em bé; sữa bột 
cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa bột; sản phẩm thay thế 
sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm sau: thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, sữa công thức cho 
trẻ sơ sinh, sữa, đồ uống làm từ sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa bột, sản phẩm thay thế sữa. 
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(210) 4-2023-12737 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ XANH BẮC GIANG 
(VN) 
Phòng 601, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2023-12738 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ XANH BẮC GIANG 
(VN) 
Phòng 601, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2023-12739 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ XANH BẮC GIANG 
(VN) 
Phòng 601, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

964 
 

(210) 4-2023-12740 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.5; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 25.1.6 
 

 (731) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD. 
(MY) 
Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai III, 81400 Senai, 
Johor Darul Takzim, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê. 
 

(210) 4-2023-12741 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD. 
(MY) 
Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai III, 81400 Senai, 
Johor Darul Takzim, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê. 
 

(210) 4-2023-12742 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Vàng chanh, nâu, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRẦN QUANG DŨNG (VN) 
Số nhà 56/33 Chu Văn An, phường Lê 
Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán bánh bèo và đồ ăn vặt. 
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(210) 4-2023-12744 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.5; 24.15.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH (VN) 
01/6 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ tham quan du lịch; điều hành các chuyến du lịch trong nước và quốc tế; 
dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê xe du lịch; dịch 
vụ làm visa, hộ chiếu. 
 

(210) 4-2023-12745 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NHỰA CHÍ THÀNH 
V.N (VN) 
611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân,thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy móc thiết bị nuôi trồng thủy hải sản: máy cho tôm ăn tự động, máy bơm, thổi 
khí cho ao hồ, máy sục khí, máy cho cá ăn tự động, máy tạo bọt khí cung cấp oxi cho thủy 
sản. 
 
Nhóm 11: Cánh quạt nhựa sục khí để nuôi thủy sản; khung phao nhựa để chứa cánh quạt; 
cánh quạt đẩy nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
máy móc thiết bị nuôi trồng thủy hải sản: máy cho tôm ăn tự động, máy bơm, thổi khí cho ao 
hồ, máy sục khí, máy cho cá ăn tự động, máy tạo bọt khí cung cấp oxi cho thủy sản, cánh 
quạt nhựa sục khí để nuôi thủy sản, khung phao nhựa để chứa cánh quạt, cánh quạt đẩy nước.  
 

(210) 4-2023-12746 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  THẢO DƯỢC MINH 
NGUYÊN (VN) 
366 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; kem dưỡng da.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc 

thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem làm trắng da, bộ mỹ phẩm, kem dưỡng 

da, chế phẩm vệ sinh thân thể, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp, dung dịch vệ sinh cá 

nhân.  

 

(210) 4-2023-12747 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SINH (VN) 

Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 

(210) 4-2023-12748 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SINH (VN) 

Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 

(210) 4-2023-12749 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SINH (VN) 

Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2023-12750 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lơ, 

xám nhạt, xám, vàng nhạt, đỏ, đen, trắng, 

hồng. 
 

 (731) LƯƠNG CHÍ THANH (VN) 

37/47/5 Hồ Văn Long, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); cơm cháy chà bông.  

 

(210) 4-2023-12751 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÙY (VN) 

Thôn Bãi Tháp, xã Đồng Tháp, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); tay nắm cửa (bằng kim loại); phụ kiện 

cửa nhôm; cửa nhôm; nhôm thanh định hình. 

 

(210) 4-2023-12752 (220) 05/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - 

NƯỚC GIẢI KHÁT QUẢNG TRỊ (VN) 

92 Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); mặt 

nạ (làm đẹp); nước hoa; viên trầm hương. 
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(210) 4-2023-12753 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP 

(VN) 
Số 33, lô TT03, khu đô thị HD Moncity, 
ngõ 4 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trung gian thương mại; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; marketing thông qua người có ảnh hưởng; quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng sau đây: mỹ phẩm, 
chiết xuất của hoa (nước hoa), chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, 
phấn trang điểm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, son môi, hộp son môi, đồ trang 
điểm (mỹ phẩm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không 
chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-12754 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN BÍCH THẢO (VN) 

Số 10 Khúc Hạo, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ đánh giá sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-12755 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG VĂN DŨNG (VN) 

Tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 25: Giày; dép; dép đi trong nhà; giầy thể thao; giày cổ thấp; đồ đi ở chân. 

 

(210) 4-2023-12756 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO (VN) 
Thôn 3, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình; dịch 
vụ thẩm mỹ; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-12757 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ TTB GROUP (VN) 
Lô CN4, cụm công nghiệp Minh Lãng, xã 
Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu gội đầu; nước hoa. 

 
Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thuốc 
dùng cho người; dược phẩm dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-12758 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.13 

(591) Đen, vàng nâu ánh trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TAZA (VN) 
1258 đường 3-2, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ví tiền; vật liệu giả da; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; vali [hành lý]. 

 

(210) 4-2023-12759 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

PHẢ LÊ (VN) 
Số 21B, ngõ 141/172, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi đựng dụng cụ, rỗng; túi; túi cài, cụ thể là túi đựng đồ nghề, rỗng; túi [bao, túi 

nhỏ] bằng da thuộc đế bao gói; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, không chứa đồ bên trong. 
 
Nhóm 28: Túi đựng chuyên dụng cần câu cá; bao đựng cần câu. 
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(210) 4-2023-12760 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.11; 5.7.22 

(591) Nâu, cam, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ THUÝ (VN) 
Phố Trung Hậu, xã Yên Phong, huyện 
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang; sữa làm sạch 
(dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-12762 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, đen. 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
WINGS VIỆT NAM (VN) 
Số 83 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; thịt, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; 
xúc xích; thịt lợn ướp. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt tươi, thịt đã chế biến, (thịt thiết bản), thịt 
bò, thực phẩm được chế biến từ thịt bò, thực phẩm chủ yếu làm từ thịt, thực phẩm chủ yếu 
làm từ thịt bò, thịt viên, xúc xích, thịt hun khói tẩm nhiều gia vị; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng các 
món ăn truyền thống Nhật Bản. 
 

(210) 4-2023-12764 (220) 05/04/2023 

(300) 40-2022-0183934 07/10/2022 KR 
 

 

(441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) E.I CORPORATION (KR) 

10, Baegok-daero 1800 beon-gil, Pogok-
eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 10: Bình chuyên dụng để trữ và bảo quản sữa mẹ cho trẻ em bú; túi nhựa chuyên dụng 
trữ và bảo quản sữa mẹ cho trẻ em bú; kẹp dùng cho núm vú giả; núm vú giả cho trẻ em ăn; 
núm vú giả cho trẻ sơ sinh; núm vú giả kích thích mọc răng; vỏ bọc chuyên dụng của bình 
sữa cho trẻ em bú; vật dụng bảo vệ núm vú; vật dụng giữ núm vú giả cho trẻ em; núm vú giả 
cho trẻ em ngậm; vật dụng chuyên dụng để tập ăn trái cây cho trẻ em; vật dụng giữ núm vú 
giả cho trẻ em ngậm; bình sữa dùng một lần cho trẻ em; bơm dùng để hút sữa mẹ; vật dụng 
giữ bình sữa cho trẻ em bú; chai sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em bú; núm của 
bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; vòng kích thích 
mọc răng cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-12765 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lam, cam, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ SX BÁNH KẸO GIA TRUYỀN 
NAM HẢI (VN) 
Tổ 25, khu 9, phường Thanh Miếu, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-12766 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU CHAOYANGFUSHI 

KEJI CO.,LTD (CN) 
Room 1101-1104, No. 152, Huangbian 
North Road, Helong Street, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, China. 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 25: Yếm; quần áo bơi; áo nịt ngực; quần áo lót; áo gilê. 
 

(210) 4-2023-12767 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU CHAOYANGFUSHI 

KEJI CO.LTD (CN) 
Room 1101-1104, No. 152, Huangbian 
North Road, Helong Street, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, China. 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 25: Yếm; quần áo bơi; áo nịt ngực; quần áo lót; áo gilê. 
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(210) 4-2023-12768 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) OUBATE (SHENZHEN) TRADING 

CO., LTD (CN) 
1603, Huilong Mansion, No.9, Zhiyang 
Ave., Zhangge community, Guanlan Sub-
dist., Longhua New Dist., Shenzhen, 
Guangdong, China 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; quả bóng hơi để chơi; gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh 
gôn, có hoặc không có bánh xe; lưới cho thể thao; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; găng tay 
đánh gôn. 
 

(210) 4-2023-12769 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.1; 5.7.6; 5.9.3; 5.9.19; 15.7.1 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, cam nhạt, 
đen, đỏ. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
ĐẬU PHỘNG HỒNG PHÚC (VN) 
1206/33 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đã chế biến; hạt tẩm ướp hương vị; hạt điều đã chế biến; hạt điều tẩm ướp 
hương vị; đậu phộng đã chế biến; đậu phộng tẩm ướp gia vị. 
 

(210) 4-2023-12770 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. 
(IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc; chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-12771 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.21; 18.1.23 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP DIỆP THANH (VN) 
Số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy điện; xe đạp điện; xe đạp; xe đạp địa hình; xe đạp thể thao; xe đạp cào 
cào; xe đạp gấp; xe đua; xe đạp thực dụng; xe đạp đường phố; xe đạp biểu diễn; xe đạp 
không phanh. 
 
Nhóm 28: Xe đạp tập thể dục. 
 

(210) 4-2023-12772 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) VŨ CÔNG VĂN (VN) 
Xóm 22, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 24: Rèm bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa sổ; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới. 
 

(210) 4-2023-12773 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.9 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) VŨ CÔNG VĂN (VN) 
Xóm 22, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 24: Rèm bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa sổ; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới. 
 

(210) 4-2023-12774 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH 
THẢO (VN) 
Số 24 đường Đầu Làng, xóm 4, thôn Yên 
Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Tai nghe (headphones); tai nghe trong (earphones); loa; micrô; máy thu thanh và 
thu hình; loa âm thanh (audio speakers). 
 

(210) 4-2023-12775 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UNIFRIEND 
VIỆT NAM (VN) 
Số 201 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em; đồ đi chan dành cho trẻ em; mũ nón trẻ em. 

 

(210) 4-2023-12776 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.21; 3.7.24; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THANH LONG 
HẢI (VN) 
Số 581 đường Điện Biên Phủ, khu phố 
Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; yến 
sào đã chưng cất và đóng hộp. 
 

(210) 4-2023-12777 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.21; 3.7.24; 4.3.3; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THANH LONG 
HẢI (VN) 
Số 581 đường Điện Biên Phủ, khu phố 
Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; yến 
sào đã chưng cất và đóng hộp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

975 
 

(210) 4-2023-12778 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TẤT KIỂM (VN) 

126 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12779 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ NGỌC TẤN (VN) 

Số 60, phố Hào Nam, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), chế phẩm dược, dụng cụ và thiết bị y tế, dụng cụ và 
thiết bị phẫu thuật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ kê đơn bốc 
thuốc (khám chữa bệnh); dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa); thẩm mỹ viện (dịch vụ 
phẫu thuật chỉnh hình làm đẹp); dịch vụ vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-12780 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ TUYẾT YẾN (VN) 

Số 39, ngõ Hoà Bình 7, phố Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang nam. 
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(210) 4-2023-12781 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.15; 5.5.19; 5.5.22 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, hồng. 
 

 (731) NGÔ HOÀNG LỘC (VN) 
511 - B7 T/T Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Trang trại trồng trọt, cụ thể là trang trại trồng hoa lan. 
 

(210) 4-2023-12782 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 25.7.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ tươi, xám nhạt, trắng. 
 

 (731) ĐỖ NGỌC TẤN (VN) 
Số 60, phố Hào Nam, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (thực phẩm chức năng); chế phẩm dược. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), chế phẩm dược, dụng cụ và thiết bị y tế, dụng cụ và 
thiết bị phẫu thuật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ kê đơn bốc 
thuốc (khám chữa bệnh); dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa); thẩm mỹ viện (dịch vụ 
phẫu thuật chỉnh hình làm đẹp); dịch vụ vật lý trị liệu (phục hồi sức khỏe). 
 

(210) 4-2023-12783 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh, nâu, ghi. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH “CƯỜNG” CÀ FÊ 
(VN) 
Số 2 phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; váng sữa; sản phẩm thay 
thế sữa. 
 
Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa. 
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Nhóm 32: Nước ép trái cây, hoa quả; đồ uống làm từ nước ép trái cây, hoa quả không có cồn; 
nước sinh tố; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống 
không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 

(210) 4-2023-12784 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, tím 
nhạt, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
HD (VN) 
Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ 
môi giới chứng khoán; tư vấn chứng khoán. 
 

(210) 4-2023-12785 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 8.1.25; 9.7.1; 25.7.25 

(591) Xanh tím, đỏ cam, xám đậm, xám nhạt, 
be nhạt, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN HOAN (VN) 
Thôn Thổ Hoàng 3, xã Đắk Sắk, huyện 
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bánh đa. 
 

(210) 4-2023-12786 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) LÊ QUANG KIỆM (VN) 
Thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, chế phẩm dược, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2023-12789 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.9.21; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.18; 
26.11.8 

(591) Trắng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt. 
 

 (731) ĐỖ THỊ DUNG (VN) 
P601, tầng 6, Tây Hà Building, 19 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, thực phẩm chức 

năng, hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12790 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ DUNG (VN) 
P601, tầng 6, Tây Hà Building, 19 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, thực phẩm chức 
năng, hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12791 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10 

(591) Xanh lam nhạt, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ DUNG (VN) 
P601, tầng 6, Tây Hà Building, 19 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, thực phẩm chức 
năng, hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-12792 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU 
DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HOÀ NHẠC 
QUỐC TẾ HOA SEN (VN) 
Số 10, đường số 12, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Phim điện ảnh, đã phơi sáng; phim video. 
 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành điện ảnh, băng đĩa âm thanh 
hình ảnh; quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ 
thương mại; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; điều 
hành các sự kiện thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh 
doanh (tư vấn phát triển thương hiệu); dịch vụ môi giới kinh doanh. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trình xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt hệ thống sân khấu, quầy kệ bán hàng; thi công công 
trình sân khấu. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải qua phương tiện truyền thông điện tử các nội dung đa phương 
tiện, video, phim ảnh, hình ảnh, văn bản, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
các thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền và phát âm thanh, hình 
ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí; sắp xếp và 
điều hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; sáng tác ca khúc; nhiếp ảnh; sản xuất nhạc; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản xuất phim điện ảnh, phim 
video, xuất bản sách, ảnh (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo đầu đề phụ đề, đoạn 
giới thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; dịch vụ phát hành phim; 
dịch vụ chiếu phim tại rạp; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê 
máy thu thanh và máy thu hình. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; thiết kế công trình sân khấu; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn; thiết kế đồ họa; thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2023-12793 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU 
DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HÒA NHẠC 
QUỐC TẾ HOA SEN (VN) 
Số 10, đường số 12, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phim điện ảnh, đã phơi sáng; phim video. 
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Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành điện ảnh, băng đĩa âm thanh 
hình ảnh; quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ 
thương mại; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; điều 
hành các sự kiện thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh 
doanh (tư vấn phát triển thương hiệu); dịch vụ môi giới kinh doanh. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trình xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt hệ thống sân khấu, quầy kệ bán hàng; thi công công 
trình sân khấu. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải qua phương tiện truyền thông điện tử các nội dung đa phương 
tiện, video, phim ảnh, hình ảnh, văn bản, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
các thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền và phát âm thanh, hình 
ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí; sắp xếp và 
điều hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; sáng tác ca khúc; nhiếp ảnh; sản xuất nhạc; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản xuất phim điện ảnh, phim 
video, xuất bản sách, ảnh (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo đầu đề phụ đề, đoạn 
giới thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; dịch vụ phát hành phim; 
dịch vụ chiếu phim tại rạp; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê 
máy thu thanh và máy thu hình. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; thiết kế công trình sân khấu; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn; thiết kế đồ họa; thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2023-12794 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU 
DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HÒA NHẠC 
QUỐC TẾ HOA SEN (VN) 
Số 10, đường số 12, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phim điện ảnh, đã phơi sáng; phim video. 
 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành điện ảnh, băng đĩa âm thanh 
hình ảnh; quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ 
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thương mại; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; điều 
hành các sự kiện thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh 
doanh (tư vấn phát triển thương hiệu); dịch vụ môi giới kinh doanh. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trình xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt hệ thống sân khấu, quầy kệ bán hàng; thi công công 
trình sân khấu. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải qua phương tiện truyền thông điện tử các nội dung đa phương 
tiện, video, phim ảnh, hình ảnh, văn bản, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
các thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền và phát âm thanh, hình 
ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí; sắp xếp và 
điều hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; sáng tác ca khúc; nhiếp ảnh; sản xuất nhạc; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản xuất phim điện ảnh, phim 
video, xuất bản sách, ảnh (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo đầu đề phụ đề, đoạn 
giới thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; dịch vụ phát hành phim; 
dịch vụ chiếu phim tại rạp; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê 
máy thu thanh và máy thu hình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; thiết kế công trình sân khấu; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn; thiết kế đồ họa; thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2023-12796 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.3.1; 
26.5.1 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM (VN) 
Sàn văn phòng tầng 2 tòa HH02 - Eco 
Lakeview, số 32 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn và thiết bị công nghệ thông tin, cụ thể là bộ kính thực tế ảo, 
kính thông minh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển các ứng 
dụng sử dụng trên máy tính/điện thoại, thiết kế đồ họa, lập trình máy tính, cho thuê phần 
mềm máy tính, phần mềm như một dịch vụ (saas), nền tảng như một dịch vụ (paas); dịch vụ 
công nghệ, cụ thể là phòng họp ảo, số hóa tài sản, chữ ký số, hệ thống trang mạng, dịch vụ 
bảo vệ máy tính khỏi vi rút, dịch vụ mã hóa dữ liệu, giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá 
nhân. 
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(210) 4-2023-12797 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.23; 26.5.1 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM (VN) 
Sàn văn phòng tầng 2 tòa HH02 - Eco 
Lakeview, số 32 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn và thiết bị công nghệ thông tin, cụ thể là bộ kính thực tế ảo, 
kính thông minh. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển các ứng 
dụng sử dụng trên máy tính/điện thoại, thiết kế đồ họa, lập trình máy tính, cho thuê phần 
mềm máy tính, phần mềm như một dịch vụ (saas), nền tảng như một dịch vụ (paas); dịch vụ 
công nghệ, cụ thể là phòng họp ảo, số hóa tài sản, chữ ký số, hệ thống trang mạng, dịch vụ 
bảo vệ máy tính khỏi vi rút, dịch vụ mã hóa dữ liệu, giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá 
nhân. 
 

(210) 4-2023-12798 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN) 

Xóm 7, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ. 
 

(210) 4-2023-12799 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY HÙNG (VN) 

Khu tập thể nhà máy gạch Cẩm Thanh, 
thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ. 
 

(210) 4-2023-12803 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PLV MEDIA & 
STUDIOS (VN) 
38 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511) Nhóm 29: Thịt, không còn sống; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; chiết xuất của thịt; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt gà; các sản phẩm được chế biến từ thịt gà; hỗn hợp trên 
cơ sở chất béo để phết lên lát bánh mì; nước quả nấu đông; mứt ướt.  
 
Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; con gà giống; gà thịt còn sống.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú khách 
sạn.  
 

(210) 4-2023-12814 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VÕ QUỐC PHI (VN) 
Số 256/1 LK 4-5, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-12835 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.6; 26.4.1; 26.4.18; 26.15.9; 
26.15.15 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
 

 (731) LÊ TRUNG HIẾU (VN) 
Số 157 Trần Phú, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn mang đi; dịch vụ ăn uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu 
của khách hàng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-12836 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.12; 5.1.16; 26.1.1; 26.1.4; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DELIGOODS 
(VN) 
C10 Rio Vista, 72 Dương Đình Hội, 
phường Phước Long B, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê rang xay; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà 

phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2023-12837 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DELIGOODS 
(VN) 
C10 Rio Vista, 72 Dương Đình Hội, 
phường Phước Long B, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê rang xay; đồ uống cà phê có sữa, hương liệu cà 

phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2023-12846 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 4.5.15 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PETS & GT (VN) 
Số 16/99 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2023-12847 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Đỏ tươi, đỏ bầm, vàng, xanh biển. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT SƠN THANH LONG (VN) 
972 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 01: Chất chống thấm. 

 
Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 19: Bột bả tường; bột chà ron; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia). 
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(210) 4-2023-12849 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh lá, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AT&T-3D THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NHA KHOA LONG 
CHÂU (VN) 
70-72 Hà Huy Tập, TDP 12, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ khám, chữa, chăm sóc răng hàm mặt; dịch vụ tư vấn 

nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ nha khoa thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-12850 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.9 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH LUÂN (VN) 
Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Mũ; mũ trùm đầu; mũ tắm; mũ chỏm cao; mũ nồi, mũ bê rê; mũ lưỡi trai làm đồ 

đội đầu. 
 

(210) 4-2023-12851 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.5; 5.1.16; 24.15.7 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG NGỌC TẠO (VN) 
Tổ 1 Đất Làng, xã Xuân Trường, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; hương liệu dùng cho thực 

phẩm [tinh dầu]; chế phẩm xông hơi [nước hoa]; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và 
hương liệu [chất thơm]; chế phẩm để ngâm ướt, nhúng ướt, thấm ướt khi giặt. 
 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ marketing; dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; bán lẻ và 
bán buôn các sản phẩm nông sản gồm: rau, quả, cà phê, chè (trà), thực phẩm từ thảo dược, 
nông sản sấy khô. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; sắp 
xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ cho thuê kho chứa 
hàng; dịch vụ cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lễ tân 
cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp nơi nhốt giữ động 
vật; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủytinh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ nhân và chăm sóc cây giống nông 
nghiệp; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ kiểm soát dịch 
hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; khám chữa bệnh 
cho cây. 
 

(210) 4-2023-12852 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HECTOR (VN) 
74 Châu Thị Hóa, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn). 
 

(210) 4-2023-12864 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); tố chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-12865 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo).  
 

(210) 4-2023-12873 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEXACORN 
(VN) 
85-86-87 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần 

mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình; 
sản xuất chương trình biểu diễn; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy 
tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và các 
nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho 
người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về các thông tin 
được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết web trực tuyến với 
các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và liên kết website về thông 
tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-12874 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEXACORN 
(VN) 
85-86-87 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần 

mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình; 
sản xuất chương trình biểu diễn; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy 
tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và các 
nguồn có sẵn trên mạng máy tính chongười khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho 
người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về các thông tin 
được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết web trực tuyến với 
các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và liên kết website về thông 
tin địa lý, hình ảnh bản đồvà lộ trình chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-12875 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEXACORN 
(VN) 
85-86-87 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần 

mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình; 
sản xuất chương trình biểu diễn; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy 
tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và các 
nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho 
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người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về các thông tin 
được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết web trực tuyến với 
các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và liên kết website về thông 
tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-12879 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) ĐẶNG THIÊN CHƯƠNG (VN) 
762 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) ăn uống. 

 

(210) 4-2023-12880 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 24.1.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) BÙI QUỐC TRỊNH (VN) 
55/5A Nguyễn Đình Kiên, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay], bay [dụng cụ cầm 
tay], dao trộn [dụng cụ cầm tay]; bay xoa, trát vữa [xẻng đánh cây]; dụng cụ bằng sắt để sơn 
lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; dụng cụ để nạo [công cụ cầm tay]; thanh khuấy để trộn 
sơn. 
 
Nhóm 16: Con lăn của thợ sơn nhà [con lăn sơn cho thợ sơn nhà]; chổi quét sơn [bút lông để 
vẽ]; khung đựng màu vẽ. 
 

(210) 4-2023-12881 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.13; 2.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, xanh rêu, trắng, đen. 

 

 (731) BÙI QUỐC TRỊNH (VN) 
55/5A Nguyễn Đình Kiên, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay], bay [dụng cụ cầm 

tay], dao trộn [dụng cụ cầm tay]; bay xoa, trát vữa [xẻng đánh cây]; dụng cụ bằng sắt để sơn 
lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; dụng cụ để nạo [công cụ cầm tay]; thanh khuấy để trộn 
sơn. 
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Nhóm 16: Con lăn của thợ sơn nhà [con lăn sơn cho thợ sơn nhà]; chổi quét sơn [bút lông để 
vẽ]; khung đựng màu vẽ. 
 

(210) 4-2023-12882 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DINH DƯỠNG NUTRI 
(VN) 
4/3A đường Trần Văn Mười, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột đậu xanh; bột đậu nành 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết suất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng. 
 

(210) 4-2023-12883 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LIFES FOOD (VN) 
B412 Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết suất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng.  
 

(210) 4-2023-12884 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LIFES FOOD (VN) 
B412 Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; yến sào. 
 

(210) 4-2023-12885 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NƯỚC GIẢI KHÁT TIẾN THỊNH 
PHÁT (VN) 
180 Nguyễn Thị Búp, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước giải khát; nước ngọt có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng; đồ uống 

hoa quả; nước uống đóng chai. 
 

(210) 4-2023-12886 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM HẰNG (VN) 
16/4 đường B3, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; chế phẩm ngũ cốc; ca cao; 

trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy xay cà phê, máy xay sinh tố, máy 
ép trái cây.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-12888 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) BÙI THỊ THÙY TRANG (VN) 
346 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; kem dưỡng da. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ Spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. 
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(210) 4-2023-12893 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ 
VẤN ĐẦU TƯ KIM NGUYÊN (VN) 
1036/133/8 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng giải khát; dịch 

vụ cung cấp thức ănvà đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-12894 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Trắng, vàng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMOR GROUP 
VIETNAM (VN) 
Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Xoa bóp; vật lý trị liệu; liệu pháp vật lý; dịch vụ thẩm mỹ; tư vấn sức khỏe; dịch 

vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-12895 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.6; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
THIẾT BỊ VIỆT (VN) 
65-67 đường số 1, khu dân cư Khang An, 
phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Săm xốp; lốp ô tô; vỏ xe ô tô; lốp xe đạp; săm cho lốp xe đạp; lốp không cần săm 
cho xe đạp; săm cho lốp xe bơm hơi; lốp đặc dùng cho bánh xe cộ; lốp cho bánh xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán: săm xốp, lốp ô tô, vỏ xe ô tô, lốp xe đạp, săm cho lốp xe đạp, lốp không 
cần săm cho xe đạp, săm cho lốp xe bơm hơi, lốp đặc dùng cho bánh xe cộ, lốp cho bánh xe 
cộ.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

993 
 

(210) 4-2023-12896 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT DỪA MEKONG (VN) 
Số 295/38 ấp Trung Hiệp, xã Hưng 
Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Giá thể trồng cây; giá thể trồng cây dạng viên nén. 
 

(210) 4-2023-12897 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT DỪA MEKONG (VN) 
Số 295/38 ấp Trung Hiệp, xã Hưng 
Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Khay; ly (cốc); chậu (tất cả dùng để trồng cây). 
 

(210) 4-2023-13007 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) GIANG THUẬN HÒA (VN) 
Chung cư Diamond Riverside, 1646A Võ 
Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing, phân phối, đại lý xuất nhập khẩu, tập hợp và trưng bày các loại 

hàng hóa khác nhau, trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng cho các dòng sản phẩm như sau: 
thiết bị vệ sinh gồm: bồn vệ sinh (bồn cầu), bồn đi tiểu, bồn rửa mặt, bàn đá treo tường 
(lavabo), bồn tắm, thiết bị nhà tắm: máy nước nóng, vòi sen tắm, vòi lavabo, vòi chậu rửa 
chén, chậu rửa chén, giá máng khăn, kệ xà phòng, kệ ly, móc treo, kệ gốc treo, móc treo, hộp 
đựng giấy vệ sinh, cây xịt vệ sinh. 
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(210) 4-2023-13008 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.5 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) GIANG THUẬN HÒA (VN) 
Chung cư Diamond Riverside, 1646A Võ 
Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing, phân phối, đại lý xuất nhập khẩu, tập hợp và trưng bày các loại 

hàng hóa khác nhau, trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng cho các dòng sản phẩm như sau: 
thiết bị vệ sinh gồm: bồn vệ sinh (bồn cầu), bồn đi tiểu, bồn rửa mặt, bàn đá treo tường 
(lavabo), bồn tắm, thiết bị nhà tắm: máy nước nóng, vòi sen tắm, vòi lavabo, vòi chậu rửa 
chén, chậu rửa chén, giá máng khăn, kệ xà phòng, kệ ly, móc treo, kệ gốc treo, móc treo, hộp 
đựng giấy vệ sinh, cây xịt vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-13034 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LUKYTA (VN) 
Số 4, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 19: Xi măng amiăng [xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp 
amiăng, xi măng và nước)]; vữa dùng cho xây dựng (vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường); đường 
gờ, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng (đường chỉ, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng, phào chỉ, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng); lớp ốp tường, không bằng kim 
loại, dùng cho xây dựng (lớp lót tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng); trần nhà 
không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin quang điện; đất nung (terra-
cotta) [vật liệu xây dựng] [gốm đỏ (terra-cotta)]. 
 

(210) 4-2023-13035 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.3; 26.4.18; 26.11.3; 
26.11.8; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, trắng. 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 
năng]. 
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(210) 4-2023-13036 (220) 06/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.3; 26.4.18; 26.11.3; 
26.11.8; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, trắng, tím. 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 
năng].  
 

(210) 4-2023-13040 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ MỘC PHÁT (VN) 
Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 12, đường 
Tân Hiệp 8, khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng; công 
trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại; đài kỷ niệm, phi kim loại; lớp 
phủ (vật liệu xây dựng). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-13041 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ MỘC PHÁT (VN) 
Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 12, đường 
Tân Hiệp 8, khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng; công 
trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại; đài kỷ niệm, phi kim loại; lớp 
phủ (vật liệu xây dựng).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
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(210) 4-2023-13042 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ MỘC PHÁT (VN) 
Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 12, đường 
Tân Hiệp 8, khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng; công 

trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại; đài kỷ niệm, phi kim loại; lớp 
phủ (vật liệu xây dựng).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-13043 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ MỘC PHÁT (VN) 
Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 12, đường 
Tân Hiệp 8, khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng; công 

trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại; đài kỷ niệm, phi kim loại; lớp 
phủ (vật liệu xây dựng). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 

(210) 4-2023-13048 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.9.15; 5.9.21; 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xanh rêu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VỊ VƯƠNG (VN) 
Đường Trần Văn Trà, tổ 19, ấp Bến Đình, 
xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Khô bò; khô trâu; khô heo; khô gà; khô nai. 
 
Nhóm 30: Cơm cháy. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán: khô bò, khô trâu, khô heo, khô gà, khô nai, cơm 
cháy. 
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(210) 4-2023-13049 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG (VN) 
Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; tất (vớ); mũ nón và đồ đội đầu [trang phục]; thắt 

lưng [trang phục]; khăn choàng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-13050 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.3.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MỸ NGUYÊN VIỆT NAM (VN) 
Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  

 

(210) 4-2023-13052 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP 
(VN) 
Số 888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; hóa chất nông nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực 
phẩm; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; 
phân bón; nhựa nhân tạo, dạng thô (chưa xử lý). 
 
Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); phẩm màu, màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim 
loại lá dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (không bao gồm 
sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in; sản phẩm dùng để bảo quản gỗ.  
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; dầu công nghiệp; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia 
không phải là hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; chế phẩm để bảo quản da thuộc, bảo 
quản đồ da.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); trứng; rau (đã nấu chín); quả 
đã nấu chín; nước quả nấu đông; trái cây đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã được bảo 
quản; sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; dầu có thể ăn được. 
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Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh, kem 
trái cây (đá lạnh); đường; gia vị; hương liệu (trừ tinh dầu).  
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống), nước uống có ga (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn).  
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp 
về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ diệt động vật 
có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ cho thuê 
quần áo dạ hội; dịch vụ môi giới hôn nhân.  
 

(210) 4-2023-13053 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP 
(VN) 
Số 888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hợp phần để sản xuất 
gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim 
loại; nhựa nhân tạo, dạng thô (chưa xử lý).  
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; dầu công nghiệp; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia 
không phải là hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; chế phẩm để bảo quản da thuộc, bảo 
quản đồ da. 
 
Nhóm 17: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; bìa cứng: 
giấy; văn phòng phẩm (trừ thiết bị giảng dạy).  
 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ lau chùi 
bằng tay; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); lược; bọt biển 
dùng cho mục đích gia dụng; bàn chải.  
 

Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); trứng; rau (đã nấu chín); quả 
đã nấu chín; nước quả nấu đông; trái cây đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã được bảo 
quản; sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; dầu có thể ăn được.  
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh, kem 
trái cây (đá lạnh); đường; gia vị; hương liệu (trừ tinh dầu).  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống), nước uống có ga (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn).  
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; cho 
thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho hoạt động văn hóa giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp 
các tiện nghi giải trí.  
 

(210) 4-2023-13054 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP 
(VN) 
Số 888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Ác quy điện; thiết bị ghi thời gian; phần mềm máy tính ghi sẵn; máy vi tính; dây 

dẫn điện; thiết bị để xử lý dữ liệu; dụng cụ đo điện; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và 
dụng cụ quang học, thiết bị điện báo truyền ảnh; dụng cụ đo khoảng cách; máy thu thanh và 
thu hình, thiết bị và dụng cụ trắc địa.  
 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, yên cương; ô; gậy chống; va li.  
 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ lau chùi 
bằng tay; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); lược; bọt biển 
cho mục đích gia dụng; bàn chải; vật liệu dùng làm bàn chải.  
 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; đồ 
đi chân.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh, kem 
trái cây (đá lạnh); đường; gia vị; hương liệu (trừ tinh dầu).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng, dịch vụ lựa chọn hàng hóa cho người khác 
để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh, kế toán; mua bán các sản phẩm 
kem, trái cây, trà, cà phê, đồ uống có cồn, nước ép trái cây; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (ngoại trừ 
máy điện thoại, máy fax và máy vi tính). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2023-13057 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HUỲNH HỒNG HẢI (VN) 
563 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

(210) 4-2023-13058 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HUỲNH HỒNG HẢI (VN) 
563 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

(210) 4-2023-13060 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.1 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) VÕ VĂN BIẾT (VN) 
Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2023-13061 (220) 07/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MISAWA VN 
(VN) 
23/8A Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 
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(210) 4-2023-13062 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN ĐÔNG 
TRÙNG HẠ THẢO (VN) 
Số 82, tổ 3, ấp 6, xã Long Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến.  
 

(210) 4-2023-13070 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 21.1.17 

(591) Đen, cam, hồng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BEAUTY 
TRENDING (VN) 
LK03-16 đường số 7, khu đô thị 5A, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; thương mại điện tử: 
mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhằm 
mục đích làm đẹp (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-13076 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH HÂN 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; làm vườn; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; trang trại 
trồng trọt.  
 

(210) 4-2023-13077 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.3.7; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, cam, 
trắng, nâu nhạt. 

 

 (731) ĐINH THỊ THU CÚC (VN) 
Số 114 đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 
Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: bánh canh, bánh tráng, bánh tráng phơi sương, bánh tráng phơi sương 
cuốn thịt luộc, bánh tráng trộn, muối ớt, muối tôm, bánh, kẹo.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-13098 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.23; 26.1.2 

(591)  
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM 
ĐÔNG Y ĐỨC TẾ ĐƯỜNG (VN) 
Số 15 Nguyễn Văn Chấu, khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe cho con người.  
 

(210) 4-2023-13168 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.19; 26.4.9; 26.11.11 

(591) Đen, xám, vàng nhạt, vàng xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN MINH DƯƠNG ENN (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; bộ đồ cho trẻ sơ 

sinh [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-13206 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xám, đen, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xanh đen, cam đậm, cam 
nhạt, xanh lá cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
CẨM VÂN (VN) 
Trung tâm thương mại Long Hoa, khu 
phố 1, phường Long Hoa, Thị xã Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 29: Trứng; trứng vịt; trứng gà; tổ chim ăn được; tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào đã 
qua sơ chế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trứng, trứng vịt, trứng gà, tổ chim ăn được, tổ yến (tổ 
chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia cầm; dịch vụ nuôi chim yến; dịch vụ trồng cây; chăn nuôi 
động vật. 
 

(210) 4-2023-13228 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LAN ANH (VN) 
34 đường N4, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, nước hoa, tinh dầu, 
phấn trang điểm, kem nền, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi 
lông mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, bông phấn, keo 
xịt tóc (mỹ phẩm), chất làm bóng môi, sơn móng tay chân, dầu làm bóng móng tay, keo xức 
tóc, nước xịt tóc, chế phẩm uốn sóng tóc, nước hoa hồng, xịt khoáng, nước tẩy trang, kem tẩy 
trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, nước tẩy sơn móng tay, kem trị mụn (mỹ phẩm), 
kem trị nám (mỹ phẩm), kem ngăn ngừa vết thâm, kem chống nắng, kem làm se khít lô chân 
lông, kem trị nứt gót chân (mỹ phẩm), kem làm rụng lông, kem dưỡng tóc, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, kem dưỡng trắng 
da toàn thân, kem dưỡng ẩm môi, bột mặt nạ thiên nhiên (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết (mỹ 
phẩm), các loại thảo mộc làm đẹp (mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
chức năng sử dụng cho mục đích làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích làm đẹp, bột tắm trắng, chế phẩm cạo râu, kem đánh 
răng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước súc miệng, mỹ phẩm chăm sóc tóc, dầu 
gội đầu, dầu xả, xà phòng, sữa tắm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, muối dùng để tắm, chế phẩm 
vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ 
mồ hôi, chất khử mùi dùng cho người, sản phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm tẩy trắng (chất 
làm phai màu) dùng cho mục đích gia dụng, nước rửa kiếng, túi xách, cặp, ví, ba lô, va li, túi 
du lịch, quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi chân (trang phục), thắt lưng (trang phục), cà 
vạt, mắt kính, kính mắt, kính râm, kem ủ tóc, thuốc nhuộm tóc, hương liệu, dầu thơm, dầu 
dừa, kem trắng da, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, mặt nạ, sản phẩm trị nám (mỹ phẩm), sản 
phẩm trị tàn nhang (mỹ phẩm), kem ngăn ngừa chàm, kem ngăn ngừa nứt da, khăn giấy vệ 
sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn (mỹ phẩm), sản phẩm trị mụn (mỹ phẩm), sản phẩm khử mùi 
cơ thể, sản phẩm tan mỡ giảm béo, kem dưỡng thể, xà phòng thơm, chế phẩm vệ sinh, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, nước rửa chén, bột giặt, nước lau sàn, 
chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), kem chống lão hóa, thuốc 
bổ (thuốc, dược phẩm), chất bổ sung dinh dưỡng, mặt nạ se khít lỗ chân lông, nước làm sạch 
dùng cho da (mỹ phẩm), lông mi giả, kem dưỡng ẩm chống lão hóa, kem lót trang điểm, chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm làm sáng 
bóng (chất làm bóng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông 
quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2023-13229 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.18 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh, nâu. 
 

 (731) NGÔ QUỐC TRUNG (VN) 
Xã Đông Thành, phường Đông Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán lẩu và nướng; dịch vụ quán mì cay. 
 

(210) 4-2023-13230 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 
(VN) 
99A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hàng hóa, sách báo văn hóa, văn hoá phẩm các loại vật 
tư, thiết bị về văn hóa, thông tin, các loại sản phẩm văn hoá như nhạc cụ, tranh, tượng, đồ gỗ, 
sản phẩm mỹ nghệ, các chương trình âm thanh, chương trình ảnh động, các ấn phẩm, các sản 
phẩm quảng cáo, thiết bị văn phòng, văn hóa phẩm, vật liệu trang trí nội thất, các loại sách, 
báo, tạp chí, vật tư thiết bị ngành in, hàng tiêu dùng, xe gắn máy; đại lý ký gửi hàng hóa.  
 

(210) 4-2023-13232 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 
5.3.15 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MỸ PHẨM HOÀNG DŨNG 
(VN) 
41 đường 3, khu nhà ở Vạn Phúc 1, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu 
gội đầu; sữa tắm.  
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(210) 4-2023-13234 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.5.2; 3.5.19; 3.5.20; 26.1.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) TRẦN NGUYÊN THANH LONG (VN) 
88/58A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuỗi quán cà phê nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-13258 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) LÃ THỊ BÍCH (VN) 
351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng làm 
đẹp); chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng 
làm đẹp), chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; tư vấn 
vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền thương mại cụ thể 
là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động cửa hàng; 
trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-13259 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.11.4; 19.11.11 

(591) Đen. 
 

 (731) LÃ THỊ BÍCH (VN) 
351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng làm 
đẹp); chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng 
làm đẹp), chất bổ sung dinh dưỡng, thảodược, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; tư vấn 
vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền thương mại cụ thể 
là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động cửa hàng; 
trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-13298 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY) 
1-10 Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2023-13299 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.11.24; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN (VN) 
Tổ dân phố 4 An Bình, thị xã Buôn Hồ, 
Đắk Lắk 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cafe; quán ốc; quán ăn 
nhanh. 
 

(210) 4-2023-13313 (220) 07/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, cam nhạt. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ VIETGAP NHA TRANG 
(VN) 
Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; thảo dược; các chế phẩm dược. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; hạt giống cây trồng; cây giống; con giống. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; đại lý du lịch; vận tải; vận chuyển hành khách. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; trang trại trồng trọt; trang trại chăn nuôi; nhân giống cây 
trồng. 
 

(210) 4-2023-13325 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA 
CHỮA ĐIỆN THOẠI VUI (VN) 
30B Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện thoại di động; lắp đặt, bảo dưỡng và 

sửa chữa máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử. 
 

(210) 4-2023-13330 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DƯƠNG TIẾN (VN) 
Tổ 29, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-13331 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.19; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) PHẠM THỊ NGA (VN) 
Số 50 đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

(210) 4-2023-13336 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.19; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đen, vàng nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN (VN) 
B04-02 Sadora, số 2 đường 13, Thủ 
Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; salad rau củ; salad trái cây; lát trái cây sấy khô; kem 
trên cơ sở thực vật; rau sấy khô nhiệt độ thấp, rau đông khô nhanh. 
 
Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, các loại hạt, ngũ cốc, sữa 
hạt, thực phẩm đã đóng gói, cây gia vị, cây rau, cây hoa, trà thảo mộc, sách, báo, tranh treo 
tường; đại lý xuất nhập khẩu: rau, củ, quả, trái cây, thực phẩm; dịch vụ mua sắm hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-13341 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) HOÀNG NGỌC LONG (VN) 
Số 32 Dương Tự Quán, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công gồm: đá mài, đá cắt, kìm, tua vít, mũi khoan, 
kéo. 
 

(210) 4-2023-13343 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.11.8; 26.15.15 

(591) Xanh lá, vàng, cam, xanh dương, hồng. 
 

 (731) VÂN DIỆU HUY (VN) 
948/11B Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia dụng như: hóa mỹ phẩm, bếp từ, bếp ga, máy hút mùi, máy 

rửa bát, máy sấy bát, lò nướng, lò vi sóng. 
 

(210) 4-2023-13344 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) MAI BÌNH HÙNG (VN) 
1358/30/12 đường Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây, nước quả ép; si rô dùng cho đồ uống; nước sinh tố.  
 
Nhóm 33: Rượu cốc tai, rượu hỗn hợp; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn chứa rau 
quả, đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  
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(210) 4-2023-13351 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BỐN MÙA VĨNH 
LONG (VN) 
Số 52/04, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Ca cao; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở ca cao; hạt cà phê rang. 
 

(210) 4-2023-13353 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH M-THE VENTURE 
CAPITAL (VN) 
500 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh; giới thiệu sản phẩm, trưng bày 

sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ khuyến mại, đẩy mạnh bán hàng. 
 

(210) 4-2023-13355 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ GRAND HOME (VN) 
Nhà số 5-V6A, khu đô thị mới Văn Phú, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: gạch ngói đất sét nung; gạch ốp lát 
ceramic; gạch ốp lát granite; gạch ngói bằng thủy tinh; vật liệu xây dựng từ thủy tinh, gốm, 
sứ và đất sét nung. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạch ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic, 
gạch ốp lát granite, thiết bị sứ vệ sinh và phòng tắm kèm linh kiện, phụ tùng của chúng, vật 
liệu xây dựng phi kim loại từ thủy tinh, gốm, sứ và đất sét nung, vật liệu xây dựng từ các loại 
đá tự nhiên và nhân tạo; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến quảng cáo cho các đại lý độc quyền. 
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(210) 4-2023-13358 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.3.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) VŨ THỊ YẾN NHI (VN) 
170/2 tổ 5, khu phố 11, phường An Bình,  
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 43: Quán giải khát; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán chè. 
 

(210) 4-2023-13359 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MIEL GLOBAL (VN) 
61/1 đường số 23, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-13360 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Y KHOA DRVIET 
(VN) 
160/14A Nguyễn Thị Đặng, tổ 7, KP.1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát); máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám sát trẻ 
em); thiết bị giám sát; cân cơ học; cân điện tử. 
 

Nhóm 11: Máy tiệt trùng; máy khử trùng; lò để hun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng điện); 
dụng cụ hâm nóng bầu sữa (bình đựng thức ăn) dùng điện. 
 

Nhóm 12: Xe lăn cơ; xe lăn bằng điện dùng cho người tàn tật. 
 

Nhóm 20: Đệm; nệm; gối hơi, không dùng cho mục đích y tế; gối dài; gối ống; gôi ôm. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy 
trang; vải làm đồ lót. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi các loại. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, bom dùng để hút sữa mẹ, máy 
đo huyết áp, máy đo đường huyết, dụng cụ hút mũi họng (dùng cho mục đích y tế), máy tiệt 
trùng, máy khử trùng, lò để hun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng điện), dụng cụ hâm nóng 
bầu sữa (bình đựng thức ăn) dùng điện, máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát), máy báo trẻ 
em khóc (thiết bị giám sát trẻ em), thiết bị giám sát, cân cơ học, cân điện tử; mua bán trang 
thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng 
một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu 
hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán y 
tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa. 
 

(210) 4-2023-13364 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BFP (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; thực 
phẩm dinh dưỡng làm từ nhân sâm; chất bổ sung ăn kiêng dạng bột làm từ nhân sâm; cao 
nhân sâm dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sâm đã chế biến dùng cho thực phẩm; cháo sâm; nhân sâm đã cắt lát, sơ chế, bảo 
quản (không dùng cho mục đích y tế); nhân sâm đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y 
tế); nhân sâm đông lạnh (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 31: Củ sâm tươi; hoa sâm tươi. 
 

Nhóm 32: Nước sâm (đồ uống không cồn); đồ uống giải khát có chiết xuất từ sâm. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu sâm; đồ uống có cồn (trừ bia) có thành phần từ sâm (không dùng cho 
mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: nhân sâm, 
trà thảo dược, thực phẩm chức năng cho sức khỏe có thành phần chủ yếu là nhân sâm, hồng 
sâm đã qua chế biến, nhân sâm đã được bảo quản, chiết suất nhân sâm (dùng cho đồ uống), 
nhân sâm sấy khô dùng làm thực phẩm, nhân sâm tươi, trà, đồ uống chiết xuất từ nhân sâm. 
 

(210) 4-2023-13367 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.7.7 

(591) Đen, vàng, sáng trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP - BẢO 
TRỢ TRUYỀN THÔNG VN (VN) 
Tầng 1, số 468 Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-13368 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 26.11.3 

(591) Đen nhám, vàng, cam đỏ, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP - BẢO 
TRỢ TRUYỀN THÔNG VN (VN) 
Tầng 1, số 468 Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc 
thi sắc đẹp; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dàn dựng chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất 
chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá hoặc giáo dục. 
 

(210) 4-2023-13369 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.7.7 

(591) Đen, vàng, sáng trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP - BẢO 
TRỢ TRUYỀN THÔNG VN (VN) 
Tầng 1, số 468 Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-13375 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KAMI (VN) 
78 đường 24B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2023-13378 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIL 
PHARMA (VN) 
Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước xức tóc 
không chứa thuốc.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ em. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu; thiết 
bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ chỉnh hình; khẩu trang y tế.  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, trưng bày và giới 
thiệu các sản phẩm: mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân không chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
nước xức tóc không chứa thuốc, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng, dược phẩm, 
thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em, chế phẩm vitamin và khoáng chất, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, 
dụng cụ chỉnh hình, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế, dây dẫn hướng dùng trong y tế, thiết 
bị đo huyết áp, que đo huyết áp, bao cao su, que thử thai, bông gạc dùng cho mục đích y tế, 
dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, băng đàn hồi để băng bó, dụng cụ phun xịt y tế. 
 

(210) 4-2023-13384 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI 
PHƯỚC THÀNH (VN) 
Ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng (như: xi măng, bê tông, sắt, thép, kính 
xây dựng, đá xây dựng, sơn, vật liệu chống thấm trong xây dựng, gạch ốp lát, thạch cao). 
 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng; san lấp mặt 
bằng; sửa chữa nhà; tư vấn xây dựng. 
 

(210) 4-2023-13385 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) TRỊNH MINH HƯNG (VN) 
435/73 khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi 
Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà 
ướp lạnh. 
 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 
ngọt; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây. 
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(210) 4-2023-13386 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (VN) 
Ấp Lý, thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[giải trí]; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-13388 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ HÀ (VN) 
506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; kính 

râm. 
 

(210) 4-2023-13390 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
GLOBAL FASHION (VN) 
L4.2, lầu 4, tòa nhà văn phòng ACM, số 
96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách tay; ví; túi du lịch; vali; túi quần áo dùng cho lữ hành; da thô hoặc bán 

thành phẩm. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; ca vát; thắt lưng [trang phục]; hàng dệt kim (bít tất). 
 
Nhóm 35: Mua bán túi xách tay, ví, túi du lịch, vali, túi quần áo dùng cho lữ hành, da thô 
hoặc bán thành phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, ca vát, thắt lưng, hàng dệt kim. 
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(210) 4-2023-13391 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ AN 
NHIÊN (VN) 
72 đường 13 (khu đô thị Vạn Phúc), 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn; đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn, 
đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước 
sinh tố (đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng cất, đồ uống có cồn chứa 
hoa quả, anizet [rượu], tinh dầu rượu, chiết xuất trái cây (có cồn), đồ uống có cồn được pha 
trộn sẵn không trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán sinh tố; 
dịch vụ quán bia; dịch vụ quán rượu (quầy rượu). 
 

(210) 4-2023-13392 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TỐNG VIẾT QUÝ (VN) 
Thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán bún bò (quán ăn uống); quán cà phê - giải khát.  
 

(210) 4-2023-13393 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VŨ KHOA (VN) 
122 đường 31, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo dùng cho mục đích thương mại; quản lý các hoạt động kinh doanh 
thương mại và giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông dùng cho mục đích bán 
lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ khuyến mại cho người khác. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1016 
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; dịch vụ sản xuất và phân phối các ấn phẩm 
giải trí; cung cấp video trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ cung cấp các thông tin giải 
trí thông qua việc đăng lên các trang mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-13394 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ NGỌC BÍCH (VN) 
121/61 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Vật liệu giả da trên cơ sở sợi nấm; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; gậy chống khi đi 
bộ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); găng tay [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng cổ [khăn 
choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vật liệu giả da trên cơ sở sợi nấm, ba lô, túi xách, ví 
(bóp), vali, gậy chống khi đi bộ, quần áo, giày dép, mũ (nón), găng tay [trang phục], tất (vớ), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ].  
 

(210) 4-2023-13395 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TIẾN 
CƯỜNG (VN) 
27 đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc y tế; dịch vụ hộ lý; chăm sóc giảm đau; dịch vụ nhà chăm sóc người 
dưỡng bệnh; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-13396 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TIẾN 
CƯỜNG (VN) 
27 đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc y tế; dịch vụ hộ lý; chăm sóc giảm đau; dịch vụ nhà chăm sóc người 
dưỡng bệnh; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2023-13402 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BWVENTURES 
(VN) 
32/4/14 đường số 12, phường Trường 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm vitamin, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chế 
phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, chỉ tơ nha khoa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc). 
 

(210) 4-2023-13404 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DOANH 
GROUP (VN) 
Tầng 12 tòa nhà Cienco4, số 180 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-13406 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PROFA (VN) 
163 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, mật ong, bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-13407 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUN 
(VN) 
352D Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy photocopy; máy in dùng với máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy photocopy, máy in; cho thuê máy photocopy, máy in. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc. 
 

(210) 4-2023-13408 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.7; 
26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA DẦU 
VY NGUYỄN (VN) 
Ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện 
Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn. 

 

(210) 4-2023-13409 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 11.3.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) QUÁCH CAO HIỆP (VN) 
115 đường 33 KPC An Dương Vương, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bột ngọt, bột nêm, nước tương, tương cà, tương ớt, bột hạt điều (gia vị). 
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(210) 4-2023-13410 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 11.3.1; 11.3.7; 24.1.1; 25.1.25 

(591) Đen, vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DŨNG 
(VN) 
Số 57 đường Vòng Hồ Sen, phường Trại 
Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-13414 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh da trời, xanh cô ban, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG KHÁNH HÒA (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hoàng Việt, số 34 
Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế; yến sào đã qua chế biến; thực phẩm làm từ yến 
sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước ép trái 
cây. 
 

(210) 4-2023-13420 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.17.24 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ 
QUẢN LÝ CĂN HỘ ROMO (VN) 
30 Bắc Sơn, phường Nghĩa Chánh, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2023-13421 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Xanh, trắng, nâu, vàng cam. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH HÀNH (VN) 
Thôn Cổ Nhổi, xã Hướng Phùng, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

(210) 4-2023-13422 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ LAN CHI (VN) 

229 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa. 

 
Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách; cặp da; cặp học sinh; ví. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; tất; miếng lót bên trong giày; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 26: Khóa móc giày; khóa cài của thắt lưng; dây buộc giày; đăng ten cho giày; khóa 
kéo; khóa cài. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày, dép, mũ nón, túi xách, ví, vali, ba lô, cặp 
da, cặp học sinh; quảng cáo. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân. 
 

(210) 4-2023-13423 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ LAN CHI (VN) 

229 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa.  

 
Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách; cặp da; cặp học sinh; ví. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; tất; miếng lót bên trong giày; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 26: Khóa móc giày; khoá cài của thắt lưng; dây buộc giày; đăng ten cho giày; khóa 
kéo; khóa cài. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày, dép, mũ nón, túi xách, ví, vali, ba lô, cặp 
da, cặp học sinh. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân. 
 

(210) 4-2023-13424 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOA 
TRÂM (VN) 
Số 8/17 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phanh xe cộ, lốp bơm hơi, xích chống trượt dùng cho xe cộ, ổ trục xe cộ, 

xích truyền động dùng cho xe cộ, lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-13460 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.1.5; 5.1.16; 6.1.2; 25.7.7; 
25.7.25 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH DẦU KAVA 
VIỆT NAM (VN) 
Tổ 3, Khe Sanh, phường 10, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; tinh dầu (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-13461 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ nhạt, đỏ đô, trắng. 
 

 (731) LÂM CHÍ HÀO (VN) 
F3B - 51, Lê Nhựt Tảo, KDC 586, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ; tất (vớ); cà vạt. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm : quần 
áo, giày dép, mũ (nón), khăn quàng cổ, tất (vớ), cà vạt. 
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(210) 4-2023-13463 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16 

(591) Vàng, vàng đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV  THỦY SẢN 
THẠCH HẢI (VN) 
Số 106, đường Trần Quang Khải, khóm 
5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực, con sò. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thủy sản còn sống như tôm, cua, cá, mực, con sò, 
thủy sản sản đã qua chế biến như tôm, cua, cá, mực, con sò, vàng, bạc, đồ trang sức, đá quý, 
kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

(210) 4-2023-13479 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN CÔNG (VN) 
138/29/4 Y Ngông, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

(210) 4-2023-13480 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẤU OLIC (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình 
Chiểu. phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại; bếp gas; nồi cơm điện; nồi chiên không dầu; nồi áp 
suất (dùng điện); lò nướng; bình đun nước siêu tốc (dùng điện); máy sấy tóc; quạt. 
 

Nhóm 21: Chảo chống dính (không dùng điện); nồi - bộ nồi nấu không dùng điện; chổi lau 
nhà đa năng; cây lau nhà; nồi áp suất gas; bình nước nhựa; ly nhựa; chậu; rổ; thùng rác; hộp 
đựng thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, nồi cơm điện, nồi 
chiên không dầu, nồi áp suất, lò nướng, bình đun nước siêu tốc, máy sấy tóc, quạt, chảo 
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chống dính, nồi - bộ nồi nấu không dùng điện, chổi lau nhà đa năng, cây lau nhà, nồi áp suất 
gas, bình nước nhựa, ly nhựa, chậu, rổ, thùng rác, hộp đựng thực phẩm.  
 

(210) 4-2023-13481 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 25.7.25; 
26.4.3 

(591) Vàng, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
VĨNH TƯỜNG (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại.  
 

(210) 4-2023-13482 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.21; 25.1.9; 25.1.10; 25.7.25 

(591) Vàng, nâu, xám, xanh lá cây, hồng, cam, 
tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
VĨNH TƯỜNG (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 
 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-13483 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
QUỐC TẾ CASA DEI SOL (VN) 
40/17 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố  Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Trường đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; 
dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); giáo dục mầm non.  
 

(210) 4-2023-13491 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO SỐ 1 (VN) 
Số D12/353/A3, tổ 12, ấp 4, xã Đa 
Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến sào. 

 
Nhóm 32: Nước yến; đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến, nước yến, đồ uống không 
cồn.  
 

(210) 4-2023-13492 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Đen, xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRỰC 
TUYẾN (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-13495 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. 

(IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc; chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-13496 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

CERAMIC VIỆT NAM (VN) 
131 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí; gạch xây dựng. 

 

(210) 4-2023-13497 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

CERAMIC VIỆT NAM (VN) 
131 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí; gạch xây dựng. 

 

(210) 4-2023-13498 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

CERAMIC VIỆT NAM (VN) 
131 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí; gạch xây dựng. 
 

(210) 4-2023-13499 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

CERAMIC VIỆT NAM (VN) 
131 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí; gạch xây dựng. 
 

(210) 4-2023-13500 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

CERAMIC VIỆT NAM (VN) 
131 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí; gạch xây dựng; tất cả không 
bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-13506 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) VÕ THÀNH LONG (VN) 
Thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán trà sữa. 
 

(210) 4-2023-13507 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 3.17.0; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, cam, đỏ, đen. 
 

 (731) LƯU THỊ THANH TÂM (VN) 
19 Phùng Hưng, phường 13, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Các sản phẩm thức ăn và đồ uống cho động vật. 
 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

(210) 4-2023-13539 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.24; 5.13.25; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WELY GREEN (VN) 
11 Cao Xuân Dục, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật (rau, củ, quả được bảo quản). 
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(210) 4-2023-13552 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN 
BOSSUN VIỆT NAM (VN) 
127A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn lót tường; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu; sơn chịu lửa.  

 
Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường. 
 

(210) 4-2023-13553 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN 
BOSSUN VIỆT NAM (VN) 
127A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn lót tường; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu; sơn chịu lửa. 

 
Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường. 
 

(210) 4-2023-13558 (220) 10/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.7; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, vàng đồng đậm. 
 

 (731) NGUYỄN THANH SƠN (VN) 
161 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm; bông tẩm chế phẩm tẩy 
trang; mỹ phẩm cho trẻ em; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm điều trị bệnh trứng cá; chế phẩm chống uric; dầu gan cá tuyết, dầu gan 
cá thu, dầu gan cá moru; thuốc chữa chai chân (chế phẩm điều trị vết chai ở chân); chất bổ 
sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; bùn y tế; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh). 
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Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; trái cây được bảo quản; trái cây đã chế biến; động vật có 
vỏ cứng, không còn sống; nhộng tằm làm thức ăn cho người; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm 
để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà phê; bánh đa nem 
làm từ gạo (thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo); thảo mộc đã bảo quản (gia vị); nước xốt 
cho món trộn (nước xốt cho sa-lát). 
 

(210) 4-2023-13577 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 26.13.25 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN HUỲNH NHƯ (VN) 
233 khóm 4, phường 7, thành phố Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ truyền thông (quảng cáo) qua 
mạng internet; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh 
phụ nữ (không chứa thuốc), thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp, kem tan mỡ 
bụng (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-13578 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN VĂN ĐẠT (VN) 

Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; sen vòi; bồn tắm (bồn massage); chậu rửa mặt 

(lavabo); bồn cầu; chậu rửa chén (gắn cố định). 
 

(210) 4-2023-13579 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.5.4; 5.3.13; 5.3.15 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LIFES FOOD (VN) 
B412 Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột đậu xanh. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết suất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống].  
 

(210) 4-2023-13586 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN PHƯƠNG DI (VN) 
Thôn Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương, 
huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-13587 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN PHƯƠNG DI (VN) 
Thôn Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương, 
huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa). 
 

(210) 4-2023-13595 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HOÀNG THỊ MINH HUỆ (VN) 
2C10 Trương Định, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Kem, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được; kem (nước đông lạnh). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-13596 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ MƯỜI 

(VN) 
Buôn Mùi 3, xã Cư Né, huyện Krông 
Búk, tỉnh Đắk Lắk 
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(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

(210) 4-2023-13597 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
549/15/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; thẻ chơi bài; bàn cờ trò chơi; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi 

thẻ sưu tập; máy trò chơi video; đồ chơi điện tử. 
 
Nhóm 32: Nước uống; nước ngọt; đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: đồ chơi, thẻ chơi bài, 
bàn cờ trò chơi, mô hình đồ chơi, máy trò chơi video, đồ chơi điện tử. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ gia công (quần áo thời trang); in ảnh chụp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-13598 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.15.1; 24.15.7; 24.15.21; 
26.3.23 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ADVANCED 
PROTECTION SOLUTIONS (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

(210) 4-2023-13600 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.16; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HUYỀN (VN) 
Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; giày; dép; váy; thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2023-13601 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 24.9.1; 26.11.12 

(591) Xanh than, vàng kim. 
 

 (731) NGUYỄN PHAN SƠN TÙNG (VN) 
Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp; yến sào tinh chế; 

yến sào thô. 
 

(210) 4-2023-13602 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.5.1; 
26.15.15 

 

 (731) PHẠM NHẬT TÂM (VN) 
Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ salon tóc. 

 

(210) 4-2023-13603 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 6.1.2; 26.1.1 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC (VN) 
Số 565, Quang Trung 3, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); dược 
phẩm. 
 

(210) 4-2023-13604 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 19.9.1; 
19.9.3; 26.2.7 

(591) Xanh rêu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NAM CHU (VN) 
Tại nhà riêng ông Nguyễn Xuân Trường, 
ngõ 1 TDP Thanh Bình, thị trấn Đồi Ngô, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2023-13605 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 17.3.2 

(591) Vàng gold, trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
 

 (731) VÃN PHÒNG LUẬT SƯ DÂN CHÍNH 
(VN) 
Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho 
khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. 
 

(210) 4-2023-13609 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; 20.7.1; 26.1.1 

(591) Cam, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO & BỒI 
DƯỠNG VINAMINH (VN) 
Số 942/18 Kha Vạn Cân, khu phố 2, 
phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ 
chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 
 

(210) 4-2023-13610 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.11; 26.3.4; 26.4.3 

(591) Đỏ, đen, xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) TRẦN THÚY TIÊN (VN) 
230/28/5A Mã Lò, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; van ống nước bằng kim loại; vòng đệm bằng kim 
loại; lưới thép; chốt bản lề; hợp kim thép. 
 

(210) 4-2023-13612 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.9 

(591) Trắng, xanh, hồng. 
 

 (731) PHẠM THỊ DUNG (VN) 
Căn 1501 Park 7 KĐT Timescity 
ParkHIII, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 16: Bìa [văn phòng phẩm]; giấy gói [văn phòng phẩm]; giấy bọc [văn phòng phẩm]; 
văn phòng phẩm; phong bì [văn phòng phẩm]; khuôn tô màu [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; 
xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; thẻ thông báo [văn phòng 
phẩm]; giấy nhắc việc [văn phòng phẩm]; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thì [giáo dục 
hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; 
giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành 
[hướng dẫn thao tác thử]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

(210) 4-2023-13613 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Trắng, ghi xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO A.M (VN) 
Thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm 
từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
chứa yến sào (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu các sản phẩm từ yến sào. 
 

(210) 4-2023-13614 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24; 
4.3.20; 5.5.16; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lam, vàng, đỏ. 
 

 (731) ĐỖ VĂN DŨNG (VN) 
Khu 2, xã Đồng Trung, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; khóa đào tạo từ xa; học viện giáo dục; dịch về giáo dục giảng 
dạy; hướng dẫn nghề nghiệp. 
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(210) 4-2023-13615 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21; 25.12.1 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU QUÝ (VN) 
Thôn Đại Phú, xã Đông Phương, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước tẩy trang; sữa tẩy rửa 
(dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); son môi. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch 
vụ làm đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; liệu pháp giác hơi. 
 

(210) 4-2023-13616 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ 
THUẬT NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 
(VN) 
173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; hoá chất để cải tạo đất; hoá chất công nghiệp; phân bón; chế phẩm 
phân bón; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2023-13617 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ 
THUẬT NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 
(VN) 
173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; hoá chất để cải tạo đất; hoá chất công nghiệp; phân bón; chế phẩm 
phân bón; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2023-13618 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) ĐÀO XUÂN LINH (VN) 
A2404 - HH01 - chung cư Anland 1 - khu 
đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Dụng cụ bảo vệ thiết bị điện tử; bao đựng thiết bị thông minh; hộp đựng tai nghe 
thiết bị truyền dẫn; thiết bị sạc điện; gọng kính; màng mỏng bảo vệ chuyên dung cho điện 
thoại. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-13619 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO XUÂN LINH (VN) 

P1704 - CT1, khu đô thị Mỹ Đình, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Dụng cụ bảo vệ thiết bị điện tử; bao đựng thiết bị thông minh; hộp đựng tai nghe 
thiết bị truyền dẫn; thiết bị sạc điện; gọng kính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại. 
 

(210) 4-2023-13620 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO XUÂN LINH (VN) 

P1704, CT1, khu đô thị Mỹ Đình, 
phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Dụng cụ bảo vệ thiết bị điện tử; bao đựng thiết bị thông minh; hộp đựng tai nghe 
thiết bị truyền dẫn; thiết bị sạc điện; gọng kính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại. 
 

(210) 4-2023-13621 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 
KHẨU HẢI THỊNH (VN) 
Số 325, đường Trần Quang Khải, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1036 
 

(511) Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán: bánh quy, bánh ngọt, bánh gạo, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-13622 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HÙNG PHÁT 
(VN) 
Lô J19 đường số 6, KCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

  
(511) Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi (bạc đạn), mô tơ, 

máy bơm, máy bơm nước, máy khí nén, máy bơm chân không. 
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led đèn compact); đèn chiếu sáng; đèn 
trần; đèn trang trí; quạt điện. 
 

(210) 4-2023-13623 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.11.10 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BÁCH THỰC (VN) 
số 02, ngách 27, ngõ 85, đường Tân 
Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Bánh quế; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; trà; bỏng ngô; chất làm ngọt tự nhiên; bột 

đậu; bột mỳ; bột đậu tương; tinh bột cho thực phẩm; gạo; bánh sữa; trà thảo mộc; đồ uống trà 
có sữa; bánh quy dừa; bánh gạo; ngũ cốc dạng thanh. 
 

(210) 4-2023-13624 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.16; 24.1.1; 24.9.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MINH 
THÔNG (VN) 
40b Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm. 
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(210) 4-2023-13625 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.2; 26.1.4; 26.2.7 
 

 (731) ĐỖ MINH CHÂM (VN) 
Thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán café; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quán ăn nhanh; khu nghỉ dưỡng. 
 

(210) 4-2023-13626 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.3.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN VIÊN (VN) 
Phố Khả Lễ 2, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

(210) 4-2023-13627 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.18 

(591) Xám, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐẠI NGHĨA (VN) 
Số nhà 34, ngách 167 ngõ 521 Trương 
Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo thun tay ngắn; bộ quần áo; áo khoác ngoài; quần dài; quần đùi. 
 

(210) 4-2023-13628 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 20.7.1; 20.7.2; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Cam, xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LINGPA (VN) 
Số 8, ngõ 27, phố Vạn Bảo, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bút lông; máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể 
máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các 
nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 
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Nhóm 35: Buôn bán đồ mỹ nghệ dùng trang trí, tác phẩm nghệ thuật (tượng, lọ, bình, phù 
điêu, cốc, đĩa), đồ trang trí bằng gốm, sứ, đất nung, thủy tinh, pha lê, tranh, khung tranh, đồ 
trang sức, đá quý, sách, lịch, bìa, xuất bản phẩm dạng in, quần áo. 
 

(210) 4-2023-13629 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh đen đậm. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN BÌNH (VN) 
115 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt 
chỗ ở tạm thời, đặt chỗ trọ. 
 

(210) 4-2023-13630 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh lá cây, tím, 
vàng. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NHƯ MAI (VN) 
Thôn 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa tươi; sữa chua; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ 
yếu. 
 

(210) 4-2023-13631 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.2.7 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ DEXCO (VN) 
Thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Các sản phẩm kim loại bao gồm: chốt cửa, bàn lề, đẩy hơi của cửa (không phải 

máy móc), bản lề sàn, tay kéo cửa, khóa cửa (không dùng điện). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1039 
 

(210) 4-2023-13632 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DELICE FOOD (VN) 
Tổ dân phố Bãi Giếng 1, thị trấn Cam 
Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Hạt ngào đường; hạt điều đã chế biến; hạt tẩm ướp hương vị; hạt, đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Sôcôla; sôcôla trang trí cho bánh ngọt; sô cô la phết bánh chứa hạt; bánh ngọt sô 
cô la.  
 

(210) 4-2023-13633 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng và đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ CÀ PHÊ 
LONG HOA (VN) 
Thửa đất số 2971, tờ bản đồ số 15 (cạnh 
nhà 15A), đường Võ Văn Kiệt, khu Vực 
Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cở sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hạt cà phê 

rang; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

(210) 4-2023-13634 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng và đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ 
QUỐC - THÀNH VIÊN PACIFIC 
GROUP (VN) 
Tổ 2, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, thành 
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê nhân tạo. 
 

(210) 4-2023-13635 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; 7.3.11; 26.4.9; 
26.11.9 

(591) Đỏ, đen, vàng. 
 

 (731) HOÀNG NGỌC BÌNH (VN) 
Số 06 BTLK 01 KĐT Đại Thanh, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 06: Kim loại thường và quăng, hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ bằng sắt; đồ 
chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ hoặc vận chuyển; két sắt. 
 

Nhóm 07: Máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện; động cơ và đầu máy, trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy ấp 
trứng; máy bán hàng tự động. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; các loại dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 
 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; sưởi nóng; sinh hơi nước; nấu nướng; làm lạnh; sấy khô; 
thông gió; cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc (trừ máy nói và máy thu vô tuyến). 
 
Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm của giấy; vật dụng để đóng sách; văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng, trừ đồ đạc; keo dán giấy; vật liệu cho hội họa, bút lông, máy chữ và đồ dùng 
cơ quan (trừ đồ gỗ) đồ dùng học tập (trừ các thiết bị). 
 
Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù; vòng cổ, dây buộc (dùng cho động 
vật). 
 
Nhóm 20: Đồ gỗ (đồ đạc); đồ nội thất, ngoại thất được làm từ gỗ, chất dẻo (nhựa) như: bàn, 
ghế có vỏ ngoài bằng nhựa, khung bằng sắt thép; hàng thủ công mỹ nghệ, mây, tre đan. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; thiết bị nhà bếp loại nhỏ vận hành bằng tay dùng để băm, thái, xay, ép 
hoặc nghiền; giá (đế, khay) để đĩa và để bình; đồ dùng trang điểm và vệ sinh; vật liệu dùng 
để làm bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy 
tinh, sành, sứ và đất nung. 
 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, 
không dệt. 
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang 
hoàng cây noel trừ đèn, nến và bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2023-13636 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU 
THỦY (VN) 
Tổ dân phố số 9, thị trấn Mậu A, huyện 
Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
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(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 
yến chưng đường phèn, súp yến); yến sào rút lông; yến hũ chưng sẵn. 
 

(210) 4-2023-13637 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh mạ non, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT LH 
FOOD (VN) 
Số nhà 197, đường Nguyễn Hữu Thọ, tổ 
dân phố 10, phường Thanh Trường, thành 
phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

  

(511) Nhóm 30: Bún, miến, mì sợi nhỏ; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

(210) 4-2023-13638 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VIẾT MẠNH (VN) 

Thôn 10 Thiệu Dương, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện. 
 

(210) 4-2023-13639 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TNA CREATIVE 

(VN) 
Số 15 ngõ 1 ngách 1/2 phố Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia dụng bao gồm: ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng 
nhà bếp, bình nước, khay, chén. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

(210) 4-2023-13640 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá đậm và xanh biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 
D'SAGO (VN) 
Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ logistic; vận tải hàng hóa; lưu kho hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ giao 
nhận hàng hoá.  
 

(210) 4-2023-13641 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá đậm và xanh biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SẢN 
XUẤT TRANG PHỤC D'SAGO (VN) 
Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận 
Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; găng tay (cho hoạt động sản xuất) (trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay. 
 

(210) 4-2023-13642 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá đậm và xanh biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
D'SAGO (VN) 
Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận 
Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; găng tay (cho hoạt động sản xuất) (trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay. 
 

(210) 4-2023-13643 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá đậm và xanh biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAY D'SAGO 
(VN) 
Thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; găng tay (cho hoạt động sản xuất) (trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay. 
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(210) 4-2023-13644 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT DUNG 
(VN) 
Lô 4A6 Phùng Chí Kiên, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  

(511) Nhóm 03: Xà phòng; sơn môi; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm; chế phẩm để 
ngâm giặt; dầu gội; nước hoa; phấn trang điểm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi; chất dưỡng 
ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-13646 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.17.0; 26.1.2; 26.4.18; 26.7.5 

(591) Đỏ cam, nâu nhạt, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN ĐIỆP 
(VN) 
100 Trần Phú, phường Mỹ Phước, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thú y như: trợ giúp về thú y; dịch vụ tiêm chủng; dịch vụ chải lông cho 
thú nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-13647 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam đậm, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN 
THẢO MỘC (VN) 
Số 9, ngõ 6, tổ 14, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-13648 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.5.22; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Vàng, cam đậm, xanh lá, xanh nước biển, 
màu trắng, màu xanh tím than đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN 
THẢO MỘC (VN) 
Số 9, ngõ 6, tổ 14, thị Trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố  Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-13650 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 22.1.1; 26.11.8 

(591) Nâu, nâu đỏ, xanh lá cây, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC TÙNG (VN) 
Số 3, B139, tổ 13, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; quán trà, cà phê. 
 

(210) 4-2023-13655 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
CDF VIỆT NAM (VN) 
Số 22, ngõ 4, khu tập thể k5, khối Ao 
Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su; thạch trái cây; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước ngọt; nước khoáng 
[đồ uống]; bia. 
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(210) 4-2023-13656 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, 
DỊCH VỤ VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT 
ANH (VN) 
Số 13D8, ngõ 11, đường Khuất Duy 
Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; xà phòng. 
 

(210) 4-2023-13657 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VIETMADECO (VN) 
Tầng 8, toà nhà Loyal 151 Võ Thị Sáu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Balô; thẻ hành lý; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho người cắm trại; 
vali. 
 

(210) 4-2023-13661 (220) 11/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 5.5.20; 
26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN BIỂN VIỆT 
NAM (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào chế biến, thực 
phẩm làm từ yến sào (yến chưng cất, súp yến). 
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(210) 4-2023-13662 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Hồng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIỆP BẢO 
AN (VN) 
Khu phố 1, đường 30 tháng 4, phường 
Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: bò một nắng, nai một nắng, thủy hải sản một nắng (thủy hải sản đã qua 

sơ chế). 
 

(210) 4-2023-13663 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LUCT (VN) 
Số 459 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); mũ nón; tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-13664 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LUCT (VN) 
Số 459 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); mũ nón; tất (vớ).  
 

(210) 4-2023-13665 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp và nông nghiệp (trừ: chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2023-13675 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM 
(VN) 
A20/21B Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-13676 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM 
(VN) 
A20/21B quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế. 
 

(210) 4-2023-13687 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CAFE MĂNG ĐEN (VN) 
38 Phạm Văn Đồng, thị trấn Măng Đen, 
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sô cô la; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 
phẩm: cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, nước suối, si 
rô, trà sữa, nước khoáng, kem lạnh, bánh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán giải khát; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2023-13688 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 4.3.3; 4.3.19; 5.3.13; 5.3.14; 
5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẠNH NGUYÊN VI 
NA (VN) 
Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp 
Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 
Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản.  
 

(210) 4-2023-13690 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT MY 
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

tóc; chất khử mùi dùng cho người; chất tẩy rửa và chế phẩm để giặt, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-13710 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Vàng, xanh và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG GIA 
(VN) 
16 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phổ Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê vãn phòng và bất động sản; quản lý vận hành văn phòng và bất 

động sản cho thuê. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế và cung cấp giải pháp nhà thông minh. 
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(210) 4-2023-13711 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.30; 2.5.2; 25.1.6 

(591) Vàng, cam, be nhạt, đỏ, nâu đen, Trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RA RẠP XEM GÌ 
(VN) 
Số 29, đường L, khu trung tâm hành 
chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, 
phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; phát hàng 

quảng cáo; môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị; quảng bá tác phẩm nghệ thuật. 
 
Nhóm 41: Giới thiệu phim trình chiếu; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí. 
 

(210) 4-2023-13718 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA 

ĐẮK LẮK (VN) 
Buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, 
tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 29: Hạt macca đã qua chế biến. 

 
Nhóm 30: Mật ong. 
 
Nhóm 31: Cây giống macca. 
 

(210) 4-2023-13719 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.2.7 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐẠI THỊNH PHÁT (VN) 
36 đường số 49, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2023-13729 (220) 11/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.20; 26.13.1 

(591) Cam, cam nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RÈM CỬA DAVINA 
(VN) 
E51, đường số 2, KDC Thạnh Mỹ, 
phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, thi công rèm cửa.  
 

(210) 4-2023-13813 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
đen. 

 

 (731) NGUYỄN TRUNG TÍN (VN) 
Ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hòa không khí; 

thiết bị làm lạnh; thiết bị vệ sinh; tủ rượu, dùng điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị điều hòa 
không khí, thiết bị làm lạnh, thiết bị vệ sinh, tủ rượu. 
 

(210) 4-2023-13821 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PEACH 
CONSULTING (VN) 
11B Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 

mại hoặc công nghiệp; kế toán; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; nghiên cứu tài chính. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo (học viện); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; đào 
tạo thực hành; tổ chức và điều khiển hội thảo; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo. 
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Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tiến hành nghiên cứu dự 
án kỹ thuật; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn công 
nghệ. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ kiểm tra 
việc tuân thủ quy định; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm 
phán hợp đồng cho người khác; quản lý pháp lý giấy phép (li-xăng). 
 

(210) 4-2023-13822 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN (VN) 

Ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-13825 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11 

(591) Tím, đỏ, vàng, vàng đồng đậm, vàng 
đồng nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AN BÌNH PHƯỚC 
SÀI GÒN (VN) 
91 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

(210) 4-2023-13834 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23; 4.1.3; 24.9.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) VÕ THỊ TRÂM ANH (VN) 
509 Núi Thành, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện thể thao và thể dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy (phong thái, 

người mẫu); dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]. 
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(210) 4-2023-13835 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 11.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá mạ, xanh rêu, vàng. 
 

 (731) PHẠM VIẾT THUẬN (VN) 
Chung cư Luxgarden, 370 Nguyễn Văn 
Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

(210) 4-2023-13836 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.23; 2.9.12; 4.5.21; 5.7.27; 
11.3.4; 25.7.25 

(591) Trắng, đen, nâu, nâu ngả vàng, vàng nhạt. 
 

 (731) TRẦN VĂN THUẬN (VN) 
292 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Hương liệu cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 

cơ sở cà phê; hạt cà phê rang.  
 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); đồ uống không cồn (đồ uống không có cồn); nước sinh tố; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-13844 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHI AN (VN) 

Số 32 ngõ 11 Tô Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy; giày dép thời trang. 
 
Nhóm 26: Đăng ten; ruy băng; phụ kiện liên quan đến may mặc (cúc, khóa, nơ). 
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(210) 4-2023-13846 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 5.1.5; 5.1.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 4 TREE FRUITS 
(VN) 
A55 (N15) khu dân cư Sim City, đường 
số 4, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô; rau củ quả đã qua chế biến; các loại hạt đã qua 
chế biến; trái cây đã chế biến (đặt trong giỏ). 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi (đặt trong giỏ). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trái cây tươi (đặt trong giỏ), trái cây sấy khô, rau quả 
sấy khô, rau củ quả đã qua chế biến, các loại hạt đã qua chế biến, trái cây đã chế biến (đặt 
trong giỏ). 
 

(210) 4-2023-13847 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 5.1.5; 5.1.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 4 TREE FRUITS 
(VN) 
A55 (N15) khu dân cư Sim City, đường 
số 4, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-13848 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 4 TREE FRUITS 
(VN) 
A55 (N15) khu dân cư Sim City, đường 
số 4, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: vật phẩm phong thủy: vòng đá, các ấn phẩm làm từ đá, vòng trầm 
hương, vòng ngọc, tượng phật. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy; tư vấn tâm linh; tư vấn chiêm tinh học; lập số tử vi. 
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(210) 4-2023-13849 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 4 TREE FRUITS 
(VN) 
A55 (N15) khu dân cư Sim City, đường 
số 4, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê giải khát. 
 

(210) 4-2023-13851 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 25.1.6 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐIỀN MINH LONG 
(VN) 
3M Thích Quảng Đức, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bồn tắm; bồn tắm ngồi; chậu vệ sinh cho phụ nữ; bồn rửa tay [bộ phận của hệ 

thống vệ sinh]; bệ xí vệ sinh; bồn rửa. 
 

(210) 4-2023-13852 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Xanh cổ vịt, xanh nâu đậm, trắng. 
 

 (731) CAO TUẤN NGHĨA (VN) 
24 đường số 24, khu dân cư Him Lam 
6A, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt đồ ăn hoặc đồ uống trực 
tuyến. 
 

(210) 4-2023-13856 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU & LINH 
CHI JOK PAN (VN) 
17 Trần Phú, thị trấn Liên Sơn, huyện 
Lắk, tỉnh Đắk Lắk 
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(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y. 
 
Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 
Nhóm 31: Phế thải thực vật; nấm cục tươi và nấm tươi; rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi. 
 

(210) 4-2023-13857 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.5; 17.2.6; 24.9.1; 25.7.6; 25.7.7; 
25.7.22; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ NGỌC 
TRAI ĐEN (VN) 
204 Huỳnh Cương, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 41: Sắp xếp và điều hành các sự kiện thể thao; tiến hành các sự kiện giải trí; đạo diễn 
các buổi biểu diễn; dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí. 
 

(210) 4-2023-13858 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGÔ VŨ QUANG HUY (VN) 
172/35 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo thun tay ngắn; áo khoác [trang phục]; mũ; quần dài; tất dài. 
 

(210) 4-2023-13870 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH TIẾN 
MATERIAL (VN) 
Số 29A Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện kim khí ngành cửa nhôm kính (bản lề, ổ khóa cơ, ổ khóa điện 
tử, tay nắm cửa, bánh xe). 
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(210) 4-2023-13871 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.3.23 
 

 (731) LÊ VĂN SƠN (VN) 
Tổ 2, thôn 5, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: giày dép, mũ (nón), 
thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2023-13872 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.5; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
PHÂN PHỐI THỜI TRANG THE 
WEIRD (VN) 
1197 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2023-13873 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lam, xám 
đen nhạt. 

 

 (731) PHAN THANH NHÃ (VN) 
K12.07 chung cư Kris Vue, 537 đường 
Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc cơ thể; tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp mát xa. 
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(210) 4-2023-13875 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỌ KHANG NHA 
TRANG (VN) 
Đường số 6, tổ 11 Hòa Trung, phường 
Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến; yến sào tinh chế. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không có cồn); nước yến (đồ uống không có 
cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

(210) 4-2023-13876 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Vàng, cam, xanh ngọc, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN TPGROUP (VN) 
730 khu dân cư Hai Thành - Tên Lửa, 
đường 17A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Cồn (nhiên liệu); cồn khô (nhiên liệu); cồn thạch (nhiên liệu); cồn nước (nhiên 
liệu). 
 

(210) 4-2023-13894 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN THÔNG (VN) 
42/13/2 đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu, chất diệt ký 
sinh trùng, phân bón, đất mùn, chất bảo quản hạt giống, đất trồng trọt, chế phẩm điều hòa sự 
sinh trưởng cây trồng, dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], cây trồng, hạt 
giống thực vật, hoa tự nhiên, rau củ và quả tươi, thức ăn cho động vật, động vật sống, mạch 
nha; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2023-13895 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI 
(VN) 
Lô H1 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh) chất phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm: sorbitol, 
chất làm ngọt tự nhiên (dùng cho thực phẩm), chất giữ ẩm, chất độn, chất tạo phức kim loại. 
 

(210) 4-2023-13896 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CALI 

(VN) 
35-37 Phan Đình Phùng, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử trùng; thiết bị lọc 
nước. 
 

(210) 4-2023-13897 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 8.1.1; 26.1.1 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG THỊ MỸ PHƯƠNG (VN) 
7B/1 Hàn Thuyên, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): bánh mì; giới thiệu sản phẩm; marketing; quản lý quá trình 
đặt hàng; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán bán bánh mỳ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2023-13898 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THANH QUANG (VN) 
Số 34, ô 2, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê dừa.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm như: cà phê, nước tinh khiết, trà, sữa, cà phê 
dừa. 
 

(210) 4-2023-13899 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 15.1.13; 21.1.17 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
BÁNH BAO PHONG LAN (VN) 
A11/6 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; tinh bột cho thực phẩm; bột nhào đế làm bánh; bánh bao có 
nhân (baozi); bánh bao làm từ bột mỳ; bánh bao nhỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): bánh bao làm từ bột mỳ; cung cấp thông tin thương mại và 
tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; marketing; quản lý quá 
trình đặt hàng; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết. 
 

(210) 4-2023-13916 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.9.19; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM AN TOÀN SÁNG 
NHUNG (VN) 
Thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 29: Thịt lợn đã qua chế biến, thịt lợn đã qua bảo quản; các sản phẩm chế biến từ thịt 
lợn như: thịt lợn đóng hộp, thịt lợn khô, thịt lợn xông khói, thịt lợn muối, thịt lợn kho, giò, 
chả, xúc xích, ruốc thịt, pate, thịt băm. 
 

Nhóm 31: Con lợn (động vật sống). 
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Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: thịt lợn đã qua chế biến, thịt lợn đã qua bảo quản; các sản 
phẩm chế biến từ thịt lợn như: thịt lợn đóng hộp, thịt lợn khô, thịt lợn xông khói, thịt lợn 
muối, thịt lợn kho, giò, chà, xúc xích, ruốc thịt, pate, thịt băm. 
 

(210) 4-2023-14010 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT S.U.D (VN) 
14A đường số 23, khu phổ 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14011 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu. 
 

 (731) BÙI THỊ THU VÂN (VN) 
12B, Thông Thiên Học, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động 
văn phòng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

(210) 4-2023-14012 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) LƯƠNG MINH ĐẠT (VN) 
4465/9/9 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân 
Tạo A, quận Binh Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du 
lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế.  
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(210) 4-2023-14013 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LỤA (VN) 
Tổ 99, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; son môi; kem dưỡng trắng da; nước hoa; tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-14014 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, kdc Thiên Lộc, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nhện; thuốc 
diệt nấm khuẩn; chế phẩm diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14015 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nhện; thuốc 
diệt nấm khuẩn; chế phẩm diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14016 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 
237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-14017 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 
237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-14018 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 
237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-14019 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 
237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-14020 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 
237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp 
Tân,quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2023-14021 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN 
HẢI LONG (VN) 
14-16 Lê Lai và 15-17 và 19 (tầng 1 sau 
+2) Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1,thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú. 
 

(210) 4-2023-14036 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.7; 26.11.8 

(591) Xanh dương, màu xanh da trời, màu 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC 
HEALTH BEAUTY HAPPY (VN) 
54/41 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố  Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng; thiết bị y tế; bao cao su. 

 

(210) 4-2023-14037 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương, màu đỏ, màu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC 
HEALTH BEAUTY HAPPY (VN) 
54/41 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: bao cao su. 
 

(210) 4-2023-14038 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.14; 19.13.21 

(591) Đen, xanh lá, đỏ, xanh da trời nhạt, xanh 
da trời đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT 
HEALTHY (VN) 
976 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, bao cao su, nông sản. 
 

(210) 4-2023-14041 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Dây nhảy thể dục; máy để luyện tập thể dục; thiết bị luyện tập thể dục; máy và 
thiết bị thể dục thể hình; máy tập đa năng; con lăn tập bụng. 
 

(210) 4-2023-14042 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Dây nhảy thể dục; máy để luyện tập thể dục; thiết bị luyện tập thể dục; máy và 
thiết bị thể dục thể hình; máy tập đa năng; con lăn tập bụng. 
 

(210) 4-2023-14043 (220) 12/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.21; 5.7.3; 25.1.6; 25.5.25; 26.4.1; 
26.4.9; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, đỏ đạm, đỏ nhạt, vàng, 
vàng nâu, vàng nâu nhạt, vàng nhạt, xanh 
lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 
nâu, nâu đậm, nâu nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
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(210) 4-2023-14044 (220) 12/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Trắng, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SONG QUỲNH BẠC LIÊU (VN) 
Số 2/346, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Buôn bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. 
 
Nhóm 39: Vận chuyền hàng hóa bằng đường bộ theo yêu cầu. 
 

(210) 4-2023-14045 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh rêu. 
 

 (731) PHẠM THỊ THANH HƯƠNG (VN) 
1005/61/38 Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-14051 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừsâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinhtrưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14052 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14053 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14054 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14055 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

(210) 4-2023-14056 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14057 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14058 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14059 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14060 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14061 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14062 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14063 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2023-14064 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14065 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14066 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2023-14067 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14068 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14069 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14070 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-14071 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

(210) 4-2023-14072 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTIFER VN (VN) 
Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hoà 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; chất 
kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2023-14073 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA 
CHỮA ĐIỆN THOẠI VUI (VN) 
30B Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện thoại di động; lắp đặt, bảo dưỡng và 

sửa chữa máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử. 
 

(210) 4-2023-14074 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 14.3.13; 25.3.3; 26.1.1; 26.5.4; 
26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG 
CHÁY CHỮA CHÁY VƯƠNG PHÁT 
(VN) 
Số 14/15H ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

(210) 4-2023-14075 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 

(591) Xanh rêu, vàng, xám. 
 

 (731) LÊ HOÀNG BẢO CHÂU (VN) 
Tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê, 
tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, đạm đậu nành (tinh chất đậu nành); dầu 
dùng cho thực phẩm; rau, quả đã được bảo quản và chế biến; hạt đã chế biến. 
 

(210) 4-2023-14076 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẰNG 
(VN) 
TH871 Đường TBĐ 65, tổ 13, ấp 1, xã 
Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai.  
 

(210) 4-2023-14085 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH (VN) 
Ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tẩy trang; chế phẩm vệ sinh. 

 

(210) 4-2023-14086 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH (VN) 
Ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tẩy trang; chế phẩm vệ sinh. 

 

(210) 4-2023-14102 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.23; 26.1.2; 26.1.10; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG TRUNG NAM (VN) 
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; trang trí nội 
ngoại thất; cho thuê thiết bị cơ giới, máy móc ngành cầu đường; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xây dựng, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi;xây 
dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường.  
 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe cộ; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 
 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; xử lý nước; tư vấn trong lĩnh vực sản xuất năng lượng.  
 
Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn kỹ 
thuật, đánh giá các công trình xây dựng; tư vấn về thiết kế công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng. 
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Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê.  
 

(210) 4-2023-14104 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG TRUNG NAM (VN) 
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; trang trí nội 
ngoại thất; cho thuê thiết bị cơ giới, máy móc ngành cầu đường; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xây dựng, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi; xây 
dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường. 
 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe cộ; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 
 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; xử lý nước; tư vấn trong lĩnh vực sản xuất năng lượng. 
 
Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn kỹ 
thuật, đánh giá các công trình xây dựng; tư vấn về thiết kế công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng.  
 
Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê.  
 

(210) 4-2023-14106 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH 
THỊNH (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường 
nước (chế phẩm dạng bột, hạt, đậm đặc dạng hạt, lỏng, lỏng đậm đặc); hoá chất dùng trong 
nông nghiệp (trừ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: chế phẩm thú y thủy sản, hóa 
chất sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chất xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, 
chất xứ lý môi trường nước, phân bón, thuốc thú y, thức ăn cho động vật, chế phẩm sinh học 
xử lý môi trường, hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
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(210) 4-2023-14111 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, xanh lục, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHANG 
THỊNH (VN) 
404/4A Quang Trung, tổ 84, khu phố 11, 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Thiết bị tạo khí cho bể nuôi loài thủy sản. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện công nghiệp gồm: thiết bị đóng cắt mạch điện, cảm biến áp điện, ổ 
cắm điện, dây cáp điện, ổ cắm điện; máy sinh khí ozone. 
 
Nhóm 11: Thiết bị xử lý không khí; thiết bị khử trùng không khí; hệ thống xử lý và làm sạch 
nước; thiết bị làm sạch nước. 
 

(210) 4-2023-14112 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 25.1.6 

(591) Đỏ, xanh lá mạ, xanh đậm, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PPT 
(VN) 
35/B6 đường số 8, KDC Vĩnh Phú 2, khu 
phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-14115 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HUỲNH ĐỖ HOÀNG QUÂN (VN) 
Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); khẩu 
trang (trang phục); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại cửa hàng thời trang: quần áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt 
lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu trang (trang phục), tất (vớ), đồ trang sức, đồng hồ, 
vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 
chuyền, nhẫn, ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), vải và hàng dệt 
(thuộc nhóm này), vải co dãn, vải dệt kim, vải sợi dệt, vải tơ nhân tạo, vải lụa, mỹ phẩm.  
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Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế ấn phẩm 
quảng cáo; thiết kế gian hàng triển lãm; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng 
thanh toán điện tử. 
 

(210) 4-2023-14116 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG PACIFIC (VN) 
Tổ 39, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; máy điều hòa nhiệt độ; lò nướng (chạy bằng điện); tủ lạnh; 
quạt điện; máy lọc nước; thiết bị lọc nước.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử (mua bán hàng hóa thông qua mạng 
internet): thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng như: thiết bị nấu nướng (dùng điện), 
thiết bị bảo ôn (giữ nhiệt, chống thất thoát nhiệt lượng) dùng để bảo quản thực phẩm, thiết bị 
làm lạnh dùng để bảo quản thực phẩm, thiết bị sưởi ấm, máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, tủ 
lạnh, máy lọc nước, thiết bị lọc nước, nồi cơm điện; dịch vụ quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-14117 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 8.7.11; 11.1.6; 11.3.18; 26.1.1 

(591) Xám, trắng, cam, nâu, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) VŨ TUẤN HIỆP (VN) 
Số 164 đường Đình Đông, phường Đông 
Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-14142 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.7; 3.7.24; 5.5.19; 5.5.22; 7.1.5; 
7.1.11; 7.1.24; 25.1.5; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) VÕ VĂN KHƯƠNG (VN) 
Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; phát triển các ý 
tưởng quảng cáo. 
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Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ 
xây, lát; cung cấp thông tin xây dựng; dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế nội 
ngoại thất; thiết kế trang phục; tư vấn trí tuệ nhân tạo; thiết kế logo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; tư vấn sức khỏe; dịch 
vụ nhà chăm sóc người cao tuổi (viện dưỡng lão); dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; tư 
vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2023-14148 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 6.1.2; 26.1.2 

(591) Xanh, đỏ, vàng. 
 

 (731) TRỊNH QUỐC ĐẠT (VN) 
Thôn Châu Sơn 2, xã Điện Tiến, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 05: Trà túi lọc cà gai leo dùng để chữa bệnh. 

 

(210) 4-2023-14149 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LINH (VN) 
Lô 32 KCN Đà Nẵng, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 05: Cao xoa bóp; thuốc y học cổ truyền dân tộc. 

 

(210) 4-2023-14151 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.9.16; 24.1.1; 25.1.6; 25.1.9; 
25.1.15; 25.5.25; 25.7.25 

(591) Vàng nâu, vàng nâu nhạt, vàng, vàng 
nhạt, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, cam nhạt, xám, 
xám nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
đen, đen nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN D-SHINING (VN) 
7C Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm làm từ tôm; nước mắm làm từ thịt; dầu xương dùng cho 
thực phẩm; chế phẩm để làm nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc. 
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Nhóm 30: Nước chấm (đồ gia vị); nước xốt thịt; nước mật đường; tương (miso); nước sốt mỳ 
ống; xốt (gia vị). 
 

(210) 4-2023-14158 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.3; 5.9.21; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ TRỌNG HƯNG 
(VN) 
Đường Nguyễn Huệ, tổ 3B, KP Suối Đá, 
phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-14159 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.3; 5.9.21; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ TRỌNG HƯNG 
(VN) 
Đường Nguyễn Huệ, tổ 3B, KP Suối Đá, 
phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 03: Nước lau sàn. 

 

(210) 4-2023-14171 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 16.1.11; 26.4.9 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NHẬT 
PHÁT (VN) 
98/3B KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại di động, cụ thể là: thiết bị sạc pin điện thoại di động, vỏ ốp bảo 
vệ điện thoại di động, điện thoại di động, tai nghe, loa, pin điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Mua bán nhập khẩu: phụ kiện, linh kiện điện thoại di động, máy tính (cục sạc pin, 
tai nghe, thẻ nhớ, bao da, bao silicone, dây đeo điện thoại, ticker trang trí, hình dán trang trí 
điện thoại, màn hình điện thoại, kính cường lực, nắp điện thoại di động, bao chống sốc cho 
máy tính, bao điện thoại chống thấm nước), điện thoại di động, máy tính bảng, máy chụp 
hình, loa, amply.  
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(210) 4-2023-14172 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ ĐÔNG CHÂU 
(VN) 
392A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn bằng đá quý; vàng; bạc; ngọc trai; kim cương. 

 

(210) 4-2023-14173 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh, nâu sữa. 
 

 (731) THÁI THỊ MINH (VN) 
Ấp Rạch Cá, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng chay; quán ăn chay; quán đồ uống.  
 

(210) 4-2023-14174 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 8.7.3; 11.1.6 

(591) Đen, trắng, vàng cam. 
 

 (731) NGUYỄN CHÂU PHA (VN) 
1/29B tổ 3, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán nước giải khát; quán ăn; quán bánh canh. 
 

(210) 4-2023-14175 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH HƯNG 
THỊNH PHÁT (VN) 
47/12 Đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính. 
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(210) 4-2023-14176 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH VIỆT Á 
(VN) 
36/8 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính; kính thời trang. 

 

(210) 4-2023-14177 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 9.5.1; 9.5.2 

(591) Xám, xanh, trắng. 
 

 (731) LÊ HOÀNG HOA (VN) 
61 Trần Huy Liệu, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-14178 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.23 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAVINO VIET NAM 
(VN) 
501/6A khu phố Chiêu Liêu, đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân 
Đông Hiệp,thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón). 

 

(210) 4-2023-14198 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 6.1.2 

(591) Trắng, cam, nâu, nâu nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THIÊN QUANG 
(VN) 
Số 94, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Tôm khô; cá kèo khô. 
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Nhóm 30: Muối tôm. 
 

(210) 4-2023-14203 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.12; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ LA (VN) 
96-98-100 Trần Nguyên Đán, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem 

lạnh; kem trái cây, và các loại đá lạnh khác ăn được. 
 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-14207 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

MIHO GROUP (VN) 
2/21 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần dài; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; áo váy; quần áo ngủ. 
 

(210) 4-2023-14232 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ đô. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 
GLORIOUS (VN) 
194 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-14246 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN QUỐC TIẾN (VN) 

Khu phố 2, Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-14251 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.5; 26.2.7 
 

 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 
Số 60 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 21: Trà cụ [đồ pha trà], cụ thể là: ấm trà, chén trà, khay trà (khay đế phục vụ), bộ lọc 
trà, hộp đựng trà, kháo trà (bát lớn bằng gốm sứ dùng để đựng nước sôi). 
 
Nhóm 29: Hoa có thể ăn được, đã sấy khô; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 
Nhóm 30: Sản phẩm không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là: trà (chè), trà ướp lạnh; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống, cụ thể là: dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp đồ uống 
do quán trà thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-14252 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM ANH KIM (VN) 
Lô III - 1B, đường số 1, nhóm CN III, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng, thực phẩm bổ sung vi 
chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng [tất cả dùng trong mục đích y tế]. 
 
Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ sản phẩm: 
cháo ăn liền, sản phẩm dùng trong mục đích y tế (thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh 
dưỡng ăn kiêng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2023-14253 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 25.1.6; 26.4.18; 26.7.5 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM ANH KIM (VN) 
Lô III - 1B, đường số 1, nhóm CN III, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng; thực phẩm bổ sung vi 
chất dinh dưỡng; thực phẩm chức năng [tất cả dùng trong mục đích y tế]. 
 
Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ sản phẩm: 
cháo ăn liền, sản phẩm dùng trong mục đích y tế (thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh 
dưỡng ăn kiêng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-14254 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN 
TÀI (VN) 
33 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, tải xuống được; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; 
phát triển các ý tưởng marketing. 
 

(210) 4-2023-14255 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.4.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN SƠN (VN) 
C4 KDC Thới An, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là: dao cắt cỏ, cưa cắt cây, lưỡi phát cỏ, 
kéo tỉa cây, dao phát cỏ, cuốc [tất cả phục vụ cho nông nghiệp]. 
 

(210) 4-2023-14256 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM KHÁNH AN (VN) 
439/45C Lê Văn Quới, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Thực phẩm chay được làm từ tinh bột. 
 

(210) 4-2023-14257 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 
PHẨM KHÁNH AN (VN) 
439/45C Lê Văn Quới, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả, nấm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng bán đồ chay. 
 

(210) 4-2023-14298 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.4; 3.9.24 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁ 
VIỆT 
 (VN) 
Thửa đất số 439, tờ bản đồ số 6, tổ 10, ấp 
Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô; thủy hải 
sản đã được sơ chế và bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá. 
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(210) 4-2023-14299 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.24 

(591) Xanh dương đậm, tím, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 

253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe du lịch và các 

dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, điều 

hành chuyến (tour) du lịch]; đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải 

trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (văn hoá, giáo 

dục và nghệ thuật); tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải 

trí]; đào tạo dạy nghề. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 

 

(210) 4-2023-14300 (220) 13/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Tím, xanh dương, xanh dương đậm, vàng 

đồng, xanh lá cây, xanh ngọc, hồng, đỏ, 

vàng, đen, nâu, trắng. 
 

 (731) VÕ VIỆT CHUNG (VN) 

1/9 đường 18 ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình 

diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi diễn trực tiếp. 
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(210) 4-2023-14304 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 9.1.2; 26.4.7; 26.15.3 

(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, nâu đậm, xám, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY BLUE 
GROUP (VN) 
Số 76 đường số 2, khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 23: Sợi; chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ cotton; sợi bông đã xe; len đã xe thành 
sợi; sợi len; sợi len xe; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi 
và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt; chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt.  
 

(210) 4-2023-14307 (220) 13/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Hồng, xanh, tím, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUÂN HÀ FOOD 
(VN) 
1063 - 1065 Nguyễn Tất Thành, thành 
phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: kem làm bánh, bột làm bánh, socola, mứt trang trí trên bánh, nguyên liệu 

pha chế thức uống: kem béo, bột kem béo, bột cacao, trà, siro, trân châu, đường, sữa. 
 

(210) 4-2023-14310 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15; 25.7.25; 26.4.18 

(591) Xanh lá, hồng, đỏ, vàng, tím, xanh dương 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CHAY 
BÀ XÃ (VN) 
178/4 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 

mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-14312 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.3.23; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) TRẦN VĂN TUẤN (VN) 
Tổ 5, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

(210) 4-2023-14313 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ cam, 
trắng, đen, xám. 

 

 (731) ĐINH THỊ MINH THƯ (VN) 
7/3/4/10 Thành Thái, phường 14, quận 
10,thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn mang đi. 
 

(210) 4-2023-14314 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ cam, 
trắng, đen, xám. 

 

 (731) ĐINH THỊ MINH THƯ (VN) 
7/3/4/10 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ marketing; mua bán và xuất nhập khẩu: quà tặng và quà lưu 
niệm gồm các loại thú nhồi bông, khung tranh, sổ tay, bút, quần áo, tất (vớ), găng tay, mũ 
(nón), túi xách, bóp (ví), chai (lọ), ly (tách) bằng gỗ, thủy tinh, gốm, sứ, móc khóa, móc điện 
thoại. 
 

(210) 4-2023-14315 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.5; 26.11.3 

(591) Cam, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 
SIÊU THỊ SƠN (VN) 
Số 238/11 Thống Nhất, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn thể thao; sơn giao thông. 
 

(210) 4-2023-14316 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.20; 2.1.22; 2.5.21; 5.11.13 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA (VN) 
56 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi. 
 
Nhóm 05: Sản phẩm thuộc nhóm này: thực phẩm chức năng; trà giảm cân (cho mục đích y 
tế); trà thảo dược. 
 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 
trứng, sữa. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống từ cà phê; đồ uống từ chè (trà); ngũ cốc đã chế biến; gia 
vị. 
 
Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc; hoa quả tươi; hạt ngũ cốc chưa chế biến; yến mạch; hạt giống 
thực vật.  
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); nước 
sinh tố (đồ uống). 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ kinh doanh thương mại: mỹ phẩm, kem bôi mặt, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, son 
môi, thực phẩm chức năng, trà giảm cân (cho mục đích y tế), trà thảo dược, cà phê, chè (trà), 
đồ uống từ cà phê, đồ uống từ chè (trà), ngũ cốc đã chế biến, gia vị, thịt, cá (không còn sống), 
rau củ quả (đã sơ chế, chế biến và bảo quản), trứng, sữa, hạt giống ngũ cốc, hoa quả tươi, hạt 
ngũ cốc chưa chế biến, yến mạch, hạt giống thực vật, nước khoáng [đồ uống], đồ uống không 
cồn, nước ép trái cây (đồ uống), nước sinh tố (đồ uống), đồ uống trên cơ sở sữa với trứng 
và/hoặc kem sữa, không chứa cồn. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà 
sữa.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
làm móng.  
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(210) 4-2023-14317 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI HOÀNG THỤ (VN) 
Số nhà 213, thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, 
huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cát, đá, gạch, ngói, đá ốp lát, xi măng. 

 

(210) 4-2023-14319 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM THANH THIẾU NIÊN 
MIỀN NAM (VN) 
Số 01 đường 03, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào tạo]; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; 

dịch vụ cắm trạị ngày nghi [giải trí]. 
 

(210) 4-2023-14320 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 15.7.1; 26.3.23; 26.11.3 

(591) Xanh, trắng, vàng. 
 

 (731) CƠ SỞ THÀNH ĐẠT (VN) 
54/12 đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy: ốp xe máy [dàn áo xe máy], xích xe máy, động cơ xe 

máy, khung xe máy, chân chống xe máy, yên xe máy, nhông xe máy, dĩa xe máy, bộ càng 
phanh số xe máy, lò xo giảm xóc cho xe cộ, bộ giảm xóc (dùng cho xe máy). 
 

(210) 4-2023-14321 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL 
(VN) 
42/58 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 
dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề. 
 
Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế danh thiếp; thiết kế đồ họa vật 
liệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế logo. 
 

(210) 4-2023-14322 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 3.9.1; 3.9.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DESIGN 
ANTHROPOLOGY SCHOOL (VN) 
42/58 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 

dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề. 
 
Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế danh thiếp; thiết kế đồ họa vật 
liệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế logo. 
 

(210) 4-2023-14326 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JTB-TNT (VN) 
57 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Du lịch quốc tế và nội địa; đặt chỗ, cung cấp vé cho việc đi du lịch; dịch vụ xin 

cấp thị thực cho khách du lịch. 
 

(210) 4-2023-14331 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 2.1.8; 2.1.16; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh, đỏ, đen, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ 
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CEN SKILLS 
(VN) 
K60/H61/11/87 Mẹ Nhu, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ bơi lội (dịch vụ giải trí). 
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(210) 4-2023-14333 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH (VN) 
861/51/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, quản lý kinh doanh: mỹ phẩm, các trang thiết bị chăm sóc 

làm đẹp, thiết bị dùng trong thẩm mỹ, chế phẩm, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng); dịch vụ mua bán (cung cấp) các sản phẩm chăm sóc làm đẹp.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo, học viện; giáo dục nghề nghiệp; 
đào tạo kỹ năng mềm; trường đào tạo thẩm mỹ; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; spa chăm sóc sắc đẹp; điêu khắc lông 
mày; phun xăm mí; phun xăm môi. 
 

(210) 4-2023-14334 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ - SẢN XUẤT KAJET (VN) 
12C/19 Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-14347 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.7.3; 3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠM GÀ NGON 
(VN) 
15 đường Tô Vĩnh Diện, khu phố 4, 
phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Gà không còn sống; thịt gà đã qua chế biến; thực phẩm chế biến từ thịt gà.  
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(210) 4-2023-14359 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 3.17.0; 24.9.1 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, hồng phấn. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH 
NAM ANH (VN) 
121/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Trợ giúp về thú y; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch 
vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 
 

(210) 4-2023-14360 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 3.17.0; 24.1.9 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, hồng phấn. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH 
NAM ANH (VN) 
121/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Trợ giúp về thú y; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch 
vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 
 

(210) 4-2023-14361 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 3.17.0; 24.9.1 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, hồng phấn. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH 
NAM ANH (VN) 
121/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Trợ giúp về thú y; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch 
vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 
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(210) 4-2023-14362 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 3.17.0; 24.9.1 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, hồng phấn. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH 

NAM ANH (VN) 

121/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Trợ giúp về thú y; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch 

vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bàng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

(210) 4-2023-14375 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.7.1; 5.7.3; 

6.19.9; 26.1.6 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh nõn chuối, 

trắng, đen, vàng, xanh lam, cam và nâu 

vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG XUÂN AN (VN) 

312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột ngũ 

cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế; cháo ăn dặm dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo; bột ngũ cốc; cháo ăn liền. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 

chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], bột ngũ cốc ăn kiêng uống 

liền dùng trong y tế và bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế, thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo, bánh, kẹo, bột ngũ cốc, hạt chia, hạt chia hữu cơ đã qua chế biến, cháo 

ăn liền, cháo ăn dặm dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14376 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.24; 5.9.24; 26.1.1; 
26.1.6; 26.1.18; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá, xám trắng, đỏ 
nâu, đen, đỏ hồng, hồng, tím, cam, vàng 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DV TM SX NÂNG 
CHỈNH NHÀ THIÊN PHÚC (VN) 
85/29/4 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân ủ, phân chuồng và phân bón; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất 
dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt ký sinh trùng và thuốc trừ sâu).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm phân ủ, phân chuồng và phân bón, hóa chất dùng 
trong công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu 
bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ.  
 

(210) 4-2023-14377 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) TRẦN XUÂN MẠNH (VN) 
Tổ dân phố 8, phường An Bình, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, vải (lụa), vải sợi dệt, vải dệt kim, vải bông, vải lanh dùng trong 
nhà, vải không dệt, quần áo, giày dép, mũ(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), 
găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2023-14378 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU TÀI (VN) 

170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng xe ô tô; xe gắn máy; phụ tùng xe gắn máy; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thùng xe máy (bộ phận của xe máy).  
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Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ, kính mũ bảo hiểm, mũ bảo 
hiểm bao gồm kính chắn, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất 
(vớ), găng tay (trang phục), da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, mắt kính, xe ô 
tô, xe ô tô điện, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy, thùng 
xe máy (bộ phận của xe máy), xe đạp, phụ tùng xe đạp, mũ bảo hiểm đi xe máy và xe đạp, 
găng tay đi xe máy và đạp, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để 
bảo vệ gối đi xe máy, baga cho xe máy, khung chống đổ cho xe máy (giúp bảo vệ xe máy khi 
xảy ra va chạm), khung sườn xe ô tô và xe máy.  
 

(210) 4-2023-14380 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP 
THÀNH (VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế.  
 

(210) 4-2023-14382 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 
GDENT (VN) 
195 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Sứ dùng làm răng giả; sứ dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu gắn (định hình) 
dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu để hàn răng; vật liệu phục hình răng dùng cho mục 
đích y tế. 
 

Nhóm 10: Hàm răng giả; thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ phục hình răng dùng cho mục 
đích nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh nha; thiết bị và dụng cụ sử dụng trong nha khoa 
phục hồi; mắc cài dùng để niềng răng. 
 

(210) 4-2023-14383 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
MỘT NIỀM TIN (VN) 
Lầu II- 85A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 
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(511) Nhóm 08: Tua vít, không dùng điện; dụng cụ tỉa cây; dụng cụ để bắt, chỉnh đinh ốc [dụng cụ 
cầm tay]; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của dụng cụ cầm tay]; công cụ để mài lưỡi 
cắt; dụng cụ đào rãnh [công cụ cầm tay].  
 
Nhóm 11: Vòi nước trong nhà vệ sinh; quạt điện; bóng đèn; đèn chiếu sáng; đèn bàn; đèn led 
(thiết bị chiếu sáng).  
 

(210) 4-2023-14388 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 
Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-14393 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.23 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) TRIỆU QUỲNH THƠ (VN) 
59 đường Nguyễn Đức Thuận, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục 

vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tối ưu hóa lượng truy cập trang web. 
 

(210) 4-2023-14394 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh cô ban, xanh lơ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ XƯỞNG DỊCH 
VỤ TÂN KIM - OSSIF (VN) 
Thửa 4486, lô H, KCN Tân Kim, khu phố 
Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; đầu tư vốn trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động 

sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà; sửa chữa nhà; thi công xây dựng công trình hạ tầng khu 
dân cư; thi công xây dựng công trình hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng công trình công 
nghiệp. 
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(210) 4-2023-14398 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN BÌNH 
MINH (VN) 
Số nhà C3, hẻm 40, đường Nguyễn Du, 
tổ 2C, khu phố 4, phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ; chất bôi trơn. 

 
Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; vong bi cho ổ bi; bạc đạn đĩa. 
 
Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; bộ nhông sên đĩa; lốp xe máy. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước khoáng có muối lithi (đồ 
uống); nước [đồ uống]; nước khoáng xenxe.  
 

(210) 4-2023-14406 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15 

(591) Nâu sáng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
CINDEL TOX (VN) 
156 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-14407 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu sáng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
CINDEL TOX (VN) 
156 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-14408 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 
ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14409 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14410 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14411 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 
thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2023-14412 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14413 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14414 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14415 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 
thuốc diệt côn trùng. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1101 
 

(210) 4-2023-14416 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14417 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14418 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-14419 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2023-14420 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-14421 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14422 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14423 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1103 
 

(210) 4-2023-14424 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-14425 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14426 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-14427 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2023-14428 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2023-14429 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-14431 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.23; 3.13.24 

(591) Xanh dương, xanh lục, xanh tím, tím, 
đen, trang, vàng, xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ELEMENT6 (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Kicotrans, số 20 Sông 
Thao, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng trò chơi cho điện thoại thông minh, có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, 
giày dép, balô, túi xách, cốc, tượng bằng sứ hoặc thủy tinh, khăn trải giường. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2023-14432 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.7; 3.13.23; 3.13.24 

(591) Tím, xanh da trời, trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ELEMENT6 (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Kicotrans, số 20 Sông 
Thao, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng trò chơi cho điện thoại thông minh, có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, 
giày dép, balô, túi xách, cốc, tượng bằng sứ hoặc thủy tinh, khăn trải giường. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-14433 (220) 14/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.9; 3.13.10; 3.13.23; 3.13.24 

(591) Xanh dương, tím, hồng, vàng, đỏ, đen, 
trắng, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ELEMENT6 (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Kicotrans, số 20 Sông 
Thao, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng trò chơi cho điện thoại thông minh, có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, 
giày dép, balo, túi xách, cốc, tượng bằng sứ hoặc thủy tinh, khăn trải giường.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2023-14434 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.7; 3.13.24 

(591) Xanh dương, hồng, trắng, vàng, đen, tím, 
xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ELEMENT6 (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Kicotrans, số 20 Sông 
Thao, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng trò chơi cho điện thoại thông minh, có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, 
giày dép, balô, túi xách, cốc, tượng bằng sứ hoặc thủy tinh, khăn trải giường. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-14446 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.5.20 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU 
CƠ VIỆT NAM (VN) 
Số 86 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Máy sấy thực phẩm; máy nướng thực phẩm (dùng điện). 

 

(210) 4-2023-14460 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TÔ BIÊU (VN) 

45/119b Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Quạt gió (điều hòa không khí); quạt điện dùng cho cá nhân; quạt điện. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1107 
 

(210) 4-2023-14461 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.2 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE HEALTHY 
BODY VIỆT NAM (VN) 
77/25 Lê Lai, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-14462 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Đen, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN 
HOÀNG NA (VN) 
2/79b Mậu Thân, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-14466 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.11.8 
 

 (731) TRƯƠNG TẤN LỘC (VN) 
989/23 ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón gốc; thuốc kích thích ức chế sinh trưởng. 
 
Nhóm 31: Thức ăn thuỷ sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thuỷ sản, thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc 
thú y, thuốc diệt chuột, diệt ốc, thuốc kích thích ức chế sinh trưởng. 
 

(210) 4-2023-14467 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI 
LIÊN MINH (VN) 
Phòng 407, lầu 4, tòa nhà Hải Âu, số 39b, 
đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn); nước giải khát có ga và không ga; nước ép hoa 
quả; nước hoa quả lên men (không có cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước giải khát (không chứa cồn), nước giải khát có ga 
và không ga, nước ép hoa quả, nước hoa quả lên men (không có cồn).  
 

(210) 4-2023-14480 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14481 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14482 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14483 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14484 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14485 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14486 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14487 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14488 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14489 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14490 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14491 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM 
 (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14492 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14493 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14494 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-14495 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14496 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23 

(591) Xanh lá, xanh dương và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VIENCO 
(VN) 
Số 14 đường 3b, Kdc Conic, ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 40: Xử lý nước; làm sạch không khí; xử lý rác thải [chuyển hóa]; dịch vụ khử mùi 

không khí; tái chế [tái chế chất thải]; tái chế rác và phế thải. 
 

(210) 4-2023-14499 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 6.1.2; 6.7.5; 7.1.12 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh tím 
nhạt,trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SA 
BÌNH (VN) 
Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Chả cá; chả cá đã qua chế biến; thực phẩm được chế biến trên cơ sở chả cá; món 
ăn được chế biến trên cơ sở chả cá. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: chả cá, chả cá đã qua chế biến, thực phẩm được 
chế biến trên cơ sở chả cá, món ăn được chế biến trên cơ sở chả cá, phân bón, phân lân (phân 
bón), phân hữu cơ (phân bón), động vật sống, cây giống, rau cũ quả (tươi), rau củ quả (đã qua 
chế biến). 
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Nhóm 36: Dịch vụ cho vay (tài chính); dịch vụ tín dụng; đầu tư vốn; tư vấn tài chính. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sau trồng trọt; dịch vụ 
nhân và chăm sóc cây giống hàng năm; dịch vụ nhân và chăm sóc cây giống lâu năm; dịch vụ 
chăm sóc vườn ươm cây. 
 

(210) 4-2023-14523 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 
RESTART (VN) 
26/30 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh; dịch vụ giáo dục đào tạo tiếng Anh; dịch 

vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức lớp học, khóa học tiếng Anh. 
 

(210) 4-2023-14524 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, đen, hồng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 
TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 
RESTART  (VN) 
26/30 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh; dịch vụ giáo dục đào tạo tiếng Anh; dịch 

vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức lớp học, khóa học tiếng Anh. 
 

(210) 4-2023-14536 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.24 

(591) Vàng. 
 

 (731) HUỲNH BỬU TOÀN (VN) 
606/44/20 QL 13, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (cà phê xanh); cà phê hạt (cà phê rang); cà phê bột (cà 
phê rang xay). 
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(210) 4-2023-14537 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) LÊ VĂN NHÂN (VN) 
Làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê, 
tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; cà phê rang nguyên chất; cà phê hòa tan. 
 

(210) 4-2023-14555 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.11.8; 25.1.6 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
CALLA (VN) 
Số 499, đường Tô Ký, tổ 25, khu phố 2, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 

vụ massage (xoa hóp); dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2023-14561 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG NGỌC TRINH 

 (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại; sắp xếp và điều hành các sự kiện thương mại; quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; marketing thông qua người có ảnh hưởng; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức cuộc 
thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2023-14562 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG NGỌC TRINH 

 (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đinh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại; sắp xếp và điều hành các sự kiện thương mại; quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; marketing thông qua người có ảnh hưởng; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức cuộc 
thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2023-14563 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG NGỌC TRINH (VN) 

121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại; sắp xếp và điều hành các sự kiện thương mại; quảng bá hàng hóa thông qua 
những người có ảnh hưởng; marketing thông qua người có ảnh hưởng; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức cuộc 
thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  
 

(210) 4-2023-14568 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 9.9.1; 9.9.3 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT HÀNG DA LATEK (VIỆT 
NAM) 
 (VN) 
Lô 36-38-40, đường B, khu chế xuất Sài 
Gòn - Linh Trung, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 25: Giày dép bằng da các loại. 
 

(210) 4-2023-14569 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.1; 5.7.27; 11.1.18; 26.1.1; 
26.13.1 

(591) Đỏ, nâu đậm, nâu nhạt, đen, bạc, trắng, 
tím nhạt. 

 

 (731) BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG (VN) 
Số 123-127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, thương mại; hoạt 
động văn phòng.  
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước; dịch vụ in 
ấn; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-14579 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.11.12 

(591) Vàng nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SAM KH (VN) 
STH06C.28 đường số 10, khu đô thị Lê 
Hồng Phong 2, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến; yến sào tinh chế. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không có cồn); nước yến (đồ uống không có 
cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
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(210) 4-2023-14660 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.6; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.13 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh nước biển, 
trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
YÊN BÌNH (VN) 
Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Kiệu muối. 

 
Nhóm 31: Kiệu tươi. 
 

(210) 4-2023-14714 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Cam vàng, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NHƯ TIÊN (VN) 
301 lô D-chung cư Cô Giang, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-14715 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Cam đậm, cam nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRÍ 
KIÊN (VN) 
Tầng lửng 197 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố  Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; đồ gia vị; nước sốt thịt; xốt [gia vị]; tương. 

 

(210) 4-2023-14718 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ HỒNG DUNG (VN) 
4B/10 Trần Quý Cáp, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu); kem lạnh; ca cao; bánh 
ngọt. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán kem; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-14719 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH ĐỖ HOÀNG QUÂN (VN) 

Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); khẩu 
trang (trang phục); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại cửa hàng thời trang: quần áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt 
lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu trang (trang phục), tất (vớ), đồ trang sức, đồng hồ, 
vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 
chuyền, nhẫn, ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), vải và hàng dệt 
(thuộc nhóm này), vải co dãn, vải dệt kim, vải sợi dệt, vải tơ nhân tạo, vải lụa, mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2023-14720 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4 

(591) Đen, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
QUANG DŨNG (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố  Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: lốp (vỏ) xe, dầu nhớt, ô tô 

và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng, máy móc và thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), máy móc 
và thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông; môi giới thương mại; nhập khẩu xe chuyên dụng (sơ mi rơ mooc) chuyên dùng 
để vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng làm việc (dịch vụ bất động sản); 
dịch vụ môi giới hải quan. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô; dịch vụ đóng thùng xe các loại. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, 
đường hàng không; vận tải hành khách hàng không; đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ giao 
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nhận hàng hóa; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê phương tiện vận 
chuyển người hoặc hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ môi giới vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; đóng gói và lưu 
kho hàng hóa; dịch vụ đưa thư, hàng hóa; dịch vụ chuyến phát nhanh; dịch vụ cho thuê xe.  
 

(210) 4-2023-14721 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG SAO XINH (VN) 

Số 7 đường 17, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ 

phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích 
y tế); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin.  
 
Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là các loại rau, quả và hạt đóng hộp và sấy khô.  
 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh mỳ; kẹo; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc. 
 
Nhóm 31: Hạt giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi; các loại ngũ cốc chưa xử lý. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước giải khát; đồ uống từ rau củ quả 
(không chứa cồn); nước ép từ rau củ quả (không chứa cồn); nước quả cô đặc (không chứa 
cồn); xi rô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, cửa hàng kinh doanh: các sản 
phẩm mỹ phẩm, chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tể), nước súc miệng dùng cho 
mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tăm 
thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, thực phẩm đã qua chế biến, 
cụ thể là các loại rau, quả và hạt đóng hộp và sấy khô, cà phê, trà (chè), bánh mỳ, bánh kẹo, 
bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, hạt giống, rau tươi, củ tươi, quả tươi, hoa tươi, các loại ngũ 
cốc chưa xử lý, nước giải khát có ga và không có ga, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả 
(không chứa cồn), nước ép từ rau củ quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa 
cồn), xi rô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp chỗ ở trong khách sạn; dịch vụ nghỉ 
dưỡng; dịch vụ lưu trú du lịch homestay; khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cho thuê phòng 
họp hội nghị, triển lãm.  
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(210) 4-2023-14722 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) PHẠM PHƯƠNG NHI (VN) 
178/39 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Trà được làm từ dược thảo; trà thảo mộc (các loại trà này được dùng cho mục đích 
chữa bệnh, ăn kiêng hoặc giảm béo); thực phẩm chức năng; đồ uống chiết xuất từ thảo dược 
(dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2023-14723 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22 

(591) Xanh dương đậm, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC GẤM (VN) 
51/11 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-14724 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.6.6; 24.9.1; 25.1.6 

(591) Đen, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LƯU HOÀNG SƠN 
(VN) 
Tổ dân phố 8, thị trấn Ea Đrăng, huyện 
Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ 

thẩm mỹ.  
 

(210) 4-2023-14725 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ FUWAH-HK (VN) 
Lô MA5-2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-14726 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VIKICHI (VN) 
Số 8 Trần Nguyên Hãn, phường Phú Tài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 29: Kim chi; dưa muối; rau củ muối chua; rau củ đóng hộp; rau củ đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Nem cuộn (chả giò); nem cuộn cá trích (chả giò cá trích); bánh tráng rế; bánh tráng 
các loại. 
 

(210) 4-2023-14727 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 14.1.13; 14.1.15; 18.2.1; 26.1.2; 
26.1.4; 26.1.6; 26.3.1 

 

 (731) ĐỖ THÚY HẢO (VN) 
Căn hộ 2904, tòa HH1, chung cư 90 
Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-14728 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN THẢO MỘC 
(VN) 
40/4 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chất 
phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2023-14729 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 26.1.1 

(591) Trắng, hồng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯNG HOÀNG 
HƯNG (VN) 
84 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa. 

 

(210) 4-2023-14730 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HOÀNG PHÚC (VN) 
Số LK 10, khu phố Tân Phú 1, phường 
Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 
 
Nhóm 29: Bột rau củ quả sấy khô; lát trái cây sấy khô; rau đã sấy khô; rau, củ, đóng hộp; rau 
củ quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, rau sấy, 
quả sấy, củ sấy, bột rau củ quả. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2023-14737 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

OLYMPUS QHA (VN) 
Tầng 12, tháp A2, Viettel Tower, 285 
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2023-14742 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) PHAN DOÃN NAM (VN) 
1183/40 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: giầy, dép. 
 

(210) 4-2023-14745 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DMP 
VIỆT PHÁP (VN) 
Số 247, lô C6, khu đô thị Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-14746 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
5.5.21; 25.7.17; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH THÀNH (VN) 
22 đường B25 KDC 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-14747 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 25.7.17 

(591) Xanh lá cây đậm, cam, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH THÀNH (VN) 
22 đường B25 KDC 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-14748 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.3.13; 5.3.14; 26.11.12 

(591) Xám, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH THÀNH (VN) 
22 đường B25 KDC 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-14749 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) ĐỖ VĂN BỬU ĐIỀN (VN) 
Số 11, đường số 9A, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở hoa cúc 

(dạng trà); trà thảo mộc; trà; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng 
cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống 
hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước [đồ 
uống]. 
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(210) 4-2023-14761 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 4.5.5; 24.13.1; 24.17.5; 24.17.6 

(591) Xám, vàng, xanh dương và đỏ. 
 

 (731) TRẦN TÙNG LINH (VN) 
Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng danh thiếp; ví đựng tiền; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Tất dài, tẩt cao cổ; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; quần áo, trang phục; áo khoác 
ngoài; dép; giày. 
 
Nhóm 42: Thiết kể quần áo. 
 

(210) 4-2023-14762 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Xanh dương, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢN 
LÝ GIẢI PHÁP MỚI (VN) 
4C, ấp 2B, xã Nhơn Thạnh, thành phố  
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-14763 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam, hồng, 
tím, xanh da trời, vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂN TRỜI VIỆT 
(VN) 
120/86A/31 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo, giảng dạy ngành sinh trắc vân tay - thần số học; dịch vụ giáo dục, đào 

tạo; dịch vụ tư vấn giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2023-14764 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC VŨ HỒNG DIỄM 
(VN) 
233A/1, khu phố 1, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 30: Bột các loại: bột mì, bột gạo, bột nếp, bột năng. 

 

(210) 4-2023-14765 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, nâu, trắng, hồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LOAN 
(VN) 
Đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Tô Hạp, 
huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 25: Khẩu trang làm từ vải (trang phục). 

 

(210) 4-2023-14766 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 5.7.3; 5.11.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FIRST BEER 
VIETNAM (VN) 
13 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Bia. 

 

(210) 4-2023-14767 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lam. 
 

 (731) LÊ ĐẠI HIỆP (VN) 
Khu phố Nông Doanh, phường Xuân 
Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ thờ công giáo: bàn thờ, tranh, ảnh, tượng, sách báo, ấn phẩm công 

giáo.  
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(210) 4-2023-14768 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LI TAI (VN) 
Số 212 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Keo công nghiệp; silicon; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

(210) 4-2023-14769 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LI TAI (VN) 
Số 212 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Keo công nghiệp; silicon; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

(210) 4-2023-14770 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 14.7.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LI TAI (VN) 
Số 212 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Keo công nghiệp; silicon; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-14771 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 14.7.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LI TAI (VN) 
Số 212 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511) Nhóm 01: Keo công nghiệp; silicon; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

(210) 4-2023-14772 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
MEDVIE (VN) 
A18 Lâm Quang Ky, phường Thạch Mỹ 
Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng [thực 
phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-14785 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.20 

(591) Xanh lá cây, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DUY TUẤN (VN) 
Số 12B10 đường số 5 khu đô thị Hà 
Quang 2, phường Phước Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau củ quả đã qua chế biến.  
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt tiêu; ớt (gia vị); trà; mật ong. 
 

(210) 4-2023-14789 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ LA (VN) 
96-98-100 Trần Nguyên Đán, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh). 
 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-14790 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.15.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) ĐỖ THÀNH ĐẠT (VN) 
Khu phố Long Đức 1, phường Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-14794 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINGIN (VN) 
Số nhà 17 đường Hoàng Diệu, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum 

  

(511) Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-14795 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16 
 

 (731) ĐẶNG MINH MẪN (VN) 
146/35/11 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
 

(210) 4-2023-14796 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG VẠN Á CHÂU (VN) 
308 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: gạch kính, bồn rửa, bồn cầu, chậu rửa, máy sấy tay, tấm trần, vách ngăn. 
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(210) 4-2023-14797 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG VẠN Á CHÂU (VN) 
308 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: gạch kính, bồn rửa, bồn cầu, chậu rửa, máy sấy tay, tấm trần, vách ngăn. 
 

(210) 4-2023-14798 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 

INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-14799 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ELEMENT ONE 

INTERNATIONAL (VN) 
23/01 đường Hoàng Kim Hoán, tổ Sơn 
Công 1, phường Hương Vân, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 
lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-14801 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, vàng nâu, vàng nâu nhạt, vàng, 
vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA 
PASTEUR (VN) 
28 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
 

(210) 4-2023-14818 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Cam, nâu, trắng, đen, be nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI THE 
VOS (VN) 
25 đường Trần Quốc Tuấn, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: nấm linh chi đã được bảo quản dùng làm thực phẩm, trà 

nấm linh chi, đồ uống trên cơ sở trà có thành phần là nấm linh chi, nấm linh chi tươi dùng 
làm thực phẩm, đồ uống từ nấm linh chi không có cồn, rượu nấm linh chi, đồ uống có cồn có 
thành phần là nấm linh chi. 
 

(210) 4-2023-14819 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22 

(591) Cam, vàng, nâu, xanh lục, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI VOS 
HOLDINGS (VN) 
A207OT05 khu đô thị Vinhomes Golden 
River, số 02 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: giống cây sầu riêng, quả sầu riêng tươi. 

 

(210) 4-2023-14850 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10 

(591) Trắng, vàng đất, cam, hồng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DONG TAY 
PROMOTION (VN) 
222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày; dép; thắt lưng [trang phục]; áo thun. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sĩ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng may mặc, giày 
dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích, thú nhồi bông. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động [dịch vụ viễn 
thông]; dịch vụ truyền hình trên mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông 
tin, trao đổi thông tin về viễn thông trên mạng internet. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; sản xuất phim điện 
ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim video (trừ video quảng cáo), phim hoạt hình; sản 
xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương trình biểu diễn; phát hành và phân phối 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, 
các truyện và các nội dung khác có tính chất giải trí; cung cấp âm nhạc, video, chương trình 
truyền hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 
cầu; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong lĩnh vực giải trí qua mạng 
thông tin liên lạc. 
 

(210) 4-2023-14885 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 
26.3.1; 26.7.25 

(591) Trắng, tím, vàng, đồng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN PHAN MAI KHÁNH (VN) 
123 Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 

các trang mạng xã hội (youtube, facebook, tiktok, twitter, instagram); làm videos (không phải 
video quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí trên truyền 
hình; giáo dục. 
 

(210) 4-2023-14889 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP
  (VN) 
Số 888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng cho 

mục đích công nghiệp; hóa chất nông nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực 
phẩm; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; 
phân bón; nhựa nhân tạo, dạng thô (chưa xử lý). 
 
Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); phẩm màu, màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim 
loại lá dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (không bao gồm 
sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in; sản phẩm dùng để bảo quản gỗ. 
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Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị để nấu nướng; hệ thống và thiết bị để làm lạnh; thiết bị sưởi 
ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sinh hơi nước, thiết 
bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị cung cấp nước (dùng điện). 
 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng 
cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel (ngoại 
trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt, bánh kẹo); thiết bị rèn luyện cơ thể [thiết bị thể dục, thể thao]. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh; kem 
trái cây; đường; gia vị; hương liệu thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ uống không có 
cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ lựa chọn hàng hóa cho người khác 
để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh, kế toán; mua bán các sản phẩm 
kem, trái cây, trà, cà phê, đồ uống có cồn, nước ép trái cây; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (ngoại trừ 
máy điện thoại, máy fax và máy vi tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

(210) 4-2023-14898 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO  (VN) 
Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm cho em 
bé. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 
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(210) 4-2023-14899 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO (VN) 

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm cho em 

bé. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 

cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  

 

(210) 4-2023-14900 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACORNERI 

HOLDINGS (VN) 

42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; đặt chỗ 

cho các chuyến đi; cho thuê xe. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; 

cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức sự kiện giải trí; lập kế hoạch cho buổi 

tiệc [giải trí].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu. 
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(210) 4-2023-14901 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.20; 3.9.16; 3.9.24; 8.1.1; 8.1.6; 
10.3.4; 16.1.5; 16.3.13 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; màu vẽ; 
tranh ảnh; tập tô màu; màu nước; sáp nặn.  
 
Nhóm 18: Túi xách; cặp táp; ba lô; va li; ví (bóp); ô (dù). 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; bột nhào để nặn đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép. 
 

(210) 4-2023-14902 (220) 17/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.7.22; 8.1.1; 9.7.25; 11.3.25; 
19.7.1; 25.7.4 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; màu vẽ; 
tranh ảnh; tập tô màu; màu nước; sáp nặn. 
 
Nhóm 18: Túi xách; cặp táp; ba lô; va li; ví (bóp); ô (dù).  
 
Nhóm 28: Đồ chơi; bột nhào để nặn đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép.  
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(210) 4-2023-14904 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.5.19; 5.5.21; 5.7.5; 
5.11.2; 5.11.5; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1; 
26.1.4; 26.4.10 

(591) Đỏ đậm, vàng, trắng, xanh lá cây, dacam, 
nâu, vàng nhạt, vàng nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHÚC 
VIỆT ÚC (VN) 
92 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu ngô; rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế); rượu hỗn 
hợp. 

(210) 4-2023-14906 (220) 17/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 2.9.1; 2.9.8; 2.9.14; 
2.9.15; 5.3.13; 5.3.16; 8.7.5; 26.1.2; 
26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đồng, da cam,nâu 
nhạt, nâu, xanh dương, xanh dương 
nhạt,xanh lá cây, xanh lơ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU KTK (VN) 
C1, khu dự án Quang Thành, chợ Phạm 
Văn Cội, ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm (dầu ăn); dầu dậu nành dùng cho thực phẩm; dầu hoa 
hướng dương cho thực phẩm; dầu từ cây cải dùng cho thực phẩm; dầu ôliu cho thực phẩm; 
dầu dừa dùng cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-14907 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 25.7.25; 
26.1.1 

(591) Vàng cam, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH P.PHƯƠNG NGHI 
(VN) 
41-43 đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, chế phẩm dược, chất bổ 
sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh, chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích dược và y tế; dịch vụ bán lẻ thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, chế phẩm dược, 
chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh, chế phẩm 
hóa học dùng cho mục đích dược và y tế; dịch vụ giới thiệu, trưng bày thực phẩm, thuốc, mỹ 
phẩm, chế phẩm dược, chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, dụng cụ y tế, vật 
phẩm vệ sinh, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế; dịch vụ hành chính cho 
việc giới thiệu y tế; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng 
trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
phòng khám chuyên khoa; dịch vụ phụ khoa và sản khoa; dịch vụ thụ tinh nhân tạo. 
 

(210) 4-2023-14908 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng nhũ, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BẢO 
KHANG (VN) 
241 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thảo dược. 
 
Nhóm 29: Tổ chim ăn được; Nấm đã được bảo quản. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước sinh tố; nước ép trái cây. 
 

(210) 4-2023-14916 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng và đen. 
 

 (731) THÁI HOÀNG PHONG (VN) 
161D/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Loa; vỏ hộp loa; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; giao diện âm thanh; thiết bị 

truyền phát âm thanh. 
 

(210) 4-2023-14923 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) PHẠM MINH THÔNG (VN) 
Sth06.36 Đ13, Kđt- Hà Quang 2, Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 
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(511) Nhóm 18: Ví tiền; túi xách tay; vali; cặp học sinh; ba lô; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để 
bao gói. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; thắt lưng [Trang phục]; ca vát; trang phục dệt 
kim. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hoá tại cửa hàng hoặc thông qua sàn giao dịch thương mại 
điện tử hoặc ứng dụng bán hàng các sản phẩm là: quần áo, váy, mũ, nón, giày, dép xăng-đan, 
giày ống buộc dây, giày cao cổ, giàycao su, vớ, bít tất, thắt lưng, ca vát, vali, ba lô, túi xách, 
ví tiền, cặp học sinh. 
 

(210) 4-2023-14936 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.15; 26.4.18 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ DỊCH VỤ GIA BẢO (VN) 
Số 334 đường Nguyễn Huệ, thị Trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 26: Khóa kéo. 

 

(210) 4-2023-14941 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.5.2 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn. 
 
Nhóm 07: Bộ nối ghép 1) [bộ phận của máy móc]; 2) khớp nối [bộ phận của máy móc]; 3) 
khớp nối kín [bộ phận máy móc].  
 
Nhóm 17: Ống mềm, không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước; dây bằng cao su. 
 

(210) 4-2023-14942 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.3.7; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao 
su, ống chịu lực cao bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2023-14947 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu đất và trắng. 
 

 (731) ĐINH PHƯƠNG TÂN (VN) 
22 đường số 9, KDC số 4, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, đạm đậu nành (tinh chất đậu nành); dầu 
dùng cho thực phẩm; rau, quả đã được bảo quản và chế biến; hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột mì; bột đậu tương; bột gạo dùng trong mục đích nấu 
nướng; đồ giavị; chế phẩm thực vật thay thế cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay các loại, các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, cụ thể 
là ngũ cốc, trái cây và các sản phẩm chế biến từ trái cây, rau củ tươi, đã qua chế biến, bảo 
quản, hạt điều, hạt tiêu, cà phê, cacao, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột; quảng cáo, 
tổ chức hội chợ cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-14951 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUN TRAVEL (VN) 
Số 82 Hoàng Ngân, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du 
lịch; dịch vụ thông tin du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin chỗ ở du lịch; đại lý đặt chỗ 
ở tạm thời cho khách du lịch. 
 

(210) 4-2023-14953 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.7; 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15; 8.1.18; 
11.3.3 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, màu kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GIGGLE BEANS (VN) 
34 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí 
trong nhà; dịch vụ vườn bách thú; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-14960 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.7.25 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) LƯƠNG MINH KÍNH (VN) 
479/32 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 06: Kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn 
điện;cơ cấu căng dây kim loại (má kẹp kéo căng); bộ siêt dây cáp bằng kim loại; khóa cài 
bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; dây bằng hợp kim kim loại thường [trừ dây cầu chì]. 
 
Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy công cụ; dụng cụ vận hành bằng điện; nông cụ, trừ 
loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
Nhóm 09: Máy biến thế; thiết bị báo hiệu chống trộm; cột thu lôi; thiết bị chống sét; dụng cụ 
điện:dây điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, cầu dao điện, chấn lưu điện, aptomat. 
 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng; thiết bị và hệ thống để sưởi nóng; thiết bị và hệ 
thống để làm mát; thiết bị và hệ thống để sinh hơi nước; thiết bị và hệ thống để nấu nướng; 
thiết bị và hệ thống để sấy khô; thiết bị và hệ thống để thông gió; thiết bị và hệ thống để cấp 
nước và dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện; sứ cách điện; chất cách điện cho dây cáp; chất cách điện, cách 
nhiệt; xà đỡ cách điện (bằng sứ); kẹp cách điện (không bằng kim loại). 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì (khuôn đúc, 
không bằng kim loại). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: phế liệu, cửa bằng nhôm, 
chuông điện báo động, chuông báo tín hiệu, chuông cửa điện, thiết bị báo hiệu chống trộm, 
cột thu lôi, thiết bị chống sét, trang thiết bị, dụng cụ, phụ kiện phòng cháy chữa cháy, báo 
cháy, nón, áo, quần, giày chông cháy, bình chữa cháy, vòi chữa cháy, đâu phun dập lửa, kệ 
đựng bình chữa cháy, tủ chữa cháy,van góc chữa cháy, trụ cấp nước chữa cháy, súng phun 
nước chữa cháy, lăng phun chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, cấm lửa, cấm thuốc, đèn báo 
khói, đầu báo khói, chuông báo cháy, đầu báo khí gas, đầu báo lửa, đèn báo lối thoát hiểm, 
đèn chiếu sáng khi có cháy, kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại, dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện, cơ cấu căng dây kim loại (má kẹp kéo căng), bộ siết dây cáp bằng 
kim loại, khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim], dây bằng hợp kim kim loại thường 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1142 
 

[trừ dây cầu chì], thiết bị, dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi năng lượng 
điện và phụ kiện dường dây điện gồm: ghíp nối cáp (bằng nhựa) [thiết bị điện], khánh để đỡ 
đường dây điện, măt nôi chữ u, măt nôi đơn, vòng treo đâu tròn, măt nôi trung gian, măt nôi 
kép, măt nôi điều chỉnh, khóa đỡ bằng kim loại, khóa néo bằng kim loại, móc treo bằng kim 
loại, mắt nối bằng kim loại, giáp níu dây bọc bằng kim loại dùng để dừng, néo và giữ căng 
dây cáp, ghíp nối bằng kim loại dùng đế dừng, néo và giữ căng dây cáp, phích cắm, 0 cắm 
điện, tụ điện, ắc quy điện cao thế, khung giữ cho cuộn điện, vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây 
điện, bộ đảo điện, hộp đấu nối (điện), ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, bộ điều biến, 
cảm biến áp điện, vỏ bọc cho dây cáp diện, vật liệu cách điện, sứ cách điện, chất cách điện 
cho dây cáp, chất cách điện, cách nhiệt, xà đỡ cách điện (bằng sứ), kẹp cách điện (không 
bằng kim loại). 
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các thiết bị và hệ thống cột thu lôi chống sét; sửa chữa, bảo 
dưỡng hệ thông thu lôi chông sét; dịch vụ lăp đặt và sửa chữa điện. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loại, gia công gỗ; dịch vụ tái chế phế liệu.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và tư vấn hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
thu lôi chống sét. 
 

(210) 4-2023-14961 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
KHÁCH SẠN ĐẠI NAM HUY (VN) 
51 Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2023-14962 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) MAI VĂN TUYỀN (VN) 
25/1/51 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đã chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; thịt đã qua chế biến; đồ uống và sữa 
trên cơ sở thực vật (sản phẩm thay thế sữa).  
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; thực phẩm ăn nhanh được làm trên cơ sở hạt thực vật và ngũ 
cốc; chế phẩm ngũ cốc; mật ong.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau củ quả tươi; các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1143 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn; nước uống có gaz; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.  
 

(210) 4-2023-14963 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) MAI VĂN TUYỀN (VN) 
28/1/51 Phan Đình Giót, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); mua bán 
bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà ở (bất động sản); dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch cộng đồng; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục đích 
vui chơi giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ vườn bách thú.  
 

(210) 4-2023-14965 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm và 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANG XING (VN) 
Ô 24, lô NP 06, khu thương mại dịch vụ 
The Seasons, phường Lái Thiêu, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 07: Máy may; máy khâu; bàn đạp điều khiển dùng cho máy khâu; máy dùng cho công 
nghiệp dệt; máy cắt điều chỉnh kích thước cho mục đích công nghiệp; máy gắn kín dùng cho 
mục đích công nghiệp.  
 

(210) 4-2023-14967 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.15.21 

(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AGRI FOUR SEA 
(VN) 
Số 51 đường Số 2, Cityland Part Hills. 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Thịt đông lạnh; rau, củ, quả sấy khô; hạt khô; mứt quả ướt; thủy hải sản đã qua chế 
biến; khô gà; khô mực; khô bò; khô heo; rong biển sấy khô. 
 

(210) 4-2023-14968 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM SẠCH XANH XANH (VN) 
580 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm: rau củ quả tươi, rau củ 
quả đã qua chế biến, trái cây tươi, thịt, cá, bánh kẹo. 
 

(210) 4-2023-14984 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.13 

(591) Cam nhạt, cam đậm, trắng, xanh nước 
biển, xanh dương đậm. 

 

 (731) NGÔ THANH THỦY (VN) 
6tk, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 06: Khoá móc bằng kim loại, trừ loại điện tử; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; 
móc treo bằng kim loại; vòng bằng kim loại. 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; vali [hành lý]; thẻ hành lý; túi; túi đựng dụng cụ, rỗng 
 
Nhóm 25: Áo mưa; áo thun; quần áo; giày; dép; mũ. 
 

(210) 4-2023-14985 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM MỸ DUYÊN (VN) 
Số 313 Quốc lộ 91, khu vực Bình Hòa A, 
phường Phước Thời, quận Ô Môn, thành 
phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 25: Giày; dép; giày thể thao; quần áo; mũ; quần áo thể dục. 
 

(210) 4-2023-14986 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP NGUYỄN TRÂM (VN) 
Số 40, tổ 1,ấp Cái Tắc, thị Trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ,thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); thuốc kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng; thuốc kích mầmcây; thuốc kích rễ cây; thuốc kích ra hoa. 
 

(210) 4-2023-14987 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỂ THAO HALI 
(VN) 
544A, Lê Văn Việt, phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể thao; giày thể thao; mũ (nón) thể thao; tất; thắt 

lưng (trang phục). 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; găng tay thể thao [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ 
khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dụng cụ thể thao, phụ kiện thể thao, thời trang thể thao, 
mắt kính thể thao, sản phẩm dinh dưỡng thể thao, lều (trại) và phụ kiện dã ngoại. 
 

(210) 4-2023-14988 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) BẠCH VĂN THẮNG (VN) 

139 Hà Đặc, khu phố 6, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng quán ăn; dịch vụ quán nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-14992 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.4; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh lá, màu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG NGÔI NHÀ VIỆT (VN) 
13A đường 1 - MH4, ấp Xuân Thới Đông 
3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Làm sạch bên trong toà nhà; xây dựng công trình dân dụng; phá dỡ, sửa chữa các 
công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ xây, 
lát. 
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(210) 4-2023-14993 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.5.25; 26.1.6; 26.2.7; 
26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh ngọc, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIL 
PHARMA (VN) 
Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 

chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước xức tóc 
không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (thực phẩm chức năng); chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 
em. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu; thiết 
bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ chỉnh hình; khẩu trang y tế.  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, trưng bày và giới 
thiệu các sản phẩm: mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân không chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
nước xức tóc không chứa thuốc, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng, dược phẩm, 
thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em, chế phẩm vitamin và khoáng chất, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, 
dụng cụ chỉnh hình, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế, dây dẫn hướng dùng trong y tế, thiết 
bị đo huyết áp, que do huyết áp, bao cao su, que thử thai, bông gạc dùng cho mục đích y tế, 
dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, băng đàn hồi để băng bó, dụng cụ phun xịt y tế. 
 

(210) 4-2023-14994 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 3.9.13; 
3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh biển, vàng. 
 

 (731) ĐINH CÔNG MỪNG (VN) 
29/29, đường Thạnh Lộc 47, khu phố 2, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Axetat [hoá chất]; phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá 
chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm; hoá chất để cải tạo đất; hóa chất dùng trong 
công nghiệp.  
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(210) 4-2023-14995 (220) 18/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- 
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOÀNG MÃ 
(VN) 
Lầu 3, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 07: Máy may; động cơ dùng cho máy may; máy thêu; máy hút chỉ; máy ép; máy cắt; 
máy trải vải; người máy công nghiệp.  
 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc và thiết bị ngành may mặc, máy móc và thiết bị ngành sản xuất 
ô tô, máy móc và thiết bị ngành sản xuất đồ nội thất. 
 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ làm kín công trình; dịch 
vụ cài đặt để cung cấp quyền truy cập điều khiển máy trên internet và cung cấp các ứng dụng 
điều khiển máy trên internet (cài đặt phần cứng); dịch vụ lắp đặt máy công cụ và thiết bị phụ 
trợ kèm theo: dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì, 
sửa chữa và cải tiến máy móc. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; tư vấn công nghệ lĩnh vực xây dựng và thiết bị may mặc; thiết kế công nghiệp (bao 
gồm việc thiết kế hệ thống cơ điện trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng). 
 

(210) 4-2023-15008 (220) 18/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) ĐẬU THỊ KIM YẾN (VN) 
Ấp 3, Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các mặt hàng: 
quần áo, da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, túi xách tay, ví cầm tay cho phụ nữ, túi 
có dây đeo, túi lớn có dây xách song song (túi tote), ví đựng tiền xu, bóp cầm tay, ba lô, túi 
dùng để đi biển, ví tiền, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân không chứa đồ bên trong, túi vải thô, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, cặp đựng đồ trang điểm không chứa đồ bên trong, 
túi đựng đồ trang sức, quần áo và đồ dệt kim, cụ thể là, váy liền, áo sơ mi cách điệu, quần 
soóc, áo ghi-lê, quần dài, quần âu, quần, quần bò, áo len dài tay, áo ba lỗ cho nữ (áo tank 
top), áo sơ mi, áo, áo khoác, đồ khoác ngoài, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, quần áo bơi. 
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(210) 4-2023-15009 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 
26.1.1; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, màu cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM TRÙM FOOD 
(VN) 
19B/14 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thịt đã chế biến; chả (làm lừ thịt heo); nem; thịt giăm bông; giò; chả. 
 

(210) 4-2023-15010 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÌNH YÊN 
(VN) 
97/2 ấp Long Khương, xã Long Thành 
Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh tráng trộn; bánh tráng phơi sương; bánh kẹo; thực phẩm dạng tấm mỏng làm 
từ gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm.  
 

(210) 4-2023-15031 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.10; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ 
BIẾN NÔNG SẢN 
CHANGCHANGFARM (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Phước Lợi, xã Phước 
Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận 

  

(511) Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hoa tự nhiên; hạt tươi chưa chế biến; nho tươi; táo tươi. 
 

(210) 4-2023-15032 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN XUÂN LỘC (VN) 
Xóm 6, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2023-15033 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.11.5; 15.9.18; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 
DIGISO (VN) 
Phòng 1.101B, khu công nghệ phần mềm 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh, đường Võ Trường Toàn, khu phố 
6, phường Linh Trung, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy 

tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy 
tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 
cho người khác.  
 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; 
quản lý quyền tác giả; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ li - xăng sở 
hữu trí tuệ; đại diện pháp luật theo ủy quyền. 
 

(210) 4-2023-15050 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.3.1; 26.1.2; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HUY QUANG (VN) 
Thôn Tam Nông, xã Dị Nậu, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ thể thao 

 

(210) 4-2023-15051 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 5.3.20; 6.7.5; 
7.1.12; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh 
da trời, xám. 

 

 (731) LÊ HỒNG QUỐC BẢO (VN) 
145 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; tổ yến sào; yến sào đã qua chưng cất; tổ yến sơ chế; tổ yến làm 

sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp. 
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(210) 4-2023-15062 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 8.5.3; 8.5.25; 8.7.25; 
13.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, nâu, vàng nâu, cam, vàng nhạt, vàng 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH YAKI YUM BBQ 
(VN) 
59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

(210) 4-2023-15063 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRỊNH TRUNG HẢI (VN) 
373/224/27 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uồng (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-15064 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.13.25 

(591) Đen, xám 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM 
PHƯƠNG NAM (VN) 
878/3 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-15065 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TRUNG HIẾU (VN) 
348 ấp 4 Bình Tâm, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, mua bán dầu nhớt, xăng. 
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(210) 4-2023-15078 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) TỐNG LÊ THẠCH (VN) 
366/1 Phan Xích Long, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo, dây thắt lưng, găng tay, cà vạt, khăn choàng cổ, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, túi xách, va li, bóp ví, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính, đồ trang sức, 
đồng hồ, vải, hàng may mặc, phụ kiện thời trang, thực phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống giải khát; quán cà phê giải khát; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-15079 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 25.7.3; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh lam đậm, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT 
(VN) 
Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tàu và container. 

 
Nhóm 36: Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và tham gia vào hoạt động của thị trường chứng 
khoán; dịch vụ kinh doanh văn phòng làm việc (cho thuê văn phòng làm việc); đại lý làm thủ 
tục hải quan. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đóng gói; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ) dùng để cất giữ hàng hoá dịch vụ cảng biển xếp dỡ và lưu kho hàng hóa; dịch vụ hậu cần 
vận tải (logistics); đại lý môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê tàu và container. 
 

(210) 4-2023-15084 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.8; 2.5.24; 24.9.1; 25.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng, tím, 
xanh lá cây, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HOÀNG 
QUAN (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511) Nhóm 28: Keo thổi bong bóng (đồ chơi). 
 

(210) 4-2023-15085 (220) 18/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY) 
P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, George Town, 
Grand Cayman, 
Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy vi tính; phần mềm trò 
chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại cầm tay; phần mềm trò chơi điện 
tử trên điện thoại di dộng; phần mềm trò chơi máy vi tính trên máy tính, điện thoại di động và 
máy tính bảng; kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt. 
 
Nhóm 28: Mô hình nhân vật [đồ chơi hoặc vật chơi]; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi thông 
minh; đồ chơi; máy trò chơi điện tử; đồ chơi nhân vật tưởng tượng; trò chơi; thiết bị trò chơi; 
đồ chơi lăng kính vạn hoa.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến qua mạng máy tính; cung cấp trò chơi 
trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp trò chơi máy tính và trò chơi video có thể truy cập, 
chơi và tải xuống qua mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; xuất bản và cung cấp 
trò chơi máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi internet hoặc từ cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm cả việc cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến 
hoặc qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thế là cung cấp sử dụng tạm thời các trò 
chơi máy tính không thể tải xuống. 
 

(210) 4-2023-15090 (220) 18/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.3.20; 5.7.3; 7.1.11; 7.1.24; 
26.4.2 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) LÝ THỊ TỊNH TÂM (VN) 
41/2 Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê. 
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(210) 4-2023-15091 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ ĐỒ DA SÀI GÒN (VN) 
Số 121 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách, bóp (ví), cặp da (tất cả được làm bằng da và giả da). 

 

(210) 4-2023-15092 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.7; 19.3.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, cam, vàng đất, nâu cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV MP3 (VN) 
Thửa đất số 730, tờ bản đồ số 70, khu 
phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 

hiện). 
 

(210) 4-2023-15125 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.16; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN M-PHARMA 
(VN) 
Số nhà 4, ngách 42, ngõ 106 Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-15126 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PHÚC 
AN (VN) 
Số 354 Quốc lộ 80, khu phố Đông Hưng, 
thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-15127 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHẠM THỦY (VN) 
9/10 ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-15136 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.5; 1.1.10; 3.9.16; 5.3.20; 5.7.3; 
26.4.4 

(591) Xanh lá, xanh lá mạ, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM LONG 
(VN) 
Khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan 
Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán chả ram. 
 

(210) 4-2023-15137 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
CAO LÊ GIA (VN) 
90/2 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện gồm: thiết bị đóng cắt mạch điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích 
cắm điện, dây cáp điện, cầu dao điện.  
 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng; đồ điện dân dụng: nồi cơm điện, quạt điện, lò vi sóng, 
bếp điện, ấm đun nước (dùng điện), bình nước nóng (dùng điện). 
 
Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).  
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(210) 4-2023-15138 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

SAO VÀNG (VN) 
P2-15, đường số 4, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-15141 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTN 
ARCHIGROUP (VN) 
Số 36, đường 15, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Mắt kính. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-15142 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.1; 5.5.19; 5.5.22; 25.7.22; 
26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh rêu, hồng, xanh dương, cam, trắng, 
đen, xám, vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH MẮM CÁ ĐỒNG 
VĨNH BỬU (VN) 
Số 351, ấp 5, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân 
Hưng, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm cá; mắm cá sặc; mắm cá linh; mắm cá chốt; mắm cá lóc. 
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(210) 4-2023-15143 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.11; 
26.4.18; 26.11.9 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH 
THUẬN (VN) 
109/57/1/10 đường số 8, khu phố 1, 
phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện thoại di động; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 

máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử. 
 

(210) 4-2023-15144 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH NGUYÊN (VN) 
58/4/5 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-15145 (220) 18/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.4 

(591) Xanh lá cây, đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH NGUYÊN  
(VN) 
58/4/5 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-15154 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ PHẤN (VN) 
Số nhà A73 đường số 1 khu nghỉ ngơi 
giải trí Sadeco, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-15155 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP J&H 
YUBO VIỆT NAM (VN) 
(Trong khuôn viên Công ty TNHH dệt 
nhuộm Qiaotaixing Việt Nam) Đường 
N3, phân khu công nghiệp Nhơn Trạch 
6A, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ len; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo. 
 
Nhóm 24: Vải sợi dệt; vải dệt kim; vải sử dụng trong ngành dệt. 
 

(210) 4-2023-15157 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SATO GROUP (VN) 
Số 7 đường số 3, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: quà tặng doanh nghiệp, dao, kéo, cối, chày, máy làm bánh, 
thớt, muỗng, dĩa, bình nước, bình hoa, bình cà phê, tô, chén, ly, hộp cơm, bình giữ nhiệt, đũa, 
màng bọc thực phẩm. 
 
Nhóm 37: Thi công bảng hiệu quảng cáo; thi công trang trí nội thất. 
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(210) 4-2023-15158 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 11.1.6; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Nâu đỏ, đỏ, vàng, đen, nâu, trắng, hồng 
nhạt, hồng. 

 

 (731) TRẦN THỐNG THÁI (VN) 
439 khu phố 5, phường 9, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh xếp; há cảo; hoành thánh; bánh bao; bánh bao được đóng gói đông lạnh. 
 

(210) 4-2023-15159 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHAN THÙY TRANG (VN) 
213 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-15160 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 24.1.1 

(591) Vàng tươi, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV T&T MN 
(VN) 
176 đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 7, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2023-15161 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 20.5.7; 26.1.1; 26.5.2 

(591) Vàng, đen, vàng đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA NHI NHÀ CÓ CỤC 
CƯNG (VN) 
1188 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ vật tư y tế (như: nhiệt kế, máy phun khí dung, mặt nạ phun khí 
dung, dụng cụ vệ sinh mũi), đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, sách truyện trẻ em. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2023-15162 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng. 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
DISAN (VN) 
0291/1D An Phú Đông 9, khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến; hạt macca đã qua chế biến; hạt hạnh nhân đã qua chế 
biến. 
 

(210) 4-2023-15171 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.18; 26.1.1; 26.1.4; 26.2.1; 26.2.3; 
26.11.22 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CADAS (VN) 
59-61 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-15172 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.12; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, xanh lá, trắng. 
 

 (731) TRẦN NGUYỄN LỘC QUÝ (VN) 
Lô 3/8 Hưng Phú, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

(210) 4-2023-15173 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.11.8 

(591) Vàng, đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN CDLAF (VN) 
Phòng 7.03 - tòa nhà Phuong 46-48 Hai 
Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết 
tranh chấp ngoài toà án. 
 

(210) 4-2023-15181 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG XANH 
(VN) 
08/13, tổ 2, KP 5, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; bông tăm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm); dầu gội đầu. 
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(210) 4-2023-15189 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Xanh dương, cam, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐẶNG HƯỜNG 
(VN) 
146A Lê Minh Xuân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao. 

 

(210) 4-2023-15191 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 5.13.4; 24.13.1; 
26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ĐẠI VIỆT (VN) 
1505-1507-1509 đường 3/2, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ phòng khám y tế và dịch vụ phân tích y tế cho mục đích chẩn 

đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế, như xét nghiệm X quang và 
thử máu; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2023-15209 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 

(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

(210) 4-2023-15210 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 

(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón).  
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(210) 4-2023-15211 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 

(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

(210) 4-2023-15212 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 
(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón).  

 

(210) 4-2023-15213 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 

(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón).  

 

(210) 4-2023-15214 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NAM VIỆT 
(VN) 
D17/4A Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ (nón); tất (vớ). 
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(210) 4-2023-15215 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) TRẦN THỊ HUỆ (VN) 
68 Hàm Nghi, phường 1, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-15223 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, xanh lá mạ, cam, cam nhạt, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA 
SINH THỊNH PHÁT (VN) 
Số 67 đường Nguyễn Thị Tính, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp. 
 

(210) 4-2023-15224 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH 
QUỐC TẾ & EVENT SOHA TRAVEL 
(VN) 
Số B2-22 Nguyễn Văn Quang, khu dân 
cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; chuyển phát thư tín; dịch vụ 
giao hàng qua bưu điện. 
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(210) 4-2023-15226 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.3.1 

(591) Nâu cam, vàng ánh kim loại. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DŨNG (VN) 
Số 168, thôn 19/8, xã Eayông, huyện 
Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2023-15228 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE 
NEST (VN) 
93-95 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-15229 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM LÝ MINH KHOA (VN) 

27/29 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; bánh lái; lốp bánh xe; thanh chắn va đập. 

 

(210) 4-2023-15230 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SIMPLE PLACE 

(VN) 
35 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh Piza; bột và các loại bánh làm từ bột và ngũ cốc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
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(210) 4-2023-15231 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) LƯ BÁC KIM (VN) 

472 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Khô bò. 

 

(210) 4-2023-15232 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN I.T VIỆT NAM (VN) 
126 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-15233 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 24.17.18; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH HÂN 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ maketting; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); 
dịch vụ truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; giải trí qua truyền hình; 
tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu. 
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(210) 4-2023-15234 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH HÂN 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được đóng gói, bảo quản và chế biến; thịt đóng hộp; thịt lợn; thịt gia 

súc; thịt gia cầm.  
 

(210) 4-2023-15235 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH HÂN 
(VN) 
27 Phú Thuận, khu phố 2, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được đóng gói, bảo quản và chế biến; thịt đóng hộp; thịt lợn; thịt gia 

súc; thịt gia cầm. 
 

(210) 4-2023-15236 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG 

LÂM NGỌC (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón: hữu cơ, vi sinh, vi lượng; phân bón hữu cơ khoáng; phân lân hữu cơ. 

 

(210) 4-2023-15237 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO 

ASIANNEST (VN) 
Số 17-F13 đường NA3, phường Chánh 
Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp.  
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(210) 4-2023-15238 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BASIC PLUS (VN) 

Số 29 đường 4C khu dân cư Đại Phúc, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ. 

 
Nhóm 35: Bán buôn: phụ kiện quần áo, quần áo, giày, dép, bít tất, mũ, túi xách, ví, vali. 
 

(210) 4-2023-15239 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒ HỮU LỘC (VN) 

19B An Dương Vương, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ. 

 
Nhóm 35: Bán buôn: phụ kiện quần áo, quần áo, giày, dép, bít tất, mũ, túi xách, ví, vali. 
 

(210) 4-2023-15240 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TANOS (VN) 

H76-H77 Dương Thị Giang, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; vali; túi du lịch. 

 
Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Bán buôn: phụ kiện quần áo, quần áo, giày, dép, túi xách, vali. 
 

(210) 4-2023-15241 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TANOS (VN) 

H76-H77 Dương Thị Giang, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); tất (vớ).  
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(210) 4-2023-15242 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THIÊN NHIÊN (VN) 
100/17 đường Trung Mỹ, ấp Chánh 1, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn. 
 

(210) 4-2023-15243 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.8; 5.5.20; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THIÊN NHIÊN (VN) 
100/17 đường Trung Mỹ, ấp Chánh 1, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn. 
 

(210) 4-2023-15244 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 24.15.7; 26.1.1; 26.3.1; 
26.4.4; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám, 
vàng. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC GIAO TRINH (VN) 
1047 đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; đóng gói hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; 
hậu cần vận tải; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 
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(210) 4-2023-15251 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
lá chuối, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI 
TRƯỜNG VIỆT AN (VN) 
4E đường số 6, khu phố 4, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị phân tích không khí; dụng cụ trắc địa; dụng cụ đo khí áp; trạm quan trắc 

thời tiết kỹ thuật số; thiết bị phân phối định liều, không dùng cho mục đích y tế [thiết bị đo 
lường]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: thiết bị quan trắc chất lượng nước, thiết bị 
quan trắc chất lượng không khí, thiết bị quan trắc hiện trường, thiết bị phân tích sử dụng 
trong phòng thí nghiệm, thiết bị thủy văn khí tượng, hệ thống quan trắc chất lượng không khí 
tự động, hệ thống đo khí thải công nghiệp và phân tích khí quá trình, hệ thống đo bụi, hệ 
thống quan trắc tự động chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước cấp, nước thải, hệ thống 
quan trắc tự động chất lượng không khí, hệ thống quan trắc tự động khí thải liên tục, hệ thống 
cảnh báo lũ lụt và cảnh báo mặn, hệ thống quan trắc tự động chất lượng không khí xung 
quanh, hệ thống quan trắc tự động khí thải nhà máy, thiết bị đo lường, hệ thống giám sát tự 
động lưu lượng, áp lực và chất lượng nước trên tuyến ống cho mạng phân phối cấp nước, hệ 
thống quan trắc khí thải, phần mềm quản lý môi trường.  
 
Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
phân tích nước. 
 

(210) 4-2023-15252 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING (VN) 
29/1B2 đường số 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy cắt lát rau củ; máy hút bụi 
chân không; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy giặt; máy rửa bát đĩa. 
 

Nhóm 08: Bàn là; dụng cụ mở nắp bịt chai rượu vang, thao tác thủ công; công cụ và dụng cụ 
cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ làm láng bóng; dụng cụ cắt lát trái cây, thao tác thủ công; 
bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 
 

Nhóm 09: Ổ cắm điện; đồng hồ đo; chuông cửa điện; thiết bị báo cháy; thiết bị hoặc dụng cụ 
dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị dập lửa.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước dùng điện; nồi chiên không dầu; máy giữ độ ẩm; thiết 
bị lọc không khí; lò nướng. 
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Nhóm 21: Cây lau nhà; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; đồ lau dọn; 
dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn [trừ dao, dĩa và thìa]; đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung; thiết 
bị khử mùi dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2023-15253 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.11.11; 25.7.22; 26.4.3 

(591) Hồng, trắng, tím. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SMOOTHIE LAB 
(VN) 
155 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-15257 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 17.2.2 

(591) Nâu, vàng nhạt, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO LINH (VN) 
B11/30 Hoàng Phan Thái, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe; chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi.  
 

(210) 4-2023-15259 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHA CHẾ 
THE LIGHT (VN) 
6/21 Nguyễn Du, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-15260 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.30; 2.5.3; 26.1.1 

(591) Đen, xám, trắng, nâu, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FAIRY 
PARTNERSHIP (VN) 
189 đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-15267 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng kim. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỦY HOÀNG 
PHÁT (VN) 
1716/46/24/43 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 
5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-15268 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) ĐỖ THỊ HOÀI DIỄM (VN) 
91/12 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu gội đầu, không 
dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-15269 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.11.9 
 

 (731) NGUYỄN MINH HẢI (VN) 
Chung cư The Pride, CT2 P.12A16, 
đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15284 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Trắng, hồng nhạt, hồng đậm, đen, nâu. 
 

 (731) TRẦN THỊ QUỐC THÁI (VN) 
25 đường 28/3, phường Blao, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã sơ chế. 

 
Nhóm 30: Bánh tráng; chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; đồ gia vị. 
 
Nhóm 35: Mua bán tạp hóa: bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh, hải sản tươi sống. 
 

(210) 4-2023-15311 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 

DARLING ISM (VN) 
SC.A-03.21 Sunrise City View, số 33 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; áo dài; áo khoác choàng; váy; áo sơ mi. 

 
Nhóm 40: May quần áo; sửa lại quần áo; dịch vụ may đo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

(210) 4-2023-15312 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.3.23 

(591) Xám đen, xanh đen, xanh dương, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt, xanh da 
trời, xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TEECOM (VN) 
307A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; cốc để 
uống, chén vại, tách, bình đựng đồ uống, không dùng điện, vật dụng làm lạnh mang đi được, 
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không dùng điện, chai lọ, cốc (đồ đựng), áo thun ngắn tay, tạp dề (trang phục), nến thơm, 
khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng vải, khay đựng đồ trang sức, bao đựng điện 
thoại thông minh, sạch tô màu, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, bàn xẻng 
dùng cho nhà bếp, thìa đục lỗ (dụng cụ nấu ăn), thìa trộn (dụng cụ nhà bếp); dịch vụ mua 
bán: cốc để uống, chén vại, tách, bình đựng đồ uống, không dùng điện, vật dụng làm lạnh 
mang đi được, không dùng điện, chai lọ, cốc (đồ đựng), áo thun ngắn tay, tạp dề (trang phục), 
nến thơm, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng vải, khay đựng đồ trang sức, bao 
đựng điện thoại thông minh, sách tô màu, thớt đế cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, bàn 
xẻng dùng cho nhà bếp, thìa đục lỗ (dụng cụ nấu ăn), thìa trộn (dụng cụ nhà bếp). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; dịch vụ giải trí. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-15313 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.3.23 

(591) Xanh đen, xanh dương, xanh dương 
đậm,xanh dương nhạt, xanh da trời, xanh 
ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TEECOM (VN) 
307A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ máy chủ trang web máy tính; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ 
thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy 
tính; thiết kế nguyên mẫu. 
 

(210) 4-2023-15314 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 2.3.11; 3.9.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 
nhạt, xám, xám đậm, nâu, nâu đậm, nâu 
nhạt, đen, trắng,hồng, xanh ngọc, cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH MẮM CÔ LỆ CHI 
(VN) 
Ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nước mắm, mắm cá, mắm tôm, mắm tép, mắm ruốc, mắm 
nêm, mắm mực, mực khô, cá khô, tôm khô, thịt khô. 
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(210) 4-2023-15336 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.1; 5.9.12; 5.9.15; 5.9.17; 5.9.24; 
15.7.2; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, cam, nâu, xanh đậm, xanh lá 
mạ, xanh nhạt, xanh lá cây, be. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO 
THẮNG (VN) 
Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 
Lào Cai 

  
(511) Nhóm 31: Rau tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, ký gửi sản phẩm rau tươi. 
 

(210) 4-2023-15338 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC 
HÀ (VN) 
Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai 

  

(511) Nhóm 30: Cốm (cốm non, cốm khô), sản phẩm chế biến từ cốm (bánh cốm, kẹo cốm). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ, kinh doanh, ký gửi sản phẩm cốm. 
 

(210) 4-2023-15339 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 8.1.17; 8.5.3; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh ô 
liu, đen, vàng, trắng, hồng, be. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC 
HÀ (VN) 
Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai 

  
(511) Nhóm 30: Bánh chưng đen. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ, kinh doanh, ký gửi sản phẩm bánh chưng đen. 
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(210) 4-2023-15340 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, màu xanh dương sáng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU (VN) 
Số 178 Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 

 

(210) 4-2023-15367 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.5; 24.17.5; 24.17.9; 24.17.25 

(591) Xanh lam, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KHUYÊN (VN) 
Nhà CV Hải Quân, số 1000 Nguyễn Duy 
Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục: dạy vẽ. 

 

(210) 4-2023-15373 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24 

(591) Xanh dương đậm, tím, trắng, xanh 
dương, cam, xanh lá cây, xanh da trời, 
hồng, hồng đậm, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý và điều hành kinh doanh các trung tâm thương mại, văn phòng; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu 
tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn, đầu tư tài chính để 
phát triển các dự án bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; du lịch 
sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho 
thuê bãi đỗ xe. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn sân khấu; dịch vụ 
đại lý bán vé [giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; yoga; dịch vụ cơ sở tập luyện thể thao. 
 
Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán giải khát; cung cấp địa điểm để tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội 
thảo, hội nghị; dịch vụ quán bar. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); xoa bóp (massage); dịch vụ thẩm mỹ 
viện;dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu. 

 

(210) 4-2023-15374 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý và điều hành kinh doanh các trung tâm thương mại, văn phòng; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu 
tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn, đầu tư tài chính để 
phát triển các dự án bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; du lịch 
sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho 
thuê bãi đỗ xe. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn sân khấu; dịch vụ 
đại lý bán vé [giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; yoga; dịch vụ cơ sở tập luyện thể thao. 
 

Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán giải khát; cung cấp địa điểm để tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội 
thảo, hội nghị; dịch vụ quán bar.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); xoa bóp (massage); dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-15375 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý và điều hành kinh doanh các trung tâm thương mại, văn phòng; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu 
tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn, đầu tư tài chính để 
phát triển các dự án bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; du lịch 
sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho 
thuê bãi đỗ xe. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn sân khấu; dịch vụ 
đại lý bán vé [giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; yoga; dịch vụ cơ sở tập luyện thể thao. 
 
Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán giải khát; cung cấp địa điểm để tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội 
thảo, hội nghị; dịch vụ quán bar. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); xoa bóp (massage); dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-15387 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, đỏ đậm, vàng cam, nâu 
nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH THỦY TIÊN (VN) 
Tổ 12, ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 29: Mắm cá các loại như: mắm cá sặc, mắm cá lóc, mắm cá trèn, mắm cá linh, mắm 
thái, mắm cá chốt. 
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(210) 4-2023-15388 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 Lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược gây tê (dạng kem bôi, dạng xịt hoặc dạng khăn 
tẩm) dùng để hỗ trợ cải thiện bệnh xuất tinh sớm; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân (gel 
bôi trơn); gel kích thích tình dục; chế phẩm hóa dược dùng để khống chế các giai đoạn của 
cực khoái khi quan hệ tìnhdục; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ mát-xa (cầm tay cá nhân) dùng để hỗ trợ tình dục; dụng cụ 
mát-xa (có chức năng rung) dùng để hỗ trợ tình dục; máy rung tăng khoái cảm; đồ chơi tình 
dục; khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-15393 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược (dạng kem bôi, dạng xịt hoặc dạng khăn tẩm) dùng để khống 

chế các giai đoạn của cực khoái khi quan hệ tình dục; chế phẩm trị liệu dùng để hỗ trợ cải 
thiện bệnh xuất tinh sớm hoặc tăng cường khả năng hoạt động tình dục; chất bôi trơn bộ phận 
sinh dục cá nhân (gel bôi trơn); gel kích thích tình dục; kem bôi tăng khoái cảm; chai xịt gây 
tê (có dung dịch) dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-15395 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5; 26.13.1 

(591) Xanh dương, xanh biển, xanh biển nhạt, 
đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược phẩm gây tê (dạng xịt, dạng kem bôi hoặc dạng khăn 

tẩm) dùng để hỗ trợ cải thiện bệnh xuất tinh sớm; chế phẩm hóa dược dùng để khống chế các 
giai đoạn của cực khoái khi quan hệ tình dục; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân (gel bôi 
trơn); chất bôi trơn khử trùng hợp vệ sinh để sử dụng trong vùng âm đạo, dương vật và hậu 
môn; gel kích thích tình dục.  
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(210) 4-2023-15396 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5; 26.13.1 

(591) Hồng tím, hồng tím nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược phẩm gây tê (dạng xịt, dạng kem bôi hoặc dạng khăn 

tẩm) dùng để hỗ trợ cải thiện bệnh xuất tinh sớm; chế phẩm hóa dược dùng để khống chế các 
giai đoạn của cực khoái khi quan hệ tình dục; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân (gel bôi 
trơn); chất bôi trơn khử trùng hợp vệ sinh để sử dụng trong vùng âm đạo, dương vật và hậu 
môn; gel kích thích tình dục. 
 

(210) 4-2023-15400 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-15401 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
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(210) 4-2023-15402 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-15403 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-15404 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
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(210) 4-2023-15405 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-15406 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bột kem không sữa. 
 

(210) 4-2023-15407 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23; 26.1.1; 26.4.10 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM 
ALMONDS (VN) 
206/1G đường Lê Văn Quới, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-15409 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT S.U.D (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thù Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ hại cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, chế phẩm diệt côn trùng; thuốc thủy sản.  
 

(210) 4-2023-15410 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT S.U.D 
 (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thù Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ hại cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, chế phẩm diệt côn trùng; thuốc thủy sản. 
 

(210) 4-2023-15411 (220) 19/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.9; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC NHƯ 
TUẤN (VN) 
Lô A13, ô 19B, đường D6, KDC Thuận 
Giao, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2023-15412 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SINH HỌC ỨNG 
DỤNG NISSI (VN) 
KI7, đường 1B, khu tái định cư Trung 
tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng, chế phẩm để 
diệt ấu trùng, chất diệt nấm, thuốc thủy sản, chất diệt côn trùng, động vật có hại (dùng cho 
mục đích y tế và gia đình), chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-15413 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IONE (VN) 
145B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật; hộp đêm (club) nhằm mục đích giải trí; dịch vụ vui 
chơi giải trí. 
 

(210) 4-2023-15414 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM BẢO 
AN (VN) 
17 đường 7A, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2023-15415 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Cam, đỏ nâu, nâu cam, cam đỏ, đen, 
trắng, xanh lá cây, nâu, đỏ, vàng trắng, 
hồng nâu, xám đen. 

 

 (731) LÊ PHƯỚC TRUNG (VN) 
Thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-15416 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.11.8; 1.15.5; 3.7.3; 3.7.24; 
8.5.2; 8.7.5; 11.3.18; 26.1.1 

 

 (731) PHẠM BÁ KIÊN (VN) 
3 Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-15417 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ TRANG (VN) 

62/38 đường Thạnh Lộc 13, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán bánh 

mỳ; quán xôi. 
 

(210) 4-2023-15418 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.4.18 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM AN LỘC HUY (VN) 
28/5 khu phố 2, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
 

(210) 4-2023-15419 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.3; 3.7.24; 11.1.6; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GÀ NƯỚNG MẮM 
NHĨ BA MẠNH (VN) 
600 đường 30/4, khu phố 9, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Quán gà nướng. 

 

(210) 4-2023-15420 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.5.1; 26.5.3 
 

 (731) TRẦN TUẤN VŨ (VN) 
18 Lê Lai, tổ 2, phường An Phú, thị xã 
An Khê, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 12: Phụ kiện của xe ô tô và động cơ xe ô tô; phụ kiện của xe máy và động cơ xe máy. 

 

(210) 4-2023-15421 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.7; 26.15.15 
 

 (731) TRẦN TUẤN VŨ (VN) 
18 Lê Lai, tổ 2, phường An Phú, thị xã 
An Khê, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 12: Phụ kiện của xe ô tô và động cơ xe ô tô; phụ kiện của xe máy và động cơ xe máy. 
 

(210) 4-2023-15422 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV D13ONIC 

 (VN) 
D5 đường 4, khu xưởng Kizuna2, lô B2-
9-1-10, KCN Tân Kim, thị trấn Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1186 
 

(210) 4-2023-15423 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV D13ONIC 
(VN) 
D5 đường 4, khu xưởng Kizuna2, lô B2-
9-1-10, KCN Tân Kim, thị trấn Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-15424 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.11.7 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BẠC THJ (VN) 
Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức (bằng vàng, bạc, đá quý); đồ kim cương. 

 

(210) 4-2023-15425 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DV LỘC NGÂN 
(VN) 
Số 7, đường Số 3, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cà phê. 
 

(210) 4-2023-15426 (220) 19/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2; 26.3.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DV LỘC NGÂN 
(VN) 
Số 7, đường số 3, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế; dịch vụ đào tạo kỹ năng pha chế đồ uống. 
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(210) 4-2023-15427 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh lá, màu trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG 
NGHIỆP PHÚ NÔNG XANH (VN) 
166/2 Hồ Hòa KP6, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 

(210) 4-2023-15432 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) ĐINH NGỌC QUỲNH NHƯ (VN) 
28 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính có thể tải xuống để quản lý các giao 
dịch tài sản tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ 
chuyển đổi vật lý; dịch vụ tư vấn công nghệ cho việc chuyển đổi số; tư vấn công nghệ.  
 

(210) 4-2023-15436 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm cho người; kem dưỡng dược phẩm cho da; dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng cho người; dược mỹ phẩm cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1188 
 

(210) 4-2023-15442 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGÔ NHĨ KHANG 
 (VN) 
Số 35 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; mũ; giày; dép. 

 

(210) 4-2023-15446 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 24.1.1 

(591) Vàng cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH  CYBERKING VIỆT 
NAM (VN) 
69 Đường số 16, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ máy vi tính, thiết kế và phát triển phần mềm, phần cứng máy tính, lập 

trình máy tính, thiết kế nội thất. 
 

(210) 4-2023-15447 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng cam, xanh lơ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ANH NGỮ QUỐC 
TẾ BEZI (VN) 
Số 438B đường Bời Lời, khu phố Ninh 
Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

(210) 4-2023-15448 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 24.9.1; 
24.15.7; 24.15.21; 26.1.1 

(591) Vàng nâu, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HẰNG (VN) 
Thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; khoá đào tạo từ xa. 
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(210) 4-2023-15449 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HẰNG (VN) 
Thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; khoá đào tạo từ xa. 
 

(210) 4-2023-15453 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÁP 
VIỆT (VN) 
C7D/39N1 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: khăn ướt, khăn lạnh các loại. 

 

(210) 4-2023-15454 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT HƯNG 
(VN) 
125 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này). 
 

(210) 4-2023-15455 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT HƯNG
  (VN) 
125 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2023-15456 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING (VN) 
29/1B2 Đường số 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, đại lý, kinh doanh thương mại điện tử: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15457 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING  
(VN) 
29/1B2 Đường số 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, đại lý, kinh doanh thương mại điện tử: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15458 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING  
(VN) 
29/1B2 Đường số 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, đại lý, kinh doanh thương mại điện tử: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15459 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING (VN) 
29/1B2 Đường số 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, đại lý, kinh doanh thương mại điện tử: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15464 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ LIÊN 
VIỆT (VN) 
402, Trần Văn Giàu, KP8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành Phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

bọ, côn trùng). 
 

(210) 4-2023-15465 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đen, nâu, vàng đậm. 
 

 (731) LÊ TRUNG THÀNH (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; chất thay thế cà phê.  
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ga [đồ uống] và các loại đồ uốngkhông có cồn. 
 

(210) 4-2023-15466 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA 
VIÊN (VN) 
18 Bis/30A1 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 32: Bia, bia tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tiệc cưới. 
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(210) 4-2023-15467 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.18; 3.1.1; 5.5.19; 5.5.20; 
5.5.21; 5.7.3; 5.13.25; 15.7.1; 19.1.1; 
19.1.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 
câynhạt, xanh dương, vàng rêu. 

 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA 
VIÊN  (VN) 
18 Bis/30A1 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 32: Bia, bia tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý các căn hộ cho thuê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tiệc cưới. 
 

(210) 4-2023-15481 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG THỌ (VN) 
44 Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ 

(trang phục). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo nhằm mục đích bán hàng và thương mại điện tử: 
quần áo, giày (dép), mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (trang phục), khăn quàng cổ (trang phục).  
 

(210) 4-2023-15482 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.11.9 

(591) Đen. 
 

 (731) NGUYỄN PHI TRƯỜNG (VN) 
182/23 Đường Lê Văn Sỹ, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); thắt lưng (trang phục); tất (vớ); khăn quàng cổ 

(trang phục). 
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(210) 4-2023-15483 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) VÕ HỒNG VÂN (VN) 
Số 88 đường số 3, tổ 6, khu phố 8, 
phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Các sản phẩm đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ văn phòng, đồ nội thất, các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ là từ gỗ, cói, sừng, xương. 
 

(210) 4-2023-15485 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMOR GROUP 
VIETNAM (VN) 
Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-15487 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18; 
26.3.1 

(591) Trắng, đen và nâu. 
 

 (731) NGUYỄN VĨNH THÁI (VN) 
135/41 Thích Quảng Đức, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); hoa hoặc 
lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
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(210) 4-2023-15488 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 26.1.1 

(591) Vàng nâu nhạt, trắng, đen, xanh lá và 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AVOCADO FARM 
(VN) 
Đường Xóm Mới, thôn Quảng Lợi, xã 
Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 
Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; hoa quả sấy; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đã 
nấu chín; trái cây đã chế biến [tất cả đã qua chế biến]. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm trái cây sấy, hoa quả sấy, trái cây đông lạnh, trái cây được 
bảo quản, trái cây đã nấu chín, trái cây đã chế biến, trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-15489 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TÀI 
 (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng xe ô tô; xe gắn máy; phụ tùng xe gắn máy; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thùng xe máy (bộ phận của xe máy). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ, kính mũ bảo hiểm, mũ bảo 
hiểm bao gồm kính chắn, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất 
(vớ), găng tay (trang phục), da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, mắt kính, xe ô 
tô, xe ô tô điện, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy, thùng 
xe máy (bộ phận của xe máy), xe đạp, phụ tùng xe đạp, mũ bảo hiểm đi xe máy và xe đạp, 
găng tay đi xe máy và đạp, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để 
bảo vệ gối đi xe máy, baga cho xe máy, khung chống đổ cho xe máy (giúp bảo vệ xe máy khi 
xảy ra va chạm), khung sườn xe ô tô và xe máy. 
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(210) 4-2023-15491 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VIỆT HÀ (VN) 
B1-12-02 C/c 4S Linh Đông, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng; 
dịch vụ mua bán tài sản trí tuệ; dịch vụ quản lý tài sản trí tuệ; dịch vụ tư vấn phát triến tài sản 
trí tuệ. 
 

(210) 4-2023-15496 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 9.1.10; 25.1.6 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 
thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 

(210) 4-2023-15497 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 
thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
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(210) 4-2023-15498 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 

thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 

(210) 4-2023-15500 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 

thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 

(210) 4-2023-15501 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 

thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
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(210) 4-2023-15502 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.18 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 

thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 

(210) 4-2023-15503 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.11.3; 26.11.12; 
26.15.15 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 

thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 

(210) 4-2023-15504 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.11; 24.17.12; 26.1.2; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚC 
ANH (VN) 
Số 192 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), loa dùng cho xe hơi, 
thiết bị và máy âm thanh dùng cho xe hơi, thiết bị điện tử, thiết bị định vị, linh kiện điện tử 
viễn thông. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1198 
 

(210) 4-2023-15509 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Cam, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PRINTER COPIER 
SUPLLIES (VN) 
28 đường số 1A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy in, máy photocopy; hộp mực in (có chứa mực) dùng cho 
máy in và máy photocopy. 
 
Nhóm 16: Vỏ giấy đựng hộp mực máy in, máy photocopy; vỏ giấy đựng các linh kiện dùng 
cho máy photocopy, máy in. 
 

(210) 4-2023-15512 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG (VN) 
P7.01 chung cư Khang Phú, 67-69 Huỳnh 
Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh,  quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Đầm ôm; đầm body; đầm dạ hội; quần ka-ki; áo sơ-mi; chân váy. 
 

(210) 4-2023-15513 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.11; 
26.1.12 

(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh lá cây, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI THĂNG TIẾN 
(VN) 
351/1/18 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Tấm nhựa; ván nhựa; cửa nhựa; tấm ốp 3D; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại. 
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(210) 4-2023-15518 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.5; 26.11.9 

(591) Cam. 
 

 (731) HÀ ĐỨC LỘC (VN) 
Tổ 4, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cố]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại: mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang) đồng hồ. 
 

(210) 4-2023-15532 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 10.3.7 

(591) Đen, nâu, trắng, cam, vàng đậm, vàng 
nhạt. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NGA (VN) 
Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2023-15546 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.11; 26.4.9 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH AT HOTEL & 
CAFE (VN) 
(Căn AT 87-89 KĐT New An Thới), tổ 
10, khu phố 6, phường An Thới, thành 
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống kiểu hàn quốc. 
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(210) 4-2023-15552 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

PHƯƠNG QUYÊN (VN) 

68/31 đường TX24, khu phố 7, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào như 

yến chưng đường phèn, súp yến. 

 

(210) 4-2023-15553 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6 

(591) Đỏ và trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 

(VN) 

28 đường 278, phường 7, thành phố Tân 

An, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn dùng cho vật nuôi trong nhà (ở dạng khô và ướt); 

thức ăn dùng cho chó mèo (vật nuôi trong nhà); đồ uống cho vật nuôi trong nhà; pa-tê cho 

mèo (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); cát thơm (lót ổ) dùng cho vật nuôi trong nhà. 

 

(210) 4-2023-15555 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

SAO VÀNG (VN) 

P2-15, đường số 4, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá,tỉnh Kiên Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2023-15565 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 7.3.11; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIẾN AN (VN) 
66-68 Phạm Hồng Thái, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ chuỗi quán trà sữa nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2023-15566 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.5 

(591) Vàng, trắng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NHỰA JAFA (VN) 
Lô C14, cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa 
Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 22: Dây giềng lưới; lưới; lưới đánh cá; chỉ sợi dệt lưới cá; dây thừng; dây thừng bện 
dùng cho tàu thuyền. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dây giềng lưới, lưới, lưới đánh cá, dây thừng, dây 
thừng bện dùng cho tàu thuyền, dây bện để đan lưới, dây bện để chằng buộc trong nông 
nghiệp, lưới quây, sợi dệt dạng thô, dụng cụ lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng, túi lưới 
dùng để giặt, sợi se để đan lưới, lưới mắt cáo, lưới bẫy chim, bẫy [lưới]. 
 

(210) 4-2023-15567 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.5 

(591) Xanh dương, vàng, xám, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NHỰA AFA (VN) 
Lô C14, cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa 
Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 22: Dây giềng lưới; lưới; lưới đánh cá; chỉ sợi dệt lưới cá; dây thừng; dây thừng bện 
dùng cho tàu thuyền. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dây giềng lưới, lưới, lưới đánh cá, dây thừng, dây 
thừng bện dùng cho tàu thuyền, dây bện để đan lưới, dây bện để chằng buộc trong nông 
nghiệp, lưới quây, sợi dệt dạng thô, dụng cụ lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng, túi lưới 
dùng để giặt, sợi se để đan lưới, lưới mắt cáo, lưới bẫy chim, bẫy [lưới]. 
 

(210) 4-2023-15568 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ THÀNH CÔNG (VN) 
A9 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-15569 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) LÊ THÀNH CÔNG (VN) 
A9 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-15585 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23 

(591) Xanh ngọc đậm, vàng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ BÍCH THẢO (VN) 
592/1 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do chính quán ăn, 
nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-15586 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.4; 5.7.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ SIK (VN) 
Số 364-366 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; tuyển sinh học viên. 

 

(210) 4-2023-15587 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI 
MỚI (VN) 
46-48 Phạm Hồng Thái, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch răng giả; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân, không chứa thuốc; gel làm trắng răng; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm đánh 
răng; chất làm bóng răng giả; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu để hàn và in dấu răng; chất tẩy uế, vô trùng các vật liệu và 
dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa (dùng trong y khoa). 
 
Nhóm 10: Bàn chải để làm sạch các khoang, ổ trong cơ thể; vật dùng để cạo lưỡi; thiết bị và 
dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng; dụng cụ chỉnh hình răng, vật 
liệu khâu vết thương. 
 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; tăm.  
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương. 
 

(210) 4-2023-15588 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI 
MỚI (VN) 
46-48 Phạm Hồng Thái, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch răng giả; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân, không chứa thuốc; gel làm trắng răng; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm đánh 
răng; chất làm bóng răng giả; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu để hàn và in dấu răng; chất tấy uế, vô trùng các vật liệu và 
dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa (dùng trong y khoa). 
 
Nhóm 10: Bàn chải để làm sạch các khoang, ổ trong cơ thể; vật dùng để cạo lưỡi; thiết bị và 
dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng; dụng cụ chỉnh hình răng, vật 
liệu khâu vết thương. 
 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; tăm.  
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương. 
 

(210) 4-2023-15589 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI 
MỚI (VN) 
46-48 Phạm Hồng Thái, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch răng giả; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân, không chứa thuốc; gel làm trắng răng; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm đánh 
răng; chất làm bóng răng giả; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu để hàn và in dấu răng; chất tấy uế, vô trùng các vật liệu và 
dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa (dùng trong y khoa). 
 
Nhóm 10: Bàn chải để làm sạch các khoang, ổ trong cơ thể; vật dùng để cạo lưỡi; hiết bị và 
dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng; dụng cụ chỉnh hình răng, vật 
liệu khâu vết thương. 
 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; tăm. 
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương. 
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(210) 4-2023-15598 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HUỲNH THỊ NGỌC THẢO (VN) 
96B/5/9 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; nón. 
 

(210) 4-2023-15599 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo), chương trình truyền hình, các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức cuộc thi 
sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-15600 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.3.1; 1.3.16 

(591) Vàng, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GAIA BY YANG 
(VN) 
35/7-35/9 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán 

quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian: nhẫn [đồ trang sức], vòng đeo tay [đồ trang sức], đồ 
trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến, dây chuyền [đồ trang sức], vòng cổ 
[đồ trang sức], mặt dây chuyền [đồ trang sức]. 
 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: áo vét, áo sơ mi, quần áo, trang phục, quần dài, 
áo khoác ngoài, váy. 
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(210) 4-2023-15601 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.4; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731) PHẠM VĂN PHÚ (VN) 
Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế 
phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm tẩy sơn, tẩy 
vecni. 
 

(210) 4-2023-15629 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA 

LƯƠNG QUỚI 
 (VN) 
Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất (dùng làm thực phẩm); dầu dừa thô (dùng 
làm thực phẩm); bột sữa dừa (làm bằng nước cốt cô đặc dùng làm thực phẩm); sữa dừa. 
 
Nhóm 32: Nước dừa đóng lon dùng để uống (nước uống không chứa cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: cơm dừa 
nạo sấy, dầu dừa nguyên chất, dầu dừa thô, bột sữa dừa (làm bằng nước cốt cô đặc dùng làm 
thực phẩm), sữa dừa, nước dừa đóng lon dùng để uống (nước uống không chứa cồn). 
 

(210) 4-2023-15631 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.2; 26.4.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LP BOOKS (VN) 
Lầu 4, 55 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách; truyện tranh; tranh ảnh; văn phòng phẩm; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 
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(210) 4-2023-15637 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.21; 5.3.16; 5.7.14; 

25.7.7; 25.7.25; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, đỏ, trắng, xanh lá 

cây, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN 

QUANG MINH (VN) 

Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ 

uống hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp 

(không có cồn). 

 

(210) 4-2023-15638 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.23; 5.5.19; 5.7.21; 24.15.13; 

26.1.1 

(591) Đỏ, tím đậm, tím nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, hồng, trắng, xám, vàng, 

nâu vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN 

QUANG MINH (VN) 

Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 

mục đích y tế); đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); xirô dùng cho đồ uống; chế phẩm 

không cồn để làm đồ uống; nước uống có ga. 
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(210) 4-2023-15639 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 5.11.17; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xanh tím than, xanh tím 
than nhạt, xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN 
QUANG MINH (VN) 
Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả 
(đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước yến sào nha đam giải khát. 
 

(210) 4-2023-15640 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20 

(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng đậm, hồng nhạt, 
trắng. 

 

 (731) HUỲNH QUỐC KHÁNH (VN) 
3.06 lô B chung cư T.H.Ngọc, phường 
Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-15641 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY 
ANNA (VN) 
44 đường số 18, phường 8, quận Gò vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Thang máy; thiết bị nâng; thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt và bảo trì thang máy; lắp đặt hệ thống thang máy. 
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(210) 4-2023-15642 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc, vàng cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3H 
(VN) 
Số 10 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe con 
người; tư vấn sức khỏe; dịch vụ y tế. 

(210) 4-2023-15643 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 
Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Giá treo quần áo; kệ nhựa; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nệm; gối; móc 
treo quần áo không bằng kim loại. 

(210) 4-2023-15644 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẠN BẢO LỘC 
(VN) 
A14 khu Little Village, số 5 đường 22, 
khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản 
phẩm mỹ phẩm để chống nắng; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-15646 (220) 20/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÀNH TRUNG (VN) 

1056/31C tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 33: Rượu etylic [đồ uống]; rượu cồn [đồ uống]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, mua bán các sản phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng 

hộp, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, trà, chè, cà phê, 

ca cao, bột, gạo, các loại trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hạt (ngũ cốc), nước uống có 

hương vị trà, nước uống có hương vị cà phê; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng 

bày sản phẩm. 

 

(210) 4-2023-15652 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh, đen, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÀ THỦ CÔNG 

SCOBYLEE VIỆT NAM (VN) 

11 đường số 14, khu đô thị Vạn Phúc, 

phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trà trái cây lên men). 

 

(210) 4-2023-15653 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 

ĐẦU TƯ ME N MOM (VN) 

Lô số BT5-34 dự án đầu tư xây dựng khu 

biệt thự - khu đoàn ngoại giao, phường 

Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục mầm non (trường mẫu giáo); dịch 

vụ giáo dục nhà trẻ; dạy nhạc; dịch vụ đào tạo kỹ năng nuôi dạy và chăm sóc trẻ em cho cha 

mẹ; dịch vụ tư vấn giáo dục. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chăm sóc trẻ mẫu giáo và trẻ sơ sinh tại các trung tâm giữ trẻ; trung tâm 

chăm sóc trẻ ban ngày [trông trẻ ban ngày]; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]. 
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(210) 4-2023-15657 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 24.15.7; 24.17.5; 24.17.8; 26.3.23 

(591) Xanh ngọc, xanh lá, xanh nõn chuối, 
xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEW TURING 
(VN) 
Lầu 11, tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 
Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giảng dạy, giáo dục về trí tuệ nhân tạo (AI). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trí tuệ nhân 
tạo (AI). 
 

(210) 4-2023-15658 (220) 20/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH R1CH TEA (VN) 
Số 96-98, đường Đoàn Thị Điểm, khu 
vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

(210) 4-2023-15666 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN HUYỀN ANH (VN) 
46 đường tuyến 2, ấp 4, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2023-15684 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.11.9 

(591) Xanh lam, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ GD VIỆT NAM (VN) 
Tầng 5, số 29, đường Nguyễn Văn Mai, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; phần mềm máy tính; thiết bị ghi hình; thiết bị ghi âm thanh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất video (trừ video quảng cáo); sản xuất các chương trình 
phát thanh, truyền hình; nhiếp ảnh; dàn dựng băng video. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm; dịch 
vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS]. 
 

(210) 4-2023-15692 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Xanh lục, xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VUIGROUP (VN) 
109 Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải. 

 

(210) 4-2023-15695 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 5.7.13; 5.7.23 

(591) Xanh lá, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HT 
(VN) 
281/6/16 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến, đóng gói; thịt đã qua chế biến; trái cây đông lạnh. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả, trái cây tươi. 
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(210) 4-2023-15696 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 24.17.8; 25.1.25 

(591) Vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
SENA (VN) 
Số 35/33/9 Bế Văn Cấm, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dưỡng da. 

 

(210) 4-2023-15697 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN VÀ 
HÓA CHẤT TẤN LỘC (VN) 
118 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp; dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn. 

 

(210) 4-2023-15698 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒ THỊ MINH PHƯƠNG (VN) 

Thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; khăn choàng cổ; giày dép; mũ nón; tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-15699 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LEHA'S HOME (VN) 

16 đường 41, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn; dịch vụ ăn uống, quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2023-15700 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.3; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh đọt chuối, 
cam, vàng. 

 

 (731) TRẦN THỊ MINH THƯ (VN) 
25 đường C27, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); trường mầm non; giảng dạy. 

 

(210) 4-2023-15701 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.1; 11.3.2; 17.2.2; 
26.3.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG VĂN LỪNG (VN) 
56 đường số 10, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Ống hút nước giải khát bằng nhựa mềm (PP, PE). 

 

(210) 4-2023-15702 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.12; 4.5.13; 11.3.3; 11.3.6 

(591) Trắng, đỏ, nâu cà phê, nâu sữa, hồng đào, 
đen. 

 

 (731) VÒNG HOÀNG LINH (VN) 
3158 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; trà sữa. 

 

(210) 4-2023-15703 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐÀM THÚY TIỆP 
(VN) 
Số nhà 95, đường Hoàng Văn Thụ, khu 2, 
thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh 
Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo các loại: bánh nướng bí xanh. 
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(210) 4-2023-15704 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 6.1.2; 7.1.9; 7.1.11; 
7.1.24; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VÕ THỊ MINH 
THỦY (VN) 
Thôn Tân Hòa, xã Ea Blang, thị xã Buồn 
Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê.  

 

(210) 4-2023-15705 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng, cam nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HẰNG (VN) 
Số nhà 45, đường 10/10, khu II, thị trấn 
Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn 

  
(511) Nhóm 29: Thịt khâu nhục (thịt đã được nấu chín); thịt đã được bảo quản; thịt đã được chế 

biến; thịt đóng hộp; thịt lợn ướp.  
 

(210) 4-2023-15706 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.5.1; 26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ 
SAVITAX (VN) 
104 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Đại lý thuế; dịch vụ kế toán thuế; dịch vụ khai thuế; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-15709 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG VÕ THÀNH TÂM (VN) 

14/16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; phóng viên ảnh; 
nhiếp ảnh. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1216 
 

(210) 4-2023-15710 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.22; 26.1.1 

(591) Xanh Lam. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CƯỜNG (VN) 
15 thôn 1 Trung Hòa, xã Eaktur, huyện 
Cưkuin, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 44: Liệu pháp vật lý. 
 

(210) 4-2023-15719 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Xanh, xanh nhạt, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN ĐỨC DANH (VN) 
Tổ 27, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Hạt tiêu (gia vị); trà; cà phê; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-15729 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 
sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược 
phẩm và thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-15730 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 

sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược 
phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-15731 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 3.6.3 

(591) Trắng, hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NU HAPPY (VN) 
14/4/8 đường 30, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ đại lý phân phối, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ 

trưng bày hàng hóa thông qua phương tiện truyền thông điện tử (webiste), dịch vụ tổ chức 
triển lãm thương mại và dịch vụ quảng cáo các sản phẩm dành cho thú cưng: quần áo, thức 
ăn, balo, túi vận chuyển, mỹ phẩm, gel dinh dưỡng, vật dụng thú y, đồ chơi và phụ kiện. 
 

(210) 4-2023-15732 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, hồng, xám đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NU HAPPY (VN) 
14/4/8 đường 30, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ đại lý phân phối, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ 
trưng bày hàng hóa thông qua phương tiện truyền thông điện tử (webiste), dịch vụ tổ chức 
triển lãm thương mại và dịch vụ quảng cáo các sản phẩm sau: mỹ phẩm, nước hoa, thực 
phẩm chức năng, vật liệu và dụng cụ trang điểm khác (chăm sóc tóc, chăm sóc mắt, chăm sóc 
môi và chăm sóc da). 
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(210) 4-2023-15733 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TVT GROUP (VN) 
Số 37/4A ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đầm váy; đồng phục; giày dép; đồ đi chân và đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-15734 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lá, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỨC THỌ XUÂN 
(VN) 
731 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc xoa bóp; thuốc bổ; thảo dược; đồ uống y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-15735 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CP SÀI GÒN TÂM TÂM 
(VN) 
55/10 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; trái cây sấy; rau, củ, quả đã chế biến; thủy sản đông 
lạnh; hải sản đã qua chế biến; cá khô. 
 

(210) 4-2023-15736 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CP SÀI GÒN TÂM TÂM 
(VN) 
55/10 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; trái cây sấy; rau, củ, quả đã chế biến; thủy sản đông 

lạnh; hải sản đã qua chế biến; cá khô. 
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(210) 4-2023-15740 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN KIM 
HOLDINGS (VN) 
07 đường T13, khu Manhattan - Dự án 
khu dân cư và công viên Phước Thiện, tổ 
1, khu phố Phước Thiện, phường Long 
Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, xi măng. 

 

(210) 4-2023-15742 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OQR (VN) 
Số 101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); chế phẩm Vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

(210) 4-2023-15743 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) LÊ MINH PHƯƠNG (VN) 
201/58/17 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; phân tích tài chính; cung cấp thông tin về tài 
chính. 
 

(210) 4-2023-15744 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) TRẦN LÊ BẢO DUY (VN) 
39/1 Nguyễn Trường Tộ, tổ dân phố 6, 
phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà (chè). 
 

(210) 4-2023-15745 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VŨ QUANG HUY (VN) 

Tổ 29, phường An Hải Đông, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng 

khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng protein; chất bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ thực 
vật; chất bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ nấm.  
 
Nhóm 10: Các thiết bị y tế (cụ thể là các thiết bị chiếu sáng dùng để trị liệu bằng ánh sáng); 
thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ làm đẹp (cụ thể là chăm sóc sức khỏe làn da); thiết bị y tế 
giúp thư giãn, giảm căng thẳng, tăng hiệu suất giấc ngủ và sức khỏe tinh thần; thiết bị và vật 
dụng hỗ trợ cho hoạt động tình dục. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; phụ kiện thời trang [như tất (vớ), mũ (nón), găng tay, 
khăn choàng].  
 

(210) 4-2023-15746 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.1.23 

(591) Vàng, vàng đồng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TÚ (VN) 
Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn thể dục thể hình (gym); dịch vụ phòng gym; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; phòng tập yoga. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu (nhằm giúp giãn cơ); liệu pháp vật lý. 
 

(210) 4-2023-15747 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG (VN) 
Số 668/9/24 Quốc lộ 13, khu phố 4, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Gà nướng; gà rán; gà chiên giòn; thịt gà đã được nấu chín. 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh 
doanh liên quan đến thiết lập nhượng quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan 
đến vận hành nhượng quyền thương mại; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên cung cấp các món: gà rán, gà quay, gà chiên 
giòn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn 
mang đi.  
 

(210) 4-2023-15748 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHỞ THẮNG 
CHUẨN VỊ HÀ NỘI (VN) 
Số 19, đường Nguyễn Quý Đức, phường 
An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, nước giải khát. 

 

(210) 4-2023-15750 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.3.23; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT LAM DƯƠNG (VN) 
Số 237 tiểu khu Cầu Đen, thị trấn Núi 
Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), phân phối, xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm: quần áo thời 
trang nam nữ, đồ đội đầu (mũ nón), đồ đi chân (giày dép), vớ tất, bóp ví. 
 

(210) 4-2023-15751 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN QUYẾN (VN) 

140 khu phố 1, phường Xuân Hòa, thành 
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn nước chịu áp 
bằng kim loại; thùng bằng kim loại; đai thùng bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-15758 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.9; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH BI LAW (VN) 
Số 15-17, đường Hoàng Văn Thụ, khu 
dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1222 
 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch thuật. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ trợ giúp khách hàng; nghiên cứu pháp luật. 
 

(210) 4-2023-15772 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
CÔNG NGHỆ TEARU VIỆT NAM 
(VN) 
421-423 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp chăm sóc xe ô tô; hóa chất tẩy rửa công nghiệp 

dùng trong chăm sóc xe ô tô; chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp 
chăm sóc xe ô tô [tất cả là hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất ra các sản phẩm dùng 
cho chăm sóc xe ô tô]. 
 
Nhóm 03: Dung dịch rửa xe; sản phẩm chăm sóc xe ô tô (cụ thể là nước đánh bóng, sáp đánh 
bóng); chất tẩy rửa dùng cho gia dụng; dung dịch cọ rửa. 
 

(210) 4-2023-15773 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO 
T.H.T (VN) 
19H1, tổ 39, KP 11, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; sơn lót; sơn trong nhà; sơn ngoài trời; sơn sàn (epoxy). 

 

(210) 4-2023-15774 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-15775 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-15780 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.7; 5.3.13; 5.3.14; 25.12.1 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KOMOREBI (VN) 
143, đường số 38, phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết lập 

các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; kiểm toán năng lượng; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thiết kế nội thất; kiểm soát chất lượng, 
kiểm tra chất lượng. 
 

(210) 4-2023-15782 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 24.1.1 

(591) Nâu, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT TONASIA (VN) 
Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: gạo. 
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(210) 4-2023-15783 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 24.1.1 

(591) Nâu, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT TONASIA (VN) 
Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: gạo. 
 

(210) 4-2023-15784 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 

NƯỚC GIẢI KHÁT TONASIA (VN) 
Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 30: Gạo; phở ăn liền; phở khô trên cơ sở gạo. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: gạo, phở ăn liền, phở khô trên cơ sở gạo. 
 

(210) 4-2023-15798 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.2; 4.5.7; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HACI (VN) 
240 đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa. 
 

(210) 4-2023-15799 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HACI (VN) 
240 đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa. 
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(210) 4-2023-15800 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HACI (VN) 
240 đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-15801 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.10 

(591) Xanh dương, đỏ, xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
NAM PHÚ LỘC (VN) 
Số 31 đường 157, ấp 6, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; đánh bóng xe cộ; Bảo 
dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; làm sạch xe cộ 
 

(210) 4-2023-15802 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC 
GIẢI KHÁT SÀI GÒN CỬU LONG 
(VN) 
108/4/1, đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; đồ uống 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống tăng lực.  
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(210) 4-2023-15803 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC 
GIẢI KHÁT SÀI GÒN CỬU LONG 
(VN) 
108/4/1, đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; đồ uống 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); Đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2023-15808 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 
11.1.5 

(591) Trắng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ASIAN LOTUS (VN) 
238-240-242 Nguyễn Oanh, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Rau và quả đã qua chế biến (sấy khô, đóng hộp, đông lạnh); trứng; sữa; dầu thực 
vật; chả cá; chả thịt (heo, bò, gà). 
 
Nhóm 30: Bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc (bún, miến, cháo, mì, nui, phở); gạo; gia vị; 
nước chấm (gia vị); nước sốt; hạt nêm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: rau và quả đã qua chế biến (sấy khô, đóng hộp, đông lạnh)”, trứng, sữa, 
dầu thực vật, chả cá, chả thịt (heo, bò, gà), bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc (bún, miến, 
cháo, mì, nui, phở), gạo, gia vị, nước chấm, nước sốt, hạt nêm. 
 

(210) 4-2023-15817 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, xanh đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NHẬT GIA PHÚC (VN) 
Đường Long Đức- Lộc An, tổ 12, khu 14, 
xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Tổ chim yến; yến sào đã qua chế biến; yến sào sơ chế. 
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(210) 4-2023-15818 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.16; 3.7.24; 24.13.1; 
24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh da trời, trắng, hồng đậm. 
 

 (731) BỆNH VIỆN VŨNG TÀU (VN) 
số 27 đường 2/9, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp 
ytế; tư vấn sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-15819 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.16; 3.7.24; 24.13.1; 
24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) BỆNH VIỆN VŨNG TÀU (VN) 
số 27 đường 2/9, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp 
ytế; tư vấn sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-15820 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
DHCONS (VN) 
K04/10 Đặng Thùy Trâm, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình, 

giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xâỵ dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2023-15821 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HỒ NGUYỄN NGỌC LAN ANH (VN) 
200E/8, KV Bình Nhựt, xã Long Hòa, 
huyện Bình Thủy, thành phố  Cần Thơ, 
tỉnh Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem tắm 
trắng. 
 

(210) 4-2023-15822 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.3.24; 24.9.1; 26.2.7 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
WIN BEAUTY WHITE (VN) 
Số 499 Mạc Cửu, khu phố Đồng Khởi, 
phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; mặt nạ 

dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-15823 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 11.3.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CHÂU THỊ MỸ PHỤNG (VN) 
269/22 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống qua nền tảng trực tuyến (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-15824 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 11.3.18 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CHÂU THỊ MỸ PHỤNG (VN) 
269/22 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống qua nền tảng trực tuyến (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-15858 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, đen, trắng, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) LÊ DUY THANH (VN) 
S99D/1 Tôn Thất Thuyết, phường 1, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2023-15859 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN (VN) 
Ấp xóm Trầu, xã Long An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 18: Balô; túi xách; vali; ví. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đầm: giày dép; mũ nón; thắt lưng vải (trang phục); thắt lưng da (trang 
phục). 
 

(210) 4-2023-15878 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRINITY 
GROUP (VN) 
Tầng 3, 6 và 7 tòa nhà Mios, 121 Hoàng 
Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán đấu giá; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thương mại; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; dịch vụ đăng ký quà tặng. 
 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng; bao gói hàng hóa; gói quà. 
 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; sắp 
xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
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(210) 4-2023-15889 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.15; 3.7.24 

(591) Đỏ tươi, đỏ sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KL MARKETING 
(VN) 
20/7B Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Marketing; marketing mục tiêu; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quảng 

cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông 
quảng cáo; marketing thông qua người có ảnh hưởng; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công 
chúng.  
 

(210) 4-2023-15890 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRINITY 
GROUP (VN) 
Tầng 3, 6 Và 7 tòa nhà Mios, 121 Hoàng 
Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán đấu giá; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thương mại; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; dịch vụ đăng ký quà tặng. 
 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng; bao gói hàng hóa; gói quà. 
 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; sắp 
xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 

(210) 4-2023-15891 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 26.4.3 
 

 (731) PHẠM NGỌC VĂN (VN) 
90/2 đường số 6, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2023-15892 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15; 20.7.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THÙY DƯƠNG (VN) 
Số nhà 3.06 tòa nhà C, chung cư Idico, 
262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 

tải về; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị để xử lý dữ liệu.  
 
Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-15902 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.9.1; 3.9.6; 3.9.24; 26.1.1 

(591) Nâu, cam, vàng, trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) LÊ THANH TUẤN (VN) 
Ẩp Tân Định 2 Suối Đá, thị trấn Dương 
Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cá cảnh, phụ kiện cho cá và thức ăn cá cảnh. 
 

(210) 4-2023-15903 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THANH SANG (VN) 
102/1 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG (TRUNG TÂM TƯ 
VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
ĐIỂM TỰA VÀNG) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ thông tin trực tuyến, cụ thể là thu thập và cung cấp các tin tức chủ yếu về 
lĩnh vực giáo dục, giải trí và các hoạt động văn hóa; dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa 
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truyền thông trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp tin tức và thông tin giải trí thông qua một 
trang web trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu các đề tài trong lĩnh vực giáo dục; nghiên cứu và phát triển thực 
nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. 
 

(210) 4-2023-15905 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.11.3 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DK MEDICAL (VN) 
37/16/8 đường số 4, phường 3, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-15906 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.2 

(591) Xanh lá, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ L'AMOUR VIỆT NAM (VN) 
93 Vân Đồn, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ gội đầu thảo mộc và chăm sóc tái tạo da; dịch vụ gội đầu 
dưỡng sinh; chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-15911 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY DÉP MINH 
PHÁT (VN) 
124 Đông Hưng Thuận 06, khu phố 1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví da; cặp da; túi du lịch; vali.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón; tất (vớ). 
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(210) 4-2023-15912 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HOÀNG MINH TÂM (VN) 
46 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn tạo kiểu tóc; dịch vụ tạo mẫu tóc nam, nữ; dịch vụ cắt, gội, hấp tóc; 
dịch vụ uốn, duỗi tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ làm đẹp cho tóc (tết tóc nghệ thuật). 
 

(210) 4-2023-15913 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN QUỐC THẮNG (VN) 
991/995A Ba Đình, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa.  
 

(210) 4-2023-15914 (220) 21/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.24 

(591) Vàng, đen, xanh ngọc, trắng, cam, đỏ, 
xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
VPLUS VIỆT NAM (VN) 
Số G20A đường số 12, khu đô thị Sao 
Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương 
Kinh, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 37: Cho thuê bộ sạc pin; dịch vụ sạc pin điện thoại di động; cho thuê thiết bị sạc điện 
cầm tay; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các 
trạm phục vụ xe cộ; dịch vụ sạc xe điện. 
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(210) 4-2023-15915 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1 

(591) Cam, đỏ, đen, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA 
S.E.A (VN) 
310 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Cá hồi [không còn sống]; cá tuyết [không còn sống]; cá trứng [không còn sống]; 
cá trích ép trứng [đã qua sơ chế]; cá xông khói; trứng cá hồi [đã qua sơ chế]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử: cá sống, cá chế 
biến nguội như: xông khói, các sản phẩm chế biến từ cá, rong biển, nước tương, gia vị, cá hồi 
[không còn sống], cá tuyêt [không còn sống], cá trứng [không còn sống], cá trích ép trứng [đã 
qua sơ chế], cá ngừ [đã qua sơ chế], trứng cá hồi [đã qua sơ chế], sashimi [món ăn được chế 
biến từ các loại hải sản tươi sống], poke [món ăn được làm từ cá sông, cơm trắng và rau, 
được cắt thành từng miếng nhỏ và trộn với các gia vị]. 
 

(210) 4-2023-15917 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21 

(591) Vàng, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN JOBUP (VN) 
C23 lô 18 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Cung ứng nguồn nhân lực.  
 

(210) 4-2023-15918 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 18.5.3; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Nâu đỏ, đỏ, nâu cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GRATITOURIST 
(VN) 
15/06 Nguyễn Trung Nguyệt, phường 
Bình Trung Đông, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe du lịch; 
dịch vụ vận chuyển khách du lịch. 
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(210) 4-2023-15919 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IONE (VN) 
145B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch 
vụ sản xuất video để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ 
phát hành video trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; cung cấp thông 
tin giải trí; sản xuất các video giải trí; cung cấp video trực tuyến không tải xuống được.  
 

(210) 4-2023-15920 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Vàng nâu, vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IONE (VN) 
145B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phổ Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền 
thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua bán, thương 
mại điện tử, xuất nhập khẩu, quảng cáo: rượu, bia, cà phê, trà, bánh kẹo, mì, kem lạnh, thức 
ăn (thực phẩm) đã được chế biến, cụ thể là các thực phẩm chế biến sẵn với thành phần chính 
là thịt và rau củ, thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt, từ cá và từ thịt gia cầm, nước uống có 
gaz, nước ngọt, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật; hộp đêm (club); dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

(210) 4-2023-15922 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KẾT NỐI DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM (VN) 
Lầu 5 tòa nhà Vietsale - 32 D C đường 
Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm 
dò dư luận. 
 

(210) 4-2023-15923 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Vàng, đỏ, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ BẢO NGỌC (VN) 
Số 47 tổ 9 Yên Duyên, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-15924 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SLC SÀI GÒN 
(VN) 
55 Trương Quốc Dung, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, nhượng quyền thương mại về kinh doanh, 
thương mại điện tử: các sản phẩm chăm sóc thú cưng, chuồng nuôi nhốt thú cưng, phụ kiện 
làm đẹp cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, quần áo thú cưng, thức ăn cho thú cưng, thuốc 
thú y, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 
Nhóm 37: Xây dựng chuồng trại; xây dựng lồng (chuồng nuôi nhốt thú cưng); lắp đặt trang 
thiết bị chuồng trại; sửa chữa máy móc, thiết bị chuồng trại; xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp. 
 
Nhóm 42: Thiết kế lồng (chuồng); thiết kế vật liệu bằng kim loại; thiết kế hàng rào lưới; tư 
vấn và dịch vụ chuyển giao công nghệ về máy móc, thiết bị chuồng trại. 
 

(210) 4-2023-15925 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÝ TRÍ SỸ (VN) 
24 Huỳnh Tịnh Của, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ căn tin; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-15926 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-15927 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 6.1.2; 24.9.1 

(591) Xanh lá cây, da cam, ghi xám, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH XÓM ÔNG CHÂU 
(VN) 
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ 
uống). 
 

(210) 4-2023-15928 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả, đã chế biến; hạt đã chế biến ăn liền; hạt hướng dương đã chế biến; rau 
củ sấy; rong biển sấy ăn liền; thịt sấy ăn liền; cá sấy khô ăn liền; mực tẩm ăn liền; bò khô; gà 
khô; da cá chế biến ăn liền; chân gà chế biến ăn liền; khoai tây chiên; trái cây sấy; da heo chế 
biến ăn liền. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; kẹo; sô cô la; chế phẩm ngũ cốc; bánh tráng tẩm sấy 
ăn liền (bánh đa nem tẩm sấy ăn liền); cơm cháy ăn liền; gạo sấy ăn liền; snack mì (mì tẩm 
sấy chế biến ăn liền). 
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(210) 4-2023-15929 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả, đã chế biến; hạt đã chế biến ăn liền; hạt hướng dương đã chế biến; rau 
củ sấy; rong biển sấy ăn liền; thịt sấy ăn liền; cá sấy khô ăn liền; mực tẩm ăn liền; bò khô; gà 
khô; da cá chế biến ăn liền; chân gà chế biến ăn liền; khoai tây chiên; trái cây sấy; da heo chế 
biến ăn liền. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; kẹo; sô cô la; chế phẩm ngũ cốc; bánh tráng tẩm sấy 
ăn liền (bánh đa nem tẩm sấy ăn liền); cơm cháy ăn liền; gạo sấy ăn liền; snack mì (mì tẩm 
sấy chế biến ăn liền). 
 

(210) 4-2023-15935 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.21; 10.5.25; 25.1.6; 25.5.25; 26.1.6; 
26.5.4 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, đỏ, 
xanh dương, xanh dương nhạt, cam, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH 
TIẾN (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Khẩu trang kháng khuẩn bằng vải. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-15936 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.21; 10.5.25; 25.5.25; 26.1.6; 26.4.9; 
26.5.4 

(591) Trắng, tím, tím đậm, tím nhạt, đỏ, xanh 
dương đậm, xanh dương, xanh dương 
nhạt, cam, xám, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH 
TIẾN (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 09: Khẩu trang kháng khuẩn bằng vải. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-15937 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.21; 10.5.25; 25.1.6; 26.4.18; 26.5.4; 
26.13.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, xanh đen, đen, cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH 
TIẾN (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Khẩu trang kháng khuẩn bằng vải. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-15938 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 17.2.2; 17.2.25; 26.4.3; 
26.4.9; 26.7.25; 26.15.15 

(591) Đen, xám đen, vàng đồng, xanh dương, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRỊNH HOÀNG 
LONG (VN) 
Số 77, đường ĐT 830, ấp Thuận Tây 1, 
xã Thuận Thành, huyện cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức nhân tạo; đồ trang sức gắn đá quý; đồ trang sức làm 
bằng đá quý; đồ trang sức làm bằng bạc. 
 

(210) 4-2023-15941 (220) 21/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CHÂU THỊ MỸ PHỤNG (VN) 
269/22 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống qua nền tảng trực tuyến (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-15944 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ huyết dụ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH KỸ (VN) 
8/11 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy 
làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; thùng chứa làm lạnh; ngăn làm lạnh; khoang làm lạnh; 
tủ lạnh, thiết bị làm mát và tủ đông dùng cho mục đích lưu trữ y tế. 
 

(210) 4-2023-15945 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.9; 25.1.10; 26.5.1 

(591) Vàng đồng, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ 
DU LỊCH MINH DƯƠNG (VN) 
20 - 22 đường An Thượng 28, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê căn hộ 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn 
 

(210) 4-2023-15948 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Trắng, cam, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI B.Q (VN) 
246 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, vali, vali du lịch, ví. 
 
Nhóm 25: Giày dép; giày dép thể thao; đồ đi chân và đồ đội đầu; áo quần; dây thắt lưng bằng 
da (trang phục). 
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(210) 4-2023-15950 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.16; 5.1.8; 6.1.2; 26.4.2 

(591) Xanh lá đậm, xanh cốm, vàng đậm, vàng 
nhạt, trắng, hồng, xanh da trời, nâu. 

 

 (731) HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN HỮU 
LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN (VN) 
Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 31: Cây giống lâm nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối cây giống lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-15952 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.19 

(591) Xanh ngọc, cam đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMPERSAND 
MANAGEMENT (VN) 
37 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; chai lọ; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ để chứa đựng; chén; đũa. 
 
Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; món 
chả làm từ đậu phụ; sữa đậu nành; rau, củ, đóng hộp; đậu phụ. 
 

(210) 4-2023-15953 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 25.3.3; 26.2.7; 26.3.1 

(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
N2L ENTERTAINMENT (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Tùng Lâm, số 35 A-B-C 
Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất nhạc; dịch 
vụ phát hành phim. 
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(210) 4-2023-15963 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ WONDERFUL LIFE (VN) 
115 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-15964 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.14; 5.3.13; 26.1.1; 26.11.12; 
26.13.1; 26.15.1 

(591) Nâu vàng, vàng, hồng đất, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MINH TRÍ TRẦM HƯƠNG 
(VN) 
150/49/40 đường 26/3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế; hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi hương; mỹ phẩm; 
hương, nhang. 
 

(210) 4-2023-15971 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LUCKY GROUP (VN) 
L6SH01 tầng trệt và tầng 1, tòa L6 
Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; mỹ phẩm cho da; gói mặt nạ dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; các chế phẩm dược, dược phẩm; hộp thuốc [xách tay] [có 
chứa thuốc]; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm cho em bé; dược phẩm. 
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(210) 4-2023-15976 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HẢI (VN) 
Đầu Cầu, thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm: quần áo thời 

trang nam nữ, túi vải, đồ đội đầu (mũ nón), đồ đi chân (giày dép), vớ tất, váy đầm. 
 

(210) 4-2023-15978 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) ĐINH ĐỨC NGUYÊN (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố  Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ câu cá như: cần câu, 

máy câu cá, lưỡi (móc) câu, dây câu, kìm (kềm) cá, kìm (kềm) gỡ cá, ô (dù) câu, quần áo câu, 
mồi giả câu cá, mồi hình cá mềm, mồi bột câu cá, kéo cắt dây câu, ghế ngồi câu, gậy (chống) 
cần câu, vợt vớt cá, thùng đựng cá, mũ câu, kính câu, ba lô đựng phụ kiện câu, bao đựng cần 
câu, đèn soi cá (dùng đi câu đêm) và các loại phụ kiện câu cá khác. 
 

(210) 4-2023-15979 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) ĐINH ĐỨC NGUYÊN (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ câu cá như: cần 

câu, máy câu cá, lưỡi (móc) câu, dây câu, kìm (kềm) cá, kìm (kềm) gỡ cá, ô (dù) câu, quần áo 
câu.mồi giả câu cá. mồi hình cá mềm, mồi bột câu cá, kéo cắt dây câu, ghế ngồi câu, gậy 
(chống) cần câu,vợt vớt cá, thùng đựng cá, mũ câu, kính câu, ba lô đựng phụ kiện câu,bao 
đựng cần câu, đèn soi cá (dùng đi câu đêm) và các loại phụ kiện câu cá khác.  
 

(210) 4-2023-15980 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) ĐINH ĐỨC NGUYÊN (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ câu cá như : cần 

câu, máy câu cá, lưỡi (móc) câu, dây câu, kìm (kềm) cá, kìm (kềm) gỡ cá, ô (dù) câu, quần áo 
câu, mồi giả câu cá, mồi hình cá mềm, mồi bột câu cá, kéo cắt dây câu, ghế ngồi câu, gậy 
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(chống) cần câu, vợt vớt cá, thùng đựng cá, mũ câu, kính câu, ba lô đựng phụ kiện câu, bao 
đựng cần câu, đèn soi cá (dùng đi câu đêm) và các loại phụ kiện câu cá khác. 
 

(210) 4-2023-15990 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.24; 4.5.5; 4.5.15 

(591) Trắng, đen, vàng da cam, vàng, hồng, 
tím. 

 

 (731) NGUYỄN HOÀNG MỸ NGỌC (VN) 
Số 771 tổ 23a, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách dân dụng; va li; ba lô; cặp học sinh; túi đeo dành cho phụ nữ. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; tất (vớ); thắt lưng (trang phục); cà vạt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 
công chúng; sản xuất phim quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ và 
người mẫu; mua bán hàng may mặc, quần áo, túi xách, giày dép, ân phâm truyên thông, báo 
chí, văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 41: Đào tạo diễn xuất; đào tạo người mẫu; đào tạo ca sĩ; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; sản xuất chương trình biếu diễn; dịch vụ phòng thu âm. 
 

(210) 4-2023-15991 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG MỸ NGỌC (VN) 
Số 771 tổ 23a, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ và người mẫu; quản lý hoặc 

điều hành câu lạc bộ người hâm mộ nghệ sĩ giải trí; giới thiệu và ra mắt các nghệ sĩ giải trí 
như là ca sĩ và nghệ sĩ tài năng; sản xuất phim quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Đào tạo diễn xuất; đào tạo người mẫu; đào tạo ca sĩ; đào tạo về văn hóa nghệ 
thuật; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ phòng thu 
âm. 
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(210) 4-2023-15999 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HUỲNH THỊ KIM ANH (VN) 
336/20 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2023-16000 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.5; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) DƯƠNG THỊ TUYẾT LINH (VN) 
Rome Thao Dien Apartment, 188 A22-
A23 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: tranh ảnh, văn phòng phẩm, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, giá vẽ của họa sỹ, 
khung tranh ảnh. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-16001 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.23; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, cam. 
 

 (731) TRƯƠNG HOÀNG DUNG (VN) 
F8:28 khu đô thị Thịnh Gia, khu phố 4, 
phường Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 09: Máy quay phim; dụng cụ quan sát; máy thu thanh và thu hình. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy quay phim, dụng cụ quan sát, máy thu thanh và thu hình. 
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(210) 4-2023-16002 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỜI TRANG ALAIN-
TAN (VN) 
269/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng [trang phục]; mũ; giày; dép; ca vát. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, thắt lưng [trang phục], mũ, giày, dép, ca vát. 
 

(210) 4-2023-16003 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 5.7.8; 25.12.1; 26.2.7 

(591) Trắng, cam, đỏ, trẳng, vàng, xanh lá cây, 
xám. 

 

 (731) PHAN THỊ THÙY TRANG (VN) 
F2 lô 38 Nguyễn Thị Định, phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-16004 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7 

(591) Trắng, xám, đen, vàng. 
 

 (731) TÀO DUY MỸ (VN) 
Số 82/10D TTN04, tổ 73, khu phố 6, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-16005 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.9.1; 26.11.8 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KSY (VN) 
Bản Nong Tàu, xã Phiêng Cằm, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-16007 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DA 
THUỘC B88 VIỆT NAM (VN) 
284 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Vỏ bọc bằng da dùng cho điện thoại thông minh. 
 
Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay bằng da. 
 
Nhóm 18: Ví tiền bằng da; túi xách tay bằng da. 
 
Nhóm 25: Dây thắt lưng bằng da dùng cho trang phục. 
 

(210) 4-2023-16012 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng, nâu. 
 

 (731) TRẦN QUANG HUẤN (VN) 
Thôn 9, xã Đắk D'La, huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi 
xe đạp, xe máy. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện thông minh, điều khiển từ xa, công tắc cảm ứng, điện thoại 
thông minh, điện thoại di động, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện), đồng hồ 
thông minh, đèn thông minh, đồ gia dụng thông minh (nồi cơm điện tử hẹn giờ, robot hút bụi 
thông minh, máy sấy giày có hẹn giờ tắt); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, mũ bảo hiểm, quần áo, 
giày dép. 
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(210) 4-2023-16013 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 20.7.2; 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THẮNG (VN) 
Chung cư Jamila Khang Điền, số 60 
đường 697 (đường Song hành - Cao tốc 
Long Thành Dầu Giây), KP2, phường 
Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp. 

 

(210) 4-2023-16028 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGÔ SƠN TÂN (VN) 
2A/2 khu phố 3A, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm thịt gà; thịt đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế biến; hải sản đã qua 

chế biến; cá đã qua chế biến; rau củ đã chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống chuyên cung cấp các món: gà hấp mắm nhĩ, ốc nhồi thịt, khô cá dứa, 
bò một nắng. 
 

(210) 4-2023-16033 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.13.25 

(591) Nâu đậm, xám đậm, xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
RMG (VN) 
Số 7-LK7, khu đô thị An Khánh - An 
Thượng (Hado Charm Villas) xã An 
Khánh và xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn: gậy đánh gôn; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); 

găng tay đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; dụng cụ sửa chữa 
điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện chơi gôn).  
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, các loại 
quần áo. trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu. các dụng cụ, thiết bị thể dục thể thao. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí); tổ chức các cuộc thi (giải trí); dịch vụ giải trí: tổ chức 
các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cho thuê thiết bị thể 
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thao (trừ xe cộ); dịch vụ đào tạo. huấn luyện thể thao; trung tâm và câu lạc bộ thể dục thể 
thao; câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ spa chăm sóc sức 
khỏe. 
 

(210) 4-2023-16035 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.4.2; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Đen, tím, trắng, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CẨM 
NGUYÊN (VN) 
Số 192 Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ khai thác cảng; cho thuê kho bãi; xếp dỡ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa 

bằng đường sông, đường bộ.  
 

(210) 4-2023-16036 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2023-16037 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1250 
 

(210) 4-2023-16038 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2023-16047 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
PHẪU THUẬT THẨM MỸ NAM AN 
(VN) 
45A Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa; phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-16061 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI 
THẤT MỘC GIANG (VN) 
551/13 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Bàn trang điểm; giá sách; bàn làm việc; bàn; bệ chậu hoa. 
 

(210) 4-2023-16071 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO NY 
COSMETICS (VN) 
Tổ 8 thôn An Thành 1, xã Bình An, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 
dầu; dầu gội. 
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(210) 4-2023-16077 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Vàng, nâu, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÀI LỘC (VN) 
Số 5 đường Bông Văn Dĩa, khóm 4, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

  
(511) Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

(210) 4-2023-16094 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMEKO 
AGRITECH (VN) 
154 đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; 
chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

(210) 4-2023-16095 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÂN THỊNH (VN) 
85 đường 12, KP4, phường Tam Bình, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị lăn kim vi điểm cho da; kim dùng cho bộ lăn kim vi điểm để 
điều trị da; thiết bị vật lý trị liệu, cụ thể là thiết bị phục hồi da; thiết bị vật lý trị liệu, cụ thể là 
thiết bị chăm sóc da; thiết bị vật lý trị liệu, cụ thể là thiết bị chăm sóc mắt; thiết bị và dụng cụ 
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lăn kim vi điểm cho mục đích thẩm mỹ, dùng điện; thiết bị massage rung, cụ thể là thiết bị để 
thư giãn và mở các lỗ chân lông bằng cách massage vi sinh để đạt được sự hấp thụ tốt hơn 
(đối với kem dưỡng da). 
 

(210) 4-2023-16096 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.4.4 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ AN BA (VN) 
60 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ homestay; dịch vụ cho thuê phòng lưu trú ngắn ngày.  
 

(210) 4-2023-16114 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN STEPPACAFE 
(VN) 
1702-1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm cà 
phê, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà; nhượng quyền thương mại cụ thể 
là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở 
kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-16115 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho câỵ); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1253 
 

(210) 4-2023-16116 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16117 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16118 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16119 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16120 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16121 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16122 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
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(210) 4-2023-16123 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-16150 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.9; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WILSON VIỆT 
NAM (VN) 
Số 13 ngách 33, ngõ 521, đường Trương 
Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không bằng 
kim loại.  
 

(210) 4-2023-16151 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.24; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh dương, 
đậm, đỏ, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-16152 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-16153 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.7.13; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-16154 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.17; 24.13.1; 25.5.25 

(591) Xanh dương, xám, đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-16155 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.21; 24.15.7; 24.15.21; 26.3.5; 

26.4.18; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-16156 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.17; 24.17.5 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2023-16157 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 5.7.17; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

UNIPHAR (VN) 

73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-16158 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.19; 25.5.25; 26.1.6; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương, 
xanh dương nhạt, cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16159 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 25.5.25; 26.1.1; 26.4.7 

(591) Xám, trắng, xanh dương, đỏ, nâu, xanh lá 
cây, vàng, nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16160 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.8; 3.2.9; 25.5.25; 26.1.6; 
26.15.1 

(591) Trắng, vàng, xám, cam nhạt, đen, đỏ, 
nâu, nâu nhạt, xanh lá cây, xanh dương, 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-16161 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.12; 3.9.24; 4.5.15; 25.5.25 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 
xanh dương nhạt, vàng, đen, hồng, cam, 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16162 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.9; 1.15.15; 2.5.2; 24.1.1; 
25.5.25; 25.7.3; 25.12.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng, cam nhạt, 
đen, nâu nhạt, xám, xanh dương, xanh lá 
cây nhạt, vàng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16163 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 3.9.24; 4.5.15; 19.13.21; 24.15.3; 
25.5.25; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, cam, xanh lá cây, đen, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2023-16164 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.15; 24.15.21; 
24.17.20; 26.1.6; 26.7.5 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
UNIPHAR (VN) 
73/5 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16183 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.7; 19.1.12 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VÀ 
DỊCH VỤ HOÀNG NAM PHONG (VN) 
175 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-16185 (220) 24/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MAP (VN) 
Thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; quả tươi; rau tươi; lúa mì; ngô; thân của cây. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm các hàng hóa: trái cây 
tươi, quả tươi, rau tươi, lúa mì, ngô, cây, thân của cây, gỗ cây chưa xử lý, cà phê, cacao, hạt 
tiêu, gạo, bột mì.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt đồ ăn hoặc đồ uống trực 
tuyến. 
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(210) 4-2023-16186 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.14; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÀU VÀ 
DỊCH VỤ HÀNG HẢI NICE SEA (VN) 
732/14 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Đóng tàu; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 
Nhóm 39: Môi giới hàng hải; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ giao hàng; vận tải đường biển. 
 

(210) 4-2023-16187 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH H&K PHARMA (VN) 
Tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải 
Triều, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2023-16188 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.5.3; 11.3.9 

(591) Xanh dương, trắng đục, trắng, đỏ, hồng, 
xanh lá cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÂM MINH TRÍ 
(VN) 
621 ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Giò lụa; chả lụa; giò thủ; lạp xưởng. 
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(210) 4-2023-16189 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HẬU GIANG 

(VN) 

Số 33, đường 3/2, phường V, thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 29: Cá thác lác tẩm gia vị; chả cá thác lác; cá thác lác (đã qua chế biến và bảo quản). 

 

(210) 4-2023-16192 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 4.5.2; 4.5.3; 25.5.25; 26.4.1 

(591) Vàng, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ NGÔI SAO HOÀNG GIA 

(VN) 

567/5 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển 

hội thảo chuyên đề về du học. 

 

(210) 4-2023-16193 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ NGÔI SAO HOÀNG GIA 

(VN) 

567/5 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở 

và trung học phổ thông, đào tạo cao đẳng; đào tạo đại học. 
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(210) 4-2023-16194 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ, vàng, nâu, vàng cam, đen, 

trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THUẬN HƯƠNG (VN) 

Tổ 7, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến : hạt sen, hạt điều, hạt óc chó, hạt macca, hạt dẻ, hạt 

bí, hạt hạnh nhân, hạt dưa, hạt hướng dương. 

 

Nhóm 30: Yến mạch làm thực phẩm cho con người; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

cà phê; mật ong; bánh; kẹo. 

 

(210) 4-2023-16195 (220) 24/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.1.24; 24.1.1 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THUẬN THÁI (VN) 

2695/54 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 

dùng cho thuộc da. 

 

(210) 4-2023-16196 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh đậm, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THOUSAND 

SOLUTIONS (VN) 

461 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Nến; dây nến; dây tẩm sáp mồi lửa trong nến; cây nến con; bấc nến; nến thơm. 
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(210) 4-2023-16198 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.3.16 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XNK PHÚC 
SƠN GROUP (VN) 
M3-63 khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; sáp để làm rụng lông; sáp dùng cho râu, 
ria; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-16200 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 26.3.1 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
KIM ĐỈNH (VN) 
Lô H, đường số 2, cụm công nghiệp Đức 
Thuận, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối; sofa; ghế; giường; tủ. 
 

(210) 4-2023-16201 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.25; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
KIM ĐỈNH 
 (VN) 
Lô H, đường số 2, cụm công nghiệp Đức 
Thuận, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối; sofa; ghế; giường; tủ. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga; khăn trải giường bằng vải; vỏ gối; vỏ nệm. 
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(210) 4-2023-16202 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN DOÃN THIỆU (VN) 

113 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  

 

(210) 4-2023-16203 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HOÀNG THÚY ANH (VN) 

Căn hộ 15A12 tòa nhà S211 KĐT 

VHOP, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 

(210) 4-2023-16208 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Cam, cam nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BIO DOTA 

(VN) 

485 ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 

LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế); đông trùng 

hạ thảo sấy khô (không dùng cho mục đích y tế); rau củ đã chế biến; trái cây đã chế biến; 

nấm đã chế biến; sữa chua sấy. 

 

Nhóm 30: Trà (chè); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi; trái cây tươi; rau củ tươi; đông trùng hạ thảo tươi (không dùng cho mục 

đích y tế).  
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(210) 4-2023-16212 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 15.7.1; 24.15.7; 26.1.1 

(591) Xanh hoàng hôn, xanh cô ban, trắng, đỏ, 
vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN 
VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ 
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM (VN) 
E22 đường D2, khu Phố 2, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng. 
 

(210) 4-2023-16214 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.5.1; 26.11.3; 26.15.9; 
26.15.11; 26.15.15 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 
TRUYỀN THÔNG THỨ HAI (VN) 
Số 3 ngõ 173 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-16215 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.5.1; 26.11.3; 26.15.9; 
26.15.11; 26.15.15 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 
TRUYỀN THÔNG THỨ HAI (VN) 
Số 3 ngõ 173 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê 
chỗ ở [căn hộ]; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2023-16216 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.5.1; 26.11.3; 26.15.9; 
26.15.11; 26.15.15 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 
TRUYỀN THÔNG THỨ HAI (VN) 
Số 3 ngõ 173 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ quảng cáo qua phương tiện truyền thông 
điện tử, cụ thể qua internet; marketing mục tiêu; dịch vụ quảng cáo tiếp thị; marketing; dịch 
vụ truyền thông doanh nghiệp. 
 

(210) 4-2023-16217 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.11; 24.15.7; 26.1.2; 26.5.1; 26.5.6; 
26.13.25 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚ (VN) 
Lô C2A đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán hóa chất, đồ da và da giả. 
 

(210) 4-2023-16222 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) THỚI VĂN TRI (VN) 

Xóm 7, thôn 7, xã Gia An, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; trang trí thực phẩm; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang 
đi.  
 

(210) 4-2023-16223 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 3.11.1; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xám nhạt, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT TÂN (VN) 
343 quốc lộ 80 Kinh 6, ấp Đông Lộc, xã 
Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang 
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(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; dây xích đeo của 
kính mắt; kính áp tròng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, nhập khẩu, làm đại lý các loại hàng hóa: mắt kính, kính đeo 
mắt, gọng kính đeo mắt, bao kính đeo mắt, dây xích đeo của kính mắt, kính áp tròng; dịch vụ 
trung gian thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng; quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16224 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 

(591) Da cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DCONNECT VIỆT 
NAM (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

(210) 4-2023-16225 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, hồng đất, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; 

ống bằng kim loại; ống thép (ống inox). 
 
Nhóm 35: Mua bán van ống nước bằng kim loại; mua bán van bằng kim loại [không phải bộ 
phận của máy]; mua bán ống bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-16226 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.7; 26.4.9; 26.7.25; 26.11.8 

(591) Đen, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VAN T.I.S (VN) 
78/4N Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; 
ống bằng kim loại; ống thép (ống inox).  
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Nhóm 35: Mua bán van ống nước bằng kim loại; mua bán van bằng kim loại [không phải bộ 
phận của máy]; mua bán ống bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-16232 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN ĐỨC (VN) 

143/6 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; ba lô; túi du lịch; vali; ví đựng tiền. 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; quần dài; áo váy; váy; áo choàng ngoài. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm gồm: 
túi xách, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, ba lô, túi du lịch, vali, ví đựng tiền, quần áo, 
mũ, quần dài, áo váy, váy, áo choàng ngoài; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-16235 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, tím. 
 

 (731) TRẦN MINH TÂM (VN) 
243 đường Lò Siêu, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Dép; giày; giày thể thao; giày cao cổ; giày ống; dép đi trong nhà. 

 

(210) 4-2023-16236 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.2; 26.4.7 
 

 (731) TRẦN MINH TÂM (VN) 
243 đường Lò Siêu, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Dép; giày; giày thể thao; giày cao cổ; giày ống; dép đi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-16237 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ DIỄM SANG (VN) 
27/10 đường 17, khu phố 4, phường Bình 
Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ xăm hình; triệt lông bằng sáp; 
dịch vụ cắt sửa móng tay.  
 

(210) 4-2023-16238 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 5.7.24; 5.9.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá mạ non, xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DUY THÔNG (VN) 
21A Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ thi công cảnh quan (tiểu cảnh trang trí). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ cho thuê cây cảnh. 
 

(210) 4-2023-16246 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

ORGANIC PHARMA 
 (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-16247 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2023-16248 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.1; 26.11.9 

(591) Xám trắng nhạt, đen. 
 

 (731) ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH (VN) 
Ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; khăn quàng cổ; ca vát; tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet, trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ truyền thông (quảng cáo) qua 
mạng internet; mua bán, thương mại điện tử: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), 
vali, cặp da, quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dâỵ nịt) [trang phục], tất 
(vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt 
kính, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, titan, hộp kim), vòng đeo tay (đồ trang 
sức), dây chuyền (đồ trang sức), ghim cài (đồ trang sức), trâm cài (đồ trang sức), đồng hồ đeo 
tay, dây đeo của đồng hồ đeo tay. 
 

(210) 4-2023-16249 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM DƯƠNG 
THÁI HƯNG (VN) 
Số 16H, đường Nguyễn Chí Thanh, khu 
phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chất thông cầu, cống dụng cho mục đích gia dụng; nước hoa xịt phòng; nước tẩy 
đa năng dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng], cụ thể là dầu 
bóng, dưỡng vỏ và lớp nước sơn xe; nước rửa xe bọt tuyết; nước lau kính. 
 

(210) 4-2023-16250 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7 
 

 (731) LÝ TẤN TÀI (VN) 
756/8 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-16251 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CAO PHƯƠNG ANH (VN) 

90/14 Trần Văn ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu); kem lạnh; ca cao; bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán kem; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-16252 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) ĐẶNG VIỆT ĐỨC (VN) 
B19.12 chung cư Flora Mizuki cc1, ấp 
3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thang bằng kim loại; mua bán thang dạng ghế bằng kim loại; mua bán 
bậc thang bằng kim loại; mua bán: quạt, máy khoan vít, máy khoan bê tông, máy lọc không 
khí.  
 

(210) 4-2023-16254 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.15.1; 24.15.11; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng. 
 

 (731) TRẦN MINH NGHĨA (VN) 
63/13 A đường 9, khu phố 3, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; bao tay (găng tay) [trang phục]; ca vát; khăn 
quàng cổ; quần áo dùng ở bãi biển (trang phục dùng ở bãi biển); thắt lưng [trang phục]; quần 
áo lót phụ nữ; khăn che mặt [trang phục], không dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh; khẩu 
trang [trang phục], không dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm quần áo, đồ lót, thắt lưng (trang phục), đồ đi ở chân, bao 
tay, cà vát; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng. 
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(210) 4-2023-16255 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KHANG THỊNH CÁT (VN) 
C31/1 ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2023-16256 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ THƯƠNG CÂY 
(VN) 
432A/12f Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Hạt giống để trồng; cây con. 

 

(210) 4-2023-16265 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TẠ LÂM CHI (VN) 

Số 16 đường An Bình, phường An Bình, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa. 

 

(210) 4-2023-16267 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG SÁO DIỀU (VN) 
62 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; lịch để bàn; sổ tay; thiệp chúc mừng; hộp quà tặng làm bằng 

giấy; túi giấy đựng quà. 
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(210) 4-2023-16268 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG SÁO DIỀU (VN) 
62 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; lịch để bàn; sổ tay; thiệp chúc mừng; hộp quà tặng làm bằng 

giấy; túi giấy đựng quà. 
 

(210) 4-2023-16269 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HBC GLOBAL (VN) 

G Floor 16-18 đường 65, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-16280 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.7.1; 3.7.16; 3.7.19 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, trắng, đỏ, 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ G-LOGISTICS (VN) 
Tòa nhà Coalimex, số 29-31 Đinh Bộ 
Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới vận tải; đại lý tàu 

biển; đại lý vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; vận tải hàng hóa bằng container; 
dịch vụ cho thuê kho bãi. 
 

(210) 4-2023-16281 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC DUY (VN) 

68/1 Tân Thới Nhất 01, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2023-16288 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.1.1; 26.5.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG 
MẠI THU DƯƠNG (VN) 
Thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 11: Đèn; bóng đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn hồ quang; quạt gió; 

quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2023-16289 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Nâu, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÙY (VN) 
Thôn La Klai, xã Ia Băng, huyện Đăk 
Đoa - tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; quần áo lót; quần áo ngủ.  

 

(210) 4-2023-16303 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 20.5.7; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC HEBE 
(VN) 
3/3 Xuân Thới Sơn 30D, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản 
xuất và dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm bóng; chế phẩm vệ sinh (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
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(210) 4-2023-16304 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 3.7.21; 3.7.24; 26.3.1 

(591) Trắng, tím, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON 
CHIM NHẠI (VN) 
8A/11D1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim truyền hình (trừ phim quảng cáo) 
và phim điện ảnh (trừ phim quảng cáo); dịch vụ giới thiệu phim; cho thuê phim điện ảnh; 
hãng phim truyền hình. 
 

(210) 4-2023-16307 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 16.1.4; 16.1.5 

(591) Trắng, đen, vàng cam. 
 

 (731) HỒ THỊ MINH PHƯƠNG (VN) 
Thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bán hàng qua mạng internet, siêu thị điện máy, chuỗi 
cửa hàng bán buôn, bán lẻ: đồ dùng nhà tắm (kệ dán tường, hộp đựng giấy, dụng cụ lấy kem 
đánh răng tự động, thanh treo, giá treo, móc treo, bồn tắm, vòi sen, lavabo, bồn rửa mặt, cây 
chà sàn), đồ dùng nhà bếp (bồn rửa chén, kệ để trên bồn rửa chén, thau, muỗng, nĩa, đĩa, đũa, 
chén, bát, nồi, xoong, chảo, dao, kéo, chai đựng dầu ăn, bộ hộp đựng gia vị, thớt, rổ, ly, cốc, 
thùng rác, thùng gạo), đồ dùng nội thất, ngoại thất: (giường, tủ, bàn, ghế, kệ, xích đu, dù che 
nắng sân vườn), đồ dùng gia dụng dùng điện (nồi chiên không dầu, bếp điện, bếp từ, máy xay 
đa năng, bình nóng lạnh, bình thủy điện, nồi áp suất, máy xay thịt, máy xay tiêu, máy xay 
sinh tố, nồi nấu chậm, bình đun siêu tốc, lò nướng), hộp đựng đồ (đồ cắm trại), đồ trang trí 
(thảm, bình hoa, cây giả, đèn, kệ trang trí), hộp đựng giày. 
 

(210) 4-2023-16308 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.23; 8.1.24; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) LỮ KIM THANH (VN) 
361/10 Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ ăn uống; quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2023-16309 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.2; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HÙNG 
CƯỜNG (VN) 
19 Phan Bội Châu, phường An Lạc, thị 
xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến, đóng gói: thịt bò một nắng. 

 

(210) 4-2023-16310 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.16; 5.3.20; 5.7.1; 
5.7.27; 6.1.2; 14.9.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH FARMER COFFEE 
TOÀN KHOA (VN) 
888 Hùng Vương, phường Thiện An, thị 
xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-16311 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN QUỐC DUY TÂM (VN) 

Số 10 đường Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày, dép. 

 

(210) 4-2023-16312 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐĂNG VINH BẢO LỘC (VN) 
Số 330 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2023-16313 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐINH ĐỨC NGUYÊN (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ câu cá như: cần 
câu, máy câu cá, lưỡi (móc) câu, dây câu, kìm (kềm) kẹp cá, kìm (kềm) gỡ cá, ô (dù) câu, 
quần áo câu, mồi giả câu cá, mồi hình cá mềm, mồi bột câu cá, kéo cắt dây câu, ghế ngồi câu, 
gậy (chống) cần câu, vợt vớt cá, thùng đựng cá, mũ câu, kính câu, ba lô đựng phụ kiện câu, 
bao đựng cần câu, đèn soi cá (dùng đi câu đêm) và các loại phụ kiện câu cá khác. 
 

(210) 4-2023-16314 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐINH ĐỨC NGUYÊN (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ câu cá như: cần 
câu, máy câu cá, lưỡi (móc) câu, dây câu, kìm (kềm) kẹp cá, kìm (kềm) gỡ cá, ô (dù) câu, 
quần áo câu, mồi giả câu cá, mồi hình cá mềm, mồi bột câu cá, kéo cắt dây câu, ghế ngồi câu, 
gậy (chống) cần câu, vợt vớt cá, thùng đựng cá, mũ câu, kính câu, ba lô đựng phụ kiện câu, 
bao đựng cần câu, đèn soi cá (dùng đi câu đêm) và các loại phụ kiện câu cá khác. 
 

(210) 4-2023-16333 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) KIM, CHAE YEON (KR) 
#101 Vermilion, UN-village-gil29, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; túi bằng da thuộc; túi giả da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi dùng để 
đi mua sắm; túi khoác vai; vali; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; bao để móc chìa khóa; túi đựng đa 
năng; túi cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch; ví đựng vé tháng; cặp học sinh; túi xách tay; nhãn 
mác bằng da; hộp làm bằng da; vòng cổ và dây dắt chó bằng da thuộc; địu em bé; túi đựng 
thú cưng; vật trang trí bằng da thuộc hoặc giả da cho thú cưng; quần áo cho vật nuôi trong 
nhà; ô; ô che nắng; gậy chống khi đi bộ; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, không chứa đồ bên 
trong. 
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(210) 4-2023-16334 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.1; 24.15.7; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TỐNG LÊ THẠCH (VN) 
366/1 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo, dây thắt lưng, găng tay, cà vạt, khăn choàng cổ, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, túi xách, va li, bóp ví, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính, đồ trang sức, 
đồng hồ, vải, hàng may mặc, phụ kiện thời trang, thực phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống giải khát; quán cà phê giải khát; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-16364 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHADOW 
ENTERTAINMENT (VN) 
514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khoẻ. 
 

(210) 4-2023-16365 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 3.4.24; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC 
OAI (VN) 
Thị Trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Các sản phẩm từ thịt lợn sinh học bao gồm: thịt lợn, thịt lợn đã được bảo quản; các 
sản phẩm chế biến từ thịt lợn sinh học như giò, chả, xúc xích. 
 
Nhóm 31: Con lợn (động vật sống). 
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(210) 4-2023-16393 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) HỒ THANH THẢO (VN) 

632/26 Lê Văn Thọ, phường 13, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ pháp lý liên 

quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ soạn thảo 

tài liệu pháp lý.  

 

(210) 4-2023-16404 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.15.3; 24.15.21 

(591) Xanh dương đậm, tím, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN OTTO 

(VN) 

199/79 Lê Quang Định, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Xăng; dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ); dầu nhớt; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xăng, dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ), dầu nhớt, mỡ 

công nghiệp, mỡ bôi trơn. 

 

(210) 4-2023-16418 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM VÀ ĐÔNG DƯỢC THẾ 

GIA (VN) 

Tổ dân phố Thác Hoa 3, thị trấn Sơn 

Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 30: Trà trái cây; trà thảo mộc (đồ uống trên cơ sở trà); thạch trái cây (dạng bánh kẹo). 

 

Nhóm 32: Nước trái cây; nước ép trái cây (nước quả ép); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống). 
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(210) 4-2023-16419 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN 
CHIÊU THY (VN) 
Số 154/1C, đường Nguyễn Trãi nối dài, 
phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn ướt bằng giấy.  
 

(210) 4-2023-16420 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) LÊ TRUNG TRỰC (VN) 
436B/42/8, đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

(210) 4-2023-16450 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC LONG (VN) 

Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính. 

 

(210) 4-2023-16451 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.5 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC LONG (VN) 
Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính. 
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(210) 4-2023-16458 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.14; 5.3.20; 24.9.1; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN MEDIA 
STAR (VN) 
112A đường Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2023-16459 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 24.9.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN MEDIA 
STAR (VN) 
112A đường Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2023-16461 (220) 25/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.4; 3.9.24; 26.1.1; 26.1.4; 
26.4.4; 26.4.18 

(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng, vàng, xanh 
dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
TANIXA (VN) 
Lô A18A đường số 6, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng); phân bón.  
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(210) 4-2023-16462 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 19.11.11; 25.1.6; 25.7.21; 26.1.1; 
26.1.4; 26.3.1 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, trắng xám, xanh 
nước biển, xanh lá cây đậm, xanh dương 
đậm, xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
TANIXA (VN) 
Lô A18A đường số 6, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

(210) 4-2023-16463 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
đen, xanh dương đậm, đỏ, cam, vàng, 
xanh ngọc, cam vàng, vàng cam, vàng 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
TANIXA (VN) 
Lô A18A đường số 6, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

(210) 4-2023-16464 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 5.3.16; 25.5.25; 
25.7.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
nước biển đậm, xanh nước biển nhạt, 
trắng, đen, xanh dương, vàng, đỏ, cam, 
xanh ngọc, xanh dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
TANIXA (VN) 
Lô A18A đường số 6, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

(210) 4-2023-16465 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 10.3.7; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.4; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
xanh dương, xanh dương đậm, vàng, đen, 
cam, cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
TANIXA (VN) 
Lô A18A đường số 6, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

(210) 4-2023-16466 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.11; 26.4.18; 
26.7.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐẶNG KIỀU MY (VN) 
84 Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-16480 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) TÂN QUỐC VƯƠNG (VN) 
Số 619 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; sản xuất video quảng cáo; làm video quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (youtube, facebook, zalo, tiktok, viber, twitter, instagram); làm video 
(không phải video quảng cáo); sản xuất video, trừ video quảng cáo; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ quay phim.  
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(210) 4-2023-16481 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) TÂN QUỐC VƯƠNG (VN) 
Số 619 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; sản xuất video quảng cáo; làm video quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (youtube, facebook, zalo, tiktok, viber, twitter, instagram); làm video 
(không phải video quảng cáo); sản xuất video, trừ video quảng cáo; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ quay phim.  
 

(210) 4-2023-16494 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 
SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 
thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-16495 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 
SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 
thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2023-16496 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng.  
 

(210) 4-2023-16497 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng.  
 

(210) 4-2023-16498 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng.  
 

(210) 4-2023-16499 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 
thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2023-16602 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.17.5; 24.17.8; 24.17.20 

(591) Tím, hồng, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HÀ GIANG (VN) 
447 Nguyễn Thị Kiểu, khu phố 4, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Con hàu [không còn sống]; động vật có vỏ cứng, không còn sống; động vật giáp 

xác, không còn sống; trai, sò, ngao, không còn sống; cá [không còn sống]; cá đóng hộp; con 
trai, không còn sống; tôm không còn sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thưc hiện; dịch 
vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba. 
 

(210) 4-2023-16603 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN LÊ QUỲNH ĐÀN (VN) 
29-31 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; nhà thuốc (tư vấn kê đơn thuốc).  

 

(210) 4-2023-16604 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.7 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TRẦN THANH PHONG (VN) 
Khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 12: Linh kiện phụ tùng xe ô tô; xe ô tô; xe máy; xe điện; linh kiện xe điện; động cơ xe 
máy. 
 

(210) 4-2023-16605 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.6 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) LÊ THU HÀ (VN) 
414/11/2a Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 32: Đồ uống từ trái cây; nước ép trái cây; đồ uống có hương vị trái cây; thức uống làm 
từ hoa quả. 
 

(210) 4-2023-16606 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƯƠNG 
(VN) 
Số 29, ngõ 117 phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 10: Máy rửa mặt; máy mát xa mặt; máy xông mặt; máy nâng cơ mặt; lều xông hơi 

(dùng cho mục đích y tế).  
 
Nhóm 11: Máy xông tinh dầu; máy tạo ẩm; thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nhiệt). 
 

(210) 4-2023-16607 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 9.7.1; 26.13.1 

(591) Cam nhạt, trắng, đỏ, tím. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THUỘC (VN) 
Khu phố Tăng Long 2, phường Tam 
Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  

(511) Nhóm 29: Thịt; cá; thủy hải sản; mắm đã chế biến; thịt; thủy hải sản đông lạnh.  
 
Nhóm 31: Gia súc sống; gia cầm sống; cá sống; hải sản sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bún riêu.  
 

(210) 4-2023-16614 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.8 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMEKO 
AGRITECH (VN) 
154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; 
chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

(210) 4-2023-16615 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FAMEKO 
AGRITECH (VN) 
154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; 
chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-16617 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.4.1; 26.7.25 

(591) Xanh, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ AN BA (VN) 
60 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ homestay, dịch vụ cho thuê phòng lưu trú ngắn ngày. 
 

(210) 4-2023-16632 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA 
(VN) 
402 - 404 đường Tùng Thiện Vương, 
phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụ liên quan đến dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm 
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bảo vệ sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, đồ uống y 

tế; bán buôn và bán lẻ trực tuyến dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo mộc dùng cho mục đích 

y tế, đồ uống y tế. 

 

(210) 4-2023-16633 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA 

(VN) 

402 - 404 đường Tùng Thiện Vương, 

phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụliên quan đến dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế; 

bán buôn và bán lẻ trực tuyến dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo mộc dùng cho mục đích y 

tế, đồ uống y tế. 

 

(210) 4-2023-16634 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG THƯƠNG 

NGHIỆP MINH HƯNG (VN) 

527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở 

trà; đồ uống trà có sữa. 
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(210) 4-2023-16635 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CƯƠNG KI 
TA (VN) 
80 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Kim cương; vàng; hoa tai; đá quý; đồ châu báu; hợp kim của kim loại quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán: kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu báu, hợp kim của kim loại 
quý, đồ nữ trang; dịch vụ giới thiệu kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu báu, hợp kim 
của kim loại quý, đồ nữ trang; xuất nhập khẩu kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu báu, 
hợp kim của kim loại quý, đồ nữ trang; quảng cáo kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu 
báu, hợp kim của kim loại, đồ nữ trang. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đánh giá (định giá) kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu báu, hợp 
kim của kim loại quý, đồ nữ trang; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tác kim cương, vàng, bạc, đá quý (theo yêu cầu của người 
khác). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định kim cương, vàng, bạc, đá quý. 
 

(210) 4-2023-16647 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 2.9.1; 24.17.15; 24.17.21; 
25.7.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý, cho thuê bất động sản, văn phòng, nhà ở; môi 

giới bất động sản; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp nhằm tổ chức hội nghị, sự 
kiện. 
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(210) 4-2023-16648 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ sức khỏe tinh thần; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2023-16649 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trưng bày bộ sưu tập hiện vật bảo tàng về cà phê; phòng trưng bày nghệ thuật và 

bảo tàng về cà phê; cung cấp các tiện ích và dịch vụ bảo tàng về cà phê. 
 

(210) 4-2023-16650 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) nâu, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Trưng bày bộ sưu tập hiện vật bảo tàng về cà phê; phòng trưng bày nghệ thuật và 
bảo tàng về cà phê; cung cấp các tiện ích và dịch vụ bảo tàng về cà phê. 
 

(210) 4-2023-16666 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ 
PHẨM NAFACO (VN) 
72/1 quốc Lộ 1A, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-16667 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN 
HIẾU (VN) 
444/5A đường Chiến Lược, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-16681 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LÂM SONG HÀ 
(VN) 
Số 28, đường 10, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng; quản lý bất động sản; môi giới 

bất động sản. 
 

(210) 4-2023-16692 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng 

khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; 
quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ. 
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(210) 4-2023-16693 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao; dịch vụ xuất bản sách và tạp 
chí điện tử trực tuyến trên internet. 
 

(210) 4-2023-16694 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao; dịch vụ xuất bản sách và tạp 
chí điện tử trực tuyến trên internet. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn. 
 

(210) 4-2023-16695 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trực tuyến 
trên mạng internet thông qua trang web. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao; dịch vụ xuất bản sách và tạp 
chí điện tử trực tuyến trên internet. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; 
quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ. 
 

(210) 4-2023-16696 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trực tuyến 
trên mạng internet thông qua trang web. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao; dịch vụ xuất bản sách và tạp 
chí điện tử trực tuyến trên internet. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; 
quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ. 
 

(210) 4-2023-16697 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản. 
 

(210) 4-2023-16698 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao; dịch vụ xuất bản sách và tạp 

chí điện tử trực tuyến trên internet.  
 

(210) 4-2023-16699 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; 

quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ. 
 

(210) 4-2023-16700 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet; 

quản trị hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; đánh giá thẩm định công nghệ. 
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(210) 4-2023-16701 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VARS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản. 
 

(210) 4-2023-16704 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) LÝ TẤN TÀI (VN) 
756/8 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-16706 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 25.5.2; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH TOÀN (VN) 
71/1 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử: kích kê gạch ốp tường, con đội gạch ốp 
tường, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ), súng bắn keo silicon, súng bắn keo, súng phun sơn.  
 

(210) 4-2023-16717 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY 
(VN) 
Số 11 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 01: Bột giấy. 
 
Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội; sữa tắm; 
nước lau sàn; nước lau kính. 
 
Nhóm 07: Máy móc và thiết bị cho ngành công nghiệp sản xuất giấy. 
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; khăn 
giấy bỏ túi; văn phòng phẩm; bao bì bằng giấy; bao bì carton; bao bì nhựa; giấy in. 
 
Nhóm 21: Ly giấy; tô giấy; chén giấy; ống hút giấy; đĩa giấy; khay giấy.  
 
Nhóm 22: Túi vải không dệt. 
 
Nhóm 35: Cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: bột giấy, hóa mỹ 
phẩm, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm, nước lau sàn, nước lau kính, máy móc và thiết bị cho 
ngành công nghiệp sản xuất giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa 
năng, giấy lụa hộp, khăn giấy bỏ túi, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì carton, bao bì 
nhựa, giấy in, ly giấy, tô giấy, chén giấy, ống hút giấy, đĩa giấy, khay giấy, túi vải không dệt, 
mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu xả tóc, sữa rửa mặt, tinh dầu, phấn trang điểm, bông 
tẩy trang, cọ trang điểm, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi lông 
mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, bông phấn, keo xịt tóc 
(mỹ phẩm), bột giặt, nước rửa chén, nước xả vải, nước tẩy quần áo, nước rửa tay, thuốc diệt 
cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm khuẩn, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, nước xịt 
phòng, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, 
nước uống collagen (thực phẩm chức năng), nước uống collagen không cồn (không dùng 
trong y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung vitamin, thực phẩm bổ sung khoáng chất, 
thực phẩm chức năng dạng viên, thực phẩm chức năng dạng viên sủi, thực phẩm chức năng 
dạng nước, thực phẩm chức năng dạng cốm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng 
chống hấp thu chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích giảm cân), thực phẩm chức năng giúp 
tăng cường trao đổi chất (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân), thực phẩm chức năng 
chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng bổ sung 
dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng 
có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản phẩm dinh dưỡng công thức 
dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế, bột sữa cho trẻ sơ sinh, đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa công thức cho trẻ 
em, sữa chua, sữa tươi tiệt trùng, chế phẩm sữa, sữa non (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống trên cơ sở sữa (sữa là thành phần chủ yếu, không chứa cồn), chế phẩm ngũ cốc, bột 
dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế), chế phẩm y tế cho mục đích giảm cân, đường 
(ăn kiêng), sữa bột, bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa hoặc mục đích y tế), ngũ cốc (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa), thuốc giảm cân, viên sủi (giảm cân hoặc tăng cường phân huỷ mỡ), ca cao, ngũ cốc, 
bột dinh dưỡng ăn liền, rau củ tươi, trái cây tươi, nước ép trái cây, nước sinh tố, đồ uống 
không cồn, nước ngọt (đồ uống), trái cây sấy khô, rau củ sấy khô, bánh kẹo, rau củ quả đã 
qua chế biến, bột trái cây dùng để giải khát, cà phê, cà phê chưa rang (cà phê xanh), cà phê 
hạt (cà phê rang), cà phê bột (cà phê rang xay), đồ uống cà phê có sữa, cà phê hòa tan, trà, 
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bánh kẹo, đường, điện thoại di động, dây cáp sạc điện thoại, tai nghe, củ sạc, sạc dự phòng, 
pin dự phòng, loa, thẻ nhớ điện thoại, ổ cứng di động (USB), sim điện thoại, máy tính bảng, 
máy tính, quần áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu 
trang (trang phục), tất (vớ), ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), đồ trang 
sức, đồng hồ, vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), hoa tai, kính râm đeo 
mắt, gọng kính cho kính đeo mắt, chăn, gối, nệm, máy giặt, máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, 
máy hút bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, bộ đồ ăn 
(dao, dĩa, thìa), kẹp là thẳng tóc, kẹp uốn tóc, bàn là điện, máy đun nước nóng, máy điều hoà 
không khí, máy hút ẩm, bình lọc nước chạy điện, bình nóng lạnh chạy điện, bếp gạ, đồ điện 
dân dụng (quạt điện, bóng đèn, máy hút khói), máy sấy quần áo, máy khử mùi không khí 
(máy xịt phòng), máy sấy đĩa dùng điện, nồi áp suất (không sử dụng điện), bộ nồi niêu xoong 
chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử dụng điện), đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích).  
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa. 
 

(210) 4-2023-16718 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY
  (VN) 
Số 11 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Bột giấy. 
 
Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội; sữa tắm; 
nước lau sàn; nước lau kính.  
 
Nhóm 07: Máy móc và thiết bị cho ngành công nghiệp sản xuất giấy.  
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; khăn 
giấy bỏ túi; văn phòng phẩm; bao bì bằng giấy; bao bì carton; bao bì nhựa; giấy in.  
 
Nhóm 21: Ly giấy; tô giấy; chén giấy; ống hút giấy; đĩa giấy; khay giấy.  
 
Nhóm 22: Túi vải không dệt. 
 
Nhóm 35: Cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: bột giấy, hóa mỹ 
phẩm, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm, nước lau sàn, nước lau kính, máy móc và thiết bị cho 
ngành công nghiệp sản xuất giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa 
năng, giấy lụa hộp, khăn giấy bỏ túi, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì carton, bao bì 
nhựa, giấy in, ly giấy, tô giấy, chén giấy, ống hút giấy, đĩa giấy, khay giấy, túi vải không dệt, 
mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu xả tóc, sữa rửa mặt, tinh dầu, phấn trang điểm, bông 
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tẩy trang, cọ trang điểm, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi lông 
mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, bông phấn, keo xịt tóc 
(mỹ phẩm), bột giặt, nước rửa chén, nước xả vải, nước tẩy quần áo, nước rửa tay, thuốc diệt 
cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm khuẩn, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, nước xịt 
phòng, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, 
nước uống collagen (thực phẩm chức năng), nước uống collagen không cồn (không dùng 
trong y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung vitamin, thực phẩm bổ sung khoáng chất, 
thực phẩm chức năng dạng viên, thực phẩm chức năng dạng viên sủi, thực phẩm chức năng 
dạng nước, thực phẩm chức năng dạng cốm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng 
chống hấp thu chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích giảm cân), thực phẩm chức năng giúp 
tăng cường trao đổi chất (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân), thực phẩm chức năng 
chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng bổ sung 
dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng 
có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản phẩm dinh dưỡng công thức 
dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế, bột sữa cho trẻ sơ sinh, đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa công thức cho trẻ 
em, sữa chua, sữa tươi tiệt trùng, chế phẩm sữa, sữa non (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống trên cơ sở sữa (sữa là thành phần chủ yếu, không chứa cồn), chế phẩm ngũ cốc, bột 
dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế), chế phẩm y tế cho mục đích giảm cân, đường 
(ăn kiêng), sữa bột, bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa hoặc mục đích y tế), ngũ cốc (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa), thuốc giảm cân, viên sủi (giảm cân hoặc tăng cường phân huỷ mỡ), ca cao, ngũ cốc, 
bột dinh dưỡng ăn liền, rau củ tươi, trái cây tươi, nước ép trái cây, nước sinh tố, đồ uống 
không cồn, nước ngọt (đồ uống), trái cây sấy khô, rau củ sấy khô, bánh kẹo, rau củ quả đã 
qua chế biến, bột trái cây dùng để giải khát, cà phê, cà phê chưa rang (cà phê xanh), cà phê 
hạt (cà phê rang), cà phê bột (cà phê rang xay), đồ uống cà phê có sữa, cà phê hòa tan, trà, 
bánh kẹo, đường, điện thoại di động, dây cáp sạc điện thoại, tai nghe, củ sạc, sạc dự phòng, 
pin dự phòng, loa, thẻ nhớ điện thoại, ổ cứng di động (USB), sim điện thoại, máy tính bảng, 
máy tính, quần áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu 
trang (trang phục), tất (vớ), ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), đồ trang 
sức, đồng hồ, vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), hoa tai, kính râm đeo 
mắt, gọng kính cho kính đeo mắt, chăn, gối, nệm, máy giặt, máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, 
máy hút bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, bộ đồ ăn 
(dao, dĩa, thìa), kẹp là thẳng tóc, kẹp uốn tóc, bàn là điện, máy đun nước nóng, máy điều hoà 
không khí, máy hút ẩm, bình lọc nước chạy điện, bình nóng lạnh chạy điện, bếp gạ, đồ điện 
dân dụng (quạt điện, bóng đèn, máy hút khói), máy sấy quần áo, máy khử mùi không khí 
(máy xịt phòng), máy sấy đĩa dùng điện, nồi áp suất (không sử dụng điện), bộ nồi niêu xoong 
chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử dụng điện), đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa. 
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(210) 4-2023-16719 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY 
(VN) 
Số 11 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Bột giấy.  
 
Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội; sữa tắm; 
nước lau sàn; nước lau kính.  
 
Nhóm 07: Máy móc và thiết bị cho ngành công nghiệp sản xuất giấy.  
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; khăn 
giấy bỏ túi; văn phòng phẩm; bao bì bằng giấy; bao bì carton; bao bi nhựa; giấy in.  
 
Nhóm 21: Ly giấy; tô giấy; chén giấy; ống hút giấy; đĩa giấy; khay giấy.  
 
Nhóm 22: Túi vải không dệt.  
 
Nhóm 35: Cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: bột giấy, hóa mỹ 
phẩm, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm, nước lau sàn, nước lau kính, máy móc và thiết bị cho 
ngành công nghiệp sản xuất giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa 
năng, giấy lụa hộp, khăn giấy bỏ túi, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì carton, bao bì 
nhựa, giấy in, ly giấy, tô giấy, chén giấy, ống hút giấy, đĩa giấy, khay giấy, túi vải không dệt, 
mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu xả tóc, sữa rửa mặt, tinh dầu, phấn trang điểm, bông 
tẩy trang, cọ trang điểm, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi lông 
mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, bông phấn, keo xịt tóc 
(mỹ phẩm), bột giặt, nước rửa chén, nước xả vải, nước tẩy quần áo, nước rửa tay, thuốc diệt 
cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm khuẩn, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, nước xịt 
phòng, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, 
nước uống collagen (thực phẩm chức năng), nước uống collagen không cồn (không dùng 
trong y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung vitamin, thực phẩm bổ sung khoáng chất, 
thực phẩm chức năng dạng viên, thực phẩm chức năng dạng viên sủi, thực phẩm chức năng 
dạng nước, thực phẩm chức năng dạng cốm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng 
chống hấp thu chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích giảm cân), thực phẩm chức năng giúp 
tăng cường trao đổi chất (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân), thực phẩm chức năng 
chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng bổ sung 
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dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng 
có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản phẩm dinh dưỡng công thức 
dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế, bột sữa cho trẻ sơ sinh, đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa công thức cho trẻ 
em, sữa chua, sữa tươi tiệt trùng, chế phẩm sữa, sữa non (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống trên cơ sở sữa (sữa là thành phần chủ yếu, không chứa cồn), chế phẩm ngũ cốc, bột 
dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế), chế phẩm y tế cho mục đích giảm cân, đường 
(ăn kiêng), sữa bột, bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa hoặc mục đích y tế), ngũ cốc (dùng cho mục đích tăng hoặc giảm cân hoặc đào thải mỡ 
thừa), thuốc giảm cân, viên sủi (giảm cân hoặc tăng cường phân huỷ mỡ), ca cao, ngũ cốc, 
bột dinh dưỡng ăn liền, rau củ tươi, trái cây tươi, nước ép trái cây, nước sinh tố, đồ uống 
không cồn, nước ngọt (đồ uống), trái cây sấy khô, rau củ sấy khô, bánh kẹo, rau củ quả đã 
qua chế biến, bột trái cây dùng để giải khát, cà phê, cà phê chưa rang (cà phê xanh), cà phê 
hạt (cà phê rang), cà phê bột (cà phê rang xay), đồ uống cà phê có sữa, cà phê hòa tan, trà, 
bánh kẹo, đường, điện thoại di động, dây cáp sạc điện thoại, tai nghe, củ sạc, sạc dự phòng, 
pin dự phòng, loa, thẻ nhớ điện thoại, ổ cứng di động (USB), sim điện thoại, máy tính bảng, 
máy tính, quần áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu 
trang (trang phục), tất (vớ), ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), đồ trang 
sức, đồng hồ, vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), hoa tai, kính râm đeo 
mắt, gọng kính cho kính đeo mắt, chăn, gối, nệm, máy giặt, máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, 
máy hút bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, bộ đồ ăn 
(dao, dĩa, thìa), kẹp là thẳng tóc, kẹp uốn tóc, bàn là điện, máy đun nước nóng, máy điều hoà 
không khí, máy hút ẩm, bình lọc nước chạy điện, bình nóng lạnh chạy điện, bếp gạ, đồ điện 
dân dụng (quạt điện, bóng đèn, máy hút khói), máy sấy quần áo, máy khử mùi không khí 
(máy xịt phòng), máy sấy đĩa dùng điện, nồi áp suất (không sử dụng điện), bộ nồi niêu xoong 
chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử dụng điện), đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích).  
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa.  
 

(210) 4-2023-16720 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10 

(591) Đen, trắng, hồng. 
 

 (731) CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM 
RONI (VN) 
Số 491/24/22A Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; mũ (nón); giày; dép. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: quần áo, quần áo trẻ em, mũ (nón), 

giày, dép; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng 

quyền.  

 

(210) 4-2023-16724 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN 

NAM HÀ THÀNH (VN) 

B40 khu quy hoạch K34 Trần Thiện 

Chánh, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; gạch; gạch ốp lát, không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn, không 

bằng kim loại; thạch cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gạch, gạch ốp lát không bằng kim 

loại dùng cho xây dựng, tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng, vách ngăn không 

bằng kim loại, thạch cao. 

 

(210) 4-2023-16725 (220) 26/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THIÊN LONG (VN) 

Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 

Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; sáp nặn.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; bột nhào để nặn đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 

năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi lắp ghép.  
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(210) 4-2023-16726 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.15.15 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật phẩm tẩy xóa; dụng cụ học sinh; tập vở học sinh; sổ tay; 
dụng cụ viết. 
 

(210) 4-2023-16727 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 5.1.12; 6.1.2; 6.6.25; 7.11.10; 
18.1.9 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh dương, xanh 
dương đậm, vàng, vàng đậm, nâu, xanh lá 
cây, tím, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀNTHIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút lông màu; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; tập vở học 
sinh. 
 

(210) 4-2023-16728 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DERMAMED (VN) 
Tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; chế phẩm mỹ 
phẩm dưỡng da; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng cho người. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm khử trùng; chất bổ sung dinh dưỡng; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 
 

(210) 4-2023-16730 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.9.1; 9.9.3; 26.1.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI GIA VI (VN) 
160 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, giày, dép, dây nịt (dây thắt lưng), mũ (nón), bóp (ví), 
túi xách, ba lô, vali, cặp học sinh, mỹ phẩm, đồ trang sức.  
 

(210) 4-2023-16731 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP 
XÃ HỘI CIFE (VN) 
Số 309 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-16732 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2023-16739 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH BÁNH CANH Ơ 

(VN) 
Thửa đất số 7955, 7956, TBĐ số 01, 
đường số 2, KDC đường 10, thị trấn Bến 
Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bánh canh. 
 

(210) 4-2023-16740 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.13; 5.3.15; 15.7.1; 25.5.25; 
26.2.7; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.5 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, xám, xanh dương, xanh 
dương nhạt, vàng, vàng đồng, tím, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (VN) 
Số 081, ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

(210) 4-2023-16741 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH U.S PHAR (VN) 
2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-16742 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH U.S PHAR (VN) 
2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức 
năng).  
 

(210) 4-2023-16743 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 9.5.1; 9.5.2; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 
dương, xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY BLUE 
GROUP (VN) 
Số 76 đường số 2, khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-16751 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 6.3.12; 7.1.20; 26.11.12 

(591) Trắng sữa, xanh lục, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
NATURA (VN) 
80/6 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 
Nhóm 44: Trồng cây ăn quả; trồng cây lấy quả chứa dầu; trồng cây điều; trồng cây hồ tiêu; 
trồng cây cà phê; trồng cây gia vị; cây dược liệu; hương liệu lâu năm. 
 

(210) 4-2023-16753 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TVT GROUP (VN) 
Số 37/4A ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đầm váy; đồng phục; giày dép; đồ đi chân và đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-16754 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIHO 
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế; yến tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào; 

rễ nhân sâm đã được bảo quản; thực phẩm làm từ rể sâm. 
 
Nhóm 30: Chè (trà) các loại; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; bánh kẹo; chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Dịch chiết nhân sâm (dùng làm đồ uống không cồn); nước yến; nước giải khát từ 
yến; nước giải khát từ ngũ cốc; nước trái cây; các chế phẩm khác (không có cồn) dùng làm 
đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống; mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 36: Bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất 
động sản, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà.  
 

(210) 4-2023-16760 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI THẢO DƯỢC 
HẠNH NGUYÊN (VN) 
Số 491, ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm; dược liệu; rượu dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-16763 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
RILAND (VN) 
Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường Võ Thị Sáu, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách sạn; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2023-16764 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
RILAND (VN) 
Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường Võ Thị Sáu, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách sạn; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống.  
 

(210) 4-2023-16771 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.5; 26.1.1; 26.3.1; 
26.11.8 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CNC JING WEI (VN) 
Số 713/25/10 An Dương Vương, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân,  thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy cắt; máy tiện và cắt ren; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi cưa [bộ phận 
của máy]; máy mài; đá mài [bộ phận của máy móc];. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu: máy cắt, máy tiện và cắt ren, lưỡi cắt [bộ 
phận của máy móc], lưỡi cưa [bộ phận của máy], máy mài, đá mài [bộ phận của máy móc]. 
 

(210) 4-2023-16772 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IVY 
FOODS (VN) 
Lux 6 39OT01 Vinhome Golden River, 
02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Thịt, cá, tôm, mực đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc; bột sắn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, tôm, mực còn sống và đã qua chế biến, rau củ quả tươi và đã qua 
chế biến, gạo, đường, cà phê. 
 

(210) 4-2023-16773 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KANT (VN) 
73/6 đường Xuân Thới 3, ấp Xuân Thới 
Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Mốn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhớt; dầu nhớt dùng cho máy móc và động cơ; dầu bôi trơn; dầu 

nhiên liệu. 
 

(210) 4-2023-16774 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BB NATURAL (VN) 
Tầng 9, căn 14 (9.14) Golden King, 15 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí  Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược chất điều trị bệnh viêm gan; dược chất chống buồn nôn; thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe [thực phẩm chức năng]; thực phẩm chức năng chủ yếu làm từ thảo dược; thuốc 
dùng cho cơ quan tuần hoàn; thuốc điều trị bệnh nội tiết. 
 

(210) 4-2023-16775 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BB NATURAL (VN) 
Tầng 9, căn 14 (9.14) Golden King, 15 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí  Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống nắng; sản 
phẩm chăm sóc cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm dưỡng ẩm (kem dưỡng ẩm).  
 
Nhóm 05: Dược chất điều trị bệnh viêm gan; dược chất làm trắng da; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe [thực phẩm chức năng]; thực phẩm chức năng chủ yếu làm từ thảo dược; thuốc dùng 
cho cơ quan tuần hoàn; thuốc điều trị bệnh nội tiết. 
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(210) 4-2023-16776 (220) 27/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BB NATURAL (VN) 
Tầng 9, căn 14 (9.14) Golden King, 15 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí  Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, xúc tiến bán hàng, đại lý kí gửi: 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, dược chất điều trị bệnh viêm 
gan, dược chất chống buồn nôn, thực phẩm chức năng sức khỏe, thực phẩm chức năng chủ 
yếu làm từ thảo dược, thuốc dùng cho cơ quan tuần hoàn, thuốc điều trị bệnh nội tiết, mỹ 
phẩm, chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm chống nắng, sản phẩm chăm sóc 
cơ thể không chứa thuốc, chế phẩm dưỡng ẩm (kem dưỡng ẩm). 
 

(210) 4-2023-16778 (220) 27/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THẢO PHƯƠNG 
(VN) 
99 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 8, 
phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-16779 (220) 27/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LẠC HOA (VN) 
50A/18 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2023-16784 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MÃ TỐC 
LOGISTICS (VN) 
51/10A Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

(210) 4-2023-16785 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN) 
Số 10 đường 102, phường Tăng Nhơn 
Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Camera giám sát đa chức năng; camera hành trình; camera ô tô; camera có chứa 

cảm biến hình ảnh tuyến tính; camera giám sát truyền hình điện tử. 
 

(210) 4-2023-16786 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 26.13.25 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TÂN (VN) 
Số 8/16/1/71/88 Vũ Hựu, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, 
sofa, đèn trang trí, khung tranh ảnh, gương soi, chăn, ga, gối, móc treo túi, thảm chùi chân, 
thảm chống trượt), đồ gia dụng và đồ chứa đựng dùng cho gia đình (rổ, khay, chậu, hộp lưu 
trữ, hộp giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống, lọ đựng gia vị, cốc, đĩa, tách, chén, nồi, chảo), 
dụng cụ cầm tay dùng cho gia đình hoặc nhà bếp (dao, kéo, thìa, đũa, thớt), thiết bị nấu 
nướng và làm lạnh dùng cho gia đình (máy xay sinh tố, tủ lạnh mini, máy đun nước, bếp từ, 
lò vi sóng, máy làm kem, máy nướng, máy pha cà phê), văn phòng phẩm (bút, vở, sổ, giấy). 
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(210) 4-2023-16787 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH GIẤY TÂN 
THANH (VN) 
Số 98/22A đường Lê Thị Út, khu phố 
Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 05: Khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt 

nước thơm dược phẩm; khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-16788 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 17.2.17; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng gold. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG 
BẠC KIM VINH (VN) 
Kios số 2A, chợ Thiếc, Phó Cơ Điều, 
phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồ trang sức; dây bằng 

kim loại quý [đồ trang sức]. 
 

(210) 4-2023-16789 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.20 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VICTA (VN) 
Lô TH-1B, đường số 7, khu thương mại 
Nam, khu chế xuất Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm sinh 
học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng để xử lý môi trường 
nước cho nuôi trồng thủy sản; phân bón. 
 
Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chất khử mùi cho 
vật nuôi. 
 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; thuốc 
dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc thú y; 
chất diệt nấm. 
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Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men thức 
ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục thú y, 
thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, giống gia 
súc gia cầm, phân bón, hóa chất, mỹ phẩm, tinh dầu; tổ chức hội chợ thương cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-16790 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM TÚ (VN) 
588/24 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ 

bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao. 
 

(210) 4-2023-16792 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.10; 10.3.16; 26.11.7 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
KHÁNH AN (VN) 
30 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; vận tải; cho thuê xe; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển khách lữ hành. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ lưu 
trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-16806 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.17; 26.4.4; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE BASE 
EDUCATION (VN) 
42 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; dịch thuật; tổ chức chương trình giao lưu văn 
hóa; dịch vụ thông tin giáo dục. 
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(210) 4-2023-16807 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Vàng, đồng, trắng đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK 
TP WALL (VN) 
362/25/8A Phan Huy Ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 

phẩm gồm: giấy dán tường, decal dán tường; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-16821 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.3.23; 26.11.3; 26.15.15 

(591) Đen, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ CÔNG NGHỆ MÂY XANH (VN) 
81 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; thiết bị đeo để theo dõi các hoạt động (trừ loại dùng cho mục 

đích y tế). 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-16822 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 18.3.21; 26.3.1; 26.11.3 

(591) Vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN VĨNH NGHI (VN) 
Ấp Kinh Giữa, xã Khánh Hải, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm từ biển, các sản phẩm từ biển đã qua xử lý; xuất nhập 

khẩu các sản phẩm từ biển, các sản phẩm từ biển đã qua xử lý; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 40: Chế biến và bảo quản thủy hải sản và thực phẩm chế biến từ hải sản. 
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(210) 4-2023-16830 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.6; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN HỢP (VN) 
Tổ dân phố số 3 Hòe Thị, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; tất; khẩu trang [trang phục], không dùng cho mục đích y 
tế hoặc vệ sinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo, giày, dép, mũ, tất, khẩu trang [trang phục], 
không dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-16831 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lơ đậm, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) TẠ CÔNG SƠN (VN) 
Thôn 2, xã Đức Liễu,  huyện  Bù Đăng, 
tỉnh  Bình Phước 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp tiền; gọi vốn từ cộng đồng; quản lý 
quỹ từ thiện; đầu tư quỹ; tài trợ tài chính.  
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích từ thiện, an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động thế 
thao và văn hóa; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; 
sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; sản xuất phim, trừ 
phim quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống dược; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải về].  
 

(210) 4-2023-16832 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VI NA VIM (VN) 
389/5/10/4C quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Mô tơ (bộ tời); động cơ điện (không dùng cho phương tiện trên bộ). 
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Nhóm 09: Bộ lưu điện ups cửa cuốn; bộ lưu điện ups cửa cổng; bộ lưu điện ups cửa tự động; 
thiết bị điều khiển không dây cho cửa cuốn; thiết bị điều khiển không dây cho cửa cổng; thiết 
bị điều khiển không dây cho cửa tự động.  
 

(210) 4-2023-16833 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 
26.1.11; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TODAY & FUTURE 
(VN) 
954 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đá tinh khiết; đá viên; đá lạnh dùng cho đồ uống; nước đá tinh khiết; các loại đá 

lạnh khác ăn được. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu và phân phối sỉ lẻ: đá tinh khiết, đá viên, đá 
lạnh dùng cho đồ uống, nước đá tinh khiết, các loại đá lạnh khác ăn được. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán trà 
sữa; quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2023-16834 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.5.20; 5.5.21; 7.1.1; 
20.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ FAIRYTALE GROUP (VN) 
701 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ 

cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2023-16837 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh dương, vàng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; nghiên cứu thị trường; quan hệ công 
chúng. 
 
Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; quản lý tài chính. 
 

(210) 4-2023-16838 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, Kcn Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 01: Chất lỏng phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài mòn; chất phụ gia hoá học cho 

nhiên liệu động cơ; dầu phanh; nước pha axit để nạp/sạc ắc qui; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; chế phẩm ngăn ngừa sự mờ kính; keo/hồ chất 
dính dùng trong công nghiệp; keo; nước axit để nạp lại ắc quy. 
 
Nhóm 04: Dầu hộp số sàn, dầu hộp số tay; dầu động cơ. 
 
Nhóm 05: Chất sát trùng, chất sát khuẩn. 
 
Nhóm 06: Chuồng bằng kim loại để nhốt động vật hoang dã; lan can bằng kim loại; hàng rào 
phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; con lăn căng đai truyền bằng kim loại; thùng 
bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây 
dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên 
chở được; tấm panen xây dựng bằng kim loại; phôi thép; thép đúc; dải phân cách bằng kim 
loại dùng cho đường sá; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; khuôn đúc bằng kim loại; 
cổng bằng kim loại; ống xối bằng kim loại; ống máng bằng kim loại; thanh thép cán nóng; 
tấm nâng hàng bằng kim loại; máng tải hàng hóa bằng kim loại; khay chuyển hàng hóa bằng 
kim loại; khay đỡ hàng hoá vận chuyển bằng kim loại; tấm nâng hàng bằng kim loại để vận 
chuyển; khay vận chuyển hàng bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; cột trụ bằng kim loại 
cho xây dựng; cọc bằng kim loại; cột bằng kim loại; chuồng lợn bằng kim loại; ống chia 
nhánh bằng kim loại cho hệ thống ống dẫn; ống dẫn bằng kim loại; nhà tiền chế [bộ lắp ghép] 
bằng kim loại; cột chống bằng kim loại; thanh giằng bằng kim loại; ống thép; tấm thép. 
 
Nhóm 07: Nắp capô [bộ phận máy móc]; nắp đậy máy [bộ phận của máy móc]; con đội cơ 
khí có thanh răng và bánh răng; kích nâng; thiết bị đảo trộn phân tự hành; băng tải đai; băng 
tải hướng sàn; máy cnc laser cắt dầm; máy cnc laser cắt tấm; thiết bị chuyển vận dùng cho 
việc chất và bốc dỡ hàng hoá; cần trục; máy nâng chuyển; cầu nâng trụ; bàn nâng cắt kéo âm 
sàn; ngáng cẩu đôi; băng chuyền trên cao. 
 
Nhóm 09: Dây điện. 
 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; công te-nơ làm lạnh; thùng chứa hàng có gắn 
thiết bị làm lạnh; phòng sơn sấy xe xe du lịch. 
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Nhóm 12: Thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô 
tô; giường nằm sử dụng trên xe cộ; ghế nằm sử dụng trên xe cộ; khung xe máy; tay lái xe 
máy; chân chống xe máy; yên xe máy; chắn bùn; giảm xóc treo cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô; 
bộ ghế nệm cho xe cộ; khung gầm xe cộ; thùng lật của ô tô tải; cửa kính cho xe cộ; kính chắn 
gió; kính chắn gió cho xe cộ; sơ mi Rơ mooc (smrm); khung gầm xe cộ; xe rải thức ăn tmr 
(Total Mixed Ration) phục vụ chăn nuôi; xe trộn rải thức ăn tmr (Total Mixed Ration) loại 
ngang; xe trộn rải thức ăn tmr (Total Mixed Ration) dạng đứng; xe/romooc rải phân vi sinh 
dùng đĩa đôi. 
 
Nhóm 17: Đệm nối kín; vòng đệm làm cho kín; gioăng đệm kín; băng keo; găng tay cách 
điện, cách nhiệt; găng tay để cách ly. 
 
Nhóm 19: Kính xây dựng; máng nước trên mái, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 20: Chai lọ [thùng chứa], không bằng kim loại, dùng cho khí nén hoặc khí lỏng. 
 
Nhóm 21: Chai lọ; chai làm lạnh; thùng chứa rác. 
 
Nhóm 22: Sợi dây để buộc, không bằng kim loại, dùng cho mục đích nông nghiệp; dây buộc, 
không bằng kim loại. 
 
Nhóm 27: Thảm ô tô; thảm dùng cho ô tô. 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 
Nhóm 40: Mạ crôm; cán kim loại; đúc kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; xử lý kim loại; mạ 
kẽm; mạ kim loại. 
 
Nhóm 42: Tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; thiết kế bao bì; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực hàn; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; thử nghiệm vật liệu. 
 

(210) 4-2023-16839 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.5.1; 26.5.10; 26.15.15 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, Kcn Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai. 

  
(511) Nhóm 12: Ô tô buýt, xe buýt; ô tô chở khách du lịch; Xe tải, ô tô tải; khung gầm ô tô; thùng 

lật của ô tô tải; rơ moóc [xe cộ], toa moóc [xe cộ]; khung gầm xe cộ; giường nằm sử dụng 
trên xe cộ, ghế nằm sử dụng trên xe cộ; trục của xe cộ; cổ trục xe; xe tải chở hành lý hoặc 
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người [xe cộ]; xe đông lạnh; ghế ngồi của xe cộ; khung gầm cho xe cộ; xe buýt chạy điện, xe 
chở khách công cộng chạy điện; xe ô tô, xe ô tô con; thân xe ô tô, vỏ xe ô tô; xe cứu thương; 
ô tô cắm trại, nhà xe lưu động. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa 
xe hỏng. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2023-16840 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.5.1; 26.5.11 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, Kcn Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm hóa học để bảo 

quản thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm; chất bảo quản hạt giống, chất bảo quản mầm 
hạt. 
 
Nhóm 29: Thịt; cá, được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá; trái cây được bảo quản; trái cây, 
đã chế biến; thịt đã được bảo quản; thịt lợn. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; ca cao; cà phê; gạo. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn gia súc; tôm nước ngọt [sống]; cá còn sống; quả tươi; 
rau cỏ tươi, thảo mộc tươi; hạt [ngũ cốc]; nấm tươi; hạt giống để trồng, hạt giống thực vật, 
hạt giống cây trồng; cây trồng; cây giống, cây giống con, cây nhỏ làm giống. 
 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau, không kể vận chuyển, vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các dịch vụ này có thể được cung cấp 
bởi các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua máy bán hàng tự động, ca-ta-lô 
đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện truyền thông điện tử, hoặc qua các chương trình 
mua bán trên tivi; thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường; trưng bày hàng hóa trong các cửa 
hàng. 
 
Nhóm 40: Chế biến và xử lý thực phẩm, cụ thể như: nghiền trái cây, xay bột, bảo quản thực 
phẩm và đồ uống, xông khói thực phẩm, đông lạnh thực phẩm. 
 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng cây. 
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(210) 4-2023-16842 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xám đậm, xám nhạt, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, Kcn Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê bảng thông báo [bảng quảng 

cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phân phát hàng mẫu; giới thiệu 
sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; 
quản lý các căn hộ cho thuê; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; mua, bán bất 
động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi, tiện ích giải 
trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch 
vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi, tiện ích sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải 
trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-16843 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1 

(591) Đỏ, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, Kcn Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển bằng xe buýt; cho thuê tàu thuyền; chuyên chở bằng 
xe tải; cứu hộ tàu thủy; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; đóng gói hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hóa, cất giữ hàng hóa; dịch vụ lưu 
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kho, dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, cho thuê kho chứa hàng; 
vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh, cho 
thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm, cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; cho thuê xe cộ; vận tải; 
vận tải bằng tàu thuyền; vận chuyển hành khách; dai dắt tàu thuyền; chuyên chở hàng hóa, 
vận chuyển hàng hóa; vận tải đường biển; môi giới vận tải [gửi hàng hóa], môi giới vận 
chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ 
hàng hóa; hậu cần vận tải; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; định vị và theo dõi 
hàng hóa cho mục đích vận chuyển. 
 

(210) 4-2023-16844 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.15; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng sậm, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU AN HƯNG 
PHƯỚC (VN) 
Thửa đất số 643, tờ bản đồ 89, ấp Tân 
An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 29: Dầu thực vật. 

 

(210) 4-2023-16846 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.15; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh lam, nâu đất. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU AN PHÚC 
KHANG (VN) 
Thôn 8, xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, 
tỉnh Đắk Nông 

  
(511) Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; thảo mộc tươi; củ, cây con và hạt giống để trồng. 

 

(210) 4-2023-16847 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 

(591) Vàng, nâu vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EDEN YOGA (VN) 
24 Trương Công Định, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 41: Đào tạo; trung tâm dạy yoga. 
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(210) 4-2023-16852 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH S.O.L (VN) 
36 đường số 1, phường 04, quận 4, thành 
phố  Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống cho nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật 
Bản. 
 

(210) 4-2023-16853 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH S.O.L (VN) 
36 đường số  1, phường 04, quận 4, thành  
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống cho nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản; nhà hàng bán mì 
ramen và mì udon. 
 

(210) 4-2023-16883 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 10.3.7; 20.7.1; 
26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU 
HỌC VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 
WEGO (VN) 
Số 1 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành Phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ du học; tư vấn du học; giáo dục. 
 

(210) 4-2023-16907 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 
sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược 
phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-16909 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN MINH PHƯƠNG (VN) 

Thị trấn B Hòa Bình, huyện Hòa Bình, 
tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán khăn trải giường, vỏ gối, vỏ nệm, nệm (đệm), chăn, bàn, ghế, bộ bàn ghế 

salon, gối; quảng cáo, thông tin thương mại và tư vấn giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản 
phẩm cho mục đích bán hàng nệm, đệm, gối, giường, vỏ gối, vỏ đệm. 
 

(210) 4-2023-16910 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 17.2.17 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC 
SANH (VN) 
Số 28, đường Hà Huy Tập, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 14: Vàng, trang sức mỹ nghệ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; đại lý đổi ngoại tệ; đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng. 
 
Nhóm 40: Gia công vàng, trang sức mỹ nghệ. 
 

(210) 4-2023-16911 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.5; 26.4.7; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng cam, vàng tươi, xanh lá cây, 
xanh dương, tím, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY 
DỰNG BẮC ĐẨU (VN) 
162, QL 1A, khu vực 2, phường Ba Láng, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn. 
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(210) 4-2023-16912 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 25.3.15; 26.1.2; 
26.1.6 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN KIM NGÂN PHÁT (VN) 
Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: cá, tôm, cua; thịt chế biến; gia súc, gia cầm chế biến. 

 

(210) 4-2023-16913 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 
NHIÊN ADEVA NATURALS (VN) 
Số 259C Nguyễn Công Hoan, phường 
Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 05: Bột nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; trái nhàu khô dùng để chữa bệnh; nước ép trái 

nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; viên bột nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; rễ nhàu khô dùng để 
hỗ trợ chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-16922 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo 
(nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
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ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16923 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16924 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16925 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16926 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16927 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 25.5.25; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16928 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
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Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16929 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16930 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2 

(591) Tím, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

1330 
 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 

[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 

(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 

ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 

xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 

(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 

bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 

ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 

và quảng cáo. 

 

(210) 4-2023-16931 (220) 27/04/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 

Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 

Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 

[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 

(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 

ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 

xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 

(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 

bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 

ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 

và quảng cáo. 
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(210) 4-2023-16932 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 25.5.25; 26.4.1; 26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16933 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
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ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16934 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi) [không dùng cho mục đích y tế]; đệm khí (đệm hơi) 
[không dùng cho mục đích y tế]; gối hơi (gối khí) [không dùng cho mục đích y tế]; giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm 
ngồi - nằm (nệm ngồi - nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò 
xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-16941 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM LƯU TUẤN TÀI (VN) 

28/5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ 
truyền thông qua mạng internet; mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, khăn giấy ướt, nước hoa, 
tinh dầu, quần áo, giày dép, trang sức, thực phẩm chức năng, mắt kính, đồng hồ, gấu bông, 
văn phòng phẩm (bút viết, sổ ghi chép), thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt, từ cá và từ thịt 
gia cầm, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, trà, cà phê, 
bánh kẹo, sô cô la, ca cao, kem lạnh, nước uống làm từ trái cây (giải khát), nước uống có gaz, 
nước ngọt, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, safaron (nhụy hoa nghệ tây), yến sào, nấm 
đông trùng hạ thảo khô, nấm đông trùng hạ thảo tươi, các loại hạt đã qua chế biến (hạt điều, 
hạt dưa). 
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(210) 4-2023-16945 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 14.1.13; 14.1.15; 26.1.4 
 

 (731) VIỆN TẾ BÀO GỐC (VN) 
Tòa nhà B2-3, trường Đại học Khoa học 
tự nhiên, Kp 6, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng cho y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 

đích thú y; mô nuôi cấy sinh học dùng cho mục đích y tế; tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; 
tế bào gốc dùng cho mục đích thú y. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục 
đích y học. 
 

(210) 4-2023-16946 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) PHAN QUỐC QUỲNH VY (VN) 
Thôn Phú Đa, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

(210) 4-2023-16947 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG HỮU PHONG (VN) 
Thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); tất (vớ). 

 

(210) 4-2023-16948 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG HỮU PHONG (VN) 

Thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-16949 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.8; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
S.O.C (VN) 
512 Ngô Gia Tự, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám chấn 
thương chỉnh hình; phòng khám phục hồi chức năng; phòng khám vật lý trị liệu; phòng khám 
y học cổ truyền. 
 

(210) 4-2023-16965 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, xanh nước 
biển. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HUỲNH PHÁT (VN) 
72/23/11 đường số 30, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước 
khoáng (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: nước uống đóng chai, đóng bình, nước uống 
tinh khiết đóng chai, đóng bình, nước khoáng (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-16990 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; 7.3.11 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHÀ AN 
KHANG (VN) 
224/11/7 Phạm Văn Chí, phường 04, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm. 
 
Nhóm 35: Mua bán keo, keo dùng trong công nghiệp, keo chống thấm; mua bán máy phụ 
kiện thi công chống thấm như: máy phun chống thấm, máy phun vữa chống thấm, máy bơm 
keo pu, dao hàn băng cản nước, súng bơm keo, kim bơm keo, xi lanh bơm keo. 
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(210) 4-2023-17041 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7; 
26.15.15 

(591) Vàng, cam nâu. 
 

 (731) ALTERNO PTE. LTD. (SG) 
63 Circular Road, #02-01 Singapore 
049417 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất 
điện; pin mặt trời; khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2023-17042 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 25.5.1; 25.7.22; 26.2.7; 26.11.3 

(591) Nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CƠ SỞ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 
PHƯƠNG ĐỎ (VN) 
Tổ 8, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ từ tre; đồ trang trí làm từ tre. 

 

(210) 4-2023-17043 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 
KHẨU SI CAFE (VN) 
237 Khu biệt thự Phú Gia, đường Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-17044 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 
KHẨU SI CAFE (VN) 
237 Khu biệt thự Phú Gia, đường Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-17046 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng 
cam, cam, đỏ, hồng, tím, xanh tím, xanh 
dương đậm, xanh dương, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH SIRÔ TRINH (VN) 
256 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước si rô; nước sâm dứa (tất cả dùng để giải khát).  
 

(210) 4-2023-17047 (220) 27/04/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG PHONG 

(VN) 
Số 11 Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; thuỷ hải sản chế biến; cá được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá. 
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(210) 4-2023-18652 (220) 11/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.11.2; 20.5.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, xanh, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ĐẮK 
HÀ (VN) 
số 35 Đường 24/3, Tổ dân phố 2B, thị 
trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon 
Tum 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê sữa; cà phê hòa tan; cà phê đẳng sâm. 
 

(210) 4-2023-18794 (220) 11/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
PHARBACO THÁI BÌNH (VN) 
Lô CN01 - Cụm công nghiệp An Ninh, 
xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2023-18795 (220) 11/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
PHARBACO THÁI BÌNH (VN) 
Lô CN01 - Cụm công nghiệp An Ninh, 
xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-21026 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ARDA HK LIMITED (CN) 

11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, phụ 
kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi.  
 

(210) 4-2023-21027 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ARDA HK LIMITED (CN) 

11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, phụ 
kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất), gương soi. 
 

(210) 4-2023-21028 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) ARDA HK LIMITED (CN) 

11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, phụ 
kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi. 
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(210) 4-2023-21029 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) ARDA HK LIMITED (CN) 
11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, phụ 
kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi.  
 

(210) 4-2023-21030 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 

Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-21031 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 

Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-21032 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 

Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-21033 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 
Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm.  
 

(210) 4-2023-21034 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 
Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh, 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 
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(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiệnloại) (đồ nội thất)); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-21035 (220) 24/05/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VT SERVICES (VN) 
Lily 19, số 36 Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn; ghế; giường; tủ; kệ; phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim 
loại) (đồ nội thất)); gương soi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ và bán lẻ các sản phẩm: đèn chiếu sáng, đồ nội thất (bàn. ghế, 
giường, tủ. kệ, phụ kiện trang trí nội thất (không bằng kim loại) (đồ nội thất)), gương soi; 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-21038 (220) 24/05/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.17 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM ĐỨC HẠNH (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 30: Kẹo dẻo; bánh; mứt dạng kẹo; kẹo; sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán), phân phối kẹo dẻo, bánh, mứt dạng kẹo, kẹo, sô cô 
la, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la. 
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(210) 4-2023-21039 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.0; 1.1.2; 3.7.17 

(591) Trắng, xanh, vàng, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM ĐỨC HẠNH (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 30: Kẹo dẻo; bánh; mứt dạng kẹo; kẹo; sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở sô cô la. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán), phân phối kẹo dẻo, bánh, mứt dạng kẹo, kẹo, sô cô 
la, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la. 
 

(210) 4-2023-21999 (220) 29/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.21; 26.1.1; 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH TỔNG HỢP BẢO LONG VŨ 
SƠN (VN) 
Thôn Nà Pán, xã Vũ Sơn, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 29: Khâu nhục. 
 

(210) 4-2023-22113 (220) 30/05/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.7.6; 5.9.19; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, vàng nâu, trắng, xanh lá đậm, 
xanh lá nhạt. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN 
THỦY (VN) 
Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 31: Củ lạc tươi. 
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(210) 4-2023-22976 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LIFES FOOD (VN) 
B412bis Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột đậu xanh. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết suất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng. 
 

(210) 4-2023-24661 (220) 13/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.11.12 

(591) Trắng, cam, xanh dương, xanh lục. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VEGA 
HEALTHCARE (VN) 
L17-1 tầng 17 tòa nhà Vincom Center, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu 
để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 
 

 

(210) 4-2023-25007 (220) 14/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ 

DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP (VN) 
Tầng 6, tòa nhà viện dầu khí, số 167 
Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Hệ dung dịch khoan gốc dầu được sử dụng trong ngành công nghiệp khoan dầu 

khí. 
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(210) 4-2023-25805 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1; 24.9.1; 
25.5.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV MVRK (VN) 
B52-53 đường số 6, KDC Tân An Huy, 
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giày; áo phông. 

 

(210) 4-2023-27452 (220) 28/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ TẢO VN (VN) 
Xóm 6, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, động vật sống; vật nuôi gây giống; thức ăn gia súc; tảo, 
chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật. 
 

(210) 4-2023-27528 (220) 29/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh bạc hà nhạt, xanh cổ vịt và trắng. 
 

 (731) HOÀNG VĂN THÁI (VN) 
67 đường số 6, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung [thực phẩm chức năng]; 
sâm (thực phẩm chức năng); đông trùng hạ thảo dạng viên nén; đông trùng hạ thảo chưng cất; 
thực phẩm chức năng chiết xuất từ đông trùng hạ thảo; nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; 
cao nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; đồ uống nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; trà 
thảo dược (thực phẩm chức năng có thành phần chủ yếu là nấm linh chi dùng cho mục đích y 
tế). 
 

Nhóm 29: Tổ yến (yến sào) chế biến; tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến thô; yến sào chưng 
đường phèn; nấm ăn đã qua chế biến; nấm linh chi đã được bảo quản dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, dầu gội đầu, chế phẩm 
chăm sóc tóc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, sâm (thực phẩm chức 
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năng), đông trùng hạ thảo dạng viên nén, đông trùng hạ thảo chưng cất, thực phẩm chức năng 
chiết xuất từ đông trùng hạ thào, nấm linh chi dùng cho mục đích y tế, cao nấm linh chi dùng 
cho mục đích y tế, đồ uống nấm linh chi dùng cho mục đích y tế, trà thảo dược (thực phẩm 
chức năng có thành phần chủ yểu là nấm linh chi dùng cho mục đích y tế), tổ yến (yến sào) 
chế biến, tổ yến sơ chế (yến sào), tổ yến thô, yến sào chưng đường phèn, nấm ăn đã qua chế 
biến, nấm linh chi đã được bào quản dùng làm thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-27529 (220) 29/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, vàng đồng đậm, nâu, nâu 
đậm và trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON 
LIFESTYLE ENTERTAINMENT (VN) 
Số 67, đường số 6, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm; truyện tranh; tác phẩm nghệ thuật in thạch 
bản; xuất bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng 
cáo trên truyền hình; marketing; sản xuất phim quảng cáo; sản xuất video quảng cáo; quản lý 
kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát chương trình truyền hình; dịch vụ 
hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; truyền phát dữ liệu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; phát 
sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 
 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng 
chương trình biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ hoạt động hậu kỳ phục vụ cho 
việc sản xuất chương trình truyền hình, phim hoăc video; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ phát hành phim; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức trình 
diễn thời trang cho mục đích giải trí; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; trình diễn sân 
khấu; giải trí trên truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức sự kiện cho 
mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí, trao giải thưởng; dịch vụ sắp xếp và tổ chức sự kiện 
nhằm mục đích thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về các hoạt động từ thiện nguyện, hoạt 
động phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường.  
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 
thiết kế sân khấu biểu diễn. 
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(210) 4-2023-27530 (220) 29/06/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, vàng đồng đậm, nâu, nâu 
đậm và trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON 
LIFESTYLE ENTERTAINMENT (VN) 
Số 67, đường số 6, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phim điện ảnh [đã phơi 
sáng]; máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay phim. 
 

(210) 4-2023-28047 (220) 03/07/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ TẢO VN (VN) 
Xóm 6, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, động vật sống; vật nuôi gây giống; thức ăn gia súc; tảo, 

chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật. 
 

(210) 4-2023-28312 (220) 04/07/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC TIÊN TIẾN VIỆT NAM (VN) 
Số 15 Nguyễn Như Uyên, A10 khu đô thị 
Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy 
uế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2023-30576 (220) 17/07/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI NHƯ PHONG (VN) 
Xóm 5, thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa 
Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa bát; nước rửa bình sữa; sữa tắm gội; cốc thả bồn 
cầu [chế phẩm vệ sinh]. 
 

(210) 4-2023-30577 (220) 17/07/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.6; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Tím, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
nâu, đỏ, hồng, trắng, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI NHƯ PHONG (VN) 
Xóm 5, thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa 
Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa bát; nước rửa bình sữa; sữa tắm gội; cốc thả bồn 
cầu [chế phẩm vệ sinh]. 
 

(210) 4-2023-30840 (220) 17/07/2023 

 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đỏ nhạt, đỏ, xanh dương, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THUỐC 
LÁ BÌNH DƯƠNG (VN) 
Số 609 đường Lê Hồng Phong, khu phố 
3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2023-32119 (220) 24/07/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM 

NGHI (VN) 
322/2 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 
điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-33169 (220) 28/07/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, đen, hồng, hồng nhạt, 
hồng đậm, hồng tím. 

 

 (731) SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH (VN) 
Số 109 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả thanh long tươi. 
 

(210) 4-2023-33702 (220) 01/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.1; 26.3.2; 26.3.23; 
26.11.9 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GLOBAL 
(VN) 
LK12-29 Dọc Bún, tổ 5, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; hoá chất 
chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; dung môi 
dùng cho sơn dầu. 
 
Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn lót; sơn phú; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa. 
 
Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch chịu lửa; 
ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm 
lát mỏng, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2023-34229 (220) 03/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.12; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 
26.7.25 

(591) Xanh da trời nhạt, trắng, xanh da trời 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI XE ĐIỆN XANH 3S 
(VN) 
Tổ dân phố Vèo, phường Định Trung, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe điện; xe máy điện; phụ tùng xe cộ.  
 

(210) 4-2023-34339 (220) 04/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ LONG AN (VN) 
Số 8A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 
điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-34378 (220) 04/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ 

ĐIỆN DƯƠNG HƯỜNG (VN) 
Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; quạt gió (điều hòa không khí); bếp điện; nồi cơm điện; ấm 
đun nước, dùng điện; bếp từ. 
 

(210) 4-2023-34481 (220) 04/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-34562 (220) 07/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIA PHÁT (VN) 

Số 20/165 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Loa; tai nghe; micro; máy nghe nhạc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu loa, tai nghe, micro, máy nghe nhạc. 
 

(210) 4-2023-34581 (220) 07/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.17.25; 24.1.1; 26.5.1 

(591) Vàng, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QP (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2023-34582 (220) 07/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.9.1 

(591) Vàng, xanh đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QP (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2023-34583 (220) 07/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Vàng, trắng, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QP (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2023-34584 (220) 07/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.2; 25.7.25; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QP (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-35117 (220) 09/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 

NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-35118 (220) 09/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 
NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-35119 (220) 09/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 

NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện gôn, giải đấu gôn. 
 

(210) 4-2023-35241 (220) 09/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OXI PLUS 
(VN) 
40 đường số 1, KDC Cityland, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; đồ uống không cồn. 

 

(210) 4-2023-35242 (220) 09/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OXI PLUS 

(VN) 
40 đường số 1, KDC Cityland, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2023-35351 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, vàng nâu, trắng. 
 

 (731) TRẦN HUY TÙNG (VN) 
Căn Hộ C15.08, chung cư Him Lam Phú 
An, số 32 Thủy Lợi, tổ 7, khu phố 3, 
phường Phước Long A, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2023-35352 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.2.3; 26.3.23 

(591) Đen, nâu, trắng. 
 

 (731) TRẦN HUY TÙNG (VN) 
Căn Hộ C15.08, chung cư Him Lam Phú 
An, số 32 Thủy Lợi, tổ 7, Khu Phố 3, 
phường Phước Long A, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2023-35358 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 15.1.13; 21.1.17; 26.3.4 

(591) Đỏ đun, xanh da trời. 
 

 (731) BÙI HOÀNG VIỆT (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy đo bụi siêu mịn cầm tay; thiết bị đo và hiển thị thông số về chất lượng không 

khí. 
 
Nhóm 11: Quạt thông gió; cái chụp thông gió; máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị lọc không khí; 
quạt điện dùng cho cá nhân; quạt chắn gió, thiết bị dụng cụ tạo ra màn chắn gió. 
 
Nhóm 19: Ống dẫn, không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà không 
khí. 
 

(210) 4-2023-35359 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
 

 (731) BÙI HOÀNG VIỆT (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Máy đo bụi siêu mịn cầm tay; thiết bị đo và hiển thị thông số về chất lượng không 

khí. 
 
Nhóm 11: Quạt thông gió; cái chụp thông gió; máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị lọc không khí; 
quạt điện dùng cho cá nhân; quạt chắn gió, thiết bị dụng cụ tạo ra màn chắn gió. 
 
Nhóm 19: Ống dẫn, không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà không 
khí. 
 

(210) 4-2023-35514 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG 
NAM BBQ (VN) 
50 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất video ca nhạc giải trí; 
sản xuất âm nhạc; dịch vụ sản xuất video ca nhạc. 
 

(210) 4-2023-35515 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG 
NAM BBQ (VN) 
50 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất video ca nhạc giải trí; 
sản xuất âm nhạc; dịch vụ sản xuất video ca nhạc. 
 

(210) 4-2023-35516 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG 
NAM BBQ (VN) 
50 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất video ca nhạc giải trí; 
sản xuất âm nhạc; dịch vụ sản xuất video ca nhạc. 
 

(210) 4-2023-35517 (220) 10/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG 
NAM BBQ (VN) 
50 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: củ sâm đã qua chế biến (dùng làm thực 
phẩm), mặt nạ sâm, rượu sâm, sâm tươi. 
 

(210) 4-2023-35692 (220) 11/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 25.1.25 
 

 (731) ĐỖ THÚY HẢO (VN) 
TDP Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; dầu gội đầu; sữa tắm; 
tinh dầu; kem dưỡng da. 
 

(210) 4-2023-35902 (220) 14/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG 
NAM BBQ HOUSE (VN) 
50 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Sản xuất video giải trí, ca nhạc (đăng tải lên các trang mạng xã hội (facebook, 

youtube, tiktok,instagram); dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; hoạt 
động hậu kỳ video về chương trình truyền hình, phim, video ca nhạc; hoạt động sáng tác 
nghệ thuật giải trí. 
 

(210) 4-2023-35965 (220) 14/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám nhạt. 
 

 (731) VŨ THỊ KIM THOA (VN) 
Đội 5 thôn Đoài, xã Xuy Xá, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, loa không dây, thẻ nhớ, sạc dự phòng. 

 

(210) 4-2023-36024 (220) 15/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HONLEI ĐỨC 

HÀ (VN) 
Lô C5-1, C5-2, KCN Hòa Xá, phường 
Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

  

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe đạp; xe máy; xe cộ chạy điện; xe tay ga. 
 

(210) 4-2023-36180 (220) 15/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen. 
 

 (731) LÊ ĐÌNH THƯỜNG (VN) 
Ấp Rạch Đá, xã Định Thành, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống để quản lý các giao dịch tiền điện tử sử dụng 
công nghệ blockchain; khóa bằng mật mã tải xuống được dùng để nhận và tiêu tài sản mã 
hóa; ví điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; gọi vốn từ cộng đồng; dịch vụ chuyển quỹ điện tử 
được cung cấp thông qua công nghệ blockchain; chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài 
chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng.  
 

(210) 4-2023-36320 (220) 16/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MP 
SHINEBEAUTYY (VN) 
98/10 đường Linh Đông, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-36493 (220) 17/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.3.2 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TÀI (VN) 
Lô N021 - LK774 ngõ 1 Ngô Đình Mẫn, 
khu Bờ Hội, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; dầu gội đầu; mặt nạ làm 
đẹp; tăm bông dùng cho mục đích làm sạch cá nhân; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 08: Thìa; dĩa ăn. 
 
Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn lau bằng giấy. 
 
Nhóm 20: Gối; đệm. 
 
Nhóm 21: Bát; đĩa; chỉ tơ nha khoa; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ đựng 
cách nhiệt dùng cho thực phẩm và đồ uống; bình giữ nhiệt (không dùng điện); găng tay dùng 
cho mục đích gia dụng; nạo dùng cho nhà bếp; miếng cọ rửa bát đĩa. 
 
Nhóm 24: Chăn bông; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; khăn tắm (trừ quần 
áo); rèm (bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo); khăn mặt bằng vải. 
 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại: bông tẩy trang (dùng cho mục đích mỹ phẩm), mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, mặt nạ làm đẹp, tăm bông dùng cho mục đích làm sạch cá nhân, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), khăn ăn bằng giấy, khăn lau mặt bằng giấy, khăn lau bằng giấy, gối, đệm văn phòng, 
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đệm, bát, đĩa, chỉ tơ nha khoa, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho thực phẩm và đồ uống, bình giữ nhiệt (không dùng điện), chăn bông, khăn trải 
giường bằng vải lanh, khăn phủ giường, khăn tắm (trừ quần áo), rèm (bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo), khăn mặt bằng vải, thảm, chiếu, thảm chùi chân, găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng, nạo dùng cho nhà bếp, thìa, dĩa ăn, miếng cọ rửa bát. 
 

(210) 4-2023-36604 (220) 17/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh cửu long, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH HUỆ (VN) 
17/22/32 phố Phùng Khoang, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; dung dịch đánh bóng lốp xe 
cộ; nước lau kính; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 
 

(210) 4-2023-36680 (220) 17/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà, thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-36965 (220) 18/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KING 
ROAD (VN) 
113/9 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: xe điện, xe đạp điện, máy 
xay sinh tố (chạy điện), máy ép hoa quả (chạy điện), máy hút bụi, âm ly, micrô, đầu đọc đĩa, 
đầu hát karaoke, đầu trộn âm thanh (mixer), máy thu thanh và thu hình, vỏ hộp loa, thiết bị 
truyền phát âm thanh, màng chắn [âm thanh], bộ ghép nối âm thanh, giao diện âm thanh, thiết 
bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh], cáp sạc, cốc sạc, bộ sạc cho điện thoại thông minh, bộ sạc 
nhanh, loa, loa không dây, loa vi tính, tai nghe, tai nghe không dây, tai nghe nhét tai, tai nghe 
vòng qua đầu, sạc dự phòng, miếng dán màn hình điện thoại, thiết bị sạc trên ô tô, giá đỡ điện 
thoại, tẩu sạc trong ô tô, máy in dùngvới máy tính, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, ổ đĩa 
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cho máy vi tính, màn hình [phần cứng máy vi tính], chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính], 
miếng đệm lót chuột máy vi tính, bi xoay [thiết bị ngoại vi máy vi tính], usb, quạt tản nhiệt 
máy vi tính (cpu), quạt tản nhiệt máy vi tính xách tay (laptop), thiết bị thu phát wifi, camera, 
thiết bị điện gia dụng (cụ thể: nồi áp suất điện, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi 
sóng, lò nướng điện, vỉ nướng, nồi lẩu điện, ấm siêu tốc, bình thủy điện, thiết bị sưởi ấm chạy 
điện, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh, máy lọc nước, máy làm sữa chua, quạt điện, máy làm 
sữa đậu nành). 
 

(210) 4-2023-36966 (220) 18/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KING 
ROAD (VN) 
113/9 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điện tử. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc lá; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-37126 (220) 21/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIMHA VIỆT 
NAM (VN) 
Số nhà 44, ngõ 48 phố Phúc Minh, tổ 7, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải (dùng một lần); khăn ướt bàng vải (dùng một lần); khăn vải 
dùng để tẩy trang.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hoá: khăn mặt (dùng một lần), khăn ướt bằng vải 
(dùng một lần), khăn vải dùng để tẩy trang; quảng cáo; marketing; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp. 
 

(210) 4-2023-37278 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ OFA VIỆT NAM (VN) 
Số 177, ngõ 438 phố Tây Sơn, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 
dầu; dầu gội. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ 
làm đẹp, nước hoa, tinh dầu, dầu gội. 
 

(210) 4-2023-37441 (220) 22/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT 

(VN) 
Số 60, ngách 29/78, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 
thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-37899 (220) 24/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) VŨ NGỌC BÁCH (VN) 
Tổ dân phố Văn Trì 4, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-38695 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT 

NAM (VN) 
Đường 206, khu công nghiệp Phố Nối A, 
xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 08: Dao; nĩa ăn. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; muôi (muỗng) múc; muỗng 
để múc dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2023-38696 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI THUẬN PHÚC (VN) 
29 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm đẹp; chế phẩm vệ sinh chăm sóc cá nhân (không chứa 

thuốc). 
 

(210) 4-2023-38701 (220) 29/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN THỊ THU THUỶ (VN) 
Thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-38857 (220) 30/08/2023 
 (441) 25/10/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng, nâu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT 
(VN) 
Số 79 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hương trầm, nụ trầm, hương, các sản phẩm từ dây dó bầu như: vòng đeo 
tay, chuỗi hạt. 
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Söa ®æi ®¬n 

 
 

Thông báo số: 52548/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01821 Ngày nộp: 30/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-39163 24/09/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa: 
Loại bỏ sản phẩm: "đèn Led" khỏi danh mục sản phẩm Nhóm 11. 

     
 

 
Thông báo số: 52549/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01777 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-12432 08/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Mẫu nhãn hiệu: Lý Gia Rượu Nếp Vắt Chuyên cung cấp Sỉ & Lẻ Rượu 
Nếp Vắt Cơm Rượu Nếp Đảm bảo chất lượng - thơm ngon - đậm đà Lý 
Doanh Doanh, hình 
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Thông báo số: 52550/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01746 Ngày nộp: 22/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47010 29/11/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 65, đường Đỗ Mạnh Đạo, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định. 

     
 

 
Thông báo số: 52552/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01705 Ngày nộp: 15/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-38666 06/11/2018 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần FIT 24 
621 đường Hoàng Sa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 52553/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01643 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-43533 22/10/2020 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn:  
Số SAV6-01.01, The Sun Avenue, số 28 đại lộ Mai Chí Thọ, phường 
An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 52554/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01642 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-43534 22/10/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số SAV6-01.01, The Sun Avenue, số 28 đại lộ Mai Chí Thọ, phường 
An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 

Thông báo số: 52555/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01641 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-43535 22/10/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn:  
A06.10, tòa nhà Republic Plaza, 18E đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 

Thông báo số: 52556/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01640 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-45705 04/11/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn:  
A06.10, tòa nhà Republic Plaza, 18E đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 52558/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01639 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-43536 22/10/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
A06.10, tòa nhà Republic Plaza, 18E đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 
 

Thông báo số: 52559/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02178 Ngày nộp: 18/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-36563 08/09/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 9, ngõ 62, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52560/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01586 Ngày nộp: 25/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-50918 04/12/2020 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần công nghệ CHECKEE 
Tiền chế 34, cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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Thông báo số: 52566/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02169 Ngày nộp: 17/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-01924 17/01/2022 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
10 Lương Định Của, KP7, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 52567/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02382 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-03298 25/01/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH ASLAW 
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

     
 

 

Thông báo số: 52568/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02381 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-03297 25/01/2021 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH ASLAW 
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 52569/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01887 Ngày nộp: 07/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-43871 11/11/2021 

4-2021-52676 30/12/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
19B1 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

     
 

 

Thông báo số: 52571/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01891 Ngày nộp: 10/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14689 25/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, số nhà 19, ngách 46 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 52572/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01892 Ngày nộp: 10/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-27362 05/07/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, số nhà 19, ngách 46 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 52573/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01954 Ngày nộp: 19/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45124 18/11/2021 

4-2021-45125 18/11/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần YAMLIVE. 

     

 

 
Thông báo số: 52574/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01594 Ngày nộp: 26/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-34884 13/09/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH SOLIS 
Số 42A Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội. 

     

 
 

Thông báo số: 52583/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02001 Ngày nộp: 24/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-29926 20/07/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3-4, Tòa nhà BMM, Km2, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 
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Thông báo số: 52587/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01699 Ngày nộp: 14/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-06550 26/02/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 
 

Thông báo số: 52589/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01698 Ngày nộp: 14/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-06549 26/02/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
P702A tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 
 

Thông báo số: 52590/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01781 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-16978 18/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tư Vấn IPNG 
Số 40, ngõ 38, phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội. 
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Thông báo số: 52591/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01750 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-29578 25/07/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 4 tòa nhà HUD3 số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 52593/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01408 Ngày nộp: 28/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-32841 17/08/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
40 (BT16-4) Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 52594/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01383 Ngày nộp: 26/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-43892 04/11/2019 

4-2019-43893 04/11/2019 

4-2019-43894 04/11/2019 

4-2019-43895 04/11/2019 

4-2019-43896 04/11/2019 
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4-2020-19727 01/06/2020 

4-2020-21516 11/06/2020 

4-2020-38202 18/09/2020 

4-2020-38203 18/09/2020 

4-2020-38204 18/09/2020 

4-2020-38205 18/09/2020 

4-2021-37494 05/10/2021 

4-2021-37495 05/10/2021 

4-2022-18033 17/05/2022 

4-2022-18034 17/05/2022 

4-2022-18035 17/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - 
MEYLAND. 

     
 

 
Thông báo số: 52595/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01376 Ngày nộp: 22/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22193 09/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần quốc tế LALA. 

     
 

 
Thông báo số: 52598/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01212 Ngày nộp: 07/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18779 13/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 4, Trần Thị Nới, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 52599/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00145 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08507 16/03/2022 

4-2022-15565 28/04/2022 

4-2022-15566 28/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH Làng Hương Việt Nam 

     
 

 
Thông báo số: 52600/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00125 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-47730 25/11/2019 

4-2019-47731 25/11/2019 

4-2019-47732 25/11/2019 

4-2019-47733 25/11/2019 

4-2019-49580 05/12/2019 

4-2019-49581 05/12/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Hanmi Science Co., Ltd. 
214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

     
 

 
Thông báo số: 52601/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00122 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-07144 13/03/2018 

4-2019-20270 06/06/2019 

4-2019-20274 06/06/2019 

4-2019-21386 13/06/2019 

4-2019-21388 13/06/2019 

4-2019-33607 29/08/2019 

4-2020-39992 29/09/2020 

4-2020-39993 29/09/2020 

4-2021-03932 28/01/2021 

4-2021-09629 18/03/2021 

4-2021-09630 18/03/2021 

4-2021-41261 27/10/2021 

4-2021-41262 27/10/2021 

4-2021-41263 27/10/2021 

4-2022-06678 02/03/2022 

4-2022-06679 02/03/2022 

4-2022-25500 29/06/2022 

4-2022-25501 29/06/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
1 East 57th Street, New York, NY 10022, USA 

     
 

 
Thông báo số: 52603/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00116 Ngày nộp: 18/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42050 23/10/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Wink Hotels IP Holdings Pte. Ltd. 

     

 

 
Thông báo số: 52604/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00113 Ngày nộp: 18/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-46725 10/11/2020 

4-2021-07701 05/03/2021 

4-2021-29669 16/07/2021 

4-2021-40032 21/10/2021 

4-2022-24283 22/06/2022 

4-2022-24284 22/06/2022 

4-2022-24285 22/06/2022 

4-2022-24286 22/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 558 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 
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Thông báo số: 52605/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00108 Ngày nộp: 17/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-38429 12/10/2021 

4-2021-38430 12/10/2021 

4-2022-38512 16/09/2022 

4-2022-38513 16/09/2022 

4-2022-38514 16/09/2022 

4-2022-38515 16/09/2022 

4-2022-38516 16/09/2022 

4-2022-38517 16/09/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
BT48A Lâm Viên, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52606/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00166 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-42095 07/10/2022 

4-2022-45535 28/10/2022 

4-2022-52145 07/12/2022 

4-2022-52146 07/12/2022 

4-2022-55246 27/12/2022 

4-2022-55247 27/12/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52607/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00165 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-28848 20/07/2022 

4-2022-33887 18/08/2022 

4-2022-33888 18/08/2022 

4-2022-33889 18/08/2022 

4-2022-33890 18/08/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52608/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00127 Ngày nộp: 30/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-41966 01/11/2021 

4-2021-46181 24/11/2021 

4-2021-46182 24/11/2021 

4-2022-05647 23/02/2022 

4-2022-05648 23/02/2022 

4-2022-17272 12/05/2022 
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4-2022-24276 22/06/2022 

4-2022-28615 19/07/2022 

4-2022-28616 19/07/2022 

4-2022-28617 19/07/2022 

4-2022-28618 19/07/2022 

4-2022-28619 19/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 52609/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00107 Ngày nộp: 17/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-33320 23/08/2021 

4-2021-33321 23/08/2021 

4-2021-33322 23/08/2021 

4-2021-33323 23/08/2021 

4-2021-33643 26/08/2021 

4-2021-33644 26/08/2021 

4-2021-33646 26/08/2021 

4-2021-33647 26/08/2021 

4-2021-33648 26/08/2021 

4-2021-39346 18/10/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 52610/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00095 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-43753 01/11/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
DAESANG WELLIFE CORPORATION 
8F, 120, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

     
 

 

Thông báo số: 52611/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00094 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-53186 27/12/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
DAESANG WELLIFE CORPORATION 
8F, 120, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

     

 
 

Thông báo số: 52647/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01775 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-42019 13/10/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 789, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 52649/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00471 Ngày nộp: 21/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-02524 21/01/2022 

4-2022-02525 21/01/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Thôn Quyến, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

     
 

 
Thông báo số: 52650/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00451 Ngày nộp: 20/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-53674 22/12/2020 

4-2021-21621 27/05/2021 

4-2021-29623 16/07/2021 

4-2021-29624 16/07/2021 

4-2022-18195 18/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Toà nhà PLS, số 282 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52651/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00449 Ngày nộp: 20/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-21513 27/05/2021 
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4-2021-21515 27/05/2021 

4-2021-21516 27/05/2021 

4-2021-21517 27/05/2021 

4-2021-21518 27/05/2021 

4-2021-21519 27/05/2021 

4-2021-21520 27/05/2021 

4-2021-21521 27/05/2021 

4-2021-21522 27/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Nhà liền kề A2, PANDORA, số 53 phố Triều Khúc, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52653/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00373 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-28900 13/07/2021 

4-2021-29067 14/07/2021 

4-2021-29158 14/07/2021 

4-2021-31758 05/08/2021 

4-2021-33164 20/08/2021 

4-2022-02971 25/01/2022 

4-2022-45418 28/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
51 Bras Basah Road, #04-08 Lazada One, Singapore 189554 
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Thông báo số: 52654/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00371 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-27704 06/07/2021 

4-2021-27705 06/07/2021 

4-2021-52845 31/12/2021 

4-2021-52846 31/12/2021 

4-2021-52847 31/12/2021 

4-2022-00073 04/01/2022 

4-2022-00074 04/01/2022 

4-2022-23545 17/06/2022 

4-2022-23546 17/06/2022 

4-2022-23547 17/06/2022 

4-2022-23548 17/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine 

     
 

 
Thông báo số: 52655/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00369 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-33947 03/09/2019 

4-2020-03707 11/02/2020 

4-2020-03708 11/02/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
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Công ty Luật TNHH Vietthink (Vietthink Law Firm) 
Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52656/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00321 Ngày nộp: 03/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-16382 28/04/2021 

4-2022-12225 08/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần SUNNY 24H 

     
 

 
Thông báo số: 52658/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00304 Ngày nộp: 28/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-38196 01/11/2018 

4-2018-38197 01/11/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH Education MB Việt Nam 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 52659/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00290 Ngày nộp: 27/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-41245 27/10/2021 

4-2021-41246 27/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH thương mại KRAI VN 

     
 

 
Thông báo số: 52660/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01476 Ngày nộp: 09/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-43818 01/11/2019 

4-2019-43819 01/11/2019 

4-2020-05125 20/02/2020 

4-2020-05126 20/02/2020 

4-2021-23196 10/06/2021 

4-2021-23197 10/06/2021 

4-2021-23198 10/06/2021 

4-2021-23199 10/06/2021 

4-2021-23200 10/06/2021 

4-2021-23201 10/06/2021 

4-2021-23202 10/06/2021 

4-2021-23203 10/06/2021 

4-2021-23204 10/06/2021 

4-2021-23205 10/06/2021 

4-2021-23206 10/06/2021 
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4-2021-23207 10/06/2021 

4-2021-23208 10/06/2021 

4-2021-23209 10/06/2021 

4-2021-32090 10/08/2021 

4-2021-52087 28/12/2021 

4-2021-52088 28/12/2021 

4-2021-52089 28/12/2021 

4-2021-52090 28/12/2021 

4-2021-52091 28/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52661/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01052 Ngày nộp: 17/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-28605 21/07/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE 
187 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 

 
Thông báo số: 52673/TB-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00872 Ngày nộp: 24/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52259 29/12/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
96A6/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

     
 

 

Thông báo số: 52987/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01188 Ngày nộp: 04/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-38634 22/09/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
594 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52989/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00470 Ngày nộp: 21/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-40820 30/09/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 2 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52992/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00379 Ngày nộp: 14/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-40592 15/10/2019 
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 1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
10 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates) 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52995/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00327 Ngày nộp: 03/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-32807 26/08/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
16 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52997/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00292 Ngày nộp: 27/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18159 18/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Sàn văn phòng tầng 2 tòa HH02 - Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52998/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01207 Ngày nộp: 06/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-50351 01/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 26 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 53000/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01200 Ngày nộp: 05/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-08560 13/03/2020 

4-2020-08562 13/03/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53002/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01120 Ngày nộp: 23/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-16383 06/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH viện công nghệ di truyền GENOLIFE 
TT03A-6 Hoàng Thành City, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 53007/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01091 Ngày nộp: 22/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23955 15/06/2021 

4-2022-07483 08/03/2022 

4-2022-07748 10/03/2022 

4-2022-08991 18/03/2022 

4-2022-08992 18/03/2022 

4-2022-08994 18/03/2022 

4-2022-17385 13/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Mori Việt Nam 

     
 

 
Thông báo số: 53009/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01075 Ngày nộp: 21/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45203 18/11/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
92B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53011/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00516 Ngày nộp: 24/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-06430 01/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
47 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53012/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01513 Ngày nộp: 16/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-14813 03/05/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
580 Parramatta Road, Petersham NSW 2049, Australia 

     
 

 
Thông báo số: 53015/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01508 Ngày nộp: 15/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17737 16/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Đội 5, thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 53017/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01486 Ngày nộp: 10/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-05088 12/02/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần dược phẩm SHAMBI 

     
 

 
Thông báo số: 53018/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01467 Ngày nộp: 05/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-29112 01/08/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 13, đường Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426GT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53019/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01466 Ngày nộp: 05/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2016-12880 09/05/2016 

4-2016-35277 08/11/2016 

4-2016-41231 23/12/2016 

4-2017-38029 16/11/2017 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 53021/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01463 Ngày nộp: 05/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-19521 01/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
(13F, 7th Daeryung Post Tower, Guro-dong), 48, Digital-ro 33-gil, 
Guro-gu, Seoul, Korea 

     
 

 
Thông báo số: 53022/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01460 Ngày nộp: 04/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-07165 07/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật & Cộng sự 
121 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53023/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01292 Ngày nộp: 18/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-06682 26/02/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
88/32A Nguyễn Khoái, phường 02, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
51-53 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54149/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00220 Ngày nộp: 15/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-49840 15/12/2021 

4-2021-49841 15/12/2021 

4-2021-49842 15/12/2021 

4-2021-49843 15/12/2021 

4-2022-04500 14/02/2022 

4-2022-04501 14/02/2022 

4-2022-09021 18/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
35 Thích Tịnh Khiết, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

     
 

 
Thông báo số: 54150/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00508 Ngày nộp: 23/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 

 
 

1391 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A – QUYỂN 3 (10.2023) 
 

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18303 11/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa thành: 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồ lót cho phụ nữ; đồ 
bơi; mũ; áo thun ngắn tay; quần áo đan; quần dài; thắt lưng cho trang 
phục. 

     
 

 
Thông báo số: 54151/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00209 Ngày nộp: 13/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-38988 23/09/2020 

4-2021-03279 25/01/2021 

4-2021-03281 25/01/2021 

4-2021-06511 25/02/2021 

4-2021-21747 28/05/2021 

4-2021-22716 07/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Merck Sharp & Dohme LLC 
126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, Rahway, New Jersey 07065, 
United States of America 

     
 

 
Thông báo số: 54152/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00205 Ngày nộp: 13/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-01526 12/01/2018 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp 

     
 

 
Thông báo số: 54162/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00204 Ngày nộp: 13/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-03527 07/02/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 
141-0033, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 54186/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00191 Ngày nộp: 09/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-46208 06/11/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần NERMAN 
Số nhà 43, ngách 37, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
Tầng 5, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54257/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00178 Ngày nộp: 08/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-16787 29/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm STARMED 
Số 28-30 TT4A, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54279/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00167 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23072 09/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
LOCKIN TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. 

     
 

 
Thông báo số: 54280/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00162 Ngày nộp: 03/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42538 25/10/2019 

4-2021-34662 10/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Meta Platforms Technologies, LLC 
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Thông báo số: 54281/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00157 Ngày nộp: 03/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2016-40139 15/12/2016 

4-2019-20829 11/06/2019 

4-2021-17258 05/05/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618 United States 

     
 

 
Thông báo số: 54295/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00154 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14534 22/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
No.18, Xinteng Road, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China 

     
 

 

Thông báo số: 54296/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00153 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14533 22/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
No.18, Xinteng Road, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China 
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Thông báo số: 54297/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00152 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14532 22/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
No.18, Xinteng Road, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China 

     
 

 
Thông báo số: 54298/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00147 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-02451 20/01/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ chiếu sáng HAFA 
40 đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 54299/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00135 Ngày nộp: 31/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-06259 24/02/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 8, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 54361/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01265 Ngày nộp: 13/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-38741 22/09/2020 

4-2020-46580 09/11/2020 

4-2020-46581 09/11/2020 

4-2020-49458 25/11/2020 

4-2020-49459 25/11/2020 

4-2020-53055 17/12/2020 

4-2020-54904 29/12/2020 

4-2020-54905 29/12/2020 

4-2021-06913 01/03/2021 

4-2021-06914 01/03/2021 

4-2021-10409 23/03/2021 

4-2021-10410 23/03/2021 

4-2021-25575 24/06/2021 

4-2021-25576 24/06/2021 

4-2021-25577 24/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Đội 4, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54416/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02060 Ngày nộp: 01/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-13721 12/04/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 4, tòa nhà Lotus Building, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54417/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02054 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-25538 03/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54418/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02051 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-17690 07/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ Đơn: 
Công ty cổ phần MIKADO QUARTZ 

     
 

 
Thông báo số: 54495/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02050 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-12127 12/04/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ Đơn: 
Công ty cổ phần MIKADO QUARTZ 

     
 

 
Thông báo số: 54496/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02045 Ngày nộp: 28/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-14529 04/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn 
Số 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54497/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02038 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-07436 14/03/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 54498/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02032 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-33384 16/08/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần thiết bị y tế YTC - LTC 
221/15 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chi Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54499/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02028 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18979 14/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 457/51 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54550/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00876 Ngày nộp: 24/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-51816 10/12/2020 

4-2020-51818 10/12/2020 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 17, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
51-53 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54581/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01462 Ngày nộp: 05/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-19340 25/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 789, Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
38 Phan Kiêm ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54590/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01209 Ngày nộp: 06/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-21668 12/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
c/o C&A Mode AG, Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar, Switzerland 
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Thông báo số: 56147/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01200 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2016-15275 26/05/2016 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 
Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

 
     

 

 
Thông báo số: 56149/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01298 Ngày nộp: 19/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-52577 15/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
     

 

 
Thông báo số: 56155/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01471 Ngày nộp: 08/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2016-15275 26/05/2016 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tòa nhà Bcons, 4A/167A đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56157/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00915 Ngày nộp: 30/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-33717 30/08/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Lầu 11 số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56164/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01299 Ngày nộp: 19/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-52576 15/12/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56208/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01967 Ngày nộp: 21/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52739 31/12/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và Địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần dịch vụ TIMEPAY 
TT7-09, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56209/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01924 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05708 18/02/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam 
Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56213/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01663 Ngày nộp: 08/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-34641 26/08/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
Tầng 4, số 66/57 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56222/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00268 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05708 18/02/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Biệt thự Số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57098/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01361 Ngày nộp: 21/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36663 29/09/2021 

4-2022-29480 25/07/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 1 - Tòa nhà F, khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57201/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01155 Ngày nộp: 19/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49939 24/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 150, đường 16, khu nhà ở Đông Nam, khu phố 5, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 57202/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01213 Ngày nộp: 28/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-44924 26/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tòa nhà Halo Building, 92D Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57203/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01201 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18112 10/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp 
1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
BT3B-33 ngách 209/2, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ ANLIS VIỆT NAM 
Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 57204/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01164 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52885 12/12/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, Business Center, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57205/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01212 Ngày nộp: 27/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-12610 06/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp 
1. Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH du lịch Việt Châu Á 
Tầng 1 số 100, đường D14, khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
51-53 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 57206/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01166 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52887 12/12/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, Business Center, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Thông báo số: 57207/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01171 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-30935 02/08/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp 
1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
372 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh. 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57209/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01020 Ngày nộp: 26/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-40658 29/09/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 44/19, tổ 19, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

     
 

 
Thông báo số: 57210/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01167 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52888 12/12/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, Business Center, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57211/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01137 Ngày nộp: 15/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-35169 11/10/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57212/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01095 Ngày nộp: 07/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-34915 13/09/2021 

4-2021-34917 13/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 57214/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01173 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-21966 31/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện Sở hữu công nghiệp 
1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
372 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57215/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01172 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-01264 12/01/2022 

4-2022-04999 18/02/2022 

4-2022-25487 29/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn:  
372 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57216/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01162 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-04031 15/02/2023 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

     
 

 
Thông báo số: 57217/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01202 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-06972 05/03/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 57218/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01158 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-42816 04/11/2021 

4-2021-47357 01/12/2021 

4-2022-37235 09/09/2022 

4-2022-37236 09/09/2022 

4-2022-39902 26/09/2022 

4-2022-43483 17/10/2022 

4-2022-43842 19/10/2022 

4-2022-54967 26/12/2022 

4-2022-55918 30/12/2022 

4-2022-55919 30/12/2022 
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4-2023-06311 01/03/2023 

4-2023-12168 03/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 101-103 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 

 
Thông báo số: 57219/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01163 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52884 12/12/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, Business Center, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 

 
Thông báo số: 57220/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01165 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52886 12/12/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 3, Business Center, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 

 
Thông báo số: 57222/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01156 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-16293 27/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
19/11 I6 Bình Thới, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 57223/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01364 Ngày nộp: 21/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-51518 18/12/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

- Loại bỏ phần chữ: "KINH MÔN - HẢI DƯƠNG" trong mẫu nhãn 
hiệu. 
- Mẫu nhãn hiệu: RƯỢU NẾP CÁI HOA VÀNG, hình. 

 
     

 

 
Thông báo số: 57227/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00670 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-53779 31/12/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
- Số 73, ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Loại bỏ nhóm 25 ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký. 

     
 

 
Thông báo số: 57228/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01992 Ngày nộp: 21/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-13477 18/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 57229/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02205 Ngày nộp: 25/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-13179 19/04/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa: 
- Tách nhóm 11, 20 sang đơn mới số 4-2022-43824 ngày 19/04/2019: 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa nhóm 18 theo đơn gốc số 4-2019-
13179 ngày 19/04/2019. 

     
 

 
Thông báo số: 57232/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02218 Ngày nộp: 25/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-06650 03/03/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa: 
Nhóm 06: Nhôm cụ thể là: nhôm tấm, nhôm lá. 

     
 

 
Thông báo số: 57233/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02234 Ngày nộp: 29/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-19275 29/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa: 
- Loại bỏ nhóm 16; 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa nhóm 28. 

     
 

 
Thông báo số: 57248/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02012 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-26050 03/08/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục dịch vụ: 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); 
bệnh viện thẩm mỹ. 
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Thông báo số: 57249/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02005 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-26050 03/08/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang 
228 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 57303/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01880 Ngày nộp: 06/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-41763 09/10/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa: 
- Tách nhóm 29 sang số đơn 4-2022-41969 ngày 09/10/2020; 
- Giữ lại nhóm 05 theo số đơn 4-2020-41763 ngày 09/10/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 57304/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01986 Ngày nộp: 21/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-36301 18/09/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
1. Giới hạn danh mục hàng hóa/ dịch vụ trong số đơn 4-2019-36301 
ngày 18/09/2019 như sau: 
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- Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị sạc cho pin điện; pin 
điện; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị báo động; thiết bị bảo hộ phòng 
chống tai nạn cho cá nhân, tất cả đều không dành cho xe cộ. 
- Nhóm 12: (Xóa toàn bộ). 
- Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, tất cả đều không dành cho xe cộ. 
2. Tách nhóm 39 sang số đơn 4-2022-44366 ngày 18/09/2019. 

     

 

 
Thông báo số: 57305/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01929 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-45740 13/11/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách nhóm 39, 43 sang đơn mới số 4-2022-43282 ngày 13/11/2019; 
- Giới hạn danh mục dịch vụ của đơn cũ số 4-2019-45740 ngày 
13/11/2019: 
Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải 
trí (không cho bóng rổ). 

     

 

 
Thông báo số: 57306/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01928 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-45739 13/11/2019 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách nhóm 39, 43 sang đơn mới số 4-2022-43282 ngày 13/11/2019; 
- Giới hạn danh mục dịch vụ của đơn cũ số 4-2019-45739 ngày 
13/11/2019: 
Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải 
trí (không cho bóng rổ). 

     

 

 

1417 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A – QUYỂN 3 (10.2023) 
 

 

Thông báo số: 57308/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01968 Ngày nộp: 21/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-20923 02/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Thôn Đồng Quan, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang. 

     
 

 
Thông báo số: 57309/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01414 Ngày nộp: 28/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-11577 09/04/2020 
 

Mục sửa đổi: 

Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH NACILAW 
Số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội. 

     

 
 

Thông báo số: 57312/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02235 Ngày nộp: 29/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-47234 12/11/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ BIG5 
LK16-19, Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội. 
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Thông báo số: 57313/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01800 Ngày nộp: 27/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52458 30/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 

- Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); nền tảng phần mềm máy vi 
tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; hệ thống điện cho việc điều khiển 
từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động có thể điều khiển từ 
xa các tín hiệu; bộ vi xử lý; thiết bị điều khiển từ xa (tất cả các hàng 
hóa nói trên không liên quan đến máy bơm, các bộ phận của máy bơm 
và các thiết bị phụ trợ cho sự vận hành tự động của các thiết bị và hệ 
thống các công cụ đo lường hóa học và sinh học trong phòng thí 
nghiệm). 
- Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tệp 
tin máy tính; mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu và trưng bày các sản 
phẩm phần mềm máy tính (ghi sẵn), phần mềm ứng dụng máy vi tính có 
thể tải về, phần cứng máy tính, máy vi tính, nền tảng phần mềm máy vi 
tính, đã được ghi hoặc có thể tải về, hệ thống điện cho việc điều khiển 
từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điện động cho điều khiển từ xa 
các tín hiệu, bộ vi xử lý, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị báo động, 
chuông báo cháy, ăng ten, bộ ghép nối âm thanh, thiết bị giám sát trẻ 
nhỏ, chuông báo tín hiệu, thiết bị chuyển mạch di dộng (điện), tủ phân 
phối (điện), hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên 
động, xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống, thiết bị truyền phát âm 
thanh, thiết bị và máy âm thanh, thiết bị truyền phát (viễn thông), thiết 
bị lưu trữ dữ liệu (tất cả các dịch vụ nói trên không liên quan đến máy 
bơm, các bộ phận của máy bơm và các thiết bị phụ trợ cho sự vận hành 
tự động của các thiết bị và hệ thống các công cụ đo lường hóa học và 
sinh học trong phòng thí nghiệm). 

- Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn xây 
dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; lắp đặt các 
tiện ích trong các công trường xây dựng (tất cả các dịch vụ nói trên 
không liên quan đến máy bơm, các bộ phận của máy bơm và các thiết bị 
phụ trợ cho sự vận hành tự động của các thiết bị và hệ thống các công 
cụ đo lường hóa học và sinh học trong phòng thí nghiệm). 
- Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền phát dữ liệu; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ 
cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet. 
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- Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán 
đám mây; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; 
nghiên cứu công nghệ (tất cả các dịch vụ nói trên không liên quan đến 
máy bơm, các bộ phận của máy bơm và các thiết bị phụ trợ cho sự vận 
hành tự động của các thiết bị và hệ thống các công cụ đo lường hóa học 
và sinh học trong phòng thí nghiệm). 

     
 

 

Thông báo số: 57314/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02183 Ngày nộp: 21/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-48306 19/11/2020 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
Tầng 5, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội. 

     

 

 
Thông báo số: 57315/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02229 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-39983 26/09/2022  
Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Nhãn hiệu:  
- Mẫu nhãn hiệu: HAPPY SECRET 
- Loại bỏ phần "chữ R đặt trong vòng tròn" ra khỏi mô tả nhãn hiệu. 
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Thông báo số: 57316/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01426 Ngày nộp: 01/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-00996 10/01/2018 

 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Bổ sung nội dung sau: 
- Tách một phần danh mục dịch vụ trong nhóm 35 sang đơn mới số 4-
2022-30713 ngày 10/01/2018: 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như: sắt thép; mua 
bán đồ chơi trẻ em. 
2. Ghi nhận các nội dung theo thông báo số 16886w/SHTT-NH ngày 
19/05/2023: 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa nhóm 19; 
- Giới hạn danh mục dịch vụ nhóm 35 theo đơn gốc số 4-2018-00996 
ngày 10/01/2018: 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như: xi măng, 
gạch men, gạch xây. 

     
 

 

Thông báo số: 57319/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02230 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-39982 26/09/2022 

 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Nhãn hiệu: 
- Mẫu nhãn hiệu: TW TOP WHITE, hình 
- Loại bỏ phần "Góc trên bên phải của chữ "T" là chữ "R" được đặt 
trong vòng tròn, cả hai đều có màu vàng đồng" ra khỏi mô tả nhãn hiệu. 
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Thông báo số: 57320/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02114 Ngày nộp: 09/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-02732 21/01/2022 

4-2022-02733 21/01/2022 

4-2022-02735 21/01/2022 

4-2022-02736 21/01/2022 

4-2022-09503 22/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

     

 

 
Thông báo số: 57321/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01138 Ngày nộp: 15/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-23874 20/06/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
183 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

     
 

 
Thông báo số: 57322/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01168 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-50226 01/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam 
Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57325/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00325 Ngày nộp: 03/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-44353 27/10/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 18, tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, KĐT Dương 
Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57327/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00435 Ngày nộp: 16/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-42501 11/10/2022 

4-2022-42502 11/10/2022 

4-2022-42506 11/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH ASL LAW 
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57328/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01128 Ngày nộp: 13/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-11306 01/04/2022 

4-2022-11307 01/04/2022 

4-2022-23551 17/06/2022 

4-2022-35275 26/08/2022 

4-2022-38735 19/09/2022 

4-2022-38736 19/09/2022 

4-2022-38737 19/09/2022 

4-2022-38738 19/09/2022 

4-2022-42083 07/10/2022 

4-2022-42084 07/10/2022 

4-2022-42085 07/10/2022 

4-2022-42086 07/10/2022 

4-2022-42087 07/10/2022 

4-2022-42088 07/10/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần dược phẩm Meracine 
Lô A3/D21 khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 57331/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01183 Ngày nộp: 22/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08111 14/03/2022 

4-2022-08112 14/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH TMX GLOBAL (VIETNAM) 
15B/8 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 57336/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00195 Ngày nộp: 10/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-17503 06/05/2021 

4-2021-17504 06/05/2021 

4-2021-17505 06/05/2021 

4-2021-17506 06/05/2021 

4-2021-18123 10/05/2021 

4-2021-21995 01/06/2021 

4-2021-21996 01/06/2021 

4-2021-25099 22/06/2021 

4-2021-25100 22/06/2021 

4-2021-25101 22/06/2021 
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4-2021-25102 22/06/2021 

4-2021-36844 29/09/2021 

4-2021-36845 29/09/2021 

4-2021-36848 29/09/2021 

4-2021-36849 29/09/2021 

4-2021-36850 29/09/2021 

4-2021-36851 29/09/2021 

4-2021-36852 29/09/2021 

4-2021-36858 29/09/2021 

4-2021-36860 29/09/2021 

4-2021-37197 04/10/2021 

4-2021-37198 04/10/2021 

4-2021-37199 04/10/2021 

4-2021-37200 04/10/2021 

4-2021-37201 04/10/2021 

4-2021-37202 04/10/2021 

4-2021-37765 07/10/2021 

4-2021-37769 07/10/2021 

4-2021-38939 14/10/2021 

4-2021-38940 14/10/2021 

4-2021-39799 20/10/2021 

4-2021-39800 20/10/2021 

4-2021-39801 20/10/2021 

4-2021-40706 25/10/2021 

4-2021-41715 29/10/2021 

4-2021-41716 29/10/2021 

4-2021-44192 12/11/2021 

4-2021-44995 17/11/2021 

4-2021-46632 26/11/2021 

4-2021-48591 08/12/2021 
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4-2021-48592 08/12/2021 

4-2021-48593 08/12/2021 

4-2021-51036 22/12/2021 

4-2021-51037 22/12/2021 

4-2021-51038 22/12/2021 

4-2022-04002 10/02/2022 

4-2022-04003 10/02/2022 

4-2022-05438 22/02/2022 

4-2022-05439 22/02/2022 

4-2022-05440 22/02/2022 

4-2022-05441 22/02/2022 

4-2022-05442 22/02/2022 

4-2022-08333 15/03/2022 

4-2022-09707 23/03/2022 

4-2022-14408 22/04/2022 

4-2022-15888 04/05/2022 

4-2022-18686 20/05/2022 

4-2022-19382 25/05/2022 

4-2022-20464 31/05/2022 

4-2022-22322 10/06/2022 

4-2022-23225 16/06/2022 

4-2022-23871 20/06/2022 

4-2022-25262 28/06/2022 

4-2022-26394 05/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Văn phòng luật sư D và T 
Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, RiverGate Residence, 151-155 bến 
Vân Đồn, phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 57338/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01125 Ngày nộp: 12/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-39863 29/09/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 
1.Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số nhà 44, đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
2.Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam 
Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 57340/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01153 Ngày nộp: 19/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36200 24/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu 
City 241009 Anhui Province, China 

     

 
 

Thông báo số: 57341/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01139 Ngày nộp: 15/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22791 14/06/2022 

4-2023-09042 16/03/2023 

4-2023-09043 16/03/2023 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 101 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 57342/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01133 Ngày nộp: 14/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-42089 07/10/2022 

4-2022-42090 07/10/2022 

4-2022-42091 07/10/2022 

4-2022-42092 07/10/2022 

4-2022-42093 07/10/2022 

4-2022-44295 21/10/2022 

4-2022-44296 21/10/2022 

4-2022-45011 26/10/2022 

4-2022-50645 29/11/2022 

4-2022-50646 29/11/2022 

4-2022-50647 29/11/2022 

4-2022-50648 29/11/2022 

4-2022-50649 29/11/2022 

4-2022-51922 06/12/2022 

4-2022-51923 06/12/2022 

4-2022-51924 06/12/2022 

4-2022-51925 06/12/2022 

4-2022-51926 06/12/2022 

4-2022-51927 06/12/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần dược phẩm Meracine 
Lô A3/D21 khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 58213/TB-SHTT.IP, ngày 06/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01179 Ngày nộp: 22/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-04309 05/02/2018 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion. 

     
 

 
Thông báo số: 58276/TB-SHTT.IP, ngày 06/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01546 Ngày nộp: 21/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-32964 19/08/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH thương mại - sản xuất GNC 

     
 

 
Thông báo số: 58295/TB-SHTT.IP, ngày 06/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00548 Ngày nộp: 29/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-34824 10/09/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 58342/TB-SHTT.IP, ngày 06/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01585 Ngày nộp: 25/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-35878 16/09/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Mẫu nhãn hiệu: 

 
     

 
 

Thông báo số: 58467/TB-SHTT.IP, ngày 07/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02330 Ngày nộp: 09/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-30600 03/08/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế PROINVEN 
Tổ 2, ngõ 2 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 59354/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02187 Ngày nộp: 22/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-30584 07/09/2018 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp, Địa chỉ của chủ đơn 
1.Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T (M.I.T IP Co., Ltd). 
Nhà số 8, ngõ 1060, tổ 4, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  
2.Địa chỉ của chủ đơn: 
Công ty cổ phần tập đoàn AMACCAO 
Lầu 7, tòa nhà Silver Sea Tower, số 47 Ba Cu, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

     

 
 

Thông báo số: 59498/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01074 Ngày nộp: 05/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-19180 14/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 59506/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01075 Ngày nộp: 05/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04537 02/02/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59514/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01454 Ngày nộp: 08/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-25279 15/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng PETRO. 

     
 

 
Thông báo số: 60456/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02376 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-21537 06/06/2022 

4-2022-21538 06/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần di sản toàn cầu Legado 
Số 374 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội. 

     
 

 

Thông báo số: 60457/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01937 Ngày nộp: 17/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-13272 15/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tầng 2, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 60458/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00106 Ngày nộp: 17/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-50010 15/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
5F, 311, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea. 

     
 

 
Thông báo số: 60463/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02180 Ngày nộp: 21/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18919 14/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần G-AUTOMOBILE 
Số 11 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 60464/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01023 Ngày nộp: 26/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-27923 26/07/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục dịch vụ: 
- Loại bỏ: "dịch vụ quán cà phê" trong nhóm 43, giữ nguyên dịch vụ 
còn lại theo đơn số 4-2019-27923. 
- Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
     

 

 
Thông báo số: 60465/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02228 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-53439 21/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách nhóm 43 sang đơn mới số 4-2022-50471 ngày 21/12/2020; 
- Giữ nguyên danh mục các nhóm còn lại theo đơn gốc số 4-2020-
53439 ngày 21/12/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 60466/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01157 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-51892 06/12/2022 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
350/21/6 đường Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 60467/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00029 Ngày nộp: 10/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-24098 21/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
60A7 Giang Văn Minh, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 60468/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01039 Ngày nộp: 30/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-16308 13/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục dịch vụ: 
- Loại bỏ: "dịch vụ mua bán ô dù" trong nhóm 35, giữ nguyên danh mục 
dịch vụ còn lại theo đơn số 4-2020-16308; 
- Nhóm 35: Mua bán gương trang điểm, máy cạo râu, máy làm tóc, bàn 
chải bụi, quạt điện, quạt sạc tích điện, máy hút bụi, bình xịt dầu ăn, lược 
điện, máy xay thịt, máy xay sinh tố. 

     
 

 
Thông báo số: 60473/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02140 Ngày nộp: 11/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-43467 09/11/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần G-AUTOMOBILE 
Số 11 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 60475/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00364 Ngày nộp: 09/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-20929 25/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Tòa nhà SSO Business Center, 108 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 60477/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02052 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-42491 03/11/2021 

4-2021-42492 03/11/2021 

4-2021-42493 03/11/2021 

4-2021-42494 03/11/2021 

4-2021-42495 03/11/2021 

4-2021-42496 03/11/2021 

4-2022-18295 18/05/2022 
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4-2022-18296 18/05/2022 

4-2022-18297 18/05/2022 

4-2022-18298 18/05/2022 

4-2022-18299 18/05/2022 

4-2022-18300 18/05/2022 

4-2022-18301 18/05/2022 

4-2022-18302 18/05/2022 

4-2022-18303 18/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần Sinh Thái Xanh Việt Nam. 

     
 

 

Thông báo số: 60481/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01090 Ngày nộp: 22/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-54846 29/12/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
51-53 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

     

 
 

Thông báo số: 60482/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00255 Ngày nộp: 16/02/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-01459 13/01/2020 

4-2020-01466 13/01/2020 

4-2020-01467 13/01/2020 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 60483/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00312 Ngày nộp: 28/02/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-00101 02/01/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 60484/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01134 Ngày nộp: 27/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18045 10/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty cổ phần dầu nhờn SOUTH STAR OIL. 

     
 

 
Thông báo số: 60485/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00336 Ngày nộp: 04/03/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-36124 04/09/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách một phần danh mục nhóm 32 sang đơn mới số 4-2022-06957 
ngày 04/09/2020: 
Nhóm 32: Bia. 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại theo đơn gốc số 4-
2020-36124 ngày 04/09/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 60486/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00337 Ngày nộp: 04/03/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-44063 23/10/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách một phần danh mục nhóm 32 sang đơn mới số 4-2022-06959 
ngày 23/10/2020: 
Nhóm 32: Bia. 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại theo đơn gốc số 4-
2020-44063 ngày 23/10/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 60487/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00335 Ngày nộp: 04/03/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-16165 12/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Tách một phần danh mục nhóm 32 sang đơn mới số 4-2022-06951 
ngày 12/05/2020: 
Nhóm 32: Bia. 
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- Giữ nguyên danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại theo đơn gốc số 4-
2020-16165 ngày 12/05/2020. 

     
 

 

Thông báo số: 60837/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01248 Ngày nộp: 03/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-17065 18/05/2020 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
16, Magokjungang 14-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 60963/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01178 Ngày nộp: 22/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-20785 24/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Henric Petri-Strasse 35, 4051 Basel, Switzerland 

     
 

 

Thông báo số: 61017/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00272 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-51339 23/12/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61049/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00118 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03885 09/02/2022 

4-2022-11216 01/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61050/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01691 Ngày nộp: 14/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-29911 29/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61053/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00286 Ngày nộp: 24/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-27802 13/07/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH IPCELLS & Cộng sự 
Tầng 4, số 229 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61055/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00273 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-51340 23/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61105/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01393 Ngày nộp: 26/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42725 28/10/2019 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

§ại diện Sở hữu công nghiệp 
Hủy bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 
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Thông báo số: 61206/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00791 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-22112 01/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
Số 8, ngõ 44/1 phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61210/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00764 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03410 27/01/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu  trí tuệ INTERFIVE 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61216/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00216 Ngày nộp: 14/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-24142 01/07/2019 

4-2019-24143 01/07/2019 

4-2019-24144 01/07/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Chủ đơn: 
Công ty TNHH Luật ALIAT 
Lầu 72 Vincom Center Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61226/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00399 Ngày nộp: 16/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05662 18/02/2021 

4-2021-05663 18/02/2021 

4-2021-05664 18/02/2021 

4-2021-05665 18/02/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61245/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00374 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-34644 26/08/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân 
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Thông báo số: 61248/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00531 Ngày nộp: 27/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45040 26/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61256/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00302 Ngày nộp: 28/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35572 01/09/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Tên của Chủ đơn: 
Công ty TNHH Khương Mai 
Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 62049/TB-SHTT.IP, ngày 18/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00274 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-51341 23/12/2021 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 62050/TB-SHTT.IP, ngày 18/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00537 Ngày nộp: 28/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-48683 08/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 63706/TB-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01646 Ngày nộp: 08/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-11356 30/03/2021 

4-2021-11357 30/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

   Danh mục yêu cầu đăng ký: 
   - Giới hạn danh mục dịch vụ nhóm 35 thành: "Dịch vụ xây dựng 
thương hiệu, cụ thể là tư vấn phát triển, quản lý thương hiệu cho các 
doanh nghiệp và/hoặc cá nhân". 
   - Danh mục dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 64410/TB-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01562 Ngày nộp: 22/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-49917 27/11/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

   Danh mục yêu cầu đăng ký: 
 - Loại bỏ nhóm 09, 28 ra khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 
 - Loại bỏ: "Thiết bị lọc nước, bình nước nóng lạnh, thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, hệ thống và thiết bị cung cấp 
nước, trang bị để phân phối nước" ra khỏi nhóm 11; "Áp phích quảng 
cáo (bằng giấy hoặc bìa cứng), ấn phẩm" ra khỏi nhóm 16; " Lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí, 
thang máy" ra khỏi nhóm 37; 

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 65026/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01628 Ngày nộp: 05/09/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17918 17/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK 
Số 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65035/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00890 Ngày nộp: 08/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42538 25/10/2019 

4-2021-34662 10/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65047/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00938 Ngày nộp: 15/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41605 05/10/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65048/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01180 Ngày nộp: 22/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-40773 29/09/2022 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

  Danh mục yêu cầu đăng ký: 
  - Điều chỉnh "nước quả nấu đông" thành "nước quả nấu đông [bánh 
kẹo]"; 
  - Phần danh mục hàng hóa còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 65051/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00769 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-13733 12/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco 
Số 7 Mỹ Giang 2B Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65067/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01320 Ngày nộp: 13/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45234 27/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
Tầng 5, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 65079/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00664 Ngày nộp: 31/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-24902 30/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 30, đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH AGL 
12/18 (tầng trệt) Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 65262/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01372 Ngày nộp: 24/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14366 22/04/2022 

4-2022-26563 06/07/2022 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Chủ đơn: 
#1301~1308, 30 Digital-ro 32-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea 

     
 

 

Thông báo số: 65270/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01264 Ngày nộp: 04/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-29708 28/07/2020 

4-2020-29709 28/07/2020 
 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Văn phòng Luật sư D và T 
Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, RiverGate Residence, 151-155 Bến 
Vân Đồn, phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 65291/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01107 Ngày nộp: 08/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-35154 11/09/2019 
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Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn 
Số nhà 59 khu đô thị Capella Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới 
Số 42, ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 65347/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01591 Ngày nộp: 26/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-42463 03/12/2018 

 
 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ dịch vụ "quảng cáo" ra khỏi danh mục nhóm 35; 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

_________________________________________________________ 
 
 

Thông báo số: 78635/SHTT-NH.IP, ngày 20/10/2023  về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-1925  Ngày nộp: 17/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-51148 22/12/2021 
 

 

Mục sửa đổi: 
Nội dung mới: 

Danh mục yêu cầu đăng ký: 
- Loại bỏ "dịch vụ mua bán hàng hoá sản phẩm như: trái cây tươi, trái 
cây đã chế biến, trái cây đóng hộp, hạt đã chế biến, rau củ quả tươi, rau 
củ quả đã chế biến, chế phẩm ngũ cốc, gạo, gia vị, thực phẩm tươi sống, 
thực phẩm đã chế biến, thực phẩm chức năng, trà (chè), đồ uống trên cơ 
sở trà (chè), cà phê, ca cao, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, 
nước ép trái cây, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có ga" khỏi 
danh mục nhóm 35; 
- Danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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PhÇn III 

 

thay ®æi chñ ®¬n 

 
 

Thông báo số: 54651/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00134 Ngày nộp: 06/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-01144 12/01/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TRANG TRẠI SỮA DÊ BAN MÊ 
(VN)  
 Thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

Bên được chuyển nhượng: HỢP TÁC XÃ DÊ ĐAKLAK (VN)  
 Số 57 đường số 8A, thôn 2, xã Hoà Thuận, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

     
 

 
Thông báo số: 54652/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00254 Ngày nộp: 17/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-12249 02/04/2021 

4-2021-12250 02/04/2021 

4-2021-12251 02/04/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   OLAM INTERNATIONAL LIMITED (SG)  
 7 Straits View, Mariana One East Tower #20-01 Singapore 
018936 

Bên được chuyển nhượng: OLAM GLOBAL AGRI PTE. LTD. (SG)  
 7 Straits View, Mariana One East Tower #20-01 Singapore 
018936 
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Thông báo số: 54653/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01072 Ngày nộp: 07/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-10605 24/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG PHƯƠNG NAM (VN)  
 Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The EverRich, số 968 
đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: VINATABA ORIENTAL COMPANY LIMITED (AE)  
 PO st box. No. 17432, Dubai, UAE 

     
 

 
Thông báo số: 54654/TB-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00131 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-12243 02/04/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ AN TÂM VIỆT (VN)  
 Số 536 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG PHÚC 
(VN)  
 Số 7 đường Quách Đình Bảo, tổ 8, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

     
 

 
Thông báo số: 56154/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00285 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35833 03/09/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH HIEU LE (JJ KIDS) (VN)  
 48 đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG JJ (VN)  
 48 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

     
 

 
Thông báo số: 56156/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00996 Ngày nộp: 15/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-13311 15/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ (VN)  
 Thôn Hạ Hòa, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ERANANO VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56159/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00417 Ngày nộp: 25/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-06374 28/02/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE (VN)  
 Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC QUỐC TẾ 
(VN)  
 Số 26, nơ 7A, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 56163/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00428 Ngày nộp: 30/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-33717 30/08/2019 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DNA DIGITAL (VN)  
 Lầu 11 số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN GOTOGETHER (VN)  
 Lầu 11, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 56192/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00391 Ngày nộp: 19/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-02714 21/01/2022 

4-2022-02715 21/01/2022 

4-2022-02716 21/01/2022 

4-2022-02719 21/01/2022 

4-2022-02724 21/01/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MEDPACK PLUS (VN)  
 Lầu 7, tòa nhà HP, số 60 đường Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: KUDOS LIFE PTE. LTD (SG)  
 8 BURN ROAD #10-16 TRIVEX SINGAPORE (369977) 
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Thông báo số: 56199/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00347 Ngày nộp: 11/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-34322 04/10/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM VŨ MINH HOÀNG (VN)  
 Số 29 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành Phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: LÊ THỊ HƯƠNG (VN)  
 5/3 đường Huỳnh Thị Quyến, ấp 6B Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56201/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00560 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-38372 12/10/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREENHOME (VN)  
 Số 184 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG HƯNG (VN)  
 37 Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56204/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00481 Ngày nộp: 15/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45095 17/11/2021 
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Bên chuyển nhượng:   TRẦN HOÀI THƯƠNG (VN)  
 67/2 Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NGỰ PHẨM (VN)  
 79A ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 56205/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00389 Ngày nộp: 19/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-34326 06/09/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO THIÊN HÀ (VN)  
 Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MIRA TAV (VN)  
 Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 56211/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00396 Ngày nộp: 23/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-25954 25/06/2021 

4-2021-25955 25/06/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN VIẾT THĂNG (VN)  
 Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 
Ninh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ LUYỆN (VN)  
 Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 
Ninh 
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Thông báo số: 56214/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00410 Ngày nộp: 24/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31265 30/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SỰ NGHIỆP CỦA BẠN (VN)  
 43/4 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RITE AGENCY 
(VN)  
 Tầng 12, tháp A2, Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 56217/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00399 Ngày nộp: 24/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-20540 21/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TIỆM THƠ  (VN)  
 Số 59 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TINH HOA THỦ CÔNG VIỆT (VN)  
 Số 12 phố Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 56219/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00388 Ngày nộp: 19/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-40200 22/10/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO THIÊN HÀ (VN)  
 Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MIRA TAV (VN)  
 Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 56223/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00589 Ngày nộp: 18/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-26131 15/07/2019 

4-2019-28251 29/07/2019 

4-2019-28252 29/07/2019 

4-2019-28626 30/07/2019 

4-2019-28627 30/07/2019 

4-2019-28841 31/07/2019 

4-2019-28842 31/07/2019 

4-2019-31416 16/08/2019 

4-2019-31417 16/08/2019 

4-2019-31418 16/08/2019 

4-2019-31419 16/08/2019 

4-2019-31420 16/08/2019 

4-2020-05739 25/02/2020 

4-2020-05740 25/02/2020 

4-2020-08800 16/03/2020 

4-2020-08801 16/03/2020 

4-2020-08802 16/03/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE (VN)  
 Tầng 4, tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIETLIFE 
(VN)  
 Số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56230/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00783 Ngày nộp: 08/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-34641 26/08/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ADAMA STUDIOS INC. (US)  
 400 Old Country Road, Westbury, New York, 11590, 
United States 

Bên được chuyển nhượng: ADAMA STUDIO, LLC (US)  
 81 Woodhollow Road, Roslyn Heights, New York, NEW 
YORK 11577, United States 

     
 

 
Thông báo số: 56232/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00419 Ngày nộp: 26/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52739 31/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIMEPAY (VN)  
 TT7-09, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEPAY (VN)  
 Nhà số 220, block 22, ô H-TT3, khu nhà ở Hi Brand, khu 
đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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Thông báo số: 56233/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00901 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05708 18/02/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP (VN)  
 Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị mới Dương Nội, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS (VN)  
 Tầng 22, tòa nhà Viwaseen, số 48 phố Tố Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 56517/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00067 Ngày nộp: 08/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23421 11/06/2021 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LEVY 
(VN)  
 Số nhà 42, ngõ 08 phố Văn Phú, KĐT Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH MÁY THỰC PHẨM (VN)  
 Số 34, phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 57097/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00263 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18504 12/05/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE HƯƠNG 
SEN (VN)  
 Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN THÁI THỊNH 
(VN)  
 Số 172 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57099/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00514 Ngày nộp: 30/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-29534 16/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KOIHOME (VN)  
 Lô TT2-10, khu đấu giá TT2, tổ 7, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỆU ĐIỀN 
(VN)  
 Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 57108/TB-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00262 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36663 29/09/2021 

4-2022-29480 25/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT 
NAM (VN)  
 Tầng 1 - Tòa nhà F, khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN THÁI THỊNH 
(VN)  
 Số 172 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 58296/TB-SHTT.IP, ngày 06/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00187 Ngày nộp: 21/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-34824 10/09/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM (VN)  
 Đường Võ Minh Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển nhượng: LOTTE CO., LTD. (JP)  
 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 59353/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00148 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-18757 27/05/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH COFFEE 
(VN)  
 Số 106/2 đường Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ANH COFFEE 
 (VN)  
 Lô CN9, cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc 
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Thông báo số: 59355/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00137 Ngày nộp: 06/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-26360 05/07/2022 

4-2022-26994 07/07/2022 

4-2022-26995 07/07/2022 

4-2022-33730 17/08/2022 

4-2022-34178 19/08/2022 

4-2022-37057 08/09/2022 

4-2022-42187 07/10/2022 

4-2022-43658 18/10/2022 

4-2022-44021 20/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   YONG WAI HONG (MY)  
 No.23, Jalan Seksyen 2/14, Taman Kajang Utama, 43000 
Kajang, Selangor Malaysia 

Bên được chuyển nhượng: FUNCLAWS KINGDOMS SDN BHD (MY)  
 No.21-1, Jalan Seksyen 2/14, Taman Kajang Utama, 
43000, Kajang, Selangor, Malaysia 

     

 
 

Thông báo số: 59356/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00125 Ngày nộp: 01/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-42490 11/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN DUY ĐẠT (VN)  
 Hoàng Xuyên, Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ 
TUỆ (VN)  
 Thôn Thọ Hội, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
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Thông báo số: 59357/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00126 Ngày nộp: 01/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22143 09/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   VODAPLAY CO., LTD. (KR)  
 5th floor Baeksang building., 30, Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07328, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: VODAPLAY CO., LTD. (KR)  
 5th floor Baeksang building., 30, Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07328, Republic of Korea 

     
 

 
Thông báo số: 59358/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00245 Ngày nộp: 12/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49110 18/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   KIM KILTAE (VN)  
 Lô 02-TT1, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: JEON BYEONGCHEOL (VN)  
 CT8 chung cư The Emerald, 23 ngõ 180 phố Đình Thôn, 
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59359/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00163 Ngày nộp: 16/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-07912 11/03/2020 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ECO BAG (VN)  
 111/37A Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ 
THẢO SEN VÀNG  (VN)  
 111/14A Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 59360/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00246 Ngày nộp: 12/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15788 29/04/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BE BEST BUSINESS (VN)  
 Số 146, đường Xc2, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường 
Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ HỒNG (VN)  
 Số 06 đường DM5, khu 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

     
 

 

Thông báo số: 59361/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00251 Ngày nộp: 14/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03427 27/01/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM 
SƠN (VN)  
 Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến, xã Tân 
Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSUN VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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Thông báo số: 59362/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00150 Ngày nộp: 13/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41634 05/10/2022 

4-2022-41635 05/10/2022 

4-2022-41636 05/10/2022 

4-2022-41637 05/10/2022 

4-2022-46616 04/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN THỊ THU VÂN (VN)  
 231/71/7 đường Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LUMI LIFE (VN)  
 71/2 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 59364/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00230 Ngày nộp: 05/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04929 04/02/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HAMACHI VIỆT NAM (VN)  
 Số 20, ngõ 123 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIỆP 
THANH (VN)  
 Số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 59365/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01044 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15831 29/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH QUANG (VN)  
 Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành Phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: VŨ NGỌC HẢI (VN)  
 Số 15T ngõ 190 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59367/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00138 Ngày nộp: 07/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-53162 18/12/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TTC VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ THU TƯƠI (VN)  
 Tổ Dân Phố Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện 
Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59368/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00203 Ngày nộp: 24/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22413 10/06/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT ANH 
KHOA (VN)  
 174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TRƯỜNG TÍN (VN)  
 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 59369/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01061 Ngày nộp: 02/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-18769 27/05/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DACHAN (VN)  
 Cụm công nghiệp Hoàng Long - Long Cang, xã Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ANT (LA) (VN)  
 Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, xã Long Cang, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

     
 

 

Thông báo số: 59370/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00124 Ngày nộp: 01/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-31671 05/08/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT SÀI GÒN (VN)  
 36/70/4 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN BÙI ĐỨC (VN)  
 Số 65, tổ 07, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
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Thông báo số: 59376/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00235 Ngày nộp: 06/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15881 04/05/2022 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH GREEN DECOR GIA LAI (VN)  
 05 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG ĐẠI 
PHÁT GIA LAI (VN)  
 1283 Trường Chinh, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

     
 

 

Thông báo số: 59472/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00432 Ngày nộp: 02/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-54300 20/12/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   JIANGXI HINEN NEW ENERGY TECHNOLOGY 
LIMITED (CN)  
 No.1, Yuyuan North Road, High-tech Industrial Park, Anfu 
County, Ji'an City, Jiangxi Province, China 

Bên được chuyển nhượng: ANFU CE LINK LIMITED (CN)  
 Anfu Industrial Park Jian City Of Jiangxi, China 

     
 

 

Thông báo số: 59473/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00445 Ngày nộp: 09/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-48816 20/11/2020 

4-2021-11715 31/03/2021 
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Bên chuyển nhượng:   DƯƠNG MỸ XUÂN (VN)  
 F14-11-D02 C/c Carillon, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (VN)  
 Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 59474/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00407 Ngày nộp: 26/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-29532 16/07/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
BIGFAM (VN)  
 Lô 08, tầng 2 tòa R4 Royal city, số 72 Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: ĐINH THỊ NGỌC ÁNH (VN)  
 Lô 01A, tầng B1, tòa R2 TTTM Royal City, số 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 59475/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00428 Ngày nộp: 02/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-47735 11/11/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ 
NGÔI SAO VIỆT (VN)  
 Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THU LAN (VN)  
 Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 
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Thông báo số: 59478/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00425 Ngày nộp: 01/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-14867 19/04/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   DƯƠNG MỸ XUÂN (VN)  
 F14-11-D02 C/c Carillon, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HIỆU TIÊU DÙNG 
MASAN (VN)  
 Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 59481/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00455 Ngày nộp: 13/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-02906 23/01/2019 

4-2020-20518 05/06/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HUMA MEDICAL (VN)  
 Số 107, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN GENKI FAMI VIỆT NAM (VN)  
 Số 107 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59485/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00439 Ngày nộp: 07/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49234 21/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HÀ VĂN MINH (VN)  
 Thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ TÂN HÒA PHÁT (VN)  
 Số 496 Mạc Đĩnh Chi, khu 7, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 59486/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00410 Ngày nộp: 26/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-00125 04/01/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SHENZHEN QUJIE ELECTRONIC COMMERCE CO., 
LTD. (CN)  
 R389, 2F, Yingbo Office Building, No.61, Donghuan 2nd 
Road, Fukang Community, Longhua Street, Longhua 
District, Shenzhen, China 

Bên được chuyển nhượng: KERUI INNOVATION INC (US)  
 11220 Grader St, Suite 300, Dallas, TX 75238, USA 

     
 

 
Thông báo số: 59487/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00427 Ngày nộp: 02/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-33654 26/08/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   KONICA MINOLTA, INC. (JP)  
 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-7015 Japan 
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Bên được chuyển nhượng: KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES, INC. 
(JP)  
 JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 59488/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00411 Ngày nộp: 29/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22465 10/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO (VN)  
 Số 17 ngõ 18 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN HƯƠNG THẢO (VN)  
 Tổ 3, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59493/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00456 Ngày nộp: 13/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-40491 28/09/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A (VN)  
 Thửa đất số 541, tờ bản đồ số 22, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU TRỊNH TRUNG (VN)  
 Số 37-39 đường 19A, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 59500/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00426 Ngày nộp: 02/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-25586 24/06/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC TRÂM (VN)  
 E7/17A khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: TRẦN THỊ NGỌC TRÂM  (VN)  
 Tổ 14, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 59502/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00464 Ngày nộp: 14/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-03610 10/02/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BIỂU DIỄN NGHỆ 
THUẬT M&C (VN)  
 Số 5 ngõ 8 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BIỂU DIỄN NGHỆ 
THUẬT M&C (VN)  
 Số 5 ngõ 8 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 59504/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00412 Ngày nộp: 30/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-10695 29/03/2022 
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Bên chuyển nhượng:   TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG (VN)  
 79A Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔNG DƯƠNG (VN)  
 Ô đất số 7 khu giãn dân phố 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 59507/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00415 Ngày nộp: 30/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45727 31/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHÙNG VĂN ĐƯỜNG (VN)  
 Số 16C, ngõ 196 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT NUÔI QUẢNG 
NINH (VN)  
 Khu nội Hoàng Tây, phường Hoàng Quế, thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 59509/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00435 Ngày nộp: 05/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-19180 14/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS (VN)  
 Tầng 1, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: M. PATRICK SAC EPEE (FR)  
 19 place Tolozan F-69001 LYON, FRANCE 
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Thông báo số: 59510/TB-SHTT.IP, ngày 08/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00436 Ngày nộp: 05/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04537 02/02/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH WETBRUSH VIỆT NAM (VN)  
 Số 149 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: J & D BRUSH CO., LLC (US)  
 55 Mall Drive, Suite A, Commack, NY 11725, United 
States of America 

     
 

 
Thông báo số: 60503/TB-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01109 Ngày nộp: 15/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-30584 07/09/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMACCAO (VN)  
 Lầu 7, tòa nhà Silver Sea Tower, số 47 Ba Cu, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA (VN)  
 Ô CN6 khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 60935/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00427 Ngày nộp: 27/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-06221 28/02/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOÀNG THỊ LIÊM (VN)  
 19-21 đường 57C, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ LIÊM (VN)  
 19-21 đường 57C, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 60937/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00097 Ngày nộp: 28/01/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-02238 17/01/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ACEGROUP (VN)  
 224/40 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN CÔNG BẢO HUY (VN)  
 468 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu 

     
 

 
Thông báo số: 60938/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00377 Ngày nộp: 18/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-28516 30/07/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   VŨ THỊ PHƯƠNG (VN)  
 Khu ĐT Dệt May, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA (VN)  
 Thửa 99, khu Đồng Quàn, đường 10, xã Tân Thành, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

     
 

 
1479 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP A – QUYỂN 3 (10.2023) 
 

Thông báo số: 60939/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00574 Ngày nộp: 12/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-38160 18/09/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCOM - BLOCKCHAIN (VN)  
 V6B 12A Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEPAY (VN)  
 Nhà số 220, Block 22, ô H-TT3, khu nhà ở Hi Brand, khu 
đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 60940/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00378 Ngày nộp: 18/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-28515 30/07/2019 
 

 

Bên chuyển nhượng:   VŨ THỊ PHƯƠNG (VN)  
 Khu ĐT Dệt May, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA (VN)  
 Thửa 99, khu Đồng Quàn, đường 10, xã Tân Thành, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

     
 

 

Thông báo số: 60944/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00425 Ngày nộp: 27/05/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-45061 08/11/2019 

4-2020-04135 13/02/2020 
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Bên chuyển nhượng:   TOA INTERNATIONAL BEVERAGES GROUP 
COMPANY LIMITED (TH)  
 1065 Srinakarin Road, Suan Luang Sub-district, Suan 
Luang District, Bangkok 10250, Thailand 

Bên được chuyển nhượng: HOKKAIDO FOOD AND BEVERAGE COMPANY 
LIMITED (TH)  
 1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-district, Suanluang 
District, Bangkok 10250, Thailand 

     
 

 

Thông báo số: 60946/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00576 Ngày nộp: 12/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-03747 27/01/2021 

4-2021-03748 27/01/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH NOVA GOLF CLUB (VN)  
 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP (VN)  
 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60967/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00495 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-37692 13/09/2022 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH D.P HẢI NGUYỄN (VN)  
 Số 39/5A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ZENCA PHARM (VN)  
 Số 25/5 A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Thông báo số: 60971/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00378 Ngày nộp: 17/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18005 17/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DLADY (VN)  
 Số 9a, ngõ 53 đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: VŨ THỊ THANH HÀ (VN)  
 Nhà số 1, ngõ 99/64/1/11 Định Công Hạ, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành Phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 60973/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00469 Ngày nộp: 19/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-19019 14/05/2021 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SUNRISE (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DV KEBA (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60978/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00937 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-26369 29/06/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 
TTP (VN)  
 298/20/3 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: VƯU TRÍ TUẤN (VN)  
 298/20/3 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60982/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00468 Ngày nộp: 19/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-46387 03/11/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SUNRISE (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DV KEBA (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60984/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00450 Ngày nộp: 12/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-16222 27/04/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH LEOTIVE (VN)  
 Tầng 07, tòa nhà Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGÔ LAN KA (VN)  
 Số 1 hẻm 294/11/6 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 60986/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00377 Ngày nộp: 17/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-19860 27/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH LUXW0 (VN)  
 Số 9a, ngõ 53 đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: VŨ THỊ THANH HÀ (VN)  
 Nhà số 1, ngõ 99/64/1/11 Định Công Hạ, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 60990/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00467 Ngày nộp: 19/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-42972 05/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SUNRISE (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DV KEBA (VN)  
 C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60991/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00379 Ngày nộp: 17/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  
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4-2022-36423 05/09/2022 

4-2022-36424 05/09/2022 

4-2022-36425 05/09/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   DONGGUAN BEST OF BEST TECHNOLOGIES CO., 
LTD. (CN)  
 Room 501, Building No.1, No.23 Wushaxing 4th Road, 
Chang’an Town, Dongguan, Guangdong, China 

Bên được chuyển nhượng: ACME CASSETTE TECHNOLOGY GROUP LIMITED 
(CN)  
 4/F Wayson Comm Bldg 28 Connaught Rd West Hong 
Kong 

     
 

 
Thông báo số: 60992/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00479 Ngày nộp: 21/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15577 29/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INFO VIỆT NAM 
(VN)  
 Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ONEGROUP (VN)  
 Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 60993/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00496 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-37693 13/09/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH D.P HẢI NGUYỄN (VN)  
 Số 39/5A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ZENCA PHARM (VN)  
 Số 25/5 A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

     
 

 

Thông báo số: 60995/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00466 Ngày nộp: 16/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-52627 09/12/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƯNG THÀNH (VN)  
 Số 72 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TA VITAL (VN)  
 Tầng 4, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 60996/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00538 Ngày nộp: 11/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18424 12/05/2021 

4-2021-40796 26/10/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN XUẤT XUẤT 
NHẬP KHẨU MT (VN)  
 18/14 đường 266 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP 
KHẨU EAGLE (VN)  
 18/14 đường 266 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 61007/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01005 Ngày nộp: 17/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23554 11/06/2021 

4-2021-23555 11/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NƯỚC ION ONE (VN)  
 Thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CP NƯỚC ION ONE VIỆT NAM (VN)  
 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

     
 

 
Thông báo số: 61008/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00036 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23819 15/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN ĐÔNG 
PHƯƠNG (VN)  
 Tầng 3, số 6, Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
ĐÔNG PHƯƠNG (VN)  
 Tầng 1, lô TM1, đường Nguyễn Tri Phương, phường 
Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

     
 

 
Thông báo số: 61009/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00097 Ngày nộp: 17/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-22644 07/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN MIOTO VIỆT NAM (VN)  
 Số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN MIOTO ASIA (VN)  
 Văn phòng 2, tầng 08, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện 
Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
 

     
 

 
Thông báo số: 61011/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00112 Ngày nộp: 23/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24214 16/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MAGICAL (VN)  
 Số 66 Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: HOÀNG THỊ THANH HUYỀN (VN)  
 Số nhà 1/107 Hoàng Quý, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 61019/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00038 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-07789 10/03/2022 

4-2022-07790 10/03/2022 

4-2022-07791 10/03/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BTN BẢO LÂM (VN)  
 Tầng 4, tòa Grandeur Palace, số 138B phố Giảng Võ, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM THỊ VÂN ANH (VN)  
 Số 1 ngách 79, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61021/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00057 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-40626 25/10/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ LẠC 
VIỆT (VN)  
 Thôn Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÂU 
LẠC (VN)  
 Số 66, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 61025/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00105 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-46867 07/11/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CÔNG TY TÔI (VN)  
 Khu 1, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
SƠN TÙNG (VN)  
 Số nhà 66 phố Lý Công Uẩn, tổ 3, khu Hồng Hà, phường 
Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
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Thông báo số: 61027/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00091 Ngày nộp: 16/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24666 18/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THỰC PHẨM PHÚ 
HƯNG 7 (VN)  
 37 đường số 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚ HƯNG THỊNH 
(VN)  
 65 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 61028/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00095 Ngày nộp: 17/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-17149 11/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KATO JAPAN (VN)  
 Số 14A đường số 23, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATO JAPAN (VN)  
 Lô F21 đường số 3, KDC công ty 8, phường Hưng Thạnh, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

     
 

 

Thông báo số: 61030/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00074 Ngày nộp: 10/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-31825 05/08/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AERI SKIN (VN)  
 6A Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DƯỢC PT (VN)  
 483 Điện Biên Phủ, phường 03, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     

 
 

Thông báo số: 61033/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00040 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-50126 30/11/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   DONGGUAN XING LINE MACHINERY CO., LTD (CN)  
 Sanjiang Industrial Side of the Back Door, Mountain 
Village, Horizontal Drain Town, Dongguan, Guangdong, 
China 

Bên được chuyển nhượng: DONGGUAN XINGHANG INTELLIGENT 
EQUIPMENT CO., LTD (CN)  
 Room 101, Building 2, No. 103, Chijiang Road, Hengli 
Town, Dongguan, Guangdong, China 

     

 
 

Thông báo số: 61034/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00079 Ngày nộp: 14/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-51894 06/12/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN JUDO VIỆT NAM (VN)  
 Lô số 13, cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DAEHAN PHARMACHINE VIỆT 
NAM (VN)  
 Số nhà 47, đường Nhật Đức, phường Thọ Xương, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
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Thông báo số: 61038/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00115 Ngày nộp: 24/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-51293 23/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GEMAX 
 (VN)  
 Số 35 L3, đường An Bình, thôn Trang Quan, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THU TRANG (VN)  
 Số 38 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 61039/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01116 Ngày nộp: 19/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-13195 15/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CP BÌNH MINH VINA GREENS (VN)  
 Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CP BÌNH MINH VINA GREENS HT (VN)  
 Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

     
 

 
Thông báo số: 61040/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00054 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-25920 01/07/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHÔI GLOBAL (VN)  
 Số 342 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN TRỌNG ĐĂNG (VN)  
 Thôn Chí Thành, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

     
 

 

Thông báo số: 61041/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00119 Ngày nộp: 24/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23156 09/06/2021 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JJ VIỆT 
NAM (VN)  
 Biệt thự liền kề số LK.C06 khu Shophouse Embassy 
Garden, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường Xuân 
Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ CHÂM (VN)  
 14B ngách 218/44 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 61043/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00103 Ngày nộp: 21/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-55483 31/12/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM VĂN CƯƠNG (VN)  
 Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH GREENSILK VIỆT NAM (VN)  
 Số 284 đường Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 61045/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00077 Ngày nộp: 13/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-31013 02/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BIZNEER CORPORATION. CO., LTD (KR)  
 #B-B505, Tera Tower 2, 201 Songpa-daero, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea (05854) 

Bên được chuyển nhượng: NEWGENCOSMETICS CO., LTD (KR)  
 12 Namdongseo-ro 113beon gil, Namdong-gu, Incheon, 
Korea 

     
 

 
Thông báo số: 61047/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00037 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18761 20/05/2022 

4-2022-18762 20/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA MINH CHÂU (VN)  
 Xóm Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên 

Bên được chuyển nhượng: ĐÀO THỊ HỌC (VN)  
 Xóm Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên 

     
 

 

Thông báo số: 61052/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00110 Ngày nộp: 23/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22298 10/06/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICOCI 
VIỆT NAM (VN)  
 Lô 12-TT2 số 89 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NDO VIỆT NAM (VN)  
 Số 81 Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61054/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00045 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03885 09/02/2022 

4-2022-11216 01/04/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH PROFIT (VN)  
 118/127A/23 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: FIT FOODS LTD. (CA)  
 1589 Kebet Way, Port Coquitlam, British Columbia, 
Canada, V3C 6L5 

     
 

 

Thông báo số: 61056/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00923 Ngày nộp: 24/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-29911 29/07/2020 
 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN BÌNH MINH (VN)  
 251G Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH GOLF VÀ GIẢI TRÍ BÌNH MINH (VN)  
 Số 38 đường 30, khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 61057/TB-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00116 Ngày nộp: 24/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-27802 13/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NAM PHÁT 
(VN)  
 Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HLC VIỆT 
NAM (VN)  
 Ki ốt số 60 B1.4-HH02-1A, khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5, 
xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61106/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01060 Ngày nộp: 02/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42725 28/10/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH RJA VIỆT NAM (VN)  
 Số nhà 25 ngõ 250/60/41 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: TẠ MINH TUẤN (VN)  
 104-P2 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61215/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00154 Ngày nộp: 14/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-01654 16/01/2023 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ALC-CF (VN)  
 Tầng 1 khối B tòa nhà Sông Đà (tòa nhà văn phòng), 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACLANDS (VN)  
 Tầng 2 khối B tòa nhà Sông Đà (tòa nhà văn phòng), 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61219/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00182 Ngày nộp: 20/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05387 08/02/2021 

4-2021-29625 16/07/2021 

4-2022-18196 18/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY (VN)  
 30A Võ Trường Toản, phường 2, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ AIKYO VIỆT NAM 
(VN)  
 Tòa nhà PLS, số 282 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61221/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00140 Ngày nộp: 07/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24862 21/06/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BẾP CHÈ THÁI (VN)  
50 đường số 7, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM BẢO NGỌC (VN)  
 01/02/16/348 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 61223/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00204 Ngày nộp: 27/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-30113 21/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BẢO LONG (VN)  
 Thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN BẢO NGỌC (VN)  
 Xóm 3, thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61224/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00200 Ngày nộp: 24/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-46980 07/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HUY TRINH (VN)  
 Thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN VĂN HUY (VN)  
 Thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 
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Thông báo số: 61228/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00118 Ngày nộp: 24/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-33399 16/08/2022 

4-2022-33401 16/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG VÂN NGỌC 
ANH (VN)  
 298 Lê Văn Việt, khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LÊ NGUYỄN QUANG DUY 
 (VN)  
 298 Lê Văn Việt, khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61231/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00202 Ngày nộp: 24/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-34236 06/09/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   FREMANTLEMEDIA LIMITED (GB)  
 1 Stephen Street, London W1T 1AL, United Kingdom 

Bên được chuyển nhượng: STAR RECEIVABLES LIMITED (GB)  
 9-13 St. Andrew Street, London, EC4A 3AF, United 
Kingdom 

     
 

 
Thông báo số: 61232/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00141 Ngày nộp: 07/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-28410 09/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BẾP CHÈ THÁI (VN)  
 50 đường số 7, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM BẢO NGỌC (VN)  
 01/02/16/348 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 61234/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00198 Ngày nộp: 23/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-45666 03/11/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TARA (VN)  
 Tầng 3, cao ốc HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LASSEN INNOCATION PTE LTD. (SG)  
 315 Outram Road #04-01, Tan Boon Liat Building, 
Singapore 169074 

     
 

 
Thông báo số: 61236/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00265 Ngày nộp: 19/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-24289 17/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH 
(VN)  
 Số 645 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG 
NGHIỆP TRẦN MINH (VN)  
 756 quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61238/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00153 Ngày nộp: 13/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04982 04/02/2021 

4-2021-04983 04/02/2021 

4-2021-09198 16/03/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ONTEK VIỆT NAM (VN)  
 Số 5+7, hẻm 1, ngách 135, ngõ 325 Kim Ngưu, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: LÊ ANH TUẤN (VN)  
 Thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 61239/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00199 Ngày nộp: 24/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14687 25/04/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   NGÔ HƯƠNG GIANG (VN)  
 40 ngõ 105, tổ 37, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO, ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI MDJ (VN)  
 Số 193 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 61240/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00160 Ngày nộp: 15/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-08452 11/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HONGKONG SNDWAY INSTRUMENT COMPANY 
LIMITED (HK)  
 UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 
HARCOURT ROAD CENTRAL HK 

Bên được chuyển nhượng: HORSEDM SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(DONGGUAN) CO., LTD (CN)  
 Room 602, Building 1, 58 Humen Tuanjie Road, Humen 
Town, Dongguan city, Guangdong Province, China 

     
 

 
Thông báo số: 61243/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00186 Ngày nộp: 21/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45666 22/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SECAICHO UNION CORPORATION (JP)  
 27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển nhượng: OKAMOTO INDUSTRIES, INC. (JP)  
 27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 61244/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00217 Ngày nộp: 28/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-43812 10/11/2021 
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Bên chuyển nhượng:   PENNINGTON BRIDGE LLC (US)  
 35 N RAYMOND AVE., #209 PASADENA, 
CALIFORNIA 91103, USA 

Bên được chuyển nhượng: EMBERSON LLC (US)  
 35 N. Raymond Ave #209 Pasadena, CA 91103, USA 

     
 

 

Thông báo số: 61247/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00266 Ngày nộp: 19/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-34402 25/08/2020 

4-2020-38301 18/09/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)  
 O1, No. 58, Meijia Road, Nan'an District, Chongqing, 
China 

Bên được chuyển nhượng: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. (CN)  
 No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China 

     
 

 

Thông báo số: 61254/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00121 Ngày nộp: 27/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-32592 16/08/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   YINCHUAN HAOYIYUAN BUSINESS TRADING 
CO.,LTD. (CN)  
 Shop 111, International Railway Logistics City, Xixia 
District, Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, 
China 

Bên được chuyển nhượng: METASUPER LIMITED (CN)  
 FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL 
BUILDING 114-118 LOCKHART ROAD HK, Hong Kong 
(Post code: 999077) 
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Thông báo số: 61257/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00120 Ngày nộp: 27/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-12576 12/04/2022 

4-2022-12577 12/04/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HÓA MỸ PHẨM THIÊN LỘC THÀNH (VN)  
 379B đường TTH21, tổ 18, khu phố 1, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU 
HÓA MỸ PHẨM THIÊN PHÚC (VN)  
 227/21A Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 61260/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00149 Ngày nộp: 10/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-34644 26/08/2020 

4-2022-31737 05/08/2022 

4-2022-31738 05/08/2022 

4-2022-44354 21/10/2022 

4-2022-44355 21/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA MỸ PHẨM MINH XUÂN (VN)  
 Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, 
thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT 
NHẬP KHẨU MINH XUÂN (VN)  
 Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, 
thành phố Cần Thơ 
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Thông báo số: 61261/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00271 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-22112 01/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH GIEO MẦM HẠNH PHÚC (VN)  
 Số nhà 298 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: QUÁCH THU TRANG (VN)  
 24 ngách 66/68 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 61263/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00165 Ngày nộp: 16/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05662 18/02/2021 

4-2021-05663 18/02/2021 

4-2021-05664 18/02/2021 

4-2021-05665 18/02/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   TRẦN ĐỨC THÀNH (VN)  
 28/1/43 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM (VN)  
 1/18 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 61264/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00211 Ngày nộp: 27/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45040 26/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BMC GLOBAL TRADING (MY)  
 Lot 203-1A, Jalan Tiram, Kawasan Perindustrian Bayan 
Lepas, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia 

Bên được chuyển nhượng: VENUS MANAGEMENT PTE. LTD. (SG)  
 111 North Bridge Road, #21-03 Peninsula Plaza, Singapore 
179098 

     
 

 
Thông báo số: 61265/TB-SHTT.IP, ngày 14/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00123 Ngày nộp: 28/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35572 01/09/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KHƯƠNG MAI (VN)  
 366/1 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DOCAS 
 (VN)  
 366/1 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 62051/TB-SHTT.IP, ngày 18/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00109 Ngày nộp: 22/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-51339 23/12/2021 

4-2021-51340 23/12/2021 

4-2021-51341 23/12/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PANORAMA (VN)  
 Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH PHÁT (VN)  
 Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 62052/TB-SHTT.IP, ngày 18/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00213 Ngày nộp: 28/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-48683 08/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   THÁI THỊ HIỀN (VN)  
 111/43, 45, đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: THÁI QUANG HẬU (VN)  
 Tổ 12, khu vực An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

     
 

 
Thông báo số: 64654/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00216 Ngày nộp: 28/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41241 03/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP (VN)  
 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HUYỀN DIỆU - 
BELLALOVE (VN)  
 02 đường số 46, khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 65028/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00540 Ngày nộp: 11/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-39093 05/06/2017 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ULVERTON PALMER HOLDINGS LIMITED (IE)  
 4 Southwinds, Ulverton Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland 

Bên được chuyển nhượng: TOM PALMER (IE)  
 4 Southwinds, Ulverton Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland 

     
 

 
Thông báo số: 65029/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00542 Ngày nộp: 12/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49048 18/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ZIOMOTORS VIỆT NAM (VN)  
 Số 87, ngõ 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ZIO EV (VN)  
 Số 1H, lô A1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 65030/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00279 Ngày nộp: 24/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-50350 17/12/2021 
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Bên chuyển nhượng:   MYLAN PHARMACEUTICALS INC. (US)  
 3711 Collins Ferry Road Morgantown, West Virginia 
26505, United States of America 

Bên được chuyển nhượng: MYLAN INC. (US)  
 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, PA 15317, United 
States of America 

     
 

 
Thông báo số: 65034/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00267 Ngày nộp: 19/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45452 28/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH F&D COFEE (VN)  
 1F-66, tầng 1, Trung tâm thương mại Lotte Mart Nam Sài 
Gòn, số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: TRẦN THỊ CẨM THƠ (VN)  
 61 Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

     
 

 
Thông báo số: 65037/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00238 Ngày nộp: 10/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-35793 22/09/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH TIỆM TRÀ AN NHIÊN (VN)  
 70-72 Trần Kế Xương, phường 3, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ AN NHIÊN (VN)  
 72 đường 13 (khu đô thị Vạn Phúc), phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 65039/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00233 Ngày nộp: 06/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45596 19/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN THỊ NGỌC NGA (VN)  
 16B Cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: ĐỖ PHẠM CƯỜNG (VN)  
 Khu phố Hiệp Đồng, thị Trấn Định Quán, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

     
 

 
Thông báo số: 65040/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00236 Ngày nộp: 07/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-41935 01/11/2021 

4-2021-41936 01/11/2021 

4-2021-43200 08/11/2021 

4-2022-22980 15/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ 
NGUYÊN (VN)  
 580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN 
VIỆT NAM (VN)  
 Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh 
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Thông báo số: 65041/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00288 Ngày nộp: 25/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-54676 28/12/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   VŨ TẤT THÀNH (VN)  
 Số 13 ngõ 409 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC TRƯỜNG SINH (VN)  
 Số nhà 29, ngõ 55 phố Gia Thượng, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 65042/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00257 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49472 22/11/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 11 đường 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 Số 10 đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 65043/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00206 Ngày nộp: 27/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52693 31/12/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH TM XNK P&V VIỆT NAM (VN)  
 525/5 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG (VN)  
 525/5 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65044/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00276 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-09124 16/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN BÁ XUÂN (VN)  
 Đội 2, xã Hoàng Hóa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bên được chuyển nhượng: HOÀNG XUÂN GIÁP (VN)  
 Phố 6, phường Quảng Hưng, thành Phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

     
 

 
Thông báo số: 65046/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00274 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31603 03/08/2021 

4-2021-35421 20/09/2021 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ SỰ SỐNG VINNOVA (VN)  
 Số 558 Đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN BÁ NGHĨA (VN)  
 Tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 65049/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00225 Ngày nộp: 04/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41879 06/10/2022 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ AKYN (VN)  
 VP.06.46, lầu 6, tòa nhà EverRich Infinity - 290 An Dương 
Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH 
SẠN AKYN (VN)  
 VP.06.46, lầu 6, tòa nhà EverRich Infinity - 290 An Dương 
Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 65050/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00532 Ngày nộp: 07/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-04892 20/02/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN HOÀI LINH (VN)  
 54E ngõ 424 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM THỊ BÍCH NGỌC (VN)  
 Tổ 24 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 65053/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00277 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-16997 11/05/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HIBABY (VN)  
 78A Ngô Thị Nào, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN MAI TƯỜNG VI (VN)  
 Tổ 3, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65058/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00535 Ngày nộp: 11/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45173 27/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHỰA KINNI (VN)  
 LK01-09 KĐT Green Pearl 378 phố Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINNI (VN)  
 LK01-09-378 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65060/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00536 Ngày nộp: 11/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45893 01/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HUIZHOU KIMREE TECHNOLOGY CO., LTD (CN)  
 No.8 Taixiang road, Digital Industrial Park, Sandong town, 
Huicheng district, Huizhou city, Guangdong province, 
China 

Bên được chuyển nhượng: KIMREE HOLDINGS (HK) CO., LIMITED (CN)  
 Flat/Rm A-B, 37/F., Boton Technology Innovation Tower, 
368 Kwun Tong Road, Kl, Hong Kong 
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Thông báo số: 65061/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00550 Ngày nộp: 13/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-15907 04/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SEBALICIOUS LTD (GB)  
 Dept 3805A, 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster DN6 
8DA, England 

Bên được chuyển nhượng: MICROSOFT CORPORATION (US)  
 One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 
United States of America 

     
 

 
Thông báo số: 65062/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00256 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49471 22/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 11 đường 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 Số 10 đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65063/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00282 Ngày nộp: 24/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-40019 21/10/2021 
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4-2021-40023 21/10/2021 

4-2022-17747 16/05/2022 

4-2022-28687 19/07/2022 

4-2022-42418 10/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN LESTAR GROUP (VN)  
 Tầng 2, tòa nhà B9, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
đường Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DALATTE (VN)  
 Thôn Suối Thông C1, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 

     
 

 

Thông báo số: 65065/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00331 Ngày nộp: 08/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-20818 01/06/2022 

4-2022-20819 01/06/2022 

4-2022-20992 02/06/2022 

4-2022-22502 10/06/2022 

4-2022-22504 10/06/2022 

4-2022-22505 10/06/2022 

4-2022-26738 06/07/2022 

4-2022-26739 06/07/2022 

4-2022-26740 06/07/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   THE HI CO., LTD. (KR)  
 72-28, Pyeongdongsandan 7beon-ro, Gwangsan-gu, 
Gwangju 62466, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: INSUNG CO., LTD (KR)  
 307 Yeonsan-ro, Gwangsan-gu, Gwangju 62420, Republic 
of Korea 
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Thông báo số: 65066/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00310 Ngày nộp: 28/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-30514 29/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN BẢO LỘC (VN)  
 F6/24E, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG 
NGHỆ KỸ THUẬT NEWTECH (VN)  
 Số 86 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65068/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00258 Ngày nộp: 18/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49473 22/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 11 đường 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEA VIỆT NAM (VN)  
 Số 10 đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65069/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00539 Ngày nộp: 11/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-07714 05/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DTDAUTO VIỆT NAM (VN)  
 Số nhà 14A, ngách 79/56, đường Cầu Giấy, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DTDAUTO (VN)  
 Số nhà 14A, ngách 79/56, đường Cầu Giấy, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65073/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00241 Ngày nộp: 11/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-07359 08/03/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH GAS THÁI LAN (VN)  
 KP. Nông Doanh, quốc lộ 1, phường Xuân Tân, thành phố 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ THIÊN HÀ (VN)  
 44 đường TTN6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65077/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00289 Ngày nộp: 26/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08668 17/03/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VN)  
 LK 9-38 khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Cục B42, B57 Tổng 
cục V, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DƯỢC 
PHẨM HILAPHAR (VN)  
 LK9-38 khu nhà ở CBCS Cục B42, B57 Tổng cục V, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65078/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00311 Ngày nộp: 28/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22975 15/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN BẢO LỘC (VN)  
 F6/24E, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG 
NGHỆ KỸ THUẬT NEWTECH (VN)  
 Số 86 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65080/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00226 Ngày nộp: 04/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-08873 15/03/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ĐỖ CÔNG MINH (VN)  
 Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALLUNEE (VN)  
 Số B9, KDC số 2, KP 2, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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Thông báo số: 65081/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00278 Ngày nộp: 21/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-13733 12/04/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FTECH (VN)  
 Số 163/15 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN VĂN BẮC (VN)  
 Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

     
 

 

Thông báo số: 65082/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00318 Ngày nộp: 04/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41605 05/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH 
CÔNG (VN)  
 Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG (VN)  
 CN1, khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 65083/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00330 Ngày nộp: 08/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-42538 25/10/2019 

4-2021-34662 10/09/2021 
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Bên chuyển nhượng:   META PLATFORMS TECHNOLOGIES, LLC (US)  
 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

Bên được chuyển nhượng: META PLATFORMS, INC. (US)  
 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United 
States of America 

     
 

 
Thông báo số: 65084/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00220 Ngày nộp: 31/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-24902 30/06/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM (VN)  
 Số 30, đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: AEON RETAIL CO., LTD. (JP)  
 1-5-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba City, Chiba 261-0023, 
Japan 

     
 

 
Thông báo số: 65085/TB-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00552 Ngày nộp: 13/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45234 27/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM (VN)  
 Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: MODERNATX, INC. (US)  
 200 Technology Square, 2nd Floor Cambridge MA 02139, 
the United States 
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Thông báo số: 65255/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00576 Ngày nộp: 24/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-11676 10/04/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED (HK)  
 Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial Centre, No. 128 
Java Road, North Point, Hong Kong 

Bên được chuyển nhượng: H WORLD HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. (SG)  
 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard Singapore, Singapore 
238485 

     
 

 

Thông báo số: 65260/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00624 Ngày nộp: 09/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03883 08/02/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   LIAO JIN YONG (CN)  
 Room 2-602, No. 18, Hongsheng Road, Hecheng Street, 
Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province China 
(zip code: 528511) 

Bên được chuyển nhượng: CHUN LAM GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED 
(CN)  
 RM C 16/F Skyline Tower 18 Tong Mi Rd Mongkok Kl, 
Hongkong 

     
 

 

Thông báo số: 65264/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00491 Ngày nộp: 23/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-25712 03/07/2020 
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Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH THÂN VĂN TUẤN (VN)  
 Xóm Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Bên được chuyển nhượng: THÂN VĂN TUẤN (VN)  
 Xóm Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

     
 

 
Thông báo số: 65265/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00622 Ngày nộp: 09/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-02077 19/01/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   AOTEAROA NUTRIENTS LIMITED (NZ)  
 31-35 Carbine Road, Mt Wellington, Auckland, 1060, New 
Zealand 

Bên được chuyển nhượng: YASHILI INTERNATIONAL GROUP LIMITED (CN)  
 FLAT/RM A 32F COFCO TOWER 262 GLOUCESTER 
ROAD CAUSEWAY BAY HK 

     
 

 
Thông báo số: 65267/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00615 Ngày nộp: 04/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-23106 15/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DLN GROUP (VN)  
 Số 19 ngách 34/43 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI LONG 
GROUP (VN)  
 30A Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 65274/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00617 Ngày nộp: 07/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-49734 14/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BÙI VĂN NHƯNG (VN)  
 Xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TINH BỘT NGHỆ NHƯNG VẦN HÒA 
BÌNH (VN)  
 Xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

     
 

 
Thông báo số: 65278/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00900 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-41533 28/10/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH TRUNG ĐỨC THÁI NGUYÊN (VN)  
 TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 
MẠNH CƯỜNG (VN)  
 Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Trung Thành, thành phố 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

     
 

 
Thông báo số: 65279/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00627 Ngày nộp: 10/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-13349 15/04/2022 
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Bên chuyển nhượng:   PHẠM VĂN CƯƠNG (VN)  
 Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SƠN PNJ QUỐC TẾ (VN)  
 789 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65283/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00562 Ngày nộp: 18/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-12168 07/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BEIJING CHARMING COSMETICS CO., LTD. (CN)  
 803, Unit 2, Floor 7, Building 1, Yard 3, Changtong road, 
Chaoyang district, Beijing, China 

Bên được chuyển nhượng: BEIJING CHARMING BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 No.2, Room 102, 1st Floor, Building 3, Yard 2, 
Louzizhuang Road, Chaoyang District, Beijing, China 

     
 

 
Thông báo số: 65285/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00616 Ngày nộp: 07/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-14502 16/04/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SEO, JUNG HYUK (KR)  
 251, Seongbok 2-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: CHOE, HAN KEUN (KR)  
 103-1101, 201, Seoun-ro, Seocho-gu, Seoul, 06608, 
Repulic of Korea 
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Thông báo số: 65286/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00575 Ngày nộp: 24/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-27445 12/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   DƯƠNG THANH TỊNH (VN)  
 Khu phố Bà La, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC QUỐC TẾ 
FRAMIL (VN)  
 Tầng 5, tòa nhà Lux Home, số 55 Bis, Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65287/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00571 Ngày nộp: 21/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-32640 11/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MATEA (VN)  
 Số 12 ngõ 275 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: BÙI MINH TIẾN (VN)  
 Số 12 ngõ 275 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 65288/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00568 Ngày nộp: 20/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-11589 05/04/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINI HOUSE 
(VN)  
 90 Dương Trí Trạch, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG HẢI (VN)  
 28 An Thượng 9, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

     
 

 

Thông báo số: 65289/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00621 Ngày nộp: 08/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-45821 04/11/2020 

4-2020-45822 04/11/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   PHAN MẬU THÌN (VN)  
 KHC7, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT (VN)  
 Phòng 911 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 65292/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00326 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31384 30/07/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   LÊ VĂN TÍN (VN)  
 Tổ dân phố 5, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 
Lắk 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 65293/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00325 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31386 30/07/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   VŨ ĐỨC THIỆN (VN)  
 101 nhà B, khu tập thể Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 65294/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00324 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31379 30/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CAO VĂN VỊNH (VN)  
 112B Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 65295/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00577 Ngày nộp: 24/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-14366 22/04/2022 

4-2022-26563 06/07/2022 
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Bên chuyển nhượng:   MIGUN LIFE CO., LTD. (KR)  
 #1301~1308, 30 Digital-ro 32-gil, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: MIGUN LIFE CO., LTD. (KR)  
 #1301~1308, 30 Digital-ro 32-gil, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

     
 

 
Thông báo số: 65296/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00327 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31381 30/07/2021 

4-2022-35545 29/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN HUỲNH SƠN (VN)  
 Tổ 81, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65297/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00323 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31376 30/07/2021 

4-2022-35546 29/08/2022 

4-2022-35547 29/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN (VN)  
 221 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP 
 (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65299/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00487 Ngày nộp: 22/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23419 11/06/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 
TTP (VN)  
 298/20/3 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: VƯU TRÍ TUẤN (VN)  
 298/20/3 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 65300/TB-SHTT.IP, ngày 21/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00522 Ngày nộp: 04/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-29708 28/07/2020 

4-2020-29709 28/07/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT THÀNH GIANG (VN)  
 60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRỌNG 
ĐIỂM (VN)  
 Số 15, ngách 4, ngõ 47, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 65376/TB-SHTT.IP, ngày 22/09/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00322 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31390 30/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN HOÀNG (VN)  
 Số 1B Trần Kế Xương, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS GROUP (VN)  
 Số 7 đường số 14, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
_______________________________________________________ 

 
 

Thông báo số: 78636/TB-SHTT.IP, ngày 20/10/2023  về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-0821 Ngày nộp: 12/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-00960 10/01/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN AMBER FINTECH (VN)  
 Tầng 6, tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (VN)  
 Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
______________________________________________________________________________________________ 
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